
1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν 
πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. 2 
Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 3 
πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς 
αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν. 4 ἐν 
αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν 
ἀνθρώπων. 5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ 
φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ 
κατέλαβεν. 6 Ἐγένετο ἄνθρωπος, 
ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα 
αὐτῷ Ἰωάνης· 7 οὗτος ἦλθεν εἰς 
μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ 
φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ 
αὐτοῦ. 8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ 
ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 9 Ἦν 
τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν, ὃ φωτίζει πάντα 
ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 
10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι’ 
αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν 
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Từ điển Hy Lạp - Việt  Tân Ước 
Lexique Grec – Vietnamien du Nouveau Testament 
Greek Lexicon - Vietnamese of the New Testament 

 
Phiên bản một 

 
Thật là một vinh hạnh cho chúng tôi để giới thiệu với anh chị bản phát hành đầu tiêu của quyển 
từ điển bằng 3 ngôn ngữ. 
Chúng tôi đã sử dụng nhiều nguồn khác nhau để thực hiện được tác phẩm này : 
 
  
Nguồn thông tin công cộng 
 

 Kinh Thánh tiếng Việt 
 
Kinh Thánh Bản Dịch Truyền Thống 
http://www.vietchristian.com  
http://www.wordplanet.org/vt/index.htm  
Tại website này, anh chị cũng có thể nghe được Kinh Thánh trong nhiều thứ tiếng, trong đó có 
tiếng Việt. 
 

 Mã số Strong 

Có nghĩa laf một mã số cho một từ Hy-lạp của Tân Ước được sử dụng toàn cầu trong tất cả các 
tự điển Kinh Thánh Testament. 
Mã số Strong là thành quả của ông James Strong (1822-1894) trong công việc thiết lập một mã 
số cho mỗi từ Hy-lạp.  Mục dích là hỗ trợ cho các độc giả của phiên bản tiếng Anh của Kinh 
Thánh KJV King James Version không hiểu biết tiếng Hy-lạp, và giúp họ nhận dạng được sự 
xuất hiện của các từ Hy-lạp trong phiên bản tiếng Anh.  

 
Các websites nơi anh chị có thể tìm được thông tin và giải thích về mã số Strong 
https://www.billmounce.com/greek-dictionary 
http://greeklexicon.org/lexicon/  
https://biblehub.com/greek/  
 

 
 

 Từ điển Hy-lạp – Anh ngữ (Greek-to-English) 
 

-Abbott-Smith, G., A Manual Greek Lexicon of the New Testament, New York : Charles 
Scribner’s Sons, 1922. 
-Berry, George R., A New Greek-English Lexicon to the New Testament, New York : 
Hinds & Noble, 1897. 
-Souter, Alexander, A Pocket Lexicon to the Greek New Testament, Oxford: Clarendon 
Press, 1917. 
-Strong, J., Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible, 1890. 
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-Greek-English lexicon by John Jeffrey Dodson, 2010 
-A Greek and English Lexicon of the New Testament Par Edward Robinson 
    https://archive.org/details/greekenglishlexi00robirich   
-Greek-English lexicon of the New Testament : Joseph Thayer, 1889 
    http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=1  
-Greek-English lexicon to the New Testament  : George Ricker Berry,1897 
    https://archive.org/details/newgreekenglishl00berr  

 
Chúng tôi cũng trích dẫn một số nguồn khác tuy không được quảng bá rộng rải nhưng vẫn 
hữu ích cho anh chị  
 

 Dịch từ tiếng Việt sang Hy-lạp, và ngược lại. 
http ://vi.glosbe.com/el/vi/ 

 
 

 Các phiên bản Hy-lạp của Kinh Thánh và Tân Ước  
http ://www.e-sword.net/ 

Nơi đây anh chị có thể tìm thấy một số các phiên bản Kinh Thánh có thể tải về máy anh chị, 
trong đó có phiên bản tiếng Hê-bơ-rơ (Hy-bá-lai) không có phiên âm, phiên bản tiếng Hy-lạp 
LXX và Tân Ước. Website này rất dễ sử dụng và anh chị có thể đọc cùng lúc nhiều phiên bản 
Kinh Thánh khác nhau. Mỗi phiên bản có khả năng được tải về máy một cách độc lập.  
 

http://sblgnt.com/about/ 
The Society of Biblical Literature Greek New Testament (SBLGNT) là một phiên bản mới của 
Tân Ước tiếng Hy-lạp, được thiết kế với sự hỗ trợ của các phiên bản trước. Đặc biệt là bốn (4) 
phiên bản Tân Ước tiếng Hy-lạp đã được sư dụng như căn bản cho quy trình phiên dịch và đúc 
kết phiên bản hiện tại của SBLGNT. 
 
 
Tân Ước tiếng Hy-lạp Westcott-Hort có từ năm 1881, phối hợp với các phiên bản khác nhau của 
NA27 
Tân Ước tiếng Hy-lạp Westcott-Hort NA28 : đọc trên trang web 

https://www.nestle-aland.com/en/read-na28-online/text/bibeltext/lesen/stelle/50/   
http ://biblewebapp.com/study/ 

 
 Các nguồn hữu ích khác 

http://greeklexicon.org/lexicon/  
http ://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/  
https://biblehub.com/greek/ 
 
https://www.studylight.org/lexicons/ 

Từ điển Tân Ước dựa trên Từ điển Kinh Thánh Thayer’s and Smith’s Bible Dictionary và một số 
các Từ điển khác; website này được dựa trên từ điển rộng lớn hơn theo phiên bản Kittel và « Từ 
Điển Thần Học của Tân Ước (Theological Dictionary of the New Testament). » Tất cả các dữ 
liệu này đều có sẵn và là dữ liệu mở cho công chúng sử dụng. 
 

http://unbound.biola.edu/ 
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 MultiLex – Từ điển Kinh Thánh tiếng Hy-lạp và Hê-bơ-rơ với định nghĩa tiếng Anh, Tây 
Ban Nha và Pháp.  

 Từ điển Kinh Thánh Strong tiếng Hy-lạp và Hê-bơ-rơ 
 Từ điển tiếng Hy-lạp Lexical Parser 

 
 Nguồn tiếng Việtnamien. 

 
Danh Từ Thần Học Cơ Đốc: Anh – Việt / Christian Theological Dictionary : English-vietnamese 

http://hockinhthanh.weebly.com/-t7915-273i7875n-th7847n-h7885c.html  
 
 
 
 

+++++O+++++ 
 
 
 
 
 
Trong quyển từ điển chuyên sâu, chúng tôi sử dụng nhiều lãnh vực (trường) như : 
 

1/ Mã số Strong,  
2/ Từ Hy-lạp như đã xuất hiện trong Tân Ước tiếng Hy-lạp  
3/ Phiên dịch đơn giản  
4/ Phiên bản tiếng Việt  
5/ Các câu gốc Kinh Thánh mà anh chị có thể tìm thấy một từ Hy-lạp (danh sách này có 
thể được bổ sung) 

 
Chúng tôi sử dụng chữ theo hệ thống unicode nên mọi người đều đọc được. 
Nếu như anh chị gặp vấn đề đọc các văn bản tiếng Hy-lạp, anh chị có thể tải về chữ Hy-lạp 
Galatia SILGreek Unicode Fonts ở website sau đây: 
http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&id=SILgrkuni#3fee5fec 
 
Khi đọc phiên bản của chúng tôi, nếu anh chị có phát hiện một số sai trật, anh chị đừng ngần 
ngại thông báo cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể hoàn chỉnh các phiên bản tương lại. 
 
Xin anh chị liên lạc với chúng tôi : hochylap@gmail.com  

 
 

Richard HELLEME, HCM 08/2020 
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Ký hiêu việt tắt sách Tân Ước 

 

1 Ma-thi-ơ 

Κατά Ματθαίον 
Ma. 14 2 Tê-sa-lô-ni-ca 

Προς Θεσσαλονικείς Β'  
2 Tê. 

2 Mác 
Κατά Μάρκον 

Mác 15 1 Ti-mô-thê 
Προς Τιμόθεον Α'  

1 Ti. 

3 Lu-ca 
Κατά Λουκάν 

Lu 16 2 Ti-mô-thê 

Προς Τιμόθεον B'  
2 Ti. 

4 Giăng 
Κατά Ιωάννην 

Gi. 17 Tít 
Προς Τίτον  

Tít 

5 Công-vụ Các Sứ-đồ 
Πράξεις Αποστόλων 

Công 18 Phi-lê-môn 
Προς Φιλήμονα  

Philm 

6 Rô-ma 
Προς Ρωμαίους  

Rô 19 Hê-bơ-rơ 
Προς Εβραίους  

Hê. 

7 1 Cô-rinh-tô 
Προς Κορινθίους Α'  

1 Cô 20 Gia-cơ 
Επιστολή Ιακώβου 

Gia 

8 2 Cô-rinh-tô 
Προς Κορινθίους Β'  

2 Cô 21 1 Phi-e-rơ 
Επιστολή Πέτρου Α΄ 

1 Phi. 

9 Ga-la-ti 
Προς Γαλάτας  

Gal 22 2 Phi-e-rơ 
Επιστολή Πέτρου Β 

2 Phi. 

10 Ê-phê-sô 
Προς Εφεσίους  

Êph 23 1 Giăng 
Επιστολή Ιωάννου Α΄ 

1 Gi. 

11 Phi-líp 
Προς Φιλιππησίους  

Phil 24 2 Giăng 
Επιστολή Ιωάννου Β΄ 

2 Gi. 

12 Cô-lô-se 
Προς Κολοσσαείς  

Côl 25 3 Giăng 
Επιστολή Ιώαννου Γ'  

3 Gi. 

13 1 Tê-sa-lô-ni-ca 
Προς Θεσσαλονικείς Α'  

1 Tê. 26 Giu-đe 
Επιστολή Ιούδα 

Giu 

   27 Khải-huyền 
Αποκάλυψις Ιωάννου 

Khải 
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Α  Trang  7 

B  Trang  53 

Γ  Trang  60 

Δ  Trang  65 

Ε  Trang  81 

Ζ  Trang  128 

Η  Trang  130 

Θ  Trang  133 

Ι  Trang  139 

Κ  Trang  146 

Λ  Trang  170 

Μ  Trang  176 

Ν  Trang  191 

Ξ  Trang  197 

Ο  Trang  198 

Π  Trang  210 

Ρ  Trang  246 

Σ  Trang  249 

Τ  Trang  275 

Υ  Trang  285 

ϕ  Trang  292 

Χ  Trang  300 

Ψ  Trang  306 

Ω  Trang  308 
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01 - ALPHA   A α 
Strong số 1 - 895 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Α / ἄλφα álpha  An-pha ; Đấng Christ là An-
pha, « đầu tiên » « bắt đầu » 

Khải 1:8;21:6;22:13 

2 Ἀαρών, ὁ Aarốn  A-rôn, ông họ Lê-vi, con của 
Am-ram và Giô-kê-bết, anh 
của Môi-se, hơn Môi-se ba 
tuổi. // H175 

Lu 1:5; Công 7:40; Hê 
5:4;7:11;9:4 

3 Ἀβαδδών, ὁ Abađđốn  A-ba-đôn, nghĩa là chốn 
trầm luân hay là sự hủy diệt. 
A-ba-đôn trong nguyên văn, 
dịch là « mồ mả », « vực sâu », 
« nơi tối tăm » và « xứ bị bỏ » / 
âm phủ, địa ngục. H11 

Khải 9:11 

4 ἀβαρής, ες abarếs  không có sức nặng ; không 
nặng nề / (G1) α (không) + 
βάρος (G922 gánh nặng) 

2 Cô 11:9 

5 ἀββά abbá  A-ba, nguyên gốc là tiếng 
Araméen, nghĩa là cha. // H2 

Mác 14:36; Rô 8:15; 
Gal 4:6 

 ἄβατος, ου, ἡ ábatos không khả thi, không thể 
được 

 

 ἀβέβαιος, ον abébaios  không chắc chắn  

6 Ἅβελ, ὁ Ábel / Hábel A-bên, theo tiếng Hê-bơ-rơ là 
Hebel, nghĩa là « hơi nước » hay 
« ngắn ngủi ». A-bên là con trai 
thứ hai của A-đam. // H1893 Stk 
4:2,4,8,9,25 

Ma 23:35; Lu 11:51; 
Hê 11:4;12:24  

7 Ἀβία, ὁ Abiá  A-bi-gia « Cha của sự vui vẻ » // 
H29 

Ma 1:7; Lu 1:5 

8 Ἀβιαθάρ, ὁ Abiathár   A-bia-tha « Cha của sự dư dật 
», là con một của thầy tế lễ cả A-
hi-mê-léc. // H54 

Mác 2:26 

9 Ἀβιληνή, ῆς, ἡ Abilênế    A-by-len « Đồng cỏ », tên một 
xứ ở phía bắc nước Sy-ri. Xem A-
bên G6 

Lu 3:1 

10 Ἀβιούδ, ὁ Abioúđ   A-bi-út, con của Xô-rô-ba-bên. 
H31 

Ma 1:13 

11 Ἀβραάμ, ὁ Abraám   Áp-ra-ham « người cha của 
nhiều dân tộc ». Ông cũng được 
gọi là cha của « những kẻ có đức 
tin », và là « bạn Đức Chúa Trời » 
// H85 Stk 12… 

Ma 1:1,2,17;3:9;8:11; 
22:32; Mác 12:26; Lu 
1:55,73;3:8,34… 
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12 ἄβυσσος, ου, ἡ ábussos   hố không đáy; vực thẳm / α 
(G1 không) + βυθός (G1037 biển 
sâu) 

Lu 8:31; Rô 10:7; Khải 
9:1,2,11;11:7;17:8;20:
1,3 

13 Ἄγαβος, ου, ὁ Ágabos   A-ga-bút, « yêu thương (?)» là 
tiên tri trong Hội thánh. H2285 

Công 11:28;21:10 

14 ἀγαθοεργέω agathoergéô làm việc tốt ; làm nhiều việc 
phước đức ; làm việc thiện 

Công 14:17; 1 Ti. 6:18 

14b ἀγαθοεργός, όν agathoergós một người làm điều lành Rô 13:3 

15 ἀγαθοποιέω agathopoiéô làm điều lành ; làm điều tốt 1 Phi. 2:15,20 

16 ἀγαθοποιΐα, ας, ἡ agathopoiía sự làm điều tốt ; làm điều 
thiện 

1 Phi. 4:19 

17 ἀγαθοποιός, οῦ, ὁ agathopoiós người làm điều thiện, làm 
điều tốt, phải 

1 Phi. 2:14 

18 ἀγαθός, ή, όν agathós    tốt ; tốt như là một phẩm 
chất đạo đức 

Ma 5:45;7:11,18; 
12:34; Mác 10:17...  

19 ἀγαθωσύνη, ης, ἡ agathôsúnê sự tốt lành Rô 5:14; Gal 5:22; Êph 
5:9; 2 Tê 1:11   

19a ἀγαθουργέω agathourguéô kẻ làm điều tốt, phải / Xem 
ἀγαθοεργέω (G14) 

 

20 ἀγαλλιάσει agalliásei  vui vẻ ; niềm vu Lu 1:44; Công 2:46; 
Giu 1:24 

20 ἀγαλλίασις, εως, ἡ agallíasis sự hớn hở Lu 1:14,44 

21 ἀγαλλιάω agalliáô rất vui mừng. Gồm: 
* Tiền tố : ἀγαν : rất nhiều. 
* Động từ : ἅλλομαι : hân hoan, 
mừng rỡ. 
hớn hở ; vui mừng ; tràn đầy niềm 
vui 

Ma 5:12; Lu 
1:47;10:21 

22 ἄγαμος, οῦ, ὁ, ἡ agamos độc thân ; kẻ chưa cưới gả / 
α (không) + γάμος (G1062 đám 
cưới) 

1 Cô 7:8,11,32,34 

23 ἀγανακτέω aganaktéô phẫn nộ Ma 20:24;21:1; Mác 
10:14,41;14:4; Lu 
13:14 

24 ἀγανάκτησις, εως, ἡ aganáktêsis sự phẫn nộ  2 Cô 7:11 

25 ἀγαπάω agapáô yêu thương Ma 5:43,44,46;6:24; 
19:19 

26 ἀγάπη, ης, ἡ agápê sự yêu thương ; bữa tiệc yêu 
thương ; tình thương ; 
lòng/tình yêu thương 

Ma 24:12; Lu 11:42; Gi 
5:42;13:35;15:9,10,13; 
17:26; Giu 12 

27 ἀγαπητός, ή, όν agapêtós yêu dấu Ma 3:17;12:18;17:5; 
Mác 1:11 

28 Ἀγάρ, ἡ Agár /Hagár A-ga « Trốn tránh », người Ai-
cập, nô lệ của Sa-rai. // H1904 Stk 
16:15;21 

Gal 4:24,25 
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29 ἀγγαρεύω angareúô sai buộc ; bắt ; bắt buộc ; ép 
buộc 
 

Ma 5:41;27:32; Mác 
15:21 

30 ἀγγεῖον, ου, τό angeĩon chai ; bình Ma 13:48;25:4 

31 ἀγγελία, ας, ἡ angelía sứ điệp, tín lý 1 Gi.1:5;3:11 

31b ἀγγέλλω angéllô loan báo Gi 20:18 

32 ἄγγελος, ου, ὁ ángelos thiên sứ, sứ giả Khải 2:1,8,12;9:1 

32b ἄγγος, ους, τό ángos giỏ ; rổ Ma 13:48 

 ἀγγελιαφόρος, ου, 
ὁ, ἡ 

angeliaphóros thiên sứ, sứ giả // 2 Sam. 18:20 

33 ἄγε, ης, ἡ áge Thôi nào! Hãy đến! Để bạn! 
/ Đến ! Đến ngay ! 

2 Ti 4:11; Gia 4:13;5:1 

 ἀγείρω ageírô / xem G58 
ἀγορά  

thu thập ; mang lại cùng // Hê 12:23 

34 ἀγέλη, ης, ἡ agélê một bầy ; gia súc Ma 8:30,31,32; Mác 
5:11; Lu 8:32 

35 ἀγενεαλόγητος, ον agenealógêtos không gia phả ; không gia 
phổ 

Hê 7:3 

36 ἀγεννής, ές agenếs hèn hạ ; không đáng kể ; 
đáng khinh 

1 Cô 1:28 

37 ἁγιάζω hagiázô ra thánh Ma 6:9;23:17; Lu 11:2; 
Gia 10:36;17:17,19; 
Công 20:32;26:18; Rô 
15:16; 1 Cô 1:2;6:11; 
7:14 

38 ἁγιασμός, οῦ, ὁ hagiasmós sự thánh hóa ; sự nên thánh Rô 6:19,22; 1 Cô 1:30 

39 ἅγιον, ου, τό hágion nơi thánh  Ma 7:6; Hê 8:2;9:1,2,3, 
8,12,24,25;10:19;13:11 

40 ἅγιος, ία, ον hágios thánh Ma 1:18,20;3:11; Lu 
12:12; Gi 1:33;6:69; 
14:26;17:11;20:22; 
Công 1:2,5,8… 

41 ἁγιότης, ητος, ἡ hagiótês sự thánh khiết Hê 12:10 

42 ἁγιωσύνη, ης, ἡ hagiôsúnê sự thánh thiện Rô 1:4; 2 Cô 7:1; 1 Tê 
3:13 

43 ἀγκάλη, ης, ἡ ankálê cánh tay Lu 2:28 

44 ἅγκιστρον, ου, τό ánkistron lưỡi câu cá ; một cái móc cá Ma 17:27 

45 ἄγκυρα, ας, ἡ ánkura mỏ neo ; neo Công 27:29,30,40; Hê 
6:19 

46 ἄγναφος, ον ágnaphos mới ; vải chưa co Ma 9:16; Mác 2:21 
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47 ἁγνεία, ας, ἡ hagneía sự tinh khiết 1 Ti 4:12;5:2 

48 ἁγνίζω hagnízô tẩy uế Gi 11:55; Công 21:24; 
24:18 

49 ἁγνισμός, οῦ, ὁ hagnismós sự tẩy uế Công  21:26 

50 ἀγνοέω agnoéô không biết và không hiểu ; 
thiếu hiểu biết 

Mác 9:32; Lu 9:45; 
Công 13:27; Hê 5:2 

51 ἀγνόημα, ατος, τό agnóêma tội lỗi của vô minh ; chuộc 
tội vô tình 

Hê 9:7 

52 ἄγνοια, ας, ἡ ágnoia sự vô minh ; sự thiếu hiểu 
biết 

Công 3:17;17:30; Êph 
4:18; 1 Phi 1:14 

53 ἁγνός, ή, όν hagnós thanh sạch ; trong sạch 2 Cô 7:11;11:2; Phi 4:8 

54 ἁγνότης, τητος, ἡ hagnótês sự thanh sạch ; sự trong sạch 2 Cô 6:6;11:3 

55 ἁγνῶς hagnỗs cách thanh sạch ; tính thành 
thật 

Phil 1:17 

56 ἀγνωσία, ας, ἡ agnôsía sự thiếu hiểu biết ; không 
biết 

1 Cô 15:34;1 Phi 2:15 

57 ἄγνωστος, ον ágnôstos không biết ; vô danh Công 17:23 

 ἀγνώμων, ων, ον agnốmôn vô ơn  

58 ἀγορά, ᾶς, ἡ agorá nơi nhóm chợ; quảng trường 
– Agora là nơi lộ thiên để hội họp 
ở các thành bang Hy Lạp thời cổ 
xưa. 

Ma 11:16; Mác 7:4; Lu 
20:46; Công 17:17 

59 ἀγοράζω agorázô mua Ma 13:44;21:12; Mác 
6:37; Lu 9:13; Gi 4:8; 
6:5;13:29 

60 ἀγοραῖος, ον agoraĩos agora (hay chợ) là nơi diễn 
ra đa số hoạt động chính trị, 
văn hóa, kinh tế, xã hội của 
thành phố. Agora có nghĩa 
là gặp nhau. 

Công 17:5;19:38 

 ἀγορεύω agoreúô diễn thuyết hô hào ; diển 
thuyết trước đám đông 

// Gal 4:24 

61 ἄγρα, ας, ἡ ágra đánh cá ; bắt được Lu 5:4,9 

62 ἀγράμματος, ον agrámmatos dốt nát vì không biết hay vô 
học / không được huấn 
luyện trong các trường tu sĩ 
Do Thái giáo 

Công 4:13 

63 ἀγραυλέω agrauléô sống / ở ngoài đồng Lu 2:8 

64 ἀγρεύω agreúô gài bẫy ; bắt lỗi Mác 12:13 

65 ἀγριέλαιος, ου, ἡ agriélaios cây ô liu / ô-li-ve hoang Rô 11:17,24 

66 ἄγριος, ία, ιον ágrios hoang dại Ma 3:4; Mác 1:6; Giu 
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13 

67 Ἀγρίππας, α, ὁ Agríppas Ạc-ríp-ba hoặc Vua Ạc-ríp-
pa « con ngựa hoang dã » : Vua 
Ạc-ríp-ba con của Hê-rốt Ạc-ríp-
ba đệ I 

Công 25:13,22,23,24, 
26;26:1,19,27,28,32 

68 ἀγρός, οῦ, ὁ agrós ngoài đồng ; đồng ruộng Ma 6:28;13:31;27:8; 
Mác 5:14 

69 ἀγρυπνέω agrupnéô tỉnh thức Mác 13:33; Lu 21:36; 
Êph 6:18; Hê 13:17 

70 ἀγρυπνία, ας, ἡ agrupnía sự tỉnh thức 2  Cô 6:5;11:27 

71 ἄγω ágô dẫn ; dẫn dắt ; dẫn đến ; 
mang, bắt  

Ma 10:18;21:2,7; Mác 
1:38; Gi 1:42… 

71a ἀγαγεῖν agageĩn /xem G71 dẫn dắt ; dẫn đến Gi 10:16; Công 23:18 

72 ἀγωγή, ῆς, ἡ agôgế cách sống ; nếp sống 2 Ti 3:10 

73 ἀγών, ῶνος, ὁ agốn một cuộc chiến ; chiến đấu Phil 1 :30; Côl 2 :1; Hê 
12 :1 

74 ἀγωνία, ας, ἡ agônía sự chiến đấu ; sự đau đớn ; 
một nỗi sợ hãi lớn 

Lu 22:44 

75 ἀγωνίζομαι agônízomai chiến đấu Lu 13:24; Gi. 18:36; 1 
Cô 9:25; Côl 1:29; 
4:12; 1 Ti 6 :12; 2 Ti 
4:7 

76 Ἀδάμ, ὁ Ađám A-đam « bụi ; người ; loài 
người » là Người nam đầu tiên do 
Chúa trời tạo ra. // H121 Stk 
2:20;3:17 

Lu 3 :38; Rô 5:14; 1 Cô 
15:22 

77 ἀδάπανος, ον ađápanos miễn phí ; không thanh toán 1 Cô 9:18 

78 Ἀδδί, ὁ Ađđí A-đi « nhân chứng của tôi » 
H5716 

Lu 3:28 

79 ἀδελφή, ῆς, ἡ ađelphế người chị em Ma 12:50;13:56;19:29; 
Mác 3:32; Lu 14:26 ; 
Gi 11:1… 

80 ἀδελφός, οῦ, ὁ ađelphós người anh em Ma 1:2;1:11;4:18; Mác 
3:32; Lu 3:19; Gi 
1:40,41 … 

81 ἀδελφότης, τητος, ἡ ađelphótês tình anh em 1 Phi 2:17;5:9 

82 ἄδηλος, ον áđêlos khó phân biệt ; không chắc 
chắn ; không rõ điệu 

Lu 11:44 ; 1 Cô 14:8 

83 ἀδηλότης, τητος, ἡ ađêlótês không chắc chắn 1 Ti 6:17 

84 ἀδήλως ađếlôs không chắc chắn ; mà không 
biết 

1 Cô 9:26 

85 ἀδημονέω ađêmonéô / 
ἀκηδεμονέω 

sầu não ; cảm thấy hãi hùng 
xao xuyến 

Ma 26:37; Mác 14:33; 
Phil 2:26 
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akêđemonéô 

86 ᾅδης, ου, ὁ háđês âm phủ ; địa ngục ; diêm 
vương. Α (G1 – không) + εἴδω 
(G1492) 

Ma 11:23; Lu 10:15; 
Công 2:27,31; 1 Cô 
15:55 ; Khải 1:18; 
6:8;20:13,14 

87 ἀδιάκριτος, ον ađiákritos không thiên vị ; vô tư Gia 3:17 

88 ἀδιάλειπτος, ον ađiáleiptos vô tận,  liên tục, liên tục, 
không ngừng 

Rô 9:2 ; 2 Ti 1:3 

89 ἀδιαλείπτως ađialeíptôs liên tục ; không dừng lại Rô 1:9; 1 Tê 1:3;2:13; 
5:17 

90 ἀδιαφθορία, ας, ἡ adiaphthoria / 
ἀφθορία : 
aphthoria / 
ἀδιαφθορία ; 
ἀφθονία 

sự thanh sạch ; tính toàn vẹn 
của tâm 

Tít 2:7 

91 ἀδικέω ađikéô làm thiệt hại ; làm điều sai 
trái 

Ma 20:13; Lu 10:19;  
Công 7:24; 1 Cô 6:7 

92 ἀδίκημα, ατος, τό ađíkêma một hành động bất công, 
tội ác 

Công 18:14;24:20; 
Khải 18:5 

93 ἀδικία, ας, ἡ ađikía kẻ làm điều bất lương ; sự 
độc ác ; bất công ; sự không 
chính trực ; điều sai trật. 

Lu 13:27;16:8; Gi 7:18 
; Công 1:18 

94 ἄδικος, ον áđikos kẻ độc ác ; kẻ bất công / bất 
công, bất chính ; như một danh 
từ : người không tin, người ác 

Ma 5:45; Lu 16:10; 1 
Phi 3:18; 2 Phi 2:9 

95 ἀδίκως ađíkôs một cách bất công 1 Phi 2:19 

689 Ἀδμίν, ὁ Ađmín Át-min, là con của A-mi-na-
đáp 

Lu 3:33 

96 ἀδόκιμος, ον ađókimos không được chấp thuận ; 
không thể sử dụng, vô giá 
trị ; tham nhũng (trong tâm 
trí) 

Rô 1:28; 1 Cô 9:27; 2 
Cô 13:5; 2 Ti 3:8 

97 ἄδολος, ον áđolos không pha trộn ; tinh tuyền 1 Phi 2:2 
 

98 Ἀδραμυττηνός, ή, 
όν 

Ađramuttênós A-tra-mít : là một thành phố 
cảng ngày xưa của Mi-si, một 
tỉnh La-mã ở phía Tây Bắc 
Tiểu A-si. 

Công  27:2 

99 Ἀδρίας, ου, ὁ Ađrías A-đờ-ria-tích là tên biển Công 27:27 

100 ἁδρότης, τητος, ἡ háđrótês dồi dào ; phong phú 2 Cô 8:20 

101 ἀδυνατέω áđunatéô không thể được ; không có 
sức mạnh ; không thể làm 
được 

Ma 17:20; Lu 1:37 

102 ἀδύνατος, ον ađúnatos bất khả năng ; không thể Ma 19:26; Mác 10:27; 
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thực hiện ; không thể được Lu 18:27; Công 14:8; 
Rô 8:3 

103 ᾄδω áđô hát Êph 5:19; Côl 3:16; 
Khải 5:9;14:3;15:3 

104 ἀεί aeí hằng ; luôn luôn Công 7:51; 2 Cô 4:11;  
6:10; Tít 1:12 

105 ἀετός, οῦ, ὁ aetós con chim kền kền ; con chim 
đại bàng 
; một loài chim ăn thịt 

Lu 17:37; Khải 4:7; 
12:14  

106 ἄζυμος, ον ázumos không men ; theo nghĩa ẩn 
dụ: không có lỗi 

1 Cô 5:7,8 

107 Ἀζώρ, ὁ Azốr A-xô // H5809 Ma 1:13 

108 Ἄζωτος, ου, ἡ Ázôtos A-xốt « một chỗ bền vững », 
hoặc « một dinh trại tráng lệ ». 
Cựu Ước gọi là Ách-đốt, thuộc 
chi phái Giu-đa. // H795 

Công 8:40 

109 ἀήρ, ἀέρος, ὁ aếr không khí Công 22:23; 1 Cô 9:26; 
Êph 2:2; Khải 16:17 

110 ἀθανασία, ας, ἡ athanasía sự bất tử ; sự không hay 
chết. 

1 Cô 15:53,54; 1 Ti 
6:16 

111 ἀθέμιστος, ον athémistos trái pháp luật thì ; hình sự Công 10:28; 1 Phi 4:3 

112 ἄθεος, ον átheos vô thần, không có Đức Chúa 
Trời.  

Êph 2:12 

113 ἄθεσμος, ον áthesmos vô luân. Một mà bỏ qua 
những hạn chế của pháp luật 
và đáp ứng những ham 
muốn của mình 

2 Phi 2:7;3:17 

114 ἀθετέω athetéô từ chối ; bác bỏ ; khinh miệt, 
không nhận ra 

Mác 6:26; Lu 7:30; Gi 
12:48; 1 Ti 5:12 

115 ἀθέτησις, εως, ἡ áthetêsis sự bãi bỏ, sự hủy bỏ,  sự từ 
chối, sự khinh miệt, một 
phương diện 

Hê 7:18;9:26 

116 Ἀθῆναι, ῶν, αἱ Athễnai A-thên đây là thành nổi tiếng 
của nước Hy-lạp 

Công 17:15,16;18:1; 1 
Tê 3:1 

117 Ἀθηναῖος, α, ον Athênaĩos người A-thên Công 17:21,22 

118 ἀθλέω athléô tham gia vào một cuộc thi ; 
để tham gia, cạnh tranh, 
trong một cuộc thi (thể 
thao). 

2 Ti 2:5 

119 ἄθλησις, εως, ἡ áthlêsis sự đấu vật ; cuộc đấu (như 
trong một cuộc thi thể thao). 

Hê 10:32 

 ἀθροίζω athroízô / xem 
G4867 

nhóm họp ; nhóm lại Lu 24:33 

120 ἀθυμέω athuméô chán nản, tan vỡ (về tinh 
thần), nản lòng, bị tàn sát 

Côl 3:21 



14 
 

ngã lòng. 

121 ἀθῷος, ον athốos vô tội ; vô can 
 

Ma 27:4,24 

122 αἴγειος, α, ον aígeios của dê ; da dê Hê 11:37 

123 αἰγιαλός, οῦ, ὁ aigialós bờ biển, bãi biển Ma 13:2,48; Gi 21:4; 
Công 21:5;27:39... 

124 Αἰγύπτιος, α, ον Aigúptios Người Ê-díp-tô Công 7:22,24,28;21:38 

125 Αἴγυπτος, ου, ἡ Aíguptos Ê-díp-tô / Ai-cập, là một nước 
cộng hòa nằm ở Bắc Phi, Trung 
Đông và Tây Nam Á. 

Ma 2:13,14,15,19; 
Công 2:10;7:9 

126 ἀίδιος, ον aíđios hằng hữu ; vĩnh viển ; đời 
đời 

Rô 1:20; Giu 6 

127 αἰδώς, οῦς, ἡ aiđốs khiêm tốn, tôn kính 1 Ti 2:9; Hê 12:28 

128 Αἰθίοψ, οπος, ὁ Aithíops Ê-thi-ô-bi ; Ê-thi-ô-pi  
« Sém nắng » 

Công  8:27(2x) 

129 αἶμα, ατος, τό haíma máu ; màu của máu Ma 16:17;23:30;26:28; 
27:4; Gi 1:13… 

130 αἱματεκχυσία, ας, ἡ haimatekchusía sự đổ huyết ; sự đổ máu Hê 9:22 

131 αἱμορροέω haimorroéô xuất huyết máu ; mất huyết Ma 9:20 

132 Αἰνέας, α, ὁ Ainéas Ê-nê « khen ngợi » Công 9:33,34 

133 αἴνεσις, εως, ἡ aínesis sự ngợi ca  Hê 13:15 

134 αἰνέω ainéô ngợi ca Tôn vinh, Ca ngợi, 
Ngợi khen 

Lu 2:13;2:20;19:37; 
Công 2:47 

135 αἴνιγμα, ατος, τό aínigma một từ tối nghĩa, một điều 
tối nghĩa ; bí ẩn, câu đố.  

1 Cô 13:12 

136 αἶνος, ου, ὁ aínos lời ngợi ca Ma 21:16; Lu 18:43 

137 Αἰνών, ἡ Ainốn Ê-nôn « mùa xuân » gần Sa-lim, 
có nhiều nước 

Gi 3:23 

138 αἱρέομαι  hairéômai / 
αἱρέω hairéô 

lấy, để lựa chọn Phil 1:22; 2 Tê 2:13; 
Hê 11:25 

139 αἳρεσις, εως, ἡ haíresis giáo phái ; phái ; phe đảng ; 
sự chia rẻ, một dị giáo 

Công 5:17;15:5;24:5, 
14; Gal 5:20 

140 αἱρετίζω hairetízô chọn  Ma 12:18 

141 αἱρετικός, ή, όν hairetikós gây chia rẽ ; kẻ dị giáo Tít 3:10 

142 αἴρω aírô nâng lên ; nâng đỡ ; chống 
đỡ ; mang vác. 

Ma 11:29; Gi 11:48; 
19:15;10:24 

143 αἰσθάνομαι aisthánomai để nhận thức bằng các giác 
quan cơ thể. Để nhận thức 
bằng tâm trí, hiểu. 

Lu 9:45 
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144 αἴσθησις, εως, ἡ aísthêsis sự nhận thức, sự hiểu biết, 
sự phân biệt 

Phil 1:9 

145 αἰσθητήριον, ου, τό aisthêtếrion khả năng của tâm trí để nhận 
thức, hiểu, đánh giá 

Hê 5:14 

146 αἰσχροκερδής, ες aischrokerđếs tham tiền ; tham lam, thích 
lợi ích cơ bản. 

1 Ti 3:8; Tít 1:7 

147 αἰσχροκερδῶς aischrokerđỗs vì lợi lộc thấp hèn 1 Phi 5:2 

148 αἰσχρολογία, ας, ἡ aischrología sự nói đáng hồ thẹn ; lời nói 
tục tĩu, lời nói thô tục ; nói 
xấu. αἰσχρός (G150) + λόγος 
(G3056) 

Côl 3:8 

149 αἰσχρόν aischrón sự xấu hổ 1 Cô 11:6;14:35; Êph 
5:12  

150 αἰσχρός, ά, όν aischrós đáng hồ thẹn ; thấp hèn ; 
điều không nên dạy 

Tít 1:11 

151 αἰσχρότης, τητος, ἡ aischrótês sự đáng hồ thẹn ; (nói lời) 
tục tỉu ; (nói lời) thô tục, 
không đứng đắn 

Êph 5:4 

152 αἰσχύνη, ης, ἡ aischúnê đáng hổ thẹn ; sự xấu hổ Lu 14:9; 2 Cô 4:2; Phil 
3:19 

153 αἰσχύνομαι aischúnomai khiến hồ thẹn ; xấu hổ về ; 
hổ nhục ; sỉ nhục  

Lu 16:3; 2 Cô 10:8; 
Phil 1:20; 1 Phi 4:16 

154 αἰτέω aitéô hỏi, đòi hỏi, yêu cầu, xin Gi 4:9; Công 7:46 

155 αἴτημα, ατος, τό aítêma điều thỉnh cầu ; lời yêu cầu Lu 23:24; Phil 4:6; 1 Gi 
5:15 

156 αἰτία, ας, ἡ aitía cớ ; lý do ; nguyên nhân ; vụ 
án 

Ma 19:10; Mác 15:26; 
Lu 8:47; Gi 18:38 

157 αἰτίαμα, ατος, τό aitíama /αἰτίωμα 
aitíôma 

bản cáo trạng ; lời phàn nàn 
; lời buộc tội (chống) 

Công  25:7 

158 αἴτιον, ατος, τό aítion / αἴτιος 
aítios 

nguyên nhân ; tội  ; tội ác 
 

Lu 23:4,14,22; Công 
19:40 

159 αἴτιος, ου, ὁ aítios nguồn ; lý do hoặc nguyên 
nhân (đối với sự buộc tội 
pháp lý) ; nguồn góc 

Lu 23:4,14,22; Công 
19:40; Hê 5:9 

159a αἴτιος, ια, ον aítios / αἰτία : 
aitía 

nguyên nhân của ; chịu trách 
nhiệm cho ; là nguyên nhân 
của một cái gì đó 

Hê 5:9 

159b αἰτιώμα, ατος, το 
 

aitióma nguyên nhân ; cớ ; duyên cớ Công 25:7 

160 αἰφνίδιος, ον aiphníđios bất ngờ ; thình lình Lu 21:34; 1 Tê 5:3 

161 αἰχμαλωσία, ας, ἡ aichmalôsía bị tù đày ; bị làm phu tù ; 
cảnh tù đày 

Êph 4:8; Khải 13:10 

162 αἰχμαλωτεύω aichmalôteúô bị giam cầm 2 Cô 10:5; Êph 4:8; 2 
Ti 3:6  
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163 αἰχμαλωτίζω aichmalôtízô bị giam cầm; bị làm phu tù Lu 21:24; Rô 7:23; 
2 Cô 10:5; 2 Ti 3:6 

164 αἰχμάλωτος, ου, ὁ aichmálôtos kẻ bị tù đày ; kẻ bị tù (chỉ 
trong Tân Ước trong Lu 
4:18) 

Lu 4:18 

165 αἰών, ῶνος, ὁ aiốn tuổi ; thời đại ; đời ; bất diệt Ma 6:13;12:32;13:22, 
39,40,49;21:19 ; Mác 
3:29;4:19;10:30... Gi 
4:14…   

166 αἰώνιος, ία, ιον aiốnios đời đời ; vĩnh cửu   Ma 18:8;19:16; Mác 
3:29; Gi 3:15,16… 

167 ἀκαθαρσία, ας, ἡ akatharsía sự ô uế 1 Tê 2:3 

168 ἀκαθάρτης akathártês ô uế Khải 17:4 

169 ἀκάθαρτος, ον akáthartos ô uế ; không sạch Ma 10:1;12:43; Mác 
1:23; Lu 4:33 

170 ἀκαιρέομαι akairéomai  thiếu dịp tiện ; thiếu cơ hội ; 
không có thời gian. ἄλφα (G1) 
(không có) + καιρός (G2540) 
(nghĩa là: đây không phải là mùa) 

Phil 4:10 

171 ἀκαίρως akaírôs cách thiếu dịp tiện ; trái 
mùa, thiếu cơ hội thuận lợi ; 
bất hợp thời 

2 Ti 4:2 

172 ἄκακος, ον ákakos khá, khả quan ; vô tội, vô 
hại, trong trắng ; không nghi 
ngờ, tin tưởng ; không gây 
hại ; thật thà ; không lừa 
đảo. 
Gồm: 
* Tiền tố : α (G1): không có. 
* Tính từ : κακός (G2556) : xấu, 
kém ; xấu xa, tồi tệ. 

Rô 16:18; Hê 7:26 

173 ἄκανθα, ης, ἡ ákantha bụi gai ; gai Ma 7:16;13:7;27:29; 
Gi 19:2 

174 ἀκάνθινος, η, ον akánthinos bằng bụi gai Mác 15:17; Gi 19:5 

175 ἄκαρπος, ον ákarpos không có trái cây, không kết 
quả, khô cằn 

Ma 13:22; Mác 4:19 

176 ἀκατάγνωστος, ον akatágnôstos để không ai có thể bắt bẻ ; 
không chỗ trách 

Tít. 2:8 

177 ἀκατακάλυπτος, ον akatakáluptos không trùm đầu. 1 Cô 11:5,13 

178 ἀκατάκριτος, ον akatákritos không phán xét ; không bị 
lên án 

Công 16:37;22:25 

179 ἀκατάλυτος, ον akatálutos bất diệt ; bền vững ; không 
thể phá hủy 

Hê 7:16 

180 ἀκατάπαυστος, ον akatápaustos  không ngừng ; không ngưng 
nghỉ 

2 Phi 2:14 



17 
 

181 ἀκαταστασία, ας, ἡ akatastasía sự hỗn loạn ; sự loạn lạc Lu 21:9; 1 Cô 14:33; 
2 Cô 6:5;12:20; Gia 
3:16 

182 ἀκατάστατος, ον akatástatos không ổn định ;  
không kiên định 

Gia 1:8;3:8 

183 ἀκατάσχετος, ον akatáschetos không thể nắm giữ ; không 
kiểm soát được 

Gia 3:8 

184 Ἀκελδαμά Akelđamá Hác-en-đa-ma « ruộng huyết » 
(tiếng A-ram [H02506] và [H 
01818]) // Ma 27:6-8  

Công 1:19 

185 ἀκέραιος, ον akéraios thuần khiết ; tinh khiết ; 
không pha trộn 

Ma 10:16; Rô 16:19; 
Phil 2:15 

186 ἀκλινής, ες aklinếs không ngả nghiêng ; kiên 
quyết giữ vững 

Hê 10:23 

187 ἀκμάζω akmázô chín muồi Khải 14:18 

188 ἀκμήν akmến hiện thời Ma 15:16 

189 ἀκοή, ῆς, ἡ akoế sự nghe ; điều đã nghe Ma 13:14; Gi 12:38;  
Công 28:26 

190 ἀκολουθέω akolouthéô đi theo Ma 4:25;8:19;9:19; 
27:55; Mác 3:7;5:24; 
Gi 1:37,38… 

191 ἀκούω akoúô nghe (trong các giác quan khác 
nhau) 

Ma 2:3,9,18;18:15; 
Mác 4:33; Gi 1:37, 
40;3:8,29,32;4:1,42,47 
;5:24,25,28, 
30,37;7:51;8:43,47; 
Công 4:19;25:22; Rô 
10:14,18 ;11:8; 1 Cô 
14:2  

191 ἀκήκοα akêkoa / ἀκούω : 
akoúô 

đã nghe Công 9:13// STK 23:15 

192 ἀκρασία, ας, ἡ akrasía thiếu tự chủ ; không kiểm 
soát ; không điều độ ; quá 
độ 

Ma 23:25; 1 Cô 7:5 

193 ἀκρατής, ές akratếs không tiết độ, hay thiếu tự 
chủ 

2 Ti 3:3 

194 ἄκρατος, ον ákratos nguyên chất Khải 14:10 

195 ἀκρίβεια, ας, ἡ akríbeia một cách nghiêm nhặt ; 
nghiêm ngặt ; kỷ luật 
nghiêm khắc nhất // liên quan 
đến pháp luật  

Công 22:3 

196 ἀκριβής akribếs / 
ἀκριβέστατος  
akribéstatos 

nghiêm ngặt ; nghiêm nhặt 
nhất ; nghiêm túc ; nghiêm 
khắc nhất  

Công 26:5 
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196b ἀκριβέστατος akribéstatos nghiêm cẩn nhất ; nghiêm 
khắc nhất 

Công 26:5 

197 ἀκριβέστερον akribésteron cách hoàn hảo hơn ; nghiêm 
cẩn nhất ; chính xác hơn ; 
cặn kẽ hơn. 

Công 18:26;23:15,20; 
24:22 

198 ἀκριβόω akribóô dò hỏi ; hỏi kỹ càng Ma 2:7,16 (c. 8) 

199 ἀκριβῶς akribỗs thật kỹ càng ; kỹ về ; thật 
kỹ. 

Ma 2:8; Lu 1:3; Công 
18:25; Êph 5:15; 1 Tê 
5:2 

200 ἀκρίς, ίδος, ἡ akrís châu chấu Ma 3:4; Mác 1:6; Khải 
9:3,7 

201 ἀκροατήριον, ίου, 
τό 

akroatếrion phòng xử nghe; phòng xử 
án. 

Công 25:23 

202 ἀκροατής, οῦ, ὁ akroatếs kẻ nghe ; người nghe Rô 2:13; Gia 1:22,23, 
25 

203 ἀκροβυστία, ας, ἡ akrobustía sự chẳng chịu cắt bì ; không 
chịu cắt bì ;  người không 
cắt bì ; kẻ không cắt bì 

Công 11:3; Rô 2:25-27; 
3:30;4:9 

204                          ἀκρογωνιαῖος, α, ον akrogôniaĩos đá góc nhà ; đá tảng góc 
tường // Tt 118:22-29 ; Ê-sai 
28:16 LXX 

Êph 2:20; 1 Phi 2:6 

205                                                                                         ἀκροθίνιον, ίου, τό akrothínion chiến lợi phẩm Hê 7:4 

206 ἄκρον, ου, τό ákron cuối phương ; giới hạn xa 
nhất ; đỉnh 

Mác 13:27; Lu. 16:24; 
Hê 11:21 

207 Ἀκύλας, ου, ὁ Akúlas A-qui-la « Chim ó ». Vợ ông tên 
là Bết-rít-xin, gọi cách thân mật là 
Bơ-rít-ca. 

Công 18:2,18,26; Rô. 
16:3; 1 Cô 16:19; 2 Ti 
4:19 

208 ἀκυρόω akuróô vô hiệu hoá ; hủy bỏ Ma 15:6; Mác 7:13; 
Gal 3:17 

209 ἀκωλύτως akôlútôs không hề bị cản trở ; không 
bị ngăn cấm ; không trở 
ngại. 

Công 28:31 

210 ἄκων, ἄκουσα, ἆκον ákôn bất đắc dĩ ; miễn cưỡng ; ai 
không đồng ý. ἄλφα (G1) 
(không) + ἑκών (G1635) 

1 Cô. 9:17 

211 ἀλάβαστρον, ου, τό alábastron / 
ἀλάβαστρος  : 
alábastros 

cái bình bằng ngọc ; một 
bình ngọc đựng dầu thơm 

Ma 26:7; Mác 
14:3(2x);  Lu 7:37 

212 ἀλαζονεία, ας, ἡ alazoneía sự khoác lác ; sự khoe 
khoang ; tự phụ ; tính kiêu 
ngạo 

Gia. 4:16; 1 Gi. 2:16 

213 ἀλαζών, όνος, ὁ alazốn kẻ khoác lác ; kẻ khoe 
khoang ; người tự phụ ; kẻ 
ngạo nghễ 

Rô. 1:30; 2 Ti. 3:2 



19 
 

214 ἀλαλάζω alalázô kêu gào ; than vãn ; như một 
tiếng kêu chiến trận / vang 
dội 

Mác 5:38; 1 Cô 13:1 

215 ἀλάλητος, ον alálêtos khó nói ; không thể diễn tả 
bằng lời ; không thể nói ra 
được 

Rô 8:26 

216 ἄλαλος, ον álalos vô ngôn ; câm ; câm điếc 

 
Mác 7:37;9:17,25 

217 ἅλας, ατος, τό hálas / ἁλός : 
halós 

muối Ma 5:13(2x); Mác 9:50 
(3x); Lu 14:34(2x); Côl 
4:6 

218 ἀλείφω aleíphô xức dầu (thường với dầu ô liu) Ma 6:17; Mác 6:13; 
16:1; Gi 12:3 

219 ἀλεκτοροφωνία, ας, 
ἡ 

alektorophônía gà gáy Mác 13:35 

220 ἀλέκτωρ, ορος, ὁ aléktôr con gà trống Ma 26:34; Mác 14:30; 
Lu 22:34; Gi 13:38; 
18:27 

221 Ἀλεξανδρεύς, έως, ὁ Alexanđreús A-léc-xan-đơ ; người quê ở 
A-léc-xan-đơ ; A-léc-xan-ria 

Công 6:9;18:24 

222 Ἀλεξανδρῖνος, η, ον Alexanđrĩnos từ A-lê-xan-đơ-ri ; ở A-léc-
xan-tri 

Công 27:6;28:11 

223 Ἀλέξανδρος, ου, ὁ Aléxanđros A-léc-xan-đơ « Bênh vực loài 
người » 

Mác 15:21; Công 4:6; 
19:33; 1 Ti 1:20; 2 Ti 
4:14 

224 ἄλευρον, ου, τό áleuron bột, bột mì, bữa ăn Ma 13:33; Lu 13:21 

225 ἀλήθεια, ας, ἡ alếtheia sự thật ; chân lý Mác 5:33; Gi 1:17; 
3:21; 1 Cô 5:8; 2 Gi 4 

226 ἀληθεύω alêtheúô nói sự thật ; dạy sự thật Gal. 4:16; Êph 4:15 

227 ἀληθής, ές alêthếs thật ; đúng Gi 4:18;5:31;7:18 

228 ἀληθινός, η, ον alêthinós đích thực  Lu 16:11; Gi 6:32; 
19:35; 1 Tê 1:9 

229 ἀλήθω alếthô xay (giã) Ma 24:41; Lu 17:35 

230 ἀληθῶς alêthỗs một cách đích thực Ma 14:33; Gi 1:47; 
4:42; 6:14,55;7:26, 
40;8:31;17:8; Công 
12:11; 1 Tê 2:13; 1 Gi 
2:5 

231 ἁλιεύς, έως, ὁ halieús người đánh cá ; kẻ đánh lưới Ma. 4:18,19; Mác 1:16, 
17; Lu 5:2 

232 ἁλιεύω halieúô đánh cá Gi 21:3 

233 ἁλίζω halízô ướp muối ; nêm muối Ma 5:13; Mác 9:49(2x) 
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234 ἀλίσγημα, ατος, τό alísgêma điều ô nhiễm ; sự ô uế ; sự 
làm ô uế 

Công 15:20 

235 ἀλλά allá nhưng Gi 16:2; Rô 6:5;7:7; 
Phil. 3:8… 

236 ἀλλάσσω allássô thay đổi Công 6:14; Rô 1:23; 
1 Cô 15:51,52; Gal 
4:20; Hê 1:12 

237 ἀλλαχόθεν allachóthen từ một nơi khác ; nơi khác ; 
một lối khác 

Gi 10:1 

237b ἀλλαχοῦ allachoũ nơi khác Mác 1:38 

238 ἀλληγορέω allêgoréô nói bằng dụ ngôn ; ngụ ngôn 
; ngụ ý ; sử dụng một nghĩa 
bóng 

Gal. 4:24 

239 Ἁλληλούϊα hallêlouiá A-lê-lu-gia : Thán từ tiếng Hê-
bơ-rơ, có nghĩa là : Hãy ca ngợi 
Chúa ! xem H1984 và H3050 

Khải 19:1,3,4,6 

240 ἀλλήλων allếlôn lẫn nhau Ma 24:12;25:32; Mác 
4:41;8:16; Gi 4:33… 

241 ἀλλογενής, ες allogenếs kẻ khác chủng loại ; người 
ngoại quốc 

Lu. 17:18 

242 ἅλλομαι állomai tuôn trào ; vọt lên ; nhảy, 
nhảy lên, văng ra ngoài 

Gi. 4:14; Công 
3:8;14:10   

243 ἄλλος, η, ον állos khác   
 

Ma 2:12;4:21;5:39;8:9; 
Gi 4:37,38… 

244 ἀλλοτριεπίσκοπος, 
ου, ὁ 

allotrioepískopo
s 

kẻ xen vào việc người khác ; 
kẻ thày lay việc người 
khác ; người tố giác 

1 Phi. 4:15 

245 ἀλλότριος, ία, ιον allótrios người khác ; người lạ ; 
người ngoài 

Lu 16:12; Gi 10:5(2x) ;  
Công 7:6; Hê 11:34 

246 ἀλλόφυλος, ον allóphulos người khác chủng tộc ; 
người trong các dân ngoại 

Công 10:28 

247 ἄλλως állôs cách khác ; nếu không thì ;  
những thứ khác 

1 Ti 5:25 

248 ἀλοάω aloáô đạp lúa ; đập lúa 1 Cô 9:9,10; 1 Ti 5:18 

249 ἄλογος, ον álogos phi lý ; không logic ; không 
hợp lý ; vô lý 

Công 25:27; 2 Phi 
2:12; Giu 10  

250 ἀλόη, ης, ἡ alóê trầm hương ; một dược hòa 
với lư hội ; cây lô hội 

Gi. 19:39 

251 ἅλς, ἁλός, ὁ háls muối mặn Mác 9:49 

252 ἁλυκός, ή, όν halukós mặn ; muối Gia. 3:12 

253 ἄλυπος, ον álupos tự do từ đau hoặc đau buồn; 
chẳng buồn rầu hơn 

Phil. 2:28 

254 ἅλυσις, εως, ἡ halusis dây xích ; xiềng xích Mác 5:3,4(2x); Lu 8:29; 
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Công 12:6,7;21:33; 
28:20; Êph 6:20; 2 Ti 
1:16; Khải 20:1 

255 ἀλυσιτελής, ές alusitelếs không ích lợi ; không có lợi 
; bất lợi 

Hê 13:17 

256 Ἁλφαῖος, ου, ὁ Alphaĩos / 
Halphaĩos 

A-phê « Thay đổi » Có lẽ là « 
tạm thời ». 1/ Cha của Sứ đồ Gia-
cơ và 2/ cha của Sứ đồ Ma-thi-ơ, 
tức là Lê-vi, người thâu thuế. 
H02501 

Ma 10:3; Mác 2:14; 
3:18; Lu 6:15; Công 
1:13  

257 ἅλων, ωνος, ἡ hálôn sân đạp lúa Ma 3:12; Lu 3:17 

258 ἀλώπηξ, εκος, ἡ alốpêx con cáo Ma 8:20; Lu 9:58; 
13:32 

259 ἅλωσις, εως, ἡ hálôsis bị bắt ; bị săn bắt 2 Phi 2:12 

260 ἅμα háma nhân thể ; cùng một lúc ; 
cùng với 

Ma 13:19;20:1; Công 
24:26 

261 ἀμαθής, ές amathếs vô học ; không có học thức ;  
không được giáo dục ; 
kẻ thiếu kiến thức 

2 Phi 3:16 

262 ἀμαράντινος, η, ον amarántinos chẳng hề tàn héo ; không thể 
mục nát 

1 Phi 5:4 

263 ἀμάραντος, ον amárantos không phai tàn ; không tàn 
héo. ἄλφα (G1) + μαραίνω 
(G3133). Xem Họ Dền 

1 Phi 1:4 

264 ἁμαρτάνω hamartánô phạm tội Ma 18:15,21;27:4; Lu 
15:18; Gi 5:14;8:11; 
9:2,3 … 

265 ἁμάρτημα, ατος, τό hamártêma tội lỗi ; việc ác Mác 3:28,29; Rô 3:25; 
1 Cô 6:18 

266 ἁμαρτία, ας, ἡ hamartía sự tội lỗi Ma 1:21;3:6;9:2 

267 ἀμάρτυρος, ον amárturos vô bằng chứng ; không có 
nhân chứng 

Công 14:17 

268 ἁμαρτωλός, ον hamartôlós một tội nhân ; kẻ có tội Ma 9:10,11,13;11:19; 
Gi 9:16… 

269 ἄμαχος, ον ámachos hòa nhã ; không có khuynh 
hướng đánh nhau. Không hiếu 
chiến, tránh đánh nhau, không 
tranh cãi. 

1 Ti 3:3; Tít 3:2 

270 ἀμάω amáô thu hoạch ; gặt Gia 5:4 

271 ἀμέθυστος, ου, ἡ améthustos thạch anh tím ; ngọc tím Khải 21:20 

272 ἀμελέω ameléô coi thường ; thờ ơ ; không 
đếm xỉa đến ; bỏ bê 

Ma 22:5; 1 Ti 4:14; Hê 
2:3;8:9 

273 ἄμεμπτος, ον ámemptos không chê trách ; không có 
gì đáng trách 

Lu 1:6; Phil 2:15;3:6 
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274 ἀμέμπτως amémptôs không thể chê trách ; không 
chỗ trách 

1 Tê 2:10;5:23 

275 ἀμέριμνος, ον amérimnos không phải lo lắng ; thoát 
khỏi sự lo lắng 

Ma 28:14; 1 Cô 7:32 

276 ἀμετάθετος, ον ametáthetos bất di bất dịch ; bất biến ; 
không bao giời thay đổi 

Hê 6:17,18 

277 ἀμετακίνητος, ον ametakínêtos không thể di chuyển ; không 
lay chuyển được ; vững 

1 Cô 15:58 

278 ἀμεταμέλητος, ον ametamélêtos không ân hận Rô 11:29; 2 Cô 7:10 

279 ἀμετανόητος, ον ametanóêtos không ăn năn ; không hối 
hận ; không chịu hối cải. 

Rô 2:5 

280 ἄμετρος, ον ámetros không thể đo lường ; mênh 
mông. ἄλφα (G1) (không) + 
μέτρον (G3358) 

2 Cô 10:13,15 

281 ἀμήν amến amên ; quả thật. Chuyển ngữ 
Hê-bơ-rơ sang Hy-lạp. Nguyên 
văn tiếng Hê-bơ-rơ (emeth : 
H543) nghĩa là « muốn thật hết 
lòng » ;  « Đúng như vậy ! » và 
chắc chắn, ổn định, có thể tin cậy 

Ma 5:18,26;6:2,5,13, 
16; Gi 1:51…. 

282 ἀμήτωρ, ορος amếtôr không mẹ Hê 7:3 

283 ἀμίαντος, ον amíantos không ô uế ; không vết Hê 7:26;13:4; Gia 1:27 

284 Ἀμιναδάβ, ὁ Aminađáb A-mi-na-đáp, con của A-ram. 
H5992 

Ma 1:4(2x); Lu 3:33 

285 ἄμμος, ου, ἡ ámmos cát, đất cát. Ma 7:26; Rô 9:27; Hê 
11:12; Khải 12:17;20:8 

286 ἀμνός, οῦ, ὁ amnós chiên con  Gi 1:29,36; Công 8:32; 
1 Phi 1:19 

287 ἀμοιβή, ῆς, ἡ amoibế sự báo đáp 1 Ti 5:4 

288 ἄμπελος, ου, ἡ ámpelos cây nho Ma 26:29; Mác 14:25; 
Lu 22:18; Gi 15:1,4,5… 

289 ἀμπελουργός, οῦ, ὁ ampelourgós người trồng nho ; lao động 
trong vườn nho 

Lu 13:7 

290 ἀμπελών, ῶνος, ὁ ampelốn vườn nho Ma 20:1,2,4,7,8;21:28, 
33; Lu 20:9,10 

291 Ἀμπλιᾶτος, ου, ὁ Ampliãtos Am-li-a, người rất yêu dấu của 
tôi trong Chúa. 

Rô 16:8 

292 ἀμύνομαι amúnomai ủng hộ, binh vực, bảo vệ. Công 7:24 

292b ἀμφιάζω amphiázô mặc ; mặc quần áo ; trang 
phục 

Lu 12:28 

293 ἀμφίβληστρον, ου, 
τό 

amphíblêstron  chài lưới ; lưới Mác 1:16 

293a ἀμφιβάλλω amphibállô một mạng lưới ; thả lưới Ma 4:18  

294 ἀμφιέννυμι amphiénnumi mặc quần áo ; trang phục Ma 6:30;11:8; Lu 7:25; 
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12:28 

295 Ἀμφίπολις, εως, ἡ Amphípolis Am-phi-bô-lít hoặc Am-phi-
pô-li : một thành của 
Thrace. 

Công 17:1 

296 ἄμφοδον, ου, τό ámphođon ngã ba đường ; một ngã tư 
đường ; góc phố ; một con 
đường. ἀμφότεροι (G297) + 
ὁδός (G3598) 

Mác 11:4  

297 ἀμφότερος, αι, α amphóteros cả hai Ma 9:17;13:30;15:14; 
Lu 1:6,7; Công 8:38; 
19:16;28:8; Êph 2:14, 
16 

298 ἀμώμητος, ον amốmêtos không chê trách được ; 
không có lỗi 

2 Phi 3:14 

299 ἄμωμος, ον ámômos không chỗ trách được ; vô 
tội ; không điều sỉ nhục ; 
không thiếu sót 

Êph 1:4;5:27; Phil 2:15 

299a ἄμωμον, ου, τό ámômon hương liệu. Bạch đậu khấu : 
Elettaria cardamomum, đồng 
nghĩa: Amomum cardamomum 

Khải 18:13 

300 Ἀμών, ὁ Amốn A-môn « quan thiệp với dân tộc 
», con của Ma-na-se, một vua của 
Giu-đa. H526 

Ma 1:10 

301 Ἀμώς, ὁ Amốs  A-mốt « gánh nặng, kẻ mang 
gánh nặng », con của Ma-ta-thia. 
H531 

Lu 3:25   

302 ἄν án bất cứ ai, mọi người, bất cứ 
ai, bất cứ điều gì xảy ra, bất 
cứ điều gì ... chừng – giới 
thiệu mệnh đề phụ. ở lối liên tiếp 
không dịch; giới thiệu một khả 
năng 

Ma 2:13;5:18,19,21,22, 
26,31;10:11; Gi 1:33… 

303 ἀνά aná  lên ; hướng lên ; tiền tố : tới 
/ trên. 

Ma 13:25;20:9,10; Lu 
9:14;10:1; Gi 2:6... 

304 ἀναβαθμός, οῦ, ὁ anabathmós bậc thềm Công 21:35,40 

305 ἀναβαίνω anabaínô (đi) lên Ma 3:16;5:1;13:7; 
14:23,32; Lu 2:4,42; Gi 
1:51… 

306 ἀναβάλλω anabállô hoãn lại Công 24:22 

307 ἀναβιβάζω anabibázô kéo lên. ἀνά (G303) + βάσις 
(G939) 

Ma 13:48 

308 ἀναβλέπω anablépô ngước nhìn ; được 23ang 
mắt lại ; nhìn thấy trở lại 

Ma 11:5;14:19;20:34; 
Mác 6:41; Gi 9:11,15... 

309 ἀνάβλεψις, εως, ἡ anáblepsis phục hồi thị lực ; không còn 
bị mù 

Lu 4:18 
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310 ἀναβοάω anaboáô kêu lớn. ἀνά (G303) + βοάω 
(G994) 

Ma 27:46 

311 ἀναβολή, ῆς, ἡ anabolế sự trì hoãn Công 25:17 

312 ἀναγγέλλω anangéllô tuyên bố, thông báo ; kể lại ; 
báo cáo ; bày tỏ ; nói, nói 
lên ; kể. 

Gi 4:25;5:15;16:13, 
14,15; Công 14:27... 

313 ἀναγεννάω anagennáô lại sanh ; tái sinh. ἀνά (G303) 
+ γεννάω (G1080) 

1 Phi 1:3,23 

314 ἀναγινώσκω anaginốskô đọc. ἀνά (G303) + γινώσκω 
(G1097) 

Ma 12:3,5;19:4;21:16; 
21:42; Gi 19:20… 

315 ἀναγκάζω anankázô giục ; thúc giục ; buộc Ma 14:22; Mác 6:45; 
Lu 14:23; Công 26:11 

316 ἀναγκαῖος, α, ον anankaĩos thiết yếu ; cần thiết Công 10:24;13:46; 1 
Cô 12:22; 2 Cô 9:5 

317 ἀναγκαστῶς anankastỗs bởi ép ; bằng sự ép buộc ; 
bằng cách bắt buộc 

1 Phi 5:2 

318 ἀνάγκη, ης, ἡ anánkê ràng buộc, bắt buộc, đều bắt 
buộc ; sự cần thiết : sự cần 
thiết áp đặt bởi hoàn cảnh 

Ma 18:7; Lu 14:18; 
21:23;23:17... 

319 ἀναγνωρίζω anagnôrízô nhận biết ; biết lại Công 7:13 

320 ἀνάγνωσις, εως, ἡ anágnôsis sự đọc ; đọc trước công 
chúng ; kiến thức 

Công 13:15; 2 Cô 3:14; 
1 Ti 4:13 

321 ἀνάγω anágô dẫn lên ; đưa Ma 4:1; Lu 2:22;4:5; 
8:22; Công 7:41 

322 ἀναδείκνυμι anađeíknumi chỉ định ; chỉ cho ; lập lên 
 

Lu 10:1; Công 1:24 

323 ἀνάδειξις, εως, ἡ anáđeixis ra mắt ; xuất hiện Lu 1:80 

324 ἀναδέχομαι anađéchomai tiếp rước ; tiếp đón ; nhận Công 28:7; Hê 11:17 

325 ἀναδίδωμι anađíđômi giao ; trao Công 23:33 

326 ἀναζάω anazáô sống lại Lu 15:24; Rô 7:9 

327 ἀναζητέω anazêtéô tìm lại ; tìm kiếm. Lu 2:44,45; Công 11:25 

328 ἀναζώννυμι anazốnnumi thắt (lưng). ẩn dụ : chuẩn bị 
tâm trí. 

1 Phi 1:13 

329 ἀναζωπυρέω anazôpuréô nhen lại 2 Ti 1:6 

330 ἀναθάλλω anathállô làm nảy sinh lại ; xanh tươi 
lại ; nở trở lại 

Phil 4:10 

331 ἀνάθεμα, ατος, τό anáthema điều nguyền ; lời nguyền rủa Công 23:14; Rô 9:3; 1 
Cô 12:3;16:22; Gal 
1:8,9 

332 ἀναθεματίζω anathematízô nguyền rủa ; gọi những lời 
nguyền 

Mác 14:71; Công 
23:12, 14,21 
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333 ἀναθεωρέω anatheôréô xem xét kỹ Công 17:23; Hê 13:7 

334 ἀνάθημα, ατος, τό anáthêma hiến vật ; đồ dâng Lu 21:5 

335 ἀναίδεια, ας, ἡ anaíđeia sự nài nỉ ; sự trơ tráo Lu 11:8 

336 ἀναίρεσις, εως, ἡ anaíresis sự lấy mạng ; giết người Công 8:1 

337 ἀναιρέω anairéô lấy mạng ; giết hết ; tàn sát Ma 2:16; Lu 22:2; 
23:32; Công 2:23 

338 ἀναίτιος, εως, ἡ anaítios người vô tội ; không mắc tội Ma 12:5,7 

339 ἀνακαθίζω  anakathízô ngồi dậy ; ngồi lên Lu 7:15; Công 9:40 

340 ἀνακαινίζω anakainízô làm mới lại ; đổi mới (một 
lần nữa)  

Hê 6:6 

341 ἀνακαινόω anakainóô đổi mới 2 Cô 4:16; Côl 3:10 

342 ἀνακαίνωσις, εως, ἡ anakaínôsis sự đổi mới  Rô 12:2; Tít 3:5 

343 ἀνακαλύπτω anakalúptô vén lên 2 Cô 3:14,18 

344 ἀνακάμπτω anakámptô trở lại Ma 2:12; Lu 10:6; 
Công 18:21; Hê 11:15 

345 ἀνάκειμαι anákeimai ngồi dùng bữa ; ngồi ăn Ma 9:10;22:10,11; Mác 
6:26; Lu 22:27 (2x); Gi 
6:11;12:2;13:23,28 

346 ἀνακεφαλαιόω anakephalaióô thâu tóm ; tóm lại Rô 13:9; Êph 1:10 

347 ἀνακλίνω anaklínô ngồi xuống (ăn uống) Ma 8:11;14:19; Mác 
6:39; Lu 2:7 

348 ἀνακόπτω anakóptô cản trở. ἀνά (G303) + κόπτω 
(G2875) 

Gal. 5:7 

349 ἀνακράζω anakrázô gào lên ; la lớn ; kêu lớn lên Mác 1:23; Lu 4:33; 
8:28,23:28  

350 ἀνακρίνω anakrínô tra xét ; tra xem Công 17:11; 1 Cô 
10:25,27 

351 ἀνάκρισις, εως, ἡ anákrisis sự tra xét Công 25:26 

352 ἀνακύπτω anakúptô đứng thẳng lên Lu 13:11;21:26; Gi 
8:7,10 

353 ἀναλαμβάνω analambánô đem lên ; thu lên ; rước lên ; 
nhận lấy 

Mác 16:19; Công 1:11; 
10:16; Êph 6:13,16 

354 ἀνάλημψις, εως, ἡ análêpsis sự đem lên ; sự rước lên  Lu 9:51 

355 ἀναλίσκω analískô hủy diệt ; thiêu hủy Lu 9:54; Gal 5:15; 2 Tê 
2:8 

355 ἀναλόω analoô / 
ἀναλίσκω : 
analískô 

thiêu nuốt ; thiêu hủy Lu 9:54; Gal 5:15 

356 ἀναλογία, ας, ἡ analogía lượng ; tỷ lệ Rô 12:6 
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357 ἀναλογίζομαι analogízomai cân nhắc Hê 12:3 

358 ἄναλος, ον ánalos mất mặn Mác 9:50 

359 ἀνάλυσις, εως, ἡ análusis sự rời khỏi ; sự ra đi 2 Ti 4:6 

360 ἀναλύω analúô 1/ cởi trói ; 2/ rời đi, rời khỏi 
cuộc sống, trở về 

Lu 12:36; Phil 1:23 

361 ἀναμάρτητος, ον anamártêtos không có tội lỗi ; người 
không tội lỗi 

Gi 8:7 

362 ἀναμένω anaménô trông đợi ; chờ đợi 1 Tê 1:10 

363 ἀναμιμνῄσκω anamimnếskô nhớ đến 1 Cô 4:11; 2 Ti 1:6; Hê 
10:32 

364 ἀνάμνησις, εως, ἡ anámnêsis nhớ lại Lu 22:19; 1 Cô 11:24; 
Hê 10:3 

365 ἀνανεόω ananeóô làm trẻ mới lại Êph 4:23 

366 ἀνανήφω ananếphô tỉnh táo lại 2 Ti 2:26 

367 Ἀνανίας, α, ὁ Ananías A-na-nia « Đức Chúa Trời 
ban ơn » 

Công 5:1-6;9:10-18; 
22:12;23:2 

368 ἀναντρίρρητος, ον anantírrêtos không thể chối cãi được ; 
không thể phản bác được 

Công 19:36 

369 ἀναντιρρήτως anantirrếtôs không phản đối ; không mâu 
thuẫn  

Công 10:29 

370 ἀνάξιος, ον anáxios không xứng đáng ; không có 
khả năng cho một cái gì đó 

1 Cô 6:2 

371 ἀναξίως anaxíôs cách không xứng đáng 1 Cô 11:27,29 

372 ἀνάπαυσις, εως, ἡ anápausis sự ngơi nghỉ // sự yên nghỉ Ma 12:43; Lu 11:24; 
Khải 4:8;14:11 

373 ἀναπαύω anapaúô ngơi nghỉ Khải 6:11;14:13 

374 ἀναπείθω anapeíthô xúi giục ; kích động bởi sự 
thuyết phục 

Công 18:13 

375 ἀναπέμπω anapémpô gửi lại ; gửi cho Lu 23:7; Công 25:21; 
Philm 1:12 

375b ἀναπηδάω anapêđáô liền nhảy lên ; nhảy dậy Mác 10:50 

376 ἀνάπηρος, ον anápêros tàn tật ; cụt tay chân Lu 14:13,21 

377 ἀναπίπτω anapíptô ngồi xuống ; ngồi vào bàn 
ăn 

Mác 6:40; Lu 14:10; Gi 
6:10 

378 ἀναπληρόω anaplêróô đầy đủ ; làm trọn ; thành 
tựu ; bổ khuyết 

1 Tê 2:16; 1 Cô 14:16 

379 ἀναπολόγητος, ον anapológêtos không thể biện hộ; không 
thể bào chữa được ; không 
thể bào chữa 

Rô 1:20;2:1 
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380 ἀναπτύσσω anaptússô trải cuộn ; trải ra ; mở ra Lu 4:17 

381 ἀνάπτω anáptô đốt lửa ; đốt cháy Lu 12:49; Gia 3:5 

382 ἀναρίθμητος, ον anaríthmêtos không thể đếm được. Hê 11:12 

383 ἀνασείω anaseíô xách động ; kích động ; lắc Mác 15:11; Lu 23:5 

384 ἀνασκευάζω anaskeuázô làm lung lay ; lật đổ ; gây 
hoang mang 

Công 15:24 

385 ἀνασπάω anaspáô kéo lên Lu 14:5; Công 11:10 

386 ἀνάστασις, εως, ἡ anástasis sự phục sinh ; sự sống lại Ma 22:23; Lu 2:34; Gi 
5:29;11:24,25; Công 
1:22;2:31; Hê 11:35 

387 ἀναστατόω anastatóô gây rối ; nổi loạn Công 17:6;21:38; Gal 
5:12 

388 ἀνασταυρόω anastauróô đóng đinh lại ; đóng đinh 
một lần nữa 

Hê 6:6 

389 ἀναστενάζω anastenázô thở dài Mác 8:12 

390 ἀναστρέφω anastréphô trở về ; trở lại Gi 2:15; Công 5:22; 
15:16; 2 Cô 1:12; 1 Phi 
1:17 

391 ἀναστροφή, ῆς, ἡ anastrophế nếp sống ; cách sống Gal 1:13; Êph 4:22; 1 
Ti 4:12; Hê 13:7; Gia 
3:13; 1 Phi 1:15,18; 
2:12;3:1 

392 ἀνατάσσομαι anatássomai viết ; sắp xếp ; sáng tác ; 
soạn sẵn 

Lu 1:1 

393 ἀνατέλλω anatéllô mọc lên ; bừng lên. Ma 4:16;5:45;13:6; Hê 
7:14 

394 ἀνατίθεμι anatíthêmi trình ; trình bày Công 25:14; Gal 2:2 

395 ἀνατολή, ῆς, ἡ anatolế phương đông Ma 2:1,2,9; Lu 1:78; 
Khải 21:13   

396 ἀνατρέπω anatrépô lật ; phá đổ Gi 2:15; 2 Ti 2:18; Tít 
1:11 

397 ἀνατρέφω anatréphô nuôi dưỡng Công 7:20,21;22:3 

398 ἀναφαίνω anaphaínô hiện lên ; xuất hiện ; nhìn 
thấy 

Lu 19:11; Công 21:3 

399 ἀναφέρω anaphérô dâng. Gồm: 
(a) Tiền tố : ἀνα : tới / trên. 
(b) Động từ : φέρω : mang đến, 
đặc lên trên. 

Ma 17:1; Hê 7:27;9:28 

400 ἀναφωνέω anaphônéô kêu lên Lu 1:42 

401 ἀνάχυσις, εως, ἡ anáchusis sự luông tuồng ; vượt ranh ; 
tràn ra 

1 Phi 4:4 
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402 ἀναχωρέω anachôréô rút lui ; trở về ; trở lại  Ma 2:12,13,14,22;4:12; 
Gi 6:15 

403 ἀνάψυξις, εως, ἡ anápsuxis sự tươi tỉnh ; sự mát dịu ; sự 
làm mát dịu  

Công 3:20 

404 ἀναψύχω anapsúchô làm tươi tı̉nh ; làm mới ; 
phục hồi 

2 Ti 1:16 

405 ἀνδραποδιστής, οῦ, 
ὁ 

anđrapođistếs kẻ buôn người ; kẻ trộm của 
đàn ông 

1 Ti 1:10 

406 Ἀνδρέας, ου, ὁ Anđréas Anh-rê : tiếng Hy-lạp  « sức vóc 
trượng phu ». Ông là một trong 
mười hai sứ đồ, người Bết-sai-đa, 
em của Si-môn Phi-e-rơ 

Ma 4:18;10:2; Mác 
1:16, 29; Lu 6:14; Gi 
1:40,44; Công 1:13 

407 ἀνδρίζω anđrízô là một người đàn ông ; dũng 
cảm ; can đảm 

1 Cô 16:13 

408 Ἀνδρόνικος, ου, ὁ Anđrónikos An-trô-ni-cơ, một Cơ Đốc của 
Hội Thánh Rô-ma 

Rô 16:7 

409 ἀνδροφόνος, ου, ὁ anđrophónos kẻ giết người ; kẻ sát nhân 1 Ti 1:9 

410 ἀνέγκλητος, ον anénklêtos không chỗ trách được. Không 
được gọi vao chức vụ, không thể 
chấp nhận được. Sẽ không có lý  
do nào để có những lời chỉ trích 
hợp pháp. Vô tội, không chỗ trách 
được, không bị chê trách. 

1 Cô 1:18; Côl 1:22; 1 
Ti 3:10 

411 ἀνεκδιήγητος, ον anekđiếgêtos không thể tả ; không tả xiết 2 Cô 9:15 

412 ἀνεκλάλητος, ον aneklálêtos không thể diễn tả được ; 
không xiết kể ; không thể 
diễn đạt được 

1 Phi 1:8 

413 ἀνέκλειπτος, ον anékleiptos vô tận ; không bao giờ cạn ; 
không bao giờ hết 

Lu 12:33 

414 ἀνεκτότερος, ή, όν anektóteros chịu được ; chịu đựng được Ma 10:15;11:22,24; 
Mác 6:11; Lu 10:12,14 

415 ἀνελεήμων, ον aneleếmôn không chút xót thương ; 
không có lòng thương xót 

Rô 1:31 

416 ἀνεμίζω anemízô kích động hoặc đẩy bởi gió Gia 1:6 

417 ἄνεμος, ου, ὁ ánemos cơn gió Ma 7:25,27;8:26;11:7; 
14:24,30; Gi 6:18; 
Công 27:4,7,14,15 

418 ἀνένδεκτος, ον anenđektos không thể được Lu 17:1 

419 ἀνεξεραύνητος, ον anexeraúnêtos không thể hiểu được ; không 
thể xuyên thủng ; không thể 
được khám phá ; không dò 
thấu 

Rô 11:33 

420 ἀνεξίκακος, ον anexíkakos nhịn nhục 2 Ti 2:24 
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421 ἀνεξιχνίαστος, ον anexichníastos không thể hiểu được Rô 11:33; Êph 3:8 

422 ἀνεπαίσχυντος, ον anepaíschuntos miễn hổ thẹn 2 Ti 2:15 

423 ἀνεπίλημπτος, ον anepílêmptos không chỗ trách được ; 
không thể bị phê phán. 
Không đáng trách, không thể 
che giấu, không phải là lỗi lớn 
dẫn từ chối. 

1 Ti 3:2;5:7;6:14 

424 ἀνέρχομαι anérchomai lên ; đi lên Gi 6:3; Gal 1:17,18 

425 ἄνεσις, εως, ἡ ánesis sự thảnh thơi ; tự do ; an 
nghỉ 

Công 24:23; 2 Cô 2:13; 
7:5;8:13; 2 Tê 1:7 

426 ἀνετάζω anetázô tra khảo ; tra tấn Công 22:24,29 

427 ἄνευ áneu không, không có sự hợp tác 
(hoặc kiến thức) của…. 

Ma 10:29; 1 Phi 
3:1;4:9 

428 ἀνεύθετος, ον aneúthetos không thích hợp ; không tiện Công 27:12 

429 ἀνευρίσκω aneurískô tìm thấy bằng cách tìm kiếm Lu 2:16; Công 21:4 

430 ἀνέχω anéchô chịu đựng Ma 17:17; Mác 9:19; 
Lu 9:41; Công 18:14; 1 
Cô 4:12 

431 ἀνεψιός, οῦ, ὁ anepsiós người anh em họ ; anh em 
chú bác 

Côl 4:10 

432 ἄνηθον, ου, τό ánêthon Thì là hay thìa là ; Cây đại 
hồi hay đại hồi hương hoặc 
bát giác hồi hương 

Ma 23:23 

433 ἀνήκω anếkô đáng nên ; chính đáng Êph 5:4; Côl 3:18; 
Philm 1:8 

434 ἀνήμερος, ον anếmeros dữ tợn ; hung dữ 2 Ti 3:3 

435 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ anếr người nam, người chồng, 
người đàn ông 

Ma 1:16,19;7:24,26; 
12:41;14:21; Gi 
1:13,30;4:16,17,18… 

436 ἀνθίστημι anthístêmi chống cự ; chống lại Ma 5:39; Lu 21:15; 
Công 6:10 

437 ἀνθομολογέομαι anthomologéom
ai 

cảm tạ ; trả lời bằng cách 
tuyên bố hoặc thú nhận 

Lu 2:38 

438 ἄνθος, ους, τό ánthos hoa Gia 1:10,11; 1 Phi 
1:24(2x) 

439 ἀνθρακία, ᾶς, ἡ anthrakiá đống lửa than Gi 18:18;21:9 

440 ἄνθραξ, ακος, ὁ ánthrax than hồng ; than lửa hừng Rô 12:20 

441 ἀνθρωπάρεσκος, ον anthrôpáreskos để làm vừa lòng người ; 
mong muốn làm hài lòng 
đàn ông 

Êph 6:6; Côl 3:22 

442 ἀνθρώπινος, η, ον anthrốpinos con người ; loài người ; cách 
của loài người 

Công 17:25; Rô 6:19; 1 
Cô 2:13;4:3;10:13 
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443 ἀνθρωποκτόνος, ου, 
ὁ 

anthrôpoktónos kẻ giết người Gi 8:44; 1 Gi 3:15 

444 ἄνθρωπος, ου, ὁ ánthrôpos con người ; nhân loại Ma 4:4,19;9:9,32;10:17 
… Gi 1:4,6,9,51;2:10… 

445 ἀνθυπατεύω anthupateúô làm thống đốc tỉnh ; làm 
quan lãnh binh ; làm tổng 
trấn ; làm tổng đốc 

Công 18:12 

446 ἀνθύπατος, ου, ὁ anthúpatos thống đốc tỉnh ; quan trấn 
thủ ; thái thú 

Công 13:7,8,12;18:12 

447 ἀνίημι aníêmi buông ; cởi ; rớt ra Công 16:26;27:40; Êph 
6:9; Hê 13:5 

448 ἀνέλεως, ον anéléôs không thương xót Gia 2:13 

449 ἄνιπτος, ον ániptos không rửa  Ma 15:20; Mác 7:2 

450 ἀνίστημι anístêmi đứng dậy Ma 9:9;12:41;22:24; 
26:62; Mác 2:14; Gi 
6:39,40,44,54;11:23, 
24,31;20:9 

451 Ἅννα, ας, ἡ Hánna An-ne « ân điển », một nữ 
tiên tri. H2584 

Lu 2:36 

452 Ἅννας, α, ὁ Hánnas An-ne hoặc An-nát  « Đức 
Giê-hô-va đã tỏ ân điển », là thầy 
cả thượng phẩm. H2608 

Lu 3:2; Gi 18:13,24; 
Công 4:6 

453 ἀνόητος, ον anóêtos thiếu nhận thức ; không hiểu 
về... không khôn ngoan ; dại 
dột 

Lu 24:25; Rô 1:14; Gal 
3:1,3 

454 ἄνοια, ας, ἡ ánoia sự điên dại ; sự giận dữ Lu 6:11; 2 Ti 3:9 

455 ἀνοίγω anoígô mở ; mở ra Ma 3:16;5:2;7:7; Lu 
3:21; Gi 1:51;9:10,14, 
17,21,26,30,32;10:3, 
21;11:37 

456 ἀνοικοδομέω anoikođoméô xây dựng lại Công 15:16 

457 ἄνοιξις, εως, ἡ ánoixis sự mở Êph 6:19 

458 ἀνομία, ας, ἡ anomía không luật pháp ; vi phạm 
luật pháp ; làm gian ác 

Ma 7:23;13:41;23:28; 
Rô 6:19; 2 Cô 6:14 

459 ἄνομος, ον ánomos không có luật pháp ; vi 
phạm pháp luật 

Mác 15:28; Lu 22:37; 
Công 2:23 

460 ἀνόμως anómôs không có luật pháp ; không 
luật pháp ; không có kiến 
thức về luật pháp 

Rô 2:12 

461 ἀνορθόω anorthóô đứng thẳng lên Lu 13:13; Công 15:16; 
Hê 12:12 

462 ἀνόσιος, ον anósios vô đạo ; không tin kính ; bất 
khiết ; bất kính 

1 Ti 1:9; 2 Ti 3:2 
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463 ἀνοχή, ῆς, ἡ anochế chịu đựng ; nhịn nhục   Rô 2:4;3:26 

464 ἀνταγωνίζομαι antagônízomai cuộc chiến đấu Hê 12:4 

465 ἀντάλλαγμα, ατος, 
τό 

antállagma để đổi ; cuộc trao đổi Ma 16:26; Mác 8:37 

466 ἀνταναπληρόω antanaplêróô hoàn tất Côl 1:24 

467 ἀνραποδίδωμι antapođíđômi đền ơn ; đền đáp ; trả lại ; sự 
báo ứng 

Lu 14:14; Rô 11:35; 
12:19 

468 ἀνταπόδομα, ατος, 
τό 

antapóđoma đáp lễ ; trả ơn ; điều trả lại Lu 14:12; Rô 11:9 

469 ἀνταπόδοσις, εως, ἡ antapóđosis phần thưởng Côl 3:24 

470 ἀνταποκρίνομαι antapokrínomai biện bác ; đối đáp lại Lu 14:6; Rô 9:20 

471 ἀντέπω antépô bẻ bác ; phản bác Lu 21:15; Công 4:14 

472 ἀντέχω antéchô chống lại; chịu được; nâng 
đỡ 

Ma 6:24; Lu 16:13; 1 
Tê 5:14; Tít 1:9 

473 ἀντί antí chống lại ; trái ngược với ; 
thế vào chỗ của 

Ma 2:22;5:38; Lu 1:20; 
11:11; Gi 1:16; Công 
12:23; Rô 12:17 

474 ἀντιβάλλω antibállô bàn luận  ; bàn luận chuyện ; 
nói chuyện 

Lu 24:17 

475 ἀντιδιατίθημι antiđiatíthêmi chống đối 2 Ti 2:25 

476 ἀντίδικος, ου, ὁ antíđikos kẻ nghịch ; kẻ thù nghịch ; 
kẻ thù  

Ma 5:25; Lu 12:58; 
18:3; 1 Phi 5:8 

477 ἀντίθεσις, εως, ἡ antíthesis cuộc tranh luận ; cuộc tranh 
cãi 

1 Ti 6:20 

478 ἀντικαθίστημι antikathístêmi chống cự Hê 12:4 

479 ἀντικαλέω antikaléô mời lại ; mời lần lượt Lu 14:12 

480 ἀντίκειμαι antíkeimai chống đối Lu 13:17;21:15; 1 Cô 
16:9 

481 ἄντικρυς ántikrus đối diện ; đến ngang Công 20:15 

482 ἀντιλαμβάνω antilambánô giúp đỡ ; phù hộ Lu 1:54; Công 20:35; 1 
Ti 6 :2 

483 ἀντιλέγω antilégô nói chống lại ; mâu thuẫn ; 
phản đối ; phản bác  

Lu 2:34;20:27;21;15; 
Gi 19:12; Công 4:14; 
13:45 

484 ἀντίλημψις, εως, ἡ antílêpsis cứu giúp 1 Cô 12:28 

485 ἀντιλογία, ας, ἡ antilogía mâu thuẫn ; sự phản biện Hê 6:16;7:7;12:3; Giu 
1:11 

486 ἀντιλοιδορέω antiloiđoréô sỉ vả lại ; nguyền rủa lại 1 Phi 2:23 

487 ἀντίλυτρον, ου, τό antílutron sự chuộc. đây là lần duy nhất từ 
Hy-lạp này xuất hiện trong KT 

1 Ti 2:6 



32 
 

Tân Ước. Từ này trong tiếng Hy-
lạp được cấu thành từ G473 ἀντί = 
thay vì, thay thế / đổi lấy và 
G3083 λυτρον = nghĩa đen, tiền 
chuộc (giá) để giải phóng cho một 
nô lệ; mua lại. Người đang giữ nô 
lệ chấp nhận sự trả tiên như là một 
sự thay thế. 

488 ἀντιμετρέω antimetréô đo lường lại ; đong lại Ma 7:2; Lu 6:38 

489 ἀντιμισθία, ας, ἡ antimisthía sự đền đáp ; quả báo ; báo 
đáp 

Rô 1:27; 2 Cô 6:16 

490 Ἀντιόχεια, ας, ἡ Antiócheia An-ti-ốt, « Kẻ chống trả, hoặc 
chịu nhịn » Trong Tân Ước có hai 
An-ti-ốt : An-ti-ốt của xứ Sy-ri và 
An-ti-ốt là kinh đô xứ Bi-si-đi, 
thuộc Tiểu-Á-tế-á (Tiểu Á)  

Công 11:19,20,22,26, 
27;13:1,14;14:19 

491 Ἀντιοχεύς, έως, ὁ Antiocheús người An-ti-ốt Công 6:5 

492 ἀντιπαρέρχομαι antiparérchomai đi tránh qua bên kia Lu 10:31,32 

493 Ἀντιπᾶς, α, ὁ Antipãs An-ti-ba hoặc An-ti-pa, ông 
này là chứng nhân trung thành 
của ĐCT 

Khải  2:13 

494 Ἀντιπατρίς, ίδος, ἡ Antipatrís An-ti-ba-tri hoặc An-ti-pa-tri 
: tiếng Hy-lạp nghĩa là : « Thay vì 
» hoặc « giống cha ». Một thành 
của nước Do-thái 

Công 23:31 

495 ἀντιπέρα antipéra đối ngang ; đối diện ;  trên 
bờ đối diện ; ở phía bên kia 

Lu 8:26 

496 ἀντιπίπτω antipíptô chống cự ; chống lại ; cứ 
chống lại  

Công 7:51 

497 ἀντιστρατεύομαι antistrateúomai giao chiến ; chiến đấu Rô 7:23 

498 ἀντιτάσσω antitássô chống đối ; chống lạ ; xếp 
hàng trong trận chiến chống 
lại 

Công 18:6; Rô 13:2; 
Gia 4:6;5:6; 1 Phi 5:5 

499 ἀντίτυπος, ον antítupos mô phỏng ; hình bóng ; tiêu 
biểu cho 

Hê 9:24; 1 Phi 3:21 

500 ἀντίχριστος, ου, ὁ antíchristos kẻ Chống Đấng Christ ; kẻ 
địch lại Đấng Christ ; một 
người chống lại Chúa Jesus 

1 Gi 2:18,22;4:3; 2 Gi 
1:7 

501 ἀντλέω antléô múc ; múc nước Gi 2:8,9;4:7,15 

502 ἄντλημα, ατος, τό ántlêma gàu ; gàu để múc ; gầu múc 
nước bằng da thuộc để lấy 
nước dọc đường 

Gi 4:11 

503 ἀντοφθαλμέω antophthalméô đi ngược lại ; đi chống lại ; 
đương đầu  

Công 27:15 

504 ἄνυδρος, ον ánuđros không nước Ma 12:43; Lu 11:24; 2 
Phi 2:17; Giu 1:12 
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505 ἀνυπόκριτος, ον anupókritos chân thành ; miễn giả hình ; 
miễn đạo đức giả. 

Rô 12:9; 2 Cô 6:6; 1 Ti 
1:5; 2 Ti 1:5 

506 ἀνυπότακτος, ον anupótaktos phản nghịch ; quật khởi ; 
không chịu sự cai trị 

1 Ti 1:9; Tít 1:6,10 

507 ἄνω ánô phía trên ; trên trời Gi 2:7;8:23;11:41; 
Công 2:19 

508 ἀνώγεον, ου, τό anôgueon phòng trên ; một cái phòng 
lớn trên lầu ; một cái phòng 
rộng và cao 

Mác 14:15; Lu 22:12 

509 ἄνωθεν ánôthen nơi phía trên ; từ phía trên ; 
gốc 

Ma 27:51; Mác 15:38; 
Lu 1:3; Gi 3:3,7,31; 
19:11,23; Công 26:5 

510 ἀνωτερικός, ή, όν anôterikós cao ; phía trên hơn ; ở trên 
cao 

Công 19:1 

511 ἀνώτερον anốteros cao hơn ; phía trên hơn Lu 14:10; Hê 10:8 

512 ἀνωφελής, ές anôphelếs vô ích ; không có lời ; không 
ích ; vô dụng 

Tít 3:9; Hê 7:18 

513 ἀξίνη, ης, ἡ axínê cái rìu Ma 3:10; Lu 3:9 

514 ἄξιος, ία, ιον áxios xứng đáng Ma 3:8;10:10,11,13; Gi 
1:27… 

515 ἀξιόω axióô xứng đáng ; xét xứng đáng Lu 7:7; Công 15:38; 
28:22 

516 ἀξίως axíôs cách xứng đáng Rô 16:2; Êph 4:1; Phil 
1:27; Côl 1:10; 1 Tê 
2:12 

517 ἀόρατος, ον aóratos không thấy được ; vô hình. 
ἄλφα (G1- không) + ὁρατός 
(G3707) 

Rô 1:20; Côl 1:15,16; 1 
Ti 1:17; Hê 11:27 

518 ἀπαγγέλλω apangéllô rao báo ; kể lại Ma 2:8;8:33;11:4; Mác 
5:14,19; Lu 7:18,22; Gi 
4:51;20:18… 

519 ἀπάγχω apánchô thắt cổ Ma 27:5 

520 ἀπάγω apágô dẫn ; giải ; dẫn đến ; giải đi Ma 7:13,14;26:57; 
27:2,31; Mác 14:44,53 

521 ἀπαίδευτος, ον apaíđeutos trái lẽ ; không được dạy dỗ ; 
không được học 

2 Ti 2:23 

522 ἀπαίρω apaírô được đem khỏi ; đem đi 
khỏi 

Ma 9:15; Mác 2:20; Lu 
5:35 

523 ἀπαιτέω apaitéô  xin lại ; đòi lại Lu 6:30;12:20 

524 ἀπαλγέω apalgéô mất cả sự cảm biết ; không 
(có) cảm giác 

Êph 4:19 

525 ἀπαλλάσσω apallássô giải thoát ; thoát khỏi. ἀπό 
(G575) + ἀλλάσσω (G236) 

Lu 12:58; Công 19:12; 
Hê 2:15 
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526 ἀπαλλοτριόω apallotrióô ghẻ lạnh ; xa lánh. ἀπό (G575) 
+ ἀλλότριος (G245) 

Êph 2:12;4:18; Côl 
1:21 

527 ἁπαλός, ή, όν hapalós non ; mềm non ; cây đâm 
chồi 

Ma 24:32; Mác 23:28 

528 ἀπαντάω apantáô gặp ; đến đón ; ra đón Mác 14:13; Lu 17:12 

529 ἀπάντησις, εως, ἡ apántêsis đón rước ; gặp ai đó ; sự gặp 
gỡ 

Ma 25:6; Công 28:15; 
1 Tê 4:17 

530 ἅπαξ hapax một lần 2 Cô 11:25; Phil 4:16; 
1 Tê 2:18; Hê 6:4;9:7 

531 ἀπαράβατος, ον aparábatos không hề đổi thay ; không 
thể vi phạm 

Hê 7:24 

532 ἀπαρασκεύαστος, ον aparaskeúastos không sẵn sang ; không sửa 
soạn 

2 Cô 9:4 

533 ἀπαρνέομαι aparnéomai từ chối ; quên đi chính mình 
; từ bỏ chính mình 

Ma 16:24;26:34,35; 
Mác 8:34;14:30,31; Lu 
9:23; 12:9;22:34,61; Gi 
13:38 

534 ἀπάρτι apárti từ bây giờ ; từ nay ; từ đây Ma 23:39; Khải 14:13 

535 ἀπαρτισμός, οῦ, ὁ apartismós sự xong việc ; hoàn thành Lu 14:28 

536 ἀπαρχή, ῆς, ἡ aparchế trái đầu mùa ; lễ vật đầu 
mùa 

Rô 8:23;11:16;16:5; 1 
Cô 15:20,23;16:15 

537 ἅπας, ασα, αν hapas tất cả ; hết thảy  Ma 6:32;24:39;28:11; 
Mác 1: 27 

537b ἀπασπάζομαι apaspázomai chào từ biệt Công 21:6 

538 ἀπατάω apatáô lừa dối ; lừa gạt Êph 5:6; 1 Ti 2:14; Gia 
1:26 

539 ἀπάτη, ης, ἡ apátê sự lừa dối Ma 13:22; Mác 4:19; 
Êph 4:22; 2 Phi 2:13 

540 ἀπάτωρ, ορος, τό apátôr không (có) cha Hê 7:3 

541 ἀπαύγασμα, ατος, 
τό 

apaúgasma sự chói sang ; phản ánh Hê 1:3 

542 ἀπείδον apeíđon thấy // biết Phil 2:23 

543 ἀπείθεια, ας, ἡ apeítheia không vâng phục ; sự bạn 
nghịch ; chống đối bướng bỉnh 
để thánh ý Chúa 

Rô 11:30,32; Êph 2:2; 
5:6; Côl 3:6; Hê 4:6,11 

544 ἀπειθέω apeithéô không chịu vâng phục ; 
không chịu tin 

Gi 3:36; Công 14:2; 
19:9; Rô 2:8 

545 ἀπειθής, ές apeithếs kẻ không vâng phục; kẻ loạn 
nghịch. ἄλφα (G1 không) + 
πείθω (G3982) 

Lu 1:17; Công 26:19; 
Rô 1:30; 2 Ti 3:2; Tít 
1:16 

546 ἀπειλέω apeiléô hăm dọa ; ngăm dọa  Công 4:17; 1 Phi 2:23 

547 ἀπειλή, ῆς, ἡ apeilế sự hăm dọa ; sự đe dọa Công 4:29;9:1; Êph 6:9 
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548 ἄπειμι ápeimi vắng mặt ; xa cách.  ἀπό 
(G575) + εἰμί (G1510) 

1 Cô 5:3; 2 Cô 10:1,11; 
13:10; Phil 1:27 

549 ἄπειμι ápeimi vào (nhà hội) ; đi ; rời đi ; đi 
vào 

Công 17:10 

550 ἀπεῖπον apeĩpon khước từ ; từ bỏ. ἀπό (G575) + 
εἶπον (G2036) 

2 Cô 4:2 

551 ἀπείραστος, ον apeírastos không thể bị cám dỗ  Gia 1:13 

552 ἄπειρος, ον ápeiros không có kinh nghiệm ; 
thiếu kinh nghiệm trên. ἄλφα 
(G1 không) + πεῖρα (G3984) 

Hê 5:13 

553 ἀπεκδέχομαι apekđéchomai chờ đợi, hy vọng. Gồm: 
(a) Tiền tố : ἀπό (G575): đối với. 
(b) Động từ : ἐκδέχομαι (1551) : 
chờ đợi, trông chờ. 

Rô 8:19,23,25; 1 Cô 1:7 

554 ἀπεκδύομαι apekđúomai lột bỏ. ἀπό (G575) + ἐκδύω 
(G1562) 

Côl 2:15;3:9 

555 ἀπέκδυσις, εως, ἡ apékđusis sự lột bỏ Côl 2:11 

556 ἀπελαύνω apelaúnô đuổi. ἀπό (G575) + ἐλαύνω 
(G1643) 

Công 18:16 

557 ἀπελεγμός, οῦ, ὁ apelegmós sự mất uy tín ; mất sự tín 
nhiệm. ἀπό (G575) + ἐλέγχω 
(G1651) 

Công 19:27 

558 ἀπελεύθερος, ου, ὁ apeleútheros kẻ tự do ; người tự do 1 Cô 7:22 

559 Ἀπελλῆς, οῦ, ὁ Apellễs A-be-lơ : người được tiếp nạp 
trong Ðấng Christ. Tên la-tinh. 

Rô 16:10 

560 ἀπελπίζω apelpízô mong ; không ngã long. ἀπό 
(G575) + ἐλπίζω (G1679) 

Lu 6:35 

561 ἀπέναντι apénanti đối diện (với) ; trước mặt. 
ἀπό (G575) + ἔναντι (G1725) 

Ma 27:24,61; Công 
3:16;17:7; Rô 3:18 

562 ἀπέραντος, ον apérantos bất tận ; vô bờ ; vô tận  1 Ti 1:4 

563 ἀπερισπάστως aperispástôs không phân tâm ; không mời 
chào ; không lo lắng 

1 Cô 7:35 

564 ἀπερίτμητος, ον aperítmêtos chẳng cắt bì ; không chịu cắt 
bì 

Công 7:51 

565 ἀπέρχομαι apérchomai rời đi ; rời khỏi ; đi đến. ἀπό 
(G575) + ἔρχομαι (G2064) 

Ma 2:22;4:24;5:30; 
8:18; Gi 4:3,8,28,43, 
47;5:15… 

566 ἀπέχει apéchei đủ rồi ; thôi đủ rồi Mác 14:41 

567 ἀπέχομαι apéchomai kiêng tránh ; kiêng giữ Công 15:20,29 

568 ἀπέχω apéchô có rồi Ma 6:2,5,16;15:8; Mác 
7:6;14:1; Lu 6:24 

569 ἀπιστέω apistéô không tin ; không trung 
thành 

Mác 16:11,16; Lu 
24:11,41; Công 28:24; 
Rô 3:3 
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570 ἀπιστία, ας, ἡ apistía sự vô tín ; sự không thành 
tín 

Ma 13:58; Mác 
6:6;9:24; Rô 3:3;11:20 

571 ἄπιστος, ον ápistos người không tin ; vô tín ; 
người vô thần. Gồm: 
* Tiền tố : α (G1) : Không. 
* Tính từ : πιστος (4103) : trung 
thành. 

Ma 17:17; Mác 9:19; 
Lu 9:41;12:46; Gi 
20:27; Công 26:8 

572 ἁπλότης, τητος, ἡ haplótês sự chân thành ; rộng rãi ; 
thánh khiết ; sự đơn giản 

Rô 12:8; 2 Cô 1:12;8:2; 
9:11,13; Êph 6:5; Côl 
3:22 

573 ἁπλοῦς, ῆ, οῦν haploũs tinh tường ; trong tình trạng 
tốt 

Ma 6:22; Lu 11:34 

574 ἁπλῶς haplỗs  cách đơn giản ; cách chân 
thành ; cách rộng lượng ; 
cách rộng rãi 

Gia 1:5  

575 ἀπό apó từ , xa ; bởi vì, là kết quả 
của 

Ma 1:17,21,24;2:1,16... 
Gi 1:44,45,51;3:2; 
5:19… 

576 ἀποβαίνω apobaínô rời ; xuống khỏi (thuyền) ; 
ra khỏi xuống ; kết quả. 

Lu 5:2;21:13; Gi 21:9; 
Phil 1:19 

577 ἀποβάλλω apobállô quăng bỏ ; vứt Mác 10:50; Hê 10:35 

578 ἀποβλέπω apoblépô ngóng nhìn ; nhìn chăm chú Hê 11:26 

579 ἀπόβλητος, ον apóblêtos đáng bỏ ; đáng quăng bỏ ; 
coi thường ; coi như hèn hạ. 

1 Ti 4:4 

580 ἀποβολή, ῆς, ἡ apobolế sự quăng bỏ ; một mất mát Công 27:22; Rô 11:15 

581 ἀπογίνομαι apogínomai xảy nên rời ; bị loại bỏ, chết, 
chết đối với (tội lỗi) 

1 Phi 2:24 

582 ἀπογραφή, ῆς, ἡ apographế cuộc kiểm tra dân số ; đăng 
bộ Kiểm tra dân số. Kiểm kê dân 
cư và tài sản của mỗi người. 

Lu 2:2; Công 5:37 

583 ἀπογράφω apográphô lập sổ dân ; kiểm tra dân số ; 
điều tra dân số hay kiểm kê 
dân số ; đăng ký 

Lu 2:1,3,5; Hê 12:23 

584 ἀποδείκνυμι apođeíknumi tuyên bố ; chứng nhận ; tự 
xưng ; chứng minh bằng lập 
luận ; làm chứng 

Công 2:22;25:7; 1 Cô 
4:9; 2 Tê 2:4 

585 ἀπόδειξις, εως, ἡ apóđeixis một bằng chứng ; lời tuyên 
bố ; biểu hiện ; chứng xác 
thực 

1 Cô 2:4 

586 ἀποδεκατόω apođekatóô dâng phần mười ; trả tiền 
thập phân 

Ma 23:23; Lu 11:42; 
18:12; Hê 7:5 

587 ἀπόδεκτος, ον apóđektos đáng được tiếp nghênh, 
được chấp nhận ; dễ chịu 

1 Ti 2:3;5:4  

588 ἀποδέχομαι apođéchomai tiếp nghênh ; nghinh đón ; 
chấp nhận 

Lu 8:40;9:11; Công 
2:41;18:27;24:3 
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589 ἀποδημέω apođêméô đi xa quê ; đi phương xa Ma 21:33;25:14,15; 
Mác 12:1; Lu 15:13; 
20:9 

590 ἀπόδημος, ον apóđêmos xa quê ; đi nước ngoài Mác 13:34 

591 ἀποδίδωμι apođíđômi ban trả ; hoàn lại ; trả hết … Ma 5:25,33;6:4,6,18; 
12:36 

592 ἀποδιορίζω apođiorízô kẻ gây nên phe đảng ; phân 
chia 

Giu 1:19 

593 ἀποδοκιμάζω apođokimázô loại bỏ Ma 21:42; Mác 8:31; 
12:10; Lu 9:22;17:25; 
Hê 12:17; 1 Phi 2:4 

594 ἀποδοχή, ῆς, ἡ apođochê sự tiếp nghênh ; chấp nhận ; 
đáng tin nhận 

1 Ti 1:15;4:9 

595 ἀπόθεσις, εως, ἡ apóthesis vất bỏ ; lìa ; vứt bỏ 1 Phi 3:21; 2 Phi 1:14 

596 ἀποθήκη, ης, ἡ apothếkê nhà kho Ma 3:12;6:26;13:30; 
Lu 3:17;12:18,24 

597 ἀποθησαυρίζω apothêsaurízô tích trữ ; tồn trữ 1 Ti 6:19 

598 ἀποθλίβω apothlíbô ép ; chen lấn Lu 8:45 

599 ἀποθνῄσκω apothnếskô chết ; chết mất Ma 8:32;9:24;22:24; 
Mác 9:26; Lu 8:52,53; 
Gi 4:47,49;6:49,50, 
58… 

600 ἀποκαθίστημι apokathístêmi phục hồi ; tái lập Ma 12:13;17:11; Mác 
8:25;9:12 

601 ἀποκαλύπτω apokalúptô tỏ ra ; tiết lộ Ma 10:26;11:25,27; Lu 
12:2; Gi 12:38; Rô 
1:17,18;8:18... 

602 ἀποκάλυψις, εως, ἡ apokálupsis sự tỏ ra ; khải Thị ; 
« ἀποκάλυψις » là một từ ngữ 
ghép, gồm “ἀπο” có nghĩa là lấy 
khỏi, cất đi ; và “κάλυψις” có 
nghĩa là tấm màn che.  

Lu 2:32; Rô 2:5;8:19; 
16:25; 1 Cô 1:7 

603 ἀποκαραδοκία, ας, ἡ apokarađokía ngong ngóng chờ đợi ; hy 
vọng bền bỉ. 

Rô 8:19; Phil 1:20 

604 ἀποκαταλλάσσω apokatallássô giải hòa  Êph 2:16; Côl 1:20,22 

605 ἀποκατάστασις, 
εως, ἡ 

apokatástasis sự phục hồi ; tái lập, tái 
thiết, tái xây dựng 

Công 3:21 

606 ἀπόκειμαι apókeimai giữ ; cất giữ ; dành sẵn. ἀπό 
(G575) + κεῖμαι (G2749) 

Lu 19:20; Côl 1:5; 2 Ti 
4:8; Hê 9:27 

607 ἀποκεφαλίζω apokephalízô chém đầu ; chặt đầu. ἀπό 
(G575) + κεφαλή (G2776) 

Ma 14:10; Mác 
6:16,27; Lu 9:9 

608 ἀποκλείω apokleíô đóng chặt ; đóng (cửa) ; 
đóng hoàn toàn. ἀπό (G575) + 

Lu 13:25 
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κλείω (G2808) 

609 ἀποκόπτω apokóptô chặt ; cắt. ἀπό (G575) + κόπτω 
(G2875) 

Mác 9:43,45; Gi 18:10, 
26; Công 27:32; Gal 
5:12 

610 ἀπόκριμα, ατος, τό apókrima bản án, quyết định (của tòa 
án cấp cao) => một câu trả 
lời 

2 Cô 1:9 

611 ἀποκρίνομαι apokrínomai đáp ; luận xét ; trong NT theo 
nghĩa Hy bá lai của việc tiếp tục 
một bài giảng (Ma 11:25) 

Ma 3:15;4:4;8:8;11:4 
... Gi 1:21,26,48,49,50; 
2:18,19;3:3… 

612 ἀπόκρισις, εως, ἡ apókrisis lời đối đáp ; câu trả lời ; câu 
giải đáp 

Lu 2:47;20:26; Gi 
1:22;19:9 

613 ἀποκρύπτω apokrúptô giấu ; giấu kín ; giữ kín Lu 10:21; 1 Cô 2:7; 
Êph 3:9; Côl 1:26 

614 ἀπόκρυφος, ον apókruphos giấu kín ; kín ẩn Mác 4:22; Lu 8:17; Côl 
2:3 

615 ἀποκτείνω apokteínô hoặc 
apoktennô 

giết ; giết chết ; làm chết 
mất 

Ma 10:28;14:5;16:21; 
Mác 10:34; Gi 5:18; 
7:1,19,20,25;8:22... 

616 ἀποκυέω apokuéô sản sinh ; sinh ra Gia 1:15,18 

617 ἀποκυλίω apokulíô lăn ; lăn một hòn đá. ἀπό 

(G575) + κυλίω (G2947) 
Ma 28:2; Mác 16:3,4; 
Lu 24:2 

618 ἀπολαμβάνω apolambánô hoan nghênh ; nhận ; đem ; 
lãnh. ἀπό (G575) + λαμβάνω 
(G2983) 

Mác 7:33; Lu 6:34; 
15:27;16:25; Rô 1:27; 
Gal 4:5 

619 ἀπόλαυσις, εως, ἡ apólausis vui hưởng ; sự hưởng ; sự 
hưởng thụ 

1 Ti 6:17; Hê 11:25 

620 ἀπολείπω apoleípô bỏ rời 2 Ti 4:13,20; Tít 1:5; 
Hê 4:6 

621 ἀπολείχω apileíchô liếm  Lu 16:21 

622 ἀπόλλυμι apóllumi huỷ diệt ; làm hỏng ; làm tan 
nát ; chết mất ; giết ; diệt 
vong ; hủy phá 

Ma 5:30;8:25; Mác 
1:24;3:6; Gi 3:16; 
6:12,27,39;10:10, 
28;11:11… 

623 Ἀπολλύων, ονος, ὁ Apollúôn / xem 
G3 

A-bô-ly-ôn hoặc A-pô-ly-ôn, 
trong tiếng Hê-bơ-rơ tên của 
thiên sứ ấy là A-ba-đôn. Tân 
Ước thường dùng tiếng Hy-lạp 
mà gọi là A-bô-ly-ôn ; Tiếng 
Việt thì dịch là địa ngục hoặc 
âm phủ 

Khải 9:11 

624 Ἀπολλωνία, ας, ἡ Apollônía A-bô-lô-ni ; A-pô-lô-ni-a, là 
thành   

Công 17:1 

625 Ἀπολλῶς, ώ, ὁ Apollỗs Apollôs hoặc A-bô-lô, người Công 18:24;19:1; 1 Cô 
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Do thái, sinh ở A-léc-xan-tri, 
có học vấn, cắt nghĩa Kinh 
Thánh Cựu Ước rất giỏi. 

1:12;3:4,5,6,22;4:6;16:

12; Tít 3:13 

626 ἀπολογέομαι apologéomai biện hộ ; bênh vực 
 

Lu 12:11;21:14; Công 
19:33;24:10 

627 ἀπολογία, ας, ἡ apología sự biện hộ Công 22:1;25:16; 1 Cô 
9:3; 2 Cô 7:11 

628 ἀπολούω apoloúô làm sạch ; rửa sạch. ἀπό 
(G575) + λούω (G3068) 

Công 22:16; 1 Cô 6:11 

629 ἀπολύτρωσις, εως, ἡ apolútrôsis sự cứu chuộc có nghĩa tự do 
khỏi ách nô lệ 

Lu 21:28; Rô 3:24; 
8:23; 1 Cô 1:30; Êph 
1:7 

630 ἀπολύω apolúô ly dị ; phát hành ; bỏ đi / 
nghĩa là “tháo rời” 

Ma 1:19;5:31,32; Mác 
8:3; Gi 18:39;19:10,12; 
Công 28:25 

631 ἀπομάσσω apomássô  giũ bụi ; phủi bụi ; xóa ; 
chùi phủi 

Lu 10:11 

632 ἀπονέμω aponémô quý trọng nàng ; tôn trọng 1 Phi 3:7 

633 ἀπονίπτω aponíptô rửa sạch ; rửa, làm sạch Ma 27:24 

634 ἀποπίπτω apopíptô rớt ra ; rớt xuống Công 9:18 

635 ἀποπλανάω apoplanáô gây ra đi lạc ; lạc lối ; lầm 
lạc ; quyến rũ 

Mác 13:22; 1 Ti 6:10 

636 ἀποπλέω apopléô dong thuyền đi Công 13:4;14:26; 
20:15;27:1 

637 ἀποπλύνω apoplúnô giặt giũ ; giặt (lưới) Lu 5:2 

638 ἀποπνίγω apopnígô làm chết ngạt ; làm cho 
nghẹt ngòi. 

Lu 8:7,33 

639 ἀπορέω aporéô bối rối Mác 6:20; Lu 24:4; Gi 
13:22; Công 25:20; 2 
Cô 4:8; Gal 4:20 

640 ἀπορία, ας, ἡ aporía sự bối rối Lu 21:25 

641 ἀπορίπτω aporíptô lao nhảy ; nhảy xuống ; 
nhảy vào 

Công 27:43 

642 ἀπορφανίζω aporphanízô xa cách ; tước cha mẹ, mồ 
côi, côi cút 

1 Tê 2:17 

643 ἀποσκευάζω apiskeuázô cuốn gói ; sắm sửa ; chuẩn 
bị 

Công 21:15 

644 ἀποσκίασμα, ατος, 
τό 

aposkíasma bóng  Gia 1:17 

645 ἀποσπάω apospáô rút ra ; rút ; lôi cuốn Ma 26:51; Lu 22:41; 
Công 20:30 

646 ἀποστασία, ας, ἡ apostasía sự bội đạo ; phản bội, bỏ đạo, 
nổi loạn, hành động rời đi khỏi. 
Định nghĩa về sự bội đạo là một 

Công 21:21; 2 Tê 2:3 
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sự bỏ đi, từ bỏ một vị trí đã chiếm 
lấy trước đó. Đó không chỉ có 
nghĩa là không tin nhưng còn là 
một sự nổi loạn hung hãn. 

647 ἀποστάσιον, ου, τό apostásion giấy ly hôn / ly dị Ma 5:31;19:7; Mác 
10:4 

648 ἀποστεγάζω apostegázô dỡ mái Mác 2:4 

649 ἀποστέλλω apostéllô sai đi ; sai ; sai đến /sai phái Ma 10:16;22:16; Mác 
4:29;11:3;12:2; Lu 
11:49;9:2;19:14; 
20:10; Gi 1:19;3:17…  

650 ἀποστερέω aposteréô tước đoạt ; lường gạt ; lừa 
gạt 

Mác 10:19; 1 Cô 
6:7,8;7:5 

651 ἀποστολή, ῆς, ἡ apostolế sai đi ; chức vụ sứ đồ Công 1:25; Rô 1:5; 1 
Cô 9:2; Gal 2:8 

652 ἀπόστολος, ου, ὁ apóstolos sứ đồ ; người được sai phái. 
xuất phát từ G649 ἀποστέλλω (sai 
đi); từ gốc στέλλω (G4724) = 
trang bị, sắp xếp, chuẩn bị, đi 
trước giới từ ἀπο (G575) = từ 
(trong hướng rời đi). 

Ma 10:2; Gi 13:16; Ma 
10:2; Công 5:29;14:14; 
Rô 1:1; Phil 2:25; Khải 
18:20 ; 

653 ἀποστοματίζω apostomatízô để nói ; đọc thuộc lòng ; để 
dạy giáo lý ; hỏi rất nhiều 
câu hỏi 

Lu 11:53 

654 ἀποστρέφω apostréphô quay đi ; quay lại ; ngoảnh Ma 5:42;26:52; Lu 
23:14; Công 3:16 

655 ἀποστυγέω apostugéô kinh tởm ; ghê tởm Rô 12:9  

656 ἀποσυνάγωγος, ον aposunágôgos bị đuổi ra khỏi nhà hội Gi 9:22;12:42;16:2 

657 ἀποτάσσω apotássô tách ; riêng biệt ; từ biệt Mác 6:46; Lu 9:61; 
14:33; Công 18:18 

658 ἀποτελέω apoteléô hoàn tất trọn (vẹn) ; trưởng 
thành 

Lu 13:32; Gia 1:15 

659 ἀποτίθημι apotíthêmi trừ bỏ ; vứt bỏ ; loại bỏ Ma 14:3; Công 7:58; 
Rô 13:12; Êph 4:25; 
Gia 1:21; 1 Phi 2:1 

660 ἀποτινάσσω apotinássô giũ ; lắc để loại bỏ Lu 9:5; Công 28:5 

661 ἀποτίνω apotínô trả lại ; trả tiền lại Philm 19 

662 ἀποτολμάω apotolmáô bạo dạn ; mạnh dạn Rô 10:20 

663 ἀποτομία, ας, ἡ apotomía sự nghiêm khắc ; sự nghiêm 
nhặt 

Rô 11:22 

664 ἀποτόμως apotómôs cách nghiêm khắc 2 Cô 13:10; Tít 1:13 

665 ἀποτρέπω apotrépô tránh xa ; xa lánh ; xa lánh 2 Ti 3:5 
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khỏi 

666 ἀπουσία, ας, ἡ apousía sự vắng mặt Phil 2:12 

667 ἀποφέρω apophérô dẫn đi ; đem đi. ἀπό (G575) + 
φέρω (G5342) 

Mác 15:1; Lu 16:22; 1 
Cô 16:3; Khải 
17:3;21:10 

668 ἀποφεύγω apopheúgô lánh khỏi ;  tránh khỏi. ἀπό 
(G575) + φεύγω (G5343) 

2 Phi 1:4;2:18,20 

669 ἀποφθέγγομαι apophthéngomai nói ; phát âm. ἀπό (G575) + 
φθέγγομαι (G5350) 

Công 2:4,14;26:25  

670 ἀποφορτίζομαι apophortízomai bốc dỡ ; dỡ hang. ἀπό (G575) 
+ φορτίζω (G5412) 

Công 21:3 

671 ἀπόχρησις, εως, ἡ apóchrêsis sự lạm dụng ; sử dụng sai Côl 2:22 

672 ἀποχωρέω apochôréô biến khỏi, rời khỏi ; rời 
khỏi, rời đi. gồm: 
* Tiền tố : ἀπό (G575): khỏi. 
* Động từ : χωρέω (G5562): đi 
đến ; đi, rời khỏi. 

Ma 7:23; Lu 9:39; 
Công 13:13 

673 ἀποχωρίζω apochôrízô phân rẽ ; chia tách ; dời đi   Công 15:39; Khải 6:14 

674 ἀποψύχω apopsúchô ngất xỉu (vì khiếp sợ) Lu 21:26 

675 Ἄππιος, ου, ὁ Áppios Áp-bi-u hoặc Áp-pi-u  (Phô-
rum của), tên của một thành phố 
phía nam của Rô-ma 

Công 28:15 

676 ἀπρόσιτος, ον aprósitos không thể đến gần được ; 
miễn đến gần 

1 Ti 6:16 
 

677 ἀπρόσκοπος, ον apróskopos không chê trách ; không 
trách móc   

Công 24:16; 1 Cô 
10:32; Phil 1:10  

678 ἀπροσωπολήμπτως aprosôpolếmptôs không thiên vị ; không có sự 
ưu tiên 

1 Phi 1:17 

679 ἄπταιστος, ον áptaistos khỏi vấp ngã Giu 24 

680 ἅπτομαι háptomai buộc chặt bản thân ; bám 
vào ; sờ ; chạm vào 

Ma 8:3,15;9:20,21; 
Mác 7:33; Lu 5:13; Gi 
20:17 

681 ἅπτω háptô buộc chặt vào ; gắn vào ; 
thiêu, đốt lửa 

Lu 8:16;11:33;15:8; 
Công 28:2 

682 Ἀπφία, ας, ἡ Apphía Áp-bi hoặc Áp-phi Philm 2 

683 ἀπωθέω apôthéô đẩy lui ; gạt bỏ ; bỏ Công 7:27,39;13:46; 
Rô 11:2; 1 Ti 1:19 

684 ἀπώλεια, ας, ἡ apốleia sự diệt vong ; sự đổ nát Ma 7:13;26:8; Mác 
14:4; Gi 17:12; Công 
8:20   

685 ἀρά, ᾶς, ἡ ará sự rủa ; lời nguyền rủa Rô 3:14 
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686 ἄρα ára vậy ; vì vậy ; trong những gì Ma 7:20;12:28; Lu 
11:20; Công 11:18; Rô 
5:18... 

687 ἆρα ãra vậy thế. một  từ hỏi một câu 
hỏi, mà một câu trả lời tiêu 
cực được mong đợi. 

Ma 18:1;19:25,27; Mác 
4:41; Lu 22:23; Công 
8:30 

688 Ἀραβία, ας, ἡ Arabía A-ra-bi, nghĩa là miền khô 
khan. H6152 

Gal 1:17;4:25 

689 Ἀράμ, ὁ Arám A-ram, con của Hê-rôn hoặc 
Ếch-rôm. H7410 

Ma 1:3,4; Lu 3:33 

689a Ἀρνί, ὁ, τό Arní A-rơ-ni, con của Át-min  Lu 3:33 

690 Ἄραψ, Ἄραβος, ὁ Áraps người Ả-rập. Xem G688 Công 2:11 

691 ἀργέω argéô trễ nải ; biếng nhác ; nhàn 
rỗi ; trì hoãn 

1 Phi 2:3 

692 ἀργός, ή, όν argós lười biếng ; nhàn rỗi ; không 
có hoạt động 

Ma 12:36;20:3,6; 1 Ti 
5:13 

693 ἀργυροῦς, ᾶ, οῦν arguroũs làm bằng bạc Công 19:24; 2 Ti 2:20; 
Khải 9:20 

694 ἀργύριον, ου, τό argúrion tiền bạc ; nén bạc Ma 25:18,27;26:15; 
Mác 14:11; Lu 9:3 

695 ἀργυροκόπος, ου, ὁ argurokópos thợ bạc Công 19:24 

696 ἄργυρος, ου, ὁ árguros bạc ; tiền bạc Ma 10:9; Công 17:29; 
1 Cô 3:12; Gia 5:3 

697 Ἄρειος πάγος, ου, ὁ Áreios págos A-rê-ô-ba hoặc A-rê-ô-pa-
gu. Cũng gọi là Mars (Đồi của 
Arès). Là một trái núi mà ngày 
xưa người A-thên thờ lạy tà thần. 

Công 17:19,22 

698 Ἀρεοπαγίτης, ου, ὁ Areopagítês A-rê-ô-ba hoặc A-rê-ô-pa-gu 
; Hội Đồng A-rê-ô-pa-gu 

Công 17:34 

699 ἀρεσκεία, ας, ἡ areskeía sự làm vui lòng ; đẹp lòng ; 
làm hài lòng 

Côl 1:10 

700 ἀρέσκω aréskô làm vui lòng ; làm đẹp lòng Ma 14:6; Mác 6:22; 
Công 6:5; Rô 8:8 

701 ἀρεστός, ή, όν arestós dễ chịu ; đẹp long ; vui lòng Gi 8:29; Công 6:2; 
12:3; 1 Gi 3:22 

702 Ἀρέτας, α, ὁ Arétas  A-rê-ta IV. Vua nước Đa-mách. 
Một vua của Ả Rập. 

2 Cô 11:32 

703 ἀρετή, ῆς, ἡ aretế sự đức độ ; nhân đức ; đức 
hạnh 

Phil 4:8; 1 Phi 2:9; 2 
Phi 1:3,5 

704 ἀρήν, ἀρνός, ὁ arến chiên con ; con cừu non Lu 10:3 

705 ἀριθμέω arithméô đếm  Ma 10:30; Lu 12:7; 
Khải 7:9 

706 ἀριθμός, οῦ, ὁ arithmós con số ; tổng cộng ; một 
đám đông 

Lu 22:3; Gi 6:10; Công 
4:4;5:36 
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707 Ἀριμαθαία, ας, ἡ Arimathaía  A-ri-ma-thê, ngữ nguyên là 
Ramah : nơi cao. Là tên của một 
thành. 

Ma 27:57; Mác 15:43; 
Lu 23:51; Gi 19:38 

708 Ἀρίσταρχος, ου, ὁ Arístarchos A-ri-tạc ; A-ri-tạt   
« khéo cai trị ». Người Tê-sa-lô-
ni-ca, vốn theo đạo Do-thái. 

Công 19:29;20:4;27:2; 
Phlm 24 

709 ἀριστάω aristáô dùng bữa Lu 11:37; Gi 21:12,15 

710 ἀριστερός, ά, όν aristerós bên trái Ma 6:3; Mác 10:37; Lu 
23:33; 2 Cô 6:7 

711 Ἀριστόβουλος, ου, ὁ Aristóboulos A-rích-tô-bu, A-rít-tô-bu-lu. 
ngươi Rô-ma 

Rô 16:10 

712 ἄριστον, ου, τό áriston ăn sáng, ăn tối / bữa ăn ; tiệc Ma 22:4; Lu 11:38; 
14:12 

713 ἀρκετός, ή, όν arketós đủ Ma 6:34;10:25; 1 Phi 
4:3 

714 ἀρκέω arkéô có đủ Ma 25:9; Lu 3:14; Gi 
6:7;14:8; 2 Cô 12:9; 
Hê 13:5; 3 Gi 1:10 

715 ἄρκος , ου, ὁ, ἡ árkos con gấu Khải 13:2 

716 ἅρμα , ατος, τό hárma xe ngựa Công 8:28,29,38; Khải 
9:9 

717 Ἁρμαγεδδών Harmageđốn Ha-ma-ghê-đôn, Từ này nói 
đến một cuộc chiến tranh đặc biệt. 
Har (H2022) + Megiddown 
(H4023) 

Khải 16:16(2x) 

718 ἁρμόζω harmózô gả ; hứa gả ; tham gia (trong 
hôn nhân) 

2 Cô 11:2 

719 ἁρμός, οῦ, ὁ harmós khớp xương Hê 4:12 

720 ἀρνέομαι arnéomai chối 
 

Ma 10:33; Lu 8:45; 
9:23; Gi 1:20;13:38; 
18:25,27; 2 Ti 2:13; Hê 
11:24  

721 ἀρνίον, ου, τό arníon chiên con Gi 21:15; Khải 5:6,8; 
12:11,13 

721a ἀρνί, ὁ arní chiên con Lu 3:33 

722 ἀροτριάω arotriáô cày Lu 17:7; 1 Cô 9:10 

723 ἄροτρον, ου, τό árotron cầm cày Lu 9:62 

724 ἁρπαγή, ῆς, ἡ harpagế sự cướp đoạt ; ăn cướp Ma 23:25; Lu 11:39; 
Hê 10:34 

725 ἁρπαγμός, οῦ, ὁ harpagmós sự đoạt lấy ; hành vi thu giữ 
; điều cần nắm bắt 

Phil 2:6 

726 ἁρπάζω harpázô đoạt lấy ; cất lên Ma 11:12;12:29;13:19; 
Gi 6:15;10:12,28,29; 
Công 8:39;23:10; 2 Cô 
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12:2,4… 

727 ἅρπαξ, αγος, ὁ hárpax tham tàn Ma 7:15; Lu 18:11; 1 
Cô 5:10 

728 ἀρραβών, ῶνος, ὁ arrabốn sự bảo chứng ; đợt đầu tiên ; 
tiền ký quỹ ; nghiêm túc ; 
bảo lãnh 

2 Cô 1:22;5:5; Êph 
1:14 

729 ἄρραφος, ον árraphos không có đường may Gi 19:23 

730 ἄρσεν, ενος, εν ársen người nam ; nam giới ; tình 
dục nam 

Ma 19:4; Mác 10:6; Lu 
2:23; Rô 1:27; Gal 
3:28; Khải 12:5,13 

731 ἄρρητος, ον árrêtos không thể nói ra ; không thể 
diễn tả 

2 Cô 12:4 

732 ἄρρωστος, ον árrôstos ốm đau ; yếu ; bị bệnh Ma 14:14; Mác 6:5,13; 
1 Cô 11:30 

733 ἀρσενοκοίτης, ου, ὁ arsenokoítês  kẻ đồng dâm nam ; kẻ đắm 
nam sắc ; kẻ đồng tính luyến 
ái 

1 Cô 6:9; 1 Ti 1:10 

734 Ἀρτεμᾶς, ᾶ, ὁ Artemãs A-tê-ma hoặc Ạc-tê-ma Tít 3:12 

735 Ἄρτεμις, ιδος, ἡ Ártemis Thần Ạc-tê-mít, nữ thần Đi-
anh 

Công 19:24,27 

736 ἀρτέμων, ονος, ὁ artémôn buồm mũi Công 27:40 

737 ἄρτι árti hiện giờ ; bây giờ Ma 3:15;9:18;11:12; 
26:29; Gi 5:17;9:19,25; 
13:7,19,33,37;14:7;16:
12,24,31; 1 Cô 4:11… 

738 ἀρτιγέννητος, ον artigénnêtos kẻ mới sinh ; trẻ sơ sinh 1 Phi 2:2 

739 ἄρτιος, ια, ον ártios đầy đủ ; trọn vẹn 2 Ti 3:17 

740 ἄρτος, ου, ὁ ártos bánh Ma 4:3;7:9;17:17,19; 
Mác 6:36; Lu 11:3; Gi 
6:5,7,9, 11,13,23,26,31, 
32,33,34,35,41,48,50,51
,58… 2 Cô 9:10 

741 ἀρτύω artúô nêm Mác 9:50; Lu 14:34; 
Côl 4:6 

742 Ἀρφαξάδ, ὁ Arphaxáđ A-bác-sát hoặc Ạc-pác-sát, 
con của Cai-nam. H775 

Lu 3:36 

743 ἀρχάγγελος, ου, ὁ archángelos thiên sứ trưởng 1 Tê 4:16; Giu 9 

744 ἀρχαῖος, αία, αῖον archaĩos xưa (người, ngày, thời…) ;  
những gì cũ 

Ma 5:21,33; Lu 9:8,19; 
Công 15:7,21 

745 Ἀρχέλαος, ου, ὁ Archélaos A-chê-la-u, con của Hê-rốt 
đại đế. Là lãnh đạo tại xứ Giu-đê 

Ma 2:22 
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746 ἀρχή, ῆς, ἡ archế ban đầu (phần đầu) ; khởi 
đầu ; phép tắc, luật lệ ; quan 
toà ; nhà cầm quyền ; 
nguyên tắc, nguyên lý 

Ma 19:4; Mác 1:1; Lu 
1:2; Gi 1:1,2;2:11; 
6:63;8:25,44;15:27; 
16:4… 

747 ἀρχηγός, οῦ, ὁ archêgós đấng dẫn đầu ; Đấng Lãnh 
Đạo 

Công 3:15;5:31; Hê 
2:10; 12:2 

748 ἀρχιερατικός, ή, όν archieratikós thầy cả thượng phẩm ; vị 
thượng te�  

Công 4:6 

749 ἀρχιερεύς, έως, ὁ archiereús thầy cả thượng phẩm  Ma 2:4;16:21;20:18; 
Gi 7:32,45;11:47, 
49,51,57... 

750 ἀρχιποίμην, ενος, ὁ archipoímên Chăn Chiên Trưởng 1 Phi 5:4 

751 Ἄρχιππος, ου, ὁ Árchippos A-chíp hoặc Ạc-khíp-pu Côl 4:17; Philm 2 

752 ἀρχισυνάγωγος, ου, 
ὁ 

archisunágôgos kẻ ở nhà người cai nhà hội Mác 5:22,35,35,38; Lu 
8:49 

753 ἀρχιτέκτων, ονος, ὁ architéktôn thợ cả ; một tay thợ khéo 1 Cô 3:10 

754 ἀρχιτελώνης, ου, ὁ architelốnês trưởng ty thuế vụ ; trưởng 
ngành thuế vụ 

Lu 19:2 

755 ἀρχιτρίκλινος, ου, ὁ architríklinos kẻ coi tiệc ; người quản tiệc Gi 2:8,9(2x) 

756 ἄρχομαι árchomai bắt đầu ; khởi đầu Ma 4:17;11:7,20;12:1; 
Mác 1:45; Gi 8:9; 
13:5... 

757 ἄρχω árchô thủ lãnh ; cai trị  Mác 10:42; Rô 15:12 

758 ἄρχων, οντος, ὁ árchôn kẻ cầm đầu ; người cai trị, 
hoàng tử, lãnh đạo 

Ma 9:18,23,34; Lu 
11:15;14:1; Gi 3:1; 
7:26,48;12:31,42; 
14:30;16:11; Công 
3:7… 

759 ἄρωμα, ατος, τό árôma hương liệu Mác 16:1; Lu 23:56; 
24:1; Gi 19:40 

760 Ἀσά / Ἀσάφ, ὁ Asáph A-sa : con của A-bi-gia. 
H609 

Ma 1:7,8 

761 ἀσάλευτος, ον asáleutos không động đậy được ; 
chẳng thể nhúc nhích ; 
không hề rúng-động 

Công 27:41; Hê 12:28 

762 ἄσβεστος, ον ásbestos không thể dập tắt ; không 
ngăn được ; không hề tắt 

Ma 3:12; Mác 9:43,45; 
Lu 3:17 

763 ἄσέβεια, ας, ἡ asébeia sự thiếu tôn kính ; không tin 
kính ; sự vô đạo 
 

Rô 1:18;11:26; 2 Ti 
2:16; Tít 2:12 

764 ἀσεβέω asebéô không tin kính ; không tôn 
kính ; sống trong sự gian ác 

2 Phi 2:6; Giu 15 

765 ἀσεβής, ές asebếs không tin kính ; thiếu tôn Rô 4:5;5:6; 1 Ti 1:9; 1 
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kính  Phi 4:18 

766 ἀσέλγεια, ας, ἡ asélgeia sự phóng đãng Mác 7:22; Rô 13:13; 2 
Cô 12:21; Gal 5:19 

767 ἄσημος, ον ásêmos không quan trọng ; không 
đánh dấu ; không có đóng 
dấu 

Công 21:39 

768 Ἀσήρ, ὁ Asếr A-se « Hạnh phước », Con thứ 
tám của Gia-cốp do Xinh-ba, con 
đòi của Lê-a sanh ra. H836 

Lu 2:36; Khả 7:6 

769 ἀσθένεια, ας, ἡ asthéneia sự yếu đau ; bịnh ; bệnh, căn 
bệnh 

Ma 8:17; Lu 13:12; Gi 
5:5;11:4; 1 Cô 2:3; 2 
Cô 13:4 

770 ἀσθενέω asthenéô đau bệnh ; đau yếu Ma 10:8; Mác 6:56; Gi 
4:46;5:3,7;6:2; Rô 
14:2; 2 Cô 11:29 

771 ἀσθένημα, ατος, τό asthénêma sự yếu đuối ; sự tàn tật Rô 15:1 

772 ἀσθενής, ές asthenếs yếu đau ; yếu đuối, bệnh tật Ma 25:43,44; Mác 
14:38; Lu 10:9; Công 
4:9 

773 Ἀσία, ας, ἡ Asía Tiểu Á ; A-si. Trong Tân Ước 
hễ nói đến A-si tức là chỉ về thuộc 
địa của nước La-mã. 

Công 2:9;6:9;16:6; 
19:10 

774 Ἀσιανός, οῦ, ὁ Asianós Thuộc Tiểu Á ; người A-si-a Công 20:4 

775 Ἀσιάρχης, ου, ὁ Asiárchês quan trưởng xứ Tiểu Á Công 19:31 

776 ἀσιτία, ας, ἡ asitía sự nhịn ăn ; nhịn đói Công 27:21 

777 ἄσιτος, ον ásitos nhịn ăn ; nhịn đói ; không ăn Công 27:33 

778 ἀσκέω askéô cố gắng ; gắng sức ; trau dồi Công 24:16 

779 ἀσκός, οῦ, ὁ askós bầu da Ma 9:17; Mác 2:22; Lu 
5:37 

780 ἀσμένως asménôs cách vui mừng Công 21:17 

781 ἄσοφος, ον ásophos người dại dột ; thiếu khôn 
ngoan 

Êph 5:15 

782 ἀσπάζομαι aspázomai chào Ma 5:47; Mác 9:15; Lu 
1:40;10:4; Công 18:22 

783 ἀσπασμός, οῦ, ὁ aspasmós sự chào hỏi Ma 23:7; Mác 12:38; 
Lu 1:29 

784 ἄσπιλος, ον áspilos không tì vết ; không chỗ 
trách được ; không chê trách 
được 

1 Ti 6:14; Gia 1:27; 1 
Phi 1:19; 2 Phi 3:14 

785 άσπίς, ίδος, ἡ aspís rắn độc ; một con rắn độc 
nhỏ.  

Rô 3:13  

786 ἄσπονδος, ον ásponđos bất giao hảo 2 Ti 3:3 
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787 ἀσσάριον, ίου, τό assárion một đồng xu nhỏ Ma 10:29; Lu 12:6 

788 ἆσσον ãsson gần hơn ; gần ; gần gũi Công 27:13 

789 Ἄσσος, ου, ἡ 
 

Ãssos A-sốt, một thành Công 20:13,14 

790 ἀστατέω astatéô lưu lạc ; sống đời phiêu bạt 
không nhà. 

1 Cô 4:11 

791 ἀστεῖος, α, ον asteĩos thanh nhã Công 7:20; Hê 11:23 

792 ἀστήρ, έρος, ὁ astếr ngôi sao Ma 2:2,7,9; Mác 13:25; 
1 Cô 15:41 

793 ἀστήρικτος, ον astếriktos bất ổn định ; không ổn định 2 Phi 2:14;3:16 

794 ἄστοργος, ον ástorgos không có tình nghĩa tự nhiên Rô 1:31; 2 Ti 3:3 

795 ἀστοχέω astochéô  trật đích ; đi lang thang 1 Ti 1:6;6:21; 2 Ti 2:18 

796 ἀστραπή, ῆς, ἡ astrapế tia sáng Ma 24:27;28:3; Lu 
10:18; 11:36 

797 ἀστράπτω astráptô  loé sáng  // rực sáng Lu 17:24;24:4 

798 ἄστρον, ου, τό ástron ngôi sao Lu 21:25; Công 7:43; 
27:20; Hê 11:12 

799 Ἀσύγκριτος, ου, ὁ Asúnkritos A-sin-cơ-rích « không so sánh 
được », một cơ đốc ở Rô-ma. 

Rô 16:14 

800 ασύμφωνος, ον asúmphônos bất đồng ; không đồng ý Công 28:25 

801 ἀσύνετος, ον asúnetos không hiểu ; thiếu thông 
minh 

Ma 15:16; Mác 7:18; 
Rô 1:21 

802 ἀσύνθετος, ον asúnthetos bội ước // bội tín Rô 1:31 

803 ἀσφάλεια, ας, ἡ aspháleia sự chắc chắn ; độ tin cậy Lu 1:4; Công 5:23; 1 
Tê 5:3 

804 ἀσφαλής, ές asphalếs chắc chắn, an toàn Công 21:34;2:30; 
25:26; Phil 3:1; Hê 
6:19 

805 ἀσφαλίζω asphalízô canh gác ; canh giữ ; để làm 
cho an toàn / chắc chắn 

Ma 27:64,65,66; Công 
16:24 

806 ἀσφαλῶς asphalỗs cách chắc chắn Mác 14:44; Công 2:36; 
16:23 

807 ἀσχημονέω aschêmonéô cư xử trái lẽ ; hành vi không 
đứng đắn, đáng xấu hổ 

1 Cô 7:36;13:5 

808 ἀσχημοσύνη, ῆς, ἡ aschêmosúnê sự xấu hổ Rô 1:27; Khải 16:15 

809 ἀσχήμων, ον aschếmôn không đứng đắn ; đáng xấu 
hổ 

1 Cô 12:23 

810 ἀσωτία, ας, ἡ asôtía sự trác táng ; phóng đãng Êph 5:18; Tít 1:6; 1 Phi 
4:4 

811 ἀσώτως asốtôs cách trác táng ; phóng đãng Lu 15:13 
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812 ἀτακτέω ataktéô vô trách nhiệm ; sống một 
cuộc sống vô trật tự 

2 Tê 3:7 

813 ἄτακτος, ον átaktos trong vô trách nhiệm 1 Tê 5:14 

814 ἀτάκτως atáktôs cách vô trách nhiệm ; bừa 
bãi 

2 Tê 3:6,11 

815 ἄτεκνος, ον áteknos không có con ; không con 
cái 

Lu 20:28,29,30 

816 ἀτενίζω atenízô chăm chú nhìn ; nhìn chăm Lu 4:20;22:56; Công 
1:10;3:4 

817 ἄτερ áter không có ; không ; chằng Lu 22:6,35 

818 ἀτιμάζω atimázô Chịu nhục ; van xin một cách 
nhục nhã ; khinh miệt ; mất danh 
dự ; lăng mạ, xúc phạm. Gồm: 
* Tiền tố : ἀ : Không ; không có. 
* Danh từ : τιμή : Sự tôn kính, 
danh dự. 

Mác 12:4; Lu 20:11; Gi 
8:49; Công 5:41; Rô 
1:24;2:23; Gia 2:6 

819 ἀτιμία, ας, ἡ atimía sự ô nhục ; điều nhục nhã ; 
hèn hạ. 

Rô 1:26;9:21; 1 Cô 
11:14;15:43; 2 Cô 6:8; 
11:21; 2 Ti 2:20 

820 ἄτιμος, ον átimos vô giá trị ; sự thiếu tôn trọng Ma 13:57; Mác 6:4; 1 
Cô 4:10;12:23 

821 ἀτιμόω atimóô nhục mạ ; không có danh 
dự. 

Mác 12:4 

822 ἀτμίς, ίδος, ἡ atmís làn hơi ; hơi nước Công 2:19; Gia 4:14 

823 ἄτομος, ον átomos tích tắc ; giây phút ; một 
giây lát. 

1 Cô 15:52 

824 ἄτοπος, ον átopos không đúng chỗ ; không 
đúng ; có hại 

Lu 23:41; Công 25:5; 
28:6; 2 Tê 3:2 

825 Ἀττάλεια, ας, ἡ Attáleia Át-ta-li, là một cửa biển ở 
xứ Bam-phi-ly.  

Công 14:25 

826 αὐγάζω augázô chiếu sáng. 2 Cô 4:4 

827 αὐγή, ῆς, ἡ augế bình minh ; lúc mặt trời mới 
mộc 

Công 20:11 

828 Αὐγοῦστος, ου, ὁ Augoustos Hoàng Đế Âu-gút-tơ ; Sê-sa 
Au-gút-tơ 

Lu 2:1 

828 Αὔγουστος, ου, ὁ Aúgoustos Au-gút-tơ   

829 αὐθάδης, ες autháđês tự mãn ; kiêu ngạo ; ngang 
bướng. 

Tít 1:7; 2 Phi 2:10 

830 αὐθαίρετος, ον authaíretos tự giác ; tự ý ; tự nguyện 2 Cô 8:3,17 

831 αὐθεντέω authentéô cầm quyền 1 Ti 2:12 

832 αὐλέω auléô thổi sáo Ma 11:17; Lu 7:32; 1 
Cô 14:7 
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833 αὐλή, ῆς, ἡ aulế  sân ; chuồng chiên ; sân 
ngoài đền thờ ; bản doanh 
của tổng trấn ; sân tòa án 

Ma 26:3,8,69; Mác 
15:16; Lu 22:55; Gi 
10:1,16;18:15; Khải 
11:2 

834 αὐλητής, οῦ, ὁ aulêtếs người thổi sáo Ma 9:23; Khải 18:22 

835 αὐλίζομαι aulízomai trú đêm ; nghỉ đêm Ma 21:17; Lu 21:37 

836 αὐλός, οῦ, ὁ 
 

aulós ống sáo 1 Cô 14:7 

837 αὐξάνω auxánô /αὔξω : 
auxô 

tăng trưởng ; tăng lên Ma 6:28;13:32; Mác 
4:8; Gi 3:30; 1 Cô 3:6,7 

838 αὔξησις, εως, ἡ aúxêsis sự tăng lên Êph 4:16; Côl 2:19 

839 αὔριον aúrion mai ; ngày mai Ma 6:30,34; Lu 10:35; 
12:28;13:32,33; Công 
4:3,5;23:20;25:22; 1 
Cô 15:32; Gia 4:13; 
4:14 

840 αὐστηρός, ά, όν austêrós nghiêm ngặt Lu 19:21,22 

841 αὐτάρκεια, ας, ἡ autárkeia sự tự thoả lòng ; sự tự hài 
lòng 

2 Cô 9:8; 1 Ti 6:6 

842 αὐτάρκης, ες autárkês tự thoả ; tự thoả lòng Phil 4:11 

843 αὐτοκατάκριτος, ον autokatákritos tự kết án ; tự lên án Tít 3:11 

844 αὐτόματος, η, ον autómatos tự động Mác 4:8; Công 12:10 

845 αὐτόπτης, ου, ὁ autóptês chứng kiến tận mắt ; nhân 
chứng tận mắt. Thuật ngữ y 
khoa: khám nghiệm tử thi, khám 
chi tiết 

Lu 1:2 

846 αὐτός, αὐτή, αὐτό autós anh ấy ; cái ấy ; người ấy Mác 6:31; Gi 1:3,4,5…  
2 Cô 12:13...  

847 αὐτοῦ autoũ tại đây ; ở nơi này ; ở đây Ma 26:36; Gi 11:32; 
Công 18:19;21:4 
 

848 αὑτοῦ hautoú chính mình ; của chính 
mình, của chính họ 

Mác 1:27; Gi 9:21; 
19:12; Hê 12:3; Khải 
9:11 

849 αὐτόφωρος, ον autóphôros /xem 
G1888 

bị bắt quả tang Gi 8:4 

849 αὐτόχειρ, ρος, ὁ autócheir tự tay mình Công 27:19 

850 αὐχέω auchéô khoe ; khoe khoan Gia 3:5 

850 αὐχμηρός, ά, όν auchmêrós tối tăm ; những thứ bẩn thỉu 
thiếu sáng 

2 Phi 1:19 

851 ἀφαιρέω aphairéô cất bỏ ; xóa ; xoá bỏ ; lấy đi. Ma 26:15; Mác 14:47; 
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Lu 1:25;10:42;22:50 

852 ἀφανής, ές aphanếs không hiện ra ; che giấu Hê 4:13 

853 ἀφανίζω aphanízô làm tiêu biến ; làm tiêu mất ; 
biến mất 

Ma 6:16,19,20; Công 
13:41; Gia 4:14 

854 ἀφανισμός, οῦ, ὁ aphanismós sự tiêu biến ; sự tiêu mất ; 
sự biến mất 

Hê 8:13 

855 ἄφαντος, ον áphantos tàng hình ; biến mất khỏi Lu 24:31 

856 ἀφεδρών, ῶνος, ὁ apheđrốn một cầu tiêu ; một cái nhà 
vệ sinh ;  nơi kín đáo 

Ma 15:17; Mác 7:19 

857 ἀφειδία, ας, ἡ apheiđía nghiêm khắc ; cao việc khắc 
khổ 

Côl 2:23 

858 ἀφελότης, τητος, ἡ aphelótês sự đơn giản ; sự chân thành Công 2:46 

859 ἄφεσις, εως, ἡ áphesis sự tha tội ; sự tha thứ tội ; sự 
hủy bỏ một khoản nợ 

Ma 26:28; Lu 4:18 (2x)  

860 ἁφή, ῆς, ἡ haphế sự kết nối ; sự kết hợp ; dây 
chằng 

Êph 4:16; Côl 2:19 

861 ἀφθαρσία, ας, ἡ aphtharsía sự bất hư hoại ; sự bất tử. Rô 2:7; 1 Cô 15:42, 
53,54; Êph 6:24; 2 Ti 
1:10  

862 ἄφθαρτος, ον áphthartos bất hư hoại ; không hề hư 
nát ; bất diệt ; bất tử 

Rô 1:23; 1  Cô 9:25; 
15:52; 1 Ti 1:17; 1 Phi 
1:4,23 

863 ἀφίημι aphíêmi tha ; tha tội ; rời khỏi ; ra đi ; 
để yên 

Ma 5:40;15:14;23:23; 
27:50; Mác 15:37; 
12:19,20,21,22; Gi 
4:3,28;14:27; Hê 6:1; 
Khải 2:4 …  

864 ἀφικνέομαι aphiknéomai đến từ một nơi ; biết rồi Rô 16:19 

865 ἀφιλάγαθος, ον aphilágathos không hám lợi / không yêu 
tiền. kẻ thù của những người lành 
; Không bị tiền bạc lôi cuốn, 
không tham lam. 

2 Ti 3:3 

866 ἀφιλάργυρος, ον aphilárguros không tham tiền ; không yêu 
tiền ; không keo kiệt 

1 Ti 3:3; Hê 13:5 

867 ἄφιξις, εως, ἡ áphixis sự rời khỏi ; sự ra đi Công 20:29 

868 ἀφίστημι aphístêmi rời khỏi ; rút đi ; xa lánh ;  
trái bỏ 

Lu 2:37;8:13; Công 
5:37,38;22:29; 2 Cô 
12:8; 1 Ti 4:1;6:5; 2 Ti 
2:19; Hê 3:12 

868 ἀφίσταμαι aphístamai / 
ἀφίστημι : 
aphístêmi 

rời khỏi ; rời bỏ Lu 2:37;4:13;13:27; 
Công 5:37 
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869 ἄφνω áphnô thình lình Công 2:2;16:26;28:6 

870 ἀφόβως aphóbôs không chút sợ hãi ; không sợ 
hãi 

Lu 1:74; 1 Cô 16:10; 
Phil 1:14; Gui 12 

871 ἀφομοιόω aphomoióô ví giống như Hê 7:3 

872 ἀφοράω aphoráô thấy rõ ; nhìn đi chỗ khác ; 
nhìn chăm chú vào 

Phil 2:23; Hê 12:2  

873 ἀφορίζω aphorízô tách riêng Ma 13:49; Lu 6:22;  
Công 13:2; Rô 1:1; Gal 
1:15 

874 ἀφορμή, ῆς, ἡ aphormế cơ hội ; dịp Rô 7:8,11; 2 Cô 5:12; 
11:12; Gal 5:13; 1 Ti 
5:14 

875 ἀφρίζω aphrízô sùi bọt mép Mác 9:18,20 

876 ἀφρός, οῦ, ὁ aphrós bọt mép Lu 9:39 

877 ἀφροσύνη, ῆς, ἡ aphrosúnê sự vô ý thức ; sự điên dại ; 
khờ dại 

Mác 7:22; 2  Cô 
11:1,17,21  

878 ἄφρων, ονος, ον áphrôn kẻ dại ; kẻ dại dột ; điên rồ ; 
ngông cuồn ; vô ý thức. ἄλφα 
(G1) + φρήν (G5424) 

Lu 11:40;12:20; Rô 
2:20; 1 Cô 15:36; Êph. 
5:17; 2 Cô 11:16,19; 
1 Phi 2:15 

879 ἀφυπνόω aphupnóô ngủ thiếp Lu 8:23 

879b ἀφυστερέω aphusteréô giữ lại ; giữ cho riêng mình Mác 10:19; Gia 5:4 

880 ἄφωνος, ον áphônos câm ; không có tiếng nói ; 
không nói được. ἄλφα (G1) + 
φωνή (G5456) 

Công 8:32; 1 Cô 12:2; 
14:10; 2 Phi 2:16  

881 Ἀχάζ, ὁ 
 

Acház  A-cha hoặc A-kha là con trai 
Giô-tham, vua Giu-đa lên ngôi 
lúc 12 tuổi cai trị được 16 năm 
tại Giê-ru-sa-lem. H271 

Ma 1:9 

882 Ἀχαΐα, ας, ἡ 
 

Achaía A-chai. xứ A-chai ở phía nam 
Ma-xê-đoan, trước kia A-chai 
là vùng đất ở ven biển Hy-lạp. 

Công 18:12,27; Rô 
15:26 

883 Ἀχαικός, οῦ, ὁ Achaikós A-chai-cơ, thuộc A-chai 1 Cô 16:17 

884 ἀχάριστος, ον acháristos vô ơn ; không biết ơn Lu 6:35; 2 Ti 3:2 

885 Ἀχίμ, ὁ Achím A-chim hoặc A-khim « Đức 
Chúa Trời là anh em của tôi », 
con của Sa-đốc (Xa-đốc). H3137 

Ma 1:14 

886 ἀχειροποίητος, ον acheiropoíêtos không làm bằng tay Mác 14:58; 2 Cô 5:1 

887 ἀχλύς, ύος, ἡ achlús sự mù mịt ; sương mù Công 13:11 

888 ἀχρεῖος, ον achreĩos vô dụng ; vô ích ; không 
xứng đáng 

Ma 25:30; Lu 17:10 
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889 ἀχρειόω achreióô / 
ἀχρεόω : 

achreóô 

trở thành vô dụng ; trở thành 
hư hỏng 

Rô 3:12 

890 ἄχρηστος, ον áchrêstos (tính từ) « vô dụng, không có ích 
lợi, không có sinh lợi ». không 
hữu ích. Từ này không tìm thấy ở 
nơi khác trong Kinh Thánh Tân 
Ước. 

Philm 1:11 

891 ἄχρι áchri suốt tận Gal 3:19; Hê 3:13; 
Khải 2:25 

892 ἄχυρον, ου, τό áchuron vỏ trấu Ma 3:12; Lu 3:17 

893 ἀψευδής, ές apseuđếs không hề nói dối ; không thể 
nói dối 

Tít 1:2 

894 ἄψινθος, οῦ, ὁ ápsinthos / 
ἀψινθιον : 
ápsinthion 

ngải đắng Khải 8:11 

895 ἄψυχος, ον ápsuchos vô tri ; không có sự sống ; 
không sinh động 

1 Cô 14:7 
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02 - BÊTA Β β 
Strong số 896 – 1041 

 
 Β / βῆτα bễta bê-ta  

896 Βαάλ, ὁ Báal Ba-anh. Thần mặt trời, chúa, 
ông chủ, vật chủ. Nam thần của 
Ca-na-an, cũng như A-sê-ra (Át-
tạt-tê) là nữ thần. Xem H1168.  

Rô 11:4 

897 Βαβυλών, ῶνος, ἡ Babulốn Ba-by-lôn « Cổng của Đức 
Chúa Trời » ; Ba-bên « sự lộn 
xộn ». Xem H894 

Ma 1:11,12,17; Công 
7:43; 1 Phi 5:13 

898 βαθμός, οῦ, ὁ bathmós bậc ; địa vị.  1 Ti 3:13 

899 βάθος, ους, τό báthos bề sâu Lu 5:4; Ma 13:5 

900 βαθύνω bathúnô sâu ; đào móng thật sâu.  Lu 6:48 

901 βαθύς, εῖα, ύ bathús  mờ sâu ; mờ sáng Lu 24:1; Gi 4:11; Công 
20:9; Khải 2:24   

902 βαΐον, ου, τό báion tàu lá chà là ; nhánh chà là.  Gi 12:13 

 βαίνω baínô đi bộ ; bước đi // Ez 16:39,43:20… 

903 Βαλαάμ, ὁ Balaám Ba-la-am « theo đường của Ba-
anh » Xem H1109 

2 Phi 2:15; Giu-đê 
1:11; Khải 2:14 

904 Βαλάκ, ὁ Balák Ba-lác « sự tàn phá » Xem 
H1111.  

Khải 2:14 

905 βαλλάντιον, ου, τό   ballántion / 
βαλάντιον : 
balántion 

túi tiền ; đem túi ; hầu bao. Lu 10:4;12:33;22:35,36 

906 βάλλω bállô ném ; quăng ; để. Ma 3:10;4:6,18;5:25; 
Gi 3:24… 

907 βαπτίζω baptízô nhúng ; làm phép báp-tem / 
dầm hay nhúng trong nước. 

Ma 3:11; Gi 1:25, 
26,28; Công 22:16 

908 βαπτίσμα, ατος, τό báptisma phép báp-tem ; dầm hay 
nhúng trong nước. 

Ma 3:7;20:22,23; Mác 
10:38,39; Rô 6:4   

909 βαπτισμός, οῦ, ὁ baptismós làm phép rửa. Mác 7:4; Côl 2:12; Hê 
6:2;9:10   

910 βαπτιστής, οῦ, ὁ baptistếs Báp-tít ; kẻ làm phép báp 
tem. 

Ma 3:1;11:11,12 

911 βάπτω báptô nhúng. Gi 13:26; Lu 16:24; 
Khải 19:13 

920 βάρ bar ba ; con. Ma 16:17 

912 Βαρραββᾶς, ᾶ, ὁ Barabbãs Ba-ra-ba « Con của cha ». Một 
tên trộm cướp đã nổi loạn và giết 
người trong đời Chúa Giê-su. 

Ma 27:16; Mác 15:7; 
Lu 23:18; Gi 18:40… 

913 Βαράκ, ὁ Barák Ba-rác « Chớp nhoáng ». Xem Hê 11:32 
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H1301.  

914 Βαραχίας, ου, ὁ Barachías Ba-ra-chi « Đức Giê-hô-va ban 
phước ». Cha của tiên tri Xa-cha-
ri, là tiên tri bị giết ở giữa khoảng 
đền thờ và bàn thờ. Xem H1296.  

Ma 23:35 

915 βάρβαρος, ου, ὁ bárbaros người không Hi-lạp ; người 
ngoại quốc ; người dã man 

Công 28:2,4; Rô 1:14; 
Côl 3:11   

916 βαρέω baréô chịu một gánh nặng ; bị quá 
tải 

Ma 26:43; Mác 14:40; 
Lu 9:32 

917 βαρέως baréôs nặng nề ; với khó khăn Ma 13:15; Công 28:27 

918 Βαρθολομαῖος, ου, 
ὁ 

Bartholomaĩos Ba-thê-lê-my « con của Tolmai 
» 

Ma 10:3; Mác 3:18; Lu 
6:14; Công 1:13 

919 Βαριησοῦς, ου, ὁ Bariêsoũs Ba-giê-su «con của Giê-su » 

một thầy pháp.  
Công 13:6 

920 Βαριωνᾶ, ᾶ, ὁ Bariônã con của Iôna / con Giô-na. 
Xem H1247 (con) và H3124.  

Ma 16:17 

920 Βαριωνᾶς Bariônãs con của Iôna / con Giô-na  

921 Βαρναβᾶς, α, ὁ Barnabãs Ba-na-ba « Con của lời tiên tri, 
nhứt là lời tiên tri khuyên lơn yên 
ủi ». Xem H1247 (con) và H5029. 

Công 
4:36;13:1...;14:12; 
15:2...; 1  Cô 9:6; Gal 
2:1,9,13; Côl 4:10 

922 βάρος, ους, τό báros cân nặng ; gánh nặng Ma 20:12; Công 15:28; 
Gal 6:2; Khải 2:24 

923 Βαρσαββᾶς, ᾶ, ὁ Barsabbãs Ba-sa-ba được gọi là Giô-
sép. « con trai của Sa-bát hoặc 
con trai của Saba ». Xem H1247 
(con) và H6634. 

Công 1:23;15:22 

924 Βαπτιμαῖος, ου, ὁ Bartimaĩos Ba-ti-mê   « con của Timaeus ». 
Xem H1247 (con) và H2931. 

Mác 10:46 

925 βαρύνω barúnô trĩu nặng, đè nặng.  Lc 21:34 

926 βαρύς, εῖα, ύ barús trĩu nặng, nặng nề, quan 
trọng. 

Ma 23:4,23; Công 
25:7; 1 Gi 5:3  

927 βαρύτιμος, ον barútimos rất đắt, giá trị nặng.  Ma 26:7 

928 βασανίζω basanízô đau khổ, rất đau khổ. Ma 8:6,29;14:24; Mác 
5:7… 

929 βασανισμός, οῦ, ὁ basanismós sự đau khổ, sự hành hạ, sự 
đau đớn 

Khải 
9:5;14:11;18:7,10, 15 

930 βασανιστής, οῦ, ὁ basanistếs một kẻ hành hạ.  Ma 18:34 

931 βάσανος, ου, ἡ básanos sự đau khổ Ma 4:24; Lu 16:23,28 

932 βασιλεία, ας, ἡ basileía vương quốc ; nước thiên 
đàng 

Ma 3:2;4:8;5:3; Gi 3:3, 
5;18:36… 

933 βασίλειον  thuộc vua chúa ; ở trong 
cung vua ; đền đài của vua.  

Lu 7:25 
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934 βασίλειος, ον basíleios hoàng gia ; nhà vua Lu 7:25; 1 Phi 2:9  

935 βασιλεύς, έως, ὁ basileús vua Ma 1:6;2:2 

936 βασιλεύω basileúô thống trị ; trị vì Ma 2:22; Rô 
5:14,17,21; 1 Cô 4:8 

937 βασιλικός, ή, όν basilikós hoàng gia, kết nối với một vị 
vua 

Gi 4:46,49; Công 
12:20, 21 

938 βασίλισσα, ης, ἡ basílissa nữ hoàng Ma 12:42; Lu 11:31; 
Công 8:27; Khải 18:7 

939 βάσις, εως, ἡ básis bàn chân, một bước.  Công 3:7 

940 βασκαίνω baskaínô mê hoặc.  Gal 3:1 

941 βαστάζω bastázô mang ; lấy ; vác Ma 8:17; Lu 14:27; Gi 
20:15;10:31; Công 
9:15 

942 βάτος, ου, ὁ, ἡ bátos bụi gai (cháy) Mác 12:26; Lu 6:44; 
20:37; Công 7:30,35 

943 βάτος, ου, ὁ bátos thùng.  Lu 16:6 

944 βάτραχος, ου, ὁ bátrachos con ếch. Khải 16:13 

945 βατταλογέω battologéô / 
βαττολογέω : 
battologéô 

lải nhải.  Ma 6:7 

946 βδέλυγμα, ατος, τό bđélugma một điều ghê tởm, một điều 
gớm ghiếc 

Ma 24:15; Mác 13:14; 
Lu 16:15; Khải 17:4,5; 
21:27 

947 βδελυκτός, ή, όν bđeluktós tính từ = ghê tởm.  Tít 1:16 

948 βδελύσσομαι bđelússomai ghê tởm, gớm ghiếc Rô 2:22; Khải 21:8 

949 βέβαιος, α, ον bébaios vững chắc Rô 4:16; 2 Cô 1:7; Hê 
2:2;3:14;6:19;9:17 

950 βεβαιόω bebaióô làm vững chắc, làm vững 
mạnh 

Mác 16:20; 1 Cô 1:8;  
Rô 15:8 

951 βεβαίωσις, εως, ἡ bebaíôsis sự vững chắc ; sự xác định ; 
sự xác nhận 

Phil 1:7; Hê 6:16 

 βέβαμμαι bébammai / 
βάπτω : báptô 

nhúng Khải 19:13 

952 βέβηλος, ον bébêlos xúc phạm ; tầm thường 1 Ti 1:9;4:7 

953 βεβηλόω bebêlóô xúc phạm ; vi phạm Ma 12:5; Công 24:6 

954 Βεελζεβούλ, ὁ Beelzeboúl Trùm quỷ / Bê-ên-xê-bun. 
Tên Bê-ên-xê-bun có thể phát 
xuất từ tên thần Ba-anh trong Cựu 
Ước. Xem H1176 

Ma 10:25;12:24,27; 
Mác 3:22; Lu 
11:15,18,19 

955 Βελίαρ, ὁ Beliár / Βελίαλ : 
Belíal 

Ác quỷ / Bê-li-an « Ác và vô 
giá trị » Xem H1100.  

2  Cô 6:15 
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4476 βελόνη, ης, ἡ belónê cây kim may Lu 18:25 

956 βέλος, ους, τό bélos tên lửa ; mũi tên.  Êph 6:16 

957 βέλτιον, ον beltíôn (phó từ) cách tốt hơn.  2  Ti 1:18 

958 Βενιαμείν, ὁ Beniameín Bên-gia-min « Con của tay 
hữu, tức con của vui vẻ » Xem 
H1144 

Công 13:21; Rô 11:1; 
Phil 3:5; Khải 7:8 

959 Βερνίκη, ης, ἡ Berníkê Bê-rê-nít, «chiến thắng» con gái  
của vua Hê-rốt Ac-ríp-ba I. 

Công 25:13,23;26:30 

960 Βέροια, ας, ἡ Béroia Bê-rê, một thành thuộc tỉnh Ma-
xê-đoan 

Công 17:10,13 

961 Βεροιαῖος, α, ον Beroiaĩos người bereia / người Bê-rê.  Công 20:4 

962 Βηθαβαρά Bêthabará Bêthabara hoặc Bê-tha-ni 
« nhà của chúa » Xem H1004 
(nhà)-H5679.  

Gi 1:28 

963 Βηθανία, ας, ἡ Bêthanía Bêthania / Bê-tha-ni  
« Nhà người sầu khổ » 

Ma 21:17;26:6; Mác 
11:1,11,12;14:3; Lu 
19:29;24:50; Gi 1:28; 
11:1,18;12:1 

964 Βηθεσδά, ἡ Bêthesdá Bê-tết-đa ; Bết-xa-tha  
« Nhà làm phước » Xem H1004-
H2617 

Gi 5:2 

964 Βηθζαθά, ἡ Bêthzathá Bêthzatha / Bê-tết-đa  
« Binh vực vua ».  

Gi 5:2 

965 Βηθλέεμ, ἡ Bêthléem Bêthleem / Bết-lê-hem  
« Nhà của bánh mì » Xem H1036 

Ma 2:1,5; Lu 2:4; Gi 
7:42 

966 Βηθσαϊδά,ἡ Bêthsaiđá Bêthsaiđa / Bết-sai-đa  
« Nhà của săn bắn hoặc đánh cá 
» Xem H1004-H6719 

Ma 11:21; Mác 6:45 

967 Βηθφαγή, ἡ Bêthphagế Bêthfagê / Bê-pha-giê 
« Nhà của chưa chín sung » Xem 
H1004-H6291 

Ma 21:1; Mác 11:1; Lu 
19:29 

968 βήμα, ατος, τό bễma ghế xử án Ma 27:19; Gi 19:13; 
Công 7:5;12:21 

 Βηρεύς, εως, ὁ  Bêreús / Nηρεύς 
xem số G3517  

Nê-rê-u ; Nê-rê Rô 16:15 

969 βήρυλλος, ου, ὁ bếrullos beryl, ngọc thủy thương ; 
bích ngọc.  

Khải 21:20 

970 βία, ας, ἡ bía hung bạo Công 5:26;21:35;27:41 

971 βίαζω biázô  sức mạnh ; lấn ép Lu 16:16; Ma 11:12 

972 βίαιος, α, ον bíaios mạnh ùa.  Công 2:2 

973 βιαστής, οῦ, ὁ biastếs người đàn ông bạo lực; 
người hung bạo.  

Ma 11:12 

974 βιβλαρίδιον, ου, τό biblaríđion sách nhỏ Khải 10:2,9,10 

975 βιβλίον, ου, τό biblíon cuộn chữ Ma 19:7; Mác 10:4; Lu 
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4:17,20; Gi 20:30 

976 βίβλος, ου, ἡ bíblos sách. βίβλος (biblos), từ βύβλος 
(byblos) (“giấy cói”), từ tên thành 
phố Byblos tại Phoenicia cổ, thành 
phố đó xuất giấy viết này. 

Ma 1:1; Mác 12:26 

977 βιβρώσκω bibrốskô ăn.   Gi 6:13 

978 Βιθυνία, ας, ἡ Bithunía Bi-thy-ni-a ; Bi- thi-ni, xứ 
nầy ở phía tây bắc Tiểu-Á-tế-á 

Công 16:7; 1 Phi 1:1 

979 βίος, ου, ὁ bíos đời sống; phương tiện sinh 
sống; sự tồn tại 

Mác 12:44; Lu 8:14,43; 
15:12,30;21:4; 1 Ti 2:2; 
2 Ti 2:4; 1 Gi 2;16;3:17 

980 βιόω bióô sống.  1 Phi 4:2 

981 βίωσις, εως, ἡ bíôsis cách sống; nếp sống.  Công 26:4 

982 βιωτικός, εως, ἡ biôtikós cuộc sống hàng ngày; thuộc 
về cuộc sống bình thường 

Lu 21:34; 1 Cô 6:3, 4 

983 βλαβερός, ά, όν blaberós đầy tổn hại; gây hại.  1 Ti 6:9 

984 βλάπτω bláptô làm tổn hại Mác 16:18; Lu 4:35 

985 βλαστάνω blastánô đâm chồi;  nẩy mầm; mọc 
lên 

Ma 13:26; Mác 4:27; 
Hê 9:4; Gia 5:18 

 βλαστάω blastáô  đâm chồi; nẩy mầm Ma 13:26; Mác 4:27; 
Hê. 9:4 

986 Βλάστος, ου, ὁ Blástos Blastos ; Ba-la-tút.  Công 12:20 

987 βλασφημέω blasphêméô báng bổ ; chửi rủa ; lăng 
nhục ; nói phạm ; phạm 
thượng ; xúc phạm 

Ma 
27:39;9:3;26:65…Gi 
10:36 

988 βλασφημία, ας, ἡ blasphêmía sự báng bổ ; lời xúc phạm ; 
sự lộng ngôn 

Ma 15:19;12:31;26:65;  
Mác 7:22; Gi 10:33 

989 βλάσφημος, ον blásphêmos lời báng bổ; lời xúc phạm, 
lời nói lộng ngôn xúc phạm. 

Công 6:11,13; 1 Ti 
1:13; 2 Ti 3:2; 2 Phi 
2:11   

990 βλέμμα, ατος, τό blémma một cái nhìn.  2  Phi 2:8 

991 βλέπω blépô ngó ; thấy (quan sát) ; nhìn Ma 12:22;6:4;22:16; 
Gi 1:29; Công 27:12 

992 βλητέος, α, ον blêtéos phải được rót; phải được 
đặt.  

Lu 5:38 

993 Βοανηργές Boanêrgés Boanêrges ; Bô-a-nẹt ; Bô-a-
nơ-ri.  

Mác 3:17 

994 βοάω boáô kêu lên ; kêu gào ; kêu la ; 
gọi la (la lên, hét lên) 

Ma 3:3;15:34; Gi 1:23;  
Công 8:7 

995 βοή, ῆς, ἡ boế tiếng kêu lên ; tiếng kêu 
gào.  

Gia 5:4 

996 βοήθεια, ας, ἡ boếtheia sự trợ giúp; hầu giúp Công 27:17; Hê 4:16   
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997 βοηθέω boêthéô trợ giúp Ma 15:25; Mác 9:22,24 

998 βοηθός, οῦ, ὁ, ἡ boêthós một người trợ giúp.  Hê 13:6 

999 βόθρος, ου, ὁ bóthros hố trong Ma 12:11;15:14; Lu 
6:39 

999 βόθυνος, ου, ὁ bóthunos hố Ma 12:11;15:14; Lu 
6:39 

1000 βολή, ῆς, ἡ bolế sự ném một cái gì đó; quăng 
hòn đá. Trong TƯ “ném một 
hòn đá”.  

Lu 22:41 

1001 βολίζω bolízô quăng dây dò  Công 27:28 (2x) 

1002 βολίς bolís mũi tên, mũi lao, cái lao Hê 12:20 

1003 Βόος ; Βοές, ὁ Bóos ; Boés Bô-ô ; Bô-a. con trai của Sanh-
môn và Ra-háp, chồng của Ru-tơ 
cha của Ô-bết. Xem H1162. 

Ma 1:5; L u 3:32 

1004 βόρβορος, ου, ὁ bórboros bùn ; vũng bùn, vũng lầy.  2 Phi 2:22 

1005 βορρᾶς, ᾶ, ὁ borrãs phương bắc Lu 13:29; Khải 21:13 

1006 βόσκω bóskô chăn thả gia súc ; cho thu ́
vật ăn 

Ma 8:30,33; Lu 
8:32,34; Gi 21:15,17… 

1007 Βοσόρ, ὁ Bosór Bô-sô ; Bê-ô. Xem H1160 2 Phi 2:15 

1007 Βεώρ, ὁ Béốr Beôr ; Bô-sô.  2 Phi 2:15 

1008 βοτάνη, ῆς, ἡ botánê thực vật ; cái cỏ.  Hê 6:7  

1009 βότρυς, υος, ὁ bótrus chùm (nho).  Khải14:18 

1010 βουλευτής, οῦ, ὁ bouleutếs thành viên của hội đồng ; 
nghị viên ; một cố vấn 

Mác 15:43; Lu 23:50 

1011 βουλεύομαι bouleúomai / 
βουλεύω : 
bouleúô 

quyết định ; có chủ định Lu 14:31; Gi 12:10; 
11:53; Công 27:39 

1012 βουλή, ῆς, ἡ boulế sự quyết định ; ý định Lu 7:30;23:51 

1013 βούλημα, ατος, τό boúlêma ý định ; ý chí Công 27:43; Rô 9:19; 
1  Phi 4:3 

1014 βούλομαι boúlomai muộn ; có một mục đích Mác 15:15; Gi 18:39; 
Công 25:20;28:18 

1015 βουνός, οῦ, ὁ bounós đồi Lu 3:5;23:30 

1016 βοῦς, βοός, ὁ boũs con bò Lu 13:15; Gi 2:14,15… 

1017 βραβεῖον, ου, τό brabeĩon giải thưởng 1 Cô 9:24; Phil 3:14 

1018 βραβεύω brabeúô làm trọng tài ; ngự trị.  Côl 3:15 

1019 βραδύνω brađúnô trễ chậm 1 Ti 3:15; 2 Phi 3:9 

1020 βραδυπλοέω brađuploéô đi chậm bằng thuyền  Công 27:7 
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1021 βραδύς, εῖα, ύ brađús chậm Lu 24:25; Gia 1:19 

1022 βραδύτης, τῆτος, ἡ brađútês sự chậm ; chậm trễ.  2 Phi 3:9 

1023 βραχίων, ονος, ὁ brachíôn cánh tay Lu 1:51; Gi 12:38; 
Công 13:17 

1024 βραχύς, εῖα, ύ brachús chút ít, một ít, một chút. Lu 22:58; Gi 6:7; Công 
5:34;27:28; Hê 2:7,9; 
13:22 

1025 βρέφος, ους, τό bréphos một đứa trẻ chưa sinh hoặc 
một đứa trẻ sơ sinh. trẻ sơ 
sinh. 

Lu 1:41,44;2:12,16 

1026 βρέχω bréchô mưa xuống (nước hoặc lưu 
huỳnh) ; mưa ; ướt 

Ma 5:45; Lu 
7:38;17:29  

1027 βροντή, ῆς, ἡ brontế sấm sét. Mác 3:17; Gi 12:29; 
Khải 
4:5;6:1;8:5;10:3,4; 
11:19;14:2;16:18;19:6 

1028 βροχή, ῆς, ἡ brochế mưa sa Ma 7:25,27 

1029 βρόχος, ου, ὁ bróchos dăy thòng lọng; cái bẫy  1 Cô 7:35 

1030 βρυγμός, οῦ, ὁ brugmós sự nghiến Ma 
8:12,13,42,50;22:13; 
24:51;25:30; Lu 13:28 

1031 βρύχω brúchô nghiến (rang).  Công 7:54 

1032 βρύω brúô phun ra ; phọt ra.  Gia 3:11 

1033 βρῶμα, ατος, τό brỗma thức ăn Ma 14:15; Mác 7:19; 
Gi 4:34; 1 Cô 3:2 

1034 βρώσιμος, ον brốsimos ăn được Lu 24:41 

1035 βρῶσις, εως, ἡ brỗsis thức ăn ; ăn mòn Ma 6:19,20; Gi 6:27;  
Rô 14:17; 1 Cô 8:4; Hê 
12:16   

1036 βυθίζω buthízô chìm ; chìm đắm  Lu 5:7; 1 Ti 6:9 

1037 βυθός, οῦ, ὁ buthós đáy sâu ; biển sâu ; phía 
dưới.  

2 Cô 11:25 

1038 βυρσεύς, έως, ὁ burseús thợ thuộc da Công 9:43;10:6,32 

1039 βύσσινος, η, ον bússinos bằng vải lụa Khải 18:16;18:8 
(2x),14 

1040 βύσσος, ου, ἡ bússos vải lụa.  Lu 16:19 

1041 βωμός, οῦ, ὁ bômós bàn thờ.  Công 17:23 
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03 - GAMMA Γ γ 

           Strong số 1042 - 1137 
 

 Γάμμα - γάμμα gámma Gam-ma  

1042 Γαββαθᾶ, ἡ Gabbathã Ga-ba-tha. Là tên Hê-bơ-rơ hay 
Canh-đê của một nơi cũng gọi là 
Ba-vê có tòa án (Bema, tiếng Hy-
lạp). Xem H1355.  

Gi 19:13 

1043 γαβριήλ, ὁ Gabriếl Gáp-ri-ên tên của thiên sứ. 
Xem H1403 

Lu 1:19, 26 

1044 γάγγραινα, ης, ἡ gángraina hoại tử.  2 Ti 2:17 

1045 Γάδ, ὁ Gáđ Gát, một trong năm thành lớn 
của người Phi-li-tin.  
« trạng thaí giàu có » Xem 
H1410.  

Khải 7:5 

1046 Γαδαρηνός, ή, όν Gađarênós Người Giê-ra-sê ; Ga-đa-ra ; 
Ga-đa-rê-nê. Ga-đa-ra là một 
thành bền vững của Ðê-ca-bô-lơ.  

Ma 8:28 

1047 γάζα, ης, ἡ gáza kho báu của hoàng gia ;  
kho báu ; sự giàu có.  

Công 8:27 

1048 Γάζα, ης, ἡ Gáza Ga-xa, một thành. Xem 
H5804.  

Công 8:26 

1049 γαζοφυλάκιον, ου, 
τό 

gazophulákion cái rương đựng tiền dâng Mác 12:41,43; Lu 21:1; 
Gi 8:20 

1050 Γάϊος, ου, ὁ Gáios Gai-út « Chúa » Công 19:29; 1 Cô 1:14 

1051 γάλα, ακτος, τό gála sữa 1 Cô 3:2;9:7; Hê 
5:12,13 

1052 Γαλάτης, ου, ὁ Galátês người Ga-la-ti.  Gal 3:1 

1053 Γαλατία, ας, ἡ Galatía Ga-la-ti : một xứ giữa Tiểu-Á-
tế-á, ở về phía Ðông nam xứ Bi-
thi-ni 

1 Cô 16:1; Gal 1:2; 2 Ti 
4:10; 1 Phi 1:1 

1054 Γαλατικός, ή, όν Galatikós thuộc Ga-la-ti  Công 16:6;18:23 

1055 γαλήνη, ης, ἡ galếnê sự yên lặng Ma 8:26; Mác 4:39; Lu 
8:24 

1056 Γαλιλαία, ας, ἡ Galilaía Ga-li-lê : tỉnh phía Bắc nước 
Do-thái. Xem H1551. 

Ma 2:22; 3:13; 4:12, 
15,18,23,25… 

1057 Γαλιλαῖος, αία, 
αῖον 

Galilaĩos người Ga-li-lê Ma 26:69; Mác 14:70; 
Lu 13:1; Gi 4:45; Công 
1:11 

1058 Γαλλίων, ωνος, ὁ Gallíôn Ga-li-ôn Công 18:12,14,17 

1059 Γαμαλιήλ, ὁ Gamaliếl  Ga-ma-li-ên « Phần thưởng của 
Ðức Chúa Trời », người Pha-ri-si, 
là luật sư trứ danh, và là nghị viên 

Công 5:34;22:3 
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tòa công luận nước Do-thái. Xem 
H1583 

1060 γαμέω gaméô cưới Ma 5:32;19:10 

1061 γαμίσκω gamískô cưới / lấy vợ gả chồng 
 

Lu 20:34 

1061a γαμίζω gamízô kế hôn ; lấy vợ hay lấy 
chồng 

Ma 22:30;24:38; Mác 
12:25; Lu 17:27;20:35; 
1 Cô 7:38 

1062 γάμος, ου, ὁ gámos lễ tiệc cưới ; một cuộc hôn 
nhân ; đám cưới 

Ma 22:2;25:10; Gi 2:1, 
2; Khải 19:7,9 

1063 γάρ gár vì ; bởi vì Ma 15:27;27:23… 

1064 γαστήρ, γαστρός, ἡ gastếr dạ dày ; có thai ; bụng Lu 1:31; Ma 1:18,23; 
24:19… 

1065 γέ gé tuy nhiên ; vì thế Ma 6:1;7:20;9:17 

1066 Γεδεών, ὁ Geđeốn Ghê-đê-ôn nghĩa là « người 
chiến sĩ hay là người chặt hạ thần 
tượng Ba-anh » Xem H1439.  

Hê 11:32 

1067 γέεννα, ης, ἡ géenna địa ngục ; Hồ lửa ; Ghê-hen-
na. Từ “Ghê-hen-na” có nghĩa 
đen là “trũng Hi-nôm”, một trũng 
bên ngoài thành Giê-ru-sa-lem. 
Vào thời Kinh Thánh, cư dân của 
thành dùng trũng này làm chỗ đổ 
rác. Họ giữ cho lửa cháy liên tục 
để thiêu hủy rác thải; những thứ 
mà lửa không lan tới thì sẽ bị dòi 
bọ phân hủy. Xem H1516-H2011 

Ma 5:22,29,30;10:28 

1068 Γεθσημανί, ἡ Gethsêmaní Ghết-sê-ma-nê « sự ép dầu 
»  là một vườn dưới chân núi Ô-
li-ve ở Giê-ru-sa-lem 

Ma 26:36; Mác 14:32 

1069 γείτων, ονος, ὁ, ἡ geítôn người láng giềng Lu 14:12;15:6,9; Gi 9:8 

1070 γελάω geláô cười ; vui cười Lu 6:21,25 

1071 γέλως, ωτος, ὁ gélôs cười.  Gia 4:9 

1072 γεμίζω gemízô làm ngập đầy  Mác 4:37;15:36; Lu 
14:23; Gi 2:7;6:13 

1073 γέμω gémô ngập đầy Ma 23:27; Lu 11:39 

1074 γενεά, ᾶς, ἡ geneá thế hệ, thời, thời gian, dòng 
dõi, đời. 

Ma 1:17;11:16;23:36 

1075 γενεαλογέω genealogéô phổ hệ, phả hệ.  Hê 7:6 

 γενεαλογέομαι genealogéomai // phổ hệ, phả hệ; có một 
nguồn gốc 

 

1076 γενεαλογία, ας, ἡ genealogía gia phả ; gia phổ 1 Ti 1:4; Tít 3:9 
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1077 γενέθλιος, ον genéthlios // sinh nhất Mác 6:21 

1077 γενέσια, ίων, τά genésia ngày sinh nhật Ma 14:6; Mác 6:21 

1078 γένεσις, εως, ἡ génesis sinh ; gia phả ; gia phổ Ma 1:1,18; Lu 1:14; 
Gia 1:23;3:6 

1079 γενετή, ῆς, ἡ genetế sự sinh ra.  Gi 9:1 

1079b γένημα, ατος, τό génêma sản phẩm ; trái. Xem G1085 Ma 26:29; Mác 14:25; 
Lu 12:18;22:18; 2 Cô 
9:10 

1080 γεννάω gennáô sinh ; sanh ; sinh ra Ma 1:2-16; Lu 1:13,57 

1081 γέννημα, ατος, τό génnêma / 
γένημα : génêma 

sản vật ; dòng dõi Ma 3:7;12:34;26:29; 
Mác 14:25; Lu 12:18; 
2  Cô 9:10 

1082 Γεννησαρέτ, ἡ Gennêsarét Ghê-nê-xa-rết, « một cây đàn 
hạc », là một khu vực và biển hồ 
Galilee, cũng gọi là Biển hồ 
Genneseret, Hồ Kinneret hoặc Hồ 
Tiberia. Xem H3672.  

Ma 14:34; Mác 6:53; 
Lu 5:1 

1083 γέννησις, εως, ἡ génnêsis sự giáng sinh Ma 1:18; Lu 1:14 

1084 γεννητός, ή, όν gennêtós được sinh ra Ma 11:11; Lu 7:28 

1085 γένος, ους, τό génos đủ loại ; đủ mọi thứ Ma 13:47; Mác 7:26; 
Công 4:36;17:28,29; 
7:13   

1086 Γερασηνός, ή, όν Gerasênós người Ga-đa-ra ; Giê-ra-sê. 
Xem H1622 

Mác 5:1; Lu 8:26,37 

 Γεργεσηνός, ή, όν Gergesênós dân Ga-đa-ren ; Ghê-ra-sê-
nê ; Ga-đa-rê-nê 

 

1087 γερουσία, ας, ἡ gerousía bô lão Do-thái ; trưởng lão. 
Xem G1088.  

Công 5:21 

1088 γέρων, οντος, ὁ gérôn người già.  Gi 3:4 

1089 γεύομαι geúomai nếm ; nếm thử (ăn nhỏ) Ma 27:34; Gi 2:9 

1090 γεωργέω geôrgéô  canh tác.  Hê 6:7 

1091 γεώργιον, ου, τό geốrgion đồng ruộng.  1 Cô 3:9 

1092 γεωργός, οῦ, ὁ geôrgós người trồng nho ; người làm 
ruộng 

Ma 21:33,34; Gi 15:1; 
2 Ti 2:6; Gia 5:7 

1093 γῆ, γῆς, ἡ gễ trái đất ; nền đất, mặt đất ; 
đất liền, vùng, xứ ; thế giới, 
vạn vật, vũ trụ. 

Ma 6:1;7:20;9:17… Gi 
3:22,31;6:21;8:6,8;12:
24… 

1094 γῆρας, ρως, τό gễras tuổi già ; về già.  Lu 1:36 

1095 γηράσκω gêráskô già đi ; trở nên già ; sống lâu Gi 21:18; Hê 8:13 

1096 γίνομαι gínomai trở thành ; trở nên ; xảy ra Gi 1:3,10; Hê 11:3; Gia 
3:9...  
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1097 γινώσκω ginốskô biết ; học biết ; thành ngữ 
Do Thái : có quan hệ tình 
dục 

Ma 22:18; Mác 5:29; 
8:17;12:12; Lu 8:46… 
Gi 1:10,48;2:24,25… 

1098 γλεῦκος, ους, τό gleũkos rượu ngọt ; rượu mới.  Công 2:13 

1099 γλυκύς, εῖα, ύ glukús ngọt ; trong lành (nước) Gia 3:11-12; Khải 
10:9,10 

1100 γλῶσσα, ης, ἡ glỗssa lưỡi tiếng Mác 7:33,35; Công 2:3, 
4,11,26; 1 Cô 12:10,28, 
30;13:1,8;14:2… 1 Gi 
3:18 

1101 γλωσσόκομον, ου, 
τό 

glôssókomon túi bạc ; túi tiền Gi 12:6;13:29 

1102 γναφεύς, έως, ὁ gnaphéus thợ giặt.   Mác 9:3 

1103 γνήσιος, α, ον gnếsios xác thật ; chân thật 2 Cô 8:8; Phil 4:3; 1 Ti 
1:2; Tít.1:4  

1104 γνησίως gnêsíôs với xác thật (thật long).  Phil 2:20 

1105 γνόφος, ου, ὁ gnóphos sự mịt mù.  Hê 12:18 

1106 γνώμη, ης, ἡ gnốmê sự đồng ý ; sự bằng lòng; sự 
chấp thuận 

Công 20:3; 1 Cô 1:10; 
7:25,40; 2 Cô 8:10 

1107 γνωρίζω gnôrízô làm cho biết Gi 15:15;17:26; Phil 
1:22 

1108 γνῶσις, εως, ἡ gnỗsis sự hiểu biết Lu 1:77;11:52; Rô 
2:20; 1 Ti 6:20 

1109 γνώστης, ου, ὁ gnốstês kẻ hiểu biết ; quen thuộc.  Công 26:3 

1110 γνωστός, ή, όν gnôstós quen biết Lu 2:44;23:49; Gi 
18:15,16; Công 1:19; 
4:16 

1111 γογγύζω gongúzô lằm bằm Ma 20:11; Lu 5:30; Gi 
6:41,43,61;7:32 

1112 γογγυσμός, οῦ, ὁ gongusmós sự lằm bằm Gi 7:12; Công 6:1; Phil 
2:14; 1 Phi 4:9 

1113 γογγυστής, οῦ, ὁ gongustếs kẻ lằm bằm. Xem G1111.  Giu 16 

1114 γόης, ητος, ὁ góês kẻ bịp bợm ; kẻ lừa đảo ; kẻ 
mạo danh.  

2 Ti 3:13 

1115 Γολγοθᾶ, ἡ Golgothã Gô-gô-tha là tiếng A-ra-mê-ên 
có nghĩa là « cái sọ » Xem H1538 

Ma 27:33; Mác 15:22; 
Gi 19:17 

1116 Γόμορρα, ας, ἡ Gómorra Gô-mô-rơ, « ngâm, ướp » một 
trong năm thành của đồng bằng 
tại trũng Si-điêm. Xem H6017 

Ma 10:15; Rô 9:29; 2  
Phi 2:6; Giu 7 

1117 γόμος, ου, ὁ gómos hàng hoá Công 21:3; Khải 18:11, 
12 

1118 γονεύς, έως, ὁ goneús cha mẹ ; bố mẹ Ma 10:21; Lu 2:27,41; 
Gi 9:2,3,9,18,20,22,23; 
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Rô 1:30; 2 Cô 12:14 

1119 γόνυ, ατος, τό gónu đầu gối Lu 22:41; Hê 12:12 

1120 γονυπετέω gonupetéô quỳ gối ; quỳ trước mặt Ma 17:14;27:29; Mác 
1:40;10:17 

1121 γράμμα, ατος, τό grámma chữ viết Gi 5:47; Lu 16:6,7 

1122 γραμματεύς, έως, ὁ grammateús thầy dạy luật ; thầy thông 
giáo ; giáo sư luật ; người 
thơ ký / nhà biên soạn (ghi 
chép) thánh kinh 

Ma 2:4;5:20;13:52; Gi 
8:3; Công 19:35 

 γραμματιστής grammatistês / 
γράμμα : grámma 

nhà văn phạm học  

1123 γραπτός, ή, όν graptós được viết ; bằng văn bản.  Rô 2:15 

1124 γραφή, ῆς, ἡ graphế một đoạn văn của Kinh 
Thánh ; Kinh Thánh Cựu 
Ước 

Ma 21:42; Gi 5:39 

1125 γράφω gráphô viết Ma 27:37; Gi 8:6,8; 
Công 23:25; 2 Cô 2:9; 
13:10 

1126 γραώδης, ες graốđês thuộc bà già (chuyện bịa các 
bà già) ; vô lý.  

1 Ti 4:7 

1127 γρηγορέω grêgoréô tỉnh thức ; thức canh Ma 26:38,40,41; Mác 
14:34,37,38 

1128 γυμνάζω gumnázô luyện tập 1 Ti 4:7; Hê 
5:14;12:11; 2 Phi 2:14 

1129 γυμνασία, ας, ἡ gumnasía sự luyện tập.  1 Ti 4:8 

1130 γυμνητεύω gumnêteúô không mặc áo quần ; kém 
mạ.  

1 Cô 4:11 

1131 γυμνός, ή, όν gumnós trần truồng Mác 14:51,52; Gi 21:7 

 γυμναστικός, ή, όν gumnastikós vào tập thể dục  

 γυμνικός, ή, όν gumnikós tập thể dục  

 γυναικωνῖτις, ιδος gunaikôvĩtis về phụ nữ  

1132 γυμνότης, ητος, ἡ gumnótês sự trần truồng Rô 8:35; 2 Cô 11:27; 
Khải 3:1 

1133 γυναικάριον, ου, τό gunaikárion người nữ (kém trí nhớ).  2 Ti 3:6 

1134 γυναικεῖος, α, ον gunaikeĩos thuộc với phụ nữ  ; vợ mình 
; về người nữ.  

1 Phi 3:7 

1135 γυνή, αικός, ἡ gunế người nữ ; đàn bà ; người vợ Ma 5:28,31,32;14:3 

1136 Γώγ, ὁ Gốg Gót « núi » Xem H1463.  Khải 20:8 

1137 γωνία, ας, ἡ gônía góc Ma 6:5;21:42 
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04 - ĐELTA Δ δ 
Strong số 1138 - 1435 

 
 Δ / δέλτα Đelta, đ đelta  

1138 Δαυίδ, ὁ Đavíđ Đaviđ ; Đa-vít « người được 
yêu quí » Xem H1732 

Ma 1:6; Lu 1:27; Gi 
7:42; Công 2:29; Rô 
1:3; 2 Ti 2:28 

 δαήρ, έρος, ὁ đaêr người em rể   

1139 δαιμονίζομαι đaimonízomai kẻ bị quỷ ám ; quỷ ám Ma 4:24;8:16,28,33; Gi 
10:21 

1140 δαιμόνιον, ου, τό đaimónion con quỷ ; ác thần Ma 7:22;9:33,34;10:8; 
12:24; Gi 7:20; Công 
17:18; 1 Cô 10:20,21; 
Khải 9:20  

1141 δαιμονιώδης, ες đaimoniốđês thuộc quỷ sứ ; từ quỷ dữ. Gia 3:15 

1142 δαίμων, ονος, ὁ đaímôn quỷ sứ ; ác quỷ. Trong Tân 
Ước, một tinh thần xấu 

Ma 8:31 

1143 δάκνω đáknô cắn xé. theo nghĩa ẩn dụ : làm 
tổn thương 

Gal 5:15 / LXX Stk 49:17; 
Phục Truyền Luật Lệ 8:15 

1144 δάκρυον, ου, τό đákruon nước mắt ; một giọt nước 
mắt 

Lu 7:38,44; Công 20:19 

1145 δακρύω đakrúô khóc ; rơi nước mắt Gi 11:35 

1146 δακτύλιος, ου, ὁ đaktúlios nhẫn (vào ngón tay) Lu 15:22 

1147 δάκτυλος, ου, ὁ đáktulos ngón tay Ma 23:4; Mác 7:33; Lu. 
11:20 

1148 Δαλμανουθά, ἡ Đalmanouthá Đalmanoutha ; Đa-ma-nu-
tha, thành phố nhỏ 

Mác 8:10 

1149 Δαλματία, ας, ἡ Đalmatía Đalmatia ; Đa-ma-ti, một 
miền núi ở phía Đông bờ biển A-
đờ-ria-tích 

2 Ti 4:10 

1150 δαμάζω đamázô chế ngự ; thuần hóa Mác 5:4; Gia 3:7,8 

1151 δάμαλις, εως, ἡ đámalis con bò cái tơ Hê 9:13 

1152 Δάμαρις, ιδος, ἡ Đámaris Đamaris ; Đa-ma-ri Công 17:34 

1153 Δαμασκηνός, ή, όν Đamaskênós người Đa-mách 2 Cô 11:32 

1154 Δαμασκός, οῦ, ἡ Đamaskós Đamaskos ; Đa-mách  
« thành phố của Ham », là thành 
phố đứng đầu của Sy-ri. Xem 
H1834 

Công 
9:2,3,8,10,19;22:5 

1155 Δανείζω đaneízô / δανίζω 
: đanízô   

vay mượn Ma 5:42; Lu 6:34,35 
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1156 δάνειον, ου, τό đáneion nợ nần ; vay nợ ; món nợ 
vay 

Ma 18:27 

1157 δανειστής, οῦ, ὁ đaneistếs một chủ nợ ; người cho vay Lu 7:41 

1158 Δανιήλ, ὁ Đaniếl Đaniêl ; Đa-ni-ên «sự phán 
quyết, phán xét của Chúa » Xem 
H1840 

Ma 24:15 

1159 δαπανάω đapanáô tiêu phí ; phung phí ; chi tiêu 
 

Mác 5:26; Lu 15:14; 
Công 21:24; 2 Cô 
12:15; Gia 4:3 

1160 δαπάνη, ης, ἡ đapánê phí tổn ; chi phí Lu 14:28 

1161 δέ đé nhưng, và, sau đó, thế rồi Ma 1:2;1:11… Gi 1:12, 
26,38,39,42;2:2… 

1162 δέησις, εως, ἡ đéêsis sự cầu xin Lu 1:13;2:37;5:33 

1163 δεῖ đeĩ bắt buộc ; dịch bởi “phải” ; nó 
là phải, nó là cần thiết (phải) 

Ma 16:21;17:10; Mác 
8:31;9:11; Lu 2:49; 
4:43; Gi 3:7,14,30; 
4:4,20,24… Công 21:22 

1164 δεῖγμα, ατος, τό đeĩgma gương  Giu 7 

1165 δειγματίζω đeigmatízô bêu ; phô bày Ma 1:19; Côl 2:15 

1166 δείκνυμι đeíknumi tỏ ; bày tỏ ; cho thấy Ma 4:8;8:4; Gi 2:18; 
10:32; 1 Ti 6:15 

1167 δειλία, ας, ἡ đeilía nhút nhát  2 Ti 1:7 

1168 δειλιάω đeiliáô sợ hãi Gi 14:27 

1169 δειλός, ή, όν đeilós hèn nhát, rụt rè, sợ hãi. Ma 8:26; Mác 4:40; 
Khải 21:8 

1170 δεῖνα, ὁ, ἡ, τό đeĩna như thế ; một người kia Ma 26:18 

1171 δεινῶς đeinỗs khủng khiếp ; rất nhiều Ma 8:6; Lu 11:53 

1172 δειπνέω đeipnéô bữa ăn  Lu 17:8;22:20; 1 Cô 
11:25; Khải 3:20 

1173 δεῖπνον, ου, τό đeĩpnon bữa tiệc ; bữa ăn tối Ma 23:6; Mác 6:21; 
12:39; Lu 14:12; Gi 
12:2;13:2,4;21:20… 

1174 δεισιδαιμονέστετος, 
ον 

đeisiđaimonéster
os 

 (+)ngoan đạo ; sùng đạo          
 (-)mê tín dị đoan 

Công 17:22 

1175 δεισιδαιμονία, ας, ἡ đeisiđaimonía tôn giáo nói chung; trong 
một ý nghĩa xấu: mê tín.  

Công 25:19 

1176 δέκα đéka mười Ma 20:24;25:1; Lu 
13:11,16 

1177 δεκαδύο đekađúo mười hai Công 19:7 

1178 δεκαπέντε đekapénte mười lăm Gi 11:18; Công 27:28; 
Gal 1:18 



67 
 

1178a δεκαοκτώ đekaoktố mười tám Lu 13:4,11 

1179 Δεκάπολις, εως, ἡ Đekápolis Đê-ca-bô-lơ hoặc Đê-ca-pô-
li có nghĩa là «10 thành phố » 

Ma 4:25; Mác 5:20; 
7:31 

1180 δεκατέσσαρες, ων đekatéssares mười bốn Ma 1:17; 2 Cô 12:2; 
Gal 2:1 

1181 δεκάτη, ης, ἡ đekátê một phần mười Hê 7:2,4,8,9 

1182 δέκατος, η, ον đékatos thứ mười Gi 1:39; Khải 11:13; 
21:20 

1183 δεκατόω đekatóô thu / lấy một phần mười Hê 7:6,9 

1184 δεκτός, ή, όν đektós được chấp nhận Lu 4:19;4:24; Công 
10:35; 2 Cô 6:2 

1185 δελεάζω đeleázô quyến rũ ; nhử Gia 1:14; 2 Phi 2:14,18 

1186 δένδρον, ου, τό đénđron cây Ma 3:10;7:17,18,19; 
12:33 

1187 δεξιολάβος, ου, ὁ đexiolábos lính cầm giáo ; một người 
ném lao 

Công 23:23 

1188 δεξιός, ά, όν đexiós bên phải [≠bên trái]; bên 
hữu 

Ma 5:29,30,39;6:3; 
20:21; Gi 18:10;21:6 

1189 δέομαι đéomai cầu xin Ma 9:38; Lu 5:12;8:28, 
38 

1190 Δερβαῖος, α, ον Đerbaĩos người Đẹt-bơ ; quê thành 
Đẹt-bơ 

Công 20:4 

1191 Δέρβη, ης, ἡ Đérbê Đẹt-bơ : một cái thành ở phía 
Đông Nam xứ Ly-cao-ni trong cõi 
A-si 

Công 14:6,20;16:1 

1192 δέρμα, ατος, τό đérma da Hê 11:37 

1193 δερμάτινος, η, ον đermátinos bằng da Ma 3:4; Mác 1:6 

1194 δέρω đérô đánh ; đánh bại Ma 21:35; Mác 12:3,5; 
13:9; Lu 12:47; Gi 
18:23 

1195 δεσμεύω đesmeúô bị xiềng ; bị xiềng xích ; bắt 
trói ; trói buộc 

Ma 23:4; Công 22:4 

1196 δεσμέω đesméô xiềng ; xiềng xích Lu 8:29 

1197 δέσμη, ης, ἡ đésmê bó Ma 13:30 

1198 δέσμιος, ου, ὁ đésmios tù nhân ; kẻ tù Ma 27:15,16; Mác 15:6 

1199 δεσμός, οῦ, ὁ đesmós dải, chuỗi, liên kết Mác 7:35; Lu 8:39; 
13:16; Công 16:26 

1200 δεσμοφύλαξ, ακος, 
ὁ 

đesmophúlax viên ca ngục ; viên cai tù Công 16:23,27,36 

1201 δεσμωτήριον, ου, τό đesmôtếrion nhà tù ; nhà ngục. Ma 11:2; Công 
5:21,23; 16:26 
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1202 δεσμώτης, ου, ὁ đesmốtês tù nhân ; người tù Công 27:1,42 

1203 δεσπότης , ου, ὁ đespótês chúa ; chúa chủ Lu 2:29; Công 4:24; 1 
Ti 6:1,2 

1204 δεῦρο đeũro lại đây ; ở đây ; hiện nay ; 
đến đây, (hãy) đến 

Ma 19:21; Mác 10:21; 
Lu 18:22; Gi 11:43 

1205 δεῦτε đeũte lại đây này ; hãy đến đây!,  
hãy đến! (một từ cảm thán). 

Ma 4:19;11:28;21:38; 
22:4; Gi 21:12… 

1206 δευτεραῖος, αία, 
αῖον 

đeuteraĩos ngày thứ nhì ; trong hai 
ngày ; ngày hôm sau. 

Công 28:13 

1207 δευτερόπρωτος, ον đeuteróprôtos trước đầu ngày thứ nhì ; thứ 
hai, sau lần thứ nhất ; một 
ngày Sa-bát kia 

Lu 6:1 

1208 δεύτερος, α, ον đeúteros thứ nhì ; thứ hai Ma 22:26,39;26:42; 
Mác 12:21,31;14:72; 
Gi 3:4 … 

1209 δέχομαι đéchomai tiếp ; nhận lãnh Ma 10:14,40,41;11:14; 
18:5; Gi 4:45 

1210 δέω đéô cột, buộc ; ở trong cảnh bị 
xiềng xích ; kết chặt ; trói 
chặt, thắt lại 

Ma 12:29;13:30;14:3; 
16:19;18:18; Gi 11:44 

1211 δή đế thực sự, bây giờ, sau đó, 
trong thực tế, chắc chắn 

Ma 13:23; Lu 2:15; 
Công 13:2;15:36 

1212 δῆλος, η, ον đễlos rõ ràng Ma 26:73; 1 Cô 15:27; 
Gal 3:11 

1213 δηλόω đêlóô phô rõ 1 Cô 1:11;3:13; Côl 
1:8; Hê 9:8  

1214 Δημᾶς, ᾶ, ὁ Đêmãs Đê-ma Côl 4:14; 2 Ti 4:10; 
Philm 1:24 

1215 δημηγορέω đêmêgoréô diễn thuyết Công 12:21 

1216 Δημήτριος, ου, ὁ Đêmếtrios Đê-mê-triu Công 19:24;19:38; 3 Gi 
1:12 

1217 δημιουργός, οῦ, ὁ đêmiourgós người xây dựng ; người thợ 
thủ công. Xem δῆμος (G1218) + 
ἔργον (G2041) 

Hê 11:10 

1218 δῆμος, οῦ, ὁ đễmos công chúng ; Dân chúng ; 
những người dân thường ; đám 
đông 

Công 12:22;17:5; 
19:30,33 

1219 δημόσιος, α, ον đêmósios giữa công chúng ; công khai Công 5:18;16:37; 
18:28;20:20 

1220 δηνάριον, ου, τό đênárion cắc bạc ; một đơ-na-ri ; một 
đơ-ni-ê 

Ma 18:28;20:2,9,10,13 
;22:19; Gi 6:7… 

1221 δήποτε đếpote bất cứ lúc nào; thế là ; chính 
xác. Xem δή (G1211) + ποτέ 
(G4218) 

Gi 5:4 

1222 δήπου đếpou vì quả thật ; tất nhiên, chắc Hê 2:16 
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chắn 

1223 διά điá qua ; vì lý do Ma 1:22;2:5,12,15, 
17,23;3:3;4:4,17; Gi 
1:3... 

1224 διαβαίνω điabaínô qua ; bước qua ; vượt qua Lu 16:26; Công 16:9; 
Hê 11:29 

1225 διαβάλλω điabállô vu cáo ; tố cáo. Xem διά 
(G1223) + βάλλω (G906) 

Lu 16:1 

1226 διαβεβαιόομαι điabebaióomai để khẳng định mạnh mẽ, để 
khẳng định với sự tự tin 

1 Ti 1:7; Tít 3:8 

1227 διαβλέπω điablépô thấy rõ ; thấy rõ ràng Ma 7:5; Mác 8:25; Lu 
6:42 

1228 διάβολος, ον điábolos ma quỉ ; ác quỷ quỉ cám dỗ ; 
kẻ vu hãm / nói xấu 

Ma 4:1,5,8,11;13:39; 
25:41; Lu 4:2,3; Gi 
6:70 ... 

1229 διαγγέλλω điangéllô rao truyền ; truyền rộng tin 
cho mọi người biết ; công 
bố 

Lu 9:60; Công 21:26; 
Rô 9:17 

1230 διαγίνομαι điagínomai đã qua ; qua rồi ; đã qua rồi. 
Xem διά (G1223) + γίνομαι 
(G1096) 

Mác 16:1; Công 25:13; 
27:9 

1231 διαγινώσκω điaginốskô xem xét từ quan điểm ; pháp 
lý ; phân định. Xem διά 
(G1223) + γινώσκω (G1097) 

Công 23:15;24:22 

1232 διαγνωρίζω điagnôrízô báo ; báo cho biết ; để đưa 
ra một báo cáo chính xác. 

Lu 2:17 

1233 διάγνωσις, εως, ἡ điágnôsis sự quyết định ; sự phán 
quyết ; sự phân định.  

Công 25:21 

1234 διαγογγύζω điagongúzô xì xầm ; lằm bằm Lu 15:2;19:7 

1235 διαγρηγορέω điagrêgoréô tỉnh thức ; tỉnh táo ; hoàn 
toàn tỉnh táo 

Lu 9:32 

1236 διάγω điágô dẫn (cuộc sống của anh ấy) ; 
vượt qua thời gian. Xem διά 
(G1223) + ἄγω (G71) 

1 Ti 2:2; Tít 3:3 

1237 διαδέχομαι điađéchomai nhận ; thừa hưởng ; kế thừa 
; nhận qua người khác. Xem 
διά (G1223) + δέχομαι (G1209) 

Công 7:45 

1238 διάδημα, ατος, τό điáđêma vương miện. Xem διά (G1223) 
+ δέω (G1210) 

Khải 12:3;13:1;19:12 

1239 διαδίδωμι điađíđômi ban phát ; phân phát ; phân 
chia. Xem διά (G1223) + δίδωμι 
(G1325) 

Lu 11:22;18:22; Gi 
6:11; Công 4:36 

1240 διάδοχος, ου, ὁ điáđochos người kế vị ; người nối 
nghiệp 

Công 24:27 

1241 διαζώννυμι điazốnnumi thắt lưng cho ; thắt lưng. 
Xem διά (G1223) + ζώννυμι 

Gi 13:4;5;21:7 
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(G2224) 

1242 διαθήκη, ης, ἡ điathếkê sự giao ước Ma 26:28; Mác 14:26; 
Lu 1:72;22:20... 

1243 διαίρεσις, εως, ἡ điaíresis sự đa dạng ; khác nhau 1 Cô 12:4,5,6 

1244 διαιρέω điairéô phân phối ; phân chia, ; 
phân phát. Xem διά (G1223) + 
αἱρέω (G138) 

Lu 15:12; 1 Cô 12:11 

1245 διακαθαίρω điakathaírô  / 
διακαθαρίζω : 
điakatharízô 

sạch ; làm sạch hoàn toàn Ma 3:12; Lu 3:17 

1246 διακατελέγχομαι điakatelénchoma
i 

bác bẻ ; biện bác với sự 
ganh đua và nỗ lực hoặc 
trong một cuộc đấu tranh, 
đối đầu, tranh luận 

Công 18:28 

1247 διακονέω điakonéô phục vụ ; chăm sóc ; cung 
phụng, hầu bàn 

Ma 4:11;8:15;20:28; 
Mác 1:13; Lu 4:39; Gi 
12:2,26 

1248 διακονία, ας, ἡ điakonía sự phục vụ ; chức vụ ; sự 
cung cung phụng 

Lu 10:40; Công 1:17, 
25;6:1,4;11:29 

1249 διάκονος, οῦ, ὁ, ἡ điákonos người đầy tớ ; tôi tớ ; kẻ hầu 
việc ; kẻ phục vụ ; chức sự, 
người cung phụng, người 
hầu bàn, người cung ứng, 
anh nuôi, chị nuôi / chấp sự 
: theo nghĩa đen là người phục vụ 
nhưng cũng có nghĩa là người 
quản trị, người quản gia, cấp dưới, 
phán quan. Chấp sự là người chấp 
hành mệnh lệnh của người khác. 

Ma 20:26;22:13;23:11; 
Mác 10:43; Gi 2:5 

1250 διακόσιοι, αι, α điakósioi hai trăm Mác 6:37; Gi 
6:7;21:8... 

1251 διακούω điakoúô nghe rõ ; nghe cẩn thận. Xem 
διά (G1223) + ἀκούω (G191) 

Công 23:35 

1252 διακρίνω điakrínô phân xét. Xem διά (G1223) + 
κρίνω (G2919) 

Ma 16:3;21:21; Mác 
11:23; Công 10:20 

1253 διάκρισις, εως, ἡ điákrisis sự phân xét Rô 14:1; 1 Cô 12:10; 
Hê 5:14 

1254 διακωλύω điakôlúô cản trở ; ngăn cản. Xem διά 
(G1223) + κωλύω (G2967) 

Ma 3:14 

1255 διαλαλέω đialaléô bàn tán. Xem διά (G1223) + 
λαλέω (G2980) 

Lu 1:65;6:11 

1256 διαλέγομαι đialégomai tranh luận. Xem διά (G1223) + 
λέγω (G3004) 

Mác 9:34; Công 17:2, 
17;18:4;19:8,9;20:7 

1257 διαλείπω đialeípô ngắt ; ngừng ; dịch trong 
Lu-ca bởi, ngớt. Xem διά 
(G1223) + λείπω (G3007) 

Lu 7:45 
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1258 διάλεκτος, ου, ἡ điálektos thổ ngữ ; tiếng địa phương ; 
tiếng bản xứ 

Công 1:19;2:6,8;21:40 

1259 διαλλάσσω điallássô giải hòa. Xem διά (G1223) 
+ἀλλάσσω (G236) 

Ma 5:24 

1260 διαλογίζομαι đialogízomai suy nghĩ và luận ; bàn luận 
phân luận ; suy nghĩ. Xem διά 
(G1223) + λογίζομαι (G3049) 

Ma 16:7,8;21:25; Mác 
2:6,8... 

1261 διαλογισμός, οῦ, ὁ đialogismós sự suy luận ; sự phân luận ; 
tư tưởng ; ý tưởng 

Ma 15:19; Mác 7:21; 
Lu 2:35;5:22 

1262 διαλύω đialúô tan rã. Xem διά (G1223) + λύω 
(G3089) 

Công 5:36 

1263 διαμαρτύρομαι điamartúromai làm chứng ; để khẳng định 
một cách long trọng. Xem διά 
(G1223) + μαρτυρέω (G3140) 

Lu 16:28; Công 2:40; 
8:25;10:42;18:5;20:21 

1264 διαμάχομαι điamáchomai đấu đá nhau ; phản đối mạnh 
mẽ ; cãi lẽ hư / một cuộc 
tranh luận sôi nổi. Xem διά 
(G1223) + μάχομαι (G3164) 

Công 23:9 

1265 διαμένω điaménô vẫn còn. Xem διά (G1223) + 
μένω (G3306) 

Lu 1:22;22:28; Gal 2:5 

1266 διαμερίζω điamerízô phân chia. Xem διά (G1223) + 
μερίζω (G3307) 

Ma 27:35;27:35; Mác 
15:24; Lu 11:17,18; Gi 
19:24 

1267 διαμερισμός, οῦ, ὁ điamerismós sự phân chia. Xem G1266 Lu 12:51 

1268 διανέμω đianémô phân phát ; lan rộng.  Công 4:17 

1269 διανεύω đianeúô ra dấu qua ; nói với ký hiệu. 
Xem διά (G1223) + νεύω (G3506) 

Lu 1:22 

1270 διανόημα, ατος, τό đianóêma ý nghĩ ; ý tưởng Lu 11:17 

1271 διάνοια, ας, ἡ điánoia lý trí ; trí tuệ ; cách suy nghĩ 
và cảm giác 

Ma 22:37; Mác 12:30; 
Lu 1:51;10:27; Êph 2:3 

1272 διανοίγω đianoígô mở ra ; mở bằng cách chia, 
mở hoàn toàn (những gì đã 
bị đóng) / Ép-pha-tha 

Mác 7:34; Lu 
2:23;24:31,32 

1273 διανυκτερεύω đianuktereúô thức thâu đêm ; thức suốt 
đêm 

Lu 6:12 

1274 διανύω đianúô chấm dứt ; kết thúc. Công 21:7 

3859 διαπαρατριβή điaparatribế kích thích lẫn nhau ; tranh 
chấp liên tục 

1 Ti 6:5 

1275 διαπαντός điapantos liên tục ; luôn luôn Mác 5:5; Lu 23:53; 
Công 10:2;24:16; Rô 
11:10; Hê 9:6;13:15 

1276 διαπεράω điaperáô qua bờ ; băng qua ; qua bờ 
bên kia 

Ma 9:1;14:34; Mác 
5:21;6:53; Lu 16:26; 
Công 21:2 
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1277 φιαπλέω điapléô đi thuyền qua ; vượt qua 
biển 

Công 27:5 

1278 διαπονέομαι điaponéomai bực mình ; bực tức ; tức 
mình 

Công 4:2;16:18 

1279 διαπορεύομαι điaporeúomai đi ngang ; đi băng qua ; đi 
qua. Xem διά (G1223) + πορεύω 
(G4198) 

Lu 6:1;13:22;18:36; 
Công 16:4; Rô 15:24 

1280 διαπορέω điaporéô hoang mang Lu 9:7; Công 2:12; 
5:24;10:17 

1281 διαπραγματεύομαι điapragmateúom
ai 

làm lợi Lu 19:15 

1282 διαπρίω điapríô cưa làm đôi ; cắt vào trái tim 
: giận điên 

Công 5:33;7:54 

1283 διαρπάζω điarpázô cướp đoạt ; cướp bóc Ma 12:29; Mác 3:27 

1284 διαρρήγνυμι điarrếgnumi xé ; xé thành từng mảnh  Ma 26:65; Mác 14:63; 
Lu 5:6;8:29; Công 
14:14 

1285 διασαφέω điasaphéô giải thích đầy đủ ; giải thích 
rõ rang ; làm sáng tỏ ; thuật 
lại mọi điều đã xảy ra 

Ma 13:36;18:31 

1286 διασείω điaseíô lắc dữ dội / tống tiền ; đe 
dọa 

Lu 3:14 

1287 διασκορπίζω điaskorpízô phân tán ; rải ra Ma 25:24,26;26:31; 
Mác 14:27; Lu 1:51; Gi 
11:52 

1288 διασπάω điaspáô xé thành từng mảnh ; xâu xé Mác 5:4; Công 23:10 

1289 διασπείρω điaspeírô gieo vãi nghĩa là tản lạc ở nước 
ngoài 

Công 8:1,4;11:19 

1290 διασπορά, ᾶς, ἡ điasporá sự gieo vãi ; nghĩa là  
« sự phân tán » hay « tản lạc » 

Gi 7:35; Gia 1:1; 1 Phi 
1:1 

1291 διαστέλλω điastéllô truyền lệnh ; nghiêm dặn. 
Xem διά (G1223) + στέλλω 
(G4724) 

Ma 16:20; Mác 5:43; 
7:36;8:15; Công 15:24 

1292 διάστημα, ατος, τό điástêma khoảng cách ; một khoảng 
thời gian 

Công 5:7 

1293 διαστολή, ῆς, ἡ điastolế sự phân phái ; sự phân biệt Rô 3:22;10:12; 1 Cô 
14:7 

1294 διαστρέφω điastréphô Gian tà. Gồm: 
(a) Tiền tố δια : Sang một bên. 
(b) Động từ στρέφω: Quay đi . 
* Quay lưng khỏi con đường đúng 
* Hư hỏng, thối nát, đồi bại 
(c) Động từ διαστρέφω : ngang 
nghịch, bội nghịch, gian tà.  
* Làm méo mó, xuyên tạc, bóp 
méo. 

Ma 17:17; Lu 9:41; 
23:2; Công 13:8 
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1295 διασώζω điasốzô cứu ; cứu thoát  Ma 14:36; Lu 7:3; 
Công 
23:24;27:43,44;28:1,4 

1296 διαταγή, ῆς, ἡ điatagế mệnh lệnh ; pháp lệnh ; 
mạng lịnh 

Công 7:53; Rô 13:2 

1297 διάταγμα, ατος, τό điátagma sắc chỉ ; sắc lệnh Hê 11:23 

1298 διαταράσσω điatarássô xao động mạnh ; sửng sốt ; 
rất bối rối 

Lu 1:29 

1299 διατάσσω điatássô truyền lệnh ; ra lệnh ; dặn 
bảo ; bổ nhiệm 

Ma 11:1; Lu 3:13;8:55; 
17:9,10; Công 7:44 

1300 διατελέω điateléô kiên trì ; làm một cái gì đó 
hoàn toàn 

Công 27:33 

1301 διατηρέω điatêréô giữ cẩn thận ; giữ liên tục 
hoặc cẩn thận 

Lu 2:51; Công 15:29 

1302 διατί điatí tại sao ? vì lý do nào ?// διά 
(G1223) + τίς (G5101) 

Ma 9:11,14;13:10; 
15:2;17:19;21:25; Mác 
2:18 

1303 διατίθημι điatíthêmi phân đặt ; sắp xếp ; lập giao 
ước ; đặt bởi một ý chí ; loại 
bỏ thứ gì đó thuộc về chúng 
ta 

Lu 22:29; Công 3:25; 
Hê 8:10;9:16,17 

1304 διατρίβω điatríbô lưu lại ; ở lại Gi 3:22; Công 12:19; 
14:3,28 ;15:35 

1305 διατροφή, ῆς, ἡ điatrophế thực phẩm ; đủ ăn đủ 1 Ti 6:8 

1306 διαυγάζω điaugázô xuất hiện (ngày) ; tỏa sang ; 
bình minh (của ánh sáng 
xuyên qua bóng tối) 

2 Phi 1:19; Khải 21:21 

1307 διαυγής, ές điaugếs trong suốt Khải 21:21 

1308 διαφέρω điaphérô chuyển vượt ; quý giá hơn ; 
làm sự khác biệt 

Ma 6:26;10:31;12:12; 
Mác 11:16; Lu 12:7,24 

1309 διαφεύγω điapheúgô trốn thoát ; thoát khỏi Công 27:42 

1310 διαφημίζω điaphêmízô loan báo Ma 9:31;28:15; Mác 
1:45 

1311 διαφθείρω điaphtheírô hủy hoại ; hủy hết ; hủy diệt 
; hư nát 

Lu 12:33; 2 Cô 4:16; 1 
Ti 6:5; Khải 8:9 

1312 διαφθορά, ας, ἡ điaphthorá sự hư nát ; sự rữa nát ; sự 
hủy diệt 

Công 2:27,31;13:34,35, 
36,37 

1313 διάφορος, ον điáphoros khác biệt ; cao trọng hơn Rô 12:6; Hê 1:4;8:6; 
9:10 

1314 διαφυλλάσω điaphulássô giữ dưới sự chăm sóc của 
anh ấy ; giữ cẩn thận ; phù 
hộ, bảo trọng. διά (G1223) + 
φυλάσσω (G5442) 

Lu 4:10 

1315 διαχειρίζω điacheirízô tra tay ; giết (bằng tay của Công 5:30;26:21 
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chính mình) 

1315b διαχλευάζω điachleuázô chế giễu Công 2:13 

1316 διαχωρίζω điachôrízô tách biệt hoàn toàn ; từ giã, 
từ biệt 

Lu 9:33 

1317 διδακτικός, ή, όν điđaktikós có khả năng dạy dỗ ; có tài 
dạy dỗ 

1 Ti 3:2; 2 Ti 2:24 

1318 διδακτός, ή, όν điđaktós được dạy dỗ ; dạy dỗ Gi 6:45; 1 Cô 2:13 

1319 διδασκαλία, ας, ἡ điđaskalía giềng mối, qui tắc ; en dạy 
dỗ ; sự hướng dẫn ; tín lý 

Ma 15:9; Mác 7:7; Rô 
12:7;15:4; Êph 4:14 

1320 διδάσκαλος, ου, ὁ điđáskalos thầy ; một giảng viên ; 
người dạy ; giáo sư 

Ma 8:19;9:11;10:24, 
25… Gi 
1:38;3:2,10;8:4 … 

1321 διδάσκω điđáskô dạy ; dạy dổ. Ngược lại với 
động từ δάω : học tập, được dạy 
dạy dỗ. 
 

Ma 4:23;5:2,19;7:29; 
9:35;11:35... Gi 6:59; 
7:14,28,35… 

1322 διδαχή, ῆς, ἡ điđachế dạy ; giảng dạy ; sự dạy dỗ ; 
giáo lý 

Ma 7:28;16:12;22:33; 
Mác 1:22; Gi 7:16,17; 
18:19; Công 2:42 

1323 δίδραχμον, ου, τό đíđrachmon hai đơ-rách ; xu bạc thuế Ma 17:24 

1324 Δίδυμος, ου, ὁ Đíđumos Đi-đim ; tên riêng của Thô-ma, 
Đi-đim, nghĩa là sanh « đôi » 

Gi 11:16;20:24;21:2 

1325 δίδωμι đíđômi cho ; tặng Ma 4:9;5:31,42;6:11; 
7:7,11; Gi 1:12,17,22… 

1326 διεγείρω điegeírô thức dậy (từ giấc ngủ) ; bắt 
đầu kích động (biển, gió) ; 
giữ tỉnh táo  

Mác 4:39; Lu 8:24; Gi 
6:18; 2 Phi 1:13;3:1 

1327 διέξοδος, ου, ἡ điéxođos nẻo ; ngã ba đường ; ngã tư Ma 22:9 

1327a διενθυμέομαι đienthuméomai ngẫm nghĩ Công 10:19 

1328 διερμηνευτής, ου, ὁ điermêneutếs kẻ giải nghĩa ; người thông 
giải 

1 Cô 14:28 

1329 διερμηνεύω điermêneúô giải nghĩa ; cắt nghĩa ; cho 
thấy ý nghĩa của những gì 
được nói, giải thích, phơi 
bày 

Lu 24:27; Công 9:36; 1 
Cô 12:30;14:5,13 

1330 διέρχομαι điérchomai đi ngang qua Ma 12:43;19:24; Mác 
4:35;10:25; Gi 4:4,15; 
8:59; Công 8:4 

1331 διερωτάω đierôtáô hỏi thăm Công 10:17 

1332 διετής, ές đietếs hai tuổi Ma 2:16 

1333 διετία, ας, ἡ đietía hai niên ; không gian-thời 
gian của hai năm. 

Công 24:27;28:30 
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1334 διηγέομαι điêgéomai thuật lại đầy đủ ; kể lại đầy 
đủ 

Mác 5:16;9:9; Lu 8:39; 
9:10 

1335 διήγησις, εως, ἡ điếgêsis bài tường thuật Lu 1:1 

1336 διηνεκής, ές điênekếs mãi mãi ; đời đời  Hê 10:1,12,14 

1337 διθάλασσος, ον đithálassos bãi cát ngầm / lưỡi đất giữa 
hai biển ; Eo đất 

Công 27:41 

1338 διϊκνέομαι điiknéomai xuyên thấu (vào) Hê 4:12 

1339 διίστημι điístêmi sau này, xa hơn ; lìa ; xa lìa Lu 22:59;24:51; Công 
27:28 

1340 διϊσχυρίζομαι điischurízomai khẳng định một cách chắc 
chắn, không chút do dự ; 
quả quyết 

Lu 22:59; Công 12:15 

1341 δικαιοκρισία, ας, ἡ đikaiokrisía sự phán xét công bình ; sự 
phán xét hợp lẽ đạo 

Rô 2:5 

1342 δίκαιος, ία, ιον đíkaios công bình ; công chính. Tấm 
lòng ngay thẳng, công bình; đặc 
biệt công bình trong mắt Chúa; 
khiển trách   

Ma 1:19;5:45;9;13; 
10:41;13:17,43,49;20:4
; Gi 5:30;7:24;17:25… 

1343 διακαιοσύνη, ία, ιον đikaiosúnê sự công chính ; sự công bình Ma 3:15;5:6,10,20;6:1; 
Gi 16:8,10 

1344 δικαιόω đikaióô công chính [ngay thẳng,  
chính trực] 

Ma 11:19;12:37; Lu 
7:29,35 

1345 δικαίωμα, ατος, τό đikaíôma mạng lịnh ; hành động công 
lý ; sự xưng công bình / sự 
kết án 

Lu 1:6; Rô 1:32;2:26 

1346 δικαίως đikaíôs sự công bình ; sự công chính 
; theo pháp luật 

Lu 23:41; 1 Cô 15:34; 
1 Tê 2:10 

1347 δικαίωσις, εως, ἡ đikaíôsis sự tha bổng ; sự xưng công 
bình ; sự xưng công chính 

Rô 4:25;5:18 

1348 δικαστής, οῦ, ὁ đikastếs quan xứ ; quan án ; quan tòa Công 7:27,35 

1349 δίκη, ης, ἡ đíkê công lý Công 28:4; 2 Tê 1:9; 
Giu 1:17 

1350 δίκτυον, ου, τό đíktuon lưới Ma 4:20,21; Mác 1:18, 
19; Lu 5:2; Gi 21:6,8, 
11(2x) 

1351 διλόγος, ον đílogos nói hai lời. Nói hai lời, nói một 
điều với người này và nói khác 
với người khác (với ý định lừa 
dối),  bản sao. 

1 Ti 3:8 

1352 διό đió vì thế ; do thế Ma 27:28; Lu 1:35;7:7; 
Công 10:29 

1353 διοδεύω điođeúô đi đường qua ; đi từ nơi này 
đến nơi khác ; đi ngang qua 

Lu 8:1; Công 17:1 

1354 Διονύσιος, ου, ὁ Đionúsios Đê-ni : là một thành viên hội Công 17:34 
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đồng A-rê-ô-pa 

1355 διόπερ đióper cho nên ; vì thế ; bởi thế ; 
thế thì. διό (G1352) + περ 
(G4007) 

1 Cô 8:13;10:14 

1356 διοπετής, ές điopetếs từ trời rơi xuống ; từ thần 
Xút / thần Dớt 

Công 19:36 

1357 διόρθωσις, εως, ἡ điórthôsis sự chấn hung ; chấn chỉnh ;  Hê 9:10 

1357a διορθωμά[τ],-ατος, 

το 

điorthôma sự cải tiến Công 24:2 

1358 διορύσσω điorússô đào khoét Ma 6:19,20;24:43; Lu 
12:39 

1359 Διόσκουροι, ων, οἱ Đióskouroi Đi-ốt-cua thần sinh đôi Các 
tượng thần Các-to và Bô-lút, hai 
vị thần trong thần thoại xưa của 
Hy-lạp. Hai thần Anh Em Sinh 
Ðôi. 

Công 28:11 

1360 διότι đióti bởi rằng ; bởi vì điều này Lu 1:13;2:7;21:28; 
Công 13:35 

1361 Διοτρέφης, ους, ὁ Điotréphês Đi-ô-trép ; Đi-ô-trê-phe 3 Gi 1:9 

1362 διπλοῦς, ῆ, οῦν điploũs gấp đôi Ma 23:15; 1 Ti 5:17; 
Khải 18:6 

1363 διπλόω điplóô làm gấp đôi Khải 18:6 

1364 δίς đís hai lần ; một lần nữa Mác 14:30,72; Lu 
18:12; Phil 4:16 

1365 διστάζω đistázô hồ nghi ; nghi ngờ Ma 14:31;28:17 

1365a δισμυριάς đismurías hai vạn ; hai trăm triệu Khải 9:16 

1366 δίστομος, ον đístomos hai lưỡi Hê 4:12; Khải 1:16; 
2:12 

1367 δισχίλιοι, αι, α đischílioi hai nghìn Mác 5:13 

1368 διυλίζω điulízô lọc Ma 23:24 

1369 διχάζω đicházô phân rẽ Ma 10:35 

1370 διχοστασία, ας, ἡ đichostasía sự bất hòa ; sự bất đồng sự 
chia rẽ / kẻ gây nên bè đảng 

Rô 16:10; Gal 5:20 

1371 διχοτομέω đichotoméô phân thây ; xé xác ; cắt một 
người trong một nửa 

Ma 24:51; Lu 12:46 

1372 διψάω đipsáô khát ; khát nước Ma 5:6;25:35,37,42,44; 
Gi 4:13 

1373 δίψος, ους, τό đípsos cơn khát ; chịu khát 2 Cô 11:27 

1374 δίψυχος, ον đípsuchos phân tâm ; tính tình hay tâm 
trạng bị chia đôi. Gồm: 
* Tiền tố : δίς : một lần nữa ; hai 
lần. 

Gia 1:8;4:8 
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* Danh từ ψυχή : tâm linh ; tâm trí 
; linh hồn . 
Sự do dự trong ý kiến hoặc mục 
đích. Hai lòng 

1375 διωγμός, οῦ, ὁ điôgmós sự bắt bớ ; sự săn đuổi Ma 13:21; Mác 4:17; 
10:30; Công 8:1;13:50 

1376 διώκτης, ου, ὁ điốktês kẻ bắt bớ 1 Ti 1:13 

1377 διώκω điốkô săn đuổi ; bắt bớ Ma 5:10,11,12,44; 
10:23;23:34; Lu 11:49; 
17:23;21:12; Gi 5:16; 
15:20 

1378 δόγμα, ατος, τό đógma điều quy định ; sắc lệnh ; 
pháp lệnh ; quy luật /giáo 
điều, tín điều 

Lu 2:1; Công 
16:4;17:7; Êph 2:15; 
Côl 2:14 

1379 δογματίζω đogmatízô đặt điều quy ; áp đặt giới 
luật ; nghị định 

Côl 2:20 

1380 δοκέω đokéô có một ý kiến ; giống như ; 
suy nghĩ, giả sử 

Ma 3:9;6:7;17:25; 
18:12;21:28;22:17... Gi 
5:39,45; 11:13,56; 
13:29;16:2;20:15… 

1381 δοκιμάζω đokimázô Chịu thử thách. Tôi bước vào 
sự thử thách, chịu thử thách, chịu 
kiểm tra; tôi khác biệt bởi sự thử 
thách, được chấp thuận sau thử 
thách; tôi thích hợp / sẵn sàng 

Lu 12:56;14:19; Rô 
1:28;2:18;12:2 

1381b δοκιμασία, ας, ἡ đokimasía thử nghiệm Hê 3:5 

1382 δοκιμή, ῆς, ἡ đokimế sự thử ; sự thử thách ; sự rèn 
tập ; sự chứng nghiệm ; thử 
nghiệm 

Rô 5:4; 2 Cô 2:9;8:2 

1383 δοκίμιον, ου, τό đokímion sự thử thách Gia 1:3; 1 Phi 1:7 

1384 δόκιμος, ον đókimos đáng công nhận ; chấp thuận 
; thử luyện 

Rô 14:18;16:10; 1 Cô 
11:19 

1385 δοκός, οῦ, ἡ đokós cây đà ; cây xà nhà Ma 7:3,4,5; Lu 6:41,42 

1386 δόλιος, ία, ιον đólios sự lừa dối ; sự lừa đảo ; sự 
đánh lừa 
 

2 Cô 11:13 

1387 δολιόω đolióô phỉnh gạt ; phỉnh phờ ; lừa 
dối ; đánh lừa 

Rô 3:13 

1388 δόλος, ου, ὁ đólos dối trá, lừa đảo, láu cá, thủ 
đoạn, mưu mẹo, mánh khoé 
(nhằm dỗ dành, lừa gạt, lôi kéo ai) 

Ma 26:4; Mác 7:22; 
14:1; Gi 1:47; Công 
13:10; Rô 1:29 

1389 δολόω đolóô dối trá ; gian trá ; lường gạt ; 
không chân chính 

2 Cô 4:2 

1390 δόμα, ατος, τό đóma sự ban cho Ma 7:11; Lu 11:13; 
Êph 4:8; Phil 4:17 
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1391 δόξα, ης, ἡ đóxa vinh quang ; sự vinh hiển 
[sự khen ngợi] 

Ma 4:8;6:13,29;16:27... 
Gi 1:14 

1392 δοξάζω đoxázô tôn vinh ; ca ngợi ; vinh hiển Ma 5:16;6:2;9:8;15:31; 
Mác 2:12; Lu 2:20; Gi 
7:39;8:54;11:4;12:16… 

1393 Δορκάς, άδος, ἡ Đorkás Đô-ca : tên Hy Lạp của Ta-bi-
tha « một giống nai » 

Công 9:36,39 

1394 δόσις, εως, ἡ đósis sự ban cho Phil 4:15; Gia 1:17 

1395 δότης, ου, ὁ đótês kẻ dâng 2 Cô 9:7 

1396 δουλαγωγέω đoulagôgéô bắt phục vào ách nô lệ ; làm 
nô lệ, tuyên bố ai đó là nô lệ 
của anh ta. nghĩa là theo kỷ 
luật nghiêm ngặt và kiên 
quyết ; khuất phục 

1 Cô 9:27 

1397 δουλεία, ας, ἡ đouleía chế độ nô lệ ; nô lệ,  tình 
trạng của một nô lệ 

Rô 8:15,21; Gal 4:24 

1398 δουλεύω đouleúô phục dịch (như một nô lệ); 
phục vụ, hầu việc, làm tôi 
mọi; làm nô lệ 

Ma 6:24; Lu 15:29; 
16:13; Gi 8:33 

1399 δούλη, ης, ἡ đoúlê ả nô bộc ; tớ gái ; tôi tớ ; nữ 
tì ; con đòi 

Lu 1:32,48; Công 2:18 

1400 δοῦλον đoũlon làm nô lệ Rô 6:19; 1 Cô 7:23 

1401 δοῦλος, ου, ὁ đoũlos một nô lệ nam giới ; đầy tớ ; 
gả nô bộc ; nông nô ; bầy 
tôi, người phục vụ 

Ma 8:9; Lu 1:38,48; Gi. 
4:51;8:34,35;13:16;15:
15,20;18:10,18,26; 
Công 2:18;16:17; Rô 
1:1;6:17, 20; 1 Cô 
7:22,23; 2 Cô 4:5; Phil 
2:7; 2 Phi.2:19  

1402 δουλόω đoulóô bắt ai làm nô lệ ; bắt buộc 
người làm nô lệ ; nô lệ hóa 
người khác 

Công 7:6; Rô 6:18,22; 
1 Cô 7:15 

1403 δοχή, ῆς, ἡ đochế một tiệc ; đãi tiệc Lu 5:29;14:13 

1404 δράκων, οντος, ὁ đrákôn con rồng ; một con rắn lớn Khải 12:3,4,7,9,13 

1405 δράσσομαι đrássomai bắt ; bắt lấy ; chộp. bắt lấy 
bằng tay (ý tưởng về cái 
bẫy) 

1 Cô 3:19 

1406 δραχμή, ῆς, ἡ đrachmế xu bạc ; đồng bạc; đồng đắc-
ma 

Lu 15:8,9 

1407 δρέπανον, ου, τό đrépanon lưỡi liềm ; lưỡi hái Mác 4:29; Khải 14:14, 
15,16 

1408 δρόμος, ου, ὁ đrómos sự chạy. trong Tân Ước theo 
nghĩa bóng, cuộc đua đời 

Công 13:25;20:24; 2 Ti 
4:7 
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sống hay chức vụ 

1409 Δρούσιλλα, ης, ἡ Đroúsilla Ðơ-ru-si-la ; Đơ-ru-si Công 24:24 

1410 δύναμαι đúnamai có thể ; có sức mạnh Ma 3:9;5:14,35;6:24,27 
;7:18;8:2; Gi 1:46;3:2, 
3,4,5,9,27;5:19,30,44… 

1411 δύναμις, εως, ἡ đúnamis quyền năng ; khả năng ; 
quyền phép ; phép lạ 

Ma 6:13;7:22;11:20,21, 
23;13:54,58;14:2 

1412 δυναμόω đunamóô làm cho mạnh mẽ, củng cố Côl 1:11; Hê 11:34 

1413 δυνάστης, ου, ὁ đunástês người có quyền ; một người 
đàn ông cai trị bằng vũ lực 

Lu 1:52; Công 8:27; 1 
Ti 6:15 

1414 δυνατέω đunatéô có khả năng Rô 14:4; 2 Cô 9:8;13:3 

1415 δυνατός, ή, όν đunatós đầy khả năng ; có quyền 
năng 

Ma 19:26;24:24:26:39; 
Mác 9:23;10:27 

1416 δύνω đúnô vào đi ; được sử dụng trong 
Tân Ước cho hoàng hôn;  
lặn 

Mác 1:32; Lu 4:40 

1417 δύο đúo hai Ma 4:18;4:21;5:41; 
6:24;8:28; Gi 1:35,37, 
40;2:6… 

1418 δυσ- đus- tiền tố với ý tưởng về những 
gì khó khan, khó 

 

1419 δυσβάστακτος, ον đusbástaktos khó mang Ma 23:4; Lu 11;46 

1420 δυσεντέριον, ας, ἡ đusentérion bệnh lỵ ; bịnh lỵ ; kiết lỵ Công 28:8 

1421 δυσερμήνευτος, ον đusermếneutos khó cắt nghĩa ; khó diễn 
giải,  khó giải thích. 

Hê 5:11 

1422 δύσκολος, ον đúskolos khó ; khó nuốt Mác 10:24 

1423 δυσκόλως đuskólôs cách khó nuốt ; rất khó Ma 19:23; Mác 10:23; 
Lu 18:24 

1424 δυσμή, ῆς, ἡ đusmế phương tây Ma 8:11;24:27; Mác 
16:20; Lu 12:54 

1425 δυσνόητος, ον đusnóêtos khó hiểu ; khó nhận thức 2 Phi 3:16 

1426 δυσφημία, ας, ἡ đusphêmia dầu mang tiếng xấu; bị bêu 
xấu ; bị vu khống  

1 Cô 4:13; 2 Cô 6:8 

142a δυσφημέω đusphêméô có tiếng tăm xấu 1 Cô 4:13 

1427 δώδεκα đốđeka mười hai Ma 9:20;10:1,2,5;11:1 
; 14:20; Gi 
6:13,67,70,71; 11:9; 
20:24… 

1428 δωδέκατος, η, ον đôđékatos thứ mười hai Khải 21:20 

1429 δωδεκάφυλον, ου, đôđekáphulon mười hai chi phái Công 26:7 
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τό 

1430 δῶμα, ατος, τό đỗma sân thượng nhà mái bằng ; 
sân thượng mái nhà  

Ma 10:27;24:17; Mác 
13:15; Lu 5:19;12:3 

1431 δωρέα, ᾶς, ἡ đôreá món quà ; một món quà 
miễn phí ; ân tứ 

Gi 4:10; Công 2:38; 
8:20;10:45;11:17 

1432 δωρεάν đôreán như một món quà miễn phí, 
không phải trả tiền ; hoàn 
toàn miễn phí. 

Ma 10:8; Gi 15:25; Rô 
3:24; 2 Cô 11:7; Gal 
2:21 

1433 δωρέομαι đôréomai ban tặng ; ban cho Mác 15:45; 2 Phi 1:3 

1434 δώρημα, ατος, τό đốrêma điều ban tặng Rô 5:16; Gia 1:17 

1435 δῶρον, ου, τό đỗron quà tặng Ma 2:11;5:23,24;8:4; 
15:5; Mác 7:11; Êph 
2:8; Khải 11:10  
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05 – EPSILON Ε ε 
Strong số 1436 – 2193 

 
 

 Ε / έψιλον épsilonn Ép-si-lon  
1436 ἔα éa (thán từ) Ớ ; Lạy // Xem 

G1439 
Lu 4:34 

1437 ἐάν eán chừng nều [+ l.tt] – ἐὰν 
μή, nếu không. εἰ (G1487) 
+ ἄν (G302) 

Ma 4:9;5:13,20,23, 
46; Gi 3:12... 

1437
b 

ἐάνπερ eánper nếu ; chừng nều ; nếu thực 
sự 

Hê 3:6;6:3 

1438 ἑαυτοῦ, ῆς, οῦ heautoũ chính mình Ma 3:9;6:34;8:22; Gi 
2:24...... 

1439 ἐάω eáô cho phép ; để cho ;  đau 
khổ 

Ma 24:43; Lu 4:41; 
22:51; Công 14:16 

1440 ἑβδομήκοντα hebđomếkonta bảy mươi Lu 10:1,17; Công 
7:14; 23:23;27:37 

1441 ἑβδομηκοντάκις hebđomêkontá
kis 

bảy mươi lần Ma 18:22 

1442 ἕβδομος, η, ον hébđomos thứ bảy. // Xem G2033 Gi 4:52; Hê 4:4; Giu 
1:14; Khải 8:1 

1443 Ἕβερ, ὁ Héber Hê-be ; Ê-be. H05677 Lu 3:35 
1444 ἑβραικος, ή, όν hebraikós bằng tiếng Hê-bơ-rơ Lu 23:38 
1445 Ἑβραῖος, ου, ὁ hebraĩos người Hê-bơ-rơ Công 6:1; 2 Cô 

11:22; Phil 3:5 
1446 Ἑβραῖς, ΐδος, ἡ hebraís tiếng Hê-bơ-rơ / tiếng A-

ram 
Công 21:40;22:2; 
26:14 

1447 Ἑβραϊστί hebraistí theo tiếng Hê-bơ-rơ /  theo 
tiếng A-ram. // Xem G1446 

Gi 5:2;19:13,17; Khải 
9:11;16:16 

1448 ἐγγίζω engízô tới gần ; đến gần Ma 3:2;4:17;10:7; 
Mác 1:15; Lu 7:12 

1449 ἐγγράφω engráphô viết ; ghi ; viết vào hoặc 
trên ; khắc. ἐν (G1722) + 
γράφω (G1125) 

Lu 10:20; 2 Cô 3:2,3 

1450 ἔγγυος, ου, ὁ, ἡ énguos người bảo lĩnh Hê 7:22 

1451 ἐγγύς engús gần ; gần kề Ma 24:32,33; Mác 
12:28; Lu 19:11; Gi 
2:13 

1452 ἐγγύτερον engúteron gần hơn ; gần kề hơn Rô 13:11 

1453 ἐγείρω egeírô chỗi dậy ; chờ dậy ; đứng 
dậy  ; thức dậy / sống lại 

Ma 2:20;8:26;9:7,25; 
Gi 2:19... 

1454 ἔγερσις, εως, ἡ égersis sự chỗi dậy Ma 27:53 

1455 ἐγκάθετος, ου, ὁ, ἡ enkáthetos mật thám Lu 20:20 

1456 ἐγκαίνια, ίων, τά enkaínia lễ Cung Hiến. Lễ kỷ niệm Gi 10:22 
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dâng hiến đền thờ Giê-ru-sa-lem 
; lễ kỷ niệm đền thờ. Lễ nầy 
được tổ chức hằng năm để 
mừng ngày họ được độc lập và 
kỳ niệm Ðền Thờ được thanh 
tẩy và tái cung hiến từ năm 164 
T.C. Lễ hội Ánh sáng. 

1457 ἐγκανίζω enkainízô lập mới ; cung hiến Hê 9:18;10:20 

1458 ἐγκαλέω enkaléô tố cáo ; buộc tội. ἐν (G1722) 
+ καλέω (G2564) 

Công 19:38,40;23:28, 
29; Rô 8:33 

1459 ἐγκαταλείπω enkataleípô bỏ rơi ; bỏ lại phía sau Ma 27:46; Mác 
15:34; Công 2:27; Rô 
9:29 

1460 ἐγκατοικέω enkatoikéô sống ; để ở trong ; định cư 
ở một nơi ; cư trú. ἐν 
(G1722) + κατοικέω (G2730) 

2 Phi 2:8 

1461 ἐγκεντρίζω enkentrízô tháp vào Rô 11:17,19,23,24 

1461
b 

ἐγκαυχάομαι enkaucháomai hãnh diện.  2 Tê 1:4 

1462 ἔγκλημα, ατος, τό énklêma điều tố cáo ; buộc tội: tội 
mà ai đó bị buộc tội 

Công 23:29;25:16 

1463 ἐγκομβόομαι enkombóomai mặc lấy ; mặc quần áo.  1 Phi 5:5 

1464 ἐγκοπή, ῆς, ἡ enkopế gây trở.  1 Cô 9:12 

1465 ἐγκόπτω enkóptô cản trở ; ngăn trở ; ngăn 
chặn 

Công 24:4; Rô 15:22; 
Gal 5:7; 1 Tê 2:18; 1 
Phi 3:7 

1466 ἐγκράτεια, ας, ἡ enkráteia sự tiết độ Công 24:25; Gal 
5:23; 2 Phi 1:6 

1467 ἐγκρατεύομαι enkrateúomai tiết độ  ; tự chế ; tự chủ 1 Cô 7:9;9:25 

1468 ἐγκρατής, ές enkratếs tự chủ ; tự kỷ luật, mạnh 
mẽ, làm chủ về.  

Tít 1:8 

1469 ἐγκρίνω enkrínô đếm trong số ; phán xét. 
thường được dịch bởi “so 
sánh mình với”. ἐν (G1722) 
+ κρίνω (G2919).  

2 Cô 10:12 

1470 ἐγκρύπτω enkrúptô giấu ; trộn (trốn vào, trộn 
với). 

Ma 13:33; Lu 13:21 

1471 ἔγκυος, ον énkuos có thai ; có mang thai. ἐν 
(G1722) +κῦμα (G2949)  

Lu 2:5 

1472 ἐγχρίω enchríô xức dầu. ἐν (G1722) + χρίω 
(G5548). thường được dịch bởi 
“xúc mát với thuốc nhỏ mắt”  

Khải 3:18 

1473 ἐγώ egố ta ; tôi ; đó là tôi Ma 1:23;2:6,8,15; 
3:11... Gi 1:20,23,26, 
27,30,31 … 

1474 ἐδαφίζω eđaphízô san bằng.  Lu 19:44 

1475 ἔδαφος, ους, τό éđaphos nền đất ; mặt đất.  Công 22:7 
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1476 ἑδραῖος, αία, αῖον heđraĩos vững vàng 1 Cô 7:37;15:58; Côl 
1:23 

1477 ἑδραίωμα, ατος, 
τό 

heđraíôma cơ sở / hỗ trợ ; dựa trên cơ 
sở, một nền tảng 

1 Ti 3:15 

1478 Ἑζεκίας, ου, ὁ Hezekías Ê-xê-chia, con trai A-cha, vua 
Giu-đa. H2396 

Ma 1:9,10 

1479 ἐθελοθρησκία, ας, 
ἡ 

ethelothrêskeía sùng đạo tự ý ; sùng bái tự 
ý. 

Côl 2:23 

1480 ἐθίζω ethízô làm theo thông lệ ; làm 
theo phong tục. thường được 
dịch bởi “theo những điều mà 
luật pháp qui định” 

Lu 2:27 

1481 ἐθνάρχης, ου, ὁ ethnárchês thống đốc ; quan thống 
đốc 

2 Cô 11:32 

1482 ἐθνικός, ή, όν ethnikós dân ngoại ; người ngoại ; 
người ngoại đạo 

Ma 5:47;6:7;18:17; 3 
Gi 1:7 

1483 ἐθνικῶς ethnikỗs cách thuộc dân ngoại Gal 2:14 

1484 ἔθνος, ους, τό éthnos tộc dân ; dân tộc ; dân 
ngoại ; quốc gia ; chủng 
tộc 

Ma 4:5;6:32;10:5,18; 
12:18,21;20:19; Mác 
13:8,10; Lu 2:32; Gi 
11:48,50,51,52;18:35
… 

1485 ἔθος, ους, τό éthos tục lệ ; thông lệ  Lu 1:9;2:42;22:39; Gi 
19:40; Công 6:14; Hê 
10:25 

1486 εἴωθα eíôtha / ἔθω : 
etho 

theo thông lệ Ma 27:15; Mác 10:1; 
Lu 4:16; Công 17:2 

1487 εἰ ei nếu Ma 4:3,6;5:13,29,30; 
6:1,23,30; … Gi 
1:25;3:12… 

1488 εἶ eĩ  / xem G1510 
εἰμί 

anh/chị là / động từ “εἰμί”, 

ngôi thứ 2, số ít 

Ma 2:6;4:3,6;5:25; 
11:3…Gi 1:19,21,22, 
25,42… 

1489 εἴγε eíge nếu thực sự ; thật thế ; kể 
từ ; nếu có thì ; nếu quả 
thật là 

2 Cô 5:3; Gal 3:4 

1490 εἰ δὲ μή ei đè mế nếu không, nhưng nếu 
không 

Ma 6:1;9:17; Mác 
2:21, 22; Lu 5:36... Gi 
14:2,11 … 

1490 εἰδέα, ας, ἡ eiđéa hình dáng Ma 28:3 

1491 εἶδος, ους, τό eĩđos hình ; hình thể ; hình có thể 
nhìn thấy 

Lu 3:22;9:29; Gi 
5:37; 2 Cô 5:7; 1 Tê 
5:22 

1492 εἴδω eíđô thấy biết ; biết Ma 6:8,32;7:11; Mác 
1:24... 
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1493 εἰδωλεῖον, ου, τό eiđôleĩon đền thờ thần tượng ; miếu 
tà thần  

1 Cô 8:10 

1494 εἰδωλόθυτος, ον eiđôlóthutos đồ cúng thần tượng Công 15:29;21:25; 1 
Cô 8:1,4,7,10;10:19, 
28; Khải 2:14,20 

1495 εἰδωλολατρία, ας, 
ἡ 

eiđôlolatreía sự thờ thần tượng ; sự thờ 
ngẫu tượng. εἴδωλον (G1497) 
+ λατρεία (G2999) 

1 Cô 10:14; Gal 5:20; 
Côl 3:5; 1 Phi 4:3 

1496 εἰδωλολάτρης, ου, 
ὁ 

eiđôlolátrês kẻ thờ thần tượng ; kẻ thờ 
ngẫu tượng 

1 Cô 5:10,11;6:9; 
10:7; Êph 5:5; Khải 
21:8;22:15 

1497 εἴδωλον, ου, τό eíđôlon thần tượng ; ngẫu tượng Công 7:41;15:20; Rô 
2:22; 1 Cô 8:4 

1498 εἴην eíên là; nên là, đã là. Xem εἰμί 
(G1510) 

Lu 1:29;3:15; Gi 
13:24; Công 8:20 ... 

1499 εἰ καί ei kaí nếu vậy, mặc dù Ma 26:33; Lu 11:8; 1 
Cô 4:7 ... 

1500 εἰκῇ eikễ vô ích ; không có mục đích Rô 13:4; 1 Cô 15:2; 
Gal 3:4 

1501 εἴκοσι eíkosi hai mươi Lu 14:31; Gi 6:19; 
Công 1:15 

1502 εἴκω eíkô nhượng bộ Gal 2:5 

1503 εἴκω eíkô lả giống như Gia 1:6,23 

1504 εἰκών, όνος, ἡ eikốn ảnh tượng ; hình ảnh ; đại 
diện ; sự tỏ hiện 

Ma 22:20; Mác 
12:16; Lu 20:24; Rô 
8:29 

1505 εἰλικρίνεια, ας, ἡ eilikrineía sự chân thành ; sự chân 
thực ; một cách thánh sạch 
 

1 Cô 5:8; 2 Cô 1:12; 
2:17 

1506 εἰλικρινής, ές eilikrinếs chân thực; thành thật, chân 
thành, chân thật ; không ô 
uế 

Phil 1:10; 2 Phi 3:1 

1507 εἱλίσσω heilíssô với nhau Khải 6:14 

1508 εἰ μή ei mế nếu không, ngoại trừ, 
nhưng 

Ma 5:13;11:27; 
12:4,24,39; Mác 
2:7,26;5:37;6:4,5, 
8;8:14;9:9,29;10:18; 
11:13;13:20,32; Lu 
4:26; Gi 3:13;6:46; 
9:33;10:10;14:6… 

1509 εἰ μήτι ei mếti trừ, trừ khi có thể, nếu 
không  

Lu 9:13; 1 Cô 7:5; 2 
Cô 13:5 

1510 εἰμί eimí là ; tồn tại Ma 3:11;8:8,9;11:29; 
14:27; Mác 1:7;6:50; 
13:6;14:62; Lu 1:18, 
19;3:16;5:8;7:6,8;15:
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19,21; Gi 
1:20,21,27… 

1511 εἶναι eĩnai là. lối vô định, thời hiện tại của 
εἰμί (G1510) 

Ma 16:13,15;17:4; 
19:21; 20:27;22:23; 
Mác 6:49;8:27,29; 
9:5,35;12:18;14:64; 
Lu 2:4,6,44,49; Gi 
1:46;7:4;17:5 

1512 εἴ περ eí per vì ; nếu có lẽ ; nếu sau tất 
cả 

Rô 8:9,17; 1 Cô 8:5; 
15:15; 2 Tê 1:6; 1 Phi 
2:3 

1513 εἴ πως eí pôs nếu bằng cách nào đó, nếu  Công 27:12; Rô 1:10;  
11:14; Phil 3:11 

1514 εἰρηνεύω eirêneúô giữ an bình/ hòa bình Mác 9:50; Rô 12:18; 
2 Cô 13:11; 1 Tê 5:13 

1515 εἰρήνη, ης, ἡ eirếnê sự hòa bình ; sự an bình ; 
sự bình an. Tương đương với 
từ H07965 shalom. Bình an, 
bình an với Đức Chúa Trời, với 
chính mình, với người lân cận 
và với môi trường. 

Ma 10:13,34; Mác 
5:34; Lu 1:79;2:14, 
29;7:50; 8:48; Gi 
14:27;16:33;20:19, 
21,26; Công 7:26; 
9:31; Rô 1:7;2:10 

1516 εἰρηνικός, ή, όν eirênikós an bình ; lợi ích  Hê 12:11; Gia 3:17 

1517 εἰρηνοποιέω eirênopoiéô làm an bình Côl 1:20 

1518 εἰρηνοποιός, όν eirênopoiós kẻ làm an bình Ma 5:9 

1519 εἰς eis vào ; ở ; ở trong ; ở nơi Ma 2:1,8,11,12,13… 
Gi 1:7,9,11,12,18,43 

1520 εἷς, μία, ἕν heĩs một Ma 5:18,19,29… Gi 
1:3,40;6:8,9,70,71… 

1521 εἰσάγω eiságô dẫn ; dẫn dắt ; dẫn vào Lu 2:27;14:21;22:54; 
Gi 18:16; Công 7:45; 
9:8;21:28,29,37; Hê 
1:6 

1522 εἰσακούω eisakoúô vâng lời ; nghe nhận Ma 6:7; Lu 1:13; 
Công 10:31; 1 Cô 
14:21; Hê 5:7 

1523 εἰσδέχομαι eisđéchomai tiếp nhận ; nhận được với 
lòng tốt, đối xử đàng 
hoàng 

2 Cô 6:17 

1524 εἴσειμι eíseimi vào ; đi vào trong (đến) Công 3:3;21:18; 
21:26; Hê 9:6 

1525 εἰσέρχομαι eisérchomai ra vào ; vào hoặc đi ra ; đi 
vào trong (đến) 

Ma 5:20;6:6;7:13; 
7:21;8:5,8;9:25; 
10:5,11…Gi 3:4,5; 
4:38;10:1… 

1526 εἰσί eisí là. thì hiện tại theo thể thức Ma 19:6,12;20:16; 
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trình bày chủ động, ngôi thứ 3 
s.nh : εἰμί (G1510) 

22:14,30; Mác 4:15, 
16,17,18,20;6:3; 
9:1;10:8;12:25; Lu 
7:25; Gi 4:35;5:39; 
6:64… 

1527 εἷς καθ’εἷς heĩs kath’ heĩs một sau khi một Mác 14:19; Gi 8:9 

1528 εἰσκαλέομαι eiskaléomai gọi để vào (nhà) ; để mời. 
εἰς (G1519) + καλέω (G2564) 

Công 10:23 

1529 εἴσοδος, ου, ἡ eísođos một lối vào ; đường vào. 
εἰς (G1519) + ὁδός (G3598) 

Công 13:24; 1 Tê 
1:9;2:1; Hê 10:19; 2 
Phi 1:11 

1530 εἰσπηδάω eispêđáô xông vào ; nhảy vào  Công 14:14;16:29 

1531 εἰσπορεύομαι eisporeúomai đi vào ; vào (theo nghĩa đen 
hoặc nghĩa bóng) 

Ma 15:17; Mác 1:21; 
4:19;5:40;6:56;7:15,1
8, 19;11:2; Lu 8:16; 
11:33;19:30;22:10; 
Công 3:2;8:3;9:28; 
28:30 

1532 εἰστρέχω eistréchô chạy vào Công 12:14 

1533 εἰσφέρω eisphérô mang vào ; đem vào ; đem 
đến ; dẫn đến  

Ma 6:13; Lu 5:18; 
5:19;11:4; Công 
17:20; 1 Ti 6:7; Hê 
13:11 

1534 εἶτα eĩta tiếp theo ; kế đến ; rồi Mác 4:17,28;8:25; Lu 
8:12; Gi 13:5;19:27; 
20:27; 1 Cô 12:28; 
15:5, 7,24; 1 Ti 
2:13;3:10; Hê 12:9; 
Gia 1:15 

1535 εἴτε eíte cả nếu, hay, nếu, theo, vì 
vậy 

Rô 12:6,7,8; 1 Cô 
3:22;8:5;10:31; 
12:13, 26;13:8;14:7, 
27;15:11; 2 Cô 1:6; 
5:9,10,13;8:23; 
12:2,3; Êph 6:8; Phil 
1:18,20,27; Côl 
1:16,20; 1 Tê 5:10; 2 
Tê 2:15; 1 Phi 2:13,14 

1536 εἴ τις ei tis nếu một người ; người mà 
; nếu ai đó, nếu một cái gì 
đó 

Ma 16:24; Mác 4:23... 

1537 ἐκ / ἐξ ek từ ; từ nơi ; từ trong ; 
trong số ; ở ngoài, ra ngoài 

Ma 1:3,5,6,16,18,20; 
2:6 … Gi 1:13,16,19, 
24,32,35,40,44,46; 
2:15,22;3:1 … 

1538 ἕκαστος, η, ον hékastos mỗi Ma 16:27;18:35; 
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25:15;26:22; Mác 
13:34; Lu 2:3;4:40; 
6:44;13:15;16:5; Gi 
6:7;7:53;16:32; 
19:23; Công 2:3,6, 
8,38; Rô 2:6;14:5, 
12;15:2 

1539 ἑκάστοτε hekástote mỗi lúc ; mỗi lần 2 Phi 1:15 

1540 ἑκατόν hekatón một trăm Ma 13:8,23;18:12,28; 
Mác 4:8,20;6:40; Lu 
15:4;16:6,7; Gi 
19:39;21:11; Công 
1:15; Khải 7:4;14:1, 
3;21:17 

1541 ἑκατονταετής, ες hekatontaetếs một trăm tuổi Rô 4:19 

1542 ἑκατονταπλασίων, 
ον 

hekatontaplasí
ôn 

gấp trăm ; một trăm lần Ma 19:29; Mác 
10:30; Lu 8:8 

1543 ἑκατοντάρχης, ου, 
ὁ 

hekatontárchês viên bách đội trưởng Ma 8:5,8,13;27:54; 
Lu 7:2,6;23:47; Công 
10:1,22;21:32;22:25, 
26;23:17,23;24:23;27
:1,6,11,31,43;28:16 

 ἑκατόνταρχος ekatóntarchos viên bách đội trưởng ; lãnh 
đạo của một trăm 

Ma 27:54 

1544 ἐκβάλλω ekbállô xua ; xua đuổi ; đem ra 
khỏi 

Ma 7:4,5;7:22;8:12, 
16; Mác 1:12,34,39, 
43;3:15…Gi 2:15; 
6:37;9:34,35;10:4; 
12:31… 

1543
b 

ἐκβαίνω ekbaínô ra khỏi đó Hê 11:15 

1545 ἔκβασις, εως, ἡ ékbasis lối ra 1 Cô 10:13; Hê 13:7 

1546 ἐκβολή, ῆς, ἡ ekbolế thả ; ném ra Công 27:28 

1547 ἐκγαμίζω ekgamízô cưới gả ; cưới vợ ; gả đi ; 
kết hôn ; cưới 

Ma 22:30;24:38; Lu 
17:27; 1 Cô 7:38 

1548 ἐκγαμίσκω ekgamískô cưới gả ; cưới vợ Lu 20:34,35 

1549 ἔκγονος, ον ékgonos cháu 1 Ti 5:4 

1550 ἐκδαπανάω ekđapanáô chi tiêu hoàn toàn ; tiêu 
phí. ἐκ (G1537) + δαπανάω 
(G1159) 

2 Cô 12:15 

1551 ἐκδέχομαι ekđéchomai tiếp tục đợi ; mong đợi 
một cái gì đó từ  ai đó. ἐκ 
(G1537) + δέχομαι (G1209) 

Gi 5:3; Công 17:16; 1 
Cô 11:33;16:11; Hê 
10:13; 11:10; Gia 
5:7; 1 Phi 3:20 

1552 ἔκδηλος, ον ékđêlos rõ ràng  ; ra rõ rang ; quá 
rõ rệt 

2 Ti 3:9 
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1553 ἐκδημέω ekđêméô khiếm diện ; ra khỏi ; được 
hoặc sống ở nước ngoài, 
xa 

2 Cô 5:6,8,9 

1554 ἐκδίδωμι ekđíđômi giao ; cho thuê (một ngôi 
nhà, một tài sản ..) 

Ma 21:33,41; Mác 
12:1; Lu 20:9 

1555 ἐκδιηγέομαι ekđiêgéomai kể lại ; kể ra chi tiết ; thuật 
lại cách chi tiết 

Công 13:41;15:3 

1556 ἐκδικέω ekđikéô thực thi công lý ; làm ra sự 
công bình ; báo thù ; trả 
thù 

Lu 18:3,5; Rô 12:19; 
2 Cô 10:6; Khải 6:10; 
19:2 

1557 ἐκδίκησις, εως, ἡ ekđíkêsis sự thực thi công lý ; sự báo 
thù 
sự trả thù ; sự trừng phạt 

Lu 18:7,8;21:22; 
Công 7:24; Rô 12:19; 
2 Cô 7:11; 2 Tê 1:8; 
Hê 10:30; 1 Phi 2:14 

1558 ἔκδικος, ον ékđikos báo oán ; báo thù ; kẻ báo 
thù ; không luật pháp và 
không công lý 

Rô 13:4; 1 Tê 4:6 

1559 ἐκδιώκω ekđiốkô đánh đuổi ; bắt bớ ; bách 
hại ; phát lưu 

Lu 11:49; 1 Tê 2:15 

1560 ἔκδοτος, ον ékđotos được ban ra cho ; bị nộp 
cho. ἐκ (G1537) + δίδωμι 
(G1325) 

Công 2:23 

1561 ἐκδοχή, ῆς, ἡ ekđochế sự tiếp đón ; sự đợi chờ Hê 10:27 

1562 ἐκδύω ekđúô lột. ἐκ (G1537) + δύνω 
(G1416) 

Ma 27:28,31; Mác 
15:20; Lu 10:30; 2 Cô 
5:4 

1563 ἐκεῖ ekeĩ ở đó ; tại đó Ma 2:13,15,22;5:24; 
6:21; Mác 1:13… Gi 
2:1,6,12;3:22,23;4:6
… 

1564 ἐκεῖθεν ekeĩthen từ chỗ đó ; từ nơi đó ; từ 
đó ; ở đó 

Ma 4:21;5:26;9:9; 
Mác 1:19;6:1,10,11; 
Lu 9:4; Gi 4:43; 
11:54; Công 13:4 

1565 ἐκεῖνος, η, ο ekeĩnos (cái) đó ; ấy ; kia  Ma 3:1;7:22,25,27; 
8:13,28…Gi 1:8,18, 
33,39;2:21;3:28,30… 

1566 ἐκεῖσε ekeĩse tại đó ; đây ; ở nơi này Công 21:3;22:5 

1567 ἐκζητέω ekzêtéô tìm kiếm ; tìm tòi. ἐκ 
(G1537) + ζητέω (G2212) 

Lu 11:50,51; Công 
15:17; Rô 3:11; Hê 
11:6;12:17; 1 Phi 
1:10 

1567
b 

ἑκζήτησις ekzếtêsis sự tìm kiếm ; sự tranh luận 
; sự cãi lẫy 

1 Ti 1:4 

1568 ἐκθαμβέω ekthambéô khiến kinh hoàng ; rất 
ngạc nhiên 

Mác 9:15;14:33;16:5; 
16:6 
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1569 ἔκθαμβος, ον ékthambos kinh hoàng. ἐκ (G1537) + 
θάμβος (G2285) 

Công 3:11 

1569
b 

ἐκθαυμάζω ékthaumázô kinh ngạc ; ngạc nhiên khi Mác 12:17 

1570 ἔκθετος, ον ékthetos bị phơi bỏ ; bỏ ra ; bị bỏ 
rơi. ἐκ (G1537) + τίθημι 
(G5087) 

Công 7:19 

1571 ἐκκαθαίρω ekkathaírô tẩy sạch ; loại bỏ ; gột rửa. 
ἐκ (G1537) + καθαίρω (G2508) 

1 Cô 5:7; 2 Ti 2:21 

1572 ἐκκαίω ekkaíô un đốt. ἐκ (G1537) + καίω 
(G2545) 

Rô 1:27 

1573 ἐγκακέω enkakéô nản lòng ; kiệt sức. ἐκ 
(G1537) + κακός (G2556) 

Lu 18:1; 2 Cô 4:1,16; 
Gal 6:9; Êph 3:13; 2 
Tê 3:13 

1574 ἐκκεντέω ekkentéô đâm ; đâm thủng. ἐκ 
(G1537) +  κέντρον (G2759) 

Gi 19:37; Khải 1:7 

1575 ἐκκλάω ekkláô bị cắt đi ; bị bẻ đi. ἐκ 
(G1537) + κλάω (G2806) 

Rô 11:17,19,20 

1576 ἐκκλείω ekkleíô loại trừ ; gạt bỏ ; chia rẽ. ἐκ 
(G1537) + κλείω (G2808) 

Rô 3:27; Gal 4:17 

1577 ἐκκλησία, ας, ἡ ekklêsía hội thánh ; hội chúng. ἐκ 
(G1537) + καλέω (G2564) 

Ma 16:18;18:17; 
Công 2:47;5:11;7:38; 
19:32,39,41; Hê 2:12 

1578 ἐκκλίνω ekklínô lánh xa ; tránh xa ; lánh 
điều. ἐκ (G1537) + κλίνω 
(G2827) 

Rô 3:12;16:17; 1 Phi 
3:11 

1579 ἐκκολυμβάω ekkolumbáô bơi vào ; bơi đi, bơi ra. ἐκ 
(G1537) + κολυμβάω (G2860) 

Công 27:42 

1580 ἐκκομίζω ekkomízô khiêng ra một người chết ; 
khiêng một người chết 
đem đi chôn. ἐκ (G1537) + 
κομίζω (G2865) 

Lu 7:12 

1581 ἐκκόπτω ekkóptô (cây) bị đốn ; bị chặt. ἐκ 
(G1537) + κόπτω (G2875) 

Ma 3:10;5:30;7:19; 
18:8; Lu 3:9;13:7,9; 
Rô 11:22,24; 2 Cô 
11:12; 1 Phi 3:7 

1582 ἐκκρεμάννυμι ekkremánnumi ngưỡng mộ ; say mê nghe ; 
chăm chỉ nghe. ἐκ (G1537) +  
κρεμάννυμι (G2910) 

Lu 19:48 

1583 ἐκλαλέω eklaléô tiết lộ. ἐκ (G1537) + λαλέω 
(G2980) 

Công 23:22 

1584 ἐκλάμπω eklámpô tỏa ra ; sáng chói ; tỏa 
sáng. ἐκ (G1537) + λάμπω 
(G2989) 

Ma 13:43 

1585 ἐκλανθάνομαι eklanthánomai quên ; khiến quên. ἐκ 
(G1537) +  λανθάνω (G2990) 

Hê 12:5 

1586 ἐκλέγω eklégô / 
ἐκλέγομαι : 

chọn. ἐκ (G1537) + λέγω 
(G3004) 

Mác 13:20; Lu 6:13; 
10:42;14:7; Gi 6:70; 
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eklégomai 13:18;15:16,19; Công 
1:2,24;6:5;13:17;15:7
,22,25; 1 Cô 1:27,28; 
Êph 1:4; Gia 2:5 

1587 ἐκλείπω ekleípô giảm sút ; yếu ; chểnh 
mảng ; chết dần. gồm: 
* Tiền tố : ἐκ (G1537): ở ngoài, 
ra ngoài. 
* Động từ : λείπω (G3007): rời 
khỏi. 

Lu 16:9;22:32; Hê 
1:12 

1588 ἐκλεκτός, ή, όν eklektós được chọn ; được lựa 
chọn. Xem G1586 

Ma 20:16;22:14; 
24:22,24,31; Mác 
13:20,22,27; Lu 18:7; 
23:35; Rô 8:33;16:13; 
Côl 3:12; 1 Ti 5:21; 2 
Ti 2:10; Tít 1:1; 1 Phi 
1:2; 2:4,6,9; 2 Gi 
1:1,13; Khải 17:14 

1589 ἐκλογή, ῆς, ἡ eklogế sự chọn ; sự chọn lựa ; sự 
lựa chọn. Xem G1586 

Công 9:15; Rô 9:11; 
11:5,7,28; 1 Tê 1:4; 2 
Phi 1:10 

1590 ἐκλύω eklúô khốn đốn ; khốn cùng ; 
thiếu sức mạnh ; mất can 
đảm. ἐκ (G1537) + λύω 
(G3089) 

Ma 9:36;15:32; Mác 
8:3; Gal 6:9; Hê 
12:3,5 

1591 ἐκμάσσω ekmássô lau. ἐκ (G1537) + μασάομαι 
(G3145) 

Lu 7:38,44; Gi 11:2,3; 
13:5 

1592 ἐκμυκτηρίζω ekmuktêrízô chế nhạo ; chê cười. ἐκ 
(G1537) + μυκτηρίζω (G3456) 

Lu 16:14;23:35 

1593 ἐκνεύω ekneúô biến mất ; biến mất kín 
đáo ; thoát ra. ἐκ (G1537) + 
νεύω (G3506) 

Gi 5:13 

1594 ἐκνήφω eknếphô tỉnh biết ; trở lại lối suy 
nghĩ chính đáng. ἐκ (G1537) 
+ νήφω (G3525) 

1 Cô 15:34 

1595 ἑκούσιος, η, ον hekoúsios tự nguyện Phm 1:14 

1596 ἑκουσίως, ία, ιον hekousíôs cách tự nguyện ; cách cố ý Hê 10:26; 1 Phi 5:2 

1597 ἔκπαλαι ékpalai từ lâu rồi ; từ lâu nay. ἐκ 
(G1537) +  πάλαι (G3819) 

2 Phi 2:3;3:5 

1598 ἐκπειράζω ekpeirázô thử ; thử thách. ἐκ (G1537) + 
πειράζω (G3985) 

Ma 4:7; Lu 4:12; 
10:25; 1 Cô 10:9 

1599 ἐκπέμπω ekpémpô sai đi. ἐκ (G1537) + πέμπω 
(G3992) 

Công 13:4;17:10 

 ἐκπερισσῶς ekperissỗs (trạng từ) cách quả quyết 
hơn ; 
cách dứt khoát. ἐκ (G1537) + 
πέμπω (G3992) 

Mác 14:31 

1600 ἐκπετάννυμι ekpetánnumi dang ra ; ngửa tay. ἐκ Rô 10:21 
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(G1537) + περισσῶς (G4057) 
1600
b 

ἐκπηδάω ekpêđáô xông vào ; chạy đến Công 14:14 

1601 ἐκπίπτω ekpíptô  rớt ra khỏi ; rớt xuống ; 
ngã xuống bị mắc cạn ; 
thất bại. ἐκ (G1537) + πίπτω 
(G4098) 

Mác 13:25; Công 
12:7;27:17,26,29,32; 
Rô 9:6; 1 Cô 13:8; 
Gal 5:4; Gia 1:11; 1 
Phi 1:24; 2 Phi 3:17; 
Khải 2:5 

1602 ἐκπλέω ekpléô  đi thuyền đến ; đáp tàu Công 15:39;18:18; 
20:6 

1603 ἐκπληρόω ekplêróô làm ứng nghiệm  Công 13:33 

1604 ἐκπλήρωσις, εως, 
ἡ 

ekplếrôsis được hoàn tất ; trọn Công 21:26 

1605 ἐκπλήσσω ekplếssô ngạc nhiên ; kinh ngạc. ἐκ 
(G1537) + πλήσσω (G4141) 

Ma 7:28;13:54;19:25; 
22:33; Mác 1:22;6:2; 
7:37;10:26;11:18; Lu 
2:48;4:32;9:43; Công 
13:12 

1606 ἐκπνέω ekpnéô tắt thở Mác 15:37,39; Lu 
23:46 

1607 ἐκπορεύομαι ekporeúomai đi ra (từ) ; xuất phát từ ; ra Ma 3:5;4:4;15:11,18; 
Mác 1:5;6:11; 
7:15,19,20,21,23… Gi 
5:29;15:26 … 

1608 ἐκπορνεύω ekporneúô buông theo sự dâm dục / 
sự gian dâm 

Giu 1:7 

1609 ἐκπτύω ekptúô khinh ; khinh bỏ Gal 4:14 

1610 ἐκπιζόω ekrizóô làm bật rễ ; nhổ cả rễ 
(cây) ; nhổ gốc lên 

Ma 13:29;15:13; Lu 
17:6; Giu 1:12 

1611 ἔκστασις, εως, ἡ ékstasis kinh ngạc ; sửng sốt ; sững 
sờ. Xem G1839 

Mác 5:42;16:8; Lu 
5:26; Công 3:10; 
10:10;11:5;22:17 

1612 ἐκστρέφω ekstréphô bị lầm lạc ; hư hỏng  Tít 3:11 

1613 ἐκταράσσω ektarássô làm rối loạn ; gây rối loạn. 
ἐκ (G1537) + ταράσσω (G5015) 

Công 16:20 

1614 ἐκτείνω ekteínô đưa (tay) ; giơ (tay) ra. Ma 8:3;12:13,49; 
14:31;26:51; Mác 
1:41;3:5; Lu 5:13; 
6:10;22:53; Gi 21:18; 
Công 4:30;26:1; 
27:30 

1615 ἐκτελέω ekteléô làm xong được ; hoàn tất ; 
kết thúc. ἐκ (G1537) + τελέω 
(G5055) 

Lu 14:29,30 

1616 ἐκτείνεια ekténeia sự sốt sắng ; sự tha thiết Công 26:7 
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1617 ἐκτενέστερον ektenésteron càng thiết ; càng khẩn thiết 
; tha thiết hơn 

Lu 22:44 

1618 ἐκτενής, ές ektenếs sốt sắng ; tha thiết 1 Phi 4:8 

1619 ἐκτενῶς ektenỗs cách tha thiết ; nồng nàn  Công 12:5; 1 Phi 1:22 

1620 ἐκτίθημι ektíthêmi  đặt bên ngoài ; giải thích ; 
giải nghĩa. ἐκ (G1537) + 
τίθημι (G5087) 

Công 7:21;11:4; 
18:26;28:23 

1621 ἐκτινάσσω ektinássô phủi Ma 10:14; Mác 6:11; 
Công 13:51;18:6 

1622 ἐκτός ektós bên ngoài ; ở bên ngoài ; ở 
ngoài 

Ma 23:26; Công 
26:22; 1 Cô 
6:18;14:5;15:2,27; 2 
Cô 12:2,3; 1 Ti 5:19 

1623 ἕκτος, η, ον héktos thứ sau. Xem G1803 Ma 20:5;27:45; Mác 
15:33; Lu 1:26,36; 
23:44; Gi 4:6;19:14; 
Công 10:9; Khải 
6:12;9:13,14;16:12; 
21:20 

1624 ἐκπρέπω ektrépô  xây bỏ ; đi lệch khỏi ; 
quay đi theo. ἐκ (G1537) + 
τροπή (G5157) 

1 Ti 1:6;5:15;6:20; 2 
Ti 4:4; Hê 12:13 

1625 ἐκτρέφω ektréphô nuôi nấng ; nuôi dưỡng. ἐκ 
(G1537) + τρέφω (G5142) 

Êph 5:29;6:4 

1626 ἔκτρωμα, ατος, τό éktrôma thai sinh non ; trẻ đẻ non 1 Cô 15:8 

1627 ἐκφέρω ekphérô đem ; lấy ; sinh (đất) ; thực 
hiện. ἐκ (G1537) + φέρω 
(G5342) 

Lu 15:22; Công 5:6,9, 
10,15; 1 Ti 6:7; Hê 
6:8 

1628 ἐκφεύγω ekpheúgô thoát khỏi ; trốn hết. ἐκ 
(G1537) + φεύγω (G5343) 

Lu 21:36; Công 
16:27;19:16; Rô 2:3; 
2 Cô 11:33; 1 Tê 5:3; 
Hê 2:3 

1629 ἐκφοβέω ekphobéô đe dọa ; dọa nạt ; doạ dẫm. 
ἐκ (G1537) + φοβέω (G5399) 

2 Cô 10:9 

1630 ἔκφοβος, ον ékphobos kinh hoàng ; khiếp sợ ; kinh 
hãi. ἐκ (G1537) + φόβος 
(G5401) 

Mác 9:6; Hê 12:21 

1631 ἐκφύω ekphúô mọc lên. ἐκ (G1537) + φύω 
(G5453) 

Ma 24:32; Mác 13:28 

1632 ἐκχέω ekchéô đổ ra ; đổ vào Ma 9:17;23:35;26:28; 
Mác 2:22,14:24; Lu 
5:37;11:50;22:20;  
Gi 2:15; Công 1:18; 
2:17,18,22;10:45;22:
20; Rô 3:15;5:5; Tít 
3:6; Giu 1:11; khải 
16:1,2,3, 
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4,6,8,10,12,17 
1632
b 

ἐκχύννω ekchúnnô tràn ra ; để ban cho Ma 23:35;26:28; Mác 
14:24; Lu 22:20; 
Công 22:20 

1633 ἐκχωρέω ekchôréô đi ra ngoài ; thoát ra ; chạy 
thoát ra. ἐκ (G1537) + χωρέω 
(G5562) 

Lu 21:21 

1634 ἐκψύχω ekpsúchô tắt hơi ; tắt thở. ἐκ (G1537) + 
ψύχω (G5594) 

Công 5:5,10;12:23 

1635 ἑκών, ἑκοῦσα, 
ἑκόν 

hekốn sẵn lòng ; tự nguyện Rô 8:20; 1 Cô 9:17 

1636 ἐλαία, ας, ἡ elaía cây ô-liu Ma 21:1;24:3;26:30; 
Mác 11:1;13:3;14:26; 
Lu 19:29,37;21:37; 
22:39; Gi 8:1; Rô 
11:17, 24; Gia 3:12; 
Khải 11:4 

1637 ἔλαιον, ου, τό élaion dầu ô-liu Ma 25:3,4,8; Mác 
6:13; Lu 7:46;10:34; 
16:6; Hê 1:9; Gia 
5:14; Khải 6:6;18:13 

1638 ἐλαιών, ῶνος, ὁ elaiốn vườn ô-liu ; vườn ô-li-ve. 
Xem G1636 

Công 1:12 

1639 Ἐλαμίτης, ου, ὁ Elamítês Ê-la-mít ; người Ê-lam // 
H05867 

Công 2:9 

1640 ἐλάσσων, ον elássôn kém hơn. Xem G1646 Gi 2:10; Rô 9:12; 1 Ti 
5:9; Hê 7:7 

1641 ἐλαττονέω elattonéô có kém hơn ; thiếu. Xem 
G1640 

2 Cô 8:15 

1642 ἐλαττόω elattóô làm kém hơn ; càng kém ; 
ở dưới. Xem G1640 

Gi 3:30; Hê 2:7,9 

1643 ἐλαύνω elaúnô lèo lái ; dẫn dắt Mác 6:48; Lu 8:29; 
Gi 6:19; Gia 3:4; 2 
Phi 2:17 

1644 ἐλαφρία, ας, ἡ elaphría sự nhẹ dạ. Xem G1645 2 Cô 1:17 

1645 ἐλαφρός elaphrós nhẹ ; nhẹ nhàng. Ma 11:30; 2 Cô 4:17 

1646 ἐλάχιστος, ίστη, 
ιστον 

eláchistos nhỏ nhất ; kém. Ma 2:6;5:19;25:40, 
45; Lu 12:26;16:10; 
19:17; 1 Cô 4:3;6:2; 
15:9; Gia 3:4 

1647 ἐλαχιστότερος, α, 
ον 

elakistóteros nhỏ nhất hơn ; hèn hơn 
hết. Xem G1646 

Êph 3:8 

1648 Ἐλεάζαρ, ὁ Eleázar Ê-lê-a-xa ; Ê-lê-a-sa // 
H0499 

Ma 1:15 

1648
b 

ἐλεγμός, ου, ὁ 
 

elegmós khiển trách.  2 Ti 3:16 
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1649 ἔλεγξις, εως, ἡ élenxis bị quở trách ; lời khiển 
trách. Xem G1651 

2 Phi 2:16 

1650 ἔλεγχος, ου, ὁ élenchos một chứng minh. Xem G1651 2 Ti 3:16; Hê 11:1 

1651 ἐλέγχω elénchô bị phơi bày ; lên án ; bẻ 
trách. 

Ma 18:15; Lu 3:19; 
Gi 3:20;8:9,46;16:8; 
1 Cô 14:24; Êph 
5:11,13 

1652 ἐλεεινός, ή, όν eleeinós đáng thương xót ; thương 
hại. Xem G1656 

1 Cô 15:19; Khải 3:17 

1653 ἐλεέω eleéô / ἐλεάω : 
eleaô 

thương xót. Xem G1656 Ma 5:7;9:27;15:22; 
17:15;18:33;20:30,31
; Mác 5:19;10:47 

1654 ἐλεημοσύνη, ῆς, ἡ eleêmosúnê sự bố thí. Xem G1656 Ma 6:1,2,3,4; Lu 
11:41;12:33; Công 
3:2,3,10… 

1655 ἐλεήμων, ον eleếmôn thương xót ; đầy lòng thương 
xót. Xem G1653 

Ma 5:7; Hê 2:17 

1656 ἔλεος, ους, τό éleos sòng tốt, sự tốt bụng, sự tử 
tế, âu yếm, dịu dàng, ân 
cần ; sự thương xót  

Ma 9:13;12:7;23:23; 
Lu 1:50,54,58,72,78; 
10:37; Rô 9:23;11:31 

1657 ἐλευθερία, ας, ἡ eleuthería sự tự do. Xem G1658 Rô 8:21; 1 Cô 10:29; 
2 Cô 3:17; Gal 2:4; 
5:1,13; Gia 1:25; 
2:12; 1 Phi 2:16; 2 
Phi 2:19 

1658 ἐλεύθερος, έρα, 
ερον 

eleútheros tự do Ma 17:26; Gi 8:33, 
36; Rô 6:20;7:3; 1 Cô 
7:21,22,39;9:1,19; 
12:13; Gal 3:28; 
4:22,23 

1659 ἐλευθερόω eleutheróô giải phóng. Xem G1658 Gi 8:32,36; Rô 6:18, 
22;8:2,21; Gal 5:1 

1660 ἔλευσις, εως, ἡ éleusis sự đến ; mùa Vọng. Xem 
G2064 

Công 7:52 

1661 ἐλεφάντινος, η, ον elephántinos bằng ngà voi Khải 18:12 

1662 Ἐλιακίμ, ὁ Eliakím E-li-a-kim. Xem H0471 Ma 1:13; Lu 3:30 

1663 Ἐλιέζερ, ὁ Eliézer Ê-li-ê-se. Xem H0461 Lu 3:29 

1664 Ἐλιούδ, ὁ Elióuđ Ê-li-út.  אֵל (H0410) +  הוֹד 
(H01935) 

Ma 1:14,15 

1665 Ἐλισάβετ, ἡ Elisábeth Ê-li-sa-bét. Xem H0472 Lu 1:5,7,13,24,36, 
40,41,57 

1666 Ἐλισαῖος, ου, ὁ Elisaĩos Ê-li-sê. Xem H0477 Lu 4:27 

1667 ἑλίσσω helíssô cuốn lại ; xếp lại. Xem 
G1507 

Hê 1:12 

1668 ἕλκος, ους, τό hélkos ghẻ lở. Xem G1670 Lu 16:21; Khải 
16:2,11 
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1669 ἐλκόω helkóô đầy ghẻ lở ; đầy ghẻ chốc. 
Xem G1668 

Lu 16:20 

1670 ἕλκύω helkúô kéo ; kéo đến Gi 6:44;12:32;18:10; 
21:6,11; Công 16:19; 
21:30; Gia 2:6 

1671 Ἑλλάς, άδος, ἡ Hellás Hy lạp ; Gờ-réc Công 20:2 

1672 Ἕλλην, ηνος, ὁ Héllên người Hy lạp; người Gờ-
réc 

Gi 7:35;12:20; Công 
14:1;16:1,3;17:4;18:4
,17;19:10,17;20:21;2
1:28; Rô 1:14,16;2:9, 
10;3:9;10:12; 1 Cô 
1:22,23,24;10:32; 
12:13; Gal 2:3;3:28; 
Côl 3:11 

1673 Ἑλληνικός, ή, όν Hellênikós bằng tiếng Hy lạp / Gờ-réc Khải 9:11 

1674 Ἑλληνίς, ίδος, ἡ Hellênís người nữ Hy lạp / Gờ-réc Mác 7:26; Công 
17:12 

1675 Ἑλληνιστής, ου, ὁ  Hellênistếs người Hê-lê-nít ; Người Hy 
lạp gộc do thái ; những tín hữu 
Do-thái chịu ảnh hưởng của văn 
hóa Hy-lạp 

Công 6:1;9:29;11:20 

1676 Ἑλληνιστί Hellênistí theo tiếng Hy lạp / Gờ-réc Gi 19:20; Công 21:37 

1677 ἐλλογέω ellogéô cứ tính. ἐν (G1722) + λόγος 
(G3056)  

Rô 5:13; Phlm 1:18 

1678 Ἐλμαδάμ, ὁ Elmađám Ên-ma-đan. Xem H0486 Lu 3:28 

 Ἐλμωδάμ, ὁ Elmôđám  Ên-mô-đan. Xem G1678  

1679 ἐλπίζω elpízô trông đợi ; giao phó ; tin 
cậy ; hy vọng 

Ma 12:21; Lu 6:34; 
24:21; Gi 5:45 

1680 ἐλπίς, ίδος, ἡ elpís sự hy vọng Công 2:26;16:19; 
23:6... 

1681 Ἐλύμας, ᾶ, ὁ Elúmas Ê-ly-ma : là thầy phù thủy tại 
đảo Sýp 

Công 13:8 

1682 ἐλωΐ elôí Ê-lô-i : Đức Chúa Trời tôi ơi 
trong tiếng A-ram (H0426) //Thi 
22:1. 

Mác 15:34 

1683 ἐμαυτοῦ, ῆς, οῦ emautoũ chính tôi. ἐμοῦ (G1700) + 
αὐτός (G846) 

Ma 8:9; Lu 7:7,8; Gi 
5:30,31;7:17,28;8:14, 
18,28,42,54;10:18;12:
32,49;14:3,10,21;17:1
9 

1684 ἐμβαίνω embaínô vào ; tiến vào ; xuống 
thuyền. ἐν (G1722) + βάσις 
(G939) 

Ma 8:23;13:2; Mác 
6:45; Lu 8:37; Gi 
5:4;6:17,24;21:3 

1685 ἐμβάλλω embállô ném vào ; quăng vào. ἐν 
(G1722) + βάλλω (G906) 

Lu 12:5 

1686 ἐμβάπτω embáptô nhúng ; nhúng vào. ἐν 
(G1722) + βάπτω (G911) 

Ma 26:23; Mác 
14:20; Gi 13:26 



96 
 

1687 ἐμβατεύω embateúô xâm vào ; ý tưởng là 
chiếm hữu  

Côl 2:18  

1688 ἐμβιβάζω embibázô kéo vào ; đi lên vào. ἐν 
(G1722) + βιβάζω => ἐμβαίνω 
(G1684) 

Công 27:6 

1689 ἐμβπλέπω emblépô nhìn vào ; ngắm nhìn ; 
nhìn xem. ἐν (G1722) + 
βλέπω (G991) 

Ma 6:26;19:26; Mác 
8:25; Lu 20:17; Gi 
1:36,42; Công 1:11… 

1690 ἐμβριμάομαι embrimáomai nghiêm cấm ; nghiêm nghị 
căn dặn 

Ma 9:30; Mác 1:43; 
Gi 11:33,38 

1691 ἐμέ emé tôi, chính tôi. μέ G3165 Mác 9:37; Gi 3:30; 
6:35… 

1692 ἐμέω eméô nhả ; phun ra Khải 3:16 

1693 ἐμμαίνομαι emmaínomai nổi giận ; nổi khùng. ἐν 
(G1722) + μαίνομαι (G3105) 

Công 26:11 

1694 Ἐμμανουήλ, ὁ Emmanouếl Em-ma-nu-ên : El nghĩa là 
Đức Chúa Trời, và Immnu 
nghĩa là với chúng ta. 
Emmanuel hay Immanuel 
nghĩa là « Đức Chúa Trời ở 
với chúng ta». Xem H06005 

Ma 1:23 

1695 Ἐμμαούς, ἡ Emmaoús Em-ma-út : là một ngôi làng 
nằm cách thành Giê-ru-sa-
lem chừng 7 dặm (11km). 
Xem H03222 

Lu 24:13 

1696 
 

ἐμμένω emménô ở lại ; kiên trì ; tiếp tục 
giữ. ἐν (G1722) + μένω 
(G3306) 

Công 14:22; Gal 
3:10; Hê 8:9 

 
 

ἐμμεσω emmésô ở giữa  

1697 Ἑμμώρ, ὁ Hemmốr Hê-mô. Xem H02544. // STK 
7:16 

Công 7:16 

1698 ἐμοί emoí ta ; của ta. μοί G3427 Ma 10:32; Mác 5:7; 
Gi 8:12 

1699 ἐμός, ή, όν emós của (chính) tôi Ma 18:20; Mác 8:38; 
Lu 9:26; Gi 4:34 

1700 ἐμοῦ emoũ của tôi ; của ta Ma 5:11; Mác 7:6; Lu 
5:8; Gi 4:9; Công 
8:24 

1701 ἐμπαιγμός, οῦ, ὁ empaigmós lời cười nhạo; lời giễu cợt 
; lời nhạo báng. Xem G1702 

Hê 11:36; 2 Phi 3:3 

1701a ἐμπαιγμονή, ῆς, ἡ empaigmonế lời cười nhạo ; lời giễu cợt 2 Phi 3:3 

1702 ἐμπαίζω empaízô nhạo báng ; chế nhạo ; 
đánh lừa ; giễu cợt. ἐν 
(G1722) + παίζω (G3815) 

Ma 2:16;20:19;27:29, 
31,41; Mác 10:34; 
15:20,31; Lu 14:29; 
18:32;22:63;23:11; 
23:36 
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1703 ἐμπαίκτης, ου, ὁ empaíktês kẻ nhạo báng ; kẻ giễu cợt 2 Phi 3:3; Giu 1:18 

1704 ἐμπεριπατέω emperipatéô đi bộ giữa hoặc trong ; 
bước đi giữa hoặc trong. ἐν 
(G1722) + περιπατέω (G4043) 

2 Cô 6:16 

1705 ἐμπίπλημι empíplêmi đầy ; no  ; no nê. ἐν (G1722) 
+ πλεῖστος (G4118) 

Lu 1:53;6:25; Gi 
6:12; Công 14:17; Rô 
15:24 

1705
b 

ἐμπίπρημι empíprêmi đốt ; đốt phá Ma 22:7 

1706 ἐμπίπτω empíptô rơi vào ; té xuống. ἐν 
(G1722) + πίπτω (G4098) 

Ma 12:11; Lu 10:36; 
14:5; 1 Ti 3:6,7;6:9; 
Hê 10:31 

1707 ἐμπλέκω emplékô vướng víu ; vấn vương ; 
vấn vít. ἐν (G1722) + πλέκω 
(G4120) 

2 Ti 2:4; 2 Phi 2:20 

1708 ἐμπλοκή, ῆς, ἡ emplokế bím tết ; bện (tóc). Xem 
G1707 

1 Phi 3:3 

1709 ἐμπνέω empnéô thở ; hít vào. ἐν (G1722) + 
πνέω (G4154) 

Công 9:1 

1710 ἐμπορεύομαι emporeúomai đi kinh doanh ; buôn bán. 
ἐν (G1722) +  πορεύω (G4198) 

Gia 4:13; 2 Phi 2:3 

1711 ἐμπορία, ας, ἡ emporía sự buôn bán. Xem G1713 Ma 22:5 

1712 ἐμπόριον, ου, τό empórion nhà buôn bán ; nơi buôn 
bán 

Gi 2:16 

1713 ἔμπορος, ου, ὁ émporos kẻ lái buôn ; thương gia. ἐν 
(G1722) + πορεύω (G4198) 

Ma 13:45; Khải 18:3, 
11,15,23 

1714 ἐμπρήθω emprêtô đốt phá Ma 22:7 

1715 ἔμπροσθεν émprosthen trước ; trước mặt. ἐν 
(G1722) + πρός (G4314) 

Ma 5:16,24;6:1,2; 
Mác 1:2;9:2; Lu 
5:19;7:27; Gi 1:15, 
30;3:28;10:4;12:37 

1716 ἐμπτύω emptúô nhổ trên/vào ; phỉ nhổ. ἐν 
(G1722) + πτύω (G4429) 

Ma 26:67;27:30; Mác 
10:34;14:65;15:19; 
Lu 18:32 

1717 ἐμφανής, ές emphanếs hiện ra, hiển hiện ; tỏra. ἐν 
(G1722) + φαίνω (G5316) 

Công 10:40; Rô 10:20 

1718 ἐμφανίζω emphanízô xuất hiện ; hiện ra. Xem 
G1717 

Ma 27:53; Gi 14:21, 
22; Công 23:15,22; 
24:1;25:2,15; Hê 
9:24;11:14 

1719 ἔμφοβος, ον émphobos đầy nỗi sợ. ἐν (G1722) + 
φόβος (G5401) 

Lu  24:5,37; Công 
10:4;22:9;24:25; 
Khải 11:13 

1720 ἐμφυσάω emphusáô hà hơi / hà hơi trên Gi 20:22 

1721 ἔμφυτος, ον 
 

émphutos trồng trong ; được gieo. ἐν 
(G1722) + φύω (G5453)  

Gia 1:21 
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1722 ἐν en trong ; ở trong ; lúc ; 
hướng về. 
 
 

Ma 1:18,20,23;2:1, 
2,5,6,9,16,19;3:1… Gi 
1;2,4,5,10,14,23,26… 

1723 ἐναγκαλίζομαι enankalízomai quàng tay ôm ; ẵm  trong 
tay. ἐν (G1722) + ἀγκάλη 
(G43) 

Mác 9:26;10:16 

1724 ἐνάλιος, ον enálios trong biển ; sinh vật dưới 
biển ; loài dưới biển. ἐν 
(G1722) + ἅλς (G251) 

Gia 3:7 

1725 ἔναντι énanti phía trước ; trước mặt. ἐν 
(G1722) + ἀντί (G473) 

Lu 1:8 

1726 ἐναντίον enantíon trước mặt. Xem G1727 Mác 2:12; Lu 20:26; 
24:19; Công 7:10; 
8:32 

1727 ἐναντίος, α, ον enantíos ngược ; chống nghịch ; kẻ 
nghịch ; kẻ chống đối. Xem 
G1725 

Ma 14:24; Mác 6:48; 
15:39; Công 26:9; 
27:4;28:17; 1 Tê 
2:15; Tít 2:8 

1728 ἐνάρχομαι enárchomai khởi đầu ; bắt đầu. ἐν 
(G1722) +  ἄρχομαι (G756) 

Gal 3:3; Phil 1:6 

1729 ἐνδεής, ές enđeếs thiếu thốn ; túng thiếu. ἐν 
(G1722) + δέω (G1210) 

Công 4:34 

1730 ἔνδειγμα, ατος, τό énđeigma chứng cứ ; bằng chứng 
hiển nhiên. Xem G1731 

2 Tê 1:5 

1731 ἐνδείκνυμι enđeíknumi tỏ ra ; bày tỏ. ἐν (G1722) + 
δεικνύω (G1166) 

Rô 2:15;9:17,22; 2 Cô 
8:24; Êph 2:7; 1 Ti 
1:16; 2 Ti 4:14; Tít 
2:10;3:2; Hê 6:10,11 

1732 ἔνδειξις, εως, ἡ énđeixis sự bày tỏ; chứng tỏ. Xem 
G1731 

Rô 3:25,26; 2 Cô 
8:24; Phil 1:28 

1733 ἕνδεκα, οἱ, αἱ, τά hénđeka mười một. εἷς (G1520) + δέκα 
(G1176) 

Ma 28:16; Mác 
16:14; Lu 24:9,33; 
Công 1:26; 2:14 

1734 ἑνδέκατος, η, ον henđékatos thứ mười một. Xem G1733 Ma 20:6,9; Khải 
21:20 

1735 ἐνδέχομαι enđéchomai phải thừa nhận ; có thể 
được. ἐν (G1722) + δέχομαι 
(G1209) 

Lu 13:33 

1736 ἐνδημέω enđêméô ở nhà ; để được ở với ; ở 
lại đất nước (anh ấy). ἐν 
(G1722) + δῆμος (G1218) 

2 Cô 5:6,8,9 

1737 ἐνδιδύσκω enđiđúskô khoác vào ; mặc quần áo Mác 15:17; Lu 16:19 

1738 ἔνδικος, ον énđikos  công bằng ; theo sự công-
bình. ἐν (G1722) + δίκη 
(G1349) 

Rô 3:8; Hê 2:2 
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1739 ἐνδόμησις, εως, ἡ enđómêsis xây bằng ; sự xây dựng  Khải 21:18 

1740 ἐνδοξάζομαι enđoxázomai làm vinh hiển. Xem G1741 2 Tê 1:10,12 

1741 ἔνδοξος, ον énđoxos quí trọng ; kính trọng ; đầy 
vinh hiển. ἐν (G1722) + δόξα 
(G1391) 

Lu 7:25;13:17; 1 Cô  
4:10; Êph 5:27 

1742 ἔνδυμα, ατος, τό énđuma quần áo. Xem G1746 Ma 3:4;6:25,28;7:15; 
22:11,12;28:3; Lu 
12:23 

1743 ἐνδυναμόω enđunamóô thêm năng lực ; ủy quyền. 
ἐν (G1722) + δυναμόω (G1412) 

Công 9:22; Rô 4:20; 
Êph  6:10; Phil 4:13; 
1 Ti 1:12; 2 Ti 2:1; 
4:17; Hê 11:34 

1744 ἐνδύνω enđúnô lẻn vào 2 Ti 3:6 

1745 ἔνδυσις, εως, ἡ énđusis mặc áo. Xem G1746  1 Phi 3:3 

1746 ἐνδύω enđúô mặc áo. ἐν (G1722) + δύνω 
(G1416) 

Ma 6:25;22:11;27:31; 
Mác 1:6;6:9;15:17, 
20; Lu 12:22;15:22; 
24:49; Công 12:21; 
Rô 13:12,14; 1 Cô 
15:53,54; 2 Cô 5:3; 
Gal 3:27; Êph 4:24; 
6:11,14; Côl 3:10,12; 
1 Tê 5:8; Khải 1:13; 
15:6;19:14 

1747 ἐνέδρα, ας, ἡ enéđra một cuộc phục kích. ἐν 
(G1722) + ἑδραῖος (G1476) 

Công 25:3 

1748 ἐνεδρεύω eneđreúô lập mưu phục kích ; cố gài 
bẫy 

Lu 11:54; Công 23:21 

1749 ἔνεδρον, ου, τό éneđron âm mưu ; cuộc mai phục. 
Xem G1747 

Công 23:16 

1750 ἐνειλέω eneiléô khâm liệm ; cuốn Mác 15:46 

1751 ἔνειμι éneimi ở bên trong ; bên trong Lu 11:41 

1752 ἕνεκα héneka / ἕνεκε
: héneken ;  
εἵνεκεν : 
heineken 

vì cớ ; bởi vì Ma 5:10,11;10:18,39; 
16:25;19:5,29; Mác 
8:35;10:7,29;13:9; Lu 
4:18;6:22;9:24;18:29
;21:12; Công 19:32; 
26:21;28:20; Rô 8:36; 
14:20; 2 Cô 3:10;7:12 

1753 ἐνέργεια, ας, ἡ enérgeia   sự công hiệu ; sự vận 
hành. Trong Tân ước, bị 
giam hãm trong hoạt động 
siêu phàm. Xem G1756 

Êph 1:19;3:7;4:16; 
Phil 3:21; Côl 1:29; 
2:12; 2 Tê 2:9,11 

1754 ἐνεργέω energéô vận hành ; tác động ; hành 
động. Xem G1756 

Ma 14:2; Mác 6:14; 
Rô 7:5; 1 Cô 12:6,11; 
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2 Cô 1:6;4:12; Gal 
2:8;3:5; 5:6; Êph 
1:11,20;2:2; 3:20; Phi 
2:13; Côl 1:29; 1 Tê 
2:13; 2 Tê 2:7; Gia 
5:16 

1755 ἐνέργημα, ατος, τό enérgêma vận hành ; hành động 1 Cô 12:6,10 

1756 ἐνεργής, ές energếs có công hiệu, có hiệu lực 1 Cô 16:9; Philm 1:6; 
Hê 4:12 

1757 ἐνευλογέω eneulogéô ban phước ; chúc phước ; 
ân phước. ἐν (G1722) + 
εὐλογέω (G2127) 

Công 3:25; Gal 3:8 

1758 ἐνέχω enéchô có trong, giữ trong ; giữ 
mối hận thù với ai đó ; 
được vướng mắc. ἐν 
(G1722) + ἔχω (G2192) 

Mác 6:19; Lu 11:53; 
Gal 5:1 

1759 ἐνθάδε entháđe ở đây  Lu 24:41; Gi 4:15,16; 
Công 10:18;16:28; 
17:6;25:17,24 

1759
b 

ἔνθεν énthen từ đây Ma 17:20; Lu 16:26 

1760 ἐνθυμέομαι enthuméomai cân nhắc kỹ lưỡng ; suy 
tính. 
gồm: 
* Tiền tố : ἐν (G1722): trong ; 
bởi ; với. 
* Danh từ : θυμός (G2372): sự 
giận dữ mãnh liệt ; sự căm phẫn, 
sự phẫn nộ ; sự tức giận tột bực. 

Ma 1:20;9:4; Công 
10:19 

1761 ἐνθύμησις, εως, ἡ enthúmêsis ý nghĩ ; tư tưởng. Xem 
G1760 

Ma 9:4;12:25; Công 
17:29; Hê 4:12 

1762 ἔνι éni nào có ; nó có thể Gal 3:28; Côl 3:11; 
Gia 1:17 

1763 ἐνιαυτός, οῦ, ὁ eniautós năm ; niên ; một khoảng 
thời gian cố định và xác 
định 

Lu 4:19; Gi 11:49,51; 
18:13; Công 11:26; 
18:11; Gal 4:10; Hê 
9:7,25;10:1,3; Gia 
4:13;5:17; Khải 9:15 

1764 ἐνίστημι enístêmi hiện tại ; hiện hữu. ἐν 
(G1722) + ἵστημι (G2476) 

Rô 8:38; 1 Cô 3:22; 
7:26; Gal 1:4; 2 Tê 
2:2; 2 Ti 3:1; Hê 9:9 

1765 ἐνισχύω enischúô thêm sức. ἐν (G1722) + ἰσχύω 
(G2480) 

Lu 22:43; Công 9:19 

1766 ἔνατος, η, ον énatos / 
ἔννατος : 
énnatos 

thứ chín. Xem G1767 Ma 20:5;27:45,46; 
Mác 15:33,34; Lu 
23:44; Công 3:1; 
10:3,30; Khải 21:20 
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1767 ἐννέα ennéa chín Lu 17:17 

1768 ἐνενήκοντα ennenếkonta chín mươi Ma 18:12,13; Lu 
15:4,7 

1768 ἐννενηκονταεννέα ennenékontaen
néa 

chín mươi chín Ma 18:12; Lu 15:4,7 

1769 ἐννεός, ά, όν enneós sững sờ ; kinh ngạc. Xem 
G1770 

Công 9:7 

1770 ἐννεύω enneúô  để làm một dấu hiệu bằng 
cách gật đầu ; ra dấu hiệu ; 
giao tiếp bằng cử chỉ. ἐν 
(G1722) + νεύω (G3506) 

Lu 1:62 

1771 ἔννοια, ας, ἡ énnoia ý định ; ý nghĩa. ἐν (G1722) 
+ νοῦς (G3563) 

Hê 4:12; 1 Phi 4:1 

1772 ἔννομος, ον énnomos ở dưới luật pháp ; theo 
pháp luật ; cách hợp pháp. 
ἐν (G1722) + νόμος (G3551) 

Công 19:39; 1 Cô 
9:21 

1773 ἔννυχος, ον énnuchos còn đêm tối ; trời còn tối. 
ἐν (G1722) + νύξ (G3571) 

Mác 1:35 

1774 ἐνοικέω enoikéô sống trong ; cư trú / ở lại 
trong. phép ẩn dụ: ở / sống 
trong một ai đó. ἐν (G1722) 
+ οἰκέω (G3611) 

Rô 8:11; 2 Cô 6:16; 
Côl 3:16; 2 Ti 1:5,14 
 

1774
b 

ἐνορκίζω enorkízô van nài. Xem G3726 1 Tê 5:27 

1775 ἑνότης, ητος, ἡ henótês sự hiệp một ; sự hiệp nhất. 
Xem G1520 

Êph 4:3,13 

1776 ἐνοχλέω enochléô gây rối ; khuấy động. ἐν 
(G1722) + ὀχλέω (G3791) 

Hê 12:15 

1777 ἔνοχος, ον énochos đáng ; xứng đáng ; đáng 
tội ; mắc tội. Xem G1758 

Ma 5:21,22;26:66; 
Mác 3:29;14:64; 1 Cô 
11:27; Hê 2:15; Gia 
2:10 

1778 ἔνταλμα, ατος, τό éntalma giáo huấn ; giới luật. Xem 
G1781 

Ma 15:9; Mác 7:7; 
Côl 2:22 

1779 ἐνταφιάζω entaphiázô khâm liệm. ἐν (G1722) + 
τάφος (G5028) 

Ma 26:12; Gi 19:40 

1780 ἐνταφιασμός, οῦ, 
ὁ 

entaphiasmós sự khâm liệm ; sự tẩm 
liệm. Xem G1779  

Mác 14:8; Gi 12:7 

1781 ἐντέλλομαι entéllomai truyền lệnh ; ra lệnh ; ra 
lịnh. ἐν (G1722) + τέλος 
(G5056) 

Ma 4:6;15:4;17:9; 
19:7;28:20; Mác 
10:3;11:6; 13:34; Lu 
4:10; Gi 8:5;14:31; 
15:14,17; Công 1:2; 
13:47; Hê 9:20;11:22 

1782 ἐντεῦθεν enteũthen từ nơi đây ; từ đây qua đó. 
Xem G1759 

Ma 17:20; Lu 4:9; 
13:31;16:26; Gi 2:16; 
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7:3;14:31;18:36;19:1
8; Gia 4:1; Khải 22:2 

1783 ἔντευξις, εως, ἡ énteuxis sự cầu xin ; lời cầu xin. 
Xem G1793 

1 Ti 2:1;4:5 

1784 ἔντιμος, ον éntimos đầy giá trị ; quý mến. ἐν 
(G1722) + τιμή (G5092) 

Lu 7:2;14:8; Phil 
2:29; 1 Phi 2:4,6 
 

1785 ἐντολή, ῆς, ἡ entolế điều răn ; giới răn ; lệnh, 
mạng lịnh, mệnh lệnh ; 
pháp luật. Xem G1781 
 

Ma 5:19;15:3,6; 
19:17;22:36,38,40; 
Mác 7:8,9; Gi 10:18; 
11:57;12:49,50; 
13:34;14:15,21; 
15:10 
 

1786 ἐντόπιος, ία, ιον entópios tại chỗ. ἐν (G1722) + τόπος 
(G5117) 

Công 21:12 

1787 ἐντός entós  bên trong ; bề trong. Xem 
G1722 

Ma 23:26; Lu 17:21 

1788 ἐντρέπω entrépô chuyển động để quay mặt 
về hướng ngược lại ; quan 
tâm, lưu ý, đoái đến ; quý 
trọng, rất kính trọng ; tôn 
kính. ἐν (G1722) + τροπή 
(G5157) 

Ma 21:37; Mác 12:6; 
Lu 18:2,4;20:13; 1 Cô 
4:14; 2 Tê 3:14; Tít 
2:8; Hê 12:9 

1789 ἐντρέφω entréphô nuôi ; nuôi dưỡng ; nuôi 
dạy. ἐν (G1722) + τρέφω 
(G5142) 

1 Ti 4:6 

1790 ἔντρομος, ον éntromos run sợ ; run rẩy. ἐν (G1722) 
+ τρόμος (G5156) 

Công 7:32;16:29; Hê 
12:21 

1791 ἐντροπή, ῆς, ἡ entropế 1/ hổ thẹn ; 2/ kính trọng. 
Xem G1788 

1 Cô 6:5;15:34 

1792 ἐντρυφάω entrupháô khoái trá ; sống truỵ lạc. ἐν 
(G1722) + τρυφάω (G5171) 

2 Phi 2:13 

1793 ἐντυγχάνω entunchánô cầu nài ; cầu thay. ἐν 
(G1722) + τυγχάνω (G5177) 

Công 25:24; Rô 
8:27,34; 11:2; Hê 
7:25 

1794 ἐντυλίσσω entulíssô quấn Ma 27:59; Lu 23:53; 
Gi 20:7 

1795 ἐντυπόω entupóô khắc ; khắc hoạ 2 Cô 3:7 

1796 ἐνυβρίζω enubrízô coi thường ; khinh miệt ; 
khinh thường. ἐν (G1722) + 
ὑβρίζω (G5195) 

Hê 10:29 

1797 ἐνυπνιάζομαι enupniázomai ước mơ ; chiêm bao. Xem 
G1798 

Công 2:17; Giu 1:8 

1798 ἐνύπνιον, ου, τό enúpnion giấc mơ. ἐν (G1722) + ὕπνος 
(G5258) 

Công 2:17 

1799 ἐνώπιον enốpion trước mắt Lu 1:6,15,17,19,75; 
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4:7;5:18,25;8:47;12:6
 … Gi 20:30… 

1800 Ἐνώς, ὁ Enốs Ê-nót con Sết. Xem H0583 Lu 3:38 

1801 ἐνωτίζομαι enôtízomai lắng tai nghe. ἐν (G1722) + 
οὖς (G3775) 

Công 2:14 

1802 Ἐνώχ, ὁ Enốch Hê-nóc ; Ê-nóc con Gia-rết. 
Xem H02585 

Lu 3:37; Hê 11:5; Giu 
1:14 

1803 ἕξ, οἱ, αἱ, τά héx sáu Ma 17:1; Mác 9:2; Lu 
4:25;13:14; Gi 2:6, 
20;12:1; Công 11:12; 
18:11;27:37; Gia 
5:17; Khải 4:8 

1804 ἐξαγγέλλω exangéllô rao truyền ; nói rõ ràng. ἐκ 
(G1537) + ἄγγελος (G32) 

1 Phi 2:9 

1805 ἐξαγοράζω exagorázô chuộc ; tận dụng. ἐκ 
(G1537) + ἀγοράζω (G59) 

Gal 3:13;4:5; Êph 
5:16; Côl 4:5 

1806 ἐξάγω exágô dẫn ra ngoài ; dẫn ra khỏi. 
ἐκ (G1537) + ἄγω (G71) 

Mác 8:23;15:20; Lu 
24:50; Gi 10:3; Công 
5:19;7:36,40;12:17;1
3:17;16:37,39;21:38; 
Hê 8:9 

1807 ἐξαιρέω exairéô lấy ra ; thoát khỏi. ἐκ 
(G1537) + αἱρέω (G138) 

Ma 5:29;18:9; Công 
7:10,34;12:11;23:27;
26:17; Gal 1:4 

1808 ἐξαίρω exaírô nhấc ra ; loại bỏ. ἐκ (G1537) 
+ αἴρω (G142) 

1 Cô 5:2,13 

1809 ἐξαιτέω exaitéô đòi hỏi ; xin đòi. ἐκ (G1537) 
+ αἰτέω (G154) 

Lu 22:31 

1810 ἐξαίφνης exaíphnês đột nhiên ; thình lình ; bất 
thình lình. ἐκ (G1537) + 
αἰφνίδιος (G160) 

Mác 13:36; Lu 2:13; 
9:39; Công 9:3;22:6 

1811 ἐξακολουθέω exakolouthéô đi theo ; đi theo ra. ἐκ 
(G1537) +  ἀκολουθέω (G190) 

2 Phi 1:16;2:2,15 

1812 ἑξακόσιοι, αι, α hexakósioi sáu trăm. ἐκ (G1537) + 
ἑκατόν (G1540) 

Khải 14:20 

1813 ἐξαλείφω exaleíphô xoá : là hình ảnh mạnh hơn: 
xóa; xóa sạch = bôi nhọ muốn 
nói bao phủ bằng vôi (đắp lên). 
ἐκ (G1537) + ἀλείφω (G218) 

Công 3:19; Côl 2:14; 
Khải 3:5;7:17;21:4 

1814 ἐξάλλομαι exállomai nhảy lên ; đứng dậy ; một 
bước nhảy. ἐκ (G1537) + 
ἅλλομαι (G242)  

Công 3:8 

1815 ἐξανάστασις, εως, 
ἡ 

exanástasis sự sống lại. Xem G1817 Phil 3:11 

1816 ἐξανατέλλω exanatéllô mọc lên. ἐκ (G1537) + 
ἀνατέλλω (G393) 

Ma 13:5; Mác 4:5 

1817 ἐξανίστημι exanístêmi đứng dậy nói ; đứng lên Mác 12:19; Lu 20:28; 
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nói. ἐκ (G1537) + ἀνίστημι 
(G450) 

Công 15:5 

1818 ἐξαπατάω exapatáô lừa gạt ; lừa dối. ἐκ (G1537) 
+ ἀπατάω (G538) 

Rô 7:11;16:18; 1 Cô 
3:18; 2 Cô 11:3; 2 Tê 
2:3 

1819 ἐξάπινα exápina đột ngột ; thình lình Mác 9:8 

1820 ἐξαπορέω exaporéô ngã lòng ; tuyệt vọng. ἐκ 
(G1537) + ἀπορέω (G639) 

2 Cô 1:8;4:8 

1821 ἐξαποστέλλω exapostéllô phái đi ; sai ; sai đi. ἐκ 
(G1537) + ἀποστέλλω (G649) 

Lu 1:53;20:10,11; 
Công 7:12;9:30; 
11:22;12:11;17:14; 
22:21; Gal 4:4,6 

1822 ἐξαρτίζω exartízô làm trọn thành ; hoàn 
thành. ἐκ (G1537) + ἄρτιος 
(G739) 

Công  21:5; 2 Ti 3:17 

1823 ἐξαστράπτω exastráptô chói lòa ; chói sáng. ἐκ 
(G1537) + ἀστράπτω (G797) 

Lu 9:29 

1824 ἐξαυτῆς exautễs ngay ; tức khắc Mác 6:25; Công 
10:33;11:11; 
21:32;23:30; Phil 
2:23 

1825 ἐξεγείρω exegeírô thức dậy (từ giấc ngủ) ; 
dậy lên ; dấy lên. ἐκ (G1537) 
+ ἐγείρω (G1453) 

Rô 9:17; 1 Cô 6:14 

1826 ἔξειμι éxeimi bước ra ; rời ra. ἐκ (G1537) 
+ εἰμί 
 (G1510) 

Công 13:42;17:15; 
20:7;27:43 

1827 ἐξελέγχω exelénchô làm cho nghe theo ; đặng 
trách. ἐκ (G1537) + ἐλέγχω 
(G1651) 

Giu 1:15 

1828 ἐξέλκω exélkô rút ra ; kéo ra ; ẩn dụ: dụ 
dỗ. ἐκ (G1537) + ἕλκω 
(G1670) 

Gia 1:14 

1829 ἐξέραμα, ατος, τό exérama mửa ; mửa ra.  2 Phi 2:22 

1830 ἐξεραυνάω exeraunáô tìm tòi. ἐκ (G1537) + ἐραυνάω 
(G2045) 

1 Phi 1:10 

1831 ἐξέρχομαι exérchomai đến ra ; đi ra ngoài. ἐκ 
(G1537) + ἔρχομαι (G2064) 

Ma 2:6;5:26;8:28,32, 
34; 9:26,31,32;10:11, 
14,11:7,8;… Gi 1:43; 
4:30,43;8:9,42,59… 

1832 ἔξεστι éxesti hợp phép ; cho phép. ἐκ 
(G1537) + εἰμί (G1510) 

Ma12:2,4,10,12;14:4; 
19:3;20:15;22:17;27:
6; Mác 2:24,26 … Gi 
5:10;18:31… 

1833 ἐξετάζω exetázô tìm hỏi. ἐκ (G1537) + ἐτάζω 
(xem xét) 

Ma 2:8;10:11; Gi 
21:12 

1834 ἐξηγέομαι exêgéomai là nhà lãnh đạo ; để hiển thị Lu 24:35; Gi 1:18; 
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đường đi ; thuật lại. ἐκ 
(G1537) + ἡγέομαι (G2233) 

Công 10:8;15:12,14; 
21:19 

1835 ἑξήκοντα, οἱ, αἱ, 
τά 

hexếkonta sáu mươi. Xem G1803 Ma 13:8,23; Mác 
4:8,20; Lu 24:13; 1 Ti 
5:9; Khải 11:3;12:6 

1836 ἑξῆς hexễs thêm tiếp theo ; ngày hôm 
sau. Xem G2192 

Lu 7:11;9:37; Công 
21:1;25:17;27:18 

1837 ἐξηχέω exêchéô vang ra. ἐκ (G1537) + ἠχέω 
(G2278) 

1 Tê 1:8 

1838 ἕξις, εως, ἡ héxis luyện tập ; tập quán ; thói 
quen. Xem G2192 

Hê 5:14 

1839 ἐξίστημι exístêmi để thay đổi  ; ngạc nhiên ; 
kinh ngạc ; bị mất trí. ἐκ 
(G1537) + ἵστημι (G2476) 

Ma 12:23; Mác 2:12; 
3:21;5:42;6:51; Lu 
2:47;8:56;24:22; 
Công 2:7,12;8:9,11, 
13;9:21;10:45;12:16; 
2 Cô 5:13 

1840 ἐξισχύω exischúô có đủ sức ; hoàn toàn có 
thể. ἐκ (G1537) + ἰσχύω 
(G2480) 

Êph 3:18 

1841 ἔξοδος, ου, ἡ éxođos cuộc xuất hành ; đường ra 
; ra đi. ἐκ (G1537) + ὁδός 
(G3598) 

Lu 9:31; Hê 11:22; 2 
Phi 1:15 

1842 ἐξολεθρεύω exolothreúô bị truất khỏi ; tiêu diệt. ἐκ 
(G1537) + ὀλοθρεύω (G3645) 

Công 3:23 

1843 ἐξομολογέω exomologéô / 
ἐξομολογέομαι : 
exomologéomai 

tuyên xưng ; khen ngợi. ἐκ 
(G1537) + ὁμολογέω (G3670) 

Ma 3:6;11:25; Mác 
1:5; Lu 10:21;22:6; 
Công 19:18; Rô 
14:11;15:9; Phil 
2:11; Gia 5:16; Khải 
3:5 

1844 ἐξορκίζω exorkízô phát thề buộc ; thề chú. ἐκ 
(G1537) + ὁρκίζω (G3726) 

Ma 26:63 

1845 ἐξορκιστής, οῦ, ὁ exorkistếs thầy trừ quỉ ; thầy trừ tà. 
Xem G1844 

Công 19:13 

1846 ἐξορύσσω exorússô đào ra ; đào lên. ἐκ (G1537) 
+ ὀρύσσω (G3736) 

Mác 2:4; Gal 4:15 

1847 ἐξουδενέω exouđenéô khinh rẻ ; khinh dể. ἐκ 
(G1537) + οὐδείς (G3762) 

Mác 9:12 

1848 ἐξουθενέω exouthenéô khinh khi ; bị xem thường. 
Xem G1847 

Lu 18:9;23:11; Công 
4:11; Rô 14:3,10; 1 
Cô 1:28;6:4;16:11; 2 
Cô 10:10; Gal 4:14; 1 
Tê 5:20 

1849 ἐξουσία, ας, ἡ exousía 1)năng quyền, năng lực và 
thẩm quyền, bao gồm: 
quyền tự chọn: tự do chọn 

Ma 7:29;8:9;9:6,8; 
10:1; 21:23,24,27; 
28:18; Mác 1:22,27; 
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lựa. 2) thẩm quyền; đặc 
quyền; quyền lực. 3) sức 
mạnh của một người, bao 
gồm sức mạnh tinh thần 
lẫn sức mạnh thể xác. 
4)sức mạnh cai trị của một 
chính phủ; chính quyền; 
vương quyền. Xem G1832 

2:10 … Gi 1:12;5:27; 
10:18;17:2;19:10, 11 

1850 ἐξουσιάζω exousiázô cầm quyền. Xem G1849 Lu 22:25; 1 Cô 6:12; 
7:4 

1851 ἐξοχή, ῆς, ἡ exochế tôn trưởng. ἐκ (G1537) + ἔχω 
(G2192) 

Công 25:23 

1852 ἐξυπνίζω exupnízô đánh thức ; tỉnh ngủ. Xem 
G1853 

Gi 11:11 

1853 ἔξυπνος, ον éxupnos tỉnh giấc ; thức giấc ; thức 
dậy. ἐκ (G1537) + ὕπνος 
(G5258) 

Công 16:27 

1854 ἔξω éxô  phía ngoài ; bên ngoài ;  
ra ngoài. Xem G1537 

Ma 5:13;12:46,47; 
13:48;21:17,39;26:69
,75; Mác 1:45;3:31, 
32;4:11 … Gi 6:37; 
9:34,35;11:43;12:31; 
15:6;18:16 … 

1855 ἔξωθεν éxôthen nơi bên ngoài ; bên ngoài. 
Xem G1854 

Ma 23:25,27,28; Mác 
7:15,18; Lu 11:39,40; 
2 Cô 7:5; 1 Ti 3:7; 1 
Phi 3:3; Khải 11:2 

1856 ἐξωθέω exôthéô đuổi khỏi ; đẩy ra. ἐκ 
(G1537) + ὠθέω (đẩy) 

Công 7:45;27:39 

1857 ἐξώτερος, α, ον exốteros ngoài ; ở ngoài ; bên 
ngoài. Xem G1854 

Ma 8:12;22:13;25:30 

1858 ἑορτάζω heortázô giữ lễ ; kỷ niệm lễ. Xem 
G1859 

1 Cô 5:8 

1859 ἑορτή, ῆς, ἡ heortế ngày lễ ; lễ ; lễ hội. Ma 26:5;27:15; Mác 
14:2;15:6; Lu 2:41, 
42;22:1;23:17; Gi 
2:23;4:45;5:1;6:4; 
7:2,8 … 

1860 ἑπαγγελία, ας, ἡ hepangelía hứa ; lời hứa ; lời hứa ban. 
Xem G1861 

Lu 24:49; Công 1:4; 
2:33,39;7:17;13:23, 
32;23:21;26:6; Rô 
4:13,14,16,20;9:4,8,9;
15:8; 2 Cô 1:20;7:1; 
Gal 3:14,16,17,18… 

1861 ἐπαγγέλλω epangéllô hứa ; hứa ban ; lập lời hứa. 
ἐπί (G1909) + ἄγγελος (G32) 

Mác 14:11; Công 7:5; 
Rô 4:21; Gal 3:19; 1 
Ti 2:10;6:21; Tít 1:2; 
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Hê 6:13;10:23;11:11; 
12:26; Gia 1:12;2:5; 
2 Phi 2:19; 1 Gi 2:25 

1862 ἐπάγγελμα, ατος, 
τό 

epángelma lời hứa. Xem G1861 2 Phi 1:4;3:13 

1863 ἐπάγω epágô đổ lại trên ; dẫn tới. ἐπί 
(G1909) + ἄγω (G71) 

Công 5:28; 2 Phi 
2:1,5 

1864 ἐπαγωνίζομαι epagônízomai tranh đấu ; chiến đấu. ἐπί 
(G1909) + ἀγωνίζομαι (G75) 

Giu 1:3 

1865 ἐπαθροίζω epathroízô tụ tập ; tụ họp lại. Lu 11:29 

1866 Ἐπαίνετος, ου, ὁ Epaínetos Ê-bai-nét hoặc Ê-pa-ên-nê-
tu. Xem G1867 

Rô 16:5 

1867 ἐπαινέω epainéô khen ; khen ngợi. ἐπί 
(G1909) + αἰνέω (G134) 

Lu 16:8; Rô 15:11; 1 
Cô 11:2,17,22 

1868 ἔπαινος, ου, ὁ épainos sự khen ngợi. ἐπί (G1909) + 
αἰνέω (G134) 

Rô 2:29;13:3; 1 Cô 
4:5; 2 Cô 8:18; Êph 
1:6,12,14; Phil 1:11; 
4:8; 1 Phi 1:7;2:14 

1869 ἐπαίρω epaírô nhấc lên / ẩn dụ : kiêu 
căng. ἐπί (G1909) + αἴρω 
(G142) 

Ma 17:8; Lu 6:20; 
11:27;16:23;18:13; 
21:28;24:50; Gi 
4:35;6:5;13:18;17:1; 
Công 1:9;2:14; 
14:11;22:22; 
27:40; 2 Cô 10:5; 
11:20; 1 Ti 2:8 

1870 ἐπαισχύνομαι epaischúnomai hổ thẹn về. ἐπί (G1909) + 
αἰσχύνω (G153) 

Mác 8:38; Lu 9:26; 
Rô 1:16;6:21 ; 2 Ti 
1:8,12, 16; Hê 2:11; 
11:16 

1871 ἐπαιτέω epaitéô ăn xin/xin ăn. ἐπί (G1909) + 
αἰτέω (G154) 

Lu 16:3 

1872 ἐπαικολουθέω epakolouthéô đi theo sau ; kèm theo. ἐπί 
(G1909) + ἀκολουθέω (G190) 

Mác 16:20; 1 Ti 
5:10,24; 1 Phi 2:21 

1873 ἐπακούω epakoúô lắng tai nghe ; nghe lời cầu 
nguyện. ἐπί (G1909) + ἀκούω 
(G191) 

2 Cô 6:2 

1874 ἐπακροάομαι epakroáomai chú tâm nghe ; lắng nghe. 
ἐπί (G1909) + ἀκροατής (G202) 

Công 16:25 

1875 ἐπάν epán khi ; nếu có ; sau ;  khi nào 
; ngay khi. ἐπί (G1909) + ἄν 
(G302) 

Ma 2:8; Lu 11:22,34 

1876 ἐπάναγκες epánankes cần dung ; cần yếu. ἐπί 
(G1909) + ἀνάγκη (G318) 

Công 15:28 

1877 ἐπανάγω epanágô trở lại ; chèo ra khỏi bờ. ἐπί 
(G1909) + ἀνάγω (G321) 

Ma 21:18; Lu 5:3,4 

1878 ἐπαναμιμνῄσκω epanamimnếsk nhắc nhở ; nhắc lại. ἐπί Rô 15:15 
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ô (G1909) + ἀναμιμνῄσκω 
(G363) 

1879 ἐπαναπαύω epanapaúô yên nghỉ ; ngơi nghỉ ; ngự 
trên. ἐπί (G1909) +  ἀναπαύω 
(G373) 

Lu 10:6; Rô 2:17 

1880 ἐπανέρχομαι epanérchomai trở về ; đến trở lại ; quay 
trở lại. ἐπί (G1909) + 
ἀνέρχομαι (G424) 

Lu 10:35;19:15 

1881 ἐπανίστημι epanístêmi  / 
ἐπανίσταμαι : 
epanístamai 

dấy nghịch ; dấy lên 
nghịch. ἐπί (G1909) +  
ἀνίστημι (G450) 

Ma 10:21; Mác 13:12 

1882 ἐπανόρθωσις, εως, 
ἡ 

epanórthôsis  sự uốn nắn ; sự sửa đổi ; 
sự cải thiện của cuộc sống 
hoặc nhân vật. ἐπί (G1909) + 
ἀνορθόω (G461) 

2 Ti 3:16 

1883 ἐπάνω epánô  bên trên ; ở trên. ἐπί (G1909) 
+ ἄνω (G507) 

Ma 2:9;5:14;21:7; 
23:18,20,22;27:37;28
:2; Mác 14:5; Lu 
4:39; 10:19;11:44; 
19:17,19; Gi 3:31; 1 
Cô 15:6; Khải 
6:8;20:3 

1884 ἐπαρκέω eparkéô chu cấp ; cứu giúp. ἐπί 
(G1909) + ἀρκέω (G714) 

1 Ti 5:10,16 

1884
b 

ἐπαρατος, ον epáratos đáng rủa. Lu 21:28; Gi 
4:35;7:49 

1885 ἐπαρχεία, ας, ἡ eparchía tỉnh ; tỉnh thuộc đế chế La 
Mã. ἐπί (G1909) + ἄρχω 
(G757)  

Công 23:34;25:1 

1886 ἕπαυλις, εως, ἡ hépaulis chỗ ở ; trang trại. ἐπί 
(G1909) + αὐλή (G833) 

Công 1:20 

1887 ἐπαύριον epaúrion ngày hôm sau. ἐπί (G1909) +  
αὔριον (G839) 

Ma 27:62; Mác 
11:12; Gi 1:29,35, 
43;6:22;12:12; Công 
10:9,23,24;14:20; 
20:7;21:8;22:30; 
23:32;25:6,23 

1888 ἐπαυτοφώρῳ, ον  epautophốros 
/αὐτόφωρος 
autophốros 

quả tang. Xem G849 Gi 8:4 

1889 Ἐπαφρᾶς, ᾶ, ὁ Epaphrãs E-pháp-ra. Xem G1891 Côl 1:7;4:12; Philm 
1:23 

1890 ἐπαφρίζω epaphrízô sủi bọt ; sùi bọt ; sôi bọt. 
ἐπί (G1909) + ἀφρίζω (G875) 

Giu 1:13 

1891 Ἐπαφρόδιτος, ου, 
ὁ 

Epaphróđitos Ép-ba-phô-đích  
hoặc Ê-páp-rô-đi-tô. 

Phil 2:25;4:18,23 

1892 ἐπειγείρω epegeírô xúi giục. ἐπί (G1909) + ἐγείρω 
(G1453) 

Công 13:50;14:2 
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1893 ἐπεί epeí do rằng ; bởi vì ; khi nào ; 
sau. ἐπί (G1909) + εἰ (G1487) 

Ma 18:32;27:6; Mác 
15:42; Lu 1:34;7:1; 
Gi 13:29;19:31; Rô 
3:6; 11:6,22; 1 Cô 
5:10;7:14;14:12,16; 
15:29; 2 Cô 11:18; 
13:3; Hê 2:14;4:6; 
5:2,11;6:13;9:17,26; 
10:2;11:11 

1894 ἐπειδή epeiđế do ; bởi vì ; vì ; kể từ khi ; 
khi nào. ἐπεί (G1893) + δή 
(G1211) 

Ma 21:46; Lu 11:6; 
Công 13:46;14:12; 
15:24; 1 Cô 1:21,22; 
14:16;15:21; 2 Cô 
5:4; Phil 2:26 

1895 ἐπειδήπερ epeiđếper bởi vì. ἐπειδή (G1894) + περ 
(G4007) 

Lu 1:1 

1896 ἐπεῖδον epeĩđon đoái đến ; đoái thương. ἐπί 
(G1909) + εἴδω (G1492) 

Lu 1:25; Công 4:29 

 ἔπειμι epeimi  đến trên ; đến gần. xem 
G1966 

Công 7:26;16:11; 
20:15;21:18;23:11 

1897 ἐπείπερ epeíper vì chỉ có ; vậy chỉ . ἐπεί 
(G1893) + περ (G4007) 

Rô 3:30 

1898 ἐπεισαγωγή, ῆς, ἡ epeisagôgế sự dẫn vào ; đưa vào. ἐπί 
(G1909) + εἰσάγω (G1521) 

Hê 7:19 

1898
b 

ἐπεισέρχομαι epeisérchomai đến trên Lu 21:35 

1899 ἔπειτα épeita rồi ; kẻ tiếp ; sau nữa. ἐπί 
(G1909) + εἶτα (G1534) 

Mác 7:5; Lu 16:7; Gi 
11:7; 1 Cô 12:28; 
15:6,7,23,46; Gal 
1:18,21;2:1; 1 Tê 
4:17; Hê 7:2;7:27; 
Gia 3:17;4:14 

1900 ἐπέκεινα epékeina bên kia ; ở bên kia. ἐπί 
(G1909) + ἐκεῖνος (G1565) 

Công 7:43 

1901 ἐπεκτείνω epekteínô / 
ἐπεκτείνομαι : 
epekteinomai 

duỗi tới ; mở rộng từ. ἐπί 
(G1909) + ἐκτείνω (G1614) 

Phil 3:13 

1902 ἐπενδύομαι epenđúomai mặc lấy. ἐπί (G1909) + ἐνδύω 
(G1746) 

2 Cô 5:2,4 

1903 ἐπενδύτης, ου, ὁ epenđútês áo khoác ; áo choàng 
khoác. Xem G1902 

Gi 21:7 

1904 ἐπέρχομαι epérchomai  đến trên ; đến tới ; đến tấn 
công. ἐπί (G1909) +  ἔρχομαι 
(G2064) 

Lu 1:35;11:22;21:26, 
35; Công 1:8;8:24; 
13:40;14:19; Êph 2:7; 
Gia 5:1 

1905 ἐπερωτάω eperôtáô hỏi ; vặn hỏi. ἐπί (G1909) + 

ἐρωτάω (G2065) 

Ma12:10;16:1;17:10; 
22:23,35,41,46;27:11; 
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 Mác 5:9;7:5,17;8:5, 
23… Gi 18:7,21  

1906 ἐπερώτημα, ατος, 
τό 

eperốtêma câu hỏi / lời hứa. Xem 
G1905 

1 Phi 3:21 

1907 ἐπέχω epéchô chú ý ; để ý thấy. ἐπί 
(G1909) + ἔχω (G2192) 

Lu 14:7; Công 3:5; 
19:22; Phil 2:16; 1 Ti 
4:16 

1908 ἐπηρεάζω epêreázô ngược đãi ; chê bai ; phỉ 
báng 

Ma 5:44; Lu 6:28; 1 
Phi 3:16 

1909 ἐπί epí ở ; ở trên ; trên ; trong ; 
chống lại 

Ma 1:11;2:22;3:7, 
13,16;4:4,5,6;5:15 … 
Gi 1:32,33,51;3:36; 
4:6,27;5:2… 

1910 ἐπιβαίνω epibaínô cỡi, cưỡi ; lên, đi lên ; đặt 
chân đến. ἐπί (G1909) + βάσις 
(G939) 

Ma 21:5; Công 20:18; 
21:2,6;25:1;27:2 

1911 ἐπιβάλλω epibállô bắt ; đặt, để. ἐπί (G1909) + 
βάλλω (G906) 

Ma 9:16;26:50; Mác 
4:37;11:7;14:46;14:7
2; Lu 5:36;9:62; 
15:12; 20:19;21:12; 
Gi 7:30,44; Công 
4:3;5:18;12:1;21:27; 
1 Cô 7:35 

1912 ἐπιβαρέω epibaréô nghĩa là “là gánh nặng” 
hoặc “mang gánh nặng” ; 
nói quá lời đâu ; phóng 
đại. ἐπί (G1909) +  βαρέω 
(G916) 

2 Cô 2:5; 1 Tê 2:9; 2 
Tê 3:8 

1913 ἐπιβιβάζω epibibázô lên cỡi ; lên cưỡi. Lu 10:34;19:35; Công 
23:24 

1914 ἐπιβλέπω epiblépô đoái nhìn [đoái xem]. ἐπί 
(G1909) +  βλέπω (G991) 

Lu 1:48;9:38; Gia 2:3 

1915 ἐπίβλημα, ατος, τό epíblêma mảnh vá ; miếng vá ; 
miếng vải 

Ma 9:16; Mác 2:21; 
Lu 5:36 

1916 ἐπιβοάω epiboáô kêu gào ; kêu lên. ἐπί 
(G1909) + βοάω (G994) 

Công 25:24 

1917 ἐπιβουλή, ῆς, ἡ epiboulế âm mưu. ἐπί (G1909) + 
βούλομαι (G1014) 

Công 9:24;20:3,19; 
23:30 

1918 ἐπιγαμβρεύω epigambreúô lấy vợ ; cưới Ma 22:24 

1919 ἐπίγειος, ον epígeios ở dưới đất ; trên đất ; 
những điều thuộc về đất. 
ἐπί (G1909) + γῆ (G1093) 

Gi 3:12; 1 Cô 15:40; 
2 Cô 5:1; Phil 
2:10;3:19; Gia 3:15 

1920 ἐπιγίνομαι epigínomai đến ; nổi lên. ἐπί (G1909) + 
γίνομαι (G1096) 

Công 28:13 

1921 ἐπιγινώσκω epiginốskô nhận biết. ἐπί (G1909) + 
γινώσκω (G1097) 

Ma 7:16,20;11:27; 
14:35;17:12; Mác 
2:8; 5:30;6:33,54; Lu 
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1:4, 22;5:22 … 
1922 ἐπίγνωσις, εως, ἡ epígnôsis sự nhận biết ; sự thừa nhận Rô 1:28;3:20;10:2; 

Êph 1:17;4:13; Phil 
1:9; Côl 1:9,10; 
2:2;3:10; 1 Ti 2:4; 2 
Ti 2:25;3:7; Tít 1:1; 
Philm 1:6; Hê 10:26; 
2 Phi 1:2,3,8;2:20 … 

1923 ἐπιγραφή, ῆς, ἡ epigraphế chữ ghi Ma 22:20; Mác 
12:16;15:26; Lu 
20:24;23:38 

1924 ἐπιγράφω epigráphô ghi. ἐπί (G1909) + γράφω 
(G1125) 

Mác 15:26; Công 
17:23; Hê 8:10; 
10:16; Khải 21:12 

1925 ἐπιδείκνυμι epiđeíknumi để chứng tỏ ; chứng minh ; 
bày tỏ. ἐπί (G1909) + δεικνύω 
(G1166) 

Ma 16:1;22:19;24:1; 
Lu 17:14;20:24; 
24:40; Công 9:39; 
18:28; Hê 6:17 

1926 ἐπιδέχομαι epiđéchomai tiếp rước ; tiếp đón. ἐπί 
(G1909) + δέχομαι (G1209) 

3 Gi 1:9,10 

1927 ἐπιδημέω epiđêméô ở nhà ; để ở, cư trú (tạm 
thời, ở một thành phố nước 
ngoài). ἐπί (G1909) + δῆμος 
(G1218) 

Công 2:10;17:21 

1928 ἐπιδιατάσσομαι epiđiatássomai thêm, thêm vào. ἐπί (G1909) 
+ διατάσσω (G1299) 

Gal 3:15 

1929 ἐπιδίδωμι epiđíđômi trao, trao cho. ἐπί (G1909) + 
δίδωμι (G1325) 

Ma 7:9,10;4:17; 
11:11,12;24:30,42; Gi 
13:26; Công 15:30; 
27:15 

1930 ἐπιδιορθόω epiđiorthóô sắp đặt ; chỉnh đốn Tít 1:5 

1931 ἐπιδύω epiđúô (mặt trời) lặn. ἐπί (G1909) + 
δύνω (G1416) 

Êph 4:26 

1932 ἐπιείκεια, ας, ἡ epieíkeia lòng nhân từ ; nhân từ Công 24:4; 2 Cô 10:1 

1933 ἐπιεικής, ές epieikếs hợp tình hợp lý / hoà nhã. 
chỉnh tề, công bằng, mềm 
mỏng. ἐπί (G1909) + εἴκω 
(G1503) 

Phil 4:5; 1 Ti 3:3; Tít 
3:2; Gia 3:17; 1 Phi 
2:18 

1934 ἐπιζητέω epizêtéô tìm kiếm, cần tìm ; xin.  ἐπί 
(G1909) + ζητέω (G2212) 

Ma 6:32;12:39;16:4; 
Mác 8:12; Lu 11:29; 
12:30; Công 12:19; 
13:7;19:39; Rô 11:7; 
Phil 4:17; Hê 11:14; 
13:14 

1935 ἐπιθανάτιος, ον epithanátios tử tội ; bị án tử hình ; bị 
kết án tử hình. ἐπί (G1909) + 
θάνατος (G2288) 

1 Cô 4:9 
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1936 ἐπίθεσις, εως, ἡ epíthesis sự đặt lên ; đặt tay ; phép 
đặt tay 

Công 8:18; 1 Ti 4:14; 
2 Ti 1:6; Hê 6:2 

1937 ἐπιθυμέω epithuméô để lòng đến ; khát khao, 
mong ước ; thèm muốn, 
ham muốn ; mong ước, ao 
ước ; ham muốn, thèm 
khát. ἐπί (G1909) + θυμός 
(G2372) 

Ma 5:28;13:17; Lu 
15:16; 16:21;17:22; 
22:15; Công 20:33; 
Rô 7:7;13:9; 1 Cô 
10:6; Gal 5:17; 1 Ti 
3:1; Hê 6:11; Gia 
4:2; 1 Phi 1:12; Khải 
9:6 

1938 ἐπιθυμητής, οῦ, ὁ epithumêtếs kẻ ham muốn. Xem G1937 1 Cô 10:6 

1939 ἐπιθυμία, ας, ἡ epithumía sự ham muốn ; sự dục 
vọng. Xem G1937 

Mác 4:19; Lu 22:15; 
Gi 8:44; Rô 1:24; 
6:12;7:7,8;13:14; Gal 
5:16,24; Êph 2:3; 
4:22; Phil 1:23; Côl 
3:5 … 

1940 ἐπικαθίζω epikathízô cỡi lên ; ngồi lên trên. ἐπί 
(G1909) + καθίζω (G2523) 

Ma 21:7 

1941 ἐπικαλέω epikaléô gọi là ; gọi kêu. ἐπί (G1909) 
+ καλέω (G2564) 

Ma 10:3; Lu 22:3; 
Công 1:23;2:21;4:36; 
7:59;9:14,21;10:5, 
18,32;11:13;12:12,25
;15:17,22;22:16;25:1
1,12,21,25;26:32; 
28:19; Rô 10:12,13, 
14; 1 Cô 1:2; 2 Cô 
1:23; 2 Ti 2:22; Hê 
11:16 

1942 ἐπικάλυμμα, ατος, 
τό 

epikálumma cái màn che ; che đậy. Xem 
G1943 

1 Phi 2:16 

1943 ἐπικαλύπτω epikalúptô khỏa lấp ; phủ lấp. ἐπί 
(G1909) + καλύπτω (G2572) 

Rô 4:7 

1944 ἐπικατάρατος, ον epikatáratos đáng rủa thay ; đáng rủa 
sả. ἐπί (G1909) + καταράομαι 
(G2672) 

Gi 7:49; Gal 3:10,13 

1945 ἐπίκειμαι epíkeimai xúm quanh ; chen lấn ; áp 
đặt lên. ἐπί (G1909) + κεῖμαι 
(G2749) 

Lu 5:1;23:23; Gi  
11:38;21:9; Công 
27:20; 1 Cô 9:16; Hê 
9:10 

 ἐπίκέλλω epikellô / 
ἐποκέλλω : 
epokellô, xem 
G2027 

bị mắc cạn ... Công 27:41 

1946 Ἐπικούρειος, ου, 
ὁ 

Epikoúreios Thuộc phái hưởng lạc ; 
phái Khoái lạc ; phái E-pi-
cua. Xem G1947 

Công 17:18 
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1947 ἐπικουρία, ας, ἡ epikouría phù hộ ; giúp đỡ. ἐπί 
(G1909) +  κοράσιον (G2877) 

Công 26:22 

1948 ἐπικρίνω epikrínô phán quyết ; tuyên án ; xử 
xét. ἐπί (G1909) + κρίνω 
(G2919) 

Lu 23:24 

1949 ἐπιλαμβάνομαι epilambánomai lấy nhận ; ra nắm lấy. ἐπί 
(G1909) + λαμβάνω (G2983) 

Ma 14:31; Mác 8:23; 
Lu 9:47;14:4;20:20, 
26;23:26; Công 9:27; 
16:19;17:19;18:17; 
21:30,33;23:19; 1 Ti 
6:12,19; Hê 2:16;8:9 

1950 ἐπιλανθάνομαι epilanthánomai quên ; bỏ qua. ἐπί (G1909) + 
λανθάνω (G2990) 

Ma 16:5; Mác 8:14; 
Lu 12:6; Phil 3:13; 
Hê 6:10;13:2,16; Gia 
1:24 

1951 ἐπιλέγω epilégô gọi là ; chọn. ἐπί (G1909) + 
λέγω (G3004) 

Gi 5:2; Công 15:40 

1952 ἐπιλείπω epileípô không đủ ; thiếu. ἐπί 
(G1909) + λείπω (G3007) 

Hê 11:32 

1953 ἐπιλησμονή, ῆς, ἡ epilêsmonế quên ; rồi quên. Xem G1950 Gia 1:25 

1954 ἐπίλοιπος, ον epíloipos chỗ còn lại ; còn lại bởi 
thặng dư. ἐπί (G1909) + 
λοιπός (G3062) 

1 Phi 4:2 

1955 ἐπίλυσις, εως, ἡ epílusis sự tháo gỡ ; giải nghĩa. ý 
kiến là “điều trước kia bị buộc 
nay được giải thoát hay tháo 
gỡ.”  Xem G1956 

2 Phi 1:20 

1956 ἐπιλύω epilúô tháo gỡ ; giải thoát ; giải 
thích. ἐπί (G1909) + λύω 
(G3089) 

Mác 4:34; Công 
19:39 

1957 ἐπιμαρτυρέω epimarturéô làm chứng ; chứng nhận. 
ἐπί (G1909) + μαρτυρέω 
(G3140) 

1 Phi 5:12 

1958 ἐπιμέλεια, ας, ἡ epiméleia sự chăm sóc ; lo việc. Xem 
G1959 

Công 27:3 

1959 ἐπιμελέομαι epimeléomai chăm sóc ; săn sóc cho. ἐπί 
(G1909) + μέλει (G3199) 

Lu 10:34,35; 1 Ti 3:5 

1960 ἐπιμελῶς epimelỗs cách chăm sóc ; cách cẩn 
thận. Xem G1959 

Lu 15:8 

1961 ἐπιμένω epiménô ở lại ; nán lại thêm. ἐπί 
(G1909) + μένω (G3306) 

Gi 8:7; Công 10:48; 
12:16;13:43;15:34; 
21:4,10;28:12,14; Rô 
6:1;11:22,23; 1 Cô 
16:7,8; Gal 1:18; Phil 
1:24; Côl 1:23; 1 Ti 
4:16 

1962 ἐπινεύω epineúô ưng thuận. ἐπί (G1909) + 
νεύω (G3506) 

Công 18:20 
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1963 ἐπίνοια, ας, ἡ epínoia ý định ; chủ ý ; tư tưởng. 
ἐπί (G1909) + νοῦς (G3563) 

Công 8:22 

1964 ἐπιορκέω epiorkéô thề dối ; bội thề. Xem G1965 Ma 5:33 

1965 ἐπίορκος, ον epíorkos kẻ thề dối ; khai man. ἐπί 
(G1909) + ὅρκος (G3727) 

1 Ti 1:10 

1966 ἐπιοῦσα, ης, ἡ epioũsa bữa sau ; ngày hôm sau. Công 7:26;16:11; 
20:15;21:18;23:11 

1967 ἐπιούσιος, ον epioúsios đủ dùng ; hằng ngày. Xem 
G1966 

Ma 6:11; Lu 11:3 

1968 ἐπιπίπτω epipíptô  ngã lên ; nhảy xổ. ἐπί 
(G1909) + πίπτω (G4098) 

Mác 3:10; Lu 1:12; 
15:20; Gi 13:25; 
Công 8:16;10:10,44; 
11:15;13:11;19:17; 
20:10,37; Rô 15:3 

1969 ἐπιπλήσσω epiplếssô quở trách (bằng lời nói) ; 
đánh vào. ἐπί (G1909) + 
πλήσσω (G4141) 

1 Ti 5:1 

1970 ἐπιπνίγω epipnígô làm cho nghẹt ngòi. ἐπί 
(G1909) + πνίγω (G4155) 

Lu 8:7 

1971 ἐπιποθέω epipothéô khao khát. Rô 1:11; 2 Cô 5:2; 
9:14; Phil 1:8;2:26; 1 
Tê 3:6; 2 Ti 1:4; Gia 
4:5; 1 Phi 2:2 

1972 ἐπιπόθησις, εως, ἡ epipóthêsis sự khao khát. Xem G1971 2 Cô 7:7,11 

1973 ἐπιπόθητος, ον epipóthêtos đáng khao khát ; yêu dấu Phil 4:1 

1974 ἐπιποθία, ας, ἡ epipothía sự rất khao khát ; rất ước 
ao. Xem G1971 

Rô 15:23 

1975 ἐπιπορεύομαι epiporeúomai đi tới ; đến từ. ἐπί (G1909) + 
πορεύω (G4198) 

Lu 8:4 

1976 ἐπιράπτω epiráptô khâu vá ; vá may. ἐπί 
(G1909) + ῥαφίς (G4476) 

Mác 2:21 

1977 ἐπιρίπτω epiríptô  ném vào, đặt trên. ἐπί 
(G1909) + ῥίπτω (G4496) 

Lu 19:35; 1 Phi 5:7 

1978 ἐπίσημος, ον epísêmos nổi tiếng ; đóng dấu ; nổi 
bật. ἐπί (G1909) + σημαίνω 
(G4591) 

Ma 27:16; Rô 16:7 

1979 ἐπισιτισμός, οῦ, ὁ episitismós lương thực. ἐπί (G1909) + 
σῖτος (G4621) 

Lu 9:12 

1980 ἐπισκέπτομαι episképtomai nhìn vào ; thăm viếng ; săn 
sóc. ἐπί (G1909) + σκοπός 
(G4649) 

Ma 25:36,43; Lu 
1:68,78;7:16; Công  
6:3;7:23;15:14,36; 
Hê 2:6; Gia 1:27 

1981 ἐπισκηνόω episkênóô ngự trên ; ở. ἐπί (G1909) + 
σκηνόω (G4637) 

2 Cô 12:9 

1982 ἐπισκίαζω episkiázô phủ bóng ; che dưới bóng. 
ἐπί (G1909) + σκιά (G4639) 

Ma 17:5; Mác 9:7; Lu 
1:35;9:34; Công 5:15 

1983 ἐπισκοπέω episkopéô chú xem ; oi chừng. ἐπί Hê 12:15; 1 Phi 5:2 
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(G1909) + σκοπέω (G4648) 
1984 ἐπισκοπή, ῆς, ἡ episkopế  thăm viếng. Xem G1980 Lu 19:44; Công 1:20; 

1 Ti 3:11; 1 Phi 2:12 
1985 ἐπίσκοπος, ου, ὁ epískopos  người giám mục ; người 

giám sát; giám thị. Trong từ 
giám mục, cũng có ý nghĩa về 
việc chăm sóc, chú ý đến. 

Công 20:28; Phil 1:1; 
1 Ti 3:2; Tít 1:7; 1 
Phi 2:25 

1986 ἐπισπάομαι epispáomai trở nên như người không 
bị cắt bì ; vẫn còn phép cắt 
bì. ἐπί (G1909) + σπάω 
(G4685) 

1 Cô 7:18 

1986
b 

ἐπισπείρω epispeírô gieo trên. ἐπί (G1909) + 
σπείρω (G4687) 

Ma 13:25 

1987 ἐπίσταμαι epístamai nhận ra ; hiểu ; biết Mác 14:68; Công 
10:28;15:7; 1 Ti 6:4; 
Hê 11:8; Giu 1:10 

1988 ἐπιστάτης, ου, ὁ epistátês thầy Lc 5:5;8:24;9:49; 
17:13 

1988a ἐπίστασις, εως, ἡ 
 

epistásis bất kỳ loại người quản lý 
hoặc giám sát ; sự xui giục 
; chịu áp lực. Xem G1999 

Ac 24:12; 2 Co 11:28 

1989 ἐπιστέλλω epistéllô viết thư ; cho biết bằng thư 
; để gửi tin nhắn (bằng bức 
thư). ἐπί (G1909) + στέλλω 
(G4724) 

Ac 15:20;21:25; Hé 
13:22 

1990 ἐπιστήμων, ον epistếmôn thông sáng ; có kinh 
nghiệm ; có kiến thức của 
một chuyên gia. Xem G1987 

Gia 3:13 

1991 ἐπιστηρίζω epistêrízô làm vững mạnh hơn ; làm 
vững lòng. ἐπί (G1909) + 
στηρίζω (G4741) 

Công 14:22;15:32,41; 
18:23 

1992 ἐπιστολή, ῆς, ἡ epistolế thư ; một thư. Xem G1989 Công 9:2;22:5;23:25; 
Rô 16:22; 1 Cô 5:9 

1993 ἐπιστομίζω epistomízô bịt miệng. ἐπί (G1909) + 
στόμα (G4750) 

Tít 1:11 

1994 ἐπιστρέφω epistréphô để quay trở lại ; quay về. 
ἐπί (G1909) + στρέφω (G4762) 

Ma 9:22;10:13;12:44; 
13:15;24:18; Mác 
4:12;5:30;8:33; 
13:16; Lu 1:16,17… 

1995 ἐπιστροφή, ῆς, ἡ epistrophế sự quay về với Chúa ; trở 
lại với Thượng Đế ; sự cải 
đạo. Xem G1994 

Công 15:3 

1996 ἐπισυνάγω episunágô nhóm hiệp lại ; tập họp ; 
nhóm lại ; nhóm họp. ἐπί 
(G1909) + συνάγω (G4863) 

Ma 23:37;24:31; Mác 
1:33;13:27; Lu 12:1; 
13:34 

1997 ἐπισυναγωγή, ῆς, 
ἡ 

episunagôgế sự nhóm hiệp lại ; cuộc tập 
họp ; cuộc tụ họp 

2 Tê 2:1; Hê 10:25 
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1998 ἐπισυντρέχω episuntréchô chạy đến ; chạy lại với 
nhau. ἐπί (G1909) + συντρέχω 
(G4936) 

Mác 9:25 

1999 ἐπισύστασις, εως, 
ἡ 

epísústasis 1/ sự xui giục ; 2/chịu áp 
lực, đây tràn ngập. ἐπί 
(G1909) + συνίστημι (G4921) 

Công 24:12; 2 Cô 
11:28 

2000 ἐπισφαλής, ές episphalếs nguy hiểm Công 27:9 

2001 ἐπισχύω epischúô cố nài ; cung cấp thêm sức 
mạnh, làm cho mạnh mẽ. 
ἐπί (G1909) + ἰσχύω (G2480) 

Lu 23:5 

2002 ἐπισωρεύω episôreúô chất lên ; chất đống. ἐπί 
(G1909) + σωρεύω (G4987) 

2 Ti 4:3 

2003 ἐπιταγή, ῆς, ἡ epitagế một mệnh lệnh, một sự ủy 
nhiệm, một hiệu lệnh, một 
chỉ thị 

Rô 16:26; 1 Cô 
7:6,25; 2 Cô 8:8; 1 Ti 
1:1; Tít 1:3;2:15 

2004 ἐπιτάσσω epitássô truyền. ἐπί (G1909) + τάσσω 
(G5021)  

Mác 1:27;6:27,39; 
9:25; Lu 4:36;8:25, 
31;14:22; Công 23:2; 
Philm 1:8 

2005 ἐπιτελέω epiteléô hoàn thành ; xong việc ; 
đạt được mục đích. ἐπί 
(G1909) + τελέω (G5055) 

Lu 13:32; Rô 15:28; 2 
Cô 7:1;8:6;11; Gal 
3:3; Phil 1:6; Hê 
8:5;9:6; 1 Phi 5:9 

2006 ἐπιτήδειος, α, ον epitếđeios cần thiết Gia 2:16 

2007 ἐπιτίθημι epitíthêmi đặt lên ; đặt trên. ἐπί 
(G1909) + τίθημι (G5087) 

Ma 9:18;19:13,15; 
21:7;23:4;27:29,37; 
Mác 3:16,17;4:21… 

2008 ἐπιτιμάω epitimáô quở ; trách. ἐπί (G1909) + 
τιμάω (G5091) 

Ma 8:26;12:16;16:22; 
17:18;19:13;20:31; 
Mác 1:25;3:12… Gi 
9:15;19:2 

2009 ἐπιτιμία, ας, ἡ epitimía sự trừng phạt. ἐπί (G1909) + 
τιμή (G5092) 

2 Cô 2:6 

2010 ἐπιτρέπω epitrépô cho phép. ἐπί (G1909) + 
τροπή (G5157) 

Ma 8:21,31;19:8; 
Mác 5:13;10:4; Lu 
8:32;9:59,61; Gi 
19:38; Công 21:39, 
40;26:1;27:3;28:16; 1 
Cô 14:34;16:7; 1 Ti 
2:12; Hê 6:3 

2011 ἐπιτροπή, ῆς, ἡ epitropế sự cho phép Công 26:12 

2012 ἐπίτροπος, ου, ὁ epítropos người quản lý ; người 
giám hộ 

Ma 20:8; Lu 8:3; Gal 
4:2 

2013 ἐπιτυγχάνω epitunchánô nhận được ; giành được. 
ἐπί (G1909) + τυγχάνω (G5177) 

Rô 11:7; Hê 
6:15;11:33; Gia 4:2 

2014 ἐπιφαίνω epiphaínô xuất hiện; bày tỏ ; soi 
sang. ἐπί (G1909) + φαίνω 

Lu 1:79; Công 27:20; 
Tít 2:11;3:4 
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(G5316) 
2015 ἐπιφάνεια, ας, ἡ epipháneia sự xuất hiện 2 Tê 2:8; 1 Ti 6:14; 2 

Ti 1:10;4:1,8; Tít 2:13 
2016 ἐπιφανής, ές epiphanếs vinh hiển ; hiển nhiên Công 2:20 

2017 ἐπιφαύσκω epiphaúskô chiếu sáng Êph 5:14 

2018 ἐπιφέρω epiphérô đặt trên ; dám lấy ; giáng. 
ἐπί (G1909) + φέρω (G5342) 

Công 19:12;25:18; Rô 
3:5; Phil 1:16; Giu 
1:9 

2019 ἐπιφωνέω epiphônéô kêu lên ; kêu lớn ; gào to. 
ἐπί (G1909) + φωνέω (G5455) 

Lu 23:21; Công 
12:22; 22:24 

2020 ἐπιφώσκω epiphốskô lúc rạng sáng ; rạng đông ; 
hửng lên 

Mat 28:1; Lu 23:54 

2021 ἐπιχειρέω epicheiréô đặt tay ; đặt tay lên  ; tìm 
cách ; tìm cách thuyết 
phục. ἐπί (G1909) + χείρ 
(G5495) 

Lu 1:1; Công 9:29; 
19:13 

2022 ἐπιχέω epichéô đổ ; đổ trên Lu 10:34 

2023 ἐπιχορηγέω epichorêgéô cung cấp ; cung ứng ; thêm 
cho. ἐπί (G1909) + χορηγέω 
(G5524) 

2 Cô 9:10; Gal 3:5; 
Côl 2:19; 2 Phi 1:5,11 

2024 ἐπιχορηγία, ας, ἡ epichorêgía cung ứng ; sự hỗ trợ ; sự 
giúp đỡ 

Êph 4:16; Phil 1:19 

2025 ἐπιχρίω epichríô bôi. ἐπί (G1909) + χρίω 
(G5548) 

Gi 9:6,11 

2026 ἐποικοδομέω epoikođoméô gây dựng ; xây dựng. ἐπί 
(G1909) + οἰκοδομέω (G3618) 

Công 20:32; 1 Cô 
3:10, 12,14; Êph 
2:20; Côl 2:7; Giu 
1:20 

2027 ἐποκέλλω epokéllô mắc cạn Công 27:41 

2028 ἐπονομάζω eponomázô mang danh. ἐπί (G1909) + 
ὀνομάζω (G3687) 

Rô 2:17 

2029 ἐποπτεύω epopteúô nhìn thấy ; nhận thấy ; 
chứng kiến. ἐπί (G1909) +  
ὀπτάνομαι (G3700) 

1 Phi 2:2;3:2 

2030 ἐπόπτης, ου, ὁ epóptês chính mắt ….ngó thấy ; 
người chứng kiến 

2 Phi 1:16 

2031 ἔπος, ους, τό épos một điều nói ; lời nói. Xem 
G2036 

Hê 7:9 

2032 ἐπουράνιος, ον epouránios trên trời. ἐπί (G1909) + 
οὐρανός (G3772) 

Ma 18:35; Gi 3:12; 1 
Cô 15:40,48,49; Êph 
1:3,20;2:6;3:10; 
6:12; Phil 2:10; 2 Ti 
4:18; Hê 3:1;6:4;8:5; 
9:23;11:16;12:22 

2033 ἑπτά, οἱ, αἱ, τά heptá bảy Ma 12:45;15:34,36, 
37;16:10;18:22; 
22:25,26,28; Mác 
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8:5,6,8;12:20, 22,23; 
Lu 2:36;8:2;11:26; 
Công 6:3;13:19; 
20:29 

2034 ἑπτάκις heptákis bảy lần. Xem G2033 Ma 18:21,22; Lu 17:4 

2035 ἑπτακισχίλιοι heptakischílioi bảy ngàn / bảy nghìn. ἑπτάκις 
(G2034) + χίλιοι (G5507) 

Rô 11:4 

2036 ἔπω épô / xem εἶπον nói ra Ma 2:5,8,13;3:7,15; 
4:3,4;5:11,22… Gi 
1:15,22,23,25,30, 
33… 

2037 Ἔραστος, ου, ὁ Érastos Ê-rát ; Ê-rát-tu Công 19:22; Rô 
16:23; 2 Ti 4:20 

2038 ἐργάζομαι ergázomai  làm việc. Xem G2041 Ma 7:23;21:28;25:16; 
Mác 14:6; Lu 13:14; 
Gi 3:21;5:17; Công 
13:41; 18:3; Rô 2:10; 
4:4,5;13:10; 1 Cô 
4:12;9:6,13;16:10; 
Gal 6:10; Êph 4:28; 
Côl 3:23; 1 Tê 
2:9;4:11; 2 Tê 3:8,10 

2039 ἐργασία, ας, ἡ ergasía lợi lộc ; việc làm ; hoạt 
động. Xem G2040/2041 

Lu 12:58;16:16,19; 
19:24,25; Êph 4:19 

2040 ἐργάτης, ου, ὁ ergátês kẻ làm công ; người làm 
việc. Xem G2041 

Ma 9:37,38;10:10; 
20:1,2,8; Lu 10:2,7; 
13:27; Công 19:25; 2 
Cô 11:13; Phil 3:2; 1 
Ti 5:18; 2 Ti 2:15; 
Gia 5:4 

2041 ἔργον, ου, τό érgon công việc ; hành động ; 
việc làm 

Ma 5:16;11:2;23:3,5; 
26:10; Mác 13:34; 
14:6; Lu 11:48;24:19; 
Gi 3:19 

2042 ἐρεθίζω erethízô khích động ; khiêu khích ; 
xúi giục. Xem G2054 

2 Cô 9:2; Côl 3:21 

2043 ἐρείδω ereíđô mắc cạn ; ghim chặt Công 27:41 

2044 ἐρεύγομαι ereúgomai 1/ nhổ ; 2/ rao bảo ; công 
bố 

Ma 13:35 

2045 ἐραυνάω eraunáô dò xem ; tra xem Gi 5:39;7:52; Rô 
8:27; 1 Cô 2:10; 1 Phi 
1:11; Khải 2:23 

2046 ἐρέω eréô bảo ; nói Ma 7:4,22;13:30; 
17:20;21:3,24,25; 
25:34,40,41;26:75; 
Mác 11:29,31…Gi 
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4:18;6:65;11:13; 
12:50;14;29;15:15… 

2047 ἐρημία, ας, ἡ erêmía nơi đồng vắng. Xem G2048 Ma 15:33; Mác 8:4; 2 
Cô 11:26; Hê 11:38 

2048 ἔρημος, ον érêmos hoang vắng ; sa mạc ; 
đồng vắng / hiu quạnh 

Ma 3:1,3;4:1; Mác 
1:3,4,12,13,35,45; 
6:31,32,35; Lu 1:80; 
3:2,4;4:1,42;5:16; 
Gia 1:23 

2049 ἐρημόω erêmóô hoang tàn ; bị phá hoang ; 
trở nên giống như một sa 
mạc. Xem G2048 

Ma 12:25; Lu 11:17; 
Khải 17:16;18:17,19 

2050 ἐρήμωσις, εως, ἡ erếmôsis sự hoang tàn ; cảnh hoang 
tàn 

Ma 24:15; Mác 
13:14; Lu 21:20 

2051 ἐρίζω erízô cãi lẫy ; cãi vã. Xem G2054 Ma 12:19 

2052 ἐριθεία, ας, ἡ eritheía sự tranh cạnh ; cãi cọ Rô 2:8; 2 Cô 12:20; 
Gal 5:20; Phil 1:16; 
2:3; Gia 3:14,16 

2053 ἔριον, ου, τό érion lông chiên ; len Hê 9:19; Khải 1:14 

2054 ἔρις, ιδος, ἡ éris sự cãy lẫy Rô 1:29;13:13; 1 Cô 
1:11;3:3; 2 Cô 12:20; 
Gal 5:20; Phil 1:15; 1 
Ti 6:4; Tít 3:9 

2055 ἐρίφιον, ου, τό eríphion một con dê con ; con dê 
non. Xem G2056 

Ma 25:33 

2056 ἔριφος, ου, ὁ ériphos con dê Ma 25:32; Lu 15:29 

2057 Ἑρμᾶς, ᾶ, ὁ Hermãs Hẹt-ma. Xem G2060 Rô 16:14 

2058 ἑρμηνεία, ας, ἡ hermêneía sự thông giải ; sự thông 
dịch ; sự dịch nghĩa. Xem 
G2059 

1 Cô 12:10;14:26 

2059 ἑρμηνεύω hermêneúô giải nghĩa ; có nghĩa là Gi 1:38,42;9:7; Hê 
7:2 

2060 Ἑρμῆς, οῦ, ὁ Hermễs Hẹt-me ; Hẹc-mê. // εἶπον 
(G2046) Hẹt-me, sứ giả của 
thần linh Hy-lạp đem thông điệp 
của các thần đến cho con người 
cũng như là giải thích thông địp 
đó cho họ. Thần Hẹt-me, tương 
đương với thần Mẹt-cu-rơ của 
người La-mã 

Công 14:12; Rô 16:14 

2061 Ἑρμογένης, ους, ὁ Hermogénês Hẹt-mô-ghen. Ἑρμῆς 
(G2060) + γίνομαι (G1096) 

2 Ti 1:15 

2062 ἑρπετόν, οῦ, τό herpetón loài côn trùng bò ; loài bò 
sát 

Công 10:12;11:6; Rô 
1:23; Gia 3:7 

2063 ἐρυθρός, ά, όν eruthrós đỏ ; Biển Đỏ Công 7:36; Hê 11:29 

2064 ἔρχομαι érchomai đến ; đi đến Ma 2:2,8,9;3:7; 
8:7,9... Gi 1:7,9,11, 
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15,27,29,30,31,39,46, 
47;3:2,8,19… 

2065 ἐρωτάω erôtáô hỏi ; đặt câu hỏi ; cố nài 
hỏi 

Ma 15:23;16:13; 
19:17; Mác 4:10; Lu 
4:38; Gi 1:19,21,25… 

2066 ἐσθής, ῆτος, ἡ esthếs áo ; chiếc áo ; áo choàng Lu 23:11;24:4; Công 
1:10;10:30; Gia 2:2 

2067 ἔσθησις, εως, ἡ ésthêsis quần áo ; y phục. Xem 
G2066 

Lc 24:4 

2068 ἐσθίω esthíô ăn Ma 9:11;11:18,19; 
Mác 1:6;2:16... 

2069 Ἑσλί, ὁ Heslí Ếch-li ; Ê-xơ-li. Xem H0454 Lu 3:25 

2070 ἐσμέν esmén chúng ta là. ngôi thứ nhất 
số nhiều của động từ “là”. 
Xem G1510 

Mác 5:9; Lu 9:12; Gi 
8:33;9:28,40;10:30; 
17:22... 

2071 ἔσομαι ésomai nên là, sẽ là. ngôi thứ nhất 
số ít, thì tương lai của 
động từ “là”. Xem G1510 

Ma 5:21,22,48; Mác 
6:11; Lu 1:14... Gi 
6:45; 
8:36,55;12:26;14:17
… 

2072 ἔσοπτρον, ου, τό ésoptron gương soi ; gương  1 Cô 13:12; Gia 1:23 

2073 ἑσπέρα, ας, ἡ hespéra chiều tối ; xế chiều Lu 24:29; Công 
4:3;28:23 

2074 Ἑσρώμ, ὁ Hesrốm Ếch-rôm ; Hết-rôn ; Hết-
rôm. Xem H2696 

Ma 1:3; Lu 3:33 

2075 ἐστέ esté các người là ; là. Xem 
G1510 

Ma 5:11,13,14; Mác 
4:4... Gi 8:23,31,37, 
44,47;10:26,34; 
13:10,11,17,35… 

2076 ἐστί estí nó là. số ít ngôi thứ ba của 
“là” Xem G1510 

Ma 1:20,23; Mác 
1:27; Lu 1:36... Gi 
1:19,30,33, 34,41,47; 
2:9,17;3:6,8,19,21 

2077 ἔστω éstô hãy là. ngôi thứ ba số ít, 
mệnh lệnh hiện tại của 
động từ “là” Xem G1510 

Ma 5:37;18:17; Lu 
15:35; Công 1:20; 
2:14 ... 

2078 ἔσχατος, η, ον éschatos cuối cùng ; kết thúc.  Ma 5:26;12:45;19:30; 
Mác 9:35;10:31; Lu 
12:59... Gi 6:39,40, 
44,54;7:37… 

2079 ἔσχατως eschátôs cuối cùng của cuộc đời ; 
gần chết. // ἔσχατος (G2078) 

Mác 5:23 

2080 ἔσω ésô bên trong ; phía trong ; vào 
bên trong. // εἰς (G1519) 

Ma 26:58; Mác 
14:54; Gi 20:26 

2081 ἔσωθεν ésôthen bên trong ; nơi bên trong. 
// ἔσω (G2080) 

Ma 7:15;23:25; Mác 
7:21; Lu 11:7 
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2082 ἐσώτερος, α, ον esốteros trong cùng ; nơi tận trong 
cùng ; bên trong hơn ; bên 
trong bức màn // ἔσω 

(G2080) 

Công 16:24; Hê 6:19 

2083 ἑταῖρος, ου, ὁ hetaĩros Bạn ơi ; hỡi bạn Ma 23:13;22:12; 
26:50 

2084 ἑτερόγλωσσος, ον heteróglôssos nói miệng người ngoại 
quốc ; nói một ngôn ngữ 
khác. ἕτερος (G2087) + 
γλῶσσα (G1100) 

1 Cô 14:21 

2085 ἑτεροδιδασκαλέω heterođiđaskal
éô 

truyền dạy ; dạy ; truyền 
bảo. ἕτερος (G2087) + 
διδάσκαλος (G1320) 

1 Ti 1:3;6:3 

2086 ἑτεροζυγέω heterozugéô mang ách chung. ἕτερος 
(G2087) +  ζυγός (G2218) 

2 Cô 6:14 

2087 ἕτερος, α, ον héteros khác ; (người) kia Ma 6:24;8:11;10:23; 
Mác 16:12; Lu 3:18; 
Gi 19:37 

2088 ἑτέρως hetérôs khác ; cách khác Phil 3:15 

2089 ἔτι éti còn ; nữa ; vẫn còn ; còn 
đang 

Ma 5:13;12:46;17:5; 
Mác 5:35;12:6; Lu 
1:15;9:42... Gi 4:35; 
7:33;11:54… 

2090 ἑτοιμάζω hetoimázô chuẩn bị ; sắp sẵn. // 
ἕτοιμος (G2092) 

Ma 3:3;25:34; Mác 
10:40; Lu 1:17; 
23:56... Gi 14:2,3 

2091 ἑτοιμασία, ας, ἡ hetoimasía sự sắp sẵn ; sự sẵn sang ; 
sự chuẩn bị 

Êph 6:15 

2092 ἕτοιμος, η, ον hétoimos sẵn sàng [chuẩn bị] Ma 22:4,8;24:44; 
25:10; Mác 14:15; Lu 
12:40; Gi 7:6 

2093 ἑτοίμως hetoímôs sẵn sàng Công 21:13; 2 Cô 
12:14; 1 Phi 4:5 

2094 ἔτος, ους, τό étos năm ; niên  Ma 9:20; Mác 5:25; 
Lu 2:36,37,41,42;3:1; 
Gi 2:20;5:5;8:57 

2095 εὖ eũ thích hợp ; rất hài long ; 
tốt // hạnh phúc 

Ma 25:21,23; Mác 
14:7; Lu 19:17; Công 
15:29; Êph 6:3 

2096 Εὔα, ας, ἡ Heúa Ê-va « người sống » ; người 
phụ nữ đầu tiên trong kinh 
thánh // H2332 

2 Cô 11:3; 1 Ti 2:13 

2097 εὐαγγελίζω euangelízô rao mừng ; rao giảng Tin 
Mừng. εὖ (G2095) + ἄγγελος 
(G32) 

Ma 11:5; Lu 1:19; 
2:10;3:18;4:18,43 

2098 εὐαγγέλιον, ου, τό euangélion Phúc Âm ; Tin Mừng ; Ma 4:23;9:35;24:14; 
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một tin tức tốt lành. // 
εὐαγγελίζω (G2097) 

26:13; Mác 1:1,14 

2099 εὐαγγελιστής, οῦ, 
ὁ 

euangelistếs nhà truyền giảng Tin 
Mừng ; nhà truyền giáo, 
người mang tin tốt lành. // 
εὐαγγελίζω (G2097) 

Công 21:8; Êph 4:11; 
2 Ti 4:5 

2100 εὐαρεστέω euarestéô làm hài lòng ; đẹp long ; 
vừa lòng 

Hê 11:5,6;13:16 

2101 εὐάρεστος, ον euárestos vừa lòng ; đẹp lòng ; hài 
lòng lắm. εὖ (G2095) + 
ἀρεστός (G701) 

Rô 12:1,2;14:18; 2 Cô 
5:9 

2102 εὐαρέστως euaréstôs cách đẹp lòng ; cách đẹp 
lòng. // εὐάρεστος (G2101) 

Hê 12:28 

2103 Εὔβουλος, ου, ὁ Eúboulos Ơ-bu-lu ; Êu-bu-lu. một cơ 
đốc nhân tại Rô-ma. εὖ 
(G2095) + βούλομαι (G1014) 

2 Ti 4:21 

2104 εὐγενής, ές eugenếs quý tộc (sinh ; tự nhiên…). 
εὖ (G2095) + γίνομαι (G1096) 

Lu 19:12; Công 
17:11; 1 Cô 1:26 

2104a εὖγε eũge tốt lắm ; rất tốt, Lu 19:17 

2105 εὐδία, ας, ἡ euđía thời tiết sẽ tốt ;  thời tiết 
đẹp 

Ma 16:2 

2106 εὐδοκέω euđokéô đẹp lòng ; hài lòng. εὖ 
(G2095) + δοκέω (G1380) 

Ma 3:14;12:18;17:5; 
Mác 1:11; Lu 3:22 

2107 εὐδοκία, ας, ἡ euđokía điều ưa thích ; mong muốn 
; điều rất thích thú ; sự toại 
nguyện. 

Ma 11:26; Lu 2:14; 
10:21; Rô 10:1 

2108 εὐεργεσία, ας, ἡ euergesía việc làm điều tốt ; một 
việc làm tốt. // εὐεργέτης 
(G2110) 

Công 4:9; 1 Ti 6:2 

2109 εὐεργετέω euergetéô làm việc tốt ; làm việc 
thiện ; làm phước 

Công 10:38 

2110 εὐεργέτης, ου, ὁ euergétês người làm việc tốt ; ân 
nhân ; người làm ơn. εὖ 
(G2095) + ἔργον (G2041) 

Lu 22:25 

2111 εὔθετος, ον eúthetos thích hợp ; có ích ; sẵn 
sàng để sử dụng 

Lu 9:62;14:35; Hê 6:7 

2112 εὐθέως euthéôs lập tức ; ngay ; ngay lập 
tức. // εὐθύς (G2117) 

Ma 3:16;4:20,22;8:3; 
13:5… Mác 1:10,18, 
20,21,30… Gi 5:9; 
6:21;13:30;18:27 

2113 εὐθυδρομέω euthuđroméô đi thẳng đến ; đi thuyền 
thẳng đến ; chạy thẳng. 
εὐθύς (G2117) + δρόμος 
(G1408) 

Công 16:11;21:1 

2114 εὐθυμέω euthuméô can đảm lên ; để được vui 
vẻ ; vững long ; phấn khởi. 
// εὔθυμος (G2115) 

Công 27:22,25; Gia 
5:13 
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2115 εὔθυμος, ον eúthumos được khích lệ ; đầy phấn 
khởi. εὖ (G2095) + θυμός 
(G2372) 

Công 24:10;27:36 

2115
b 

εὐθύμως euthúmôs cách phấn khởi ; vui vẻ Công 24:10 

2116 εὐθύνω euthúnô 1/ làm ngay thẳng ; làm 
cho thẳng ; đạp bằng ; 2/ 
người cầm lái ; người hoa 
tiêu. // εὐθύς (G2117) 

Gi 1:23; Gia 3:4 

2117 εὐθύς, εῖα, ύ euthús tức ; ngay thẳng. εὖ (G2095) 
+ τίθημι (G5087) 

Ma 3:3; Mác 1:3; Lu 
3:4,5; Công 8:21;9:11 

2118 εὐθύτης, ητος, ἡ euthútês sự ngay thẳng // εὐθύς 
(G2117) 

Hê 1:8 

2119 εὐκαιρέω eukairéô có dịp ; để có cơ hội. // 
εὔκαιρος (G2121) 

Mác 6:31; Công 
17:21; 1 Cô 16:12 

2120 εὐκαιρία, ας, ἡ eukairía thời cơ ; cơ hội để. // 
εὔκαιρος (G2121) 

Ma 26:16; Lu 22:6 

2121 εὔκαιρος, ον eúkairos dịp tiện ; hợp thời Mác 6:21; Hê 4:14 

2122 εὐκαίρως eukaírôs cách dịp tiện ; hoàn cảnh 
thuận lợi. // εὔκαιρος (G2121) 

Mác 14:11; 2 Ti 4:2 

2123 εὔκοπος, ον eúkopos dễ dàng ; dễ hơn. εὖ 
(G2095) + κόπος (G2873) 

Ma 9:5; Lu 18:25 

2123 εὐκοπώτερος eukopốteros dễ dàng Ma 9:5;19:24; Mác 
2:9;10:25; Lu 5:23; 
16:17 

2124 εὐλάβεια, ας, ἡ eulábeia sự kính cẩn ; lòng kính sợ. 
// εὐλαβής (G2126) 

Hê 5:7;12:28 

2125 εὐλαβέομαι eulabéomai kính cẩn ; lòng kính sợ // 
εὐλαβής (G2126) 

Công 23:10; Hê 11:7 

2126 εὐλαβής, ές eulabếs kính sợ ; tin kính ; sùng 
đạo. εὖ (G2095) + λαμβάνω 
(G2983) 

Lu 2:25; Công 2:5;8:2 

2127 εὐλογέω eulogéô chúc lành ; nói những lời 
tốt ; được ban phước. εὖ 
(G2095) + λόγος (G3056) 

Ma 5:44;14:19;21:9; 
23:39;25:34… Gi 
12:13 

2128 εὐλογητός, ή, όν eulogêtós được phước, được ngợi 
khen. Xem G2127 

Mác 14:61; Lu 1:68; 
Rô 1:25 

2129 εὐλογία, ας, ἡ eulogía sự chúc lành ; phước lành. 
Xem G2127 

Rô 15:19;16:18; 1 Cô 
10:16; 2 Cô 9:5 

2130 εὐμετάδοτος, ον eumetáđotos lòng rộng rãi. εὖ (G2095) + 
mμεταδίδωμι (G3330) 

1 Ti 6:18 

2131 Εὐνίκη, ῆς, ἡ Euníkê Ơ-nít ; Êu-nít « được ban 
phước với thắng trận » : mẹ của 
Ti-mô-thê. εὖ (G2095) + νίκη 
(G3529) 

2 Ti 1:5 

2132 εὐνοέω eunoéô để được thuận lợi ; có 
thiện ý ; có thiện chí ; thỏa 

Ma 5:25 
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thuận ; để được hòa bình. εὖ 
(G2095) + νοῦς (G3563) 

2133 εὔνοια, ας, ἡ eúnoia với thiện chí ; thiện ý. Xem 
G2132 

1 Cô 7:3; Êph 6:12 

2134 εὐνουχίζω eunouchízô thiến ; thiến hoạn ; làm 
nên hoạn. Xem G2135 

Ma 19:12 

2135 εὐνοῦχος, ου, ὁ eunoũchos người hoạn ; một hoạn 
quan 

Ma 19:12; Công 
8:27,34 

2136 Εὐοδία, ας, ἡ Euođía Ê-yô-đi hoặc Ê-vô-đi-a. 
Xem G2137 

Phil 4:2 

2137 εὐοδόω euođóô để có một hành trình thịnh 
vượng ; được thạnh vượng 
; được thịnh vượng. εὖ 
(G2095) + ὁδός (G3598) 

Rô 1:10; 1 Cô 16:2; 3 
Gi 1:2 

2138 εὐπειθής, ές eupeithếs nhường nhịn. εὖ (G2095) + 
πείθω (G3982) 

Gia 3:17 

2138a εὐπάρεδρος, ον eupáređros để không bị phân tâm mà 
liên tục hầu việc Chúa ; sự 
tận tâm 

1 Cô 7:35 

2138
b 

εὐπειθής, ον eupeithếs nhường nhịn ; nhu mì Gia 3:17 

2139 εὐπερίστατος, ον euperístatos dễ vướng chân ; dễ dàng 
bao vây ; dễ vướng mắc 

Hê 12:1 

2140 εὐποιΐα, ας, ἡ eupoiía làm điều tốt ; làm việc 
lành ; làm việc thiện. εὖ 
(G2095) + ποιέω (G4160) 

Hê 13:16 

2141 εὐπορέω euporéô tùy khả năng ; theo khả 
năng ; phát đạt. ἑτοιμάζω 
(G2090) + πορεία (G4197) 

Công 11:29  

2142 εὐπορία, ας, ἡ euporía thịnh vượng ; sự phát đạt. 
Xem G2141 

Công 19:25 

2143 εὐπρέπεια, ας, ἡ euprépeia sắc đẹp. εὖ (G2095) + πρέπω 
(G4241) 

Gia 1:11 

2144 εὐπρόσδεκτος, ον euprósđektos chấp nhận được ; vui lòng 
chấp nhận 

Rô 15:16,31; 2 Cô 
6:2; 8:12; 1 Phi 2:5 

2145 εὐπρόσεδρος, ον eupróseđros chuyên tâm ; tận hiến  1 Cô 7:35 

2146 εὐπροσωπέω euprosôpéô phô trương ; để có diện 
mạo tốt 

Gal 6:12 

2146
b 

εὐρακύλων, ωνος, 
ὁ 

eurakúlôn gió đông bắc. Xem G2148 Công 27:14 

2147 εὑρίσκω heurískô tìm thấy [tìm kiếm ; khám 
phá] ; kiếm ra 

Ma 1:18;2:8;7:7,14... 
Gi 1:41,43,45;2:14; 
5:14… 

2148 Εὐροκλύδων, 
ωνος, ὁ 

Euroklúđôn Gió Đông Bắc ; gió Ơ-ra-
qui-lôn 

Công 27:14 

2149 εὐρύχωρος, ον eurúchôros khoảng khoát ; thênh thang Ma 7:13 

2150 εὐσέβεια, ας, ἡ eusébeia sự tin kính ; lòng tin kính. Công 3:12; 1 Ti 
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Xem G2152 2:2;3:16... 
2151 εὐσεβέω eusebéô lòng tin kính ; lòng thành 

kính ; tỏ lòng hiếu thảo  
Công 17:23; 1 Ti 5:4 

2152 εὐσεβής, ας, ἡ eusebếs tin kính ; kính sợ. εὖ 
(G2095) + σέβω (G4576) 

Công 10:2,7;22:12; 2 
Phi 2:9 

2153 εὐσεβῶς eusebỗs cách tin kính. Xem G2152 2 Ti 3:12; Tít 2:12 

2154 εὔσημος, ον eúsêmos rạch ròi ; rõ rang ; rõ nghĩa 1 Cô 14:9 

2155 εὔσπλαγχνος, ον eúsplanchnos lòng thương ; đầy lòng 
thấu cảm ; lòng dịu dàng. 
εὖ (G2095) + σπλάγχνον 
(G4698) 

Êph 4:32; 1 Phi 3:8 

2156 εὐσχημόνως euschêmónôs cách tề chỉnh ; cách đàng 
hoàng 

Rô 13:13; 1 Cô 14:40; 
1 Tê 4:12 

2157 εὐσχημοσύνη, ῆς, 
ἡ 

euschêmosúnê sự tề chỉnh 1 Cô 12:23 

2158 εὐσχήμων, ον euschếmôn thuộc giới thượng lưu ; 
chỉnh tề ; đáng kính trọng. 
εὖ (G2095) + σχῆμα (G4976) 

Mác 15:43; Công 
13:50;17:12; 1 Cô 
7:35;12:24 

2159 εὐτόνως eutónôs cách quyết liệt ; kịch liệt ; 
mạnh mẽ. 

Lu 23:10; Công 18:28 

2160 εὐτραπελία, ας, ἡ eutrapelía sự cợt ẩy ; hài hước ; nói 
đùa thôi ; câu chuyện đùa 
lỗ ; một lời tục-tỉu 

Êph 5:4 

2161 Εὔτυχος, ου, ὁ Eútuchos Ơ-tích hoặc Êu-ty-cơ  “may 
mắn” 

Công 20:9 

2162 εὐφημία, ας, ἡ euphêmía sự có tiếng tăm tốt ; tiếng 
tốt 

2 Cô 6:8 

2163 εὔφημος, ον eúphêmos có chấp nhận ; có tiếng tốt 
; có tiếng thơm. εὖ (G2095) 
+ φήμη (G5345) 

Phil 4:8 

2164 εὐφορέω euphoréô sinh hoa lợi ; sinh lợi 
nhiều lắm. εὖ (G2095) + 
φορέω (G5409) 

Lu 12:16  

2165 εὐφραίνω euphraínô hân hoan ; mừng rỡ ; ăn 
mừng. εὖ (G2095) + φρήν 
(G5424) 

Lu 12:19;15:23; 
16:19... 

2166 Εὐφράτης, ου, ὁ Euphrátês Ơ-phơ-rát : sông lớn. Có lẽ 
từ căn nguyên một tiếng Aryen 
nghĩa là “con sông tốt và dư 
dật” // Xem H6579 

Khải 9:14;16:12 

2167 εὐφροσύνη, ης, ἡ euphrosúnê niềm vui trong tâm hồn. 
Gồm: 
(a) Tiền tố : εὐ (G2095): hạnh 
phúc, thỏa mãn, hài lòng. 
(b) Danh từ : φρην : tâm trí.  
Xem G2165 

Công 2:28;14:17 

2168 εὐχαριστέω eucharistéô cảm tạ ; tạ ơn Ma 15:36;26:27; Mác 
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8:6; Lu 17:16... Gi 
6:11, 23;11:41... 

2169 εὐχαριστία, ας, ἡ eucharistía sự tạ ơn ; sự biết ơn. Xem 
G2170 

Công 24:3; 1 Cô 
14:16... 

2170 εὐχάριστος, ον eucháristos đầy lòng biết ơn ; tỏ lòng 
biết ơn ; tạ ơn. εὖ (G2095) + 
χαρίζομαι (G5483) 

Côl 3:15 

2171 εὐχή, ῆς, ἡ euchế sự ước nguyện ; làm lời 
thề nguyện ; lời cầu xin. // 
xem G2172 

Công 18:18;21:23; 
Gia 5:15 

2172 εὔχομαι eúchomai ước nguyện ; ước ao / để 
mong muốn, đưa ra một yêu 
cầu. // Xem G4336 

Công 26:29;27:29; Rô 
9:3... 

2173 εὔχρηστος, ον eúchrêstos có ích ; hữu ích. εὖ (G2095) 
+ χρηστός (G5543)  

2 Ti 2:21;4:11; Phlm 
1:11 

2174 εὐψυχέω eupsuchéô được khích lệ ; phấn chấn. 
εὖ (G2095) + ψυχή (G5590) 

Phil 2:19 

2175 εὐωδία, ας, ἡ euôđía hương thơm 2 Cô 2:15; Êph 5:2; 
Phil 4:18 

2176 εὐώνυμος, ον euốnumos được đặt tên đẹp (danh 
tiếng tốt) ; bên trái ; phía 
bên trái. εὖ (G2095) + ὄνομα 
(G3686) 

Ma 20:21; Mác 
10:40; Công 21:3 

2177 ἐφάλλομαι ephállomai nhảy bổ ; liền xông ; nhảy 
xổ. ἐπί (G1909) + ἅλλομαι 
(G242) 

Công 19:16 

2178 ἐφάπαξ ephápax một lần đủ cả. ἐπί (G1909) + 
ἅπαξ (G530) 

Rô 6:10; 1 Cô 15:6; 
Hê 7:27 

2179 Ἐφεσῖνος, α, ον Ephesĩnos Ê-phê-sô Khải 2:1 

2180 Ἐφέσιος, α, ον Ephésios người Ê-phê-sô Công 19:28,34,35; 
21:29 

2181 Ἔφεσος, ου, ἡ Éphesos Ê-phê-sô : là thành phố Hy 
Lạp nổi tiếng của Tiểu Á 

Công 18:19,21,24; 
19:1; Êph 1:1... 

2182 ἐφευρετής, οῦ, ὁ epheuretếs một nhà phát minh ; một 
nhà khám phá. ἐπί (G1909) + 
εὑρίσκω (G2147) 

Rô 1:30 

2183 ἐφημερία, ας, ἡ ephêmería thuộc ban ; theo phiên thứ Lu 1:5,8 

2184 ἐφήμερος, ον ephếmeros hằng ngày ; mỗi ngày. ἐπί 
(G1909) + ἡμέρα (G2250) 

Gia 2:15 

2185 ἐφικνέομαι ephiknéomai tới đến ; đến với. ἐπί 
(G1909) + ἥκω (G2240) 

2 Cô 10:13,14 

2186 ἐφίστημι ephístêmi xuất hiện ; hiện ra ; chợt 
đến nơi. ἐπί (G1909) + ἵστημι 
(G2476) 

Lu 2:9,38;4:39; Công 
4:1;6:12 

 ἐφοράω ephoráô / 
επειδον : 
epeiđon G1896 

nhìn đến, xem ; xem xét ; 
đoái xem  

Lu 1:25; Công 4:29 

2187 Ἐφραίμ, ὁ Ephraím Ép-ra-im : một thành phố Gi 11:54 
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2188 ἐφφαθά ephphathá Ép-pha-tha nghĩa là : Hãy 
mở ra ! 

Mác 7:34 

2189 ἔχθρα, ας, ἡ échthra sự thù nghịch ; sự thù hằn ; 
sự thù địch 

Lu 23:12; Rô 8:7; Gal 
5:20 

2189a ἐχθές echthés / χθές : 
chthés G5504 

hôm qua Gi 4:52; Công 7:28; 
Hê 13:8 

2190 ἐχθρός, ά, όν echthrós kẻ thù nghịch ; một kẻ thù 
; ghét ; kẻ địch ; đối thủ. 
(Động từ ἔχθω : căm ghét, đối 
địch). 

Ma 5:43;10:36; Mác 
12:36; Lu 1:71 

2191 ἔχιδνα, ης, ἡ échiđna con rắn ; con rắn độc Ma 3:7;12:34;23:33; 
Lu 3:7; Công 28:3  

2192 ἔχω échô có ; giữ Ma 1:18,23;3:4; 
4:24... Gi 2:3,25;3:15, 
16,29,36 … 

2193 ἕως héôs đến ; cho đến Ma 1:17;2:9;5:18... 
Gi 2:7,10;5:17;8:9… 
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06 - ZETA Ζ ζ 
Strong số 2194 – 2227 

 

 Ζ / ζῆτα đzêta zeta  

2194 Ζαβουλών, ὁ Zaboulốn Xê-bu-lun ; Sa-bu-lôn « một 

chỗ ở » Xem H2074 
Ma 4:13,15; Khải 7:8 

2195 Ζακχαῖος, ου, ὁ Zakchaĩos Xa-chê « trong sạch » 
ông là người giàu có, sống tại 
Giê-ri-cô. Xem H2140 

Lu 19:2,5,8 

2196 Ζαρά, ὁ Zára Xa-ra ; Xê-ra. Xem H2226 Ma 1:3 

2197 Ζαχαρίας, ου, ὁ Zacharías Xa-cha-ri « Đức Giê-hô-va đã 

nhớ đến » Xem H2148 
 

Ma 23:35; Lu 1:5,12, 
13,18,21,40,59,67;3:2; 
11:51 

2198 ζάω záô sống ; vẫn còn sống ; sống 
sót 

Ma 4:4; Mác 12:27; Gi 
4:10,11,50,51,53;5:25;
6:51;14:19; Công 
14:15 

2199 Ζεβεδαῖος, ου, ὁ Zebeđaĩos Xê-bê-đê « Giê-hô-va đã cho ». 
Xem H2067 

Ma 4:21; Mác 10:35; 
Lu 5:10; Gi 21:1 

2200 ζεστός, ή, όν zestós sôi sục ; nóng ; sự sôi Khải 3:15,16 

4801 ζεύγνυμι zeúgnumi phối hiệp ; kết hiệp Ma 19:6; Mác 10:9 

2201 ζεῦγος, ους, τό zeũgos một cặp ; một đôi Lu 2:24;14:19 

2202 ζευκτηρία, ας, ἡ zeuktêría dây ràng Công 27:40 

2203 Ζεύς, Διός, Δία 
[đc], ὁ 

Zeús thần Giu-bi-tê (trong thần thoại 

La Mã) ; thần Xút  ; thần Dớt 
có nghĩa là “Cha Trời” 

Công 14:12,13 

2204 ζέω zéô sốt sắng Công 18:25; Rô 12:11 

2206 ζηλεύω zêleúô sốt nóng Khải 3:19 

2205 ζῆλος, ου, ὁ zễlos sự sốt sắng Gi 2:17; Công 5:17; 
13:45; Rô 10:2; 1 Cô 
3:3; 2 Cô 9:2 

2206 ζηλόω zêlóô  ganh tỵ, nhiệt tình, năng 
động ; khao khát ; muốn 
mạnh mẽ  

Công 7:9;17:5; 1 Cô 
12:31;14:1; Gal 4:17; 
Gia 4:2 

2207 ζηλωτής, οῦ, ὁ zêlôtếs  / Zêlôtếs Xê-lốt (người sốt sắng) một tổ 
chức của người Do Thái yêu nước 
quá khích, chống lại đế quốc La 

Mã. kẻ nhiệt thành.  

Lu 6:15; Công 1:13; 
21:20; 1 Cô 14:12; Gal 
1:14 

2209 ζημία, ας, ἡ zêmía sự thiệt hại ; sự mất mát Công 27:10,21; Phil 
3:7,8 

2210 ζημιόω zêmióô thiệt hại ; mất mát Ma 16:26; Mác 8:36; 
Lu 9:25; 1 Cô 3:15 



129 
 

2211 Ζηνᾶς, ᾶν, ὁ Zênãs Xê-na (Luật Sư) Tít 3:13 

2212 ζητέω zêtéô tìm ; tìm kiếm Ma 2:13,20;6:33;7:7; 
Mác 16:6; Lu 2:49; Gi 
1:38;4:23,27;5:18,30,4
4 

2213 ζήτημα, ατος, τό zếtêma điều tranh biện Công 15:2;18:15; 
23:29;25:19;26:3 

2214 ζήτησις, εως, ἡ zếtêsis sự tranh biện ; tranh luận Gi 3:25; Công 15:2,7; 
25:20; 1 Ti 6:4; 2 Ti 
2:23; Tít 3:9 

2215 ζιζάνιον, ου, τό zizánion cỏ lùng ; cỏ tranh ; cỏ dại. 
Có thể từ tiếng Sumer  zizān « lúa 
mì » 

Ma 13:25,26,27,29,30, 
36,38,40 

 ζιζάνια zizania cỏ lùng Ma 13:25,26,27,29,30, 
38,40 

2216 Ζοροβάβελ, ὁ Zorobabél Xô-rô-ba-bên « sanh tại Ba-
bên, tức Ba-by-lôn » Xem H2216 

Ma 1:12,13; Lu 3:27 

2217 ζόφος, ου, ὁ zóphos tối tăm ; sự tối mù ; sự tối 
tăm mù   

Hê 12:18; 2 Phi 2:4,17; 
Giu 6,13 

2218 ζυγός, οῦ, ὁ zugós một ách Ma 11:29,30; Công 
15:10; Gal 5:1; Khải 
6:5 

2219 ζύμη, ης, ἡ zúmê men Ma 16:12;13:33;16:6, 
11; 1 Cô 5:6 

2220 ζυμόω zumóô làm dậy Ma 13:33; Lu 13:21; 1  
Cô 5:6; Gal 5:9 

2221 ζωγρέω zôgréô đánh bắt Lu 5:10; 2 Ti 2:26 

2222 ζωή, ῆς, ἡ zôế sự sống ; sự sống phục sanh Ma 7:14;18:8,9;19:16, 
17; Mác 9:45; Lu 
16:25; Gi 1:4;3:15,16, 
36;4:14,36;5:24 

2223 ζωνή, ῆς, ἡ zốnê đai thắt ; dây lưng Ma 3:4;10:9; Mác 1:6; 
6:8; Công 21:11; Khải 
1:13;15:6 

2224 ζώννυμι zốnnumi thắt lưng Gi 21:18 (2x); Công 
12:8 

 ζωννύω 
 

zônnuô / 
ζώννυμι : 
zốnnumi 

ăn mặc ; thắt lưng  

2225 ζωογονέω zôogonéô bảo tồn sự sống ; ban sự 
sống 

Lu 17:33; Công 7:19; 1  
Ti 6:13 

2226 ζῷον, ου, τό zỗon tạo vật sống (sinh vật)  Hê 13:11; 2 Phi 2:12; 
Giu 1:10; Khải 4:6;4:7 

2227  ζωοποιέω  zôopoiéô làm cho sống ; ban sự sống Gi 5:21;6:63; Rô 4:17; 
8:11; 1 Phi 3:18 
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07 – ETA Η η 
Strong số 2228 - 2279 

 
 Η / ἦτα êta ê-ta  

2228 ἤ ế hoặc Ma 1:18;5:17,18; Gi 
2:6;3:19;4:1,27...   

2229 ἦ ễ chắc chắn.  Hê 6:14 

2230 ἡγεμονεύω hêgemoneúô làm tổng đốc ; làm quan 
tổng đốc 

Lu 2:2;3:1 

2231 ἡγεμονία, ας, ἡ hêgemonía  triều.  Lu 3:1 

2232 ἡγεμών, όνος, ὁ hêgemốn quan tổng đốc ; một tướng Ma 2:6;10:18;27:2; Lu 
20:20; Công 23:24 

2233 ἡγέομαι hêgéomai dẫn dắt ; cai quản Ma 2:6; Công 7:10; 
14:12  

2234 ἡδέως hêđéôs vui mừng ; hoan hỉ  Mác 6:20;12:37; 2 Cô 
11:19 

2235 ἤδη ếđê hiện rồi ; bây giờ ; đã Ma 3:10;5:28; Gi 3:18; 
4:35,51;5:6… 

2236 ἥδιστα hếđista rất vui lòng 2 Cô 12:9,15 

2237 ἡδονή, ῆς, ἡ hêđonế thú vui ; khoái lạc  Lu 8:14; Tít. 3:3; Gia 
4:3; 2 Phi 2:13 

2238 ἡδύοσμον, ου, τό hêđúosmon cây bạc hà ; rau mùi Ma 23:23; Lu 11:42 

2239 ἦθος, ους, τό ethos thói quen ; tùy chỉnh ; thói 
nết.  

1 Cô 15:33 

2240 ἥκω hếkô đến Ma 8:11; Gi 2:4;4:47; 
6:37;8:42… 

2241 ἠλί êlí Ê-li nghĩa là « Đức Chúa Trời 
của con ôi » Xem H410 

Ma 27:46 

2242 Ἠλί, ὁ Êlí Hê-li. Xem H5941.  Lu 3:23 

2242 ἡλεί hêleí / ἡλί : hêlí  // Hê-li  

2243 Ἠλίας, ου, ὁ Êlías Ê-li ; Ê-li-gia. Xem H452 Ma 11:14;17:3...; Mác 
15:35...; Lu 1:7; Gi 
1:21; Gia 5:17 

2244 ἡλικία, ας, ἡ hêlikía tầm thước vóc ; tuổi Ma 6:27; Lu 
2:52;12:25; 19:3; Gi 
9:21,23; Êph 4:13 

2245 ἡλίκος, η, ον hêlíkos bao nhiêu ; làm thế nào lớn ; 
lớn như thế nào 

Côl 2:1; Gia 3:5 

2246 ἥλιος, ου, ὁ hếlios mặt trời Ma 13:43;17:2; Mác 
1:32; Công 13:11 



131 
 

2247 ἧλος, ου, ὁ hễlos cây đinh Gi 20:25 

2248 ἡμᾶς hêmãs / ἐγώ : 
egố G1473 

chúng ta Ma 6:13;8:25,29,31; 
9:27;13:56;17:4;20:7, 
30,31;27:4,25; Mác 
1:24;5:12;6:3; Gi 1:22; 
9:34 

2249 ἡμεῖς hêmeĩs / ἐγώ : 
egố G1473 

chúng ta Ma 1:23;6:9,11,12; 
8:17;15:23;20:33; 
21:42;23:30; Gi 1:16… 

2250 ἡμέρα, ας, ἡ hêméra ngày ; hôm Ma 4:2;12:40; Lu 2:44; 
Gi 1:39 

2251 ἡμέτερος, α, ον hêméteros của chúng tôi Lu 16:12; Công 2:11; 
24:6;26:5; Rô 15:4; 
2 Ti 4:15; Tít. 3:14; 
1 Gi 1:3; 2:2 

2252 ἤμην ếmên / εἰμί : eimí 
G1510 

ta đã là Ma 25:35,36,43; Mác 
14:49; Gi 11:15;16:4; 
17:12; Công 10:30; 
11:5,11,17;22:19,20; 1 
Cô 13:11; Gal 1:10,22 

2253 ἡμιθανής, ές hêmithanếs nửa phẩn chết ; nửa sống 
nửa chế.  

Lu 10:30 

2254 ἡμῖν hêmĩn chúng ta Ma 3:15;6:11,12;8:29, 
31;13:36;15:15,33; 
19:27;20:12;21:25;22:
17,25;24:3,25:8,9,11; 
26:63,68; Mác 1:24; 
9:22,38;10:35,37;12:19
;13:4;14:15;16:3; Lu 
1:1,2; Gi 1:14… 

2255 ἥμισυς, εια, υ hếmisu phẩn nửa ; một nửa (thời 
gian và không gian). 

Mác 6:23; Lu 19:8; 
Khải 11:9,11;12:14 

2256 ἡμίωριον, ου, τό hêmiốrion nửa giờ.  Khải 8:1 

2257 ἡμῶν hêmỗn của chúng ta Ma 1:23;6:9,11,12; 
8:17;15:23;20:33; 
21:42;23:30;25:8; Gi 
3:11;4:12 … 

2258 ἦν ễn / εἰμί : eimí 
G1510 

đã là Ma 1:18;2:9,15;3:4; 
4:18;7:27,29;8:30;9:36
;12:4; Gi 1:1,2,4,8,9,10 

2259 ἡνίκα hêníka mỗi khi 2 Cô 3:15,16 

2260 ἤπερ ếper hơn.   Gi 12:43 

2261 ἤπιος, α, ον ếpios dịu dàng ; hòa nhả.  2 Ti 2:24; 1 Tê 2:7 
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2262 Ἤρ, ὁ Ếr Ê-rơ ; xem H6147.  Lu 3:28 

2263 ἤρεμος, ον ếremos yên ổn ; yên tĩnh, thanh 
bình.  

1 Ti 2:2 

2264 Ἡρῴδης, ου, ὁ Hêrốđês Hê-rốt. có lẽ là “con trai của một 
anh hung”, Hê-rốt, tên của một số 
vị vua của người Do Thái. 

Ma 2:1;14:1; Mác 
6:20; Công 12:1 

2265 Ἡρῳδιανοί, ῶν, οἱ Hêrôđianoí những người của Hê-rốt ; 
môn đồ của Hê-rốt ; kẻ phe 
Êrôđês 

Ma 22:16; Mác 3:6; 
12:13 

2266 Ἡρῳδιάς, άδος, ἡ Hêrôđiás Hê-rô-đia Ma 14:3,6; Mác 6:17, 
19,22; Lu 3:19 

2267 Ἡρῳδιων, ωνος, ὁ Hêrôđíôn Hê-rô-đi-ôn. người cơ đốc nhân 
ở Rô-ma.  

Rô 16:11 

2268 Ἠσαΐας, ου, ὁ Êsaías Ê-sai « Yahweh cứu » Xem 
H3470 

Ma 3:3;13:14; Mác 
1:2; Lu 4:17; Gi 1:23; 
12:38, 39 

2269 Ἠσαῦ, ὁ Êsaũ Ê-sau. Chữ «Ê-sau» phát âm 
cũng gần với chữ «nhiều lông» 
hay «lông lá» trong tiếng  Hê-bơ-
rơ. Xem H6215 

Rô 9:13; Hê 11:20; 
12:16 

2270 ἡσυχάζω hêsucházô giữ im lặng ; nghỉ ngơi sống 
thầm lặng ngưng lặng 

Lu 14:4;23:56; Công 
11:18;21:14; 1 Tê 4:11  

2271 ἡσυχία, ας, ἡ hêsuchía lặng lẽ ; bình tĩnh ; một cách 
hòa bình ; âm thầm. nghĩa giữ 
giới hạn 

Công 22:2; 1 Ti 
2:11,12; 2 Tê 3:12   

2272 ἡσύχιος, α, ον hêsúchios bình tịnh ; yên tĩnh ; thanh 
bình 

1  Ti 2:2; 1 Phi 3:4 

2273 ἤτοι ếtoi hoặc, cái này hay cái khác, 
hoặc….. hoặc...  

Rô 6:16 

2274 ἡττάομαι hêttáomai thua kém ; thua thiệt ; thất 
bại 

2 Cô 12:13; 2 Phi 2:19, 
20 

2275 ἥττημα, ατος, τό hếttêma sự thất bại Rô 11:12; 1 Cô 6:7 

2276 ἥττων, ον hếttôn ít hơn, tệ hơn 1 Cô 11:17; 2 Cô 12:15 

2277 ἤτω ếtô hãy là ; là. lối mệnh lệnh của 
εἰμί G1510 

1 Cô 16:22; Gia 5:12 

2278 ἠχέω êchéô vang tiếng ; vang lên.  1  Cô 13:1 

2279 ἦχος, ου, ὁ ễchos tiếng động ; âm vọng ; danh 
tiếng 

Lu 4:37;21:25; Công 
2:2; Hê 12:19 
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08 – THETA Θ θ 

Strong số 2280 - 2382 
 
 Θ / θῆτα thêta thê-ta  

 θά thá / xem G3134 
μαρὰν ἀθά   

tha (ma-ra-na-tha) Chúa  của 
chúng tôi đến hoặc sẽ đến 

1 Cô 16:22 

2280 Θαδδαῖος, ου, ὁ Thađđaĩos Tha-đê  
« trái tim lớn, dũng cảm ». Ông là 
người Ga-li-lê. 

Ma 10:3; Mác 3:18 

2281 θάλασσα, ης, ἡ thálassa biển Ma 4:15;23:15; Mác 
9:42; Gi 6:1,16,17,18, 
19 … 

2282 θάλπω thálpô trân trọng một tình yêu dịu 
dàng ; chăm sóc cẩn thận 

Êph 5:29; 1 Tê 2:7 

2283 Θαμάρ, ἡ Thamár Tha-ma ; Ta-ma « cây kè » 
Xem H8559. (Hapax) 

Ma 1:3 

2284 θαμβέω thambéô làm kinh ngạc Mác 1:27;10:24,32 

2285 θάμβος, ους, τό thámbos sự kinh ngạc ; sự sửng sốt Lu 4:36;5:9; Công 3:10 

2286 θανάσιμος, ον thanásimos (một chất độc) chết người ; 
gây ra cái chết. (Hapax) 

Mác 16:18 

2287 θανατηφόρος, ον thanatêphóros gây chết chóc. (Hapax) Gia 3:8 

2288 θάνατος, ου, ὁ thánatos cái chết ; sự chết ; tử thần Mác 9:1; Lu 2:26; Gi 
5:24;8:51,52… 

2289 θανατόω thanatóô giết chết ; đưa đến cái chết Ma 10:21;26:59; Mác 
13:12 

2290 θάπτω tháptô chôn ; chôn cất Ma 8:21,22;14:12 

2291 Θάρα, ὁ Thára Tha-rê : cha của Áp-ra-ham. 
Xem H8646. (Hapax) 

Lu 3:34 

2292 θαρρέω tharréô vững tin ; táo bạo 2 Cô 5:6,8;7:16;10:1,2; 
Hê 13:6 

2293 θαρσέω tharséô yên lòng ; vững tâm Ma 9:2,22;14:27; Mác 
6:50;10:49; Gi 16:33; 
Công 23:11 

2294 θάρσος, ους, τό thársos lòng can đảm ; vững long. 
(Hapax) 

Công 28:15 

2295 θαῦμα, ατος, τό thaũma vô cùng ngạc nhiên 2 Cô 11:14; Khải 17:6 

2296 θαυμάζω thaumázô lấy làm lạ ; kinh ngạc ; ngạc 
nhiên ; sững sờ, thất kinh. 

Mác 5:20; Lu 7:9; Gi 
3:7;4:27;5:50,28;7:15, 
21; Công 7:31 

2297 θαυμάσιος, α, ον thaumásios lạ thường ; kinh ngạc Ma 21:15 

2298 θαυμαστός, ή, όν thaumastós  lạ lùng Ma 21:42; Gi 9:30; 
1 Phi 2:9; Khải 15:1 
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2299 θεά, ᾶς, ἡ theá nữ thần Công 19:27 

2300 θεάομαι theáomai ngắm xem ; xem Ma 6:1;23:5; Mác 
16:11,14; Lu 7:24; Gi 
1:14,32,38;4:35;6:5… 

2301 θεατρίζω theatrízô làm trò cho thiên hạ xem; 
phơi bày sự khinh miệt. 
(Hapax) 

Hê 10:33 

2302 θέατρον, ου, τό théatron rạp hát ; nhà hát Công 19:29,31; 1 Cô 
4:9 

2303 θεῖον, ου, τό theĩon diêm sinh Lu 17:29; Khải 9:17; 
14:10;19:20;20:10;21:
8 

2304 θεῖος, α, ον theĩos thuộc chúa trời ; thuộc thần 
linh ; thần thánh 

Công 17:29; 2 Phi 1:3,4 

2305 θειότης, ητος, ἡ theiótês thần tính ; chất lượng hay 
trạng thái của thần thánh. 
(Hapax) 

Rô 1:20 

2306 θειώδης, ες theiốđês như lưu huỳnh. (Hapax) Khải 9:17 

2307 θέλημα, ατος, τό thélêma ý muốn Ma 6:10; Gi 1:13;4:34; 
5:30;6:38,39; 1 Cô 
16:12; Êph 2:3; 1 Phi 
4:3 

2308 θέλησις, εως, ἡ thélêsis sự ý muốn Hê 2:4 

2309 θέλω thélô muốn ; quyết định Ma 17:4; Lu 1:62; 
14:28; Gi 5:21;21:22; 
Rô 13:3 

2310 θεμέλιος, ον themélios nền tảng ; nền móng ; nguồn 
gốc hoặc nguyên lý ban đầu 

Lu 6:48,49; Hê 11:10 

2310a θεμέλιον, ου, τό themélion móng nền  Công 16:26 

2311 θεμελιόω themelióô để đặt một nền móng ; để 
làm ổn định 

Ma 7:25; Êph 3:17; Côl 
1:23; Hê 1:10 

2312 θεοδίδακτος, ον theođíđaktos được Đức Chúa Trời dạy 
dỗ ; giảng dạy bởi Đức Chúa 
Trời 

1 Tê 4:9 

2313 θεομαχέω theomachéô chiến đấu chống lại Đức 
Chúa Trời ; kẻ chống lại 
Ðức Chúa Trời 

Công 23:9 

2314 θεομάχος, ον theomáchos chiến đấu chống lại Đức 
Chúa Trời ; kẻ chống lại 
Ðức Chúa Trời 

Công 5:39 

2315 θεόπνευστος, ον theópneustos Đức Chúa Trời thổi ra ; hà 
hơi (soi dẫn). 

2 Ti 3:16 

2316 θεός, οῦ, ὁ theós Chúa Trời ; Đức Chúa Trời ; 
Thượng Đế 

Gi 10:34,35; Công 
7:40; 14:11;19:26,27; 1 
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Cô 8:5; 2 Cô 4:4... 
1327x 

2317 θεοσέβεια, ας, ἡ theosébeia sự tôn kính Chúa Trời ; sự 
thờ phượng Chúa 

1 Ti 2:10 

2318 θεοσεβής, ές theosebếs đầy tôn kính Chúa Trời ; 
sùng đạo  

Gi 9:31 

2319 θεοστυγής, ές theostugếs ghét Chúa Trời Rô 1:30 

2320 θεότης, ητος, ἡ theótês tính thần thánh ; thần tánh 
của Ðức Chúa Trời 

Côl 2:9 

2321 Θεόφιλος, ου, ὁ Theóphilos Thê-ô-phi-lơ : một quan La-mã Lu 1:3; Công 1:1 

2322 θεραπεία, ας, ἡ therapeía sự trị liệu ;  sự chữa lành Lu 9:11;12:42; Khải 
22:2 

2323 θεραπεύω therapeúô chữa lành ; lành ; chữa 
(bệnh) ; trị liệu 

Ma 4:23,24;8:16; Gi 
5:10 

2324 θεράπων, οντος, ὁ therápôn một người trị liệu ; một tiếp 
viên ; một người đầy tớ. 

Hê 3:5 

2325 θερίζω therízô gặt Ma 6:26;25:24,26; Gi 
4:36,37,38… 

2326 θερισμός, οῦ, ὁ therismós  mùa gặt Ma 9:37,38; Lu 10:2; 
Gi 4:35; Khải 14:15 

2327 θεριστής, οῦ, ὁ theristếs người gặt Ma 13:30,39 

2328 θερμαίνω thermaínô sưởi ấm ; để giữ ấm, ấm áp 
(chính mình) 

Mác 14:54,67; Gi 
18:18, 25; Gia 2:16 

2329 θέρμη, ης, ἡ thérmê sức nóng. Công 28:3 

2330 θέρος, ους, τό théros mùa hạ ; mùa hè Ma 24:32; Mác 13:28; 
Lu 21:30 

2331 Θεσσαλονικεύς, 
έως, ὁ 

Thessalonikeús người Tê-sa-lô-ni-ca Công 20:4;27:2 

2332 Θεσσαλονίκη , ης, ἡ Thessaloníkê Tê-sa-lô-ni-ca : là thành phố 
lớn thứ hai ở Hy Lạp và là thủ phủ 
của vùng Ma-xê-đoan. 

Công 17:1,11,13; Phil 
4:16; 2 Ti 4:10 

2333 Θευδᾶς, ᾶ, ὁ Theuđãs Thêu-đa « quà tặng của Đức 
Chúa Trời » 

Công 5:36 

2334 θεωρέω theôréô thấy (thấy để tin) Ma 27:55;28:1; Gi 2:23 
… 

2335 θεωρία, ας, ἡ theôría xem cảnh tượng ; xem cảnh Lu 23:48 

2336 θήκη, ῆς, ἡ thếkê vỏ bao ; vỏ kiếm ; bao Gi 18:11 

2337 θηλάζω thêlázô bú mớm ; bú Ma 24:19; Mác 13:17; 
Lu 21:23 

2338 θῆλυς, εια, υ thễlus phái nữ ; một người phụ nữ Ma 19:4; Mác 10:6; 
Gal 3:28 

2239 θήρα, ας, ἡ thếra bẫy ; một cái bẫy Rô 11:9 
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2340 θηρεύω thêreúô đánh bẫy ; bắt ; gài bẫy bắt ; 
cố gắng bẫy. (Hapax) 

Lu 11:54 

2341 θηριομαχέω thêriomachéô chiến đấu với thú dữ 1 Cô 15:32 

2342 θηρίον, ου, τό thêríon con thú rừng ; con thú dữ. 
ẩn dụ một kẻ vũ phu, một 
người đàn ông thú tính. 

Mác 1:13; Công 10:12 

2343 θησαυρίζω thêsaurízô tích trữ ; giữ trong dự trữ Ma 6:19,20; Lu 12:21; 
2 Cô 12:14; Gia 5:3 

2344 θησαυρός, οῦ, ὁ thêsaurós báu ; châu báu ; kho báu 
(kho tàng) 

Ma 6:19,20,21 

2345 θιγγάνω thiggánô đụng đến Côl 2:21; Hê 11:28; 
12:20 

2346 θλίβω thlíbô chèn ép ; bị áp bức ; ép 
(nho) 

Ma 7:14; Mác 3:9; 
2 Cô 1:6;4:8 

2347 θλῖψις, εως, ἡ thlĩpsis sự hoạn nạn ; nỗi thống khổ 
; sự hành hạ, ngược đãi ; bị 
đè nặng ; nỗi ưu phiền ; điều 
rắc rối, lôi thôi 

Ma 25:9; Gi 16:21,33; 
Công 7:10,11; 2 Cô 2:4 
;  

2348 θνῄσκω thnếskô chết ; đã chết rồi Ma 2:20; Mác 15:44; 
Gi 11:44;19:33 

2349 θνητός, ή, όν thnêtós có thể chết bất cứ lúc nào Rô 6:12;8:11; 2 Cô 
4:11 

2350 θορυβέω thorubéô làm náo loạn ; làm náo động Ma 9:23; Mác 5:39; 
Công 20:10 

2350a θορυβάζω thorubázô bị bối rối ; bị nhầm lẫn ; bị rối 
loạn 

Lu 10:41 

2351 θόρυβος, ου, ὁ thórubos sự náo loạn ; sự náo động ; 
tiếng ồn ào 

Ma 26:5; Mác 5:38  

2352 θραύω thrauúô bị áp bức, suy sụp ; tan vỡ 
thành từng mảnh. (Hapax) 

Lu 4:18 

2353 θρέμμα, ατος, τό thrémma con vật nuôi ; chăn nuôi, 
(cừu, dê) ; đàn vật nuôi. 
(Hapax) 

Gi 4:12 

2354 θρηνέω thrênéô khóc thương ; hát đám tang, 
than thở, than khóc 

Ma 11:17; Lu 7:32; 
23:27; Gi 16:20 

2355 θρῆνος, ου, ὁ thrễnos / θρηνέω 
: thrênéô  Xem 
G2354 

sự khóc thương ; một bài hát 
đám tang ; một bài hát tang 
lễ ; than thở, thương tiếc. 

Ma 2:18 

2356 θρησκεία, ας, ἡ thrêskeía  sự theo đạo ; sự sùng bái ; 
sự tin đạo 

Công 26:5; Côl 2:18;  
Gia 1:26,27 

2357 θρῆσκος , ον thrễskos sùng bái ; người có đạo ; 
sùng đạo ; sợ hãi hoặc thờ 
phượng Chúa  

Gia 1:26 

2358 θριαμβεύω thriambeúô chiến thắng ; để ăn mừng một 
chiến thắng ; làm cho nguoi được 
đắc thắng 

2 Cô 2:14; Côl 2:15 
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2359 θρίξ, τριχός, ἡ thríx tóc ; long ; bộ lông thú Ma 5:36;10:30; Gi 
11:2; 12:3 

2360 θροέω throéô trong Tân ước, để rắc rối, sợ 
hãi ; bối rối ; bị bối rối trong 
tâm trí ; được hoảng sợ 

Ma 24:6; Mác 13:7; 2  
Tê 2:2 

2361 θρόμβος, ου, ὁ thrómbos giọt máu lớn ; huyết khối 
(cục máu đông). (Hapax) 

Lu 22:44 

2362 θρόνος, ου, ὁ thrónos ngai ; ghế ; ngai của người 
lãnh đạo đất nước 

Ma 5:34;19:28; Lu 
1:52 

2363 Θυάτιρα, ων, τά  Thuátira / 
Thuáteira 

Thi-a-ti-rơ ; Thy-a-ti-ra : một 
thành ở Tiểu A-si, trong xứ Ly-đi, 
gần địa giới My-si. 

Công 16:14; Khải 1:11; 
2:18,24 

2364 θυγάτηρ, τρός, ἡ thugátêr con gái ; một cô gái trẻ Ma 9:18,22;10:35,37; 
Mác 5:34; Lu 1:5;2:36; 
Gi 12:15 

2365 θυγάτριον, ου, τό thugátrion con gái nhỏ Mác 5:23;7:25 

2366 θύελλα, ης, ἡ thúella gió lốc ; một cơn bão bất 
ngờ, bão, xoáy (Hapax) 

Hê 12:18 

2367 θύϊνος, ης, ἡ thúinos cây thơm dùng như hương ; 
một cây (Citrus) thơm (Hapax) 

Khải 18:12 

2368 θυμίαμα, ατος, τό thumíama hương ; hương thơm ; 
hương thơm cháy 

Khải 5:8;8:3,4;18:13 

2369 θυμιατήριον, ου, τό thumiatếrion bàn thờ dâng hương (Hapax) Hê 9:4 

2370 θυμιάω thumiáô thắp hương ; dâng hương 
(Hapax) 

Lu 1:9 

2371 θυμομαχέω thumomachéô căm tức ; tiếp tục chiến 
tranh với sự thù địch lớn ; 
rất tức giận ; 
bực tức. (Hapax) 

Công 12:20 

2372 θυμός, οῦ, ὁ thumós sự giận dữ mãnh liệt ; sự 
căm phẫn, sự phẫn nộ ; sự 
tức giận tột bực. 

Lu 4:28; Công 19:28; 
2 Cô 12:20; Gal 5:20 

2373 θυμόω thumóô tức giận lớn ; cơn giận Ma 2:16 

2374 θύρα, ας, ἡ thúra cửa ; cổng vào Ma 6:6;27:60; Mác 
1:33; Gi 10:1,2,7,9; 
18:16;20:19,26; Công 
3:2 …  

2375 θυρεός , οῦ, ὁ thureós cái khiên, cái thuẫn lớn  Êph 6:16 

2376 θυρίς, ίδος, ἡ thurís cửa sổ Công 20:9; 2 Cô 11:33 

2377 θυρωρός, οῦ, ὁ, ἡ thurôrós người canh cửa ; một người 
giữ cửa, khuân vác 

Mác 13:34; Gi 10:3; 
18:16,17 

2378 θυσία, ας, ἡ thusía vật hiến tế, sự tế lễ, sự cúng 
tế 

Ma 9:13;12:7; Hê 9:26  

2379 θυσιαστήριον, ου, thusiastếrion bàn hiến tế Ma 5:23,24; Lu 1:11 
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τό 

2380 θύω thúô hiến tế ; hy sinh Ma 22:4; Gi 10:10; 
Công 14:13,18   

2381 Θωμᾶς, ᾶ, ὁ Thômãs Thô-ma « con sanh đôi » Xem 
H8380 

Ma 10:3; Mác 3:18; Lu 
6:15; Gi 11:16;14:5; 
20:24,26,27,28;21:2; 
Công 1:13 

2382 θώραξ, ακός, ὁ thốrax áo giáp Êph 6:14; 1 Tê 5:8; 
Khải 9:9,17 
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09 – IOTA I ι 
Strong số 2383 - 2503 

 
 I / ἰῶτα iôta i-ô-ta  

2383 Ἰαïρος, ου, ὁ Iáiros Giai-ru. Xem H2971  Mác 5:22; Lu 8:41 

2384 Ἰακώβ, ὁ Iakốb Gia-cốp nghĩa là « kẻ nắm gót ». 
Xem H3290 

Ma 1:2,15,16;8:11; 
Mác 12:26; Lu 1:33; 
3:34; Gi 4:5,6,12; Công 
3:13… 

2385 Ἰάκωβος, ου, ὁ Iákôbos Gia-cơ Ma 4:21;10:2,3;13:55 

2386 ἴαμα, ατος, τό íama sự chữa bệnh  1 Cô 12:9,28,30 

2387 Ἰαμβρῆς, ου, ὁ Iambrễs Giam-be ; Giam-rê.  2 Ti 3:8 

2388 Ἰαννά / ἰανναί, ὁ Ianná / ἰανναί : 
Iannaï 

Gia-nê ; Gia-nai. Xem H3238.  Lu 3:24 

2389 Ἰάννης, ου, ὁ Iánnês Gian-nét. Gian-nét và Giăm-rê 
có thể là hai thầy pháp chống đối 
Mô-se trước triều đình Pha-ra-ôn. 
Xem Xuất 7:11-12, 22.  

2 Ti 3:8 

2390 ἰάομαι iáomai chữa bệnh ; chữa lành Ma 8:8; Lu 4:18;9:2; 
Gi 4:47;5:13;12:40; 
Công 9:34 

2391 Ἰάρετ, ὁ Iáret Gia-rết « đầy tớ » xem H3382 : 
Stk 5:15,16,18,19.  

Lu 3:37 

2392 ἴασις, εως, ἡ íasis sự chữa lành  Lu 13:32; Công 4:22,30 

2393 ἴασπις, ιδος, ἡ íaspis ngọc thạch anh ; jatpe ; 
thạch anh. Xem H3471  

Khải 4:3;21:11,18,19 

2394 Ἰάσων, ονος, ὁ Iásôn Gia-sôn ; Gia-xôn Công 17:5-7 (3x),9; Rô 
16:21 

2395 ἰατρός, οῦ, ὁ iatrós thầy thuốc đâu; bác sĩ Ma 9:12; Mác 2:17; 
5:26; Lu 4:23;5:31; 
8:43; Côl 4:14 

2396 ἴδε íđe  đây nầy ; xem đây / εἴδω 
G1492 

Ma 25:20; Mác 2:24; 
Gi 1:29,36;47;3:26; 
5:14;7:26;16:29;19:4,5
… 

2397 ἰδέα, ας, ἡ iđéa hình dong ; bề ngoài ; hình 
dáng.  

Ma 28:3 

2398 ἴδιος, ία, ον 

 

íđios riêng ; riêng tu ; thuộc riêng 
về ; sở hữu cá nhân 

Mác 15:20; Gi 7:18; 
Công 20:28 

2399 ἰδιώτης, ου, ὁ iđiốtês tầm thường ; không hiểu ; 
không học 

Công 4:13; 1 Cô 
14:16,23,24; 2 Cô 11:6 

2400 ἰδού iđoú như vậy ; đây/ εἴδω G1492 Ma 1:23; Lu 1:38; Gi 
4:3512:21… Công 8:36 
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2401 Ἰδουμαία, ας, ἡ Iđoumaía I-đu-mê ; xứ Y-đu-mê. Xem 
H123.  

Mác 3:8 

2402 ἱδρώς, ῶτος, ὁ hiđrốs mồ hôi.  Lu 22:44 

2403 Ἰεζάβελ, ἡ Iezábel Giê-sa-bên « gái đồng trinh » : 
vợ A-háp, vua nước Y-sơ-ra-ên. 
Xem H348.  

Khải 2:20 

2404 Ἱεράπολις, εως, ἡ Hierápolis Hi-ê-ra-bô-li ; Hi-ê-ra-pô-li.  Côl 4:13 

2405 ἱερατεία, ας, ἡ hierateía sự làm tư tế ; tư tế Lu 1:9; Hê 7:5 

2406 ἱεράτευμα, ατος, τό hieráteuma chức tế lễ ; chức vụ tư tế 1 Phi 2:5,9 

2407 ἱερατεύω hierateúô làm chức tế lễ ; làm tư tế.  Lu 1:8 

2408 Ἰερεμίας, ου, ὁ Ieremías Giê-rê-mi « Đức Giê-hô-va làm 
cho bền vững » Xem H3414 

Ma 2:17;16:14;27:9 

2409 ἱερεύς, έως, ὁ hiereús thầy tế lễ ; vị tư tế Ma 8:4; Lu 1:5; Gi 
1:19; Công 4:1;6:7; 
14:13… 

2410 Ἰεριχώ, ἡ Ierichố Giê-ri-cô « mùi thơm hoặc mặt 
trăng ». Xem H3405 

Ma 20:29; Mác 10:46; 
Lu 10:30;18:35;19:1; 
Hê 11:30 

2410b ἱερόθυτος, ον hieróthutos đồ cúng tà thần 1 Cô 10:28 

2411 ἱερόν, οῦ, τό hierón đền thờ ; đền thiêng  Ma 4:5; Lu 4:9; Gi 
2:14, 
15;5:14;7:14,28… 
Công 19:27 

2412 ἱεροπρεπής, ές hieroprepếs tôn kính.  Tít 2:3 

2413 ἱερός, ά, όν hierós thiêng liêng 2 Ti 3:15; 1 Cô 9:13 

2414 Ἱεροσόλυμα, ατος, 
τά, ἡ 

Ierosóluma Giê-ru-sa-lem : « Giê-ru » có 
nghĩa là nền, chỉ về Chúa lập 
vững, (Thi 87:1; Ês 14:32); chỉ 
về phần thuộc linh (Hê 11:10). 
« Sa-lem »  chỉ về bình yên, 
hòa bình. Xem H3389 

Ma 2:1,3;3:5; Mác 3:8; 
Lu 13:22; Gi 1:19;2:13 
… 

2415 ἱεροσολυμίτης, ου, 
ὁ 

hierosolumítês người Giê-ru-sa-lem Mác 1:5; Gi 7:25 

2416 ἱεροσυλέω hierosuléô ăn trộm đồ thờ ; cướp đồ 
trong các đền miếu.  

Rô 2:22 

2417 ἱερόσυλος, ον hierósulos cướp đền.  Công 19:37 

2418 ἱερουργέω hierourgéô phục vụ như một thầy tế lễ ; 
làm chức tế lễ.  

Rô 15:16 

2419 Ἰερουσαλήμ, ἡ Ierousalếm  Giê-ru-sa-lem  / Xem G2414 Ma 23:37; Lu 2:25,38; 
Công 13:31 

2420 ἱερωσύνη, ης, ἡ hierôsúnê chức tế lễ Hê 7:11,12,24 
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2421 Ἰεσσαί, ὁ Iessaí Gie-sê. Xem H3448 Ma 1:5...; Lu 3:32; 
Công 13:22; Rô 15:12 

2422 Ἰεφθάε, ὁ Iephtháe Giép-thê. Xem H3316.  Hê 11:32 

2423 Ἰεχονίας, ου, ὁ Iechonías Giơ-khon-gia ; Giê-chô-nia. 
Xem H3204 

Ma 1:11,12; Lu 3:23... 

2424 Ἰησοῦς, ή, όν Iêsoũs Giê-su, Jêsus « Thiên Chúa là 
Đấng Cứu Độ » Xem H3091 

Ma 1:21,25;2:1...  

2425 ἱκανός, ή, όν hikanós đủ đầy  Lu 22:38; Mác 15:15 

2426 ἱκανότης, ητος, ἡ hikanótês sự đủ đầy.  2 Cô 3:5 

2427 ἱκανόω hikanóô ban đủ đầy ; làm cho nó đủ, 
làm cho có khả năng ; chuẩn 
bị 

2 Cô 3:6; Côl 1:12 

2428 ἱκετηρία, ας, ἡ hiketêría nài xin ; cầu khẩn.  Hê 5:7 

2429 ἰκμάς, άδος, ἡ ikmás hơi ẩm ; độ ẩm.  Lu 8:6 

2430 Ἰκόνιον, ου, τό Ikónion Y-cô-ni : tên một thành tối cổ 
đến nay hãy còn, tức là thành 
Koniah vậy. Thành nầy ở trong xứ 
Ly-cao-ni, thuộc phía Tây đồng 
bằng lớn trong cõi A-si. 

Công 13:51;14:1,19,21; 
16:2; 2 Ti 3:11 

2431 ἱλαρός, ά, όν hilarós cách vui long.  2 Cô 9:7 

2432 ἱλαρότης, ητος, ἡ hilarótês làm gì với niềm vui.  Rô 12:8 

2433 ἱλάσκομαι hiláskomai để làm lễ chuộc tội cho ; 
khoan thú 

Lu 18:13; Hê 2:17 

2434 ἱλασμός, οῦ, ὁ hilasmós sự chuộc tội ; lễ chuộc tội m 
sự đền tội 

1 Gi 2:2;4:10 

2435 ἱλαστήριον, ου, τό hilastếrion hy sinh chuộc tội ; nơi mà 
tội lỗi được tha thứ ; con vật 
hiến tế chuộc tội 

Rô 3:25; Hê 9:5 

2436 ἵλεως híleôs thuận lợi ; thương xót Ma 16:22; Hê 8:12 

2437 Ἰλλυρικόν, οῦ, τό Illurikón I-ly-ri ; I-ly-ri-cum.  Rô 15:19 

2438 ἱμάς, άντος, ὁ himás dây buộc dép Mác 1:7; Lu 3:16; Gi 
1:27; Công 22:25 

2439 ἱματίζω himatízô mậc áo choàng Mác 5:15; Lu 8:35 

2440 ἱμάτιον, ου, τό himátion áo choàng ; quần áo dài Ma 5:40;9:16,20,21; Gi 
13:4,12;19:2,5,23...... 

2441 ἱματισμός, οῦ, ὁ himatismós  y phục ; quần áo Lu 7:25;9:29; Gi 
19:24; Công 20:33; 1 Ti 
2:9 

2442 ἱμείρομαι himeíromai mong muốn, hy vọng, đặc 
biệt là tình yêu.  

1 Tê 2:8 
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2443 ἵνα hína để cho ; để ; hầu cho Ma 19:13; Mác 1:38; 
Gi 1:22;3:15;17:1 

2444 ἱνατί hinatí đẩ cớ nào ; tại sao ; cho mục 
đích gì? 

Ma 9:4;27:46; Lu 13:7 

2445 Ἰόππη, ης, ἡ Ióppê Giốp-bê ; Giốp-pa. Xem 
H3305 

Công 9:36,38;10:5,8, 
23,32;11:5,13 

2446 Ἰορδάνης, ου, ὁ Iorđánês Giô-đanh : là một sông ở Tây 
Nam Á, chảy từ chân núi Hermon 
vào biển Chết. Sông này được coi 
là một trong các sông thiêng liêng 
nhất thế giới. Sông dài 251 km 
(156 dặm Anh). Xem H3383 

Ma 3:5; Mác 10:1; Lu 
4:1; Gi 1:28;3:26; 
10:40 … 

2447 ἰός, οῦ, ὁ iós gỉ độc ; chất độc ; nọc độc ; 
nọc rắn  

Rô 3:13; Gia 3:8;5:3 

2449 Ἰουδα, ὁ Ioúđa Giu-đa. Yehuwdah (H3063) 
hoặc Yuttah (H3194)  

Ma 2:6; Lu 1:39 

2449 Ἰουδαία, ας, ἡ Iouđaia 
  

Giu-đê Ma 2:1,5,22;3:1; Mác 
10:1; Lu 5:17; Gi 4:3, 
47,54;7:1,3;11:7; Công 
1:8… 

2450 Ἰουδαïζω Iouđaízô theo các phong tục Do Thái, 
sống như người Do thái.   

Gal 2:14 

2451 Ἰουδαïκός, ή, όν Iouđaikós Thuộc do thái.  Tít 1:14 

2452 Ἰουδαïκῶς Iouđaikôs cách thuộc do tháy.  Gal 2:14 

2453 Ἰουδαῖος, αία, αῖον Iouđaĩos Người do tháy ; dân Do-thái Mác 1:5; Gi 1:19;2:6, 
13,18,20;3:1,22,25; 
Công 16:1;24:24 

2455 Ἰουδαïσμός, οῦ, ὁ Iouđaismós Do thái giáo (Do Thái tôn 
giáo và cách sống) 

Gal 1:13, 14 

2455 Ἰούδας, α, ὁ Ioúđas Giu-đa. Xem H3063 Ma 1:2; Mác 14:43; Lu 
1:39; Gi 6:71;12:4… 

2456 Ἰουλία, ας, ἡ Ioulía Giu-li ; Giu-li-a.  Rô 16:15 

2457 Ἰούλιος, ου, ὁ Ioúlios Giu-lơ Công 27:1,3 

2458 Ἰουνιᾶς, ᾶ, ὁ Iouniãs Giu-ni-a.  Rô 16:7 

2459 Ἰοῦστος, ου, ὁ Ioũstos Giúc-tu Công 1:23;18:7; Côl 
4:11 

2460 ἱππεύς, έως, ὁ hippeús kỵ binh ; Kỵ mã Công 23:23,32 

2461 ἱππικός, οῦ, τό hippikós các kỵ binh ; binh kỵ.  Khải 9:16 

2462 ἵππος, ου, ὁ híppos con ngựa Gia 3:3; Khải 6:2,4,5,8; 
9:7,17;18:13;19:11,4 

2463 ἶρις , ιδος, ἡ ĩris cầu vồng Khải 4:3;10:1 

2464 Ἰσαάκ, ὁ Isaák Y-sác  « cười » « người đang 
cười» Xem H3327 

Ma 1:2;8:11;23:32; 
Mác 12:26; Lu 3:34; 
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13:28… 

2465 ἰσάγγελος , ον isángelos giộng như thiên sứ.  Lu 20:36 

2466 Ἰσσαχάρ, ὁ Issachár Y-sa-ca. Xem H3485.  Khải 7:7 

2467 ἵσημι ísêmi biết Công 26:4; Hê 12:17 

2468 ἴσθι ísthi / εἰμί : eimí 
G1510  

người hãy là ; là Ma 2:13;5:25; Mác 
5:34; Lu 19:17; 1 Ti 
4:15 

2469 Ἰσκαριώτης, ου, ὁ  Iskariốtês / 
Iskariốth 

Ích-ca-ri-ốt. Iysh (H377) và 
Qirya' (H7149) 

Ma 10:4;26:14; Lu 
22:3; Gi 6:71;12:4; 
13:2,26;14:22 

2470 ἴσος, η, ον ísos giống nhau ; bình đẳng về số 
lượng hoặc chất lượng 

Lu 6:34; Gi 5:18; Phil 
2:6; Khải 21:16 

2471 ἰσότης, ητος, ἡ isótês sự giống nhau ; sự bằng 
nhau 

2 Cô 8:13,14; Côl 4:1 

2472 ἰσότιμος, ον isótimos giá trị giống nhau ; có giá trị 
như nhau; cùng loại.  

2 Phi 1:1 

2473 ἰσόψυχος, ον isópsuchos có cùng cảm xúc ; những 
người có cùng tình cảm.  

Phil 2:20 

2474 Ἰσραήλ, ὁ Israếl  Y-sơ-ra-ên : Xem H3478 // 
STK 32:24-28 

Ma 2:6; Mác 15:32; Lu 
1:54; Gi 1:31,49;3:10; 
12:13… 

2475 Ἰσραηλίτης, ου, ὁ Israêlítês Người Y-sơ-ra-ên Gi 1:47; Công 2:22; 
3:12;5:35;13:16; 
21:28; Rô 9:4;11:1; 2 
Cô 11:22 … 

2476 ἵστημι hístêmi đứng ; đứng lên ; đứng đây ; 
làm cho đứng ; thiết lập 

Ma 2:9;4:5;6:5;12:25, 
26,46,47;13:2;16:28; 
18:2; Mác 3:24,25,26, 
31; Lu 1:11;4:9; Gi 
1:26,35;3:29;6:22…… 

2477 ἱστορέω historéô tìm biết ; thăm viếng.  Gal 1:18 

2478 ἰσχυρός, ά, όν iskurós có quyền năng ; mạnh mẽ Ma 3:11;12:29;14:30; 
Mác 1:7;3:27; Lu 11:21 

2479 ἰσχύς, ύος, ἡ ischús sức lực Êph 1:19; Khải 18:2 

2480 ἰσχύω ischúô có sức lực, có sức mạnh 
 

Ma 8:28;9:12; Mác 
2:17;5:14; Lu 14:6,29, 
30;16:3; Gi 21:6… 

2481 ἴσως ísôs có lẽ.  Lu 20:13 

2482 Ἰταλία, ας, ἡ Italía Y-ta-li ; nước Y-ta-li Công 18:2;27:1,6; Hê 
13:24 
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2483 Ἰταλικός, ή, όν Italikós Thuộc italia.  Công 10:1 

2484 Ἰτουραῖος, α, ον Itouraĩos Y- tu-rê. Xem H3195.  Lu 3:1 

2485 ἰχθύδιον, ου, τό ichthúđion con cá nhỏ Ma 15:34; Mác 8:7 

2486 ἰχθύς, ύος, ὁ ichthús  con cá Ma 15:36;17:27; Mác 
6:41,43; Lu 5:6,9; 
11:11; Gi 21:8,11; 1 Cô 
15:39 

2487 ἴχνος, ους, τό íchnos dấu chân ; một dấu vết của 
bước chân ; bước đi ; vết 
chân, lối mòn. Danh từ ἴχνος 
xuất phát từ động từ ἰκνέομαι : 
đến, tới, đạt đến. 

Rô 4:12; 2 Cô 12:18; 
1 Phi 2:21 

2488 Ἰωαθάμ, ὁ Iôathám Giô-tam. Xem H3147 Ma 1:9 

2489 Ἰωάννα, ας, ἡ Iôánna Gian-nơ Lu 8:3;24:10 

2489a Ἰωανάν, ὁ Iôanán Giô-a-nan Lu 3:27 

2490 Ἰωαννᾶς, ὁ Iôannãs Giăng.  Lu 3:27 

2490 Ἰωανᾶς, ὁ Iôanãs Giăng  

2491 Ἰωάννης, ου, ὁ Iôánnês Giăng « Đức Chúa Trời là 
Đấng ân huệ » Xem H3110 

Ma 3:1,4;4:12,21; Mác 
6:14,16,17,18; Lu 1:13, 
60,63; Gi 1:6,15,19,26, 
28,32... 

2492 Ἰώβ, ὁ Iốb Gióp. Xem H347.  Gia 5:11 

2492b Ἰωβήδ, ὁ Iôbếđ Ô-bết  Ma 1:5; Lu 3:32 

2493 Ἰωήλ, ὁ Iôếl Giô-ên « Giê-hô-va là Đức Chúa 
Trời » Xem H3100.  

Công 2:16 

2494 Ἰωνάμ, ὁ Iônám Giô-nam.  Lu 3:30 

2495 Ἰωνᾶς, ᾶ, ὁ Iônãs Giô-na. Xem H3124 Ma 12:39; Lu 11:29 

2496 Ἰωράμ, ὁ Iôrám Giô-ram Xem H3141 Ma 1:8 

2497 Ἰωρίμ, ὁ Iôrím Giô-rim. Xem G2496. (Hapax) Lu 3:29 

2498 Ἰωσαφάτ, ὁ Iôsaphát Giô-sa-phát. Xem H3092 Ma 1:8 

2499 Ἰωσῆ, ὁ Iôsê / Ἰωσῆς : 
Iôsễs xem số 
G2500 

Giô-sê Lu 3:29 KJV 

2500 Ἰωσῆς, ῆτος, ὁ Iôsễs  Giô-sê.  Ma 27:56; Mác 6:3; 
15:40,47 

2501 Ἰωσήφ, ὁ Iôsếph Giô-sép Xem H3130 : Stk 
30:23-24… 

Ma 1:16;2:13; Gi 4:5... 

2502 Ἰωσίας, ου, ὁ Iôsías Giô-si-a. Xem H2977 Ma 1:10,11 
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2502a Ἰωσήχ, ὁ Iôsếch Giô-xếch Lu 3:26 

2503 ἰῶτα, τό iỗta một chấm.  Ma 5:18 
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10 – KAPPA  Κ κ 
Strong số 2504 - 2974 

 
 K / κάππα kappa kap-pa  

 κάβος, ου, ὁ kábos thùng  Lu 16:6 

2504 κἀγώ  kágô (καί + ἐγώ) và tôi ; tôi cũng vậy, nhưng 
tôi 

Ma 2:8;10:30;11:28; 
Lu 1:3;2:48; Gi 1:31, 
33,34… 

 κάδος, ου, ὁ káđos cái chum ; thùng  (xem G943) 

2505 καθά kathá như Ma 27:10 

2506 καθαίρεσις, εως, ἡ kathaíresis sự phá hủy ; sự phá hoại  2 Cô 10:4,8;13:10 

2507 καθαιρέω kathairéô xuống ; kéo xuống  

 

Mác 15:36,46; Lu 1:52; 
23:53 

2508 καθαίρω kathaírô tỉa sửa Gi 15:2 

2509 καθάπερ katháper theo như ; giống như ; như Rô 3:4;4:6;9:13;10:15 

2510 καθάπτω katháptô buộc chặt vào ; phù hợp ; 
ràng buộc vào 

Công 28:3 

2511 καθαρίζω katharízô làm sạch ; vá sửa Ma 8:2,3;10:8;11:5; 
23:25; Mác 1:42; Lu 
11:39 

2512 καθαρισμός, οῦ, ὁ katharismós sự làm sạch Mác 1:44; Lu 2:22; 
5:14; Gi 2:6;3:25; Hê 
1:3 

2513 καθαρός, ά, όν katharós tinh sạch ; nguyên chất, tinh 
khiết ; được tẩy sạch. 
 

Ma 5:8;23:26;27:59; 
Lu 11:41; Gi 13:10 
(2x),11; 15:3; Công 
18:6;20:26… 

2514 καθαρότης, ητος, ἡ katharótês sự tinh sạch ; sự tinh khiết Hê 9:13 

2515 καθέδρα, ας, ἡ kathéđra ghế ; chỗ ngồi Ma 21:12;23:2; Mác 
11:15 

2516 καθέζομαι kathézomai ngồi ; ngồi xuống Ma 26:55; Lu 2:46; Gi 
4:6;11:20;20:12; Công 
6:15 

2517 καθεξῆς kathexễs lần lượt ; liên tiếp ; theo thứ 
tự 

Lu 1:3;8:1; Công 3:24; 
11:4;18:23 

2518 καθεύδω katheúđô ngủ ; ngũ gục Ma 8:24;9:24… 1 Tê 
5:10 

2519 καθηγητής, ου, ὁ kathêgêtếs người lãnh đạo ; trong TƯ : 
một giáo viên, người hướng 
dẫn 

Ma 23:10 
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2520 καθήκω kathếkô xứng đáng ; xứng hợp ; 
những gì là phù hợp, đúng, 
bổn phận 

Công 22:22; Rô 1:28 

2521 κάθημαι káthêmai ngồi ; ngồi xuống,  
của một nơi bị chiếm đóng, 
để có một chỗ ở định cư 

Ma 9:9; Lu 10:13; Gi 
2:14;6:3;9:8… 

2522 καθημερινός, ή, όν kathêmerinós hầng ngày Công 6:1 

2523 καθίζω kathízô an tọa ; ngồi ; ngồi xuống Ma 19:28; Mác 16:19; 
Lu 22:30; Gi 8:2;12:14 
… 

2524 καθίημι kathíêmi xuống ; buông xuống Lu 5:19; Công 9:25; 
10:11;11:5 

2525 καθίστημι kathistêmi 
 

lập ; đặt  ; giao phó Ma 24:45,47; Lu 12:14; 
Gia 3:6;4:4 

2526 καθό kathó y theo ; theo như ; như. Rô 8:26; 2 Cô 8:12; 1  
Phi 4:13 

2527 καθόλου kathólou tuyệt đối Công 4:18 

2528 καθοπλίζω kathoplízô vũ trang đầy đủ   Lu 11:21 

2529 καθοράω kathoráô thấy rõ Rô 1:20 

2530 καθότι kathóti vì ; bởi vì  Lu 1:7;19:9; Công 
2:45;4:35 

2531 καθώς kathốs tùy theo ; y như ; y theo ; 
như là   

Ma 21:6;26:24; Gi 
1:23;3:14; Công 15:14 

2531b καθώσπερ kathốsper giống như Hê 5:4 

2532 καί kaí (1) và [Liên từ kết hợp]   
(2) cũng [trạng từ]  

Ma 2:2,3,11;4:22... Gi 
1:3,4,5,10,11,14,15… 

2533 Καϊάφας, ᾶ, ὁ Kaiáphas Cai-phe ; Cai-a-pha : 
Thượng Tế 

Ma 26:3,57; Lu 3:2; Gi 
11:49;18:13,14,24,28; 
Công 4:6 

2534 kαί γε kaí ge / xem 

G2532 và G1065 
nhưng bây giờ ; mặc dù, và Lu 19:42 

2535 Κάϊν, ὁ Caïn Ca-in : nghĩa là « được, giành 
được » hay « sở hữu » xem 
H7014 

Hê 11:4; 1 Gi 3:12; Giu 
11 

2536 Καϊνάμ, ὁ Kaïnam / 
Καϊνάν : Kaínan 

Cai-nam. xem H7018 Lu 3:36,37 

2537 καινός, ή, όν kainós mới  Ma 9:17; Mác 2:22… 
Gi 13:34;19:41 

2538 καινότης, ητος, ἡ kainótês sự mới mẻ ; mới lạ Rô 6:4;7:6 

2539 καίπερ kaíper dầu rằng ; mặc dầu ; chính 
vì  

Phil 3:4; Hê 5:8;7:5; 
12:17; 2 Phi 1:12 

2540 καιρός, οῦ, ὁ kairós thời gian ; kỳ ; lúc đó ; Ma 8:29;11:25; Gi 5:4; 
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nghĩa là thời điểm, dịp tiện, 
không thể đo lường bằng 
đồng hồ ; cơ hội 

7:6,8; 1 Phi 4:17 

2541 Kαῖσαρ, αρος, ὁ Kaĩsar Sê-sa Ma 22:17,21; Mác 
12:14; Gi 19:12,15 

2542 καισάρεια, ας, ἡ Kaisáreia Sê-sa-rê « thuộc về Sê-sa ». Một 
thành ở trên bờ biển Pha-lê-tin, 
chừng 35 cây số ở phía Nam núi 
Cạt-mên. 

Ma 16:13; Mác 8:27 

2543 καίτοι (καί + τοι) kaítoi và thế nhưng ; mặc dù Công 14:17; Hê 4:3 

2544 καίτοιγε kaítoige và thế nhưng, mặc dù, thật. Gi 4:2; Công 14:17 

2545 καίω kaíô thắp ; đốt Ma 5:15; Lu 12:35; Gi 
5:35;15:6… 

2546 κἀκεῖ kakeĩ  và cả ở đó ; và ở đó ; thậm 
chí ở đó. / καί và ἐκεῖ (G1563) 

Ma 5:23;10:11; Gi 
11:54; Công 17:13 

2547 κἀκεῖθεν kakeĩthen  và cả từ nơi đó ; và từ đó ; 
và sau đó. / καί và ἐκεῖθεν 
(G1564). 

Mác 10:1; Công 7:4; 
14:26;20:15;21:1;27:4, 
12;28:15 

2548 κἀκεῖνος, η, ο kakeĩnos  và cả cái đó ; và anh ấy. / καί 
và ἐκεῖνος (G1565) 

Ma 15:18;23:23… Gi 
6:57;7:29;10:16;14:12
… 

2549 κακία, ας, ἡ kakía sự gian ác ; su khiếm nhã, 
vô phép ; ác tâm, tính hiểm 
độc ; điều ác 

Ma 6:34; Rô 1:29; Êph 
4:31 

2550 κακοήθεια, ας, ἡ kakoếtheia  ác tâm ; tính hiểm độc. / 
κακός (G2556) + ἦθος (G2239) 

Rô 1:29 

2551 κακολογέω kakologéô / 
kακο-λόγος // 
κακῶς λέγω 

nói xấu ; nguyền rủa Ma 15:4; Mác 7:10; 
9:39; Công 19:9 

2552 κακοπάθεια, ας, ἡ kakopátheia sự chịu khổ ; sự chịu ác khổ 
; sức chịu đựng ; chịu đựng 
nhiều khốn đốn. κακός 
(G2556) + πάθος (G3806) 

Gia 5:10 

2553 κακοπαθέω kakopathéô chịu ác khổ ; chịu đựng sự 
khốn khó và đau khổ 

2  Ti 2:3,9;4:5; Gia 
5:13 

2554 κακοποιέω kakopoiéô làm điều xấu ; làm điều ác Mác 3:4; Lu 6:9; 1 Phi 
3:17; 3 Gi 1:11 

2555 κακοποιός, όν kakopoiós kẻ làm điều xấu ; kẻ làm ác. 
κακός (G2556) + ποιέω (G4160) 

Gi 18:30; 1 Phi 2:12, 
14;4:15 

2556 κακός, ή, όν kakós xấu xa, đồi bại ; gây hại ; 
xấu, tồi ; chướng mắt ; độc 
ác; bị suy đồi ; gây tổn 
thương. 

Ma 21:41;24:48; Mác 
7:21; Gi 18:23,30… 

2557 κακοῦργος, ον kakoũrgos kẻ làm việc xấu ; tên tội 
phạm. κακός (G2556) + ἔργον 

Lu 23:32,33,39; 2 Ti 
2:9 
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(G2041) 

2558 κακουχέω kakouchéô ngược đãi Hê 11:37;13:3 

2559 κακόω kakóô làm hại, làm tổn thương ; 
cáu tiết, rất bực tức ; làm hại 
; gây ra tai hại ; làm bị 
thương, làm đau ; làm bực 
bội. 

Công 7:6,1912:1;14:2; 
18:10; 1 Phi 3:13 

2560 κακῶς kakỗs xấu, tồi Ma 4:24;8:16; Gi 
18:23;  Công 23:5 

2561 κάκωσις, εως, ἡ kákôsis việc ngược đãi, hoặc bị 
ngược đãi, thô bạo, bạo lực ; 
sự đau đớn, khổ sở, buồn 
phiên.  

Công 7:34 

2562 καλάμη, ῆς, ἡ kalámê rơm ; rơm rạ ; cuống 1 Cô 3:12 

2563 κάλαμος, ου, ὁ kálamos cây sậy Ma 11:7;12:20;27:29; 
Mác 15:36; Lu 7:24; 3 
Gi 13 

2564 καλέω kaléô gọi ; kêu gọi  Ma 1:20,23,25; Mác 
1:20 ... Gi 1:42;2:2; 
10:3 … 

2565 καλλιέλαιος, οῦ, ἡ kalliélaios cây ô liu lành. καλλίον 
(G2566) + ἐλαία (G1636) 

Rô 11:24 

2566 κάλλιον kallíon rõ ràng hơn ; rõ hơn rằng Công 25:10 

2567 καλοδιδάσκαλος, 
ου, ὁ, ἡ 

kalođiđáskalos dạy bảo điều lành ; dạy dỗ 
điều lành. καλός (G2570) + 
διδάσκαλος (G1320) 

Tít 2:3 

2568 Καλοὶ Λιμένες Kaloì Liménes Mỹ-Cảng, gần thành La-sê. Công 27:8 

2569 καλοποιέω kalopoiéô làm điều lành  ; làm sự lành 
; làm việc thiện 

2 Tê 3:13 

2570 καλός, ή, όν kalós tốt, lành ;  tốt đẹp, đẹp (về 
thể sắc) 

Ma 5:16;7:17,18; 
13:27; Mác 4:20;7:27 
… Gi 2:10;10:11,14, 
32,33… 

2571 κάλυμμα, ατος, τό kálumma màn phủ ; một tấm màn che 2 Cô 3:13,14,15 và 16 

2572 καλύπτω kalúptô bao phủ Ma 8:24;10:26; Lu 
8:16;23:30; 2 Cô 4:3 

2573 καλῶς kalỗs điều lành ; tốt ; tốt đẹp Ma 5:44;12:12; Mác 
7:6,9; Lu 6:26,27; Gi 
4:17;8:48;13:13;18:23 

2574 κάμηλος, ου, ὁ, ἡ kámêlos con lạc đà Ma 3:4;19:24;23:24; 
Mác 1:6;10:25; Lu 
18:25 

2575 κάμινος, ου, ἡ káminos lò đốt ; lò lửa Ma 13:42;13:50; Khải 
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1:15 

2576 καμμύω kammúô nhắm mắt Ma 13:15; Công 28:27 

2577 κάμνω kámnô kiệt sức ; bị mỏi mệt Hê 12:3; Gia 5:15; 
Khải 2:3 

2578 κάμπτω kámptô quỳ ; quì gối Rô 11:4;14:11; Êph 
3:14; Phil 2 :10 

2579 κἄν kán  và nếu. / καί (G2532) + ἐάν 
(G1437). 

Ma 21:21;26:35; Mác 
5:28; Lu 12:38; Gi 
8:14,55;10:38;11:25; 
Công 5:15 

2580 Κανά, ἡ Kaná Ca-na : một thành tại miền Ga-
li-lê. xem H7071 

Gi 2:1,11;4:46;21:2 

2581 Καναναῖος, ου, ὁ Kananaĩos người ca-na Ma 10:4; Mác 3:18 

2581 κανανίτης, ου, ὁ kananítês người Ca-na-an  
 

Ma 10:4; Mác 3:18 

2582 Κανδάκη, ης, ἡ Kanđákê Can-đác : nữ hoàng nước Ê-
thi-ô-pi 

Công 8:27 

2583 κανών, όνος, ὁ kanốn mẫu mực ;  mực thước 2 Cô 10:13,15,16; Gal 
6:16; Phil 3:16 

2584 Καφαρναούμ, ἡ Kapharnaoúm / 
xem G2746b 

Ca-bê-na-um « Làng của sự 
yên ủi » xem H3723 và H5151 
 

Ma 4:13;8:5; Mác 
1:21;9:33; Lu 4:23; Gi 
2:12;4:46;6:17,24,59 

2585 καπηλεύω kapêleúô lươn lẹo ; giả mạo 2 Cô 2:17 

2586 καπνός, οῦ, ὁ kapnós khói ; luồng khói Công 2:19; Khải 
8:4;9:2 

2587 Καππαδοκία, ας, ἡ Kappađokía Cáp-ba-đốc hoặc Cáp-pa-đô-
xi-a 

Công 2:9; 1 Phi 1:1 

2588 καρδία, ας, ἡ karđía trái tim, tấm lòng Ma 5:8,28;6:21; Mác 
2:6,8;3:5:11:23… Gi 
12:40; 13:2;14:1,27; 
16:6,22… 

2589 καρδιογνώστης, ου, 
ὁ 

karđiognốstês biết lòng ; biết rõ lòng Công 1:24;15:8 

2590 καρπός, οῦ, ὁ karpós trái cây ; bông trái Ma 3:8,10;12:33; Mác 
4:29;11:14; Lu 1:42; 
Gi 4:36;12:24;15:2, 
4,5,8,16… 

2591 Κάρπος, ου, ὁ Kárpos Ca-bút ; Ca-pu 2 Ti 4:13 

2592 καρποφορέω karpophoréô sinh bông trái Ma 13:23; Mác 4:20; 
Lu 8:15; Rô 7:4,5; Côl 
1:6 

2593 καρποφόρος, ον karpophóros đầy bông trái ; mùa màng 
nhiều hoa quả 

Công 14:17 
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2594 καρτερέω karteréô đứng vững vàng ; kiên trì Hê 11:27 

2595 κάρφος, ους, τό karphos cọng rơm ; cái rác ; nhánh 
cây non 

Ma 7:3,4,5; Lu 6:41,42 

2596 κατά katá như ; theo ; theo như ; phù 
hợp với ; đến ; xuống ; dưới 
; chống   

Ma 1:20;2:12;5:23; 
8:32…Gi 2:6;5:4;7:24; 
8:15;10:3;18:29,31… 

2597 καταβαίνω katabaínô xuống ; đi xuống Ma 3:16;11:23; Mác 
1:10;3:22; Lu 6:17; 
10:31… Gi 1:32,33,51; 
2:12;3:13… 

2598 καταβάλλω katabállô xô xuống ; quật ngã ; đánh 
ngã 

2 Cô 4:9; Hê 6:1 

 καταβαπτίζω katabaptízô ngâm ; rửa Mác 7:4 

2599 καταβαρέω katabaréô nặng trĩu ; mang một tải 
trọng nặng ; trở nên gánh 
nặng 

Mác 14:40; 2 Cô 12:16 

2599b καταβαρύνω katabarúvô / 
βαρύνω xem 
G925 

rất nặng ; nặng trĩu quá Mác 14:40 

2600 κατάβασις, εως, ἡ katábasis sự dốc xuống Lu 19:37 

2601 καταβιβάζω katabibázô kéo xuống ; hạ thấp xuống ; 
bị ném xuống 

// Ma 11:23; Lu 10:15 

2602 καταβολή, ῆς, ἡ katabolế sự tạo lập ; sự sáng tạo ; sự 
sáng thế ; sự gieo hạt 

Ma 13:35;25:34; Lu 
11:50; Gi 17:24; Êph 
1:4; Hê 4:3 

2603 καταβραβεύω katabrabeúô tước mất giải thưởng/ phần 
thưởng. phép ẩn dụ: tước đi 
sự cứu rỗi 

Côl 2:18 

2604 καταγγελεύς, έως, ὁ katangeleús người rao tuyên ; người 
công bố ; người tuyên 
truyền 

Công 17:18 

2605 καταγγέλλω katangéllô rao tuyên ; công bố Công 3:24;4:2;13:5,38; 
Rô 1:8; 1 Cô 2:1 

2606 καταγελάω katageláô cười nhạo Ma 9:24; Mác 5:40; Lu 
8:53 

2607 καταγινώσκω kataginốskô đáng trách ; cáo trách Gal 2:11; 1 Gi 3:20,21 

2608 κατάγνυμι katágnumi làm gãy vỡ Ma 12:20; Gi 19:31,32, 
33 

2608b καταγράφω katagráphô viết xuống Gi 8:6 

2609 κατάγω katágô dẫn xuống ; cặp bến Lu 5:11; Công 9:30; 
22:30; Rô 10:6 

2610 καταγωνίζομαι katagônízomai chinh phục Hê 11:33 
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2611 καταδέω katađéô băng bó Lu 10:34 

2612 κατάδηλος, ον katáđêlos rất rõ ràng ; rõ ràng hơn ; 
hiển nhiên hơn 

Hê 7:15 

2613 καταδικάζω katađikázô lên án ; kết án Ma 12:7,37; Lu 6:37; 
Công 25:15; Gia 5:6 

2613b καταδίκη, ης, ἡ katađíkê sự lên án ; sự kết án Công 25:15 

2614 καταδιώκω katađiốkô tìm kiếm Mác 1:36 

2615 καταδουλόω katađoulóô (bị buộc) làm nô lê ; khiến 
nô lệ ; nô dịch 

2 Cô 11:20; Gal 2:4 

2616 καταδυναστεύω katađunasteúô khống chế ; kiềm chế ; ức 
hiếp 

Công 10:38; Gia 2:6 

2617 καταισχύνω kataischúnô làm xấu hổ Lu 13:17; Rô 5:5;9:33; 
10:11; 1 Cô 1:27;11:4, 
5,22; 2 Cô 7:14;9:4; 1 
Phi 2:6;3:16 

2618 κατακαίω katakaíô thiêu đốt Ma 3:12;13:30; Lu 
3:17; Công 19:19; 1 Cô 
3:15; Hê 13:11 

2619 κατακαλύπτω katakalúptô che đậy ; che mạng 1 Cô 11:6,7 

2620 κατακαυχάομαι katakaucháomai khoe mình ; đắc chí ; thắng Rô 11:18; Gia 2:13 

2621 κατάκειμαι katákeimai nằm ; nằm liệt giường Mác 1:30;2:4,15; Lu 
5:29; Gi 5:3,6; Công 
9:33;28:8 

2622 κατακλάω katakláô bẻ gãy Mác 6:41; Lu 9:16 

2623 κατακλείω katakleíô giam Lu 3:20; Công 26:10 

2624 κατακληροδοτέω kataklêrođotéô phân phối ; cho như một sự 
gia sản 

Công 13:19 

2624 κατακληρονομέω kataklêronoméô chia sẻ phần Công 13:19 

2625 κατακλίνω kataklínô xếp ; ngồi bàn ; ngồi xuống Lu 7:36;9:14;14:18; 
24:30 

2626 κατακλύζω kataklúzô nhấn chìm ; chìm đắm (bởi 
nước) 

2 Phi 3:6 

2627 κατακλυσμός, οῦ, ὁ kataklusmós cơn đại hồng thuỷ ; nước lụt Ma 24:38,39; Lu 17:27 
; 2 Phi 2:5 

2628 κατακολουθέω katakolouthéô đi theo ; đi theo sau Lu 23:55; Công 16:17 

2629 κατακόπτω katakóptô  rạch ; đánh bầm ; đập Mác 5:5  

2630 κατακρημνίζω katakrêmnízô xô xuống vực ; quăng xuống Lu 4:29  

2631 κατάκριμα, ατος, τό katákrima sự kết tội ; sự đoán phạt  Rô 5:16,18;8:1 

2632 κατακρίνω katakrínô lên án ; kết án Ma 12:41,42; Mác 
10:33; Lu 11:31; Gi 
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8:10,11; Rô 2:1;8:3, 
34… 

2633 κατάκρισις, εως, ἡ katákrisis sự kết án ; sự lên án  
 

2 Cô 3:9;7:3 

2634 κατακυριεύω katakurieúô kiểm soát, điều chỉnh, điều 
hoà, kiềm chế ; chinh phục, 
khuất phục ; thực thi quyền 
cai trị thật sự ; thống trị trên 
; vượt qua, chiến thắng 

Ma 20:25; Mác 10:42; 
Công 19:16;1 Phi 5:3 

2634a κατακύπτω katakúptô cúi xuống  Gi 8:8 

2635 καταλαλέω katalaléô nói nghịch ; nói xấu ; nói 
hành 

Gia 4:11; 1 Phi 2:12; 
3:16 

2636 καταλαλιά, ας, ἡ katalaliá sự vu khống ; sự gièm pha 2 Cô 12:20; 1 Phi 2:11 

2637 κατάλαλος, ον katálalos kẻ gièm pha ; người vu 
khống 

Rô 1:30 

2638 καταλαμβάνω katalambánô nhận lấy ; tiếp nhận Mác 9:18; Gi 1:5;8:3,4; 
12:35; Công 4:13; 
10:34;25:25; Rô 9:30 

2639 καταλέγω katalégô ghi vào danh sách 1 Ti 5:9 

2640 κατάλειμμα, ατος, 
τό 

katáleimma phần còn sót lại ; phần sót 
lại 

Rô 9:27 

2641 καταλείπω kataleípô bỏ lại ; lìa Ma 4:13;16:4; Mác 
10:7;12:19; Lu 10:40 

2642 καταλιθάζω katalitházô ném đá  Lu 20:6 

2643 καταλλαγή, ῆς, ἡ katallagế sự giải hòa ; sự hòa thuận Rô 5:11;11:15; 2 Cô 
5:18,19 

2644 καταλλάσσω katallássô giải hòa ; hòa thuận Rô 5:10; 1 Cô 7:11 

2645 κατάλοιπος, ον katáloipos vẫn còn lại ; sót lại Công 15:17 

2646 κατάλυμα, ατος, τό katáluma phòng khách ; nhà quán ; 
quán trọ 

Mác 14:14; Lu 
2:7;22:11 

2647 καταλύω katalúô hủy bỏ Ma 5:17;24:2; Mác 
13:2; Lu 9:12 

2648 καταμανθάνω katamanthánô ngắm ; ngắm xem Ma 6:28 

2649 καταμαρτυρέω katamarturéô tố cáo ; làm chứng chống lại Ma 26:62;27:13; Mác 
14:60 

2650 καταμένω kataménô nán lại ; ở lại (với) Công 1:13 

2651 καταμόνας katamónas một minh Mác 4:10; Lu 9:18 

2652 κατάθεμα, ατος, τό katáthema điều nguyền rủa ; sự nguyền 
rủa 

Khải 22:3 

2653 καταθεματίζω katathematízô nguyền rủa ; rủa Ma 26:74 
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2654 καταναλίσκω katanalískô thiêu đốt Hê 12:29 

2655 καταναρκάω katanarkáô là một gánh nặng ; làm 
phiền 

2 Cô 11:9;12:13,14 

2656 κατανεύω kataneúô để làm một dấu hiệu (bằng 
cách gật đầu) 

Lu 5:7 

2657 κατανοέω katanoéô nhìn ; xem xét ; khám phá ; 
lĩnh hội. 
 

Ma 7:3; Lu 6:41;12:24; 
Công 7:32;11:6 

2658 καταντάω katantáô đến ; đi xuống ; đạt ; đạt đến Công 16:1;18:19,24; 
20:15 

2659 κατάνυξις, εως, ἡ katánuxis sự đờ đẫn Rô 11:8 

2660 κατανύσσω katanússô đau nhói ; cảm động Công 2:37 

2661 καταξιόω kataxióô kể là xứng đáng Lu 20:35; Công 5:41; 2 
Tê 1:5 

2662 καταπατέω katapatéô giẫm đạp ; giẫm dưới chân Ma 5:13;7:6; Lu 8:5; 
Hê 10:29 

2663 κατάπαυσις, εως, ἡ katápausis sự nghỉ ngơi ; sự yên nghỉ Công 7:49; Hê 3:11,18; 
4:1,3 

2664 καταπαύω katapaúô nghỉ ngơi ; an nghỉ Công 14:18; Hê 4:4,8 

2665 καταπέτασμα, ατος, 
τό 

katapétasma bức màn Ma 27:51; Mác 15:38; 
Lu 23:45; Hê 6:19 

2666 καταπίνω katapínô nuốt Ma 23:24; 1 Cô 15:54; 
2 Cô 2:7 

 καταπίμπρημι katapímprêmi cháy ; giảm thành tro bụi 2 Phi 2:6 

2667 καταπίπτω katapíptô rơi xuống đất ; rơi nhằm đất Lu 8:6; Công 
26:14;28:6 

2668 καταπλέω katapléô cặp bến ; đi thuyền từ biển 
vào đất liền 

Lu 8:26 

2669 καταπονέω kataponéô áp chế ; áp bức ; hà hiếp ;  Công 7:24; 2 Phi 2:7 

2670 καταποντίζω katapontízô chìm ; chìm xuống nước Ma 14:30;18:6 

2671 κατάρα, ας, ἡ katára sự rủa sả Gal 3:10,13 

2672 καταράομαι kataráomai rủa sả ; nguyền rủa Ma 5:44;25:41; Mác 
11:21; Lu 6:28; Rô 
12:14; Gia 3:9 

2673 καταργέω katargéô bãi bỏ có nghĩa là làm cho 
không hoạt động, bãi bỏ, 
làm cho không hiệu quả, 
hủy bỏ 

Lu 13:7; Rô 3:3,31 

2674 καταριθμέω katarithméô đếm với ; trong số ; về số  Công 1:17 

2675 καταρτίζω katartízô đạt mức hoàn chỉnh ; đạt 
mức toàn thiện ; trang bị ; 

Ma 4:21;21:16; Mác 
1:19; Lu 6:40; Rô 9:22 



155 
 

vá  

2676 κατάρτισις, εως, ἡ katártisis sự hoàn thiện (của tâm hồn) 
; sự chuẩn bị, sự trang bị 

2 Cô 13:9 

2677 καταρτισμός, ου, ὁ katartismós sự hoàn chỉnh ; (để các thánh 
đồ) được trọn vẹn 

Êph 4:12 

2678 κατασείω kataseíô giơ tay làm hiệu bảo ; lấy 
tay ra dấu ; vẫy tay 

Công 12:17;13:16; 
19:33;21:40 

2679 κατασκάπτω kataskáptô đào xuống ; phá hủy Công 15:16; Rô 11:3 

2680 κατασκευάζω kataskeuázô dọn (đường) ; chuẩn bị // Mal 

3:1 ; xây ; thợ xây cất 
Ma 11:10; Mác 1:2; Lu 
1:17; Hê 3:3 

2681 κατασκηνόω kataskênóô ở lại ; dựng lều của mình ; 
xây dựng tổ ấm 

Ma 13:32; Mác 4:32; 
Lu 13:19; Công 2:26 

2682 κατασκήνωσις, εως, 
ἡ 

kataskếnôsis một nơi ở ; nơi để sống ; cái 
tổ  

Ma 8:20; Lu 9:58 

2683 κατασκιάζω kataskiázô che phủ bởi cái bóng Hê 9:5 

2684 κατασκοπέω kataskopéô thám thính ; rình xem ; dò 
xét 

Gal 2:4 

2685 κατάσκοπος, ου, ὁ katáskopos thám tử ; người do thám Hê 11:31 

2686 κατασοφίζομαι katasophízomai mưu hại ; lừa gạt ; bằng 
cách quỷ quyệt/ xảo quyệt 

Công 7:19 

2687 καταστέλλω katastéllô trấn an Công 19:35,36 

2688 κατάστημα, ατος, τό katástêma thái độ bên ngoài ; hành vi 
(có thể nhìn thấy) ; trang 
phục ngoài trời 

Tít 2:3 

2689 καταστολή, ῆς, ἡ katastolế quần áo, trang phục ; cách 
khiêm tốn 

1 Ti 2:9 

2690 καταστρέφω katastréphô lật ; ném xuống đất Ma 21:12; Mác 11:15 

2691 καταστρηνιάω katastrêniáô cảm thấy sự thúc đẩy của 
ham muốn tình dục ; trở nên 
vô đạo đức ; sự khoái lạc ; 
bị dục tình thôi thúc 

1 Ti 5:11 

2692 καταστροφή, ῆς, ἡ katastrophế sự lật đổ ; làm hại 2 Ti 2:14; 2 Phi 2:6 

2693 καταστρώννυμι katastrốnnumi ngã chết ; phân tán trên (mặt 
đất) 

1 Cô 10:5  

2494 κατασύρω katasúrô kéo  Lu 12:58 

2695 κατασφάζω kataspházô giết hết ; xử tử hết Lu 19:27  

2696 κατασφραγίζω katasphragízô đóng ấn ; niêm phong bằng 
ấn 

Khải 5:1 

2697 κατάσχεσις, εως, ἡ katáschesis sự chiếm hữu ; giữ vững  Công 7:5,45 

2698 κατατίθημι katatíthêmi đặt xuống ; mong muốn làm Công 24:27;25:9 
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hài lòng 

2699 κατατομή, ῆς, ἡ katatomế sự cắt xẻo ; sự cắt bì Phil 3:2 

2700 κατατοξεύω katatoxeúô giết bằng một mũi tên. // bị 
ném đá ; bị ném đá chết 

Hê 12:20 

2701 κατατρέχω katatréchô chạy xuống ; chạy Công 21:32 

2702 καταφέρω kataphérô đem xuống ; ngủ thiếp đi Công 20:9;25:7;26:10 

2703 καταφεύγω katapheúgô trốn náu ; ẩn náu Công 14:6; Hê 6:18 

2704 καταφθείρω kataphtheírô bại hoại ; hư hỏng 2 Ti 3:8  

2705 καταφιλέω kataphiléô hôn ; hôn hít ; hôn nhiệt 
thành 

Ma 26:49; Mác 14:45; 
Lu 7:38,45;15:20 

2706 καταφρονέω kataphronéô khinh bỉ ; khinh thường Ma 6:24;18:10; Lu 
16:13; Rô 2:4; 1 Cô 
11:22 

2707 καταφροντής, οῦ, ὁ kataphrontếs kẻ khinh thường Công 13:41 

2708 καταχέω katachéô đổ trên  Ma 26:7; Mác 14:3 

2709 καταχθόνιος, ον katachthónios bên dưới đất Phil 2:10 

2710 καταχράομαι katachráomai sử dụng đầy đủ ; sử dụng 
nhiều, quá mức hoặc không 
đúng cách 

1 Cô 7:31;9:18 

2711 καταψύχω katapsúchô làm mát ; thấm mát Lu 16:24 

2712 κατείδωλος, ον kateíđôlos đầy dẫy các tượng thần ; đầy 
dẫy ngẫu tượng 

Công 17:16 

2713 κατέναντι katénanti đối diện ; phía trước ; trước 
mặt 

Ma 21:2; Mác 11:2; 
12:41; Lu 19:30; Rô 
4:17 

2714 κατενώπιον katenốpion ngay trước mắt ; trước mắt Êph 1:4; Côl 1:22; Giu 
1:24 

2715 κατεξουσιάζω katexousiázô sử dụng quyền hành ; thực 
hiện quyền lực 

Ma 20:25; Mác 10:42 

2716 κατεργάζομαι katergázomai thực hiện ; đạt được ; làm 
việc, hoàn thành 

Rô 1:27;2:9;4:15;5:3; 
7:8,13 

2718 κατέρχομαι katérchomai đi xuống ; đến ; xuống Lu 4:31;9:37; Công 
8:5;9:32 

2719 κατεσθίω katesthíô nuốt ; ăn nuốt Ma 13:4;23:14; Mác 
4:4;12:40; Gi 2:17; 2 
Cô 11:20; Gal 5:15; 
Khải 10:9,10;11:5; 
12:4… 

2720 κατευθύνω kateuthúnô hướng dẫn ; dẫn đường Lu 1:79; 1 Tê 3:11; 2 
Tê 3:5 
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2721 κατεφίστημι katephístêmi nổi dậy chống lại ; lên 
nghịch  

Công 18:12 

2721a κατευλογέω kateulogéô ban phước Mác 10:16 

2722 κατέχω katéchô nắm giữ Lu 4:42;8:15;14:9; Gi 
5:4; Công 27:40; Rô 
1:18;7:6; 1 Cô 7:30; 
11:2;15:2… 

2723 κατηγορέω katêgoréô tố cáo Ma 12:10;27:12; Mác 
3:2;15:3,4; Gi 5:45; 
8:6… 

2724 κατηγορία, ας, ἡ katêgoría sự tố cáo ; sự cáo buộc Gi 18:29; 1 Ti 5:19; Tít 
1:6 

2725 κατήγορος, ου, ὁ katếgoros người tố cáo ; kẻ cáo buộc ; 
nguyên cáo 

Công 23:30,35;24:8 

2725b κατήγωρ, ορος, ὁ katếgôr kẻ tố cáo ; kẻ kiện cáo Khải 12:10 

2726 κατήφεια, ας, ἡ katếpheia sự buồn thảm ; một cái nhìn 
buồn thảm, thể hiện nỗi đau 

Gia 4:9 

2727 κατηχέω katêchéô truyền đạt ; dạy truyền 
miệng 

Lu 1:4; Công 18:25; 
21:21,24 

2728 κατιόω katióô han gỉ ; rỉ sét Gia 5:3 

2729 κατισχύω katischúô thắng ; thắng thế Ma 16:18; Lu 
21:36;23:23 

2730 κατοικέω katoikéô cư trú Ma 2:23;4:13;12:45; 
Lu 13:4; Công 1:19 

2731 κατοίκησις, εως, ἡ katoíkêsis nơi cư trú  Mác 5:3 

2732 κατοικητήριον, ου, 
τό 

katoikêtếrion nơi ngự ; chỗ ở ; ngôi nhà Êph 2:22; Khải 18:2 

2733 κατοικία, ας, ἡ katoikía cư trú ; chỗ ở Công 17:26 

2733b κατοικίζω katoikízô làm cư trú ; cư ngụ Gia 4:5 

2734 κατοπtρίζω katoptrízô cái gương ; soi gương 2 Cô 3:18 

2735 κατόρθωμα, ατος, 
τό 

Katorthốma / 
διόρθωμα 
điórthôma G1357 

thành tựu ; cải cách ; cải tiến Công 24:2 

2736 κάτω kátô phía dưới ; dưới Ma 2:16;4:6;26:51; 
Mác 14:66; Lu 4:9 

2737 κατώτερος, ατος, τό katốteros phía dưới hơn ; ở thấp hơn ; 
nơi rất thấp 

Êph 4:9 

2737b κατωτέρω katôtérô phía dưới ; dưới Ma 2:16 

2738 καῦμα, ατος, τό kaũma sức nóng  ; hơi nóng nung 
đốt  

Khải 7:16;16:9 

2739 καυματίζω kaumatízô làm cháy xém ; đốt cháy Ma 13:6; Mác 4:6; 
Khải 16:8,9 
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2740 καῦσις, εως, ἡ kaũsis sự đốt ; thiêu đốt Hê 6:8 

2741 καυσόω kausóô bị đốt ; đốt nóng ; bị thiêu 
đốt 

2 Phi 3:10,12 

2742 καύσων, ῶνος, ὁ kaúsôn sức nóng khủng ; sức nóng 
thiêu đốt 

Ma 20:12; Lu 12:55; 
Gia 1:11 

2743 καυστηριάζω kaustêriázô dấu sắt nung ; (y học) đốt 1 Ti 4:2 

2744 καυχάομαι kaucháomai tự hào ; khoe mình Rô 2:17,23;5:2,3 

2745 καύχημα, ατος, τό kaúchêma khoe khoang ; điều tự hào  Rô 4:2; 1 Cô 5:6;9:15 

2746 καύχησις, εως, ἡ kaúchêsis sự khoe khoang ; sự tự hào Rô 3:27;15:17; 1 Cô 
15:31; 2 Cô 7:4 

2746b Καφαρναούμ, ἡ 
 

Kapharnaoúm thành Ca-bê-na-um ; Ca-
phác-na-um 

Ma 4:13; Lu 10:15 

2747 Κεγχρεαί, ας, ἡ Kenchreaí Sen-cơ-rê. Hải cảng phía Đông 
trong hải cảng của thành Cô-rinh-
tô 

Công 18:18; Rô 16:1 

2748 κέδρος, ου, ἡ kéđros Chi Tuyết tùng hay chi 
Thông tuyết, còn gọi là Chi 
Hương bách (danh pháp khoa 
học : Cedrus)  

Gi 18:1 

2748 Κερδών, ας, ἡ Keđrốn Xết-rôn ; Kết-rôn ; Kít-rôn. 
H6939 

Gi 18:1 

2749 κεῖμαι keĩmai nằm Ma 3:10;5:14;28:6; Lu 
2:12,16,34... Gi 2:6; 
19:29;20:5,6,7,12;21:9 

2750 κειρία, ας, ἡ  keiría băng ; vải buộc Gi 11:44 

2751 κείρω keírô hớt lông ; cạo ; cạo hoặc cắt 
tóc ngắn 

Công  8:32;18:18; 1 Cô 
11:6 

2752 κέλευσμα, ατος, τό kéleusma tiếng truyền lệnh ; tiếng hô 
lớn ; một tín hiệu nhất định 

1 Tê 4:16 

2753 κελεύω keleúô truyền lịnh ; truyền lệnh Ma 8:18;14:9,19,28; 
18:25; Lu 18:40; Công 
4:15 

2754 κενοδοξία, ας, ἡ kenođoxía sự hám hư vinh ; hư danh Phil 2:3 

2755 κενόδοξος, ον kenóđoxos hư vinh ; hư danh Gal 5:26 

2756 κενός, ή, όν kenós vô ích ; rỗng không Mác 12:3; Lu 1:53; 
20:10,11; Công 4:25; 1 
Cô 15:10,14 

2757 κενοφωνία, ας, ἡ kenophônía sự thảo luận vô ích 1 Ti 6:20; 2 Ti 2:16 

2758 κενόω kenóô làm rỗng không Phil 2:7; 1 Cô 9:15 

2759 κέντρον, ου, τό kéntron cái nọc ; nọc độc 1 Cô 15:55; Khải 9:10 

2760 κεντυρίων, ῶνος, ὁ kenturíôn viên đại đội trưởng Mác 15:39,44,45 
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2761 κενῶς kenỗs vô ích ; vô nghĩa Gia 4:5 

2762 κεραία, ας, ἡ keraía một nét ; một nét chữ Ma 5:18; Lu 16:17 

2763 κεραμεύς, έως, ὁ kerameús người thợ gốm Ma 27:7; Rô 9:21 

2764 κεραμικός, ή, όν keramikós đồ gốm, bằng gốm Khải 2:27 

2765 κεράμιον, ου, τό kerámion vò (nước) Mác 14:13; Lu 22:10 

2766 κέραμος, ου, ὁ kéramos ngói Lu 5:19 

2767 κεράννυμι keránnumi pha Khải 18:6;14:10 

2768 κέρας, ατος, τό kéras sừng Lu 1:69; Khải 5:6;9:13; 
12:3 

2769 κεράτιον, ου, τό kerátion vỏ đậu Lu 15:16 

2770 κερδαίνω kerđaínô được ; giành được ; chinh 
phục được 

Ma 16:26;18:15; 1 Cô 
9:21 

2771 κέρδος, ους, τό kerđos sự được ; điều ích lợi ; điều 
có lợi 

Phil 1:21;3:7; Tít 1:11 

2772 κέρμα, ατος, τό kérma tiền lẻ ; tiền tệ Gi 2:15 

2773 κερματιστής, οῦ, ὁ kermatistếs người đổi tiền lẻ ; người đổi 
tiền ; người đổi bạc 

Gi 2:14 

2774 κεφάλαιον, ου, τό kephálaion (a) vấn đề chính, câu hỏi 
chính, điểm chính, điểm 
chính yếu (b) một khoản 
tiền. 

Công 22:28; Hê 8:1 

2775 κεφαλιόω kephalióô bị thương ở đầu Mác 12:4 

2776 κεφαλή, ῆς, ἡ kephalế cái đầu Ma 5:36; Mác 6:24; Lu 
7:38; Gi 13:9;19:2,30; 
20:7,12 

2777 κεφαλίς, ίδος, ἡ kephalís sách ; cuộn bản thảo ; cuộn 
giấy 

Hê 10:7 

2778 κῆνσος, ου, ὁ kễnsos thuế (hoặc cống phẩm) Ma 17:25;22:17; Mác 
12:14 

2778b κημόω kêmóô khớp miệng 1 Cô 9:9 

2779 κῆπος, ου, ὁ kễpos vườn Lu 13:19; Gi 18:1; 
19:41 

2780 κηπουρός, οῦ, ὁ kêpourós kẻ làm vườn Gi 20:15 

2781 κηρίον, ου, τό kêríon một tàng ong ; sáp ong Lu 24:42 

2782 κήρυγμα, ατος, τό kếrugma những gì được công bố ; lời 
rao giảng ; loan báo 

Ma 12:41; Lu 11:32 

2783 κῆρυξ, υκος, ὁ kễrux kẻ công bố ; người loan báo 
; người truyền giảng 

1 Ti 2:7; 2 Ti 1:11; 2 
Phi 2:5 



160 
 

2784 κηρύσσω kêrússô rao giảng ; giảng đạo ; giảng 
dạy ; công bố 

Ma 3:1;4:17,23;9:35; 
10:7; Mác 1:14... 

2785 κῆτος, ους, τό kễtos một con quái vật biển ; cá 
voi ; cá khổng lồ 

Ma 12:42 

2786 Κηφᾶς, ᾶ, ὁ Kêphãs Sê-pha. A-ram : hòn đá (nghĩa là 
Phi -e-rơ). H3710 

Gi 1:42 

2787 κιβωτός, οῦ, ἡ kibôtós hòm ; hòm tàu ; một chiếc 
tàu. Chiếc tàu của Nô-ê chỉ giản 
dị là một chiếc tàu hình chữ nhật 
trông giống như một cái hòm. 

Ma 24:38; Lu 17:27; 
Hê 9:4;11:7; 1 Phi 3:20 

2788 κιθάρα, ας, ἡ kithára đàn hạc, hạc cầm ; đàn lia 1 Cô 14:7; Khải 5:8; 
14:2;15:2 

2789 κιθαρίζω kitharízô gảy đàn lia 1 Cô 14:7; Khải 14:2 

2790 κιθαρῳδός, ου, ὁ kitharôđós một người gảy đàn lia Khải 14:2;18:22 

2791 Κιλικία, ας, ἡ Kilikía Si-li-si ; Si-li-si-a Công 6:9;15:23,41; 
21:39;22:3... 

2792 κιννάμωμον, ου, τό kinnámômon quế ; nhục quế Khải 18:13 

2793 κινδυνεύω kinđuneúô lâm nguy ; dính hiểm hoạ  Lu 8:23; Công 19:27, 
40; 1 Cô 15:30  

2794 κίνδυνος, ου, ὁ kínđunos nguy hiểm ; hiểm hoạ Rô 8:35; 2 Cô 11:26 

2795 κινέω kinéô động ; xôn xao Ma 23:4;27:39; Công 
17:28 

2796 κίνησις, εως, ἡ kínêsis cử động Gi 5:3 

2797 κίς, ὁ Kís Kích ; Ki-sơ ; Ki-lơ. H7027 
Kích là cha của vua Sau-lơ 

Công 13:21 

2798 κλάδος, ου, ὁ kláđos cành ; nhành ; một chồi non Ma 13:32;21:8;24:32; 
Mác 4:32;13:28  

2799 κλαίω klaíô than khóc ; khóc lóc  Lu 6:25; Gi 11:31,33 
(2x);16:20;20:11,13,15 

2800 κλάσις, εως, ἡ klásis bẻ ; phần nhỏ Lu 24:35; Công 2:42 

2801 κλάσμα, ατος, τό klásma mẩu ; mẩu nhỏ ; mẩu bánh Ma 14:20;15:37; Mác 
6:43;8:8... Gi 6:12,13 

2802 Κλαῦδα, ης, ἡ Klaũđa Cơ-lô-đa ; Cau-đa “khập 
khiễng” 

Công 27:16 

2803 Κλαυδία, ας, ἡ Klauđía Cơ-lau-đia, một người phụ nữ 
Cơ đốc nhân 

2 Ti 4:21 

2804 Κλαύδιος, ου, ὁ Klaúđios Cơ-lốt ; Hoàng Đế Cơ-lau-
đi-u. nguồn gốc: tiếng Latinh 

Công 11:28;18:2;23:26 

2805 κλαυθμός, οῦ, ὁ klauthmós sự khóc lóc ; tiếng than khóc Ma 2:18;13:42;24:51; 
Lu 13:28; Công 20:37 

2806 κλάω kláô bẻ ; bẻ ra Ma 14:19;26:26; Mác 
8:6;14:22; Lu 22:19; 
Công 2:46 
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2807 κλείς, κλειδός, ἡ kleís chìa khoá Ma 16:19; Lu 11:52; 
Khải 1:18;3:7 

2808 κλείω kleíô đóng // để làm im lặng Ma 6:6;23:13;25:10; 
Lu 4:25; Gi 20:19,26… 

2809 κλέμμα, ατος, τό klémma trộm cắp ; trộm cướp Khải 9:21 

2810 Κλεοπᾶς, ᾶ, ὁ Kleopãs / G2811 
và G3962 

Cơ-lê-ô-ba ; Cơ-lê-ô-pa Lu 24:18 

2811 κλέος, ους, τό kléos danh tiếng ; vinh quang 1 Phi 2:20 

2812 κλέπτης, ου, ὁ kléptês kẻ trộm Ma 6:19,20;24:43; Lu 
12:33,39; Gi 10:1,8,10; 
12:6; 1 Cô 6:10 

2813 κλέπτω kléptô trộm cắp ; cướp ; ăn cắp Ma 6:19,20;27:64; Mác 
10:19; Lu 18:20; Gi 
10:10 

2814 κλῆμα, ατος, τό klễma nhánh ; cứ cành ; nhánh nho 
; cành bánh tẻ (cây nho) 

Gi 15:2,4,5,6 

2815 Κλήμης, μεντος, ὁ Klếmês Cơ-lê-măn. nguồn gốc: tiếng 
La-tinh 

Phil 4:3 

2816 κληρονομέω klêronoméô thừa hưởng ; thừa kế Ma 5:5;19:29;25:34; 
Mác 10:17; Lu 10:25 

2817 κληρονομία, ας, ἡ klêronomía sản nghiệp ; cơ nghiệp ; gia 
tài  

Ma 21:38; Mác 12:7; 
Lu 20:14; Rô 4:13 

2818 κληρονόμος, ου, ὁ klêronómos kẻ thừa kế Ma 21:38; Mác 12:7; 
Lu 20:14; Rô 4:13 

2819 κλῆρος, ου, ὁ klễros phần thừa hưởng ; nhận 
phần ; bắt thăm 

Ma 27:35; Mác 15:24; 
Lu 23:34; Gi 19:24; 
Công 1:17 

2820 κληρόω klêróô định phần ; nhận được một 
phần ; được lựa chọn ; thu 
được ; được chọn làm người 
thừa hưởng 

Êph 1:11 

2821 κλῆσις, εως, ἡ klễsis sự kêu gọi. Trong Tân Ước, 
luôn luôn có một sự kêu gọi của 
Đức Chúa Trời 

Rô 11:29; 1 Cô 1:26; 
Êph 1:18... 

2822 κλητός, ή, όν klêtós được kêu gọi Ma 20:16;22:14; Rô 
1:1,6,7; 1 Cô 1:1; Giu 
1:1 

2823 κλίβανος, ου, ὁ klíbanos lò ; lò lửa Ma 6:30; Lu 12:28 

2824 κλίμα, ατος, τό klíma miền ; khu vực Rô 15:23; 2 Cô 11:10; 
Gal 1:21 

2825 κλίνη, ης, ἡ klínê a)giường ; b) cáng Ma 9:2,6; Mác 4:21; Lu 
5:18; Khải 2:22 

2825a κλινάριον, ου, τό klinárion cáng ; giường nhỏ Công 5:15 

2826 κλινίδιον, ου, τό kliníđion giường nhỏ ; giường chõng Lu 5:19,24; Công 5:15 
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2827 κλίνω klínô ngả xuống Ma 8:20; Lu 9:12; Gi 
19:30; Hê 11:34 

2828 κλισία, ας, ἡ klisía một nơi để ngả ; một nhóm 
thực khách ; thành từng 
nhóm 

Lu 9:14 

2829 κλοπή, ῆς, ἡ klopế sự trộm cướp ; sự trộm cắp Ma 15:19; Mác 7:21 

2830 κλύδων, ῶνος, ὁ klúđôn sóng ; sóng biển Lu 8:24; Gia 1:6 

2831 κλυδωνίζομαι kluđônízomai chao đảo như bị sóng đánh ; 
bị sóng đánh trôi dạt ; bị dồi 
dập tới lui 

Êph 4:14 

2832 Κλωπᾶς, ᾶ, ὁ Klôpãs Cơ-lê-ô-ba ; Cơ-lê-ô-pa. 
nguồn gốc: A-ram 

Gi 19:25 

2833 κνήθω knếthô ngứa ; ngứa ngáy ; gãi / ham 
nghe những lời êm tai, ham 
nghe điều gì đó dễ chịu 

2 Ti 4:3 

2834 Κνίδος, ου, ἡ Kníđos Cơ-nít (thành phố) ; Cơ-ni-
đu. nghĩa là “cây tầm ma” 

Công 27:7 

2835 κοδράντης, ου, ὁ kođrántês xu đồng ; đồng tiền. một phần 
tư đồng xu Rô-ma 

Ma 5:26; Mác 12:42 

2836 κοιλία, ας, ἡ koilía bụng Ma 12:40; Mác 7:19; 
Lu 1:15;11:27; Gi 
3:4;7:38; Rô 16:18... 

2837 κοιμάω koimáô ngủ ; đương ngủ ; an giấc Ma 27:52; Lu 22:45; Gi 
11:11,12; Công 7:60; 1 
Cô 7:39 

2838 κοίμησις, εως, ἡ koímêsis sự nghỉ ngơ ; sự giải lao ; 
giấc ngủ thường 

Gi 11:13 

2839 κοινός, ή, όν koinós thường ; không sạch ; đối 
với người Do Thái: phàm 
tục, theo luật lệ Lê-vi Ký  : 
ô uế 

Mác 7:2; Công 2:44; 
10:14; Rô 14:14; Tít 
1:4 

2840 κοινόω koinóô làm cho bình thường / xem 
G2839 

Ma 15:11,18,20; Mác 
7:15; Công 10:15 

2841 κοινωνέω koinônéô chia với một ai đó ; chung 
phần 

Rô 12:13;15:27; Gal 
6:6; Phil 4:15 

2842 κοινωνία, ας, ἡ koinônía sự thông công ; thân hữu 
theo tinh thần ; sự chia sẻ. 
Chữ này có nghĩa là: sự kết hợp 
và dự phần trong mọi sự với một 
ai đó. 

Công 2:42; Rô 15:26; 1 
Cô 1:9; Gal 2:9 

2843 κοινωνικός, ή, όν koinônikós sẵn sàng chia sẻ ; sẵn sàng 
chia sẻ cho người khác 

1 Ti 6:18 

2844 κοινωνός, οῦ, ὁ, ἡ koinônós bạn đồng đạo ; một người 
đồng chí 

Ma 23:30; Lu 5:10; 1 
Cô 10:18 

2845 κοίτη, ης, ἡ koítê một nơi để nghỉ ngơi/ ngủ ; Lu 11:7; Rô 
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chốn khuê phòng 9:10;13:13; Hê 13:4 

2846 κοιτών, ῶνος, ὁ koitốn a)ngự phòng ; b)người quản 
gia 

Công 12:20 

2847 κόκκινος, η, ον kókkinos đỏ tươi ; đỏ mặt tía tai Ma 27:28; Hê 9:19; 
Khải 17:3,4 

2848 κόκκος, ου, ὁ kókkos hạt ; hột Ma 13:31;17:20; Mác 
4:31; Lu 13:19; Gi 
12:24 

2849 κολάζω kolázô trừng phạt  Công 4:21; 2 Phi 2:9 

2850 κολακεία, ας, ἡ kolakeía lời dua nịnh ; sự xu nịnh ; 
lời tâng bốc. 

1 Tê 2:5 

2851 κόλασις, εως, ἡ kólasis sự trừng phạt ; sự hình phạt Ma 25:46; 1 Gi 4:18 

2852 κολαφίζω kolaphízô đấm ; đánh Ma 26:67; Mác 14:65; 
1 Cô 4:11 

2853 κολλάω kolláô dính ; dán với nhau ; tham 
dự ; liên kết 

Ma 19:5; Lu 15:15; 
Công 8:29; Khải 18:5 

2854 κολλούριον, ου, τό kolloúrion thuốc nhỏ mắt ; thuốc xức 
mắt ; thuốc tra mắt 

Khải 3:18 

2855 κολλυβιστής, ου, ὁ kollubistếs kẻ đổi tiền Ma 21:12; Mác 11:15; 
Gi 2:15... 

2855b κολλύριον, ου, τό kollúrion thuốc xức mắt Khải 3:18 

2856 κολοβόω kolobóô giảm bớt ; rút ngắn ; cắt bớt Ma 24:22; Mác 13:20  

2857 Κολοσσαί, ῆς, ἡ Kolossaí Cô-lô-se Côl 1:2 

2858 Κολασσαεύς Kolassaeús người Cô-lô-se // Côl 4:18 

2859 κόλπος, ου, ὁ kólpos lồng ngực ; lòng Lu 6:38;16:22; Gi 
1:18; 13:23; Công 
27:39 

2860 κολυμβάω kolumbáô bơi Công 27:43 

2861 κολυμβήθρα, ας, ἡ kolumbếthra một hồ nước; một cái ao Gi 5:2,4,7;9:7 

2862 κολωνία, ας, ἡ kolônía một thuộc địa Công 16:12  

2863 κομάω komáô để tóc dài 1 Cô 11:14,15 

2864 κόμη, ης, ἡ kómê mái tóc 1 Cô 11:15 

2865 κομίζω komízô nhận ; nhận lấy Ma 25:27; Lu 7:37; 2 
Cô 5:10; Êph 6:8 

2866 κομψότερον kompsóteron sức khỏe khá hơn ; khỏe lại ; 
sức khỏe tốt hơn 

Gi 4:52 

2867 κονιάω koniáô tô trắng Ma 23:27; Công 23:3 

2868 κονιορτός, ου, ὁ koniortós bụi Ma 10:14; Lu 9:5; 
Công 13;51 
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2869 κοπάζω kopázô yên lặng ; thổi Ma 14:32; Mác 4:39; 
6:51 

2870 κοπετός, οῦ, ὁ kopetós than khóc và đánh vào ngực Công 8:2 

2871 κοπή, ῆς, ἡ kopế cắt thành từng miếng ; đánh 
bại 

Hê 7:1 

2872 κοπιάω kopiáô khó nhọc ; làm việc với nỗ 
lực ; mệt mỏi sau khi làm 
việc khó nhọc 

Ma 6:28;11:28; Lu 5:5; 
Gi 4:6,38; Công 20:35 

2873 κόπος, ου, ὁ kópos sự khó nhọc  Ma 26:10; Mác 14:6; 
Lu 11:7; Gi 4:38; 1 Cô 
3:8; 2 Cô 10:15 

2874 κοπρία, ας, ἡ kopría sự phân bón ; phân trộn Lu 13:8;14:35 

2874b κόπριον, ου, τό kóprion bón phân Lu 13:8 

2875 κόπτω kóptô cắt ; đánh vào ngực bạn ; 
than thở ; than khóc 

Ma 11:17;21:8; Mác 
11:8; Lu 8:52; Khải 1:7 

2876 κόραξ, ός, ὁ kórax con quạ Lu 12:24 

2877 κοράσιον, ου, τό korásion con gái nhỏ Ma 9:24;14:11; Mác 
5:41,42 

2878 κορβᾶν korbãn kho thánh ; co-ban; cơ-ban 
(nghĩa là sự dâng cho Đức Chúa 
Trời) Tiếng Hê-bơ-rơ (Lê 1:2) 
H7133 

Ma 27:6; Mác 7:11 

2878b κορβανᾶς, ᾶ, ὁ korbanãs kho ; kho thánh Ma 27:6 

2879 Κόρε, ὁ Koré Cô-rê ; Cô-ra H7141 Giu 1:11 

2880 κορέννυμι korénnumi (đã ăn) no nê ; no đủ Công 27:38; 1 Cô 4:8 

2881 Κορίνθιος, ου, ὁ Korínthios người Cô-rinh-tô Công 18:8; 2 Cô 6:11 

2882 Κόρινθος, ου, ἡ Kórinthos Cô-rinh-tô Công 18:1;19:1; 1 Cô 
1:2; 2 Cô 1:1 

2883 Κορνήλιος, ου, ὁ Kornếlios Cọt-nây Công 10:1,3... 

2884 κόρος, ου, ὁ kóros cô-rơ ; cô-ra ; co-ru ; hộc 
nguyên văn, “co-ru.” Một 
co-ru tương đương với 
khoảng 393 lít. giạ  H3734 

Lu 16:7 

2885 κοσμέω kosméô trang hoàng ; ngăn nắp Ma 12:44;23:29; Lu 
11:25; 1 Ti 2:9; Tít 
2:10 

2886 κοσμικός, ή, όν kosmikós thuộc thế gian ; trần tục Tít 2:12; Hê 9:1 

2887 κόσμιος, ία, ον kósmios có tư cách ; thứ tự chất và 
thích hiệp ; đoan trang 

1 Ti 2:9;3:2 

2888 κοσμοκράτωρ, ορος, 
ὁ 

kosmokrátôr hoàng tử thời đại này; 
bậc thống trị thế giới tối tăm 

Êph 6:12 
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này; 
bậc quyền thế của thế giới 
tối tăm này. một kẻ có 
khuynh hướng kiểm soát thế 
giới 

2889 κόσμος, ου, ὁ kósmos thế gian ; thế giới ; trần gian 
; vũ trụ 

Ma 4:8;16:26; Mác 
8:36;16:15; Gi 1:9, 
10,29;3:16,17,19;4:42; 
6:14… 

2890 Κούαρτος, ου, ὁ Koúartos Qua-rơ-tu ; Qua-tu Rô 16:23 

2891 κοῦμ koũm cu-mi ; cum : nghĩa là hãy 
đứng dậy. tiếng A-ram  H6966 

Mác 5:41 

2892 κουστωδία, ας, ἡ koustôđía người lính canh ; người lính 
canh gác 

Ma 27:65,66;28:11 

2893 κουφίζω kouphízô làm nhẹ ; nhẹ bớt (trọng 
lượng) 

Công 27:38 

2894 κόφινος, ου, ὁ kóphinos giỏ ; một cái giỏ lớn ; một 
giỏ đan lát 

Ma 14:20;16:9; Mác 
6:43; Lu 9:1; Gi 6:13 

2895 κράβαττος, ου, ὁ krábattos chõng ; cái cáng ; một chiếc 
giường cơ bản 

Mác 2:4,11,12;6:55; Gi 
5:8,9,10,11… 

2896 κράζω krázô gào ; kêu lên ; kêu la 
 

Ma 8:29;9:27;14:26; 
Mác 3:11... Gi 1:15; 
7:28,37 … 

2897 κραιπάλη, ης, ἡ kraipálê chóng mặt hoặc buồn nôn 
(sự ăn uống quá độ) 

Lu 21:34 

2898 κρανίον, ου, τό kraníon đầu lâu ; cái sọ Ma 27:33; Mác 15:22; 
Lu 23:33; Gi 19:17 

2899 κράσπεδον, ου, τό kráspeđon tua (áo) Ma 9:20;14:36;23:5; 
Mác 6:56; Lu 8:44 

2900 κραταίος, ά, όν krataiós quyền năng 1 Phi 5:6 

2901 κραταιόω krataióô trở nên mạnh mẽ Lu 1:80;2:40; 1 Cô 
16:13; Êph 3:16 

2902 κρατέω kratéô nắm lấy ; bắt lấy   Ma 9:25;14:3; Mác 
3:21;14:46... Gi 
20:23… 

2903 κράτιστος, η, ον krátistos rất kính mến ; đáng kính Lu 1:3; Công 23:26; 
24:3;26:25 

2904 κράτος, ους, τό krátos quyền năng Lu 1:51; Công 19:20; 
Êph 1:19 

2905 κραυγάζω kraugázô kêu la ; kêu lớn ; kêu lên Ma 12:19; Lu 4:41; Gi 
12:13;18:40 

2906 κραυγή, ῆς, ἡ kraugế tiếng kêu ; tiếng kêu lớn Ma 25:6; Lu 1:42; 
Công 23:9; Êph 4:31; 
Hê 5:7; Khải 21:4 
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2907 κρέας, έως, τό kréas thịt Rô 14:21; 1 Cô 8:13 

2908 κρείσσων, ον kreíssôn tốt hơn 1 Cô 7:38;11:17; Phil 
1:23; Hê 6:9 

2909 κρεῖττων, ον kreittôn / 
κρεῖσσον : 
kreissón  

vẫn tốt hơn ; tốt hơn 1 Cô 7:9; Hê 1:4;7:19, 
22;8:6 

2910 κρεμάννυμι kremánnumi treo Ma 18:6;22:40; Lu 
23:39; Công 5:30 

2911 κρημνός, οῦ, ὁ krêmnós triền dốc ; vách núi ; một 
nơi dốc 

Ma 8:32; Mác 5:13; Lu 
8:33 

2912 Κρής, ητός, ὁ Krếs người Cơ-rết Công 2:11; Tít 1:12 

2913 Κρήσκης, κεντος, ὁ Krếskês Cơ-rết-xen 2 Ti 4:10 

2914 Κρήτη, ης, ἡ Krếtê Cơ-rết, là đảo lớn nhất và đông 
dân nhất của Hy Lạp 

Công 27:7,12,13,21; Tít 
1:5 

2915 κριθή, ῆς, ἡ krithế lúa mạch Khải 6:6 

2916 κρίθινος, η, ον kríthinos bằng bột lúa mạch Gi 6:9,13 

2917 κρίμα, ατος, τό kríma sự phán xét ; bản án Ma 7:2;23:14; Mác 
12:40; Lu 20:47;23:40; 
Gi 9:39… 

2918 κρίνον, ου, τό krínon hoa huệ Ma 6:28; Lu 12:27 

2919 κρίνω krínô đoán xét  có nghĩa là phân 
biệt, lựa chọn hay quyết 
định ; phán xét 

Ma 5:40;7:1; Lu 6:37; 
Gi 3:17,18;5:30;7:24, 
51;8:15,16... 

2920 κρίσις, εως, ἡ krísis sự đoán xét  ; sự phán xét, ý 
kiến, quyết định, phán quyết 

Ma 5:21,22;10:15; Mác 
6:11; Lu 10:14; Gi 
3:19;5:22,24,27,29,30; 
7:24;8:16… 

2921 Κρίσπος, ου, ὁ Kríspos Cơ-rít-bu ; Cơ-rít-pu Công 18:8; 1 Cô 4:14 

2922 κριτήριον, ου, τό kritếrion xét xử 1 Cô 6:2,4; Gia 2:6 

2923 κριτής, ου, ὁ kritếs kẻ phán xét ; thẩm phán ; 
quan tòa 

Ma 5:25;12:27; Lu 
11:19; Công 10:42 

2924 κριτικός, ή, όν kritikós phê phán, có thể phán xét 
hoặc phân biệt ; xem xét   

Hê 4:12 

2925 κρούω kroúô gõ (cửa) Ma 7:7,8; Lu 11:9; 
Công 12:13 

2926 κρύπτη, ης, ἡ krúptê chỗ kín giấu Lu 11:33 

2927 κρυπτός, ή, όν kruptós riêng, kín đáo, riêng tư ; 
được che giấu , trong lòng, 
trong thâm tâm ; bí mật, kín 
giấu. Tính từ κρυπτός xuất phát 
từ động từ κρύπτω G2928 

Ma 6:4,6;10:26; Mác 
4:22; Lu 8:17; Gi 7:4, 
10;18:20 
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2928 κρύπτω krúptô giấu, che đậy ; che, bọc, bao 
phủ ; trốn ; giữ bí mật. 

Ma 5:14;11:25; Lu 
18:34;19:42; Gi 8:59; 
12;36;19:38; Côl 3:3… 

2929 κρυσταλλίζω krustallízô như suốt tựa pha lê Khải 21:11 

2930 κρύσταλλος, ου, ὁ krústallos pha lê Khải 4:6;22:1 

2931 κρυφῇ kruphễ cách kín giấu Êph 5:12 

2931 κρυφαῖος, α, ον kruphaĩos kín nhiệm  Ma 6:18 

2932 κτάομαι ktáomai sở hữu ; có được Ma 10:9; Lu 18:12; 
21:19; Công 1:18; 1 Tê 
4:4 

2933 κτῆμα, ατος, τό ktễma của cải Ma 19:22; Mác 10:22; 
Công 2:45;5:1 

2934 κτῆνος, ους, τό ktễnos con súc vật ; thú vật Lu 10:34; Công 23:24; 
1 Cô 15:39 

2935 κτήτωρ, ορος, ὁ ktếtôr người sở hữu ; chủ nhân Công 4:34 

2936 κτίζω ktízô tạo dựng ; thiết lập ; tạo ra Ma 19:4; Mác 13;19;  
Rô 1:25; 1 Cô 11:9 

2937 κτίσις, εως, ἡ ktísis sự tạo dựng ; cuộc sáng tạo Mác 10:6;13:19; Rô 
1:20; 2 Cô 5:17 

2938 κτίσμα, ατος, τό ktísma vật thọ tạo ; vật Ngài dựng 
nên 

1 Ti 4:4; Gia 1:18; 
Khải 5:13;8:9 

2939 κτίστης, ου, ὁ ktístês đấng tạo hoá 1 Phi 4:19 

2940 κυβεία, ας, ἡ kubeía sự gian lận ; sự đánh lừa / 
trò chơi súc sắc 

Êph 4:14 

2941 κυβέρνησις, εως, ἡ kubérnêsis cai quản ; kẻ có tài quản trị ; 
người quản trị 

1 Cô 12:28 

2942 κυβερνήτης , ου, ὁ kubernếtês người lái tàu Công 27:11; Khải 
18:17 

2943 κυκλόθεν kuklóthen nơi chung quanh Khải 4:3,4,8 

2943 κυκλεύω kukleúô bao quanh ; bao vây Khải 20:9 

2944 κυκλόω kuklóô vây quanh ; bao vây Lu 21:20; Gi 10:24; 
Công 14:20; Hê 11:30; 
Khải 20:9 

2945 κύκλῳ, ου, ὁ kúklô chung quanh Mác 3:34; Lu 9:12; Rô 
15:19; Khải 4:6 

2946 κυλισμός, ατος, τό kulismós vũng bùn ;  lăn lóc 2 Phi 2:22 

2947 κυλίω kulíô lăn lộn Mác 9:20 

2948 κυλλός, ή, όν kullós tàn tật ; tàn phế Ma 15:30;18:8; Mác 
9:43  

2949 κῦμα, ατος, τό kũma sóng ; đợt sóng Ma 8:24;14:24; Mác 
4:37; Công 27:41; Giu 
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1:13 

2950 κύμβαλον, ου, τό kúmbalon chập chỏa ; chũm chọe 1 Cô 13:1 

2951 κύμινον, ου, τό kúminon cây carum ; thì là ai cập /  
rau cần. Xem H3646 

Ma 23:23 

2952 κυνάριον, ου, τό kunárion con chó con ; con chó nhỏ Ma 15:26,27; Mác 
7:27,28 

2953 Κύπριος, ου, ὁ Kúprios người Chíp-rơ Công 4:36;11:20;21:16 

2954 Κύπρος, ου, ἡ Kúpros Chíp-rơ Công 11:19;15:39... 

2955 κύπτω kúptô cúi ; cúi xuống Mác 1:7; Gi 8:6,8 

2956 Κυρηναῖος, ου, ὁ Kurênaĩos người Sy-ren Ma 27:32; Mác 15:21; 
Lu 23:26; Công 6:9 

2957 Κυρήνη, ης, ἡ Kurếnê Sy-ren Công 2:10 

2958 Κυρήνιος, ου, ὁ Kurếnios Qui-ri-ni-u : theo cách gọi của 
người La-mã, ông nầy có ba tên là 
Publius Sulpicius Quirinius. 

Lu 2:2 

2959 κυρία, ας, ἡ kuría Bà // xem G2962 2 Gi 1:1,5 

2960 κυριακός, ή, όν kuriakós của Chúa ; (có) liên quan 
đến Chúa 

1 Cô 11:20; Khải 1:10 

2961 κυριεύω kurieúô cai trị ; có quyền cai trị trên 
; làm Chúa của 

Lu 22:25; Rô 6:9,14 

2962 κύριος, ου, ὁ kúrios Chúa ; chủ nhân ; thưa ngài Ma 1:20;2:15;3:3... Gi 
1:23;4:1,11,15,19… 

2963 κυριότης, τητος, ἡ kuriótês sự tể trị ; sự thống trị ; các 
vua chúa / trong TƯ: ai có 
quyền thống trị 

Êph 1:21; Côl 1:16; 2 
Phi 2:10; Giu 1:8 

2964 κυρόω kuróô làm cho hợp lệ ; xác nhận 2 Cô 2:8; Gal 3:15 

2965 κύων, κυνός, ὁ, ἡ kúôn con chó Ma 7:6; Lu 16:21; Phil 
3:2; 2 Phi 2:22 

2966 κῶλον, ου, τό kỗlon thân xác ; xác chết Hê 3:17 

2966 κῶλα, τὰ kola tử thi ; cái xác Hê 3:17 

2967 κωλύω kôlúô (cố) ngăn cản ; ngăn trở Ma 19:14; Mác 9:38; 
Lu 6:29 

2968 κώμη, ης, ἡ kốmê làng ; thị trấn Ma 9:35;10:11; Mác 
6:6; Lu 8:1; Gi 7:42 

2969 κωμόπολις, εως, ἡ kômópolis làng xã ; một thị trấn nhỏ Mác 1:38 

2970 κῶμος, ου, ὁ kỗmos sự chè chén say sưa Rô 13:13; Gal 5:21; 1 
Phi 4:3 

2971 κώνωψ, ωπος, ὁ kốnôps con mòng - thường được dịch là 
con ruồi 

Ma 23:24 

2972 Κώς, ῶ, ἡ Kỗs Cốt Công 21:1 
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2973 Κωσάμ, ὁ Kôsám Cô-sam H7081 Lu 3:28 

2974 κωφός, ή, όν kôphós điếc ; điếc và câm  Ma 9:32,33;11:5; Mác 
7:32; Lu 1:22;7:22 
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11 – LAMBĐA Λ λ 

Strong số 2975 - 3091 
 

 Λ / λάμβδα lambdđa lambđa   

2975 λαγχάνω lanchánô bắt thăm ; có / nhận được 
một phần 

Lu 1:9; Gi 19:24; Công 
1:17; 2 Phi 1:1;  

2976 Λάζαρος, ου, ὁ Lázaros  La-xa-rơ « Chúa đã giúp » 
H0499 

Lu 16:20,23,24,25; Gi 
11:1,2,5,11,14… 

2977 λάθρᾳ láthra bí mật ; riêng tư 
 

Ma 1:19;2: ; Gi 11:28; 
Công 16:37 

2978 λαῖλαψ, απος, ἡ laĩlaps cơn bão ; bão tố Mác 4:37; Lu 8:23; 2  
Phi 2:17 

2979 λακτίζω laktízô đá, tấn công bằng gót ; chân 
lồng lộn  

Công 26:14 

2979 λακάω lakáô / xem 
G2997 λάσκω 

vỡ thành nhiều mảnh ; vỡ ra Công 1:18 

2980 λαλέω laléô nói  Ma 9:33;10:20;12:46; 
Mác 6:50… Gi 1:37; 
3:11,31… 

2981 λαλιά, ας, ἡ laliá sự phát ngôn ; phương ngữ ; 
một cách nói 

Ma 26:73; Gi 4:42;8:43 

2982 λαμά lamá / λεμά : 
lemá 

lama ; tại sao Ma 27:46; Mác 15:34 

2983 λαμβάνω lambánô nhận ; đón nhận ; lấy  Ma 10:38;13:31,33; 
8:17;5:40;21:34; Lu 
5:5;5:26; Gi 1:12,16; 
3:11,27; 1 Cô 10:13 

2984 Λάμεχ, ὁ Lámech La-méc / Lê-méc H03929 // 
Stk 4-5 

Lu 3:36,37 

2985 λαμπάς, άδος, ἡ lampás ngọn đuốc ; cái đèn Ma 25:1,3,4,7,8; Gi 
18:3; Công 20:8; Khải 
4:5;8:10 

2986 λαμπρός, ά, όν lamprós rực rỡ ; rạng rỡ ; sáng chói Công 10:30; Khải 15:6 
;19:8;22:1,16 

2987 λαμπρότης, τητος, ἡ lamprótês sự sáng chói Công 26:13 

2988 λαμπρῶς lamprỗs rực rỡ. trong Lu-ca : cuộc 
sống rực rỡ, một cuộc sống xa 
hoa 

Lu 16:19  

2989 λάμπω lámpô sáng rực ; sáng chói ; tỏa 
sáng 

Ma 5:15,16;17:2 

2990 λανθάνω lanthánô  không biết ; giữ bí mật ; bỏ 
qua, lờ đi, phớt lờ, không 
chú ý đến 

Mác 7:24; Lu 8:47; 
Công 26:26; Hê 13:2; 
2  Phi 3:5,8 

2991 λαξευτός, ή, όν laxeutós đục trong đá  Lu 23:53 
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2992 λαός, οῦ, ὁ laós dân ; dân chúng  Ma 2:4;26:5;26:5; Lu 
2:10,32;8:47; Gi 
8:2;11:50; 18:14; Tít. 
2:14 

2993 Λαοδίκεια, ας, ἡ Laođíkeia Lao-đi-xê : một thành phố ở 
Tây Nam Phrygia, trong một tỉnh 
thuộc La Mã của Châu Á  

Khải 3:14 

2994 Λαοδικεύς, έως, ὁ Laođikeús người Lao-đi-xê Côl. 4:16 

2995 λάρυγξ, υγγος, ὁ lárunx cồ họng ; họng Rô. 3:13 

2996 Λασαία, ας, ἡ Lasaía / Λασέα : 
Laséa 

La-sê, thành của đảo Cơ-rết Công 27:8 

2997 λάσκω láskô vỡ ; nứt Công 1:18 

2998 λατομέω latoméô đục trong đá ; đẽo (đá) 
  

Ma 27:60; Mác 15:46; 
Lu 23:53 

2999 λατρεία, ας, ἡ latreía sự thờ phượng ; sự phục vụ Gi 16:2; Rô 9:4;12:1; 
Hê 9:1,6 

3000 λατρεύω latreúô thờ phượng ; phục vụ. có 
nghĩa thi hành các phận sự 
tôn giáo 

Ma 4:10; Lu 1:74; 
Công 27:23; Hê 8:5;9:9 

3001 λάχανον , ου, τό láchanon cây rau Ma 13:32; Mác 4:32; 
Lu 11:42; Rô. 14:2 

3002 Λεββαῖος, ου, ὁ Lebbaĩos / 
Λεββεδαῖος : 
Lebbeđaĩos 

Lebbaeus : hình dạng khác 
về Tha-đê (con trai yêu dấu) 

Ma 10:3; Mác 3:18 

3003 λεγιών, ῶνος, ἡ legiốn đạo binh ; quân đoàn Ma 26:53; Mác 5:9,15; 
Lu 8:30 

3004 λέγω légô  nói ; rằng ; phát biểu Ma 1:20;3:9; Mác 
15:28; Lu 1:63;3:8; Gi 
19:37; Công 26:1 

3005 λεῖμμα, ατος, τό leĩmma còn sót lạ Rô 11:5 

3006 λεῖος, α, ον leĩos bằng phẳng ; bằng Lu 3:5 

3007 λείπω leípô rời khỏi Lu 18:22; Tít. 1:5;3:13; 
Gia 1:4,5;2:15 

3008 λειτουργέω leitourgéô phục vụ nhà nước bằng chi 
phí riêng của mình ; phục vụ 
; hỗ trợ 

Công 13:2; Rô 15:27; 
Hê 10:11  

3009 λειτουργία, ας, ἡ leitourgía sự phục vụ ; sự hỗ trợ ; phục 
vụ cho Đức Chúa Trời 

Lu 1:23; 2 Cô. 9:12; 
Phil 2:17,30; Hê 
8:6;9:21   

3010 λειτουργικός, ή, όν leitourgikós chức vụ thần thánh ; phục 
vụ của / cho Đức Chúa Trời 

Hê. 1:14 

3011 λειτουργός, ου, ὁ leitourgós 1/ một công chức ; 2/ tôi tớ 
(đầy tớ) của Đức Chúa Trời 
; một người quan tâm (người 

Rô. 13:6;15:16; Phil. 
2:25; Hê 1:7;8:2   
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khác) 

3012 λέντιον, ου, τό léntion chiếc khăn ; khăn quấn ; một 
khăn trải vải. Nguồn gốc La-
tinh 

Gi 13:4,5 

3013 λεπίς, ίδος, ἡ lepís cái vảy Công 9:18 

3014 λέπρα, ας, ἡ lépra bệnh hủi ; bệnh phong Ma 8:3  Mác 1:42; Lu 
5:12,13 

3015 λεπρός, οῦ, ὁ leprós một người phung ; người 
phong 

Ma 8:2;10:8 

3016 λεπτός, οῦ, τό leptós đồng xu ; đồng xu rất nhỏ ; 
đồng tiền nhỏ 

Mác 12:42;  Lu 12:59; 
21:2 

3017 Λευί, ὁ Leuí Lê-vi  Hê 7:5,9; Khải 7:7. 

3018 Λευίς, ὁ Leuís / Λευί Lê-vi Mác 2:14; Lu 5:27,29 

3019 Λευίτης, ου, ὁ Leuítês người Lê-vi Gi 1:19; Lu 10:32; 
Công 4:36 

3020 Λευιτικός, ή, όν Leuitikós của người Lê-vi Hê 7:11 

3021 λευκαίνω leukaínô phiều trắng ; tẩy trắng Mác 9:3; Khải 7:14 

3022 λευκός, ή, όν leukós trắng ; màu trắng ; tốt Ma 5:36;17:2; Gi 4:35; 
20:12 

3023 λέων, οντος, ὁ léôn  con sư tử Hê 11:33; 1 Phi  5:8; 
Khải 4:7;9:8,17;10:3; 
13:2 

3024 λήθη, ῆς, ἡ lếthê sự lãng quên ; hay quên 2 Phi 1:9 

3025 ληνός, οῦ, ὁ, ἡ lênós máy ép nho làm rượu Khải 14:19,20;19:15 

3025 λῆμψις, εως, ἡ lễmpsis / Xem 
G3028 

sự nhận lãnh Phil 4:15 

3026 λῆρος, ου, ὁ lễros vô lý ; điên dại Lu 24:11 

3027 λῃστής, οῦ, ὁ lêstếs kẻ cướp Ma 21:13;26:55; Mác 
11:17; Lu 10:30; Gi 
10:1,8;18:40; 2 Cô. 
11:26 

3028 λῆψις, εως, ἡ lêpsis  ai nhận sự nhận lãnh Phil. 4:15 

3029 λίαν lían lắm ; quá chừng ; nhiều quá 
; lớn quá ; rất nhiều 

Ma 2:16;4:8;8:28; Mác 
6:51 

3030 λίβανος, ου, ὁ líbanos nhũ hương Ma 2:11; Khải 18:13 

3031 λιβανωτός, οῦ, ὁ libanôtós một lư hương ; bình hương Khải 8:3,5 

3032 Λιβερτῖνος, ου, ὁ Libertĩnos Người Ðược Tự Do Công 6:9 

3033 Λιβύη, ης, ἡ Libúê Li-by ; Li-by-a Công 2:10 

3034 λιθάζω litházô ném đá Gi 8:5;10:31,32,33; 
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11:8; Công 5:26;14:19; 
2 Cô. 11:25; Hê 11:37 

3035 λίθινος, η, ον líthinos bằng đá Gi 2:6; 2 Cô. 3:3; Khải 
9:20 

3036 λιθοβολέω lithoboléô quăng đá ; ném đá cho chết Ma 21:35;23:37 

3037 λίθος, η, ον líthos đá ; viên đá ; hòn đá Ma 3:9;4:3,6; Gi 
8:7,59;10:31;11:36… 
Êph 2:20; 1 Phi 2:6 

3038 λιθόστρωτος, ου, τό lithóstrôtos Ba-vê ; Nền Lát Đá ; chỗ lát 
đá (tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ga-ba-
tha.) 

Gi 19:13 

3039 λικμάω likmáô nghiền nát Ma 21:44; Lu 20:18 

3040 λιμήν, ένος, ὁ limến hải cảng ; bến cảng   Công 27:8,12 

3041 λίμνη, ης, ἡ límnê hồ ; ao Lu 5:1; Khải 20:14 

3042 λιμός, οῦ, ὁ, ἡ limós nạn đói ; sự đói khát Ma 24:7; Lu 15:17; Rô. 
8:35 

3043 λίνον, ου, τό línon vải lanh (quần áo); bấc của 
ngọn đèn  

Ma 12:20; Khải 15:6 

3044 Λίνος, ου, ὁ Línos Li-nút 2 Ti 4:21 

3045 λιπαρός, ά, όν liparós mỡ màng ; xa hoa. Khải 18:14 

3046 λίτρα, ας, ἡ lítra cân Gi 12:3;19:39 

3047 λίψ, λιβός, ὁ líps gió tây nam  Công 27:12 

3048 λογεία, ας, ἡ logeía sự quyên góp ; thu góp 1 Cô 16:1,2. 

3049 λογίζομαι logízomai lượng giá ; bị kể vào ; cân 
nhắc lý do 

Mác 15:28; Lu 22:37; 
Gi 11:50; 1 Cô 13:5; 
2 Cô 3:5;12:6 

3050 λογικός, ή, όν logikós hợp lí ; hợp lẽ ;  thuộc linh 
hay thiêng liêng 

Rô. 12:1; 1 Phi 2:2 

3051 λόγιον, ου, τό lógion lời sấm ; lời sấm truyền ; 
trong Tân ước, những lời 
nói của Ðức Chúa Trời 

Công 7:38; Rô. 3:2; Hê. 
5:12; 1 Phi 4:11 

3052 λόγιος, α, ον lógios có tài hùng biện Công 18:24 

3053 λογισμός, οῦ, ὁ logismós tư tưởng ; lý luận Rô 2:15; 2 Cô 10:4 

3054 λογομαχέω logomachéô cãi nhau về từ ngữ ; cãi lẫy 
về lời nói 

2 Ti 2:14 

3055 λογομαχία, ας, ἡ logomachía sự cãi lẫy về lời nói 1 Ti 6:4 

3056 λόγος, ου, ὁ lógos ngôi Lời, lời ; Thiên Ngôn. 
Nguyên văn Hy-lạp là “logos,” 
nghĩa là bất cứ phương tiện truyền 
thông nào; có thể dịch là “thông 
điệp.” Đây có nghĩa là Chúa Cứu 

Ma 5:37;12:32,37; 
22:15; Mác 7:29; Lu 
20:20;24:17; Gi 1:1, 
14;2:22;4:37; 1 Cô 
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Thế vì Ngài là phương cách 
Thượng Đế dùng để cho nhân loại 
biết về mình. 

1:17;4:19,20;14:19; 
2 Cô 10:10; Êph. 4:29; 
Côl 2:23; Gia 3:2; 1 Gi 
3:18  

3057 λόγχη, ης, ἡ lónchê mũi giáo Ma 27:49; Gi 19:34 

3058 λοιδορέω loiđoréô mắng nhiếc ; sỉ nhục Gi 9:28; Công 23:4; 
1 Cô 4:12; 1 Phi 2:23 

3059 λοιδορία, ας, ἡ loiđoría sự sỉ nhục ; sự rủa sả 1 Ti 5:14; 1 Phi 3:9 

3060 λοίδορος, ου, ὁ loíđoros người chửi rủa ; người sỉ 
nhục ; kẻ hay chửi rủa 

1 Cô. 5:11;6:10 

3061 λοιμός, οῦ, ὁ loimós bệnh dịch ; ôn dịch Lu 21:11; Công 24:5 

3062 λοιπός, ή, όν loipós còn lại ; phần còn lại 
 

Ma 22:6;25:11;27:49; 
Mác 4:19; Lu 8:10 

3063 λοιπόν loipón bây giờ ; còn lại ; vả lại ; 
cuối cùng 

Ma 26:45; Mác 14:41; 
Công 27:20 

3064 λοιποῦ loipou sau cùng ; vả lại ; còn lại 
khác ; từ nay về sau 

Gal 6:17; Êph 6:10 

3065 Λουκᾶς, ᾶ, ὁ Loukãs Lu-ca : người y sĩ yêu dấu Côl 4:14; 2 Ti 4:11; 
Philm 1:24 

3066 Λούκιος, ου, ὁ Loúkios Lu-si-út Công 13:1; Rô 16:21 

3067 λουτρόν, οῦ, τό loutrón sự tắm rửa ; lấy nước rửa Êph. 5:26; Tít 3:5 

3068 λούω loúô tắm rửa  Gi 13:10; Công 9:37; 
16:33; Hê 10:22; 2 Phi 
2:22 

3069 Λύδδα, Λύδδης, ἡ Lúđđa Ly-đa : tên Hy-lạp của một 
thành Hê-bơ-rơ tên là Lót, một 
thành của Bên-gia-min lập bởi Sê-
mết 

Công 9:32,35,38 

3070 Λυδία, ας, ἡ Luđía Ly-đi : một xứ ở phía góc Tây 
cõi Tiểu A-si 

Công 16:14,40 

3071 Λυκαονία, ας, ἡ Lukaonía Ly-cao-ni : một tỉnh ở Tiểu A-si Công 14:6 

3072 λυκαονιστί Lukaonistí bằng tiếng Ly-cao-ni Công 14:11 

3073 Λυκία, ας, ἡ Lukía Ly-si Công 27:5 

3074 λύκος, ου, ὁ lúkos con sói ; con lang sói Ma 7:15;10:16; Lu 
10:3; Gi 10:12; Công 
20:29 

3075 λυμαίνομαι lumaínomai làm tàn hại ; phá hoại Công 8:3 

3076 λυπέω lupéô làm buồn rầu Ma 17:23;19:22; Gi 
16:20;21:17; Rô 14:15;  
2 Cô 2:2,5;7:8; Êph. 
4:30  
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3077 λύπη, ης, ἡ lúpê sự buồn rầu Gi 16:21;16:6,20,22; 2 
Co 9:7; 1 Phi 2:19 

3078 Λυσανίας, ου, ὁ Lusanías Ly-sa-ni-a Lu 3:1 

3079 Λυσίας, ου, ὁ Lusías Ly-sia Công 23:26;24:7,22 

3080 λύσις, εως, ἡ lúsis tách ; tháo ; ly dị 1 Cô 7:27 

3081 λυσιτελέω lusiteléô nộp thuế ; trở nên thuận lợi, 
có lợi nhuận ; có lợi 

Lu 17:2 

3082 Λύστρα, ας, ἡ, ων, 
τά 

Lústra Lít-trơ, « cởi trói » : hành xứ Li-
cao-ni, ở giữa khoảng hai thành 
Ðẹt-bơ và Y-cô-ni. 

Công 14:6,8,21;16:1...; 
2 Ti 3:11 

3083 λύτρον, ου, τό lútron sự chuộc ; sự giá chuộc ; 
tiền chuộc 

Ma 20:28; Mác 10:45 

3084 λυτρόω  lutróô trả Lu 24:21; Tít 2:14; 
1 Phi 1:18 

3085 λύτρωσις, εως, ἡ lútrôsis sự cứu chuộc ; sự chuộc tội Lu 1:68;2:38; Hê. 9:12 

3086 λυτρωτής, οῦ, ὁ lutrôtếs đấng giải cứu Công 7:35 

3087 λυχνία, ας, ἡ luchnía chân đèn Ma 5:15; Khải 1:12,13, 
20;11:4 

3088 λύχνος, ου, ὁ lúchnos ngọn đèn ; thắp đèn ; một 
ngọn đèn dầu làm bằng đất 
sét hoặc sắt 

Ma 5:15; Mác 4:21; Gi 
5:35 

3089 λύω lúô nới lỏng, trở nên lỏng lẻo, 
thoải mái ; kết thúc, suy yếu 
; phá hủy, tàn phá, hủy hoại 
; tháo ; tháo cởi 

Ma 21:2; Mác 1:7; Lu 
13:15,16; Gi 1:27;2:19; 
5:18;7:23;10;35; 
11:44; Công 27:41; 
1 Cô 7:27; Khải 5:2,5 

3090 Λωϊς, ΐδος, ἡ Lôís Lô-ít, « Tốt hơn », mẹ của Ơ-nít 
(Êu-nít)  là mẹ của Ti-mô-thê 

2  Ti 1:5 

3091 Λώτ, ὁ Lốt Lót H3876 Lu 17:28,29,32; 2 Phi 
2:7 
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12 – MU  Μ μ 
Strong số 3092 - 3475 

 
 

 Μ / μῦ mu  mu   

3092 Μάαθ, ὁ Máath Ma-át « nhỏ » Lu 3:26 

3093 Μαγαδάν, ἡ Magađán Ma-ga-đan « một tháp ». H4026 Ma 15:39 

3093 Μαγδαλά, ἡ Magđalá / 
Μαγαδάν 

Ma-ga-đan « một tháp » Ma 15:39 

3094 Μαγδαληνή, ῆς, ἡ Magđalênế Ma-đơ-len ; Mạc-đa-len Gi 19:25;20:1,18 

3094 Μαγεδάλ Mageđál của Ma-ga-đan Mác 8:10 

 Μαγε(δ)δών, τό Mageđốn / 
Mageđđốn  

Ha-ma-ghê-đôn, núi của 
Mê-ghi-đô. Xem  G717  

Khải 16:16 

3095 μαγεία, ας, ἡ mageía hệ thống ma thuật, pháp 
thuật 

Công 8:11 

3096 μαγεύω mageúô để thực hành phép thuật, ma 
thuật 

Công 8:9 

3097 μάγος, ου, ὁ mágos một ảo thuật gia, một thầy 
phù thủy; một nhà chiêm 
tinh, một người đàn ông 
khôn ngoan ; một pháp sư. 
H7248 

Ma 2:1,7,16; Công 
13:6, 8 

3098 Μαγώγ, ὁ Magốg Ma-gót ; Ma-gốc. H4031  Khải 20:8 

3099 Μαδιάμ, ἡ Mađiám Ma-đi-an. H4080 Công 7:29 

3100 μαθητεύω mathêteúô làm môn đồ ; trở nên môn 
đồ 

Ma 13:52;27:57;28:19; 
Công 14:21 

3101 μαθητής, οῦ, ὁ mathêtếs môn đồ ; môn đệ ; sinh viên 
; người học việc ; người 
theo dõi ; học trò. 

Ma 10:24,42… Gi 1:35, 
37;2:2,11,12,17,22;3:2
2,25… 

3102 μαθήτρια, ας, ἡ mathếtria nữ môn đồ  Công 9:36 

3103 Μαθουσαλά, ὁ Mathousalá Ma-tu-sê-la. H4968 Lu 3:37 

3104 Μαϊνάν / Μεννά, ὁ Mainán / Menná Men-na Lu 3:31 

3105 μαίνομαι maínomai điên loạn ; bị rối loạn tâm 
thần 

Gi 10:20; Công 12:15; 
26:24,25; 1 Cô 14:23 

3106 μακαρίζω makarízô có phước ; phước hạnh Lu 1:48; Gia 5:11 

3107 μακάριος, α, ον makários  phước cho ; phước thay Ma 5:3,4,5,7; Lu 1:45; 
Gi 13:17;20:29… Rô 
4:7,8;14:22… 

3108 μακαρισμός, οῦ, ὁ makarismós phước hạnh Rô 4:6,9; Gal 4:15 

3109 Μακεδονία, ας, ἡ Makeđonía Ma-xê-đoan ; Ma-xê-đô-ni-a Công 16:9; Rô 15:26; 
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1 Cô 16:5; 1 Tê 1:7; 
1 Ti. 1:3 

3110 Μακεδών, όνος, ὁ Makeđốn dân Ma-xê-đoan ; người 
Ma-xê-đoan   

Công 16:9;19:29;27:2; 
2 Cô 9:2,4 

3111 μάκελλον, ου, τό mákellon hàng thịt 1 Cô 10:25 

3112 μακράν makrán xa khỏi ; xa ; một con đường 
dài 

Ma 8:30; Mác 12:34; 
Gi 21:8; Công 2:39; 
Êph 2:13,17 

3113 μακρόθεν makróthen nơi đằng xa ; ở xa xa ; ở 
đằng xa. 

Ma. 26:58; Mác 8:3; 
11:13 

3114 μακροθυμέω makrothuméô kiên nhẫn Ma. 18:26,29; Lu.18:7; 
1 Cô 13:4; 1 Tê 5:14; 
Hê 6:15; Gia 5:7,8; 
2 Phi 3:9  

3115 μακροθυμία, ας, ἡ makrothumía sự kiên nhẫn Côl 1:11;3:12; 1 Ti 
1:16; 1 Phi 3:20 

3116 μακροθύμως makrothúmôs cách kiên nhẫn ; cách nhẫn 
nại 

Công 26:3 

3117 μακρός, ά, όν makrós (cầu nguyện) dài ; (một nơi) xa ; 
gian dài 

Mác 12:40; Lu 15:13; 
19:12;20:47; Công 
2:39  

3118 μακροχρόνιος, ον makrochrónios lâu thời gian ; cuộc sống lâu 
dài 

Êph 6:3 

3119 μαλακία, ας, ἡ malakía sự thứ tật bịnh ; sự bệnh tật ; 
èo uột 

Ma 4:23;9:35;10:1 

3120 μαλακός, ή, όν malakós quý ; mềm mại; ẻo lả ; kẻ 
đắm nam sắc 

Ma 11:8; Lu 7:25; 1 Cô 
6:9 

3121 Μαλελεήλ, ὁ Maleleếl Mê-lê-lê-ên ; Ma-ha-la-lên. 
H4111 

Lu. 3:37 

3122 μάλιστα málista hơn cả, phần lớn, trên tất cả: 
11 lần trong TƯ. 

Công 20:38;25:26 

3123 μᾶλλον mãllon hơn ; đúng hơn Ma. 18:13;27:24; Gi 
3:19;5:18;12:43;19:8; 
1 Cô 14:18 

3124 Μάλχος, ου, ὁ Málchos Man-chu. H4429 Gi 18:10 

3125 μάμμη, ης, ἡ mámmê bà ngoại 2 Ti 1:5 

3126 μαμωνᾶς, ᾶ, ὁ mamônãs Ma-môn ; tiền tài ; vừa làm 
tôi Tiền Của. Tiếng A-ram có 
nghĩa là của cải, chỉ tài sản, tiền 
của được thần thánh hóa 

Ma 6:24; Lu 16:9,11,13  

3127 Μαναήν, ὁ Manaến Ma-na-hem Công 13:1 

3128 Μανασσῆς, ῆ, ὁ Manassễs Ma-na-sê. Xem H4519 Ma. 1:10; Khải 7:6 

3129 μανθάνω manthánô học ; tăng kiến thức Ma. 9:13;11:29;24:32; 
Mác 13:28 
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3130 μανία, ας, ἡ manía sự điên loạn Công 26:24 

3131 μάννα, τό mánna ma-na (Cái chi?). Xem H4478 Gi 6:31,49,58; Hê. 9:4; 
Khải 2:17 

3132 μαντεύομαι manteúomai bói toán  Công 16:16 

3133 μαραίνω maraínô tàn rụi ; tàn lụi Gia 1:11 

3134 μαράνα θά marána thá ma-ra-na tha : là tiếng A-ra-
mê-ên nghĩa là « Chúa ta đến, 
hoặc sẽ đến » ; có người nói có 
nghĩa là « đã đến » ; người khác 
thì « Xin hãy đến ! » Ấy là một lời 
cầu chúc xin Chúa mau tái lâm 

1 Cô 16:22 

3135 μαργαρίτης, ου, ὁ margarítês ngọc trai Ma 7:6;13:45,46; 1 Ti. 
2:9; Khải 17:4;18:12, 
16 

3136 Μάρθα, ας, ἡ Mártha Ma-thê « Bà chủ » Lu 10:39,40,41; Gi 
11:1,5,19 

3137 Μαρία, ας, ἡ María Ma-ri Ma 1:16,18,20;13:55; 
27:56; Gi 11:1,2,19,20, 
28,31,32,45;12:3;19:25
;20:1,11,16,18  

3137 Μαριάμ, ἡ Maríam Ma-ri, tiếng hê-bơ-rơ Miriam 
H4813 

Lu 1:27,30,34,38,39 

3138 Μᾶρκος, ου, ὁ Márkos Mác Công 
12:12;12:2515:37, 39  
 

3139 μάρμαρος, ου, ὁ, ἡ mármaros cẩm thạch Khải 18:12 

3140 μαρτυρέω marturéô làm chứng Ma 23:31; Lu 4:22; Gi 
1:7,8,15,32,34;2:25… 

3141 μαρτυρία, ας, ἡ marturía sự làm chứng ; lời chứng Mác 14:55,56,59; Lu 
22:71; Gi 1:7,19;3:11, 
32,33… 

3142 μαρτύριον, ου, τό martúrion chứng, lời chứng, lời làm 
chứng, sự làm chứng. 
 

Ma. 8:4;10:18; Mác 
1:44 

3143 μαρτύρομαι martúromai tuyên bố ; nài khuyên Công 20:26;26:22; Gal. 
5:3; Êph. 4:17 

3144 μάρτυς, υρος, ὁ mártus kẻ làm chứng ; nhân chứng.  Ma 18:16;26:65; Mác 
14:63; Lu 11:48 

3145 μασάομαι masáomai nhai ; cắn Khải 16:10 

3146 μαστιγόω mastigóô đanh đòn ; đánh bằng roi ; 
đánh đập 

Ma 10:17;20:19;23:34; 
Mác 10:34; Lu 18:33; 
Gi 19:1; Hê 12:6 

3147 μαστίζω mastízô đánh đòn bằng roi Công 22:25 



179 
 

3148 μάστιξ, ιγος, ἡ mástix một roi da, một bệnh dịch. 
ẩn dụ: một bệnh dịch, một 
tai họa, tai ương 

Mác 3:10;5:29; Lu. 
7:21; Công 22:24; Hê. 
11:36 

3149 μαστός, οῦ, ὁ mastós vú ; ngực Lu 11:27;23:29; Khải 
1:13 

3150 ματαιολογία, ας, ἡ mataiología sự nói điều rỗng tuếch ; lời 
vô ích ; lời bàn vô nghĩa 

1 Ti 1:6 

3151 ματαιολόγος, ου, ὁ mataiológos kẻ nói điều rỗng tuếch Tít 1:10 

3152 μάταιος, αία, αιον mátaios rỗng tuếch ; vô mục đích ; 
không có kết quả ; vô ích 

Công 14:15; 1 Cô. 
3:16;15:17; Tít 3:9 

3153 ματαιότης, τητος, ἡ mataiótês sự rỗng tuếch ; sự hư ảo ; sự 
vô ích 

Rô. 8:20; Êph. 4:17; 2 
Phi. 2:18 

3154 ματαιόω mataióô để làm vô ích ; để làm rỗng 
tuếch 

Rô. 1:21 

3155 μάτην mátên cách vô ích ; vô mục đích ; 
rỗng tuếch 

Ma. 15:9; Mác 7:7 

3156 Μαθθαῖος, ου, ὁ  Mathaios / 
Ματθαῖος : 
Matthaios 

Ma-thi-ơ : là một trong những 
môn đồ đầu tiên của Chúa Giê-su, 
và người được Chúa chọn làm 
một trong 12 sứ đồ. Người vốn là 
một người thâu thuế. Xem G3164 

Ma. 9:9;10:3; Mác 
3:18; Lu 6:15; Công 
1:13 

3157 Ματθάν, ὁ Matthán Ma-than. Xem H4977 Ma. 1:15 

3158 Μαθθάτ, ὁ Maththát / 
Ματθάτ : Matthát 

Mát-tát. Xem G3161 Lu 3:24,29 

3159 Μαθθίας, α, ὁ Maththías / 
Ματθίας : 
Matthías 

Ma-thia. Xem G3161 Công 1:23,26 

3160 Ματταθά, ὁ Mattathá Mát-ta-tha. Xem H4992 Lu 3:31 

3161 Ματταθίας, ου, ὁ Mattathías Mát-ta-thia. Xem H4993 Lu 3:25,26 

3162 μάχαιρα, ας, ἡ máchaira gươm dáo ; thanh gươm. 
dao găm 

Ma 10:34;26:47,51,52; 
Mác 14:47,48; Lu. 
21:24; Gi 18:10,11… 

3163 μάχη, ης, ἡ máchê sự đấu đá ; sự tranh đấu 2 Cô.5; 2 Ti 3:23; Tít 
3:9; Gia. 4:1  

3164 μάχομαι máchomai chiến đấu ; có những cuộc 
cãi vã 

Gi 6:52; Công 7:26; 2 
Ti 2:24; Gia. 4:2 

3165 με me / ἐμέ  G1691 ta, tôi, của tôi Ma 3:14;8:2;10:33,40; 
11:28;15:8,9… Gi 1:33, 
48;2;17;4:34… 

3166 μεγαλαυχέω megalauchéô khoe khoang nhiều chuyện 
lớn 

Gia. 3:5 

3167 μεγαλεῖος, εία, εῖον megaleĩos lớn lao ;  vĩ đại Công 2:11 // Lu 1:49 

3168 μεγαλειότης, τητος, 
ἡ 

megaleiótês sự lớn lao ; sự vĩ đại Lu 9:43; Công 19:27; 2 
Phi 1:16 
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3169 μεγαλοπρεπής, ές megaloprepếs lớn lao ; cao cả ; lộng lẫy 2 Phi 1:17 

3170 μεγαλύνω megalúnô khen ngợi ; tôn ngợi Ma 23:5; Lu 1:46,58; 
Công 5:13 

3171 μεγάλως megálôs rất nhiều ; rất lớn  Phil. 4:10 

3172 μεγαλωσύνη, ης, ἡ megalôsúnê sự uy nghi ; sự cao cả Hê 1:3;8:1; Giu 1:25 

3173 μέγας, μεγάλη, μέγα mégas lớn, to lớn, theo nghĩa rộng 
nhất. 

Ma 2:10;4:16;8:24; 
24:31; Gi 6:18;7:37; 
11:43… 

3174 μέγεθος, ους, τό mégethos điều lớn trọng ; sự cao cả ; 
mênh mông. 

Êph. 1:19 

3175 μεγιστάν, ᾶνος, ὁ megistán một quan lớn ; bậc cầm 
quyền ; ông trùm tư bản ; 
người lãnh đạo của một 
thành phố hay một dân tộc 

Mác 6:21; Khải 6:15; 
18:23 

3176 μέγιστος mégistos rất lớn lao 2 Phi 1:4 

3177 μεθερμηνεύω methermêneúô nghĩa ; dịch sang ngôn ngữ 
của người mà chúng ta 
muốn giao tiếp, giải thích 

Ma. 1:23; Mác 5:41; 
Gi. 1:38,41; Công 
4:36;13:8 

3178 μέθη, ης, ἡ méthê sự say khướt ; sự say sưa ; 
sự say rượu 

Lu. 21:34; Rô. 13:13; 
Gal. 5:21 

3179 μεθίστημι methístêmi loại bỏ ; dời ; dời đi đem ; 
thay đổi địa điểm 

Lu. 16:4; Công 13:22; 
19:26 

3180 μεθοδεία, ας, ἡ methođeía một cách, một phương pháp 
để đánh lừa ; mưu kế ; mưu 
chước ; lừa dối. 

Êph. 4:14;6:11 

3181 μεθόριον, ου, τό methórion biên cương ; ranh giới ; biên 
giới 

Mác 7:24 

3182 μεθύσκω methúskô say khướt ; uống say sưa ; 
nhậu nhẹt say sưa 

Lu 12:45; Êph 5:18; 1 
Tê 5:7; Khải 17:2 

3183 μεθύσος, ου, ὁ méthusos người say rượu ; người say 
khướt 

1 Cô 5:11;6:10 

3184 μεθύω methúô say khướt ; phường say sưa Ma 24:49; Gi 2:10; 
Công 2:15; 1 Cô 11:21 

3185 μεῖζον meĩzon nhiều hơn ; lớn hơn Ma. 20:31 

3186 μειζότερος, α, ον meizóteros lớn hơn. Xem μείζων G3187 3 Gi 1:4 

3187 μείζων meízôn lớn hơn ; quan trọng hơn Ma 11:11; Mác 4:32; 
Lu 7:28; Gi 1:50;4:12; 
5:20,36; Rô. 9:12 

3188 μέλαν, ανος, τό mélan mực ; mực viết 2 Cô 3:3; 2 Gi. 1:12; 3 
Gi. 1:13 

3189 μέλας, αινα, αν mélas đen ; màu đen Ma 5:36; Khải 6:5,12 

3190 Μελέα, ᾶ, ὁ Méléa Mê-lê-a Lu 3:31 
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3191 μελετάω meletáô trù tính ; quan tâm,  
chăm sóc cẩn thận,  
luyện tập ; suy nghĩ 

Công 4:25; 1 Ti. 4:15 

3192 μέλι, ιτος, τό méli mật ong Ma 3:4; Mác 1:6; Khải 
10:9,10 

3193 μελίσσιος, α, ον melíssios của mật ong ; được làm bởi 
những con ong 

Lu 24:42 

3194 Μελίτη, ης, ἡ Melítê Malta ; đảo Man-ta ; Man-tơ Công 28:1 

3195 μέλλω méllô sắp sửa ; phải Ma 2:13;3:7;11:14; 
Mác 10:32;13:4; Lu 
3:7; Gi 4:47;6:6,15,71 

3196 μέλος, ους, τό mélos chân tay Ma. 5:29; Rô 6:13,19; 
7:5; 1 Cô. 6:15 

3197 Μελχί, ὁ Melchí Mên-chi. H4428 Lu. 3:24,28 

3198 Μελχισέδεκ, ὁ Melchiséđek Mên-chi-xê-đéc « Vua sự công 
bình », Vua của Sa-lem (Giê-ru-
sa-lem) và thầy tế lễ của Đức 
Chúa Trời Chí cao. H4442 

Hê. 5:6,10;6:20;7:1,10 
11,15 

3199 μέλω mélô bận tâm ; được quan tâm về 

; lo lắng về ; lo cho 

Ma. 22:16; Mác 4:38; 
12:14; Lu 10:40; Gi 
10:13;12:6; Công 
18:17; 1 Cô 7:21;9:9; 1 
Phi 5:7 

3200 μεμβράνα, ης, ἡ membrána giấy da ; cuộn sách da. 2 Ti 4:13 

3201 μέμφομαι, ον mémphomai quở trách ; khiển trách Rô 9:19; Hê 8:8  

3202 μεμψίμοιρος, ον mempsímoiros oán trách ; phàn nàn Giu 1:16 

3303 μέν mén  vì... nhưng ; kẻ nầy … kẻ 
kia  

Ma. 3:11;9:37; Mác 
1:8;4:4;9:12; Lu 3:16, 
18; Gi 7:12;7:41;11:6; 
16:9,22;19:24,32…   

3304 μενοῦν menoũn nhưng đúng hơn, hay đúng 
hơn, trái lại 

Lu. 11:28; Rô. 9:20; 
10:18 

3304 μενοῦνγε menoũnge hay đúng hơn, trái lại Phil 3:8 

3305 μέντοι méntoi tuy nhiên ; nhưng ; nhưng 
vẫn ; tuy thế 

Gi 4:27;7:13;12:42; 
20:5; 2 Ti 2:19; Gia. 
2:8; Giu 1:8 

3306 μένω ménô ở, cứ ở, trú, ở trong. có 
nghĩa trú luôn chỗ nào đó. 

Ma 10:11;11:23;26:38; 
Mác 6:10;14:34; Lu 
1:56;8:27;9:4;10:7;19:
5;24:29; Gi 1:32,33, 
38,39;2:2 

3307 μερίζω merízô cho ; phân phát ; chia ; chia 
phần 

Ma 3:11;9:37;13:4; 
Mác 1:8;4:4; Lu 3:16, 



182 
 

18 

3308 μέριμνα, ης, ἡ mérimna sự lo lấng Ma. 13:22; Mác 4:19; 
Lu. 8:14;21:34; 2 Cô 
11:28; 1 Phi. 5:7 

3309 μεριμνάω merimnáô lo lắng ; lo âu, băn khoăn, 
áy náy 

Ma 6:25,27,28,31,34; 
10:19; Lu10:41;12:11, 
22,25,26; 1 Cô 7:32; 
7:33;7:34;12:25; Phil 
2:20;4:6 

3310 μερίς, ίδος, ἡ merís một phần Lu 10:42; Công 8:21; 
16:12; 2 Cô 6:15; Côl. 
1:12 

3311 μερισμός, οῦ, ὁ merismós sự chia phần ; đỗi chia ; sự 
ban cho 

Hê 2:4;4:12 

3312 μεριστής, οῦ, ὁ meristếs người phân xử ; người quan 
xử   

Lu 12:14 

3313 μερός, ους, τό méros phần ; bộ phận ; phân chia 
gia tà ; sự phân 

Ma 2:22;15:2; Mác 
8:10; Lu 11:36;12:46; 
Gi. 13:8;19:23;21:6; 
Công 20:2… 

3314 μεσημβρία, ας, ἡ mesêmbría giữa ngày ; độ ban trưa ; 
phía nam 

Công 8:26;22:6 

3315 μεσιτεύω mesiteúô làm trung bảo ; xác nhận Hê 6:17 

3316 μεσίτης, ου, ὁ mesítês kẻ trung bảo Gal 3:19,20; 1 Ti 2:5; 
Hê 8:6;9:15;12:24 

3317 μεσονύκτιον, ου, τό mesonúktion lúc giữa đêm ; nửa đêm. Mác 13:35; Lu. 11:5; 
Công 16:25;20:7 

3318 Μεσοποταμία, ας, ἡ Mesopotamía Mê-sô-bô-ta-mi ; xứ Lưỡng 
Hà ; Mê-sô-pô-ta-mi-a 

Công 2:9;7:2 

3319 μέσος, η, ον mésos giữa Ma 10:16;13:25,49; 
14:6,24;18:2,20;25:6; 
Mác 3:3;6:47;7:31; 
9:36;14:60; Lu 2:46; 
4:30,35;5:19;6:8;8:7; 
10:3;17:11;21:21;22:2
7,55;23:45;24:36; Gi 
1:26;8:3,9;19:18;20:19
,26 

3320 μεσότοιχον, ου, τό mesótoichon bức tường giữa ; bức tường 
(ngăn cách) 

Êph 2:14 

3321 μεσουράνημα, ατος, 
τό 

mesouránêma giữa trời Khải 8:13;14:6;19:17 

3322 μεσόω mesóô là giữa chừng ; ở giữa 
chúng. 

Gi 7:14 
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3323 Μεσσίας, ου, ὁ Messías Mê-si, Chúa Cứu Thế.  
« Đấng chịu xức dầu » H4899 

Gi 1:41;4:25 

3324 μεστός, ή, όν mestós đầy ; đựng đầy Ma. 23:28; Gi. 19:29; 
21:11; Rô 1:29;15:14; 
Gia. 3:8,17; 2 Phi.2:14 

3325 μεστόω mestóô đầy ; đựng đầy ; đổ đầy Công 2:13 

3326 μετά metá với ; sau khi Ma 1:12,23;2:3,11; 
4:21... Gi 2:12;3:2,22, 
25,26… 

3327 μεταβαίνω metabaínô đi (bang) qua ; vượt qua Ma 8:34;11:1;12:9; 
15:29;17:20; Lu 10:7; 
Gi 5:24;7:3;13:1; Công 
18:7; 1 Gi 3:14 

3328 μεταβάλλω metabállô đổi ý ; lại đổi ý Công 28:6 

3329 μετάγω metágô điều khiển  Gia 3:3,4 

3330 μεταδίδωμι metađíđômi cho, chia sẻ, giao tiếp Lu 3:11; Rô 1:11;12:8; 
Êph 4:28; 1 Tê 2:8 

3331 μετάθεσις , εως, ἡ metáthesis sự thay đổi / ý nghĩa cũng : 
được cất lên (bị cất khỏi) 
trong Hê 11:5 

Hê 7:12;11:5;12:27 

3332 μεταίρω metaírô rời khỏi ; rời nơi Ma 15:53;19:1 

3333 μετακαλέω metakaléô gọi từ nơi này đến nơi khác ; 
gọi mời 

Công 7:14;10:32; 
20:17;24:25 

3334 μετακινέω metakinéô lìa bỏ ; dời khỏi Côl 1:23  

3335 μεταλαμβάνω metalambánô để dự phần ; dùng bữa Công 2:46;24:25; 
27:33; 2 Ti 2:6; Hê 
6:7;12:10 

3336 μετάληψις, εως, ἡ metálêpsis dùng ; nhận ; sự tham gia ; 
chia sẻ 

1 Ti 4:3 

3337 μεταλλάσσω metallássô đổi ; thay dời ; đánh đổi Rô 1:25,26 

3338 μεταμέλομαι metamélomai ân hân ; ăn năn ; hối cải, hối 
hận 

Ma 21:29,32;27:3; 2 
Cô 7:8; Hê 7:21 

3339 μεταμορφόω metamorphóô hoá hình ; biến hóa ; biến 
đổi 

Ma. 17:2; Mác 9:2; Rô. 
12:2; 2 Cô. 3:18 

3340 μετανοέω metanoéô ăn năn / thay đổi tư tưởng ; thay 
đổi mục đích trong cuộc sống ; 
quay lại. Xem H7725 

Ma 3:2;4:17; Mác 
1:15;6:12; Lu 10:13 ; 
17:3; Công 2:38; 2 Cô 
12:21; Khải 2:5 

3341 μετάνοια, ας, ἡ metánoia sự ăn năn ; thay lòng đổi dạ 
; cải tà quy chánh. Từ μετά 
giới từ (sau, với) và động từ νοέω 
các (để nhận thức, suy nghĩ, kết 
quả của nhận thức hay quan sát) - 
μετάνοια có nghĩa là “một sự thay 

Ma 3:8,11;9:13; Mác 
1:4;2:17; Lu 3:3,8; 
5:32;15:7;24:47; Công 
5:31;11:18;13:24;19:4; 
20:21;26:20; Rô 2:4; 2 
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đổi của tâm trí”. trong Cơ Đốc 
giáo , thuật ngữ này đề cập đến 
thay đổi tâm trí. Một sự thay đổi 
triệt để trong tư duy con người. 

Cô 7:9,10; 2 Ti 2:25; 
Hê 6:1,6;12:17; 2 Phi 
3:9 

3342 μεταξύ metaxú ở giữa ; sau ; trong khi đó Ma 18:15;23:35; Lu. 
11:51;16:26; Gi 4:31; 
Công 12:6;13:42;15:9; 
Rô 2:15 

3343 μεταπέμπω metapémpô sai mời ; sai tìm Công 10:5,22,29;11:13; 
24:24,26;25:3 

3344 μεταστρέφω metastréphô dời ; đánh đổ ; xuyên tạc 
 

Công 2:20; Gal 1:7; 
Gia 4:9 

3345 μετασχηματίζω metaschêmatízô thay đổi thời trang hoặc 
ngoại hình ; áp dụng ; đội 
lốt  

1 Cô. 4:6; 2 Cô 11:13, 
14,15; Phil. 3:21 

3346 μετατίθημι metatíthêmi đem ; dời đi ; chuyển vị ; 
thay đổi 

Công 7:16; Gal.1:6; Hê 
7:12;11:5; Giu 1:4 

3346b μετατρέπω metatrépô (đổi trong Gia 4:9) quay lại 
nhìn ; ngảnh lại  

// Gia 4:9 KJV 

3347 μετέπειτα metépeita về sau ; sau khi ; rồi thì Hê 12:17 

3348 μετέχω metéchô có phần ; chia phần 1 Cô 9:10,12;10:17, 
21,30; Hê 2:14;5:13; 
7:13 

3349 μετεωρίζω meteôrízô được lo lắng ; có lòng lo lắng, 
lo âu. 

Lu 12:29 

3350 μετοικεσία, ας, ἡ metoikesía sự đày đi ; sự lưu đày ; sự 
trục xuất 

Ma. 1:11,12,17 
 

3351 μετοικίζω metoikízô di cư ; gây ra di cư ; khiến di 
cư qua 

Công 7:4,43 

3352 μετοχή, ῆς, ἡ metochế sự chung phần ; sự hiệp 
thông  

2 Cô 6:14 

3353 μέτοχος, ου, ὁ métochos một đối tác (trong công việc, 
chức năng, nhân phẩm) ; 
bạn ; kẻ đồng bạn 

Lu 5:7; Hê 1:9;3:1,14; 
6:4;12:8 

3354 μετρέω metréô lường ; đo lường Ma. 7:2; Mác 4:24; Lu. 
6:38; 2 Cô 10:12; Khải 
11:1,2;21:15,16,17 
 

3355 μετρητής, οῦ, ὁ metrêtếs lường  (nước) Gi 2:6 

3356 μετριοπαθέω metriopathéô cám cảnh ; thông cảm đúng 
mức ; khoan dung đối. 

Hê 5:2 

3357 μετρίως metríôs không ít ; chừng mực ; rất 
nhiều 

Công 20:12 

3358 μέτρον, ου, τό métron đo lường ; đơn vị đo lường Ma 7:2;23:32; Mác 
4:24; Lu 6:38; Gi 3:34 
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3359 μέτωπον, ου, τό métôpon trán Ma 7:2;23:32; Mác 
4:24; Lu 6:38; Gi 3:34; 
Rô 12:3; 2 Cô 10:13; 
Êph 4:7,13,16;21:17 

3360 μέχρι méchri cho đến ; cho đến khi Khải 7:3;9:4;13:16; 
14:1;14:9;17:5;20:4; 
22:4 

3361 μή mế không Ma 1:19,20… Gi 2:16; 
3:4,7,16,18;5:23,28,45  

3361 μήγε μὴ γε mế ge không Lu 13:9; 2 Cô 11:16 

3362 ἐὰν μή eàn mế  nếu không ; khi trước. ἐάν 
(G1437) + μή (G3361) 

Ma 5:20;6:15; Mác 
3:27;4:22; Lu 18:17; 
Gi 3:2,3,5,27;4:48; 
5:19;7:51 

3363 ἵνα μή ína mế  không ; kẻo. ἵνα (G2443) + μή 
(G3361) 

Ma 7:1;12:7;17:27; 
Mác 3:9,12; Lu 8:12; 
Gi 3:15,20;4:15; 
5:14… 

3364 οὐ μή ou mế  không bao giờ ; không ; 
không hề. οὐ (G3756) + μή 
(G3361) 

Ma 5:18,20,26;10:23; 
Mác 9:1,41; Lu 1:15; 
6:37; Gi 4:14,48;6:35, 
37… 

3365 μηδαμῶς mêđamỗs không hề ; chẳng bao giờ ; 
không bao giờ ; chưa hề 

Công 10:14;11:8 

3366 μηδέ mêđé  cũng không. μή (G3361) + δέ 
(G1161) 

Ma 6:25;7:6;10:9; Mác 
2:2;3:20… Gi 4:15; 
14:27 

3367 μηδείς  / μηθέν mêđeís / μηθέν : 
mêđén 
 

không ai ; gì ; nào. μή 
(G3361) + εἷς (G1520) 

Ma 8:4;9:30;16:20; 
17:9;27:19; Mác 1:44; 
Gi 8:10 

3368 μηδέποτε mêđépote  không bao giờ. μηδέ (G3366) 
+ ποτέ (G4218) 

2 Ti 3:7 

3369 μηδέπω mêđépô  chưa ; cũng không hề. μηδέ 
(G3366) + πώς (G4452) 

Hê 11:7 

3370 Μῆδος, ου, ὁ  Mễđos người Mê-đi ; Mê-đi. H4074 Công 2:9 

3371 μηκέτι mêkéti  không còn ; không còn nữa. 
μή (G3361) + ἔτι (G2089) 

Ma 21:19; Mác 1:45; 
2:2;9:45… Gi 5:14; 
8:11 

3372 μῆκος, ους, τό mễkos.  bề dài ; chiều dài. Xem G3173 Êph 3:18; Khải 21:16 

3373 μηκύνω mêkúnô mọc dài ; mọc lên Mác 4:27 

3374 μηλωτή, ῆς, ἡ mêlôtế da chiên ; da cừu Hê 11:37 

3375 μήν mến chắc chắn ; nhất định Hê 6:14 

3376 μήν, μηνός, ὁ mến tháng ; một tháng (âm lịch) Lu 1:24,26,36,56;4:25; 
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Công 7:20 

3377 μηνύω mênúô làm cho biết ; cho thấy ; tỏ 
rằng ; đưa ra lời cảnh báo 

Lu 20:37; Gi 11:57; 
Công 23:30; 1 Cô 
10:28 

3378 μὴ οὐκ mề ouk  không, không bao giờ. μή 
(G3361) + οὐ (G3756) 

Gi 18:11; Rô 10:18,19; 
1 Cô 9:4,5;11:22 

3379 μήποτε mếpote  kẻo e ; e không. μή (G3361) + 
ποτέ (G4218) 

Ma 25 :9 

3380 μήπω mếpô  chưa ; chưa vẫn còn. μή 
(G3361) + πώς (G4452) 

Rô 9:11; Hê 9:8 

3381 μή πως mê pôs  có lẽ. μή (G3361) + πώς (G4458) Công 27:29; Rô 11:21; 
1 Cô 8:9;9:27; 2 Cô 
2:7; 9:4;11:3;12:20; 
Gal 2:2,4:11; 1 Tê 3:5 

3382 μηρός, οῦ, ὁ mêrós đùi Khải 19:16  

3383 μήτε mếte  không, chẳng, đừng . μή 
(G3361) + τέ (G5037) 

Ma 5:35,36;11:18; Lu 
7:33;9:3; Công 23:8,12 

3384 μήτηρ, μητρός, ἡ mếtêr mẹ Ma 1:18;2:11… Gi 
2:1,3,5,12;3:4;6:42; 
19:25,26,27… 

3385 μήτι mếti  nếu không ; .... chăng/ 
không? μή (G3361) + τις 
(G5100) 

Ma 7:16;12:23;26:22; 
26:25; Mác 4:21;14:19; 
Lu. 6:39; Gi 4:29;7:31; 
8:22;18:35; Công 
10:47; 2 Cô 1:17; Gia 
3:11 

3386 μήτι γε mếti ge  huống chi. μήτι (G3385) + γέ 
(G1065) 

1 Cô 6:3 

3387 μή τις mế tis  có ai ; không thể được. μή 
(G3361) + τις (G5100) 

Gi. 4:33;7:48;21:5; 2 
Cô 12:18 

3388 μήτρα, ας, ἡ mếtra dạ ; dạ con  Lu 2:23; Rô 4:19 

3389 μητρολῴας, ου, ὁ mêtrolốas kẻ giết mẹ 1 Ti 1:9 

3390 μητρόπολις mêtrópolis thủ đô ; một đô thị ;  một 
thành phố chính 

 

3391 μία mía một. Xem G1520 Ma 5:18,19,36;17:4… 
Gi 10:16;21:1,19 

3392 μιαίνω miaínô làm ô uế ; làm bẩn Gi.18:28; Tít 1:15; Hê 
12:15; Giu 1:8 

3393 μίασμα, ατος, τό míasma sự ô uế ; sự dơ bẩn. 2 Phi 2:20 

3394 μιασμός, οῦ, ὁ miasmós  ô uế ;  dơ bẩn ; sự làm ô uế 2 Phi 2:10 

3395 μίγμα, ατος, τό mígma hỗn hợp Gi 19:39 

3396 μίγνυμι mígnumi / 
μείγνυμι : 

pha trộn ; trộn Ma 27:34; Lu 13:1; 
Khải 8:7;15:2 
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meígnumi 

3397 μικρόν, ου, τό mikrón một khoảng ; một ít ; ít lâu Ma 26:39,73; Mác 
14:35,70; Gi 13:33 
;14:19;16:16,17,18,19; 
2 Cô 11:1,16; Hê 10:37 

3398 μικρός, ά, όν mikrós nhỏ Ma 10:42;11:11;13:32; 
18:6… Gi 7:33;12:35… 

3399 Μίλητος, ου, ἡ Mílêtos Mi-lê Công 20:15,17; 2 Ti 
4:20 

3400 μίλιον, ου, τό mílion dặm (khoảng 1.609 m) Ma 5:41 

3401 μιμέομαι miméomai bắt chước ; theo một mẫu 2 Tê 3:7,9; Hê 13:7; 3 
Gi 1:11 

3402 μιμητής, οῦ, ὁ mimêtếs người bắt chước ; một người 
theo dõi 

1 Cô 4:16;11:1; Êph 
5:1; 1 Tê 1:6; Hê 6:12 

3403 μιμνῄσκω mimnếskô nhớ lại Gi 2:17,22;12;16; Công 
10:32;11:16; Hê 2:6; 
13:3 

3404 μισέω miséô ghét. danh từ μῖσος, ους, τό : 
sự căm ghét, lòng căm thù ; 
rất căm ghét. 
 

Ma 5:43,44;6:24; 
10:22; 24:9;24:10; Mác 
13:13; Lu 1:71;6:22, 
27;14:26;16:13;19:14;
21:17; Gi 3:20;7:7; 
12:25;15:18; Rô 7:15; 
9:13; Êph 5:29; Hê 1:9; 
1 Gi 2:9;2:11 

3405 μισθαποδοσία, ας, ἡ misthapođosía sự trả công ; phần thưởng ; 
sự ban thưởng. 

Hê 2:2;10:35;11:26 

3406 μισθαποδότης, ου, ὁ misthapođótês ban thưởng ; kẻ trả công Hê 11:6 

3407 μίσθιος, ου, ὁ místhios người làm thuê ; người làm 
mướn 

Lu 15:17,19,21 

3408 μισθός, οῦ, ὁ misthós thưởng ; phần thưởng ; tiền 
công 

Ma 5:12,46;6:1,2,5,16; 
Lu 6:23; Gi 4:36 

3409 μισθόω misthóô mướn ; thuê Ma 20:1,7 

3410 μίσθωμα, ατος, τό místhôma nhà thuê Công 28:30 

3411 μισθωτός, οῦ, ὁ misthôtós người làm thuê ; người làm 
mướn ; người làm công / Gi 
10 kẻ chăn thuê 

Mác 1:20; Gi 10:12,13 

3412 Μιτυλήνη, ης, ἡ Mitulếnê Mi-ti-len Công 20:14 

3413 Μιχαήλ, ὁ Michaếl Mi-chen, Mi-ca-ên, sứ trưởng. 
H4317 

Giu 9; Khải 12:7 

3414 μνᾶ, ᾶς, ἡ mnã nén bạc ; mi-na bạc ; một đơn 
vị tiền bạc Hy-lạp tương đương 
với ba tháng lương 

Lu 19:13,16,18,20,24 
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3415 μνάομαι mnáomai nhắc nhớ ; nhớ lại ; nhớ đến Ma 5:23;26:75;27:63; 
Lu 1:54,72;16:25;23:42 
;24:6,8; Gi 2:17,22; 
12:16; Công 10:31; 
11:16; 1 Cô 11:2; 2 Ti 
1:4; Hê 8:12;10:17; 2 
Phi 3:2; Giu 1:17; Khải 
16:19 

3416 Μνάσων, ωνος, ὁ Mnásôn Ma-na-sôn Công 21:16 

3417 μνεία, ας, ἡ mneía sự nhắc đến ; sự nhắc nhớ ; 
sự nhớ lại  

Rô 1:9; Êph 1:16; Phil 
1:3; 1 Tê 1:2 

3418 μνῆμα, ατος, τό mnễma mồ mả ; hầm mộ ; ngôi mộ Mác 5:3,5; Lu 8:27; 
23:53;24:1; Công 
2:29;7:16; Khải 11:9 

3419 μνημεῖον, ου, τό mnêmeĩon hang mộ ; nhà mồ ; mồ mả Ma 8:28;23:29;27:52, 
53… Gi 5:28;11:17… 

3420 μνήμη, ης, ἡ mnếmê sự nhớ lại ; sự nhớ đến 2 Phi 1:15 

3421 μνημονεύω mnêmoneúô nhớ lại ; để làm đề cập đến ; 
làm nhắc đến 

Ma 16:9; Mác 8:18; Lu 
17:32; Gi 15:20;16:4, 
21; Công 20:31 

3422 μνημόσυνον, ου, τό mnêmósunon điều nhớ lại ; nhớ đến ; sự 
tưởng nhớ 

Ma 26:13 ; Mác 14:9 ; 
Công 10:4 

3423 μνηστεύω mnêsteúô hứa gả ; hứa hôn Ma 1:18; Lu 1:27;2:5 

3424 μογγιλάλος, ου, ὁ mongilálos gặp khó khăn khi nói ; 
ngọng 

Mác 7:32 

3424 μογιλάλος, ου, ὁ mogilálos ngọng Mác 7:32 

3425 μόγις mógis cách khó nhọc ; với khó 
khăn 

Lu 9:39 

3426 μόδιος, ου, ὁ móđios  cái thùng Ma 5:15; Mác 4:21; Lu 
11:33 

3427 μοι moi / ἐμοί : emoi, 
xem G1698 

tôi ; của tôi ; cho ta  Ma 2:8;4:9;14:8,18… 
Gi 1:33,43;3:28; 
4:7,10,15,21,29,39… 

3428 μοιχαλίς, ίδος, ἡ moichalís ngoại tình ; gian dâm Ma 12:39;16:4; Mác 
8:38 

3429 μοιχάω moicháô phạm tội ngoại tình ; phạm 
tội gian dâm 

Ma 5:32; Mác 10:11 

3430 μοιχεία, ας, ἡ moicheía sự ngoại tình ; sự gian dâm Ma 15:19; Mác 7:21; 
Gi 8:3; Gal 5:19 

3431 μοιχεύω moicheúô phạm tội ngoại tình ; phạm 
tội tà dâm 

Ma 5:27,28,32;19:18; 
Mác 10:19; Lu 16:18; 
Gi 8:4… 

3432 μοιχός, οῦ, ὁ moichós ngoại tình ; gian dâm ; kẻ Lu 18:11; 1 Cô 6:9; Hê 
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ngoại tình, nghĩa là một 
người đàn ông có tội với 
một phụ nữ đã có chồng. 

13:4; Gia 4:4 

3433 μόλις mólis cách khó khăn ; còn khó Công 14:18;27:7,8,16; 
Rô 5:7; 1 Phi 4:18 

3434 Μολόχ, ὁ Molóch Mo-lóc ; Mô-léc. H4432 Công 7:43 

3435 μολύνω molúnô làm ô uế ; làm bẩn ; làm nhơ 
nhuốc 

1 Cô 8:7; Khải 3:4;14:4 

3436 μολυσμός, οῦ, ὁ molusmós vết nhơ ; ô uế ; sự dơ-bẩn 2 Cô 7:1 

3437 μομφή, ῆς, ἡ momphế sự quở trách ; có điều than 
phiền ; phiền trách 

Côl 3:13 

3438 μόνη, ῆς, ἡ monế chỗ ở ; ở Gi 14:2,23 

3439 μονογενής, ές monogenếs độc sanh ; con trai / con gái 
duy nhất ; (con) một 

Lu 7:12;8:42;9:38; Gi 
1:14,18;3;16,18; Hê 
11:17… 

3440 μόνον mónon chỉ Ma 5:47;8:8;9:21… Gi 
11:52,12:9;13:9;17:20
… 

3441 μονός, η, ον mónos đơn độc; chỉ riêng ; 
một mình ; chỉ 

Ma 4:4,10;12:4; 
14:23… Gi 5:44;6:15, 
22;8:9… 

3442 μονόφθαλμος, ον monóphthalmos chột mắt ; chột  Ma 18:9; Mác 9:47 

3443 μονόω monóô để lại một mình ; bỏ ;đơn 
độc ; đơn chiếc, một mình ; 
cô đơn. 

1 Ti 5:5 

3444 μορφή, ῆς, ἡ morphế hình dạng ; hình thể Mác 16:12; Phil 2:6,7 

3445 μορφόω morphóô thành hình Gal 4:19 

3446 μόρφωσις, εως, ἡ mórphôsis sự thành hình ; mẫu mực ; 
hình thức / hiện thân 

Rô 2:20; 2 Ti 3:5 

3447 μοσχοποιέω moschopoiéô làm tượng bê non ; làm 
tượng bò con 

Công 7:41 

3448 μόσχος, ου, ὁ, ἡ móschos con bê non ; bò con Lu 15:23,27,30; Hê 
9:12,19 

3449 μόχθος, ου, ὁ móchthos sự lao khổ ; lao động vất ; 
làm việc khó nhọc 

2 Cô 11:27; 1 Tê 2:9; 2 
Tê 3:8 

3450 μου mou / ἐμοῦ : 
emou, xem G1700 

tôi, của tôi, từ tôi ; của ta  Ma 2:6,15; Gi 1:15,27, 
30;2:4,16 

3451 μουσικός, ή, όν mousikós kẻ đánh nhạc ; tiếng nhạc 
khí ; có kỹ năng âm nhạc ;  
một nhạc sĩ 

Khải 18:22 

3452 μυελός, οῦ, ὁ muelós tuỷ ; tủy xương Hê 4:12 

3453 μυέω muéô dạy/ học bí quyết (sống) Phil 4:12 
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3454 μῦθος, ου, ὁ mũthos chuyện hoang đường ; 
truyện ngụ ngôn ; câu 
chuyện huyền ảo 

1 Ti 1:4;4:7; 2 Ti 4:4; 
Tít 1:14; 2 Phi 1:16 

3455 μυκάομαι mukáomai rống Khải 10:3 

3456 μυκτηρίζω muktêrízô chế nhạo ; chịu khinh Gal 6:7 

3457 μυλικός, ή, όν mulikós cối đá ; thuộc về cối xay Lu 17:2 

3457b μύλινος, η, ον múlinos bằng cối xay Khải 18:21 

3458 μύλος, ου, ὁ múlos cối xay ; cối đá Ma 18:6;24:41; Mác 
9:42; Khải 18:21,22 

3459 μυλών, ῶνος, ὁ múlôn nhà máy xay  Ma 24:41 

3460 Μύρα, ων, τά Múra My-ra Công 27:5 

3461 μυριάς, άδος, ἡ muriás cả chục ngàn  ; muôn vàn ; 
cả hàng ngàn 

Lu 12:1; Công 19:19; 
21:20; Hê 12:22; Giu 
1:14; Khải 5:11;9:16 

3462 μυρίζω murízô xức dầu  Mác 14:8 

3463 μυρίος, ίαι, ία muríos một vạn ; mười nghìn ; vô 
số 

Ma 18:24; 1 Cô 4:15; 
14:19 

3464 μύρον, ου, τό múron dầu thơm. Xem H4753 và 
H4666 

Ma 26:7,12; Mác 14:3, 
4,5... Gi 11:2;12:3,5; 
Khải 18:13 

3465 Μυσία, ας, ἡ Musía My-si Công 16:7,8 

3466 μυστήριον, ου, τό mustếrion điều bí nhiệm ; huyền nhiệm Ma 13:11; Mác 4:11; 
Lu 8:10 

3467 μυωπάζω muôpázô cận thị  2 Phi 1:9 

3468 μώλωψ, ωπος, ὁ mốlôps lằn đòn ; vết thương 1 Phi 2:24 

3469 μωμάομαι mômáomai chê bai ; chê trách ; chỉ trích 2 Cô 6:3;8:20 

3470 μῶμος, ου, ὁ mỗmos sự nhơ nhuốc ; ô uế ; vết 
nhơ 

2 Phi 2:13 

3471 μωραίνω môraínô khiến vô vị ; không có vị gì ; 
trở nên điên dại. 

Ma 5:13; Lu 14:34; Rô 
1:22; 1 Cô 1:20 

3472 μωρία, ας, ἡ môría sự dại khờ ; ngu dại ; rồ dại  1 Cô 1:18,21,23;2:14; 
3:19 

3473 μωρολογία, ας, ἡ môrología từ ngu ngốc ; lời dại khờ Êph 5:4 

3474 μωρός, ά, όν môrós Ra-ca (tiếng A-ram): ngu 
xuẩn ; đồ ngu ; ngu ngốc  ; 
dại khờ 

Ma 5:22;7:26;23:17; 
25:2,3,8; 1 Cô 1:25,27 

3475 Μωϋσῆς, έως, ὁ Môusễs Môi-se. H4872  Ma 8:4;17:3;19:7; 
22:24… Gi 1:17,45; 
3;14;5:45,46;6:32; 
7:19,22,23;8:5;9:28,29 
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13 – NU   Ν, ν 

Strong số 3476 - 3577 
 
 

 Ν / νῦ nu nu   

3476 Nαασσών, ὁ Naassốn Na-ách-son ; Na-ha-sôn. 
Xem H5177 

Ma 1:4; Lu 3:32 

3477 Nαγγαί, ὁ Nangaï Na-ghê. Xem H5052.  Lu 3:25 

3478 Nαζαρά Nazará Na-xa-rét. Ma 4:13; Lu 4:16 

3478 Nαζαρέθ, ἡ Nazaréth Na-xa-rét. Ma 21:11; Lu 1:26 

3478 Nαζαρέτ, ἡ Nazarét Na-xa-rét : Một thành trong xứ 
Ga-li-lê, là nơi ở của Giô-sép và 
Ma-ri, nữ đồng trinh, tại đó Chúa 
Jêsus sống gần 30 năm. Xem 
H3478 

Ma 2:23; Mác 1:9; Gi 
1:45,46 

3479 ναζαρηνός, ή, όν Nazarênós dân Na-xa-rét. Xem H3478 Mác 1:24;10:47;4:67; 
16:6; Lu 4:34;24:19 

3480 Ναζωραῖος, ου, ὁ Nazôraĩos người Na-xa-rét. Xem H3478 Ma 2:23;26:71; Lu 
18:37; Gi 18:5,7 

3481 Nαθάμ, ὁ Nathám Na-than « Người cho ». Xem 
H5416.  

Lu 3:31 

3482 Nαθαναήλ, ὁ Nathanaếl Na-tha-na-ên « Chúa đã ban 
cho », một môn đồ của Chúa 
Jêsus. Xem H5417 

Gi 1:45-49;21:2 

3483 ναί naí phải ; có Ma 5:37; Gi 11:27; 
21:15,16; Công 5:8 

3483b Ναιμάν, ὁ Naimán / xem số  
G3497 

Na-a-man « thỏa mãn ». Xem 
H5283 

Lu 4:27 

3484 Ναΐν, ἡ Naín Na-in « Tốt đẹp » : một làng 
trong Ga-li-lê. Xem H4998.  

Lu 7:11 

3485 ναός, οῦ, ὁ naós đền thờ Ma 23:16;26:61; Gi 
2:19,20,21; Công 7:48 

3486 Ναούμ, ὁ Naoúm Na-hum « Yên ủi và báo thù ». 
Xem H5151.  

Lu 3:25 

3487 νάρδος, ου, ἡ nárđos cam tùng. Xem H5373 Mác 14:3; Gi 12:3 

3488 Nάρκισσος, ου, ὁ Narcisse Nạt-xít.  Rô 16:11 

3489 ναυαγέω nauagéô đắm tàu 2 Cô 11:25; 1 Ti 1:19 

3490 ναύκληρος, ου, ὁ naúklêros một người chủ tàu hoặc 
thuyền trưởng.  

Công 27:11 

3491 ναῦς, νεώς, ἡ naũs một con tàu; một con tàu 
lớn.  

Công 27:41 

3492 ναύτης, ου, ὁ naútês thuỷ thủ Công 27:27,30; Khải 
18:17 
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3493 Nαχώρ, ὁ Nachốr Na-cô : « thở mạnh, ngáy » Xem 
H5152.  

Lu 3:34 

3494 νεανίας, ου, ὁ neanías một thanh niên Công 7:58;20:9;23:17 

3495 νεανίσκος, ου, ὁ neanískos một chàng trai trẻ ; một cậu 
thanh niên  

Ma 19:20,22; Mác 
14:51;16:5 

3496 Νεάπολις, εως, ἡ Néa Pólis Nê-a-bô-li ; Nê-a-pô-li : một 
nơi ở phía Bắc nước Hy-lạp, tại 
đó Phao-lô cùng với các đồng bạn 
lần thứ nhứt đặt chân tại Âu-châu. 
Xem νέος (G3501) + πόλις 
(G4172).  

Công 16:11 

 νεῖκος, εος, τό neikos cuộc chiến ngôn từ ; tranh 
luận (cãi nhau, xung đột, hận 
thù). Xem H2388 và G5380 

1 Co 11:16 

3497 Νεεμάν, ὁ Neemán  Na-a-man. Xem H5283.  Lu 4:27 

3498 νεκρός, ά, όν nekrós chết ; cái chết về thể xác 
hoặc tâm linh 

Ma 8:22;11:5;22:31… 
Gi 2:22;5:21,25;12:1, 
9,17;20:9;21:14… 

3499 νεκρόω nekróô làm cho chết ; làm chết rồi ; 
giết chết / kiệt sức,  
mòn mỏi chờ chết lại. Xem 
G3498 

Rô 4:19; Côl 3:5; Hê 
11:12 

3500 νέκρωσις, εως, ἡ nékrôsis sự chết. đưa đến cái chết,  
một trạng thái của cái chết. Xem 
G3499 

Rô 4:19; 2 Cô 4:10 

3501 νέος, α, ον néos trẻ mới ; mới ; trẻ Ma 9:17; Gi 21:18; 1  
Cô 5:7; Côl 3:10; Hê 
12:24 

3502 νεοσσός, οῦ, ὁ   neossós / νοσσός  
: nossós 

con non của một con chim.  Lu 2:24 

3503 νεότης, τητος, ἡ neótês tuổi trẻ Ma 19:20; Mác 10:20; 
Lu 18:21; 1 Ti 4:12 

3504 νεόφυτος, ον neóphutos tân tín đồ; tân đảng viên ; 
một người mới tin. (nghĩa 
đen: mới trồng), Cơ đốc nhân mới 
quy đạo, mới cải đạo gần đây. 

1 Ti 3:6 

3505 Νέρων Nérôn Ne-ro : Hoàng đế. Nguồn gốc 
La-tinh. Tân Ước không chép cụ 
thể tên Néron song Sê-sa mà 
Phao-lô thường nói đến tức là Ne-
ro (Công 25:11; 28:19) 

 

 Νεύης Neúês tên của người giàu Lu 16:19 

3506 νεύω neúô làm hiểu bằng một cử chỉ ; 
ra dấu cho 

Gi 13:24; Công 24:10 

3507 νεφέλη, ης, ἡ nephélê một đám mây Ma 17:5;24:30;26:64 

3508 Nεφθαλίμ, ὁ Nephthalím  Nép-ta-li : « Vật lộn ». Xem 
H5321 

Ma 4:13,15; Khải 5:6 
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3509 νέφος, ους, τό néphos một đám mây rất lớn ; một 
đám mây mù.  

Hê 12:1 

3510 νεφρός, οῦ, ὁ nephrós  quả thận, tâm trí (trong 
cùng).  

Khải 2:23 

3511 νεωκόρος, ου, ὁ, ἡ neôkóros kẻ quét dọn đền thờ ; Người 
giữ đền thờ ; người bảo hộ 
cho đền thờ.  

Công 19:35 

3512 νεωτερικός, ή, όν neôterikós trẻ trung ; tuổi trẻ.  2 Ti 2:22 

3513 νή nế điều đó là thật đối ; điều đó 
đúng. Xem G3483.  

1 Cô 15:31 

3514 νήθω nếthô kéo sợi ; kéo chỉ Ma 6:28; Lu 12:27 

3515 νηπιάζω nêpiázô kẻ có lòng đơn sơ như trẻ 
thơ (vẫn non nớt);   người 
chưa trưởng thành. Xem 
G3516.  

1 Cô 14:20 

3516 νήπιος, α, ον nếpios con trẻ ; trẻ thơ ; non nớt.  Ma 11:25;21:16; Lu 
10:21; 1 Cô 13:11 

3517 Nηρεύς, έως, ὁ Nêreús Nê-rê : « Một thần biển cai trị 
Địa-trung-hải ». Xem G3491.  

Rô 16:15 

3518 Nηρί, ὁ Nêrí Nê-ri. « ngọn đèn của Đức Chúa 
Trời ». Xem H5374. 

Lu 3:27,28 

3519 νησίον, ου, τό nêsíon một đảo nhỏ.  Công 27:16 

3520 νῆσος, ου, ἡ nễsos một đảo Công 13:6;27:26 

3521 νηστεία, ας, ἡ nêsteía  sự kiêng ăn 2 Cô 6:5;11:27 

3522 νηστεύω nêsteúô kiêng ăn Ma 4:2;6:16,17,18;9:15 

3523 νῆστις, ιος, ὁ, ἡ nễstis không còn gì để ăn ; nhịn ăn 
; bụng đói (với cái bụng 
trống rỗng) 

Ma 15:32; Mác 8:3 

3524 νηφαλέος, α, ον nêphaléos / 
νηφαλιος 
nêphálios 

tiết độ ; điều độ ; tiết độ ôn 
hòa / điềm tỉnh. Ôn hòa, thận 
trọng, điềm tỉnh, thoát khỏi những 
ảnh hưởng chi phối cuộc sống 

1 Ti 3:2,11; Tít 2:2 

3524 νηφάλιος, ία, ιον 
 

nêphálios tiết độ ; tỉnh thức và canh 
chừng cẩn thận 

1 Ti 3:2,11; Tít 2:2 

3525 νήφω nếphô tỉnh táo ; tiết độ ; điềm tĩnh 1 Tê 5:6,8; 2 Ti 4:5 

3526 Νίγερ, ὁ Níger Ni-giê  « đen » có nguồn 
gốc La-tinh.  

Công 13:1 

3527 Nικάνωρ, ορος, ὁ Nikánôr Ni-ca-no, Ni-ca-nô. Xem 
G3528 + G435.  

Công 6:5 

3528 νικάω nikáô vượt thắng ; chiến thắng ; 
thắng. Xem G3529 

Lu 1:22; Gi 16:33 

3529 νίκη, ης, ἡ níkê sự đắc thắng ; chiến thắng.  1 Gi 5:4 
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3530 Νικόδημος, ου, ὁ Nikóđêmos Ni-cô-đem « thắng hơn dân 
sự » Xem G3534 + G1218. 

Gi 3:1,4,9;7:50;19:39 

3531 Νικολαιτης, ου, ὁ Nikolaítês kẻ phe Nikolaos ; kẻ theo 
Ni-cô-la ; Ni-cô-la. Xem 
G3532 

Khải 2:6,15 

3532 Νικόλαος, ου, ὁ Nikólaos Ni-cô-la. là người ngoại quốc 
quê ở Thành An-ti-ốt đã theo Do-
thái Giáo. Từ “Nikolaos" trong 
tiếng Hy Lạp tạo nên bởi hai chữ: 
"Niko" nghĩa là "chinh phục" 
hoặc là "ở trên người khác" và 
"laos" nghĩa là "thường dân", 
"người thế tục" hay "giáo dân". 
Xem G3534 + G2992 

Công 6:5 

3533 Νικόπολις, εως, ἡ Nikópolis Ni-cô-bô-li ; Ni-cô-pô-li : 
một thành. Xem G3534 + 
G4172.  

Tít 3:12 

3534 νῖκος, ους, τό nĩkos sự đắc thắng ; chiến thắng ; 
đánh bại hoàn toàn. Xem 
G3529 

Ma 12:20; 1 Cô 15:54, 
55,57 

3535 Νινευή, ἡ Nineuế thành Ni-ni-ve. Xem H5210. Lu 11:32 

 Νινευΐ, ἡ Nineuí thành Ni-ni-ve Lu 11:32 

3536 Νινευίτης , ου, ὁ Nineuítês người thành Ni-ni-ve ; dân 
thành Ni-ni-ve. Xem G3535 

Ma 12:41; Lu 11:30,32 

3537 νιπτήρ, ῆρος, ὁ niptếr chậu rửa.  Gi 13:5 

3538 νίπτω níptô rửa [rửa tay] ; lau rửa Ma 6:17; Gi 9:7,11,15; 
13:5,6,8,10,12,14… 

3539 νοέω noéô nhận thức ; có hiểu biết Ma 24:15; Mác 13:14; 
Gi 12:40; 2 Ti 2:7 

3540 νόημα, ατος, τό nóêma một nhận thức tinh thần; 
một suy nghĩ; một thiết kế. 

2 Cô 3:14;4:4; Phil 4:7 

3541 νόθος, η, ον nóthos con hoang. Người được sinh ra, 
không phải là một liên minh hợp 
pháp mà là một người vợ lẽ hoặc 
một nô lệ.  

Hê 12:8 

3542 νομή, ῆς, ἡ nomế đồng cỏ ; chăn thả gia súc. Xem 
G3551 

Gi 10:9; 2 Ti 2:17 

3543 νομίζω nomízô tưởng tượng. Xem G3551 Ma 5:17;20:10; Lu 
2:44; 1 Cô 7:26; 1 Ti 
6:5  

3544 νομικός, ή, όν nomikós liên quan đến pháp luật; về 
luật ; một thầy/ giáo sư dạy 
luật. Xem G3551 

Ma 22:35; Tít 3:9;3:13  

3545 νομίμως nomímôs cách chánh đáng ; sử dụng 
cho đúng cách 

1 Ti 1:8; 2 Ti 2:5 

3546 νόμισμα, ατος, τό nómisma đồng tiền. Xem G3543.  Ma 22:19 
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3547 νομοδιδάσκαλος, 
ου, ὁ 

nomođiđáskalos một thầy/ giáo sư dạy luật. 
Xem νόμος (G3551) + 
διδάσκαλος (G1320). 

Lu 5:17; Công 5:34; 
1 Ti 1:7 

3548 νομοθεσία, ας, ἡ nomothesía sự lập pháp ; luật pháp Xem 
G3550.  

Rô 9:4 

3549 νομοθετέω nomothetéô lập pháp ; ban hành luật. Hê 7:11;8:6 

3550 νομοθέτης, ου, ὁ nomothétês kẻ đặt ra luật ; người lập 
pháp. Xem νόμος (G3551) + 
τίθημι (G5087).  

Gia 4:12 

3551 νόμος, ου, ὁ nómos luật pháp Ma 5:17; Gi 1:17,45; 
7:19,23… Rô 4:15; 1 Ti 
1:9  

3552 νοσέω noséô bị bệnh ; ẩn dụ cho tất cả sự 
xấu xa của tâm trí. Xem 
G3554.  

1 Ti 6:4 

3553 νόσημα, ατος, τό nósêma tật bệnh. Xem G3552.  Gi 5:4 

3554 νόσος, ου, ἡ nósos bệnh tật ; bịnh  Ma 4:23,24;8:17;9:35 

3555 νοσσία, ᾶς, ἡ nossiá ổ gà con ; ổ trứng ấp. Xem 
G3556.  

Lu 13:34 

3556 νοσσίον, ου, τό nossíon con gà con.  Ma 23:37 

3557 νοσφίζω nosphízô  giữ lại Công 5:2,3; Tít 2:10 

3558 νότος, ου, ὁ nótos nam ; gió nam thổi ; gió 
nồm thổi. 

Lu 12:55; Công 27:13; 
28:13 

3559 νουθεσία, ας, ἡ nouthesía sự khuyên bảo ; lời cảnh cáo 1 Cô 10:11; Êph 6:4; 
Tít 3:10 

3560 νουθετέω nouthetéô khuyên bảo ; khuyến khích, 
khích lệ ; cảnh cáo ; cảnh 
báo thông qua giảng dạy. 

Công 20:31; Rô 15:14 

3561 νεομηνία, ας, ἡ neomênia / 
νουμηνία : 
noumêvía 

mừng trăng mới ; ngày 
Trăng Mới ; lễ trăng mới.  

Côl 2:16 

3562 νουνεχῶς nounechỗs cách khôn ngoan.  Mác 12:34 

3563 νοῦς, νοός, νοΐ, 
νοῦν, ὁ 

noũs trí óc. Xem G1097 Rô 14:5; 1 Cô 1:10; 
14:15,19  

3564 Nυμφᾶς , ᾶ, ὁ Numphas Nim-pha hay Nympha. Cơ 
đốc nhân (nam hay nữ) mà nhà 
của bà chào đón hội thánh.  

Côl 4:15 

3565 νύμφη, ης, ἡ númphê nàng dâu Ma 10:35; Lu 12:53; Gi 
3:29; Khải 18:23;21:2, 
9;22:17 

3566 νυμφίος, ου, ὁ numphíos chàng rể Ma 9:15;25:1,5,6,10… 
Gi 2:9;3:29 

3567 νυμφών, ῶνος, ὁ numphốn phòng hôn lễ ; buồng cưới ; 
chàng rể 

Ma 9:15; Mác 2:19; Lu 
5:34 
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3568 νῦν nũn bây giờ Mác 10:30; Lu 6:21…      
Gi 2:8;4:18,23;5:25; 
8:40,52;9:21,41;11:8,2
2;12:27,31 

3569 τανῦν ta nũn hoặc ta 
nũn / Xem số 
G3568 

bây giờ ; giờ đây Công 4:29;5:38;17:30; 
20:32;27:22 

3570 νυνί nuní giờ đây ; bây giờ đây Công 22:1; Rô 3:21 

3571 νύξ, νυκτός, ἡ núx đêm Ma 2:14;28:13; Gi 3:2; 
9:4;11:10;13:30 

3572 νύσσω nússô đâm.   Gi 19:34 

3573 νυστάζω nustázô buồn ngủ Ma 25:5; 2 Phi 2:3 

3574 νυχθήμερον, ου, τό nuchthếmeron một đêm một ngày ; một 
ngày một đêm. Xem νύξ 
(G3571) + ἡμέρα (G2250).  

2 Cô 11:25 

3575 Νῶε, ὁ Nỗe Nô-ê : nghĩa là « an nghỉ » hay « 

an ủi ». Xem H5146. 
Ma 24:37,38; Lu 3:36; 
17:26…; Hê 11:7; 1 Phi 
3:20 

3576 νωθρός, ά, όν nôthrós chậm hiểu ; biếng nhác ;  
tính lãnh đạm. Xem G3541. 

Hê 5:11;6:12 

3577 νῶτος, ου, ὁ nỗtos  lưng.  Rô 11:10 
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14 - XI hoặc KSI  Ξ ξ 
Strong số 3578 - 3587 

 
 

 Ξ / ξῖ Xi hoặc KSI xi  

3578 ξενία, ας, ἡ xenía / xem 
G3581 

nhà trọ ; một phòng trọ; 
lòng hiếu khách 

Công 28:23; Philm 
1:22 

3579 ξενίζω xenízô trú ; hiện trọ ; ngạc nhiên Công 10:6,18,23,32; 
17:20;28:7 

3580 ξενοδοχέω xenođochéô tiếp đãi khách lạ ; hiếu 
khách 

1 Ti 5:10 

3581 ξένος, η, ον xénos xa lạ ; người xa lạ Ma 25:35,38,43;27:7; 
Công 17:18,21; Rô 
16:23; Êph 2:12,19  

3582 ξέστης, ου, ὁ xéstês bình ; bình lọ Mác 7:4,8 

3583 ξηραίνω xêraínô héo đi ; héo ; trở nên khô Ma 13:6;21:19,20; Mác 
3:1;5:29; Lu 8:6; Gia 
15:6... 

3584 ξηρός, ά, όν xêrós khô, héo, đất khô Ma 12:10;23:15; Mác 
3:3; Lu 6:8; Gia 5:3... 

3585 ξύλινος, η, ον xúlinos bằng gỗ 2 Ti 2:20; Khải 9:20 

3586 ξύλον, ου, τό xúlon cây gỗ Ma 26:47; Mác 14:43; 
Lu 23:31; Công 10:39 

3587 ξυράω xuráô cạo Công 21:24; 1 Cô 
11:5,6 
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15 - OMICRON O o 
Strong số 3588 – 3801 

 
 

 O / ὂ μικρόν omicronn Ô-mic-rôn   

3588 ὁ, ἡ, τό ho cái ; những Gi 1:18,24…Phil 1:16, 
17 ; Hê 7:5,6,20,21,23, 
24… 

3589 ὀγδοήκοντα ogđoếkonta tám mươi Lu 2:37;16:7 

3590 ὀγδοος, η, ον ógđoos thứ tám Lu 1:59; Công 7:8; 2  
Phi 2:5; Khải 17:11; 
21:20 

3591 ὄγκος, ου, ὁ ónkos gánh nặng  Hê 12:1 

3592 ὅδε, ἥδε, τόδε hóđe cái này ; điều này ; nầy là Lu 10:39;16:25; Công 
15:23 

3593 ὁδεύω hođeúô đi đường Lu 10:33 

3594 ὁδηγέω hođêgéô dẫn đường ; dẫn đưa ; dắt Ma 15:14; Lu 6:39; Gi 
16:13; Công 8:31; Khải 
7:17 

3595 ὁδηγός, οῦ, ὁ hođêgós kẻ dẫn đường Ma 15:14;23:16,24; 
Công 1:16; Rô 2:19 

3596 ὁδοιπορέω hođoiporéô đi đường ; đi trên đường Công 10:9 

3597 ὁδοιπορία, ας, ἡ hođoiporía cuộc hành trình ; đi đường 
xa 

Gi 4:6; 2 Cô 11:26 

3598 ὁδός, οῦ, ἡ hođós con đường ; đường đi Ma 2:12;7:13,14;8:28; 
22:9,10… Gi 1:23;14:4, 
5,6… 

3599 ὀδούς, όντος, ὁ ođoús răng Ma 5:38;8:12 

3600 ὀδυνάω ođunáô đau đớn ; lo lắng ; đau khổ Lu 2:48;16:24,25; 
Công 20:38 

3601 ὀδύνη, ης, ἡ ođúnê sự đau đớn ; sự lo lắng ; sự 
đau khổ   

Rô 9:2; 1 Ti 6:10 

3602 ὀδυρμός, οῦ, ὁ ođurmós sự than van ; tiếng than khóc Ma 2:18; 2  Cô 7:7 

3603 ὅ ἐστι hó esti đó là ; là ; đây là Mác 7:11,34;12:42; 
Khải 21:12 

3604 Ὀζίας, ου, ὁ Ozías Ô-xia ; U-xi-a, “sức lực của 
Giê-hô-va”. Xem H05818. 

Ma 1:8,9; Lu 3:23 

3605 ὄζω ózô bốc mùi Gi 11:39 

3606 ὅθεν hóthen nơi mà ; từ nơi nào Ma 12:44;14:7;25:24, 
26; Công 14:26; 1 Gi 
2:18 

3607 ὀθόνη, ης, ἡ othónê tấm vải ; tấm khăn Công 10:11;11:5 
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3608 ὀθόνιον, ου, τό othónion vải liệm ; tấm vải liệm Lu 24:12; Gi 19:40; 
20:5,6,7 

3609 οἰκεῖος, α, ον oikeĩos thuộc về nhà, thuộc về gia 
đình, thân nhân ; người thân 

Gal 6:10; Êph. 2:19; 
1 Ti 5:8 

3609a οἶδα oĩđa biết ; hiểu biết Ma 6:8;7:11; 1 Tê. 5:12 

3610 οἰκέτης, ου, ὁ oikétês gia nhân ; đầy tớ Lu 16:13; Công 10:7; 
Rô 14:4; 1 Phi 2:18 

3610a οἰκετεία, ας, ἡ oiketeía sự quản gia ; một người giúp 
việc gia đình 

Ma 24:45 

3611 οἰκέω oikéô ở trong ; cư trú ; trú  Rô 7:17,18,20;8:9,11; 
1 Cô 3:16;7:12,13; 1 Ti 
6:16   

3612 οἴκημα, ατος, τό oíkêma một nơi để sống, một nơi để 
ở. uyển ngữ: một nhà tù; nhà 
giam ; ngục tối 

Công 12:7 

3613 οἰκητήριον, ου, τό oikêtếrion chỗ trú ; chỗ ở 2 Cô 5:2; Giu 6  

3614 οἰκία, ας, ἡ oikía ngôi nhà Ma 2:11;7:24,27; 
10:13;12:25; Gi 4:53; 
8:35;11:31;12;3;14:2; 
2 Cô 5:1 

3615 οἰκιακός, ή, όν oikiakós người nhà ; những người 
trong nhà. 

Ma 10:25,36 

3616 οἰκοδεσποτέω oikođespotéô lo việc nhà ; cai trị nhà mình 
; quản trị gia đình 

1 Ti 5:14 

3617 οἰκοδεσπότης, ου, ὁ oikođespótês chủ nhà, chủ hộ Ma 10:25;13:27,52 

3618 οἰκοδομέω oikođoméô xây dựng ; cất nhà Ma 7:24;23:29;16:18; 
Gi 2:20; 1 Cô 14:4,17 

3619 οἰκοδομή, ῆς, ἡ oikođomế sự xây dựng Ma 24:1; Rô 14:19; 1  
Cô 3:9;14:3; Êph 2:21  

3620 οἰκοδομία oikođomía xây dựng ; hành động để 
xây dựng 

1 Ti 1:4 

3620b οἰκοδόμος, ου, ὁ oikođómos thợ xây nhà ; người xây cất ; 
người xây dựng 

Công 4:11 

3621 οἰκονομέω oikonoméô làm quản lý ; quản gia ; 
người quản gia 

Lu 16:2 

3622 οἰκονομία, ας, ἡ oikonomía sự quản lý  Lu 16:2,3,4; 1 Cô 
9:17;3:2; Côl 1:25; 
Êph 1:10;3:9; 1 Ti 1:4  

3623 οἰκονόμος, ου, ὁ oikonómos người quản gia ; người quản 
lý. Quản gia của Đức Chúa Trời. 
Một người quản trị gia đình, một 
người quản gia, người giám 
hộ/bảo vệ. 

Lu 12:42;16:1,3,8; 1 
Cô 4:2 

3624 οἶκος, ου, ὁ oĩkos nhà Ma 9:6,7; Mác 2:1,11; 
3:20; Gi 2:16,17;7:53; 
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11:20… 

3625 οἰκουμένη, ης, ἡ oikouménê thiên hạ ; thế giới (La-mã) Ma 24:14; Lu 2:1; 
Công 17:6;17:31; 
19:27; Rô 10:18; Hê 
1:6; Khải 3:10 

3626 οἰκουργός, οῦ, ὁ, ἡ oikourgós chăm lo việc nhà ; trông 
nom việc nhà 

Tít 2:5 

3627 οἰκτίρω oiktírô / 
οἰκτείρω : 

oikteírô 

thương cảm  Rô 9:15 

3628 οἰκτιρμός, οῦ, ὁ oiktirmós sự thương cảm Rô 12:1; 2 Cô 1:3; Phil 
2:1; Côl 3:12; Hê 10:28 

3629 οἰκτίρμων, ον oiktírmôn đầy thương cảm ; đầy 
thương xót 

Lu 6:36; Gia 5:11 

3630 οἰνοπότης, ου, ὁ oinopótês người say rượu Ma 11:19; Lu 7:34 

3631 οἶνος, ου, ὁ oĩnos rượu nho Ma 9:17; Mác 2:22; Gi 
2:3,9,10;4:46; Rô 
14:21; Êph 5:18; 1 Ti 
3:8; Khải 6:6;14:8,10; 
16:19;17:2,18:3 

3632 οἰνοφλυγία, ας, ἡ oinophlugía sự say rượu ; thói hay say 
rượu. οἶνος (G3631) + φλύαρος 
(G5397) 

1 Phi 4:3 

3633 οἶμαι oĩmai nghĩ ; suy nghĩ Gi 21:25; Gia 1:7 

3633 οἴομαι oíomai suy nghĩ Phil 1:17 

3634 οἷος, α, ον hoĩos thế đó mà ; theo cách nào ; 
từ khi ; như vậy, vì vậy, 
cũng như, ... 

Ma 24:21; Mác 9:3; Rô 
9:6 

3635 ὀκνέω oknéô chần chừ Công 9:38 

3636 ὀκνηρός, ά, όν oknêrós biếng nhác Ma 25:26; Rô 12:11; 
Phil 3:1 

3637 ὀκταήμερος, ον oktaếmeros ngày thứ tám Phil 3:5 

3638 ὀκτώ oktố tám Lu 2:21;9:28; Gi 5:5; 
20:26… 

3639 ὄλεθρος, ου, ὁ olethros  sự huỷ diệt  1  Cô 5:5; 1 Tê 5:3; 
2 Tê 1:9; 1 Ti 6:9 

3640 ὀλιγόπιστος, ον oligópistos ít đức tin Ma 6:30;8:26;14:31; 
16:18; Lu 12:28 
 

3640a ὀλιγοπιστία oligópistía  có ít đức tin Ma 17:20 

3641 ὀλίγος, η, ον olígos ít Ma 7:14;9:37;20:16; 
Lu 13:23 
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3642 ὀλιγόψυχος, ον oligópsuchos nhút nhát  1 Tê 5:14 

3643 ὀλιγωρέω oligôréô xem nhẹ ; xem thường Hê 12:5 

3644 ὀλοθρευτής, οῦ, ὁ olothreutếs kẻ huỷ diệt 1 Cô 10:10 

3645 ὀλοθρεύω olothreúô huỷ diệt Hê 11:28 

3646 ὁλοκαύτωμα, ατος, 
τό 

holokáutôma của lễ thiêu ; tế lễ thiêu Mác 12:33; Hê 10:6,8 

3647 ὁλοκληρία, ας, ἡ holoklêría toàn vẹn ; lành mạnh ; sự 
mạnh khỏe trọn vẹn 

Công 3:16 

3648 ὁλόκληρος, ον holóklêros trọn vẹn 1 Tê 5:23; Gia 1:4 

3649 ὀλολύζω ololúzô than vãn ; rên rỉ Gia 5:1 

3650 ὅλος, η, ον hólos cả ; tất cả ; toàn thể ; trọn ; 
toàn ; toàn bộ 

Ma 1:22;4:23,24… Gi 
4:53;7:23;9:34;11:50; 
13:10;19:23… 

3651 ὁλοτελής, ές holotelếs trọn hết ; trọn vẹn ; hoàn 
toàn 

1 Tê 5:23 

3652 Ὀλυμπᾶς, ᾶ, ὁ Olumpãs Ô-lim ; Ô-lym-pa ; Ô-lim-
phi 

Rô 16:15 

3653 ὄλυνθος, ου, ὁ ólunthos trái vả chưa chín  Khải 6:13 

3654 ὅλως hólôs hoàn toàn ; chút nào ; ở tất 
cả 

Ma 5:34; 1 Cô 5:1;6:7; 
15:29 

3655 ὄμβρος, ου, ὁ ómbros một trận mưa ; cơn dông ; 
mưa bão 

Lu 12:54 

3655b ὁμείρομαι homeiromai tình yêu, lâu dài cho, có một 
tình cảm mạnh mẽ 

1 Tê 2:8 

3656 ὁμιλέω homiléô đàm luận; nói chuyện với 
nhau; luận: bàn bạc 

Lu 24:14,15; Công 
20:11;24:26 

3657 ὁμιλία, ας, ἡ homilía sự đàm luận ; mối quan hệ giữa 
các cá nhân 

1 Cô 15:33 

3658 ὅμιλος homilos vô số người tụ tập cùng 
nhau, một đám đông 

Khải 18:17 

 ὁμίχλη, ης, ἡ homíchlê đám sương mù ; đám mây 2 Phi 2:17 

3659 ὂμμα, ατος, τό ómma mắt  Ma 20:34; Mác 8:23 

3660 ὀμνύω omnýô  
 

thề Ma 5:34; Mác 6:23; 
Công 2:30;7:17 

3661 ὁμοθυμαδόν homothumađón một ý một lòng cùng nhau ; 
như một ; được đồng lòng ở 
với nhau 

Công 1:14;2:1,46;4:24; 
Rô 15:6 

3662 ὁμοιάζω homoiázô giống như nhau  Mác 14:70 

3663 ὁμοιοπαθής, ές homoiopathếs cùng bản chất như Công 14:15; Gia 5:17 

3664 ὅμοιος, οία, οιον hómoios giống như ; tương tự ; ví Ma 11:16;13:31,33,44, 
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như 45,47,52;22:39; Gi 
8:55;9:9 

3665 ὁμοιότης, τητος, ἡ homoiótês giống như ; cũng như Hê 4:15;7:15 

3666 ὁμοιόω homoióô làm như ; làm theo giống 
như ; so sánh;  để được như 
thế, trở thành như 

Ma 6:8;13:24;18:23; 
7:24,26;11:16 

3667 ὁμοίωμα, ατος, τό homoíôma thứ giống như ; tương tự,  
giống 

Rô 1:23;5:14;6:5;8:3; 
Phil 2:7; Khải 9:7 

3668 ὁμοίως homoíôs cách giống như vậy ; theo 
cùng một cách ; cũng giống 
như 

Ma 11:16;13:31,33,44, 
45,47,52;22:39; Gi 
5:19; 6:11;21:13; Rô 
1:27 

3669 ὁμοίωσις, εως, ἡ homoíôsis theo hình ảnh (Đức Chúa 
Trời) ; sự giống nhau 

Gia 3:9 

3670 ὁμολογέω homologéô thừa nhận ; thú tội, thừa 
nhận, xưng nhận ; bằng lòng 
; tuyên xưng. 

Ma 7:13;10:32;14:7; 
Lu 12:8; Gi 1:20;9:22; 
12:42; Công 23:8; 
24:14; Hê 13:15; 1 Gi 
1:9  

3671 ὁμολογία, ας, ἡ homología sự xưng nhận ; sự thừa nhận 2 Cô 9:13; 1 Ti 6:12,13; 
Hê 3:1;4:14;10:23 

3672 ὁμολογουμένως homologouménô
s 

với sự đồng ý của mọi 
người, không tranh cãi 

1 Ti 3:16 

3673 ὁμότεχνος, ον homótechnos của cùng nghề Công 18:3 

3674 ὁμοῦ homoũ cùng nhau (những người 
người tập họp) 

Gi 4:36;20:4;21:2; 
Công 2:1 

3675 ὁμόφρων, ον homóphrôn đồng ý ; của một (cùng) tinh 
thần ; đồng tâm nhất trí  

1 Phi 3:8 

3676 ὅμως hómôs dầu vậy ; dù sao ; tuy nhiên, 
một lần nữa 

Gi 12:42; 1 Cô 14:7; 
Gal 3:15 

3677 ὄναρ, ατος, τό ónar giấ chiêm bao ; giấc mộng Ma 1:20;2:12,13,19,22; 
27:19 

3678 ὀνάριον, ου, τό onárion con lừa con Gi 12:14 

3679 ὀνειδίζω oneiđízô sỉ nhục ; xỉ vả ; trách móc Ma 5:11;11:20; Mác 
16:14; Gia 1:5 

3680 ὀνειδισμός, οῦ, ὁ oneiđismós sự sỉ nhục Rô 15:3; 1 Ti 3:7  

3681 ὄνειδος, ους, τό óneiđos sự xấu hổ ; điều nhục nhã / 
Người Do-thái cho rằng đàn 
bà không có con là một điều 
xấu hổ. 

Lu 1:25 

3682 Ὀνήσιμος, ου, ὁ Onếsimos Ô-nê-sim (có ích lợi). Côl 4:9; Philm 10 

3683 Ὀνησίφορος, ου, ὁ Onêsíphoros Ô-nê-si-phô-rơ 2 Ti 1:16;4:19 
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3684 ὀνικός, ή, όν onikós cối đá lớn do lừa kéo bằng 
lừa 

Ma 18:6; Mác 9:42 

3685 ὀνίνημι onínêmi lợi nhuận, có lợi về điều gì 
đó 

Philm 20 

3686 ὄνομα, ατος, τό ónoma danh gọi ; tên ; danh hiệu Ma 1:23,25;10:2; 
27:32; Gi 1:6,12;2:23; 
3:1,18;5:43;10:3… 

3687 ὀνομάζω onomázô gọi tên Lu 6:13,14; Công 
19:13; Rô 15:20; 1 Cô 
5:11; 2 Ti 2:19 

3688 ὄνος, ου, ὁ, ἡ ónos con lừa Ma 21:2,5,7; Lu 13:15; 
Gi 12:15 

3689 ὄντως óntôs thật sự ;  đích thật ; chắc 
chân  

Mác 11:32; Lu 23:47; 
Gi 8:36 

3690 ὄξος, ους, τό óxos giấm rượu ; dấm Ma 27:48; Mác 15:36; 
Lu 23:36; Gi 19:29,30 

3691 ὀξύς, εῖα, ύ oxús sắc bén ; nhanh chóng Rô 3:15 ; Khải 1:16; 
2:12;14:14,17,18;19:15 

3692 ὀπή, ῆς, ἡ opế lổ hở  ; hang động ; hang 
hốc ; cái lỗ ; kẽ hở 

Hê 11:38; Gia 3:11  

3693 ὄπισθεν ópisthen ở phía sau ; sau Ma 9:20;15:23 

3694 ὀπίσω opísô đằng sau ; sau Ma 4:10;24:18; Mác 
13:16; Lu 7:38;9:62; 
Gi 1:15,27,30;6:66; 
12:19;18:6; Phil 3:13; 
Khải 1:10   

3695 ὁπλίζω hoplízô trang bị trang bị chính mình 
; vũ trang ; vũ khí 

1 Phi 4:1 

3696 ὅπλον, ου, τό hóplon khí cụ Gi 18:3; Rô 6:13; 
13:12; 2 Cô 6:7;10:4 

3697 ὁποῖος, οία, οῖον hopoĩos loại nào hay chất lượng, 
làm thế nào 

Công 26:29; 1 Cô 3:13; 
Gal 2:6; 1 Tê 1:9; Gia 
1:24  

3698 ὁπότε hopóte khi ; trong khi ; khi nào Lu 6:3 

3699 ὅπου hópou nơi đâu mà ; ở đâu ; 
nơi có ; bất cứ nơi nào 

Ma  6:19,20,21; Gi 
1:28;3:8;4:20,46; 
6:23,62… Khải 2:13 

3700 ὀπτάνομαι optánomai hiện ra ; hiện thấy Công 1:3 

3701 ὀπτασία, ας, ἡ optasía sự hiện ra ; sự hiện thấy Lu 1:22;24:23; Công 
26:19; 2 Cô 12:1 

3702 ὀπτός, ή, όν optós được nướng Lu 24:42 

3703 ὀπώρα, ας, ἡ opốra trái cây chín ; trái cây theo 
mùa ; mùa thu 
 

Khải 18:14 
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3704 ὅπως hópôs để ; vì vậy mà ; để mà Ma 6:2,4,5,16,18;22:5; 
Lu 24:20; Gi 11:57;   
Công 9:2 

3705 ὅραμα, ατος, τό hórama sự hiện thấy ; cảnh tượng Ma 17:9; Công 7:31; 
9:10,12   

3706 ὅρασις, εως, ἡ hórasis sự khải tượng. Công 2:17; Khải 9:17; 
4:3 

3707 ὁρατός, ή, όν horatós thấy được Côl 1:16 

3708 ὁράω horáô thấy ; trong thấy Ma 2:2;5:8; Lu 17:22;  
Gi 3:36;16:22;19:37; 
Công 8:23; Côl 2:18;  
Gia 2:24; Hê 12:14; 
13:23; 3 Gi 11 

3709 ὀργή, ῆς, ἡ orgế cơn thịnh nộ ; cơn giận Ma 3:7; Mác 3:5; Lu 
3:7;21:23; Gi 3:36; Rô 
13:4,5; Êph 4:31; Côl 
3:6,8  

3710 ὀργίζω orgízô để làm giận ; nổi giận Ma 5:22;18:34 

3711 ὀργίλος, η, ον orgílos nóng tính. Dễ nổi giận, sẵn sàng 
để bùng nổ, sẵn sàng để nổi nóng. 

Tít 1:7 

3712 ὀργυιά, ᾶς, ἡ orguiá  sải (dài 2 mét.) Công 27:28 

3713 ὀρέγω orégô đeo đuổi ; khao khát 1 Ti 3:1;6:10; Hê 11:16 

3714 ὀρεινός, ή, όν oreinós miền núi ; miền đồi núi ; 
vùng đồi núi 

Lu 1:39,65 

3715 ὄρεξις, εως, ἡ orexis un đốt cuồng dục ; ham 
muốn (tình dục) ; sự thèm 
muốn ; sự dâm dục 

Rô 1:27 

3716 ὀρθοποδέω orthopođéô bước đi ngay thẳng ; sống 
ngay thẳng 

Gal 2:14 

3717 ὀρθός, ή, όν orthós đứng thẳng / thành thật Công 14:10; Hê 12:13 

3718 ὀρθοτομέω orthotoméô cắt cho ngay ngắn hoặc cắt 
thẳng một đường / lấy lòng 
ngay thẳng giảng dạy 

2 Ti 2:15 

3719 ὀρθρίζω orthrízô dậy lúc tảng sáng ; dậy sớm 
vào buổi sáng 

Lu 21:38 

3720 ὀρθρινός orthrinós lúc tảng sáng ; sáng láng ; 
buổi sớm. 

Khải 22:16 

3721 ὄρθριος, ία, ιον órthrios tảng sáng ; tờ mờ sang ; thức 
dậy lúc bình minh hoặc sáng sớm 

Lu 24:22 

3722 ὄρθρος, ου, ὁ órthros sáng sớm ; rất sớm vào buổi 
sáng 

Lu 24:1; Gi 8:2; Công 
5:21  

3723 ὀρθῶς orthỗs thẳng đúng ; rõ ràng hơ Mác 7:35; Lu 7:43; 
10:28 
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3724 ὁρίζω horízô ắn định Lu 22:22; Công 
2:23;10:42;11:29;17:2
6, 31; Rô 1:4; Hê 4:7 

3725 ὅριον, ου, τό hórion bờ cõi ; vùng Ma 2:16;4:13;8:34 

3726 ὁρκίζω horkízô van nài 
 

Mác 5:7; Công 19:13 

3727 ὅρκος, ου, ὁ hórkos một lời thề Ma 5:33;14:7,9;26:72 

3728 ὁρκωμοσία, ας, ἡ horkômosía lời thề ; việc lấy một lời thề 
;  sự thề hứa  

Hê 7:20,21,28 

3729 ὁρμάω hormáô đâm sầm ; xông vào ; lao  Ma 8:32; Mác 5:13; Lu 
8:33 

3730 ὁρμή, ῆς, ἡ hormế sự xung động Công 14:5; Gia 3:4 

3731 ὅρμημα, ατος, τό hórmêma xung động ; với dữ dội Khải 18:21 

3732 ὄρνεον, ου, τό órneon chim chóc Khải 18:2;19:17,21 

3733 ὄρνις, ιθος, ὁ, ἡ órnis con gà mái Ma 23:37; Lu 13:34 

3734 ὁροθεσία, ας, ἡ horothesía ranh giới Công 17:26 

3735 ὄρος, ους, τό óros núi (đỉnh núi, đồi núi) Ma 5:1,14;8:1;17:20… 
Gi 4:20,21;6:3,15;8:1 

3736 ὀρύσσω orússô đào Ma 21:33;25:18; Mác 
12:1 

3737 ὀρφανός, ή, όν orphanós mồ côi Gi 14:18; Gia 1:27 

3738 ὀρχέομαι orchéomai nhảy múa Ma 11:6,17; Mác 6:22; 
Lu 7:32 

3739 ὅς, ἥ, ὅ hós mà ; điều mà ; người mà [dậy 

từ quan hệ] ; ai 
Ma 1:16,23,25;26:50… 
Gi 1:3,9,13,15,26,27,30 
… 

3740 ὁσάκις hosákis mỗi lần 1 Cô 11:25,26; Khải 
11:6 

3741 ὅσιος, ία, ιον hósios thánh sạch, có đạo đức, tin 
kính, yêu dấu của Đức Chúa 
Trời 

Công 2:27;13:34,35; 
1 Ti 2:8; Tít 1:8; Hê 
7:26; Khải 15:4;16:5 

3742 ὁσιότης, τητος, ἡ hosiótês sự thánh sạch Lu 1:75; Êph 4:24 

3743 ὁσίως  hosíôs cách thánh sạch ; cách thành 
kính 

1 Tê 2:10 

3744 ὀσμή, ῆς, ἡ osmế hương thơm ; mùi / mùi 
thơm 

Gi 12:3; Êph 5:2; Phil 
4:18; 2  Cô 2:14,16 

3745 ὅσος, η, ον hósos đến mức ; lớn dường nào Mác 7:36; Gi 1:12; 
4:29,39;6:11;10:8,41; 
11:22… Hê 1:4;8:6; 
10:25 

3746 ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ hósper bất cứ ai ; mỗi người nào Mác 15:6 
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3747 ὀστέον, ου, τό ostéon / ὀστοῦν : 
ostoun 

xương cốt Ma 23:27; Lu 24:39; Gi 
19:36; Hê 11:22 

3748 ὅστις, ἥτις, ὅτι hóstis ai ; người nào ; bất cứ kẻ 
nào ; nếu kẻ nào 

Ma 5:39,41;13:12; 
18:4… Gi 2:5;8:25,53; 
14:13;15:16;21:25… 

3749 ὀστράκινος, η, ον ostrákinos bằng đất  2 Cô 4:7; 2 Ti 2:20 

3750 ὄσφρησις, εως, ἡ ósphrêsis sự ngửi 1 Cô 12:17 

3751 ὀσφύς, ύος, ἡ osphús hông ; lưng Ma 3:4; Mác 1:6 

3752 ὅταν hótan khi ; lúc mà Ma 5:11;6:2; Mác 
3:11; Gi 2:10;4:25; 
5:7;7:27,31;8:28,44;9:
5… 1 Cô 15:27; Hê 1:6; 
Khải 4:9  

3753 ὅτε hóte khi ; lúc Ma 7:28;9:25; Lu 
13:35; Gi 1:19;2:22; 
4:21,23,45;5:25… 

3754 ὅτι hóti vì ; là ; bởi vì 
 

Ma 2:16,22,23;6:5,16… 
Gi 1:15,17,20,30,32,34, 
50;2;17,18,22… 

3755 ὅτου hótou  mà ; trong khi Ma 5:25; Lu 
12:50;13:8; 22:16; Gi 
9:18 

3756 οὐ ou chẳng ; không Ma 5:37;12:43;23:37… 
Gi 1:5,8,10,11,13,20 
21, 25… 

3757 οὗ hoũ ở nơi mà ; ở đâu ; ở chổ nào. 
Xem ὅς (G3739) 

Ma 2:9;18:20; Lu 10:1; 
22:10;24:28; 1 Cô 16:6 

3758 οὐά ouá Ê! Mác 15:29 

3759 οὐαί ouaí khốn cho Ma 11:21;18:7;23:13, 
14,15,16 

3760 οὐδαμῶς ouđamôs chẳng hề ; chẳng chút nào Ma 2:6 

3761 οὐδέ ouđé cũng không  Ma 5:15;6:15,20,26,28; 
6:29;8:10… Gi 1:3,13; 
6:24;7:5… 

3762 οὐδείς, οὐδεμία, 
οὐδέν 

ouđeís / οὐθείς : 
outheís 
 

chẳng / không ai ; gì ; nào Ma 5:13;6:24;19:17; 
Gi 1:18;3:213,27;8:54; 
Công 21:24 

3763 οὐδέποτε ouđépote chẳng từng ; không hề Ma 7:23;21:16,42; Gi 
7:46 

3764 οὐδέπω ouđépô chưa ; củng chẳng hề ; 
không quá xa 

Gi 7:39;19:41;20:9; 
Công 8:16 

3765 οὐκέτι oukéti không còn ; không hề Ma 22:46; Gi 4:42; 
6:66;11:54;14:19… 
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3766 οὐκοῦν oukoũn vì vậy, sau đó (để giới thiệu 
một câu hỏi) 

Gi 18:37 

3767 οὖν oũn vậy ; vì vậy ; bây giờ thì, Ma 5:48;13:18; Mác 
10:9; Lu 15:28; Gi 
6:14; 19:29; 1 Cô 8:4 

3768 οὔπω oúpô chưa ; vẫn chưa ; không bao 
giờ. οὐ (G3756) + πώς (G4452) 

Ma 15:17;16:9;24:6 ; 
Gi 2:4;3:24;6:17; 
7:6,8,30,39… 

3769 οὐρά , ᾶς, ἡ ourá đuôi Khải 9:10 (2x),19 (2x); 
12:4 

3770 οὐράνιος, ον ouránios thiên thượng ; ở trên trời Ma 6:14,26,32;15:13 

3771 οὐρανόθεν ouranóthen đến từ bầu trời Công 14:17;26:13 

3772 οὐρανός, οῦ, ὁ ouranós bầu trời ; bầu khí quyển ; 
thiên đàng  

Ma 5:18;16:1;24:29; 
Lu 15:18; Gi 1:32,51; 
3:13… 

3773 Οὐρβανός, οῦ, ὁ Ourbanós U-rơ-banh (giữ lễ phép) Rô 16:9 

3774 Οὐρίας, ου, ὁ Ourías U-ri (Sự sáng của Đức Giê-hô-
va) 

Ma 1:6 

3775 οὖς, ὠτός, τό oũs lỗ tai Ma 10:27; Mác 7:33; 
Lu 22:50; Công 7:57 

3776 οὐσία, ας, ἡ ousía tài sản Lu 15:12,13 

3777 οὔτε oúte không phải một cũng không 
phải khác ; cũng không ; 
thậm chí không 

Mác 5:3; Lu 12:26; 
20:35,36; Gi 4:11,21; 
5:37;8:19;9:3; Gal 
1:12; 1 Cô 3:2 

3778 οὗτος, αὕτη, τοῦτο hoũtos  người ấy ; điều ấy / này ; 
đây là, anh này là (chỉ định 
– đại từ) ; cái này ; 
người này 

Ma 1:20;3:3;4:9… Gi 
1:2,7,15,19,30,32,34… 

3779 οὕτω hoútô cái này ; (như đối tượng) 
anh, cô, nó, họ ; như thế 
này. 

Ma 1:18;2:5;3:15; 
5:12…Gi 3:8,14,16; 
4:6;5:21… 

3779 οὕτως hoútôs cái này ; (như đối tượng) 
anh, cô, nó, họ ; như thế 
này. 

Ma 3:3,9,17;8:9;10:2; 
24:34 

3780 οὐχί ouchí hẳn chẳng ; không ; há 
chẳng 

Ma 5:46,47;6:25; Lu 
1:60;12:51; Gi 13:10, 
11 

3781 ὀφειλέτης, ου, ὁ opheilétês người mắc nợ ; con nợ Ma 6:12;18:24; Lu 
13:4; Rô 1:14;8:12; 
15:27; Gal 5:3  

3782 ὀφειλή, ῆς, ἡ opheilế sự mắc nợ ; nghĩa vụ của vợ 

chồng trong hôn nhân 

Ma 18:32; Rô 13:7; 1  
Cô 7:3 



208 
 

3783 ὀφείλημα, ατος, τό opheílêma điều mắc nợ ; món nợ Ma 6:12,14; Rô 4:4   

3784 ὀφείλω opheílô mắc nợ Ma 18:28,30,34;23:16, 
18; Lu 11:4;17:10; Gi 
13:14;19:7; 1 Cô 
7:3,36 

3785 ὄφελον óphelon muốn cái này ; tôi thà ; thật 
mong 

1 Cô 4:8; 2 Cô 11:1; 
Gal 5:12; Khải 3:15 

3786 ὄφελος, ους, τό óphelos mối lợi ; lợi ích 1 Cô 15:32; Gia 
2:14,16 

3787 ὀφθαλμοδουλία, ας, 
ἡ 

ophthalmođoulía thực hiện để thu hút sự chú 
ý ; hầu việc trước mắt 

Êph 6:6; Côl 3:22 

3788 ὀφθαλμός, οῦ, ὁ ophthalmós con mắt Ma 5:29,38;6:23;7:3,4, 
5;13:15;20:15; Mác 
7:22;8:18; Gi 12:40; 
Công 26:18 

3789 ὄφις, εως, ὁ óphis con rắn Ma 7:10;10:16;23:33; 
Gi 3:14; Khải 12:9,14, 
15;20:2 

3790 ὀφρῦς, ύος, ἡ ophrús triền ; đỉnh ; chân mày. Lu 4:29 

3790a ὀχετός, οῦ, ὁ ochetós cống, hệ thống thoát nước ; 
ống ruột 

Mác 7:19 

3791 ὀχλέω ochléô khuấy hại Công 5:16 

3792 ὀχλοποιέω ochlopoiéô làm thành đám đông ; gây 
náo loạn 

Công 17:5 

3793 ὄχλος, ου, ὁ óchlos đám đông Ma 4:25;5:1;7:28; Lu 
5:29;6:17;22:6; Gi 
7:49; Công 1:15;24:18 

3794 ὀχύρωμα, ατος, τό ochúrôma đồn luỹ ; một số dịch là nhà 
tù. 

2 Cô 10:4 

3795 ὀψάριον, ου, τό opsárion con cá ; con cá nhỏ Gi 6:9,11;21:9,10,13 

3796 ὀψέ opsé muộn ; vào buổi tối ;  cuối 
ngày ;  sau 

Ma 28:1; Mác 11:19; 
13:35  

3797 ὄψιμος, ον ópsimos muộn ; mưa thu … mưa xuân 
“Mưa đầu tiên” vào mùa thu, và 
“mưa cuối” vào mùa xuân. 

Gia 5:7 

3798 ὀψία, ας, ἡ opsía / ὄψιος : 
opsios 

đến chiều ; buổi chiều Ma 8:16; Mác 1:32; Gi 
6:16;20:19 

3798 ὄψιος, α, ον ópsios xế chiều ; chiều đến Ma 8:16;14:15,23; Mác 
1:32 

3799 ὄψις, εως, ἡ ópsis dáng bên ngoài ; bề ngoài Gi 7:24;11:44; Khải 
1:16 

3800 ὀψώνιον, ου, τό opsốnion lương hướng ; lương bổng Lu 3:14; Rô 6:23; 1 Cô 
9:7; 2 Cô 11:8   

3801 ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ho ồn kaí ho ên Chúa là Đức Chúa Trời, Khải 1:4,8;4:8;11:17; 
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ἐρχόμενος kaí ho 
erchómenos 

Đấng Hiện Có, Đã Có, Và 
Còn Đến ; Đã Có, và Sắp 
Đến   

16:5 
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16 – PI Π π  

Strong số 3802 - 4459 
 

 Π / πῖ pi pi, chữ cái thứ 16   
 

3802 παγιδεύω pagiđeúô gài bẫy Ma. 22:15 

3803 παγίς, ίδος, ἡ pagís  lưới bẫy ; bẫy ; cái bẩy. Xem 
G4078 

Lu 21:35; Rô. 11:9; 1 Ti 
3:7;6:9; 2 Ti 2:26   

 Πάγος, ὁ págos / Ἄρειος 
Πάγος : Áreios 
Págos xem G697 
 

đồi ; đồi đá ; A-rê-ô-pa ; A-
ré-ô-ba ; A-rê-ô-pa-gu. Ngọn 
đồi của Ares (thần chiến tranh của 
người A-thên), nơi hội đồng tôn 
giáo và đạo đức của A-thên họ. 

Công 17:19,22 

3804 πάθημα, ατος, τό páthêma khổ nghiệm ; dục vọng ; đau 
khổ. 

Rô 7:5;8:18; 2 Cô 1:5, 
6,7; Gal 5:24; Phil 3:10 

3805 παθητός, ή, όν pathêtós đã/sẽ khổ nghiệm ; đã/sẽ 
chịu đau khổ. 

Công 26:23 

3806 πάθος, ους, τό páthos dục vọng ; dục tình ; hành 
động say mê. 

Rô 1:26; Côl 3:5; 1 Tê 
4:5 

3807 παιδαγωγός, οῦ, ὁ paiđagôgós kẻ hướng dẫn ; người giám 
hộ ; thầy giáo. παῖς (G3816) + 
ἄγω (G71) 

1 Cô 4:15; Gal 3:24,25 

3808 παιδάριον, ου, τό paiđárion một cậu bé ; đứa trai ; đứa 
trẻ. 

Ma 11:16; Gi 6:9 

3809 παιδεία, ας, ἡ paiđeía    sự sửa dạy ; sự sửa phạt. 
Xem G3811 

Êph 6:4; 2 Ti 3:16; Hê 
12:5,7,8,11 

3810 παιδευτής, οῦ, ὁ paiđeutếs kẻ sửa dạy ; người hướng 
dẫn. 

Rô. 2:20; Hê. 12:9 

3811 παιδεύω paiđeúô đánh đòn ; sửa dạy ; sửa 
phạt. 

Công 7:22;22:3; 1 Cô 
11:32; 2 Cô 6:9; 1 Ti 
1:20; 2 Ti 2:25; Tít 
2:12; Hê 12:6,7,10; 
Khải. 3:19  

3812 παιδιόθεν paiđióthen từ nhỏ ; từ thời thơ ấu ; từ 
thuở bé. 

Mác 9:21 

3813 παιδίον, ου, τό paiđíon đứa trẻ. Ma. 2:8,9,11,13,14,20; 
14:21;15:38;18:2,3,4,5
… Gi 4:49;16:21;21:5 

3814 παιδίσκη , ης, ἡ paiđískê một cô gái trẻ ; nô lệ (cô 
gái) một cô tớ gái ; một đầy 
tớ gái 

Ma 26:69; Mác 14:66 
,69; Lu 12:45;22:56; Gi 
18:17 

3815 παίζω paízô chơi như một đứa trẻ ; chơi 
đùa 

1 Cô. 10:7 

3816 παῖς, παιδός, ὁ, ἡ paĩs còn trẻ [con trai] ; đầy tớ Ma 2:16;17:18; Lu 
2:43;8:54; Gi 4:51 
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3817 παίω paíô đánh Ma 26:68; Lu 22:64; Gi 
18:10 

3818 Πακατιανός, ή, όν Pakatianós Phi-ri-gi ; Phơ-ri-gi « khô, vô 
trùng » 

Công 2:10 ; 1 Ti 6:21 
KJV  

3818 Πακατιανή, ῆς, ἡ Pakatianế Pacatiana  một phần của Phi-ri-
gi 

1 Ti 6:21 KJV 

3819 πάλαι pálai từ lâu ; trước đây ; trong 
một thời gian dài 

Ma 11:21; Lu 10:13; 
Hê 1:1; Giu 4 

3820 παλαιός, ά, όν palaiós cũ Ma. 9:16,17;13:52; Lu. 
5:36 

3821 παλαιότης, τητος, ἡ palaiótês cũ kĩ ; sự lỗi thời ; sự trở 
thành quá thời 

Rô 7:6 

3822 παλαιόω palaióô cũ mòn ; trở thành quá thời Lu 12:33; Hê. 1:11 

3823 πάλη, ης, ἡ pálê vật lộn ; đấu tranh  Êph. 6:12 

3824 παλιγγενεσία, ας, ἡ paliggenesía tạo lại ; sự tái sinh ; sự tái 
tạo. πάλιν (G3825) + γένεσις 
(G1078) 

Ma. 19:28; Tít. 3:5 

3825 πάλιν pálin lại nữa ; lần nữa Gi 1:35;4:3,13,46,54; 
6:15;8:2;10:17; Công 
10:16;11:10 

3826 παμπληθεί pamplêtheí tất cả cùng nhau ; đồng 
thanh ; tất cả mọi người. πᾶς 
(G3956) + πλῆθος (G4128) 

Lu. 23:18 

3827 πάμπολυς, 
παμπόλλη, πάμπολυ 

pámpolus đông đảo ; rất đông. πᾶς 
(G3956) + πολύς (G4183) 

Mác 8:1 

3828 Παμφυλία, ας, ἡ Pamphulía Bam-phi-ly ; Pam-phy-li-a. 
Là một tỉnh ở phái nam Tiểu-Á-
tế-á (Tiểu Á), giữa khoảng Cilicie 
và Lycie. 

Công 2:10;13:13; 
14:24;15:38;27:5 

3829 πανδοχεῖον, ου, τό panđocheĩon lữ quán ; quán trọ. πᾶς 
(G3956) + δέχομαι (G1209) 

Lu 10:34 

3830 πανδοχεύς, έως, ὁ panđocheús người chủ quán ; chủ quán 
trọ 

Lu 10:35 

3831 πανήγυρις , εως, ἡ panếguris hội hè ; sứ hân hoan nhóm 
họp ; sự tụ tập lễ hội/vui vẻ. 
πᾶς (G3956) + ἀγορά (G58) 

Hê 12:22 

3832 πανοικεί panoikeí với cả nhà ; với cả gia đình ; 
với toàn thể gia đình. πᾶς 
(G3956) + οἶκος (G3624) 

Công 16:34 

3832 πανοικί panoikí với hộ gia đình của mình ; 
với toàn thể nhà 

Công 16:34 

3833 πανοπλία, ας, ἡ panoplía binh giáp ; mọi vũ khí ; toàn 
bộ binh giáp vũ khí. πᾶς 
(G3956) + ὅπλον (G3696) 

Lu 11:22; Êph. 6:11,13 

3834 πανουργία, ας, ἡ panourgía sự xảo quyệt Lu 20:23; 1 Cô 3:19 

3835 πανοῦργος, ον panoũrgos khôn khéo (tích cực hay tiêu 2 Cô 12:16 
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cực) ; xảo quyệt. πᾶς (G3956) + 
ἔργον (G2041) 

3836 πανταχόθεν pantachóthen từ mọi nơi ; từ khắp nơi Mác 1:45 

3836a πανταχῇ pantachễ khằp nơi Công 21:28 

3837 πανταχοῦ pantachoũ mọi nơi ; khắp mọi nơi Mác 16:20; Lu. 9:6; 
Công 17:30;24:3; 
28:22; 1 Cô 4:17 

3838 παντελής, ές pantelếs hoàn toàn ; toàn vẹn. πᾶς 
(G3956) + τέλος (G5056) 

Lu 13:11; Hê 7:25 

3839 πάντη pántê hết thảy ; khắp mọi nơi; bất 
cứ nơi nào 

Công 24:3 

3840 πάντοθεν pántothen từ mọi phía ; tất cả các mặt Mác 1:45; Lu 19:43; 
Hê. 9:4 

3841 παντοκράτωρ, ορος, 
ὁ 

pantokrátôr đấng toàn năng. πᾶς (G3956) + 
κράτος (G2904) 

2 Cô 6:18; Khải 1:8;4:8 

3842 πάντοτε pántote luôn luôn. πᾶς (G3956) + ὅτε 
(G3753) 

Ma. 26:11; Mác 14:7; 
Lu 15:31;18:1; Gi 
6:34;7:6;8:29;11:42; 
12:8 … 

3843 πάντως pántôs chắc hẳn ; dù sao đi nữa, 
bằng mọi cách 

Lu 4:23; Công 21:22; 
28:4; Rô 3:9; 1 Cô 
5:10;9:10,22;16:12 

3844 παρά pará παρά + [đc] = nơi, cạnh nơi, 
bên cạnh, bởi, tại 
παρά + [tc] = từ 
παρά + [tgc] = với, trước, 
giữa, trước mặt 

Ma 2:4,7;4:18; Lu 
3:13; Gi 1:6,14,39,40; 
4:9… 1 Cô 3:1 

3845 παραβαίνω parabaínô vi phạm ; không tuân thủ. 
παρά (G3844) + βάσις (G939) 

Ma 15:2,3; Công 1:25 

3846 παραβάλλω parabállô ghé vào Công 20:15 

3847 παράβασις, εως, ἡ parábasis sự vi phạm ; sự không tuân 
thủ 

Rô. 2:23;4:15 

3848 παραβάτης, ου, ὁ parabátês người vi phạm (Luật Pháp) ; 
kẻ vi phạm.  

Rô. 2:25,27; Gal. 2:18; 
Gia. 2:9,11 

3849 παραβιάζομαι parabiázomai nài ép ; thúc ép. παρά (G3844) 
+ βιάζω (G971) 

Lu. 24:29; Công 16:15 

3850 παραβολή, ῆς, ἡ parabolế ngụ ngôn ; ẩn dụ ; tục ngữ. Ma. 13:3,10,13,18; Mác 
4:30; Hê 11:19  

3851 παραβουλεύομαι paraboleúomai liều ; liều mạng. παρά (G3844) 
+ βουλεύω (G1011) 

Phil 2:30 

3852 παραγγελία, ας, ἡ parangelía lệnh, lịnh đó, chỉ lệnh ; sự 
răn bảo 

Công 5:28;16:24 

3853 παραγγέλλω parangéllô răn bảo ; dặn bảo ; truyền Ma. 10:5; Mác 6:8;8:6; 
Lu. 9:21 
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3854 παραγίνομαι paragínomai đến ; xảy ra Ma 2:1;3:13; Mác 
14:43; Lu 7:4; Gi 3:23; 
8:2 

3855 παράγω parágô rời nơi ; đi qua đó ; đi qua Ma 20:30; Gi 8:59;9:1 

3856 παραδειγματίζω parađeigmatízô bêu giễu ; sỉ nhục công khai 
; làm một ví dụ công khai. 
παρά (G3844) + δειγματίζω 
(G1165) 

Hê 6:6 

3857 παράδεισος, ου, ὁ paráđeisos Thiên đàng ; địa đàng ; cõi 
phước hạnh ; nơi Ba-ra-đi. 
H6508 

Lu. 23:43; 2 Cô. 12:4; 
Khải 2:7 

3858 παραδέχομαι parađéchomai tiếp nhận ; chấp nhận. παρά 
(G3844) + δέχομαι (G1209) 

Mác 4:20; Công 15:4; 
16:21;22:18; 1 Ti 5:19 

3859 παραδιατριβή, ῆς, ἡ parađiatribế (thảo luận, nghề nghiệp, 
sinh hoạt…) vô bổ ; vô ích ; 
vô dụng. παρά (G3844) + 
διατρίβω (G1304) 

1 Ti 6:5 

3860 παραδίδωμι parađíđômi trao nộp ; nộp Ma 4:12;5:25;10:4,17; 
11:27;25:14… Gi 6:64, 
71;12:4;13:2,11,21;18:
2… 

3861 παράδοξος, ον paráđoxos dị thường ; lạ thường Lu. 5:26 

3862 παράδοσις, εως, ἡ paráđosis truyền thống ; lời truyền 
khẩu 

Ma 15:2,3,6; Mác 7:3,5 

3863 παραζηλόω parazêlóô khiêu khích ganh tị ; khiến 
ganh tị ; ghen 

Rô 10:19;11:11,14; 1 
Cô 10:22 

3864 παραθαλάσσιος, ία, 
ιον 

parathalássios gần mé biển ; bên bờ biển. 
παρά (G3844) + θάλασσα 
(G2281) 

Ma 4:13 

3865 παραθεωρέω paratheôréô bỏ bê. παρά (G3844) + θεωρέω 
(G2334) 

Công 6:1 

3866 παραθήκη, ης, ἡ parathếkê tiền đặt cọc ; điều ủy thác ; 
gửi tiền 

1 Ti 6:20; 2 Ti 1:12,14 

3867 παραινέω parainéô khuyên  Công  27:9,22 

3868 παραιτέομαι paraitéomai xin khước ; xin cáo lỗi ; xin 
kiếu 

Mác 15:6; Lu 14:18,19 

3869 παρακαθέζομαι parakathézomai đứng bên cạnh ; ngồi kề ; 
ngồi dưới 

Lu 10:39 

3869 παρακαθίζω parakathízô ngồi xuống gần ; ngồi bên 
cạnh 

Lu 10:39 

3870 παρακαλέω parakaléô an ủi ; khích lệ ; kiện cáo ; 
khuyên bảo. παρά (G3844) + 
καλέω (G2564) 

Ma 2:18;5:4;8:5 

3871 παρακαλύπτω parakalúptô che khuất ; che khuất khỏi. 
παρά (G3844) + καλύπτω 
(G2572) 

Lu 9:45 
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3872 παρακαταθήκη parakatathếkê  đặt cọc. Xem G3866 1 Ti 6:20; 2 Ti 1:14 

3873 παράκειμαι parákeimai có ý muốn làm ; được bên 
cạnh ; nằm bên cạnh. παρά 
(G3844) + κεῖμαι (G2749) 

Rô 7:18,21 

3874 παράκλησις, εως, ἡ paráklêsis  sự an ủi ; sự khích lệ. Xem 
G3870 

Lu 2:25;6:24; Công 
4:36 

3875 παράκλητος, ου, ὁ paráklêtos được gọi đến bên cạnh ; 
một người bênh vực, một 
luật sư, người bào chữa ; 
Đấng Pa-rác-lê ; đấng cáo 
giục ; Đấng An Ủi 

Gi 14:16,26;15:25; 
16:7; 1 Gi 2:1 

3876 παρακοή, ῆς, ἡ parakoế không muốn nghe ; từ chối 
nghe ; sự không vâng phục ; 
tội lỗi  

Rô 5:19; 2 Cô 10:6; Hê 
2:2 

3877 παρακολουθέω parakolouthéô đi theo sát ; tra cứu cẩn thận Lu 1:3; 1 Ti 4:6; 2 Ti 
3:10 

3878 παρακούω parakoúô không nghe ; không chịu 
nghe ; không để ý đến. παρά 
(G3844) + ἀκούω (G191) 

Ma 18:17; Mác 5:36 

3879 παρακύπτω parakúptô cúi xuống ; cúi xuống và nhìn 

vào. παρά (G3844) + κύπτω 
(G2955) 

Lu 24:12; Gi 20:5,11; 
Gia 1:25; 1 Phi 1:12 

3880 παραλαμβάνω paralambánô nhận ; đem ; lấy ; đi cùng. 
παρά (G3844) + λαμβάνω 
(G2983) 

Ma 1:20,24;2:13,14,20, 
21;4:5,8… Gi 1:11; 
14:3;19:16… 

3881 παραλέγομαι paralégomai chạy dọc theo bờ biển ; đi 
thuyền dọc theo bờ biển ; 
gần kề. 

Công 27:8,13 

3882 παράλιος, ον parálios ở gần biển ; từ miền duyên 
hải. παρά (G3844) + ἅλς (G251) 

Lu 6 :17 

3883 παραλλαγή, ῆς, ἡ parallagế sự biến đổi. παρά (G3844) + 
ἀλλάσσω (G236) 

Gia 1:17 

3884 παραλογίζομαι paralogízomai lừa dối ; lừa dối ; lừa mị. 
παρά (G3844) + λογίζομαι 
(G3049) 

Côl 2:4; Gia 1:22 

3885 παραλυτικός, ή, όν paralutikós bại liệt Ma 4:24;8:6;9:2,6; 
Mác 2:3-5,9 

3886 παραλύω paralúô bại ; tê liệt. παρά (G3844) + 
λύω (G3089) 

Lu 5:18,24; Công 8:7; 
9:33 

3887 παραμένω paraménô trú lại gần ; ở lại gần. παρά 
(G3844) + μένω (G3306) 

1 Cô 16:6; Hê 7:23; 
Gia 1:25  

3888 παραμυθέομαι paramuthéomai an ủi Gi 11:19,31; 1 Tê 2:12; 
5:14 

3889 παραμυθία, ας, ἡ paramuthía lời an ủi. 1 Cô 14:3 

3890 παραμύθιον, ου, τό paramúthion điều an ủi Phil 2:1 
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3891 παρανομέω paranoméô phạm luật ; vi phạm luật. 
παρά (G3844) + νόμος (G3551) 

Công 23:3 

3892 παρανομία, ας, ἡ paranomía sự vi phạm ; sự vi phạm luật  2 Phi 2:16 

3893 παραπικραίνω parapikraínô nổi loạn ; khiêu khích Hê 3:16 

3894 παραπικρασμός, οῦ, 
ὁ 

parapikrasmós sự khiêu khích ; cuộc nổi 
loạn 

Hê 3:8,15 

3895 παραπίπτω parapíptô sa ngã Hê 6:6 

3896 παραπλέω parapléô dong thuyền vượt ; đi qua 
trước ; đi ngang qua. παρά 
(G3844) + πλέω (G4126) 

Công 20:16 

3897 παραπλήσιον paraplếsion đến gần ; gần ; cận kề  Phil 2:27 

3898 παραπλησίως paraplêsíôs cũng ; cũng thế ; như nhau Hê 2:14 

3899 παραπορεύομαι paraporeúomai đi ngang qua ; đi qua. παρά 
(G3844) + πορεύω (G4198) 

Ma 27:39; Mác 2:23; 
9:30;11:20;15:29 

3900 παράπτωμα, ατος, 
τό 

paráptôma phạm tội, tội lỗi, sa ngã Ma 6:14,15; Mác 
11:23; Rô 4:25;5:15 

3901 παραρρέω pararréô bị trôi lạc chăng ; bị trôi lạc. Hê 2:1 

3902 παράσημος, ατος, 
τό 

parásêmos cái biển hiệu ; phù hiệu. 
παρά (G3844) + σημαίνω 
(G4591) 

Công 28:11 

3903 παρασκευάζω paraskeuázô sẵn sàng ; chuẩn bị sẵn sàng Công 10:10; 1 Cô 14:8; 
2 Cô 9:2,3 

3904 παρασκευή, ῆς, ἡ paraskeuế trong Tân Ước : ngày sửa 
soạn ; ngày sắm sửa ; Ngày 
Chuẩn Bị 

Ma 27:62; Mác 15:42; 
Lu 23:54; Gi 19:14,31, 
42 

3905 παρατείνω parateínô kéo dài ; tiếp tục Công 20:7 

3906 παρατηρέω paratêréô theo dõi ; theo dõi xem ; 
theo dõi thật kỹ ; dõi xem ; 
rình xem. παρά (G3844) + 
τηρέω (G5083) 

Mác 3:2; Lu 6:7;14:1; 
20:20; Công 9:24; Gal 
4:10 

3907 παρατήρησις, εως, ἡ paratếrêsis sự quan sát ; sự theo dõi Lu 17:20 

3908 παρατίθημι paratíthêmi đặt bên cạnh hoặc gần hoặc 
ở phía trước ; phân phát. 
παρά (G3844) + τίθημι (G5087) 

Ma 13:24,31; Mác 
6:41;8:6; Lu 9:16;10:8; 
Công 14:23; 1 Cô 
10:27 

3909 παρατυγχάνω paratunchánô gặp ; gặp gỡ tình cờ Công 17:17 

3910 παραυτίκα parautíka tạm thời ; tạm 2 Cô 4:17 

3911 παραφέρω paraphérô cất khỏi. παρά (G3844) + φέρω 
(G5342) 

Mác 14:36; Lu 22;42; 
Hê 13:9; Giu 1:12 

3912 παραφρονέω paraphronéô điên khùng ; điên loạn ; mất 
ý thức. παρά (G3844) + φρονέω 
(G5426) 

2 Cô 11:23 
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3913 παραφρονία, ας, ἡ paraphronía sự điên khùng ; sự điên 
cuồng ; sự điên dại. Xem 
G3912 

2 Phi 2:16 

3914 παραχειμάζω paracheimázô mùa đông ; trú mùa đông. 
παρά (G3844) + χειμάζω (G5492) 

Công 27:12;28:11; 1 
Cô 16:6; Tít 3:12 

3915 παραχειμασία, ας, ἡ paracheimasía sự trú mùa đông. Xem G3914 Công 27:12 

3916 παραχρῆμα parachrễma lập tức ; tức thời. παρά 
(G3844) + χρῆμα (G5536) 

Ma 21:19,20; Lu 1:64 

3917 πάρδαλις, εως, ἡ párđalis con beo ; con báo. Khải 13:2 

3918 πάρειμι páreimi có mặt ; đến đây. παρά 
(G3844) + εἰμί (G1510) 

Ma 26:50; Lu 13:1; Gi 
7:6;11:28; Công 10:21 

3919 παρεισάγω pareiságô bí mật truyền bá ; bí mật 
mang vào. παρά (G3844) + 
εἰσάγω (G1521) 

2 Phi 2:1 

3920 παρείσακτος, ον pareísaktos bí mật lẻn vào. Xem G3919 Gal 2:4 

3921 παρεισδύω pareisđúô len lỏi vào ; kia lẻn vào 
trong. παρά (G3844) + εἰς 
(G1519) + δύνω (G1416) 

Gui 1:4 

3921 παρεισδύνω pareisđúnô len lỏi vào. Gui 1:4 

3922 παρεισέρχομαι pareisérchomai len lỏi vào ; lén trà trộn vào. 
παρά (G3844) + εἰσέρχομαι 
(G1525) 

Rô 5:20; Gal 2:4 

3923 παρεισφέρω pareisphérô gắng hết sức để thêm ; cố 
gắng hết sức thêm. παρά 
(G3844) + εἰσφέρω (G1533) 

2 Phi 1:5 

3924 παρεκτός parektós ngoại trừ. παρά (G3844) + 
ἐκτός (G1622) 

Ma 5:32; Công 26:29  

3925 παρεμβολή, ῆς, ἡ parembolế doanh trại.  Lu 19:43; Công 21:34; 
23:10,16; Hê 11:34; 
13:11 

3925a παρεμβάλλω parembállô để đặt bên cạnh hoặc giữa ; 
xen vào giữa. παρά (G3844) + 
ἐμβάλλω (G1685) 

Lu 19:43 

3926 παρενοχλέω parenochléô khuấy rối ; quấy rối. παρά 
(G3844) + ἐνοχλέω (G1776) 

Công 15:19 

3927 παρεπίδημος, ον parepíđêmos người kiều ngụ ; kẻ tha 
hương ; kẻ đi đường. παρά 
(G3844) + ἐπιδημέω (G1927) 

Hê 11:13; 1 Phi 1:1; 
2:11 

3928 παρέρχομαι parérchomai đến qua ; qua đi. παρά 
(G3844) + ἔρχομαι (G2064) 

Ma 5:18;8:28;24:34; 
Mác 6:48;13:31; Lu 
11:42;12:37 

3929 πάρεσις, εως, ἡ páresis sự bỏ qua. Xem G2935 Rô 3:25 

3930 παρέχω paréchô cung cấp ; cho ; cấp phép. 
παρά (G3844) + ἔχω (G2192) 

Ma 26:10; Mác 14:6; 
Lu 6:29;7:4 
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3931 παρηγορία, ας, ἡ parêgoría an ủi. παρά (G3844) + ἀγορά 
(G58) 

Côl 4:11 

3932 παρθενία, ας, ἡ parthenía sự trinh tiết. Xem G3933 Lu 2:36 

3933 παρθένος, ου, ὁ, ἡ parthénos trinh nữ ; người nữ đồng 
trinh. 

Ma 1:23;25:1,7; Lu 
1:27; Công 21:9; 1 Cô 
7:25 

3934 Πάρθος, ου, ὁ Párthos Bạt-thê ; người  Bạt-thê ; 
người Pạc-thi. 

Công 2:9 

3935 παρίημι paríêmi đi qua ; bỏ qua ; vượt. παρά 
(G3844) + ἵημι (sai) 

Lu 11:42; Hê 12:12 

3936 παρίστημι parístêmi đứng bên cạnh ; để giúp đỡ. 
Gồm: 
- Tiền tố : παρά (G3844) : bên 
cạnh. 
- Động từ : ἵστημι (G2476) : 
đứng. 

Ma 26:53; Mác 4:29; 
14:47; Lu 1:19; Gi 
18:22;19:26; Công 
4:10 

3937 Παρμενᾶς, ᾶ, ὁ Parmenãs Ba-mê-na hoặc Pạc-mê-na. 
παρά (G3844) + μένω (G3306) 

Công 6:5 

3938 πάροδος, ου, ἡ párođos qua đường ; đi qua ; ghé 
qua. παρά (G3844) + ὁδός 
(G3598) 

1 Cô 16:7 

3939 παροικέω paroikéô lưu trú. παρά (G3844) + οἰκέω 
(G3611) 

Lu 24:18; Hê 11:9 

3940 παροικία, ας, ἡ paroikía sự kiều ngụ ; tạm trú. Xem 
G3941 

Công 13:17; 1 Phi 1:17 

3941 πάροικος, ον pároikos kẻ khách kiều ngụ ; người 
tạm trú. παρά (G3844) + οἶκος 
(G3624) 

Công 7:6,29; Êph 2:19; 
1 Phi 2:11 

3942 παροιμία, ας, ἡ paroimía ẩn dụ ; tục ngữ ; một câu 
chuyện ngụ ngôn. παρά 
(G3844) + οἴομαι (G3633) 

Gi 10:6;16:25,29; 2 Phi 
2:22 

3943 πάροινος, ον pároinos mê rượu nho; nghiện rượu ; 
cãi vã và hung bạo ; say 
rượu. παρά (G3844) + οἶνος 
(G3631) 

1 Ti 3:3; Tít 1:7 

3944 παροίχομαι paroíchomai đi qua ; qua trước. παρά 
(G3844) + οἴχομαι (ra đi) 

Công 14:16 

3945 παρομοιάζω paromoiázô giống như ; trông giống. 
Xem G3946 

Ma 23:27 

3946 παρόμοιος, α, ον parómoios tương tự ; như thế. παρά 
(G3844) + ὅμοιος (G3664) 

Mác 7:8,13 

3947 παροξύνω paroxúnô bực tức ; nóng giận. παρά 
(G3844) + ὀξύς (G3691) 

Công 17:16; 1 Cô 13:5 

3948 παροξυσμός, οῦ, ὁ paroxusmós sự bất đồng ý kiến ; sự bất 
đồng quan điểm. Xem G3947 

Công 15:39; Hê 10:24 

3949 παροργίζω parorgízô kích động sự tức giận ; chọc 
tức. παρά (G3844) + ὀργίζω 
(G3710) 

Rô 10:19; Êph 6:4 
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3950 παροργισμός, οῦ, ὁ parorgismós giận ; sự chọc giận ; sự nổi 
giận. Xem G3949 

Êph 4:26 

3951 παροτρύνω parotrúnô thúc giục ; khuyến khích. Công 13:50 

3952 παρουσία, ας, ἡ parousía sự hiện diện ; sự có mặt. có 
nghĩa vừa là sự đến và sự hiện 
diện tiếp sau đó. Xem G3918 

Ma 24:3,27,37,39; 1 Cô 
15:23;16:17; 2 Cô 7:6 

3953 παροψίς, ίδος, ἡ paropsís đĩa ; mâm. παρά (G3844) + 
ὀψάριον (G3795) 

Ma 23:25 

3954 παρρησία, ας, ἡ parrêsía sự mạnh dạn ; sự thẳng thắn 
(cách tự do) ; cách công khai. πᾶς 
(G3956) + ῥέω (G4483) 

Mác 8:32; Gi 7:4,13, 
26;10:24;11:14,54; 
16:25,29;18:20; Công 
4:29,31 

3955 παρρησιάζομαι parrêsiázomai giảng dạy cách bạo dạn ; 
giảng cách dạn dĩ ; tự do 
ngôn luận. Xem G3954 

Công 9:27;26:26; Êph 
6:20; 1 Tê 2:2 

3956 πᾶς, πᾶσα, πᾶν pãs tất cả ; mọi ; muôn vật ; mỗi 
/ πάντες : tất cả ; mọi người. 

Ma 1:17;2:3,4... Gi 
1:3,7,9,18;2:10,15,24… 

3957 πάσχα, τό páscha lễ vượt qua. H06453 Ma 26:2,17,18; Mác 
14:12; Lu 22:7; Gi 
2:13,23;6:4;11:55;12; 
1,13:1… 

3958 πάσχω páschô đau đớn ; khổ nghiệm. Ma 16:21;17:15; Mác 
9:12; Lu 9:22 

3959 Πάταρα, ων, τά Pátara Ba-ta-ra ; Pa-ta-ram, « tán xạ, 
lời rủa »  một thành. 

Công 21:1 

3960 πατάσσω patássô đánh. Xem G3817 Ma 26:31; Mác 14:27; 
Lu 22:49; Công 7:24 

3961 πατέω patéô giẫm đạp, chà đạp ; đè nặng 
lên trên ai/ gì ; ép, bóp 
mạnh, đánh bại hoàn toàn ; 
làm cho đau, làm bị thương, 
gây thiệt hại ; coi thường, 
bất chấp. Xem G3817 

Lu 10:19;21:24; Khải 
11:12;14:20;19:15 

3962 πατήρ, πατρός, ὁ patếr cha. Ma 2:22;3:9;6:9;10:29 
... Gi 1:14,18;2:16… 

3963 Πάτμος, ου, ἡ Pátmos Bát-mô ; Pát-mô là một khu tự 
quản ở vùng Nam Egeo, Hy Lạp. 

Khải 1:9 

3964 πατραλῴας, ου, ὁ patralốas kẻ giết cha và giết mẹ ; một 
vụ giết cha mình. 

1 Ti 1:9 

3965 πατριά, ᾶς, ἡ patriá dòng dõi. Xem G3962 Lu 2:4; Công 3:25; Êph 
3:15 

3966 πατριάρχης, ου, ὁ patriárchês tổ phụ ; người đứng đầu 
hoặc người sáng lập một gia 
đình. πατριά (G3965) + ἄρχω 
(G757) 

Công 2:29;7:8,9; Hê 
7:4 
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3967 πατρικός, ή, όν patrikós  tổ tiên ; tổ phụ. Xem G3962 Gal 1:14 

3968 πατρίς, ίδος, ἡ patrís quê hương. Xem G3902 Ma 13:54,57; Mác 6:1; 
Lu 4:23; Gi 4:44; Hê 
11:14 

3969 Πατροβᾶς, α, ὁ Patrobãs Ba-trô-ba ; Pa-trô-ba. πατήρ 
(G3962) + βίος (G979) 

Rô 16:14 

3970 πατροπαράδοτος, 
ον 

patroparáđotos truyền từ cha hoặc tổ tiên 
của mình. πατήρ (G3962) + 
παραδίδωμι (G3860) 

1 Phi 1:18 

3971 πατρῷος, α, ον patrỗos của tổ phụ, tổ tiên. Xem 
G3962 

Công 22:3;24:14;28:17 

3972 Παῦλος, ου, ὁ Paũlos Phao-lô có nghĩa là nhỏ. 
Phao-lô thành Tarsus ; 
Phau-lút (Sê-giúp). 

Công 9:11;13:7;21:39; 
22:3... 

3973 παύω paúô ngừng, tạm nghỉ ; dừng lại, 
kết thúc; bỏ ; kết thúc ; rời 
bỏ ; tống khứ ; chấm dứt. 

Lu 5:4;8:24;11:1; Công 
5:42;13:10; 1 Cô 13:8; 
Êph 1:16 

3974 Πάφος, ου, ἡ Páphos Ba-phô ; Pa-phô nằm phía 
tây nam Cộng hòa Síp. 

Công 13:6 và 13 

3975 παχύνω pachúnô làm dày ; vỗ béo  // chai lì ; 
cứng cỏi ; vô cảm // trở nên 
ngu ngốc. Xem G4078 

Ma 13:15; Công 28:27 

3976 πέδη, ης, ἡ péđê cùm. Xem G4228 Mác 5:4; Lu 8:29 

3977 πεδινός, ή, όν peđinós nơi đồng bằng ; một chỗ đất 
bằng. Xem G4228 

Lu 6:17 

3978 πεζεύω pezeúô đi bộ. Xem G3979 Công 20:13 

3979 πεζῇ pezễ đi đường bộ ; đi bộ. Xem 
G4228 

Ma 14:13; Mác 6:33 

3979b πεζός, ή, όν pezós đi bộ ; bằng chân.  

3980 πειθαρχέω peitharchéô vâng lời ; lắng nghe, chú ý 
đến  
Động từ πειθαρχέω là một từ 
ghép. Gồm: 
* Động từ : πειθώ (G3982): lắng 
nghe. 
* Danh từ : ἀρχή (G757): nguyên 
tắc, nguyên lý.  

Công 5:29;27:21; Tít 
3:1 

3981 πειθός, ή, όν peithós thuyết phục. Xem G3982 1 Cô 2:4 

3982 πείθω peíthô thuyết ; thuyết phục ; tín 
phục ; lắng nghe. 

Ma 27:20; Mác 10:24; 
Lu 16:31; Công 5:37... 

3983 πεινάω peináô đói. Xem G3993 Ma 4:2;12:1; Mác 
2:25; Lu 1:53; Gi 6:35; 
Rô 12:20; 1 Cô 4:11 

3984 πεῖρα, ας, ἡ peĩra sự thử nghiệm ; thử ; nỗ lực. 
Xem G4008 

Hê 11:29,36 
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3985 πειράζω peirázô cám dỗ ; thử thách ; đừng 
thử. Xem G3984  

Ma 4:1;16:1; Mác 
1:13; Lu 4:2; Gi 6:6 

3986 πειρασμός, οῦ, ὁ peirasmós sự thử thách ; sự cám dỗ. 
Xem G3985 

Ma 6:13; Mác 14:38; 
Lu 4:13; Công 20:19; 1 
Cô 10:13 

3987 πειράομαι peiráomai thử nghiệm ; cố gắng ; thử ; 
thử thách ; bị cám dỗ. Xem 
G3984 

Công 9:26;26:21; Hê 
4:15 

3988 πεισμονή, ῆς, ἡ peismonế sự thuyết phục. Xem G3982 Gal 5:8 

3989 πέλαγος, ους, τό pélagos biển ; biển khơi ; xuống đáy 
biển. 

Ma 18:6; Công 27:5 

3990 πελεκίζω pelekízô chém đầu ; chém. Xem G4141 Khải 20:4 

3991 πέμπτος, η, ον pémptos thứ năm. Xem G4002 Khải 6:9;9:1;16:10; 
21:20 

3992 πέμπω pémpô gửi ; sai ; sai đi ; sai đến. Ma 2:8;14:10;22:7; 
Mác 5:12; Lu 7:6; Gi 
1:22,33;4:24;5:23, 
24,30 … 

3993 πένης, ητος, ὁ pénês kẻ nghèo khó. 1 Cô 9:9 

3994 πενθερά, ᾶς, ἡ pentherá bà mẹ vợ ông. Xem G3995 Ma 8:14;10:35; Mác 
1:30; Lu 4:38 

3995 πενθερός, οῦ, ὁ pentherós cha vợ. Gi 18:13 

3996 πενθέω penthéô khóc lóc. Xem G3997 Ma 5:4; Mác 16:10; Lu 
6:25; 1 Cô 5:2; 2 Cô 
12:21; Gia 4:9; Khải 
18:11,15,19 

3997 πένθος, ους, τό pénthos sự tang tóc. Xem G3958 Gia 4:9; Khải 18:7,8; 
21:4 

3998 πενιχρός, ά, όν penichrós nghèo bỏ ; nghèo túng. Xem 
G3993 

Lu 21:2 

3999 πεντάκις pentákis năm lần. Xem G4002 2 Cô 11:24 

4000 πεντακισχίλιοι, αι, 
α 

pentakischílio năm nghìn. πεντάκις (G3999) + 
χίλιοι (G5507) 

Ma 14:21;16:9; Mác 
6:44; Lu 9:14; Gi 6:10 

4001 πεντακόσιοι, αι, α pentakósioi năm trăm. πέντε (G4002) + 
ἑκατόν (G1540) 

Lu 7:41; 1 Cô 15:6 

4002 πέντε, οἱ, αἱ, τά pénte năm. Ma 14:17;16:9; Mác 
6:41; Lu 1:24; Gi 
4:18… 

4003 πεντεκαιδέκατος, η, 
ον 

pentekaiđékatos thứ mười lăm. πέντε (G4002) + 
καί (G2532) + δέκατος (G1182) 

Lu 3:1 

4004 πεντήκοντα, οἱ, αἱ, 
τά 

pentếkonta năm mươi. Xem G4002 Mác 6:40; Lu 7:41; 
9:14; Gi 8:57;21:11; 
Công 13:20 
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4005 πεντηκοστή, ῆς, ἡ pentêkostế lễ ngũ tuần. Xem G4004 Công 2:1;20:16; 1 Cô 
16:8 

4006 πεποίθησις, εως, ἡ pepoíthêsis sự tin tưởng. Xem G3982 2 Cô 1:15;10:2; Êph 
3:12; Phil 3:4 

4007 περ per rất nhiều, thực sự ; bất cứ, 
bất cứ người nào. Xem G4008 

Mác 15:6; Hê 3:6,14; 
6:3 

4007b περαιτέρω peraitérô vượt ra ngoài Công 19:39 

4008 πέραν péran bên kia ; ở bên kia ; bờ bên 
kia ; ở phía bên kia. 

Ma 4:15,25;16:5; Mác 
3:8; Lu 8:22; Gi 1:28; 
3:26;6:1 

4009 πέρας, ατος, τό péras ranh giới ; nơi tận cùng. Xem 
G4008 

Ma 12:42; Lu 11:31; 
Rô 10:18 

4010 Πέργαμος, ου, ἡ Pérgamos Bẹt-găm ; Pẹc-ga-mum :  
nguyên là thủ đô của Vường quốc 
Attalid. Từ Bẹt-găm có nghĩa là 
“hôn lễ, hôn nhân” hay là “kết 
hiệp”. Xem G4444 

Khải 1:11;2:12 

4011 Πέργη, ης, ἡ Pérgê Bẹt-giê ; Pẹc-ga : xứ Bam-phi-
li (Pam-phy-li-a). Xem G4010 

Công 13:13,14;14:25 

4012 περί perí trong, về, quanh, vòng 
quanh. Xem G4008 

Ma 2:8;3:4;4:6; 6:28... 
Gi 1:7,8,15,22,30,47; 
2:21,27;3:25;5:31… 

4013 περιάγω periágô đi khắp. περί (G4012) + ἄγω 
(G71) 

Ma 9:35; Mác 6:6; 
Công 13:11; 1 Cô 9:5 

4014 περιαιρέω periairéô lấy khỏi ; tháo dây. περί 
(G4012) + αἱρέω (G138) 

Công 27:20; 2 Cô 3:16; 
Hê 10:11 

4015 περιαστράπτω periastráptô ánh sáng chói lòa quanh ; 
soi sáng chung quanh ; chói 
lọi. περί (G4012) + ἀστράπτω 
(G797) 

Công 9:3;22:6 

4015a περιάπτω periáptô thắp quanh ; khơi dậy.  Lu 22:55 

4016 περιβάλλω peribállô mặc ; mặc áo ; choàng mặc. 
περί (G4012) + βάλλω (G906) 

Ma 6:29;25:36; Mác 
14:51; Lu 12:27; Gi 
19:2; Khải 3:5,18; 
4:4;7:9 

4017 περιβλέπω periblépô nhìn quanh ; nhìn xung 
quanh. περί (G4012) + βλέπω 
(G991) 

Mác 3:5,34;5:32;9:8; 
10:23;11:11; Lu 6:10 

4018 περιβόλαιον, ου, τό peribólaion 1) khăn trùm ; 2) chiếc áo 
choàn. Xem G4016 

1 Cô 11:15; Hê 1:12 

4019 περιδέω periđéô buộc ; buộc quanh ; buộc 
xung quanh. περί (G4012) + 
δέω (G1210) 

Gi 11:44 
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4020 περιεργάζομαι periergázomai trở chăm những sự vô ích 
thôi, thứ tầm thường, vô 
dụng, vô giá trị. περί (G4012) 
+ ἐργάζομαι (G2038) 

2 Tê 3:11 

4021 περίεργος, ον períergos 1) xen vào việc của người 
khác ; việc nhảm nhí ; 2) 

nghệ thuật ma thuật. περί 
(G4012) + ἔργον (G2041) 

Công 19:19; 1 Ti 5:13 

4022 περιέρχομαι periérchomai đi đây đó ; đi từ nơi này đến 
nơi khác. περί (G4012) + 
ἔρχομαι (G2064) 

Công 19:13; 1 Ti 5:13; 
Hê 11:37 

4023 περιέχω periéchô bao quanh ; có chứa. περί 
(G4012) + ἔχω (G2192) 

Lu 5:9; Công 23:25; 1 
Phi 2:6 

4024 περιζώννυμι perizốnnumi thắt lưng ; đeo dây đai. 
Những tôi tớ trong thế kỷ thứ nhất 
‘thắt lưng’ bằng cách nai nịt các 
vạt áo choàng, nhét vào đai lưng 
để dễ làm những việc lao động 
nặng nhọc. περί (G4012) + 
ζώννυμι (G 2224) 

Lu 12:35,37;17:8; Êph 
6:14; Khải 1:13;15:6 

4025 περίθεσις, εως, ἡ períthesis sự trang điểm; đặt xung 
quanh. Xem G4060 

1 Phi 3:3 

4026 περιίστημι periístêmi đứng xung quanh ; đứng 
chung quanh. περί (G4012) +  
ἵστημι (G2476) 

Gi 11:42; Công 25:7; 2 
Ti 2:16; Tít 3:9 

4027 περικάθαρμα, ατος, 
τό 

perikátharma rác rến. περί (G4012) + καθαίρω 
(G2508) 

1 Cô 4:13 

4028 περικαλύπτω perikalúptô bao phủ ; bịt (mắt) ; che đậy. 
περί (G4012) + καλύπτω (G2572) 

Mác 14:55; Lu 22:64; 
Hê 9:4 

4029 περίκειμαι períkeimai  ngăn cản/ ngăn chận sự đi 
chuyển hoặc hoạt đông của 
ai / gì. vây quanh một 
người. περί (G4012) + κεῖμαι 
(G2749) 

Mác 9:42; Lu 17:2; 
Công 28:20; Hê 5:2; 
12:1 

4030 περικεφαλαία, ας, ἡ perikephalaía mũ sắt. περί (G4012) + κεφαλή 
(G2776) 

Êph 6:17; 1 Tê 5:8 

4031 περικρατής, ές perikratếs có toàn quyền. περί (G4012) + 
κράτος (G2904) 

Công 27:16 

4032 περικρύπτω perikrúptô ẩn mình ; che giấu. περί 
(G4012) + κρύπτω (G2928) 

Lu 1:24 

4033 περικυκλόω perikuklóô vây chung quanh. περί 
(G4012) + κυκλόω (G2944) 

Lu 19:43 

4034 περιλάμπω perilámpô toả chiếu quanh ; chói lòa 
xung quanh. περί (G4012) + 
λάμπω (G2989) 

Lu 2:9; Công 26:13 

4035 περιλείπομαι perileípomai còn sót lại ; còn ở lại.  1 Tê 4:15,17 

4035 περιλείπω perileípô để tồn tại. περί (G4012) + λείπω 
(G3007) 

1 Tê 4:15,17 



223 
 

4036 περίλυπος, ον perílupos buồn bã ; buồn rầu tột độ ; 
buồn khổ. περί (G4012) + λύπη 
(G3077) 

Ma 26:38; Mác 6:26; 
14:34; Lu 18:23,24 

4037 περιμένω periménô chờ đợi. περί (G4012) + μένω 
(G3306) 

Công 1:4 

4038 πέριξ pêrix lân cận ; phụ cận ; bốn 
chung quanh. Xem G4012 

Công 5:16 

4039 περιοικέω perioikéô xóm giềng ; láng giềng ; cư 
dân xung quanh. περί (G4012) 
+ οἰκέω (G3611) 

Lu 1:65 

4040 περίοικος, ον períoikos người xóm giềng ; người 
hàng xóm láng giềng ; người 
hàng xóm ; người sống xung 
quanh. περί (G4012) + οἶκος 
(G3624) 

Lu 1:58 

4041 περιούσιος, ον perioúsios thuộc riêng. περί (G4012) + εἰμί 
(G1510) 

Tít 2:14 

4042 περιοχή, ῆς, ἡ periochế phân đoạn ; đoạn Kinh 
Thánh. Xem G4023 

Công 8:32 

4043 περιπατέω peripatéô bước đi ; đi bộ. περί (G4012) + 
πατέω (G3961) 

Ma 4:18;9:5;11:5; 
14:25,26... Gi 1:36;5:8, 
9,11,12;6:19… 

4044 περιπείρω peripeírô chuốc lấy. περί (G4012) + 
πέραν (G4008) 

1 Ti 6:10 

4045 περιπίπτω peripíptô lâm vào ; sa vào. περί (G4012) 
+ πίπτω (G4098) 

Lu 10:30; Công 27:41; 
Gia 1:2 

4046 περιποιέω peripoiéô làm thành ; mua bằng chính. 
περί (G4012) +  ποιέω (G4160) 

Lu 17:33; Công 20:28; 
1 Ti 3:13 

4046 περιποιέομαι peripoiéomai làm thành.  Lu 17:33 

4047 περιποίησις, εως, ἡ peripoíêsis sự làm thành. Xem G4046 Êph 1:14; 1 Tê 5:9; 2 
Tê 2:14; Hê 10:39; 1 
Phi 2:9 

4048 περιρήγνυμι perirếgnumi xé (áo). περί (G4012) + ῥήγνυμι 
(G4486) 

Công 16:22 

4049 περισπάω perispáô bận rộn ; làm quên đi. περί 
(G4012) + σπάω (G4685) 

Lu 10:40 

4050 περισσεία, ας, ἡ perisseía cách dồi dào ; cách dư dật. 
Xem G4052 

Rô 5:17; 2 Cô 8:2; 
10:15; Gia 1:21 

4051 περίσσευμα, ατος, 
τό 

perísseuma sự dồi dào ; sự dư dật ; sự 
đầy dẫy. Xem G4052 

Ma 12:34; Mác 8:8; Lu 
6:45; 2 Cô 8:14 

4052 περισσεύω perisseúô dư dật ; có dồi dào. Xem 
G4053 

Ma 5:20;13:12;14:20; 
Mác 12:44; Lu 9:17; Gi 
6:12,13; Công 16:5; Rô 
3:7;5,15… 

4053 περισσός, ή, όν perissós thêm ; dư dật ; sung mãn. Ma 5:37; Mác 6:41; Lu 
7:26; Gi 10:10 



224 
 

4054 περισσότερον perissóteron càng rõ ràng hơn ; dồi dào 
hơn. Xem G4055 

Mác 7:36; 1 Cô 15:10; 
Hê 6:17;7:15 

4055 περισσότερος, τέρα, 
τερον 

perissóteros / 
περισσότερον 
perissóteron 

cách dồi dào hơn. Xem G4053 Ma 11:9;23:14; Mác 
12:40; Lu 7:26... 

4056 περισσοτέρως perissotérôs nhiều hơn ; càng… hơn ; đến 
một mức độ lớn hơn. Xem 
G4055 

Mác 15:14; 2 Cô 1:12; 
Gal 1:14 

4057 περισσῶς perissỗs đáng kể ; số dôi. Xem G4053 Ma 27:23; Mác 10:26; 
Công 26:11 

4058 περιστερά, άς, ἡ peristerá con bồ câu ; chim bò câu. Ma 3:16; Mác 1:10; Lu 
3:22... Gi 1:32;2:14,16 

4059 περιτέμνω peritémnô cắt bì. περί (G4012) + τομός 
(G5114) 

Lu 1:59; Gi 7:22; Công 
7:8 

4060 περιτίθημι peritíthêmi bọc quanh ; rào. περί (G4012) 
+ τίθημι (G5087) 

Ma 21:33;27:28,48; 
Mác 12:1; Gi 19:29 

4061 περιτομή, ῆς, ἡ peritomế sự cắt bì. Xem G4059 Gi 7:22,23; Công 7:8; 
Rô 2:25 

4062 περιτρέπω peritrépô quay lại ; hóa điên ; loạn trí. 
περί (G4012) + τροπή (G5157) 

Công 26:24 

4063 περιτρέχω peritréchô chạy quanh ; chạy khắp ; đi 
khắp. περί (G4012) + τρέχω 
(G5143) 

Mác 6:55 

4064 περιφέρω periphérô khiêng ; mang ; đem ở đây ở 
đó. περί (G4012) + φέρω 
(G5342) 

Mác 6:55; 2 Cô 4:10; 
Êph 4:14 

4065 περιφρονέω periphronéô khinh dể ; xem thường. περί 
(G4012) + φρονέω (G5426) 

Tít 2:15 

4066 περίχωρος, ον períchôros xứ chung quanh ; khắp vùng 
quanh. περί (G4012) + χώρα 
(G5561) 

Ma 3:5;14:35; Mác 
1:28; Lu 3:3 

4067 περίψημα, ατος, τό perípsêma cặn bã ; rác rưởi. περί (G4012) 
+ ψάω : để lau, chà 

1 Cô 4:13 

4068 περπερεύομαι perpereúomai khoe mình ; huênh hoang ; 
khoe khoang. 

1 Cô 13:4 

4069 Περσίς, ίδος, ἡ Persís Bẹt-si-đơ ; Pẹc-si, một  phụ nữ 
cơ đốc ở Rô-ma. 

Rô 16:12 

4070 πέρυσι pérusi năm trước ; năm ngoái. Xem 
G4009 

2 Cô 8:10;9:2 

4071 πετεινόν, οῦ, τό peteinón con chim ; loài chim. Xem 
G4072 

Ma 6:26;8:20; Mác 
4:4; Lu 8:5; Công 
10:12 

4072 πέτομαι pétomai bay. Khải 4:7;8:13;12:14; 
14:6;19:17 

4073 πέτρα, ας, ἡ pétra vầng đá ; đá, đá lớn, đá 
móng, đá gốc, nền đá, vách 
đá ; đá tảng. Xem G4074 

Ma 7:24,25; Mác 
15:46; Rô 9:33 
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4074 Πέτρος, ου, ὁ Pétros Phi-e-rơ. Si-môn (nghĩa là 
người nghe) vốn là tên của 
Phi-e-rơ. Sê-pha, là một tên biệt 
hiệu tiếng A-ram đồng nghĩa với 
Pétros tiếng Hy-lạp nghĩa là 
« vầng đá » hay « hòn đá ». 

Ma 4:18;14:28;19:27… 
Gi 1:40,42,44;6:8,68… 

4075 πετρώδης, ες petrốđês chỗ đất đá sỏi ; nơi đất đá. 
πέτρα (G4073) + εἶδος (G1491) 

Ma 13:5,20; Mác 
4:5,16 

4076 πήγανον, ου, τό pếganon vân hương (tên khoa học: Ruta 
graveolens) là một loài thực vật có 
hoa trong họ Rutaceae. Xem 
G4078 

Lu 11:42 

4077 πηγή, ῆς, ἡ pêgế cái giếng ; một mạch nước ; 
một cái suối. Xem G4078 

Mác 5:29; Gi 4:6,14; 
Gia 3:12; 2 Phi 2:17… 

4078 πήγνυμι pếgnumi dựng ; được dựng lên. Hê 8:2 

4079 πηδάλιον, ου, τό pêđálion bánh lái. Công 27:40; Gia 3:40 

4080 πηλίκος, η, ον pêlíkos to lớn hơn ; to lớn như thế 
nào ; sự cao trọng thật. Xem 
G4225 

Gal 6:11; Hê 7:4 

4081 πηλός, οῦ, ὁ pêlós đất sét ; bùn. Gi 9:6,11,14,15; Rô 
9:21 

4082 πήρα, ας, ἡ pếra túi xách ; cái bao. Ma 10:10; Mác 6:8; Lu 
9:3;10:4;22:35,36 

4083 πῆχυς, εως, ὁ pễchus  cu-đê ; cẳng tay ; cu-bít Ma 6:27; Lu 12:25; Gi 
21:8; Khải 21:17 

4084 πιάζω piázô bắt. Xem G971 Gi 7:30,32,44… Công 
3:7;12:4 

4085 πιέζω piézô nắm chặt ; nén chặt. Xem 
G4084 

Lu 6:38 

4086 πιθανολογία, ας, ἡ pithanología lời nói thuyết phục để quyến 
rũ. πείθω (G3982) + λόγος 
(G3056) 

Côl 2:4 

4087 πικραίνω pikraínô làm đắng ; cay đắng. Xem 
G4089 

Côl 3:19; Khải 8:11; 
10:9,10 

4088 πικρία, ας, ἡ pikría sự cay đắng. Xem G4089 Công 8:23; Rô 3:14; 
Êph 4:3; Hê 12:15 

4089 πικρός, ά, όν pikrós cay đắng. Xem G4078 Gia 3:11,14 

4090 πικρῶς pikrỗs cách đắng cay. Xem G4089 Ma 26:75; Lu 22:62 

4091 Πιλᾶτος, ου, ὁ Pilãtos Phi-lát (Bôn-xơ). Nhậm chức 
tổng đốc. Nguồn gốc La-tinh 

Ma 27:2,13,17,22,24… 
Gi  18:29,31,33,35,37, 
38;19:1,4,6,8,10,12,13
…  

4092 πίμπρημι pímprêmi sưng lên ; sưng phù lên. Công 28:6 

4093 πινακίδιον, ου, τό pinakíđion bảng nhỏ ; tấm bảng nhỏ để 
viết. Xem G4094 

Lu 1:63 
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4094 πίναξ, ακος, ἡ pínax mâm ; cái khay. Xem G4109 Ma 14:8,11; Mác 6:25, 
28; Lu 11:39 

4095 πίνω pínô uống. Ma 6:25,31;11:18,19; 
Mác 14:23... Gi 4:7,9, 
10,12,13… 

4096 πιότης, τητος, ἡ piótês sự béo ; sự màu mỡ. Rô 11:17 

4097 πιπράσκω pipráskô bán. Ma 13:46;18:25; Mác 
14:5; Gi 12:5 

4098 πίπτω píptô té ; rơi ; ngã rơi. Ma 2:11;7:25,27;13:8; 
Mác 4:4,5,7... Gi 11:32; 
12:4;18:6… 

4099 Πισιδία, ας, ἡ Pisiđía / 
Πισίδιος : 
Pisíđios 

Bi-si-đi ; Pi-si-đi-a,  
« bitum » một xứ ở cõi A-si, ở về 
phía bắc Bam-phi-li. 

Công 13:14;14:24 

4100 πιστεύω pisteúô tin ; tin cậy ; đức tin. Xem 
G4102 

Ma 
8:13;9:28;18:6;21:22 
… Gi 1:7,12,50… 

4101 πιστικός, ή, όν pistikós nguyên chất. Xem G4102 Mác 14:3; Gi 12:3 

4102 πίστις, εως, ἡ pístis đức tin ; niềm tin tưởng. 
Xem G3982 

Ma 8:10;9:2;15;28; 
Mác 2:5;10:52; Lu 
5:20... 

4103 πιστός, ή, όν pistós người tin ; trung tín ; trung 
thành ; chung thủy ; đáng để 
tin cậy, xứng đáng với sự tín 
nhiệm. Xem G3982 

Ma 24:45;25:23; Lu 
12:42;16:11; Gi 20:27; 
Công 10:45 

4104 πιστόω pistóô tin chắc ; xác tín ; tin quyết. 
Xem G4103 

2 Ti 3:14 

4105 πλανάω planáô làm lầm lạc ; đi lạc ; bị lừa 
gạt ; đi lang thang không có 
mục đích. Xem G4106 

Ma 18:12;22:29; Mác 
12:24; Lu 21:8; Gi 
7:12,47 

4106 πλάνη, ης, ἡ plánê sự lầm lạc. Xem G4108 Ma 27:64; Rô 1:27; 
Êph 4:14 

4107 πλανήτης, ου, ὁ planếtês lầm lạc ; người lầm lạc; kẻ 
lang thang. Xem G4108 

Giu 1:13 

4108 πλάνος, ον plános lầm lạc. kẻ lừa gạt Ma 27:63; 2 Cô 6:8; 1 
Ti 4:1; 2 Gi 1:7 

4109 πλάξ, πλακός, ἡ pláx bảng. Xem G4111 2 Cô 3:3; Hê 9:4 

4110 πλάσμα, ατος, τό plásma vật được nặn ; cái bình. Xem 
G4111 

Rô 9:20 

4111 πλάσσω plássô nặn. Rô 9:20; 1 Ti 2:13 

4112 πλαστός, ή, όν plastós giả ; giả mạo. Xem G4111 2 Phi 2:3 

4113 πλατεῖα, ας, ἡ plateĩa đường phố rộng ; đường 
rộng ; quảng trường. Xem 
G4116 

Ma 6:5;12:19; Lu 
10:10;13:26;14:21; 
Công 5:15; Khải 
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11:8;21:21;22:2 

4114 πλάτος, ους, τό plátos bề rộng. Xem G4116 Êph 3:18; Khải 20:9; 
21:16 

4115 πλατύνω platúnô mở rộng ; nới rộng ra. Xem 
G4116 

Ma 23:5; 2 Cô 6:11,13 

4116 πλατύς, εῖα, ύ Platús  rộng. Xem G4111 Ma 7:13 

4117 πλέγμα, ατος, τό plégma kiểu tết tóc ; những gì được 
dệt, bện ; dải bện. Xem G4120 

1 Ti 2:9 

4118 πλεῖστος, η, ον pleĩstos hầu hết ; nhiều nhất. Xem 
G4183 

Ma 11:20;21:8; Mác 
4:1; 1 Cô 14:27 

4119 πλείων, εῖον pleíôn nhiều hơn. Xem G4183 Ma 5:20;12:42;20:10; 
Mác 12:43; Lu 3:13; Gi 
4:1,41;7:31;15:2;21:15
; Công 2:40 

4120 πλέκω plékô tết ; bện. Ma 27:29; Mác 15:19; 
Gi 19:2 

4121 πλεονάζω pleonázô có nhiều hơn ; gia tăng. Xem 
G4119 

Rô 5:20;6:1; 2 Cô 4:15; 
8:15; Phil 4:17; 1 Tê 
3:12; 2 Tê 1:3; 2 Phi 
1:8 

4122 πλεονεκτέω pleonektéô có nhiều hơn ; lợi dụng. Xem 
G4123 

2 Cô 2:11;7:2;12:17, 
18; 1 Tê 4:6 

4123 πλεονέκτης, ου, ὁ pleonéktês kẻ tham lam. πλείων (G4119) + 
ἔχω (G2192) 

1 Cô 5:10,11;6:10; Êph 
5:5 

4124 πλεονεξία, ας, ἡ pleonexía sự tham lam. Xem G4123 Ma 7:22; Lu 12:15; Rô 
1:29 

4125 πλευρά, ᾶς, ἡ pleurá sườn. Ma 27:49; Gi 19:34; 
20:20,25,27; Công 12:7 

4126 πλέω pléô dong thuyền. Lu 8:23; Công 21:3; 
27:2,6,24 

4127 πληγή, ῆς, ἡ plêgế 1)thương tích ; 2) tai họa. 
Xem G4141 

Lu 10:30;12:48; Công 
16:23; 2 Cô 6:5; Khải 
15:1,6,8… 

4128 πλῆθος, ους, τό plễthos số đông ; vô số. Xem G4130 Mác 3:7,8; Lu 1:10; Gi 
5:3;21:6; Công 2:6 

4129 πληθύνω plêthúnô gia tâng ; tăng ; nhân lên. 
Xem G4128 

Ma 24:12; Công 6:1,7; 
2 Cô 9:10 

4130 πίμπλημι plếthô đầy ; đầy dẫy.  Ma 22:10;27:48; Lu 
1:15,23,41,57,67;2:6,21
,22; Công 2:4  

4130 πλήθω  pímplêmi / 
πλήθω : plếthô 

làm đầy ; làm đầy dẫy ; một 
số lượng lớn 

Ma 22:10;27:48; Lu 
1:15,23,41,57,67;2:6,21
,22; Gi 19:29; Công 
2:4;3:10…  
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4131 πλήκτης, ου, ὁ plếktês vũ phu / hung dữ. một người 
tấn công, người hay tranh cãi, cãi 

lộn, hung hăng hoặc gây gỗ. Xem 
G4141 

1 Ti 3:3; Tít 1:7 

4132 πλήμμυρα, ας, ἡ plếmmura sử trận lụt ; cơn lũ lụt. Xem 
G4130 

Lu 6:48 

4133 πλήν plến ngoại trừ ; vậy nên ; vì thế. 
Xem G4119 

Ma 11:22;26:39; Mác 
12:32; Lu 6:24… Gi 
8:10 

4134 πλήρης, ες plếrês đầy ; đầy đủ. Xem G4130 Ma 14:20; Mác 4:28; 
Lu 4:1; Gi 1:14 

4135 πληροφορέω plêrophoréô hoàn thành ; mang trọn đầy, 
đầy đủ. πλήρης (G4134) + 
φορέω (G5409) 

Lu 1:1; Rô 4:21; Côl 
4:12; 2 Ti 4:5 

4136 πληροφορία, ας, ἡ plêrophoría sự mang trọn đầy ; trọn vẹn. 
Xem G4135 

Côl 2:2; 1 Tê 1:5; Hê 
6:11;10:22 

4137 πληρόω plêróô làm trọn đầy ; ứng nghiệm ; 
hoàn toàn ; thực hiện. Xem 
G4134 

Ma 1:22;3:15;26:54; 
Mác 1:15; Lu 1:20… Gi 
3:29;7:8;12:3,38…  

4138 πλήρωμα, ατος, τό plếrôma sự đầy dẫy ; sự ứng nghiệm 
; sự trọn vẹn. Xem G4137 

Ma 9:16; Mác 8:20; Gi 
1:16; Rô 11:12 

4139 πλησίον plêsíon người lân cận ; người láng 
giềng 

Ma 5:43;22:39; Mác 
12:31; Lu 10:27; Gi 4:5 

4140 πλησμονή, ῆς, ἡ plêsmonế sự phong phú ; sự thỏa mãn. 
Xem G4130 

Côl 2:23 

4141 πλήσσω plếssô bị va chạm ; bị đánh. Xem 
G4111 

Khải 8:12 

4142 πλοιάριον, ου, τό ploiárion  một chiếc thuyền nhỏ. Xem 
G4143 

Mác 3:9; Gi 
6:22,23;21:8 

4143 πλοῖον, ου, τό ploĩon thuyền. Xem G4126 Ma 4:21;8:24;14:24; 
Mác 1:20... Gi 6:17,19, 
21,24; 21:3,6 

4144 πλοῦς ploũs cuộc hải hành ; đi đường 
thủy. Xem G4126 

Công 21:7;27:9,10 

4144 πλόος, οῦς plóos du lịch ; đi băng tàu. Công 27:9  

4145 πλούσιος, α, ον ploúsios giàu ; giàu có. Xem G4149 Ma 19:23;27:57; Mác 
10:25; Lu 6:24 

4146 πλουσίως plousíôs một cách dư dật / giàu . Xem 
G4145 

Côl 3:16; 1 Ti 6:17; Tít 
3:6; 2 Phi 1:11 

4147 πλουτέω ploutéô trở nên giàu. Xem G4148 Lu 1:53; Rô 10:12; 1 
Cô 4:8 

4148 πλουτίζω ploutízô làm giàu ; trở nên giàu có. 
Xem G4149 

1 Cô 1:5; 2 Cô 
6:10;9:11 

4149 πλοῦτος, ου, ὁ ploũtos sự giàu có. Xem G4130 Ma 13:22; Mác 4:19; 
Lu 8:14; Rô 2:4 

4150 πλύνω plúnô giặt. Lu 5:2; Khải 7:14; 
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22:14 

4151 πνεῦμα, ατος, τό pneũma thần linh ; linh ; tâm linh ; 
Thánh Thần ; Thần Khí ; gió 
; hơi thở. Xem G4154 

Ma 1:18,20;3:11; Mác 
1:8 ... Gi 1:32,33;3:5, 
6,8… 

4152 πνευματικός, ή, όν pneumatikós thuộc linh. Xem G4151 Rô 1:11;7:14;15:27; 1 
Cô 2:13; 1 Phi 2:5 

4153 πνευματικῶς pneumatikỗs cách thuộc linh. Xem G4152 1 Cô 2:14; Khải 11:8 

4154 πνέω pnéô thổi. Ma 7:25,27; Lu 12:55; 
Gi 3:8;6:18; Công 
27:40 

4155 πνίγω pnígô 1)làm ngạt thở ; bóp cổ ; 
2)chết đuối. Xem G4154 

Ma 13:7;18:28; Mác 
5:13 

4156 πνικτός, ή, όν pniktós thú vật chết ngạt ; thú vật 
chết ngột. Xem G4155 

Công 15:20,29;21:25 

4157 πνοή, ῆς, ἡ pnoế hơi thổi ; thổi hơi. Xem G4154 Công 2:2;17:25 

4158 ποδήρης, ες pođếrês áo choàng dài. Khải 1:13 

4159 πόθεν póthen từ đâu ; bởi đâu ; do đâu. Ma 13:27,54,56; Mác 
8:4; Lu 1:43; Gi 1:48;  
2:9 … 

4160 ποιέω poiéô làm ; đối đãi, cư xử ; hành 
động ; khiến cho ; cam kết, 
thỏa thuận ; quan sát; bảo vệ 
; báo thù, trả thù. 

Ma 1:24;3:10;4:19... Gi 
2:5,11,15,16,18,23;3:2
… 

4161 ποίημα, ατος, τό poíêma tạo vật. Xem G4160 Rô 1:20; Êph 2:10 

4162 ποίησις, εως, ἡ poíêsis sự làm ; sự việc làm. Xem 
G4160 

Gia 1:25 

4163 ποιητής, οῦ, ὁ poiêtếs người làm. Xem G4160 Công 17:28; Rô 2:13; 
Gia 1:22,23 

4164 ποικίλος, η, ον poikílos khác nhau ; nhiều loại. Ma 4:24; Mác 1:34; Lu 
4:40; 2 Ti 3:6 

4165 ποιμαίνω poimaínô chăn dắt. Xem G4166 Ma 2:6; Lu 17:7; Gi 
21:16; Công 20:28 

4166 ποιμήν, ένος, ὁ poimến kẻ chăn ; người chăn chiên. Ma 9:36;25:32;26:31; 
Mác 6:34;14:27; Lu 
2:8,15, 18,20; Gi 10:2, 
14,16; Êph 4:11; Hê 
13:20; 1 Phi 2:25 

4167 ποίμνη, ης, ἡ poímnê bầy chiên. Xem G4165 Ma 26:31; Lu 2:8; Gi 
10:16; 1 Cô 9:7 

4168 ποίμνιον, ου, τό poímnion chăn bầy chiên ; bầy đàn. 
Xem G4167 

Lu 12:32; Công 20:28; 
1 Phi 5:2,3 

4169 ποῖος, α, ον poĩos gì nào ; nào. ποῦ (G4226) + 
οἷος (G3634) 

Ma 19:18; Mác 11:28; 
Lu 5:19; Gi 10:32; 
12:33;18:32;21:19 … 
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4170 πολεμέω poleméô giao chiến. Xem G4171 Gia 4:2; Khải 2:16; 
12:7;13:4;17:14;19:11 

4171 πόλεμος, ου, ὁ pólemos chiến tranh ; giặc giã. Ma 24:6; Mác 13:7; Lu 
14:31; 1 Cô 14:8; Hê 
11:34 

4172 πόλις, εως, ἡ pólis thành ; thành phố, đô thị. Ma 2:23;5:14;10:5; 
11:1, 20... Gi 1:44;4:5, 
8,28,30,39;11:54… 

4173 πολιτάρχης, ου, ὁ politárchês chính quyền thành phố. πόλις 
(G4172) + ἄρχω (G757) 

Công 17:6,8 

4174 πολιτεία, ας, ἡ politeía quyền công dân. Xem G4177 Công 22:28; Êph 2:12 

4175 πολίτευμα, ατος, τό políteuma tư cách công dân ; là một 
công dân. Xem G4176 

Phil 3:20 

4176 πολιτεύομαι politeúomai sống như một công dân. Xem 
G4177 

Công 23:1; Phil 1:27 

4177 πολίτης, ου, ὁ polítês công dân 2; một người dân. 
Xem G417 

Lu 15:15;19:14; Công 
21:39; Hê 8:11 

4178 πολλάκις pollákis nhiều lần ; thường. Xem 
G4183 

Ma 17:15; Mác 5:4; Gi 
18:2; Công 26:11; Rô 
1:13 

4179 πολλαπλασίων, ον pollaplasíôn nhiều lần hơn. πολύς (G4183) 
+ πλέκω (G4120) 

Lu 18:30 

4180 πολυλογία, ας, ἡ polulogía nhiều lời ; nói nhiều. πολύς 
(G4183) + λόγος (G3056) 

Ma 6:7 

4181 πολυμερῶς polumerỗs nhiều lần. πολύς (G4183) + 
μέρος (G3313) 

Hê 1:1 

4182 πολυποίκιλος, ον polupoíkilos nhiều khác nhau ; nhiều thứ 
khác nhau. πολύς (G4183) + 
ποικίλος (G4164) 

Êph 3:10 

4183 πολύς, πολλή, πολύ polús nhiều ; rất nhiều. Ma 2:18;3:7;4:25; 
6:30... Gi 2:12,23;3:23; 
4:39… 

4184 πολύσπλαγχνος, ον polúsplanchnos đầy lòng thương xót. πολύς 
(G4183) + σπλάγχνον (G4698) 

Gia 5:11 

4185 πολυτελής, ές polutelếs giá quí ; quí báu. πολύς 
(G4183) + τέλος (G5056) 

Mác 14:3; 1 Ti 2:9; 1 
Phi 3:4 

4186 πολύτιμος, ον polútimos nhiều giá trị ; quý giá (lớn). 
πολύς (G4183) + τιμή (G5092) 

Ma 13:46; Gi 12:3; 1 
Phi 1:7 

4187 πολυτρόπως polutrópôs nhiều cách. πολύς (G4183) + 
τρόπος (G5158)  

Hê 1:1 

4188 πόμα, ατος, τό póma thức uống. Xem G4095 1 Cô 10:1; Hê 9:10 

4189 πονηρία, ας, ἡ ponêría sự gian ác ; sự tội ác ; sự trụy 
lạc, suy đồi, đồi bại, hư hỏng. 
Xem G4190 

Ma 22:18; Mác 7:22; 
Lu 11:39; Công 3:26; 
Rô 1:29 

4190 πονηρός, ά, όν ponêrós kẻ ác; ác ; xấu ; bất lương ; 
đau thương ; dục vọng ; ác 

Ma 5:11;6:23;7:11; 
13:38 … Gi 3:19;7:7; 
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tâm. Xem G4192 17:15… 

4191 πονηρότερος ponêróteros ác hơn ; xấu hơn. Xem G4190 Ma 12:45; Lu 11:26 

4192 πόνος, ου, ὁ pónos đau đớn ; tai hại ; thống khổ. 
Xem G3993 

Côl 4:13; Khải 16:10, 
11;21:4 

4193 Ποντικός, ή, όν Pontikós quê ở xứ Bông ; sinh quán ở 
Pôn-tơ. Xem G4195 

Công 18:2 

4194 Πόντιος, ου, ὁ Póntios Bôn-sơ ; Pôn-tơ. nguồn gốc: 
tiếng La-tinh 

Lu 3:1; Công 4:27; 1 Ti 
6:13 

4195 Πόντος, ου, ὁ Póntos Bông ; Pôn-tơ. nguồn gốc: 
tiếng La-tinh 

Công 2:9; 1 Phi 1:1 

4196 Πόπλιος, ου, ὁ Póplis Búp-li-u ; Púp-li-u. nguồn 
gốc: tiếng La-tinh 

Công 28:7,8 

4197 πορεία, ας, ἡ poreía hành trình ; lộ trình. Xem 
G4198 

Lu 13:22; Gia 1:11 

4198 πορεύομαι poreúomai đi ; ra đi. Xem G3984 Ma 2:8,9,20;10:7; 
12:45;19:15... Gi 4:50; 
7:35,53;8:1,11… 

4199 πορθέω porthéô phá hại ; tàn phá. Công 9:21; Gal 1:13,23 

4200 πορισμός, οῦ, ὁ porismós nguồn lợi. 1 Ti 6:5,6 

4201 Πόρκιος, ου, ὁ Pórkios Bốt-tiu ; Pọt-xi-u (Phê-tu). 
nguồn gốc: tiếng La-tinh 

Công 24:27 

4202 πορνεία, ας, ἡ porneía sự gian dâm ; thờ hình 
tượng ; ngoại tình ; tình dục 
bất hợp pháp. Xem G4203 

Ma 5:32;15:19; Mác 
7:21; Gi 8:41; Công 
15:20 

4203 πορνεύω porneúô phạm tội gian dâm. Xem 
G4204 

1 Cô 6:18;10:8; Khải 
2:14,20;17:2;18:3,9 

4204 πόρνη, ης, ἡ pórnê gái mại dâm ; đĩ điếm. Xem 
G4205 

Ma 21:31; Lu 15:30; 1 
Cô 6:15,16; Hê 11:31... 

4205 πόρνος, ου, ὁ pórnos kẻ tà dâm ; kẻ gian dâm. 1 Cô 5:9,10,11;6:9; 
Êph 5:5; 1 Ti 1:10 

4206 πόρρω pórrô xa. Xem G4253 Ma 15:8; Mác 7:6; Lu 
14:32 

4207 πόρρωθεν pórrôthen đằng xa ; cách xa. Xem G4206 Lu 17:12; Hê 11;13 

4208 πορρωτέρον porrôtéron xa hơn. Xem G4206 Lu 24:28 

4209 πορφύρα, ας, ἡ porphúra tía ; màu tía ; vải tía, vải đỏ 
tía. nguồn gốc: tiếng La-tinh 

Mác 15:17,20; Lu 
16:19; Khải 18:12 

4210 πορφυροῦς, ᾶ, οῦν porphuroũs đỏ tía ; màu tím. Xem G4209 Gi 19:2,5; Khải 17:4; 
18:16 

4211 πορφυρόπωλις, 
ιδος, ἡ 

porphurópôlis kẻ bán vải đỏ tía; người bán 
vải sắc tía. πορφύρα (G4209) + 
πωλέω (G4453) 

Công 16:14 

4212 ποσάκις posákis bao nhiều lần. Xem G4214 Ma 18:21;23:37; Lu 
13:34 
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4213 πόσις, εως, ἡ pósis thức uống ; sự uống. Xem 
G4095 

Gi 6:55; Rô 14:17; Côl 
2:16 

4214 πόσος, η, ον pósos bao nhiều. Ma 6:23;7:11;10:25; 
Mác 6:38;8:19; Lu 
11:13 ... 

4215 ποταμός, οῦ, ὁ potamós dòng sông. Ma 3:6;7:25,27; Mác 
1:5; Lu 6:48; Gi 7:38 

4216 ποταμοφόρητος, ον potamophórêtos kéo người xuống sông ; để 
cuốn trôi nàng trong dòng 
nước. ποταμός (G4215) + φορέω 
(G5409) 

Khải 12:15 

4217 ποταπός, ή, όν potapós thể nào ; từ quốc gia nào, 
thuộc loại nào (theo cách 
nào). πότε (G4219) + ποῦ 
(G4226) 

Ma 8:27; Mác 13:1; Lu 
1:29; 2 Phi 3:11 

4218 ποτέ poté một lần ; một khi ; trước kia. 
πού (G4225) + τέ (G5037) 

Lu 22:32; Gi 9:13; Rô 
1:10 

4219 πότε póte bao giờ ? khi nào ? πού 
(G4225) + τέ (G5037) 

Ma 4:6; Mác 4:12; Lu 
9:41;12:36; Gi 6:25; 
10:24… 

4220 πότερον, α, ον póteron cái nào. Gi 7:17  

4221 ποτήριον, ου, τό potếrion chén (chén rượu). Ma 10:42;20:22; Mác 
7:4;10:39; Lu 11:39; 
Gi 18:11; 1 Cô 10:16 

4222 ποτίζω potízô cho uống. Ma 10:42; Mác 9:41; 
Lu 13:15; Rô 12:20; 1 
Cô 3:6 

4223 Ποτίολοι, ων, οἱ Potíoloi Bu-xô-lơ ; Pu-xô-lơ, Pu-tê-
ô-li. Một thành phố tại Ý. nguồn 
gốc: tiếng La-tinh 

Công 28:13 

4224 πότος, ου, ὁ pótos sự nhậu nhẹt ; uống rượu 
say. Xem G4095 

1 Phi 4:3 

4225 πού poú ở nơi nào ; vài nơi khác. Mác 15:47; Gi 1:39; 
Công 27:29; Rô 4:19; 
Hê 2:6;4:4 

4226 ποῦ poũ ở đâu ; tại đâu. Ma 2:2,4;26:17; Mác 
14:12; Lu 8:25; Gi 
1:38;3:8;7:11,35; 
8:10,14,19… 

4227 Πούδης, δεντος, τό Poúđês Bu-đen ; Pu-đen,  
« nhút nhát, khiêm tốn » nguồn 
gốc: tiếng La-tinh 

2 Ti 4:21 

4228 πούς, ποδός, ὁ poús bán chân. Ma 4:6;18:8; Mác 
5:22; Lu 1:79… Gi 
11:2,32,44;12:3; 
13:5,6,8… 
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4229 πρᾶγμα, ατος, τό prãgma sự việc ; sự việc đã được 
thực hiện ; điều đã làm 
được. Xem G4238 

Ma 18:19; Lu 1:1; 
Công 5:4; Rô 16:2; 1 
Cô 6:1 

4230 πραγματεία, ας, ἡ pragmateía việc ; việc làm ăn. Xem 
G4231 

2 Ti 2:14 

4231 πραγματεύομαι pragmateúomai làm ăn kinh doanh ; để làm 
kinh doanh. Xem G4229 

Lu 19:13 

4232 πραιτώριον, ου, τό praitốrion công đường. nguồn gốc: tiếng 
La-tinh 

Ma 27:27; Mác 15:16; 
Gi 18:28;19:9; Công 
23:35; Phil 1:13 

4233 πράκτωρ, ορος, ὁ práktôr cán bộ tư pháp ; một viên 
chức tư pháp hạng hai. Xem 
G4238 

Lu 12:58 

4234 πρᾶξις, εως, ἡ prãxis việc, công việc, hành động. 
Xem G4238 

Ma 16: 27; Lu 23:51; 
Công 19:18; Rô 8:13 

4235 πρᾷος, α, ον prãos nhu mì ; lòng dịu hiền. Xem 
G4239 

Ma 11:29 

4236 πρᾳότης, τητος, ἡ praótês dịu ; sự nhu mì ; mềm mại. 
Xem G4235 

1 Cô 4:21; 2 Cô 10:1; 
Gal 5:23; Êph 4:2 

4237 πρασιά, ᾶς, ἡ prasiá từng hàng ; từng nhóm // 
bồn hoa. 

Mác 6:40 

4238 πράσσω prássô làm ; hành xử. Lu 3:13;23:15,41; Gi 
3:20;5:29; Công 3:17; 
Rô 1:32;2:1,2  

4239 πραΰς, πραεῖα, 
πραΰ 

praũs nhu mì ; khiêm nhu ; sự dịu 
dàng. Học giả William Barclay 
viết: “Chữ πραΰς chứa đựng ý 
nghĩa dịu dàng, nhưng bên trong 
sự dịu dàng này lại có sức mạnh 
gang thép” 

Ma 5:5;11:29;21:5; 1 
Phi 3:4 

4239a πραϋπαθία, ας, ἡ praupathía sự nhu mì ; sự hiền dịu. 1 Ti 6:11 

4240 πραΰτης , τητος, ἡ praũtês sự khiêm nhu ; lòng mềm 

mại. Xem G4239 
1 Cô 4:21; 2 Cô 10:1; 
Gal 5:23; Êph 4:2; Côl 
3:12 

4241 πρέπω prépô thích hợp ; điều phù hợp. Ma 3:15; 1 Cô 11:13; 
Êph 5:3; 1 Ti 2:10; Tít 
2:1 

4242 πρεσβεία, ας, ἡ presbeía đoàn sứ giả. Xem G4243 Lu 14:32;19:14 

4243 πρεσβεύω presbeúô làm sứ giả ; đại sứ. Xem 
G4245 

2 Cô 5:20; Êph 6:20 

4244 πρεσβυτέριον, ου, 
τό 

presbutérion hội đồng trưởng lão. Xem 
G4245 

Lu 22:66; Công 22:5; 1 
Ti 4:14 

4245 πρεσβύτερος, α, ον presbúteros trưởng lão. Ma 15:2;26:57; Mác 
7:5;15:1; Lu 7:3; Gi 
8:9 

4246 πρεσβύτης, ου, ὁ presbútês một người nam già ; bô lão. Lu 1:18; Tít 2:2; Philm 
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Xem G4245 1:9 

4247 πρεσβῦτις, ιδος, ἡ presbũtis một người nữ già ; bà lão. 
Xem G4246 

Tít 2:3 

4248 πρηνής, ές prênếs ngã chúi đầu. Xem G4253 Công 1:18 

4249 πρίζω prízô cưa xẻ ; bị cưa làm hai. Hê 11:37 

4250 πρίν prín trước khi ; ngày xưa. Xem 
G4253 

Ma 1:18;26:34; Mác 
14:30; Lu 2:26; Gi 
4:49;8:58;14:29; Công 
25:16 

4251 Πρίσκα, ης, ἡ Príska Bơ-rít-ca là vợ của A-qui-la 
A-qui-la, « bà già » nguồn gốc: 
tiếng La-tinh 

2 Ti 4:19 

4252 Πρίσκιλλα, ης, ἡ Prískilla Bê-rít-sin ; Pơ-rít-xi-la là vợ 
của A-qui-la, « bà già nhỏ » 
Xem G4251 

Công 18:2,18,26; Rô 
16:3; 1 Cô 16:19  

4253 πρό pró trước. Ma 5:12;6:8;8:29; 
11:10 … Gi 1:48;5:7; 
10:8;11:55;12:1; 
13:1,19;17:5,24; Công 
5:36… 

4254 προάγω proágô đi trước mặt ; đi trước ; qua 
trước. πρό (G4253) + ἄγω (G71) 

Ma 2:9; Mác 6:45; 
10:32; Lu 18:39; 1 Ti 
5:24 

4255 προαιρέω proairéô (đã) định. πρό (G4253) + αἱρέω 
(G138) 

2 Cô 9:7 

4256 προαιτιάομαι proaitiáomai buộc tội trước. πρό (G4253) + 
αἰτία (G156) 

Rô 3:9 

4257 προακούω proakoúô nghe trước. πρό (G4253) + 
ἀκούω (G191) 

Côl 1:5 

4258 προαμαρτάνω proamartánô phạm tội trước. πρό (G4253) + 
ἁμαρτάνω (G264) 

2 Cô 12:21;13:2 

4259 προαύλιον, ου, τό proaúlion sân trước. πρό (G4253) + αὐλή 
(G833) 

Mác 14:68 

4260 προβαίνω probaínô đi thêm. πρό (G4253) + βάσις 
(G939) 

Ma 4:21; Mác 1:19; Lu 
1:7,18;2:36 

4261 προβάλλω probállô đẩy ra trước. πρό (G4253) + 
βάλλω (G906) 

Lu 21:30; Công 19:33 

4262 προβατικός, ή, όν probatikós cổng chiên ; cửa chiên. Xem 
G4263 

Gi 5:2 

4263 πρόβατον, ου, τό próbaton con chiên ; con cừu cái. Ma 7:15;9:36; Mác 
6:34; Lu 15:4; Gi 
2:14;15;10:1,2,3,4, 
7,8,11 

4263a πρόβατιον, ου, τό próbation con chiên nhỏ. Gi 21:16,17 

4264 προβιβάζω probibázô kéo lôi ; xúi giục. πρό Ma 14:8; Công 19:32 
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(G4253) + βιάζω (G971) 

4265 προβλέπω problépô nhìn trước. πρό (G4253) + 
βλέπω (G991) 

Hê 11:40 

4266 προγίνομαι progínomai xảy ra trước khi. πρό (G4253) 
+ γίνομαι (G1096) 

Rô 3:25 

4267 προγινώσκω proginốskô biết trước. πρό (G4253) + 
γινώσκω (G1097) 

Công 26:5; Rô 
8:29;11:2; 1 Phi 1:20; 
2 Phi 3:17 

4268 πρόγνωσις, εως, ἡ prógnôsis sự biết trước ; điều biết 
trước. Xem G4267 

Công 2:23; 1 Phi 1:2 

4269 πρόγονος, ου, ὁ prógonos sinh ra trước ; tổ tiên. Xem 
G4266 

1 Ti 5:4; 2 Ti 1:3 

4270 προγράφω prográphô viết trước. πρό (G4253) + 
γράφω (G1125) 

Rô 15:4; Gal 3:1; Êph 
3:3; Giu 1:4 

4271 πρόδηλος, ον próđêlos rõ ràng trước. πρό (G4253) + 
δῆλος (G1212) 

1 Ti 5:24,25; Hê 7:14 

4272 προδίδωμι prođíđômi 1/cho trước ; 2/ phản bội. πρό 
(G4253) + δίδωμι (G1325) 

Rô 11:35 

4273 προδότης, ου, ὁ prođótês kẻ phản bội. Xem G4272 Lu 6:16; Công 7:52; 2 
Ti 3:4 

4274 πρόδρομος, ου, ὁ, ἡ próđromos kẻ tiên phong ; người báo 
trước. Xem G4390 

Hê 6:20 

4275 προείδω proeíđô thấy trước ; thấy biết trước. 
πρό (G4253) + εἴδω (G1492) 

Công 2:31; Gal 3:8 

4276 προελπίζω proelpízô hi vọng trước. πρό (G4253) + 
ἐλπίζω (G1679) 

Êph 1:12 

4277 προέπω proépô nói trước ; nói tiên tri. πρό 
(G4253) + εἶπον (G2036) 

Công 1:16; Gal 5:21; 1 
Tê 4:6 

4278 προενάρχομαι proenárchomai bắt đầu trước ; khởi đầu 
trước. πρό (G4253) + ἐνάρχομαι 
(G1728) 

2 Cô 8:6,10 

4279 προεπαγγέλλω proepangéllô hứa từ trước. πρό (G4253) + 
ἐπαγγέλλομαι (G1861) 

Rô 1:2; 2 Cô 9:5 

4280 προερέω proeréô bảo trước ; nói trước. Ma 24:25; Mác 13:23 

4281 προέρχομαι proérchomai đến trước. πρό (G4253) + 
ἔρχομαι (G2064) 

Ma 26:39; Mác 6:33; 
14:35; Lu 1:17; Công 
20:5 

4282 προετοιμάζω proetoimázô sắp sẵn trước ; chuẩn bị từ 
trước. πρό (G4253) + ἑτοιμάζω 
(G2090) 

Rô 9:23; Êph 2:10 

4283 προευαγγελίζομαι proeuangelízom
ai 

rao truyền trước tin lành ; 
rao mừng trước ; báo tin 
mừng trước. πρό (G4253) + 
εὐαγγελίζω (G2097) 

Gal 3:8 

4284 προέχω proéchô có trước ; vượt trội hơn, có 
điều tốt hơn. πρό (G4253) + 

Rô 3:9 
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ἔχω (G2192) 

4285 προηγέομαι proêgéomai dẫn dắt trước ; đi trước (mở 
đường như người lãnh đạo). 
πρό (G4253) + ἡγέομαι (G2233) 

Rô 12:10 

4286 πρόθεσις, εως, ἡ próthesis bánh trưng bày, bánh thánh 
dành riêng cho các thầy tế lễ 
; ý định ; mục đích. Xem 
G4388 

Ma 12:4; Mác 2:26; Lu 
6:4; Công 11:23 

4287 προθέσμιος, ας, ἡ prothésmios lúc được định trước ; trọng 
thời hạn ấn định. πρό (G4253) 
+ τίθημι (G5087) 

Gal 4:2 

4288 προθυμία, ας, ἡ prothumía sự hăng hái ; sự nhiệt thành. 
Xem G4289 

Công 17:11; 2 Cô 
8:11,12 

4289 πρόθυμος, ον próthumos hăng hái ; sẵn sang ; muốn 
làm. πρό (G4253) + θυμός 
(G2372) 

Ma 26:41; Mác 14:38; 
Rô 1:15 

4290 προθύμως prothúmôs cách hăng hái, nhiệt tâm. 
Xem G4289 

1 Phi 5:2 

4291 προίστημι proístêmi  đặt ở phía trước ; dìu dắt ; 
lãnh đạo. πρό (G4253) + ἵστημι 
(G2476) 

Rô 12:8; 1 Tê 5:12; 1 Ti 
3:4,5; Tít 3:8 

4292 προκαλέω prokaléô thách thức ; khiêu khích. πρό 
(G4253) + καλέω (G2564) 

Gal 5:26 

4293 προκαταγγέλλω prokatangéllô báo trước ; rao tuyên trước. 
πρό (G4253) + καταγγέλλω 
(G2605) 

Công 3:18;7:52; 2 Cô 
9:5 

4294 προκαταρτίζω prokatartízô chuẩn bị sẵn sàng trước. πρό 
(G4253) + καταρτίζω (G2675) 

2 Cô 9:5 

4295 πρόκειμαι prókeimai ở phía trước ; đặt ở phía 
trước ; có sẵn trong tầm tay. 
πρό (G4253) + κεῖμαι (G2749) 

2 Cô 8:12; Hê 6:18; 
12:1,2; Giu 1:7 

4296 προκηρύσσω prokêrússô công bố trước ; tuyên bố 
trước. πρό (G4253) + κηρύσσω 
(G2784) 

Công 13:24 

4297 προκοπή, ῆς, ἡ prokopế sự tiến triển ; sự tấn tới. Xem 
G4298 

Phil 1:12,25; 1 Ti 4:15 

4298 προκόπτω prokóptô tiến bộ. πρό (G4253) + κόπτω 
(G2875) 

Lu 2:52; Rô 13:12; Gal 
1:14 

4299 πρόκριμα, ατος, τό prókrima thành kiến. πρό (G4253) + 
κρίνω (G2919) 

1 Ti 5:21 

4300 προκυρόω prokuróô kết lập từ trước ; phê chuẩn 
từ trước. πρό (G4253) + κυρόω 
(G2964) 

Gal 3:17 

4301 προλαμβάνω prolambánô có trước ; đi trước ; nhận 
trước. πρό (G4253) + λαμβάνω 
(G2983) 

Mác 14:8; 1 Cô 11:21; 
Gal 6:1 

4302 προλέγω prolégô nói trước ; dự đoán. πρό 
(G4253) + λέγω (G3004) 

Ma 24:25; Mác 13:23; 
Rô 9:29 
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4303 προμαρτύρομαι promartúromai làm chứng trước. πρό (G4253) 
+ μαρτύρομαι (G3143) 

1 Phi 1:11 

4304 προμελετάω promeletáô dự tính hay suy tính trước ; 
suy nghĩ trước. πρό (G4253) + 
μελετάω (G3191) 

Lu 21:14 

4305 προμεριμνάω promerimnáô lo lắng trước. πρό (G4253) + 
μεριμνάω (G3309) 

Mác 13:11  

4306 προνοέω pronoéô tìm kiếm ; chăm sóc ; săn 
sóc cho. πρό (G4253) + νοέω 
(G3539) 

Rô 12:17; 2 Cô 8:21; 1 
Ti 5:8 

4307 πρόνοια, ας, ἡ prónoia tìm cách làm thỏa mãn ; săn 
sóc cho. Xem G4306 

Công 24:2; Rô 13:14 

4308 προοράω prooráô thấy trước. πρό (G4253) + ὁράω 
(G3708) 

Công 2:25,31;21:29; 
Gal 3:8  

4309 προορίζω proorízô định trước ; tiền định. πρό 
(G4253) + ὁρίζω (G3724) 

Công 4:28; Rô 8:29,30; 
1 Cô 2:7; Êph 1:5,11 

4310 προπάσχω propáschô bị đau đớn trước ; bị đau 
khổ trước. πρό (G4253) + 
πάσχω (G3958) 

1 Tê 2:2 

4310b προπάτωρ propátôr vị tiền nhân ; tổ phụ.  Rô 4:1 

4311 προπέμπω propémpô cuộc hành trình ; tiếp tục 
con đường của mình ; đi cùng 
hoặc hộ tống bằng cách đưa ra 
những điều cần thiết cho một 
chuyến đi. πρό (G4253) + πέμπω 
(G3992) 

Công 15:3;20:38; Rô 
15:24; 1 Cô 16:6 

4312 προπετής, ές propetếs làm sự gì vội vã ; làm với sự 
vội vàng ; liều lĩnh. πρό 
(G4253) + πίπτω (G4098) 

Công 19:36; 2 Ti 3:4 

4313 προπορεύομαι proporeúomai để đi trước ; đi trước mặt ai 
đó. πρό (G4253) + πορεύω 
(G4198) 

Lu 1:76; Công 7:40 

4314 πρός prós về hướng ; theo hướng ; đến  
/ tại ; gần bên / với. Xem 
G4253 

Ma 2:12;3:5,10... Gi 
1:2,29,42,47;2:3;3:2, 
4,20,21,26;4:15,30,33,3
5… 

4315 προσάββατον, ου, 
τό 

prosábbaton hôm/ngày trước ngày Sa-bát 
; trước ngày Sa-bát. πρό 
(G4253) + σάββατον (G4521) 

Mác 15:42 

4316 προσαγορεύω prosagoreúô xưng ; chỉ định làm ; xưng 
gọi. 

Hê 5:10 

4317 προσάγω proságô đem ; mang ; dẫn đến trước. 
πρός (G4314) + ἄγω (G71) 

Lu 9:41; Công 16:20; 
27:27; 1 Phi 3:18 

4318 προσαγωγή, ῆς, ἡ prosagôgế lối vào ; đến gần. Xem G4317 Rô 5:2; Êph 2:18;3:12 

4319 προσαιτέω prosaitéô ăn xin. πρός (G4314) + αἰτέω 
(G154) 

Mác 10:46; Lc 18:35; 
Gi 9:8 
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4319b προσαίτης, ου, ὁ prosaítês người ăn xin.  Mác 10:46; Gi 9:8 

4320 προσαναβαίνω prosanabaínô đi lên nhiều hơn ; lên cao 
hơn. πρός (G4314) + ἀναβαίνω 
(G305) 

Lu 14:10 

4321 προσαναλίσκω prosanaliskó tiêu tốn ; tiêu ; tốn hết tiền. 
πρός (G4314) + ἀναλίσκω (G355) 

Lu 8:43 

4322 προσαναπληρόω prosanaplêróô chu cấp ; bù lại. πρός (G4314) 
+  ἀναπληρόω (G378) 

2 Cô 9:12;11:9 

4323 προσανατίθημι prosanatíthêmi hỏi ý kiến ; bắt buộc. πρός 
(G4314) + ἀνατίθημι (G394) 

Gal 1:16;2:6 

4324 προσαπειλέω prosapeiléô đe dọa thêm ; ngăm đe 
thêm. πρός (G4314) + ἀπειλέω 
(G546) 

Công 4:21 

4325 προσδαπανάω prosđapanáô tốn kém thêm ; tốn hơn nữa. 
πρός (G4314) + δαπανάω 
(G1159) 

Lu 10:35 

4326 προσδέομαι prosđéomai cần them ; muốn thêm nữa. 
πρός (G4314) + δέομαι (G1189) 

Công 17:25 

4327 προσδέχομαι prosđéchomai đợi chờ ; phải đợi cho ; tiếp 
rước. πρός (G4314) + δέχομαι 
(G1209) 

Mác 15:43; Lu 2:25,38; 
12:36 

4328 προσδοκάω prosđokáô chờ, chờ đợi ; trông 
đợi, mong chờ ; hy vọng ; 
đợi. Gồm: 
* Tiền tố : προσ (G4314): đến ; 
theo hướng. 
* Động từ : δοκεω : theo dõi, canh 
gác, chăm chú chờ đợi. 

Ma 11:3;24:50; Lu 
1:21;3:15 

4329 προσδοκία , ας, ἡ prosđokía sự mong đợi ; sự chờ đợi. 
Xem G4328 

Lu 21:26; Công 12:11 

4330 προσεάω proseáô cho phép ; cho phép ai đó 
tiếp cận hoặc đến. πρός 
(G4314) + ἐάω (G1439) 

Công 27:7 

4331 προσεγγίζω prosengízô lại gần ; đến gần. πρός 
(G4314) + ἐγγίζω (G1448) 

Mác 2:4 

4332 προσεδρεύω proseđreúô hầu việc ; giúp đỡ. πρός 
(G4314) + ἑδραῖος (G1476) 

1 Cô 9:13 

4333 προσεργάζομαι prosergázomai sinh lợi ; sanh lợi. πρός 
(G4314) + ἐργάζομαι (G2038) 

Lu 19:16 

4334 προσέρχομαι prosérchomai đến gần. πρός (G4314) +  
ἔρχομαι (G2064) 

Ma 4:3,11;5:1;… Gi 
12:21; Công 28:9 

4335 προσευχή , ῆς, ἡ proseuchế sự cầu nguyện. Xem G4336 Ma 17:21;21:13,22; 
Mác 9:29 

4336 προσεύχομαι proseúchomai cầu nguyện. πρός (G4314) + 
εὔχομαι (G2172) 

Ma 5:44;6:5,6,7,9; 
14:23 

4337 προσέχω proséchô lưu ý ; coi ; giữ mình. πρός 
(G4314) + ἔχω (G2192) 

Ma 6:1;7:15;10:17; 
16:6,11,12 
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4338 προσηλόω prosêlóô đóng đinh. πρός (G4314) + 
ἧλος (G2247) 

Côl 2:14 

4339 προσήλυτος, ου, ὁ prosếlutos người mới theo đạo ; người 
mới theo đạo Do-thái ; 
người tân tòng quê mới. Xem 
G4334 

Ma 23:15; Công 2:11; 
6:5;13:43 

4340 πρόσκαιρος, ον próskairos chỉ là tạm thời ; trong một 
thời gian ; cho một mùa. 
πρός (G4314) + καιρός (G2540) 

Ma 13:21; Mác 4:17; 2 
Cô 4:18 

4341 προσκαλέω proskaléô gọi ; mời gọi ; gọi tới. πρός 
(G4314) +  καλέω (G2564) 

Ma 10:1;15:10,32;18:2 

4342 προσκαρτερέω proskarteréô bền lòng. πρός (G4314) + 
καρτερέω (G2594) 

Mác 3:9; Công 1:14; 
2:42,46;6:4 

4343 προσκαρτέρησις, 
εως, ἡ 

proskartérêsis sự bền đỗ ; sự kiên trì. Xem 
G4342 

Êph 6:18 

4344 προσκεφάλαιον, ου, 
τό 

proskephálaion chiếc gối. πρός (G4314) + 
κεφαλή (G2776) 

Mác 4:38 

4345 προσκληρόω prosklêróô thêm ; thêm vào ; phân định 
; đi theo. πρός (G4314) + 
κληρόω (G2820) 

Công 17:4 

4346 πρόσκλισις, εως, ἡ prósklisis sự thiên vị. πρός (G4314) + 
κλίνω (G2827) 

Công 5:36; 1 Ti 5:21 

4346a προσκλίνω prosklínô tham gia với ; đi theo Công 5:36 

4347 προσκολλάω proskolláô gắn kết ; kết hợp với. πρός 
(G4314) + κολλάω (G2853) 

Mác 10:7; Êph 5:31 

4348 πρόσκομμα, ατος, 
τό 

próskomma hòn đá chướng ngại ; tảng 
đá vốn làm cho nhiều người 
vấp. Xem G4350 

Rô 9:32,33;14:13,20; 1 
Cô 8:9; 1 Phi 2:8 

4349 προσκοπή, ῆς, ἡ proskopế làm cho ai vấp phạm ; một 
chủ đề của vụ bê bối, một 
dịp cho vụ bê bối. Xem G4350 

2 Cô 6:3 

4350 προσκόπτω proskóptô vấp nhằm ; vấp phải. πρός 
(G4314) + κόπτω (G2875) 

Ma 4:6;7:27; Lu 4:11; 
Gi 11:9 

4351 προσκυλίω proskulíô lăn. πρός (G4314) + κυλίω 
(G2947) 

Ma 27:60; Mác 15:46 

4352 προσκυνέω proskunéô hầu việc hoặc thờ phượng. 
Gồm: 
(a) Tiền tố : προσ (G4314): tiến 
đến. 
(b) Động từ : κυνέω : hôn. 

Ma 2:2;9:18; Mạc 
15:19; Lu 4:7… Gi 
4:20,21,22,23,24; 
9:28;12:20… 

4353 προσκυνητής, οῦ, ὁ proskunêtếs kẻ bái lạy [một dạng của từ 

προσκυνέω]; kẻ thờ phượng. 
Xem G4352 

Gi 4:23 

4354 προσλαλέω proslaléô nói chuyện với. πρός (G4314) 
+ λαλέω (G2980) 

Công 13:43;28:20 

4355 προσλαμβάνω proslambánô đón nhận. πρός (G4314) + 
λαμβάνω (G2983) 

Ma 16:22; Mác 8:32; 
Công 17:5; Rô 14:1 
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4356 πρόσλημψις, εως, ἡ próslêmpsis sự đón nhận ; tiếp nhận ; sự 
phục hồi. Xem G4355 

Rô 11:15 

4357 προσμένω prosménô ở lại ; nán ở lại. πρός (G4314) 
+ μένω (G3306) 

Ma 15:32; Mác 8:2; 
Công 11:23 

4358 προσορμίζω prosormízô truy cập vào ; cặp bến. Mác 6:53 

4359 προσοφείλω prosopheílô mắc nợ. πρός (G4314) + ὀφείλω 
(G3784) 

Philm 1:19 

4360 προσοχθίζω prosochthízô nổi giận ; chọc giận. Hê 3:10,17 

4361 πρόσπεινος, ον próspeinos đói ; đói bụng. πρός (G4314) + 
πεινάω (G3983) 

Công 10:10 

4362 προσπήγνυμι prospếgnumi đóng đinh ; đóng đinh trên 
thập tự giá. πρός (G4314) + 
πήγνυμι (G4078) 

Công 2:23 

4363 προσπίπτω prospíptô sấp trước ; rơi trước. πρός 
(G4314) + πίπτω (G4098) 

Ma 7:25; Mác 3:11; 
5:33; Lu 5:8;8:28,47; 
Công 16:29 

4364 προσποιέω prospoiéô dường như muốn ; giả vờ. 
πρός (G4314) + ποιέω (G4160) 

Lu 24:28 

4365 προσπορεύομαι prosporeúomai đến gần ; đi gần. πρός (G4314) 
+ πορεύω (G4198) 

Mác 10:35 

4366 προσρήγνυμι prosrếgnumi chảy mạnh xô vào ; chảy 
xiết xô vào. πρός (G4314) + 
ῥήγνυμι (G4486) 

Lu 6:48,49 

4367 προστάσσω prostássô dặn bảo ; truyền dặn. πρός 
(G4314) + τάσσω (G5021) 

Ma 1:24;8:4; Mác 
1:44; Lu 5:14; Công 
10:33  

4368 προστάτις, ιδος, ἡ prostátis người giúp đỡ ; người bảo 
trợ ; người giám hộ. Xem 
G4291 

Rô 16:2 

4369 προστίθημι prostíthêmi gia them ; thêm nhiều hơn. 
πρός (G4314) + τίθημι (G5087) 

Ma 6:27; Mác 4:24; Lu 
3:20 

4370 προστρέχω prostréchô chạy đến ; chạy tới. πρός 
(G4314) + τρέχω (G5143) 

Mác 9:15;10:17; Công 
8:30 

4371 προσφάγιον, ου, τό prosphágion món ăn. πρός (G4314) + φάγω 
(G5315) 

Gi 21:5 

4372 πρόσφατος, ον prósphatos mới ; mới gần đây. πρό 
(G4253) + σφάζω (G4969) 

Hê 10:20 

4373 προσφάτως prosphátôs mới đây ; gần đây. Xem 
G4372 

Công 18:2 

4374 προσφέρω prosphérô đêm dâng ; dâng cho. πρός 
(G4314) + φέρω (G5342) 

Ma 2:11;4:24; Mác 
1:44;10:13; Lu 5:14; 
Gi 16:2;19:29… 

4375 προσφιλής, ές prosphilếs đáng yêu ; đáng yêu mến. 
πρός (G4314) + φιλέω (G5368) 

 Phil 4:8 

4376 προσφορά, άς, ἡ prosphorá dâng một của lễ ; lễ vật. Xem 
G4374 

Công 21:26;24:17; Rô 
15:16; Êph 5:2; Hê 
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10:5,8,10,14,18 

4377 προσφωνέω prosphônéô gọi ; réo gọi ; kêu la ; triệu 
tập. πρός (G4314) + φωνέω 
(G5455) 

Ma 11:16; Lu 6:13; 
Công 21:40 

4378 πρόσχυσις, εως, ἡ próschusis sự rảy ; rảy huyết ; rưới 
máu. 

Hê 11:28 

4379 προσψαύω prospsaúô động đến. Lu 11:46 

4380 προσωποληπτέω prosôpolêptéô có tôn trọng người ; nể mặt. 
Xem G4381 

Gia 2:6 

4381 προσωπολήπτης, 
ου, ὁ 

prosôpolếptês kẻ nể mặt ; sự chấp nhận 
của mọi người. πρόσωπον 
(G4383) + λαμβάνω (G2983) 

Công 10:36 

4382 προσωποληψία, ας, 
ἡ 

prosôpolêmpsía 1)sự nể mặt ; tôn trọng 
người khác ; 2) sự thiên vị. 
Xem G4381 

Rô 2:11; Êph 6:9; Côl 
3:25; Gia 2:1 

4383 πρόσωπον, ου, τό prósôpon mặt. Ma 6:16;11:10;26:67; 
Mác 12:14; Lu 2:31 

4384 προτάσσω protássô ấn định (thời kỳ) ; thiết lập. 
πρό (G4253) + τάσσω (G5021) 

Công 17:26 

4385 προτείνω proteínô duỗi căng ; họ căng ông ra 
để đánh 

Công 22:25 

4386 πρότερον próteron lúc trước hơn ; trước đây. Gi 6:62;7:50;9:8; 2 Cô 
1:15; Gal 4:13 

4387 πρότερος, α, ον próteros trước hơn ; trong thời xưa. 
Xem G4253 

Êph 4:22  

4388 προτίθημι protíthêmi quyết định dự án ; dự định. 
πρό (G4253) + τίθημι (G5087) 

Rô 1:13;3:25; Êph 1:9 

4389 προτρέπω protrépô khuyến khích ; khích lệ. πρό 
(G4253) + τροπή (G5157) 

Công 18:27 

4390 προτρέχω protréchô chạy trước. πρό (G4253) + 
τρέχω (G5143) 

Lu 19:4; Gi 20:4 

4391 προῠπάρχω proupárchô trước đây ; trước kia ; trước 
kia vốn. πρό (G4253) + ὑπάρχω 
(G5225) 

Lu 23:12; Công 8:9 

4392 πρόφασις, εως, ἡ próphasis sự giả bộ ; sự giả vờ. πρό 
(G4253) + φαίνω (G5316) 

Ma 23:14; Mác 12:40; 
Lu 20:47; Gi 15:22 

4393 προφέρω prophérô phát ra. πρό (G4253) + φέρω 
(G5342) 

Lu 6:45 

4394 προφητεία, ας, ἡ prophêteía sự nói tiên tri ; lời tiên tri. 
Xem G4396 

Ma 13:14; Rô 12:6; 1 
Cô 12:10;13:2,8; 
14:6,22 

4395 προφητεύω prophêteúô nói tiên tri. Xem G4396 Ma 7:22;15:7; Mác 
7:6;14:65; Lu 1:67… 
Gi 11:51… 

4396 προφήτης, ου, ὁ prophếtês  vị tiên tri ; nhà tiên tri. πρό 
(G4253) + φημί (G5346) 

Ma 1:22;2:5;11:9... Gi 
1:21,23,45;4:19,44;6:1
4,45… 
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4397 προφητικός, ή, όν prophêtikós tiên tri ; thuộc lời tiên tri. 
Xem G4396 

Rô 16:26; 2 Phi 1:19 

4398 προφῆτις, ιδος, ἡ prophễtis nữ tiên tri. Xem G4396 Lu 2:36; Khải 2:20 

4399 προφθάνω prophthánô đến trước ; dự đoán. πρό 
(G4253) + φθάνω (G5348) 

Ma 17:25 

4400 προχειρίζω procheirízô định trước ; định cho ; chọn 
để. 

Công 3:20;22:14;26:16 

4401 προχειροτονέω procheirotonéô chọn trước ; chọn lựa từ 
trước ; lựa chọn. πρό (G4253) 
+ χειροτονέω (G5500) 

Công 10:41 

4402 Πρόχορος, ου, ὁ Próchoros Bô-cô-rơ ; Pơ-rô-khô-ru. πρό 
(G4253) + χορός (G5525) 

Công 6:5 

4403 πρύμνα, ης, ἡ prúmna đuôi tàu. Mác 4:38; Công 
27:29,41 

4404 πρωΐ prôí lúc sáng sớm ; vào sáng sớm 
; sớm mai. Xem G4253 

Ma 16:3;20:1; Mác 
1:35;11:20... Gi 18:28; 
20:1… 

4405 πρωΐα, ας, ἡ prôía sáng sớm. Xem G4404 Ma 27:1; Gi 21:4 

4406 πρόϊμος, η, ον proímos sớm ; đầu mùa. Xem G4404 Gia 5:7 

4407 πρωϊνός, ή, όν prôinós  ban mai. Xem G4404 Khải 2:28;22:16 

4408 πρῷρα, ας, ἡ prỗra mũi tàu. Công 27:30;41 

4409 πρωτεύω prôteúô đứng đầu. Xem G4413 Côl 1:18 

4410 πρωτοκαθεδρία, ας, 
ἡ 

prôtokatheđría chỗ ngồi trước nhất ; ngồi 
ghế quan trọng nhất ; ghế 
thứ nhất. πρῶτος (G4413) + 
καθέδρα (G2515) 

Ma 23:6; Mác 12:39; 
Lu 11:43;20:46 

4411 πρωτοκλισία, ας, ἡ prôtoklisía ngồi chỗ danh dự. πρῶτος 
(G4413) + κλισία (G2828) 

Ma 23:6; Mác 12:39; 
Lu 14:7,8 

4412 πρῶτον prỗton đầu tiên ; trước nhất. Ma 5:24;6:33;7:5; 
8:21... Gi 2:10;10:41; 
12:16;15:18;18:13; 
19:39… 

4413 πρῶτος, η, ον prỗtos thứ nhất ; trước nhất ; trước 
tiên ; đầu tiên. Xem G4253 

Ma 10:2;12:45;19:30; 
20:10; Mác 6:21;9:35... 
Gi 1:15,30,41;5:4… 

4414 πρωτοστάτης, ου, ὁ prôtostátês thủ lãnh ; đầu đảng. πρῶτος 
(G4413) + ἵστημι (G2476) 

Công 24:5 

4415 πρωτοτόκια, ων, τά prôtotókia quyền con trưởng. Xem 
G4416 

Hê 12:16 

4416 πρωτότοκος, ον prôtótokos sinh ra trước nhất ; trưởng 
tử. πρῶτος (G4413) + τίκτω 
(G5088) 

Lu 2:7; Rô 8:29; Côl 
1:15,18 

4416b πρώτως prốtôs nhất // lần đầu tiên Công 11:26 
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4417 πταίω ptaíô vấp. Xem G4098 Rô 11:11; Gia 2:10; 2 
Phi 1:10 

4418 πτέρνα, ης, ἡ ptérna gót  Gi 13:18 

4419 πτερύγιον, ου, τό pterúgion cánh, cánh nhỏ;  nóc ; một 
đỉnh cao. Xem G4420 

Ma 4:5; Lu 4:9 

4420 πτέρυξ, υγος, ἡ ptérux cánh. Xem G4072 Ma 23:37; Lu 13:34; 
Khải 4:8;9:9;12:14 

4421 πτηνός, ή, όν ptênós con chim ; có cánh. Xem 
G4071 

1 Cô 15:39 

4422 πτοέω ptoéô khiếp sợ ; làm cho khiếp sợ ; 
kinh khiếp 

Lu 21:9;24:37 

4423 πτόησις, εως, ἡ ptóêsis sự khiếp sợ ; sự kinh hãi. 
Xem G4422 

1 Phi 3:6 

4424 Πτολεμαΐς, ΐδος, ἡ Ptolemaís Bê-tô-lê-mai ; Pơ-tô-lê-mai ; 
Tô-lê-mai 

Công 21:7 

4425 πτύον, ου, τό ptúon nia ; cái nia. Xem G4429 Ma 3:12; Lu 3:17 

4426 πτύρω ptúrô sợ hãi Phil 1:28 

4427 πτύσμα, ατος, τό ptúsma nước bọt ; nước miếng. Xem 
G4429 

Gi 9:6 

4428 πτύσσω ptússô cuộn ; xếp sách. Lu 4:20 

4429 πτύω ptúô nhổ ; nhổ nước bọt. Mác 7:33;8:23; Gi 9:6 

4430 πτῶμα, ατος, τό ptỗma xác ; xác chết. Xem G4098 Ma 14:12;24:28; Mác 
6:29 

4431 πτῶσις, εως, ἡ ptỗsis sự ngã. Xem G4098 Ma 7:27; Lu 2:34 

4432 πτωχεία, ας, ἡ ptôcheía sự nghèo khó. Xem G4433 2 Cô 8:2,9; Khải 2:9 

4433 πτωχεύω ptôcheúô trở nên nghèo khó ; tự làm 
nên nghèo. Xem G4434 

2 Cô 8:9 

4434 πτωχός, ή, όν ptôchós nghèo ; nghèo khó. Ma 5:3;11:5;19:21; 
Mác 12:42; Lu 6:20; Gi 
12:5,6,8;13:29; Rô 
15:26 

4435 πυγμή, ῆς, ἡ pugmế nắm tay ; cẩn thận. Mác 7:3 

4436 πύθων, ωνος, ὁ Púthôn Phi-tôn (bói toán). Công 16:16 

4437 πυκνά  pukná thường. Xem G4635 Lu 5:33 

4437 πυκνός, ή, όν puknós thường xuyên. Lu 5:33; Công 24:26; 1 
Ti 5:23 

4438 πυκτέω pukteô đánh ; là một võ sĩ. Xem 
G4435 

1 Cô 9:26 

4439 πύλη, ης, ἡ púlê cổng, cửa. Ma 7:13,14;16:18; Lu 
7:12; Công 3:10;9:24; 
12:10; Hê 13:12 
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4440 πυλών, ῶνος, ὁ pulốn cổng vòm. Xem G4439 Ma 26:71; Lu 16:20; 
Công 10:17;12:13; 
Khải 21:12 

4441 πυνθάνομαι punthánomai hỏi thăm. Ma 2:4; Lu 15:26; Gi 
4:52;13:24; Công 
21:33 

4442 πῦρ, πυρός, τό pũr lửa. Ma 3:10;5:22; Mác 
9:22; Lu 3:9,16; Gi 
15:6 

4443 πυρά, ᾶς, ἡ purá đống lửa ; lửa lớn. Xem 
G4442 

Công 28:2,3 

4444 πύργος, ου, ὁ púrgos tháp ; tháp canh. Ma 21:33; Mác 12:1; 
Lu 13:4;14:28 

4445 πυρέσσω puréssô bị sốt ; lên cơn sốt. Xem 
G4443 

Ma 8:14; Mác 1:30 

4446 πυρετός, οῦ, ὁ puretós cơn sốt. Xem G4445 Ma 8:15; Mác 1:31; Lu 
4:38,39; Gi 4:52; Công 
28:8 

4447 πύρινος, η, ον púrinos như lửa ; màu lửa. Xem 
G4443 

Khải 9:17 

4448 πυρόω puróô nung đốt. Xem G4442 1 Cô 7:9; 2 Cô 11:29; 
Êph 6:16; 2 Phi 3:12 

4449 πυρράζω purrázô đỏ ửng. Xem G4450 Ma 16:2,3 

4450 πυρρός, ά, όν purrós đỏ hồng ; màu đỏ như lửa. 
Xem G4442 

Công 20:4; Khải 
6:4;12:3 

4450b Πύρρος, Πύρρου, ὁ 
 

Purrós Purros ; Pi-ru ; Bi-ru ; Phi-
ru. 

Công 20:4 

4451 πύρωσις, εως, ἡ púrôsis nung đốt ;  lò lửa / lò lửa thử 
thách. Xem G4448 

1 Phi 4:12; Khải 
18:9,18 

4452 -πω pô thế mà ; trong khi ; tuy 
nhiên. Xem G3369, G3380, 
G3764, G3768, G4455 

  

4453 πωλέω pôléô bán ; đổi lấy. Ma 10:29;13:44; Mác 
10:21; Lu 12:6; Gi 
2:14,16; Công 4:34; 
Khải 13:17 

4454 πῶλος, ου, ὁ pỗlos con lừa non ; con lừa tơ. Ma 21:2,5,7; Mác 11:2, 
4,5; Lu 19:30; Gi 12:15 

4455 πώποτε pốpote bất cứ lúc nào; chưa hề. πώς 
(G4452) + ποτέ (G4218) 

Lu 19:30; Gi 1:18; 
5:37;6:35;8:33; 1 Gi 
4:12 

4456 πωρόω pôróô cứng cỏi ; để làm cứng. Mác 6:52;8:17; Gi 
12:40; Rô 11:7; 2 Cô 
3:14 

4457 πώρωσις, εως, ἡ pốrôsis cứng long ; con tim chai đá. Mác 3:5; Rô 11:25; 
Êph 4:18 
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4458 πώς pốs như thế nào?, làm thế nào? 
có lẽ. Xem G4225 

Công 27:12; Rô 11:14; 
Gal 2:2 

4459 
 

πῶς pỗs thế nào? Xem G4226 Ma 6:28;7:4; Mác 
2:26;3:23…Gi 3:4,9, 
12;4:9 … 
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17 – RHÔ  Ρ ρ 
Strong số 4460 - 4517 

 
 

 Ρ / ῥῶ Rhô rhô  

4460 Ῥαάβ, ἡ Rhaáb / Ῥαχάβ : 
Racháb 

Ra-háp : người kỵ nữ ở thành 
Giê-ri-cô đã tiếp rước các thám tử 
của Giô-suê. Xem H7343 

Hê 11:31; Gia 2:25 

4461 ῥαββί rhabbí ra-bi ; thảy ; thầy tôi : chữ 
Ra-bi có nghĩa là giáo sư hoặc 
thầy. Xem H7227 

Ma 23:7,8;26:25,49; Gi 
1:38,49;3:2,26;4:31;6:
25;9:2;11:8 

4462 ῥαββονί rhabboní rabboni ; thầy Mác 10:51; Gi 20:16 

4462 ῥαββουνί rhabbouní Ra-bu-ni ; Ráp-bu-ni : nghĩa 
là thầy giống như Ra-bi 

Mác 10:51; Gi 20:16 

4463 ῥαβδίζω rhabđízô đánh đòn bằng gậy Công 16:22; 2 Cô 11:25 

4464 ῥάβδος, ου, ἡ rhábđos gậy Ma 10:10; 1 Cô 4:21;  
Hê 1:8;9:4;11:21; Khải 
2:27;11:1 

4465 ῥαβδοῦχος, ου, ὁ rhabđoũchos vệ sĩ của thẩm phán ; cảnh 
sát 

Công 16:35,38 

4466 Ῥαγαύ, ὁ Rhagaú Ra-gao : một trong các tổ tông 
của Chúa Jêsus, con trai Pha-léc, 
con cháu 5 đời của Sem. Trong 
NIV gọi là Reu, con Peleg (Phê-
léc), KJV gọi là Ragau (Ra-gao) 
con Phalec (Pha-léc). Xem 
H7466.  

Lu 3:35 

4467 ῥᾳδιούργημα, ατος, 
τό 

rhađioúrgêma hoạt động bất lương ; một 
hành động đê hèn ; hành 
động vô lại.  

Công 18:14 

4468 ῥᾳδιουργία, ας, ἡ rhađiourgía bất lương.  Công 13:10 

4469 ῥακά rhaká (tiếng A-ram) ngu xuẩn ; đồ ngốc 
; đồ ngu. Xem H7386.  

Ma 5:22 

4470 ῥάκος, ους, τό rhákos miếng vải Ma 9:16; Mác 2:21 

4471 Ῥαμά, ἡ Rhamá Ra-ma : một thành. Xem H7414.  Ma 2:18 

4472 ῥαντίζω rhantízô rưới ; rảy  Hê 9:13,19,21;10:22 

4473 ῥαντισμός, οῦ, ὁ rhantismós sự rưới ; sự rảy ra Hê 12:24; 1 Phi 1:2 

4474 ῥαπίζω rhapízô đánh vào mặt với lòng bàn 
tay ; tát vào mặt 

Ma 5:39;26:67 

4475 ῥάπισμα, ατος, τό rhápisma cái tát Mác 14:65; Gi 18:22; 
19:3 

4476 ῥαφίς, ίδος, ἡ rhaphís kim khâu Ma 19:24; Mác 10:25 
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4477 Ῥαχάβ, ἡ Rhacháb  Ra-háp. Xem H4460.  Ma 1:5 

4478 Ῥαχήλ, ἡ Rhachếl Ra-chen « chiên cái ». Là con 
gái út La-ban, là vợ Gia-cốp. Xem 
H7354.  

Ma 2:18 

4479 Ῥεβέκκα, ας, ἡ Rhebékka Rê-be-ca : theo tiếng A-rạp « 
rabkat » là «dây sẹo để xỏ mũi thú 
vật», «có lẽ chỉ về sắc đẹp người 
nữ ràng buộc» hoặc đánh bẫy 
người nam. Xem H7259.  

Rô 9:10 

4480 ῥέδη, ης, ἡ  rhéđê / ῥέδα : 
rhéđa 

xe ngựa.  Khải 18:13 

4481 Ῥαιφάν, ὁ Rhaiphân  Rephân. Xem H3594.  Công 7:43 

4481 Ῥεμφάν Rhemphán / 
Ῥομφά Rhomphá 

thần Rom-phan ; thần Rê-
phan 

Công 7:43  

4481 Ῥομφά, ὁ Rhomphá  thần Rom-phan.  Công 7:43 

4482 ῥέω rhéô chảy từ ; tuôn tràn từ Gi 7:38 

4483 ῥέω rhéô phán  Ma 1:22;215,17,23;3:3; 
Rô 9:12,26; Gal 3:16; 
Khải 6:11;9:4 

4484 Ῥήγιον, ου, τό Rhếgion Rê-ghi-um : một thành nguồn 
gốc thuộc về người Hy-lạp ở trên 
bờ biển nước Ý-đại-lợi đối ngang 
với Messina tại Sicile.  

Công 28:13 

4485 ῥῆγμα, ατος, τό rhễgma sự phá huỷ.  Lu 6:49 

4486 ῥήσσω rhếssô / ῥάσσω : 
rhássô  

bắt lấy Mác 9:18 

4486 ῥήγνυμι rhếgnumi / xem 
ῥήσσω 

xé ; cắn xé  Ma 7:6;9:17; Mác 
2:22; Lu 5:37 

4487 ῥῆμα, ατος, τό rhễma lời ; một lời ; lời của Đức 
Chúa Trời 

Ma 12:36;26:75; Mác 
9:32;14:72; Gi 3:33; 
5:47… 

4488 Ῥησά, ὁ Rhêsá Rêsa ; Rê-sa « đầu ».   Lu 3:27 

4489 ῥήτωρ, ορος, ὁ rhếtôr luật sư ; diễn giả.  Công 24:1 

4490 ῥητῶς rhêtỗs tỏ tường ; rõ rang.  1 Ti 4:1 

4491 ῥίζα, ης, ἡ rhíza gốc rễ ; rễ cây Ma 3:10;13:6,21; Mác 
4:17; Lu 8:13 

4492 ῥιζόω rhizóô bén rễ ; cắm rễ ; mọc lên Êph 3:17; Côl 2:7 

4493 ῥιπή, ῆς, ἡ rhipế một nháy mắt ; trong nháy 
mắt.  

1 Cô 15:52 

4494 ῥιπίζω rhipízô lắc ; lắc ở một bên và bên 
kia.  

Gia 1:6 

4495 ῥιπτέω rhiptéô ném xuống.  Công 22:23 
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4496 ῥίπτω rhíptô ném Ma 27:5; Lu 4:35;17:2 

4497 Ῥοβοάμ, ὁ Rhoboám Rô-bô-am «dân được mở rộng», 
con của Sa-lô-môn. 

Ma 1:7(2x) 

4498 Ῥόδη, ης, ἡ Rhóđê Rô-đơ « bụi hồng ».  Công 12:13 

4499 Ῥόδος, ου, ἡ Rhóđos Rô-đơ « bụi hồng » Công 21:1 

4500 ῥοιζηδόν rhoizêđón tiếng ầm ầm ; tiếng kêu lớn.  2 Phi 3:10 

4501 ῥομφαία, ας, ἡ rhomphaía một thanh gươm Khải 1:16;2:12 

4502 Ῥουβήν, ὁ Rhoubến Ru-bên  « nầy, một con trai » 
Con đầu lòng của Gia-cốp.  

Khải 7:5 

4503 Ῥούθ, ἡ Rhoúth Rú-tơ (bạn hữu) là người nữ Mô-
áp trước gả cho Mạc-lôn người 
Bết-lê-hem và sau đó cô trở thành 
vợ của Bô-ô.  

Ma 1:15 

4504 Ῥοῦφος, ου, ὁ Rhoũphos Ru-phu «đỏ»  Mác 15:21; Rô.16:13 

4505 ῥύμη, ης, ἡ rhúmê đường ; ngõ hẻm Ma 6:2; Công 9:11; 
12:10 

4506 ῥύομαι rhúomai cứu ; cứu vớt, cứu rỗi ; giải 
cứu, giải thoát. 
 

Ma 6:13;27:43; Lu 
1:74;11:4; Rô 7:24; 
11:26;15:31;2 Ti 4:18 

4507 ῥυπαρία, ας, ἡ rhuparía điều ô uế.   Gia 1:21 

4508 ῥυπαρός, ά, όν rhuparós ô uế ; khốn khổ Gia 2:2; Khải 22:11 

4509 ῥύπος, ου, ὁ rhúpos ô uế.  1 Phi 3:21 

4510 ῥυπόω rhupóô làm ô uế;  gây ô nhiễm.  Khải 22:11 

4511 ῥύσις, εως, ἡ rhúsis sự xuất chảy ; chảy (máu) Mác 5:25; Lu 8:43,44 

4512 ῥυτίς, ίδος, ἡ rhutís vết nhăn.  Êph 5:27 

4513 Ῥωμαϊκός, ή, όν Rhômaikós bằng tiếng La-tinh.  Lu 23:38 //  Gi 19:20 
xem 4515 

4514 Ῥωμαι ̂ος, α, ον Rhômaĩos người Rô-ma Gi 11:48; Công 2:10; 
16:21 

4515 ̔Ῥωμαϊστί Rhômaistí theo tiếng La-tinh.  Gi 19:20  

4516 Ῥώμη, ης, ἡ Rhốmê Rô-ma ; La-mã « thành phố 
vĩnh hằng » thủ đô nước Ý 

Công 18:2;19:21; 
23:11;28:14,16; Rô 
1:7,15; 2  Ti 1:17 

4517 ῥώννυμι rhốnnumi kính chào // nghĩa : chúc sức 
khoẻ ; Chúc anh em an 
mạnh.  

Công 15:29 
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18 – SIGMA Σ σ 

Strong số 4518 - 4998 
 
 Σ / σῖγμα sigma xích-ma / sigma  

4518 σαβαχθάνι sabachtháni sabachtháni « Sao Ngài lìa bỏ 
con ? » 

Ma 27:46; Mác 15:34 

4519 σαβαώθ sabaốth (Chúa) các đạo quân ; 
(Chúa) Vạn Quân. Xem 
H6635 

Rô 9:29; Gia 5:4 

4520 σαββατισμός, οῦ, ὁ sabbatismós sự nghỉ ngày ; Sa-bát Hê 4:9 

4521 σάββατον, ου, τό sábbaton ngày Sa-bát Ma 12:2,5,8;28:1; Lu 
4:16; Gi 5:9,10,16,18… 

4522 σαγήνη, ης, ἡ sagếnê một lưới kéo lớn ; một 
chiếc lưới 

Ma 13:47 

4523 σαδδουκαῖος, ου, ὁ Sađđoukaĩos Kẻ phe sađđoukaios ; người 
Sa-đu-sê. Một phái trong Do 
Thái giáo thuộc tầng lớp giàu 
có, trí thức, có thế lực chính trị 
trong xã hội 

Ma 3:7;16:1,6,11,12; 
22:23,34; Mác 12:18; 
Lu 20:27; Công  4:1; 
5:17;23:6-8 

4524 Σαδώκ, ὁ Sađốk Sađốk ; Sa-đốc ; Xa-đốc 
H6659 

Ma 1:14 

4525 σαίνω saínô / xem số 

4579 σείω : seíô 
vẫy đuôi (con chó)/ ẩn dụ : 
nịnh hót ; khuấy (tâm trí 
của ai đó) ; khuấy động 

1 Tê 3:3 

4525a σιαίνομαι siaínomai bị quấy rầy, khó chịu. 1 Tê 3:3 

4526 σάκκος, ου, ὁ sákkos vải thô, vải gai. Xem H8242 Ma 11:2; Lu 10:13; 
Khải 11:3  

4527 Σαλά, ὁ Salá Sa-la có những bản cổ khác 
chép, « Sanh-môn » 

Lu 3:32,35 

4528  Σαλαθιήλ, ὁ Salathiếl Sa-la-thi-ên «Tôi đã hỏi Đức 
Chúa Trời » H7597 

Ma 1:12; Lu 3:27 

4529 Σαλαμίς, ῖνος, ἡ Salamís Sa-la-min, một thành ở phía 
Đông đảo Chíp-rơ trên bờ 
biển 

Công 13:5 

4530 Σαλείμ, τό Saleím / Σαλίμ : 
Salím 

Sa-lim  « những con chồn »  Gi 3:23 

4531 σαλεύω saleúô lay ; rung Ma 11:7;24:29; Mác 
13:25; Lu 6:38,48; 
7:24;21:26; Công 4:31; 
16:26; Hê 12:26 

4532 Σαλήμ, ἡ Salếm Sa-lem H8004 có nghĩa là 
« Vua Hòa Bình. » 

Hê 7:1-2 

4533 σαλμών, ὁ Salmốn Sanh-môn H8012 Ma 1:4… 

4534 Σαλμώνη, ης, ἡ Salmốnê Sa-môn một mỏm đất lớn ở Công 27:7 
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phía Đông đảo Cơ-rết 

4535 σάλος, ου, ὁ sálos sóng đào Lu 21:25 

4536 σάλπιγξ, ιγγος, ἡ sálpigx cây kèn Ma 24:31; 1 Cô 14:8; 
15:52; 1 Tê 4:16; Hê 
12:19; Khải 1:10;4:1; 
8:2,6;13:9 

4537 σαλπίζω salpízô thổi kèn ; tiếng kèn Ma 6:2; 1 Cô 15:52; 
Khải 8:6,7,8,10,12,13; 
9:1,13;10:7;11:15 

4538 σαλπιστής, οῦ, ὁ salpistếs người thổi kèn Khải 18:22 

4539 Σαλώμη, ης, ἡ Salốmê Sa-lô-mê  
« cả, trọn, bình an » H7965 

Ma 27:56; Mác 15:40; 
16:1 

4540 Σαμάρεια, ας, ἡ Samáreia Sa-ma-ri. Xem H8111 Công 8:14 

4541 Σαμαρίτης, ου, ὁ Samarítês người Sa-ma-ri Ma 10:5; Lu 9:52; 
10:33;17:16; Gi 4:9, 
39...;8:48; Công 8:25 

4542 σαμαρεῖτις, ιδος, ἡ Samarĩtis Thuộc Sa-ma-ri ; Người 
đàn bà Sa-ma-ri 

Gi 4:9 

4543 Σαμοθρᾴκη, ης, ἡ Samothrákê Sa-mô-tra-xơ là một đảo rất 
cao và dễ thấy, ấy là địa điểm 
rất tốt cho các nhà đi biển 

Công 16:11  

4544 Σάμος, ου, ἡ Sámos Sa-mốt « nơi cao ở gần bờ 
biển » Một đảo Hy-lạp thuộc xứ 
Tiểu A-si, mà tại đó Ionia giáp 
với Caria. 

Công 20:15 

4545 Σαμουήλ, ὁ Samouếl Sa-mu-ên « được bởi lời cầu 
xin Đức Chúa Trời » hay có lẽ « 
được Đức Chúa Trời nghe lời 
cầu xin » Xem H8050 

Công 3:24;13:20; Hê 
11:32 

4546 Σαμψών, ὁ Sampsốn Sam-sôn « mặt trời nhỏ, có lẽ 
kẻ hủy diệt » Xem H8123 

Hê 11:32 

4547 σανδάλιον, ου, τό sanđálion dép Mác 6:9; Công 12:8 

4548 σανίς, ίδος, ἡ sanís ván gỗ ; tấm ván ; ván Công 27:44 

4549  Σαούλ, ὁ  Saoúl Sau-lơ « đã hỏi » là tên Do-
thái của thánh Phao-lô Xem 
H7586 

Công 13:21;9:4,17; 
22:7,13;26:14 

4550 σαπρός, ά, όν saprós hư ; xấu Ma 7:17,18;12:33; Lu 
6:43 

4551 Σάπφιρα, ης, ἡ Sápphira Sa-phi-ra. A-ram : « đẹp đẽ, 
ngọc lam bửu » Vợ của A-na-
nia, là người đã bị Đức Chúa 
Trời đánh chết vì đã nói dối 
Ngài 

Công 5:1 

4552 σάπφειρος, ου, ἡ sáppheiros bích ngọc Khải 21:19 
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4553 σαργάνη, ης, ἡ sargánê một cái giỏ làm bằng dây 
thừng 

2 Cô 11:33 

4554 Σάρδεις, εων, αἱ Sárđeis Sạt-đe, là kinh đô của Ly-đi, 
trong Tiểu-A-si 

Khải 1:11;3:1,4 

4555 σάρδινος, ου, ὁ 
 

sárđinos // một loại mã não ; ngọc 
mã não 

Khải 4:3 

4556 σάρδιοv, ου, τό sárđion mã não Khải 4:3;21:20 

4557 σαρδόνυξ, υχος, ὁ sarđónux ngọc hồng mã não Khải 21:20 

4558 σάρεπτα, ων, τά Sárepta Sa-rép-ta « lò lửa tan chảy » 
Xem H6886 

Lu 4:26 

4559 σαρκικός, ή, όν sarkikós của một xác thịt ; về xác 
thịt 

Rô 15:27; 1 Cô 3:3; 
9:11; 2 Cô 1:12;10:4; 1 
Phi 2:11 

4560 σάρκινος, η, ον sárkinos bằng xác thịt ; bằng thịt  ; 
tính chất nhục thể của con 
người 

Rô 7:14; 1 Cô 3:1; 2 Cô 
3:3; Hê 7:16 

4561 σάρξ, σαρκός, ἡ sárx xác thịt ; xác thể ; phần xác Ma 16:17; Lu 24:39; Gi 
1:13,14;3:6;6:51,52,53
… 

4562 Σαρούχ, ὁ Saroúch  / Σερούχ 
: Seroúch 

Sê-rúc « nhánh cây » Lu 3:35 

4563 σαρόω saróô quét dọn ; quét dọn sạch Ma 12:44; Lu 11:25; 
15:8 

4564 Σάρρα, ας, ἡ Sárra Sa-ra « công chúa » Xem 
H8283 

Rô 4:19;9:9; Hê 11:11; 
1 Phi 3:6 

4565 Σαρων, ῶνος, ὁ Sarôn Sa-rôn « đồng bằng » Xem 
H8289 

Công 9:35 

4566 σατάν, ὁ Satán Sa-tan 2 Cô 12:7 

4567 σατανᾶς, ᾶ, ὁ Satanãs quỷ Sa-tan Ma 4:10;16:23; Mác 
1:13;8:33; Lu 4:8; Gi 
13:27; Công 5:3…   

4568 σάτον, ου, τό sáton đấu ; thúng Ma 13:33; Lu 13:21 

4569 Σαῦλος, ου, ὁ Saũlos Sau-lơ ; Sau-lơ tại Tạt-sơ 
Xem H4569 

Công 7:58;8:1,3;9:1 

4570 σβέννυμι sbénnumi dập tắt ; giảm / dập tắt 
(Ðức Thánh Linh) 

Ma 12:20;25:8; Mác 
9:44,46,48; Êph 6:16; 
Hê 11:34 

4571 σέ sé / xem số 4771 người ; bạn Ma 4:6;5:25,29,30,39, 
41,42;9:22… Gi 1:48, 
50;7:20;8:10… 

4572 σεαυτοῦ, ῆς, οῦ seautoũ chính người ; chính anh Ma 4:6;8:4;19:19… Gi 
1:22;7:4;8:13,53;10:33
; 
14:22… 
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4573 σεβάζομαι sebázomai tôn thờ Rô 1:25 

4574 σέβασμα, ατος, τό sébasma đối tượng tôn thờ Công 17:23; 2 Tê 2:4 

4575 σεβαστός, ή, όν sebastós thánh thượng ; Hoàng Đế 
La Mã ; Au-gút-tơ danh 
hiệu hoàng đế La Mã 

Công 25:21,25;27:1  

4576 σέβω sébô / σέβομαι : 
sébomai 

tôn kính ; tôn thờ Ma 15:9; Mác 7:7; 
Công 18:13;19:2 

4577 σειρά, ᾶς, ἡ seirá dây xiềng  2 Phi 2:4 

4578 σεισμός, οῦ, ὁ seismós sự động đất Ma 24:7;27:54;8:24 

4579 σείω seíô rúng động ; náo động Ma 21:10;27:51;28:4; 
Khải 6:13 

4580 Σεκοῦνδος, ου, ὁ Sekoũnđos Xê-cun-đu ; Sê-cun-đu  
« thứ hai » 

Công 20:4 

4581 Σελεύκεια, ας, ἡ Seleúkeia Sê-lơ-xi ; Sê-lơ-xi-a : một 
tỉnh trên bờ biển của Sy-ri, gần 
cửa sông Orontes 

Công 13:4 

4582 σελήνη, ης, ἡ selếnê mặ trăng Ma 24:29; Mác 13:24 

4583 σεληνιάζομαι selêniázomai động kinh Ma 4:24,17:15 

4584 Σεμεΐν, ὁ Semeín Sê-mê-in, “Đức Giê-hô-va đã 
nghe” H08096 

Lu 3:26 

4585 σεμίδαλις, εως, ἡ semíđalis bột mì mịn ; bột mịn Khải 18:13 

4586 σεμνός, ή, όν semnós khả kính ; Được tôn kính. 
Đáng kính, tôn trọng, nghiêm 
trang, nghiêm túc, đáng trọng 

1 Ti 3:8,11; Tít.2:2 

4587 σεμνότης, τητος, ἡ semnótês sự khả kính 1 Ti 2:2;3:4; Tít.2:7 

4588 Σέργιος, ου, ὁ Sérgios Sê-giúp ; Sẹc-giu (Quan 
Trấn Thủ) 

Công 13:7 

4589 Σήθ, ὁ Sếth  Sết «đền bù», «bồi thường», 
«người thay thế». con trai thứ ba 
của A-đam. Xem H8352 

Lu 3:38 

4590 Σήμ, ὁ Sếm  Sem « danh tính ». con trai lớn 
của Nô-ê. Xem H8035 

Lu 3:36 

4591 σημαίνω sêmaínô tỏ dấu ; để đưa ra một dấu 
hiệu ; làm cho biết 

Gi 12:33;18:32;21:19 

4592 σημεῖον, ου, τό sêmeĩon sự dấu lạ ; dấu chỉ, dấu 
phép 

Ma 16:3;24:3; Gi 2:11, 
18,23;3:2;4:48,54... 
2 Tê 3:17 

4593 σημειόω sêmeióô ghi dấu ; ghi nhận.  2 Tê 3:14 

4594 σήμερον sếmerov hôm nay ; ngày này Ma 6:11,30;16:3;21:28 

4595 σήπω sếpô bị mục nát ; hư mục.  Gia 5:2 
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4596 σηρικός, ή, όν sêrokós / σιρικός : 
sirikós 
và τὸ σηρικόν 

bằng tơ sợi ; bằng tơ lụa.   Khải 18:12 

4597 σής, σητός, ὁ sếs mối mọt. H05580 Ma 6:19; Lu 12:33  

4598 σητόβρωτος, ον sêtóbrôtos bị mối mọt ăn ; bị mối ăn.   Gia 5:2 

4599 σθενόω sthenóô bồi dưỡng ; thêm sức ; làm 
mạnh khoẻ 

1 Phi 5:10 

4600 σιαγών, όνος, ἡ siagốn xương hàm nhưng trong 
Tân Ước, bản dịch là má 

Ma 5:39; Lu 6:29 

4601 σιγάω sigáô  nín lặng ; giữ im lặng. Xem 
G4602 

Lu 9:36;18:39;20:26; 
Công 15:12... ; 1  Cô 
14:28,30,34  

4602 σιγή, ῆς, ἡ sigế sự nín lặng.  Công 21:40; Khải 8:1 

4603 σιδήρεος, έα, εον siđếros sắt ; làm bằng sắt Công 12:10; Khải 2:27; 
9:9;12:5;19:15 

4604 σίδηρους, ου, ὁ síđêrous sắt Khải 18:12 

4605 Σιδών, ῶνος, ἡ Siđốn Si-đôn « đánh cá » ; một thành 
xưa của dân Phê-ni-xi rất phồn 
thịnh. Xem H6721 

Ma 11:21... ; Mác 3:8; 
7:31; Lu 6:17; Công 
27:3 

4606 Σιδώνιος, ία, ιον Siđốnios người Si-đôn Lu 4:26; Công 12:20   

4607 σικάριος, ου, ὁ sikários kẻ sát thủ ; kẻ giết người / 
sicaire, kẻ thích khách. 
Nguồn gốc La-tinh 

Công 21:38 

4608 σίκερα, τό síkera rượu mạnh. Xem H7941 Lu 1:15 

4609 Σίλας, ᾶ, ὁ Sílas  Si-la ; Xi-la,  sứ đồ và tiên tri Công 15:22 

4610 Σιλουανός, οῦ, ὁ Silouanós Sin-vanh ; Sin-va-nu 2 Cô 1:19; 1 Tê 1:1; 
2 Tê 1:1; 1 Phi 5:1 

4611 Σιλωάμ, ὁ Silôám Si-lô-ê « sự yên nghỉ.» Xem 
H07975 

Lu 13:4; Gi 9:7,11 

4612 σιμικίνθιον, ου, τό simikínthion tấm choàng ; một chiếc tạp dề 
đeo bởi các nghệ nhân. Nguồn 
gốc La-tinh 

Công 19:12 

4613 Σίμων, ωνος, ὁ Símôn Si-môn « nghe biết » Xem 
H8095 

Ma 4:18;10:4… Gi 
1:40, 41,42;6:8,68,71… 

4614 Σινᾶ, τό Sinã Si-na, có lẽ thuộc về Sin, 
thần mặt trăng. Xem H5514  

Công 7:30,38; Gal 
4:24,25 

4615 σίναπι, εως, ἡ sínapi cây cải, mù tạc, tương hột 
cải 

Ma 13:31;17:20; Mác 
4:31; Lu 13:19;17:6 

4616 σινδών, όνος, ἡ sinđốn vải liệm ; một cuộn vải 
sạch ; khăn trải giường ; 
một miếng vải lanh 

Ma 27:59; Mác 14:51, 
52;15:46; Lu 23:53 

4617 σινιάζω siniázô sàng sảy ; sàng lọc.  Lu 22:31 
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4618 σιτευτός , ή, όν siteutós mập ; béo mập ; vỗ béo. 
Xem G4621 

Lu 15:23,27,30 

4618a σιρός, ὁ sirós hố, hang động. một hố (để 
lưu trữ ngũ cốc) 

2 Phi 2:4 

4619 σιτιστός, ή, όν sitistós vỗ béo ; gia súc vỗ béo  Ma 22:4 

4619a σιτίον, ου, τό sitíon lúa gạo, khẩu phần ngũ cốc Công 7:13 

4620 σιτόμετρον, ου, τό sitómetrov / 
σιτομέτριον : 
sitométrion 

phần ăn ; một phần đo (của 
ngũ cốc hoặc thực phẩm). 
σῖτος (G4621) + μέτρον 
(G3358) 

Lu 12:42 

4621 σῖτος, ου, ὁ sĩtos lúa mì ; ngũ cốc Ma 3:12;13:25,29,30 ; 
Mác 4:28; Gi 12:24… 

4622 Σιών, ἡ Siốn Si-ôn « núi có ánh mặt trời » 
Xem H6726 

Ma 21:5; Gi 12:15; Rô 
9:33;11:26; Hê 12:22; 
1 Phi 2:6; Khải 14:1 

4623 σιωπάω siôpáô im lặng Ma 20:31;26:63; Mác 
3:4;9:34;10:48;14:61; 
Lu 19:40; Công 18:9 

4624 σκανδαλίζω skanđalízô gây vấp phạm ; làm vấp 
ngã 

Ma 17:27;26:31… Gi 
6:61… 

4625 σκάνδαλον, ου, τό skánđalon vật cản ; một cớ vấp ngã ; 
một trở ngại ; một cái gì đó 
gây ra tội lỗi ; làm điều gì 
gây cớ vấp ngã 

Ma 13:41; Rô 11:9; 
1 Cô 1:23; Gal 5:11; 
1 Gi 2:10 

4626 σκάπτω skáptô đào xúc, đào bới, khai 
quật. 

Lu 6:48;13:8;16:3 

4627 σκάφη, ης, ἡ skáphê sà lúp ; chiếc xuồng Công 27:16,30,32 

4628 σκέλος, ους, τό skélos ống chân Gi 19:31,32,33 

4629 σκέπασμα, ατος, τό sképasma quần áo ; cái chăn 1 Ti 6:8 

4630 Σκευᾶς, ᾶ, ὁ Skeuãs Sê-va, một vị trưởng tế người 
Do-thái 

Công 19:14 

4631 σκευή, ῆς, ἡ skeuế đồ đạc ; đồ thiết (của tàu) Công 27:19 

4632 σκεῦος, ους, τό skeũos vật dụng Công 9:15;27:17; Rô 
9:21; 1 Tê 4:4; 1 Phi 
3:7  

4633 σκηνή, ῆς, ἡ skênế một chiếc lều Ma 17:4; Hê 11:9 

4634 σκηνοπηγία, ας, ἡ skênopêgía Lễ Lều Tạm ; lễ dựng lều 
(Sukkot hoặc Succot) 

Gi 7:2 

4635 σκηνοποιός, οῦ, ὁ skênopoiós một người làm lều ; nhà 
sản xuất vải (lều, buồm 

Công 18:3 



255 
 

tàu, v.v.) 

4636 σκῆνος, ους, τό skễnos đền tạm / lều tạm là một ẩn 
dụ của cơ thể con người 

2 Cô 5:1, 4 

4637 σκηνόω skênóô ngụ ; cư ngụ Gi 1:14; Khải 7:15; 
12:12;13:6;21:3 

4638 σκήνωμα, ατος, τό skếnôma nhà tạm ; nơi ngự ; chỗ ở Công 7:46; 2 Phi 1:13, 
14 

4639 σκιά, ᾶς, ἡ skía bóng Mác 4:32; Công 5:15 

4640 σκιρτάω skirtáô nhảy mừng Lu 1:41,44 

4641 σκληροκαρδία, ας, ἡ sklêrokarđía lòng cứng cỏi ; tấm lòng 
cứng cỏi. σκληρός (G4642) + 
καρδία (G2588) 

Ma 19:8; Mác 10:5; 
16:14 

4642 σκληρός, ά, όν sklêrós cứng cỏi / nghiêm nhặt, 
khắc nghiệt 

Ma 25:24; Gi 6:60; Gia 
3:4 

4643 σκληρότης, τητος, ἡ sklêrótês cứng cỏi Rô 2:5 

4644 σκληροτράχηλος, ον sklêrotráchêlos cứng cổ. σκληρός (G4642) + 
τράχηλος (G5137) 

Công 7:51 

4645 σκληρύνω sklêrúnô làm cứng (lòng) ; ngoan cố Hê 3:8,15;4:7 

4646 σκολιός, ά, όν skoliós đồi trụy ; băng hoại Lu 3:5; Công 2:40; Phil 
2:15 

4647 σκόλοψ, οπος, ὁ skólops một cái giằm ; một cái 
dằm. σκέλος (G4628) + 
ὀπτάνομαι (G3700) 

2 Cô 12:7 

4648 σκοπέω skopéô coi chừng ; chú tâm vào ; 
chú nhìn 

Lu 11:35; Gal 6:1 

4649 σκοπός, οῦ, ὁ skopós mục đích ; đích nhắm ; 
nhắm mục đích 

Phil 3:14 

4650 σκορπίζω skorpizô  phân tán ; tản lạc ; tan lạc. Ma 12:30; Lu 11:23; Gi 
10:12;16:32 

4651 σκορπίος, ου, ὁ skorpíos con bọ cạp Lu 10:19;11:12 

4652 σκοτεινός, ή, όν skoteinós tối tăm Ma 6:23; Lu 11:34,36 

4653 σκοτία, ας, ἡ skotía không có ánh sáng ; sự 
bóng tối ; sự tối tăm 

Ma 10:27; Lu 12:3; Gi 
1:5;6:17;8:12;12:35… 

4654 Σκοτίζω  skotízô  trong bóng tối Ma 24:29; Mác 13:24; 
Rô 1:21; Khải 8:12 

4655 σκότος, ους, τό skótos sự tối tăm. Xem G4639 Ma 27:45; Gi 3:19; 
Công 2:20 

4656 σκοτόω skotóô làm tối tăm Êph 4:18; Khải 9:2; 
16:10 

4657 σκύβαλον, ου, τό skúbalon rác rưởi rơm rác ; phân 
thải. εἰς (G1519) + κύων 
(G2965) + βάλλω (G906) 

Phil 3:8 
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4658 Σκύθης, ου, ὁ Skúthês người Sy-the ; kẻ man di Côl 3:11 

4659 σκυθρωπός, ή, όν skuthrôpós mặt mày ủ dột ; rầu rĩ ; tỏ 
vẻ âu sầu 

Ma 6:16; Lu 24:17 

4660 σκύλλω skúllô làm phiền ; quấy rầy  Mác 5:35; Lu 7:6;8:49 

4661 σκῦλον, ου, τό skũlon chiến lợi phẩm Lu 11:22 

4662 σκωληκόβρωτος, ον skôlêkóbrôtos bị trùng đục ; bị dòi ăn. 
σκώληξ (G4663) + βιβρώσκω 
(G977) 

Công 12:23 

4663 σκώληξ, ηκος, ὁ skốlêx vi trùng ; dòi bọ Mác 9:48 

4664 σμαράγδινος, η, ον smarágđinos như lục ngọc ; lục ngọc 
bảo. 

Khải 4:3 

4665 σμάραγδος, ου, ὁ smáragđos lục ngọc Khải 21:19 

4666 σμύρνα, ης, ἡ smúrna mộc dược. // Xem G3464 Ma 2:11; Gi 19:39 

4667 Σμύρνα, ης, ἡ Smúrna Si-miệc-nơ : là thành trọng 
yếu ở Tiểu A-si. Thành nầy ở 
trên bờ biển Ionie 

Khải 1:11 

4668 Σμυρναι ̂ος Smurnaĩos người Si-miệc-nơ Khải 2:8 

4669 σμυρνίζω smurnízô pha với mộc dược Mác 15:23 

4670 Σόδομα, ων, τά Sóđoma Sô-đôm : thành xây ở đồng 
bằng, phía Nam chỗ của dân Ca-
na-an. Xem H5467 

Ma 11:23...; Lu 17:29; 
Rô 9:29; 2  Phi 2:6; 
Khải 11:8 

4671 σοί soí cho người. // Xem σύ (G4771) Ma 2:13;4:9… Gi 1:50; 
2:4;3:3,5,7,11… 

4672 Σολομών, ῶνος, ὁ Solomốn Sa-lô-môn, « hòa bình, hạnh 
phúc » là con vua Đa-vít. Xem 
H8010 

Ma 1:6...;6:29; Lu 
11:31; Gi 10:23; Công 
3:11;7:47 

4673 σορός, οῦ, ἡ sorós quan tài. Xem G4987 Lu 7:14 

4674 σός, σή, σόν sós cửa bạn ; chính chúng ta. 
Xem σύ (G4771) 

Ma 20:14;25:25; Lu 
6:30; Gi 4:42;17:6,9, 
10,17… 

4675 σοῦ soũ của người. Xem σύ (G4771) Ma 1:20;2:6… Gi 2:17; 
3:26;4:16,18,50… 

4676 σουδάριον, ου, τό souđárion khăn. nguồn gốc: tiếng Latinh Lu 19:20; Gi 11:44; 
20:7; Công 19:12 

4677 Σουσάννα, ης, ἡ Sousánna Su-xan-nơ. Xem H07799 Lu 8:3 

4678 σοφία, ας, ἡ sophía  sự khôn ngoan ; hiểu biết; 
có óc suy xét ; sự minh 
mẫn, sự sắc sảo 

Ma 12:42; Lu 2:40,52; 
11:31;21:15; Công 6:3, 
10;7:10 

4679 σοφίζω sophízô làm cho khôn ngoan ; dạy ; 
trở nên khôn ngoan ; thụ 

2 Ti 3:15 



257 
 

thai khéo léo 

4680 σοφός, ή, όν sophós  người khôn ngoan ; kẻ 
khôn ngoan 

1 Cô 1:19,20 

4681 Σπανία, ας, ἡ Spanía tây Ban Nha Rô 15:24,28 

4682 σπαράσσω sparássô làm co giật ; co giựt liên 
lục 

Mác 1:26; Lu 9:39 

4683 σπαργανόω sparganóô bọc bằng khan ; quấn khan 
; khăn bọc 

Lu 2:7,12 

4684 σπαταλάω spataláô sống trác táng ; sống xa 
hoa 

1 Ti 5:6; Gia 5:5 

4685 σπάω spáô rút (gươm) Mác 14:47;Công 16:27 

4686 σπεῖρα, ης, ἡ speĩra tiểu đoàn gồm 600 lính ; 
đội quân ; đội binh ; toán 
lính ; Cohort (tiếng La-tinh) 

Ma 27:27; Mác 15:16; 
Gi 18:3,12; Công 10:1; 
21:31;27:1 

4687 σπείρω speírô gieo Ma 6:26;13:3,4,18,24, 
25,27,31,37,39; Gi 
4:36,37 

4688 σπεκουλάτωρ, ορος, 
ὁ 

spekoulátôr lính thị vệ ; tên của người 
lính đao phủ (tiếng La-tinh) 

Mác 6:27 

4689 σπένδω spénđô dâng vật tế lễ và rưới rượu 
tế lễ ; bị đổ ra như một của 
lễ quán 

Phil 2:17; 2 Ti 4:6 

4690 σπέρμα, ατος, τό spérma hạt giống Ma 13:24,27,37,38… 
Gi 7:42;8:33,37; Công 
3:25… 

4691 σπερμολόγος, ου, ὁ spermológos mổ hạt giống ; người già 
mép ; kẻ bẻm mép. σπέρμα 
(G4690) + λέγω (G3004) 

Công 17:18 

4692 σπεύδω speúđô vội ; vội vã ; vội vàng Công 20:16;22:18 

4693 σπήλαιον, ου, τό spếlaion hang ; hang động ; sào 
huyệt 

Ma 21:13; Mác 11:17; 
Lu 19:46; Gi 11:38; Hê 
11:38; Khải 6:5 

4694 σπιλάς, άδος, ἡ spilás đá ngầm ; ám tiêu Giu 12 

4695 σπιλόω spilóô làm ô uế ; làm tì ố. Xem 
G4696 

Gia 3:6; Giu 23 

4696 σπίλος, ου, ὁ spílos vết ; tì vết ; sự ô uế ; 
khuyết điểm đạo đức 

Êph 5:27; 2  Phi 2:13 

4697 σπλαγχνίζομαι splagchnízomai động lòng (thương xót). 
Nghĩa đen : Lòng của ai bị rung 
động ; vì "lòng" theo quan niệm 
của người Hy lạp là trung tâm 
của tình yêu và nhân ái. Xem 
G4698 

Ma 9:36;14:14;20:34; 
Lu 7:13 
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4698 σπλάγχνον, ων, τά splágchnon lòng ; các bộ phận bên 
trong ; chỗ ngồi của cảm 
xúc 

Lu 1:78; Công 1:18; 1 
Cô 6:12;7:15; Phil 
1:8;2:1; Côl 3:12; 
Philm 1:7,12,20; 1 Gi 
3:17 

4699 σπόγγος, ου, ὁ spóggos miếng bọt biển Ma 27:48; Mác 15:36 

4700 σποδός, οῦ, ἡ spođós tro Ma 11:21; Lu 10:13; 
Hê 9:13 

4701 σπορά, ᾶς, ἡ sporá hạt giống ; hột giống ; hạt 
mầm 

1 Phi 1:23 

4702 σπόριμος, ον spórimos đồng lúa ; đồng lúa mì Ma 12:1; Mác 2:23; Lu 
6:1 

4703 σπόρος, ου, ὁ spóros hạt gieo Mác 4:26,27; Lu 8:5,11 

4704 σπουδάζω spouđázô nỗ lực ; cố gắng làm một 
cái gì đó ; phấn đấu 

Êph 4:3; 2 Phi 1:10 

4705 σπουδαῖος, α, ον spouđaĩos sự sốt sắng ; lòng sốt sắng 2  Cô 8:17,22 (2x) 

4706 σπουδαιότερον spouđaióteron sốt sắng hơn ; lòng nhiệt 
thành ; mẫn cán hơn 

2 Cô 8:22 

4707 σπουδαιότερος spouđaióteros cách sốt sắng ; cách mẫn 
cán  

2 Cô 8:17 

4708 σπουδαιοτέρως spouđaiotérôs cách sốt sắng hơn ; cách 
tha thiết hơn 

Phil 2:28 

4709 σπουδαίως spouđaíôs cách sốt sắng ; cách vội vã Lu 7:4; 2 Ti 1:17 

4710 σπουδή, ῆς, ἡ spouđế vội vàng ; siêng năng ; 
chuyên cần 

Mác 6:25; Lu 1:39 

4711 σπυρίς, ίδος, ἡ spurís giỏ đan lát ; giỏ ; thúng Ma 15:37; Mác 8:8,20 

4712 στάδιον, ου, τό stáđion (a) một sân vận động, một 
phần tám dặm La Mã 
(dặm185 m), (b) một 
trường đua cho các trò 
chơi công cộng.  

Lu 24:13; Gi 
6:19;11:18; 1 Cô 
9:24… 

4713 στάμνος, ου, ὁ, ἡ stámnos bình ; một chiếc bình bằng 
đất 

Hê 9:4 

4714 στάσις, εως, ἡ stásis cuộc nổi loạn ; cuộc nổi 
dậy ; sự dấy loạn 

Mác 15:7; Lu 23:19,25; 
Công 15:2;19:40 

4714a στασιαστής, οῦ, ὁ stasiastếs người nổi loạn ; người bạo 
động, cách mạng 

Ma 15:7 

4715 στατήρ, ῆρος, ὁ statếr một đồng tiền ta-tê-ra. Xem 
καύχησις (G2746) 

Ma 17:27 

4716 σταυρός, οῦ, ὁ staurós cây thập tự ; cây thập giá Ma 10:38; Gi 19:17,19, 
25,31; 1 Cô 1;18; Gal 



259 
 

5:11 

4717 σταυρόω stauróô / 
κρεμάννυμι : 
kpemánnumi 

đóng thập hình ; đóng đinh 
trên cây thập tự 

Ma 20:19; Gi 19:6; Gal 
5:24 

4718 σταφυλή, ῆς, ἡ staphulế trái nho ; chùm nho Ma 7:16; Lu 6:44; Khải 
14:18 

4719 στάχυς, υος, ὁ stáchus bông lúa Ma 12:1; Mác 2:23; 
4:28; Lu 6:1 

4720 Στάχυς, υος, ὁ Stáchus  Êch-ta-chy. Xem G4719 Rô 16:9 

4721 στέγη, ης, ἡ stégê mái nhà ; mái bằng của 
một ngôi nhà 

Ma 8:8; Mác 2:4; Lu 
7:6 

4722 στέγω stégô che đậy ; chịu đựng ; 
không thể đợi lâu hơn 

1 Cô 9:12;13:7; 1 Tê 
3:1,5 

4723 στεῖρα, α, ον steĩra / στείρος : 
steĩros 

vô sinh ; hiếm muộn Lu 1:7,36;23:29; Gal 
4:27; Hê 11:11 

4724 στέλλω stéllô tránh ; phải lánh ; phải xa 
lánh bất 

2 Cô 8:20; 2 Tê 3:6 

4725 στέμμα, ατος, τό stémma tràng hoa Công 14:13 

4726 στεναγμός, οῦ, ὁ stenagmós sự than thở ; tiếng rên siết   Công 7:34; Rô 8:26 

4727 στενάζω stenázô than thở ; rên siết ; phàn 
nàn ; oán trách 

2 Cô 5:2,4; Hê 13:17; 
Gia 5:9 

4728 στενός, ή, όν stenós hẹp Ma 7:13,14; Lu 13:24 

4729 στενοχωρέω stenochôréô hẹp hòi ; khốn khổ. Xem 
G4730 

2 Cô 4:8;6:12 

4730 στενοχωρία, ας, ἡ stenochôría khốn khổ. στενός (G4728) + 
χώρα (G5561) 

Rô 2:9;8:35; 2 Cô 6:4; 
12:10 

4731 στερεός, ά, όν stereós cứng cáp ; đứng vững ; 
vững chắc 

2 Ti 2:19; Hê 5:12,14; 
1 Phi 5:9 

4732 στερεόω stereóô được vững mạnh ; trở nên 
cứng vững ; cách mạnh 
mẽ, trở nên mạnh mẽ 

Công 3:7,16;16:5 

4733 στερέωμα, ατος, τό stereôma vững vàng ; vững mạnh Côl 2:5 

4734 Στεφανᾶς, ᾶ, ὁ Stephanãs Sê-pha-na ; Tê-pha-na 1 Cô 1:16;16:15,17 

4735 στέφανος, ου, ὁ stéphanos một chiếc mão ; một 
vương miện 

Gi 19:2,5; 2 Ti 2:5; Hê 
2:7,9, 

4736 Στέφανος, ου, ὁ Stéphanos Ê-tiên : môn đồ và tuận đạo Công  6:5,8…7:59;8:2; 
11:19;22:20 

4737 στεφανόω stephanóô được mão triều thiên ; 
được lãnh mão miện ; 

2 Ti 2:5; Hê 2:7,9 
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được đội mão triều 

4738 στῆθος, ους, τό stễthos ngực Lu 18:13;23:48; Gi 
13:25;21:20; Khải 15:6 

4739 στήκω stếkô đứng ; đứng vững Mác 3:31;11:25; Gi 
8:44; 1 Cô 16:13; Gal 
5:1; Phil 1:27;4:1 

4740 στηριγμός, οῦ, ὁ stêrigmós sự vững vàng ; sự vững 
quyết định  

2 Phi 3:17 

4741 στηρίζω stêrízô vững mạnh ; đứng vững ; 
kiên quyết 

Lu 9:51;22:32; Rô 1:11 

4742 στίγμα, ατος, τό stígma dấu ; dấu vết ; dấu sắt nung Gal 6:17 

4743 στιγμή, ῆς, ἡ stigmế một giây phút ; một chốc 
lát ; một giây lát 

Lu 4:5 

4744 στίλβω stílbô sáng rực ; lấp lánh Mác 9:3 

4745 στοά, ᾶς, ἡ stoá hàng cột ; hành lang // mái 
vòm 

Gi 5:2;10:23; Công 
3:11;5:12 

4746 στοιβάς, άδος, ἡ stoibás nhánh cây ; cành cây Mác 11:8 

4746 στιβάς, άδος, ἡ stibás  nhánh lá lớn Mác 11:8 

4747 στοιχεῖον, ου, τό stoicheĩon nguyên tắc cơ bản 2 Phi 3:10,12 

4748 στοιχέω stoichéô bước đi ; bước theo ; sống 
theo 

Công 21:24; Rô 4:12; 
Gal 5:25;6:16; Phil 
3:16 

4749 στολή, ῆς, ἡ stolế áo dài lụng thụng ; áo 
thụng 

Mác 12:38;16:5; Lu 
15:22; Khải 6:11 

4750 στόμα, ατος, τό stóma miệng // lưỡi (gươm) Ma 12:34;15:11,17,18; 
21:16… Gi 19:29… 

4751 στόμαχος, ου, ὁ stómachos dạ dày 1 Ti 5:23 

4752 στρατεία, ας, ἡ strateía cuộc chiến đấu ; chiến dịch 
; chiến tranh 
 

2 Cô 10:4; 1 Ti 1:18 

4753 στράτευμα, ατος, τό stráteuma binh đoàn ; quân lính ; 
quân đội ; đạo binh 

Ma 22:7; Khải 19:14, 
19 

4754 στρατεύω strateúô / 
στρατεύομαι 
stateúomai 

hành binh ; quân nhân ; 
binh lính ; đi đánh giặc. 
Xem G4756 

Lu 3:14; 1 Cô 9:7; 2 Cô 
10:3 

4755 στρατηγός, οῦ, ὁ stratêgós sĩ quan ; thượng quan ; 
quan tòa. στρατιά (G4756) + 
ἄγω (G71) hoặc ἡγέομαι 
(G2233) 

Công 16:20,22,35,36,38 

4756 στρατιά, ᾶς, ἡ stratiá binh đội ; cơ binh trên trời, 
thiên binh 

Lu 2:13; Công 7:42 

4757 στρατιώτης, ου, ὁ stratiốtês người lính (s.nh : quân Ma 8:9;27:27; Gi 19:2, 
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lính) 23,24,32,34; Công 
10:7; 2 Ti 2:3 

4758 στρατολογέω stratologéô chiêu mộ ; kẻ chiêu mộ 
mình. τρατιά (G4756) + λέγω 
(G3004) 

2 Ti 2:4 

4759 στρατοπεδάρχης, 
ου, ὁ 

stratopeđárchês đội trưởng ; lãnh đạo của các 
người lính canh giữ. 
στρατόπεδον (G4760) + ἄρχω 
(G757) 

Công 28:16 

4760 στρατόπεδον, ου, τό stratópeđon quân binh ; quân lính Lu 21:20 

4761 στρεβλόω streblóô xuyên tạc ; giải sai 2 Phi 3:16 

4762 στρέφω stréphô xoay ; quay lại Ma 5:39; Gi 1:38; 
12:40;20:14,16; Khải 
11:6 

4763 στρηνιάω strêniáô sống xa hoa bao nhiêu, 
sống trong xa xỉ bao nhiêu 

Khải 18:7,9 

4764 στρῆνος, ους, τό strễnos sự (quá) xa xỉ ; sự (quá) xa 
hoa 

Khải 18:3 

4765 στρουθίον, ου, τό strouthíon con chim sẻ Ma 10:29,31; Lu 12:6,7 

4766 στρωννύω strônnúô trải ra trên Ma 21:8; Mác 11:8 

4767 στυγνητός, ή, όν stugêtós đáng ghét Tít 3:3 

4768 στυγνάζω stugnázô âm u ; ủ dột Ma 16:3; Mác 10:22 

4769 στῦλος, ου, ὁ stũlos cột trụ ; trụ cột, chống đỡ Gal 2:9; 1  Ti 3:15; 
Khải 3:12;10:1   

4770 Στοικός, ή, όν Stoikós Thuộc phái Khắc Kỷ ; phái 
Sto-ci-en. Xem G4745 

Công 17:18 

4771 σύ, σοῦ, σοί, σέ sú bạn Ma 1:20;2:6… Gi 1:19, 
21,25,42,49;2:10… 

4772 συγγένεια, ας, ἡ sungéneia thân tộc ; họ hang ; thân 
nhân. Xem G4773 

Lu 1:61; Công 7:3,14 

4773 συγγενής, ές sungenếs người họ hang ; dòng họ. 
σύν (G4862) + γένος (G1085) 

Mác 6:4; Lu 1:58;2:44; 
14:12;21:16; Gi 18:26; 
Công 10:24 

4773b συγγενίς, ίδος, ἡ sungenís nữ thân nhân Lu 1:36 

4774 συγγνώμη, ης, ἡ sungnốmê sự nhân nhượng; tấm lòng 
hạ cố. σύν (G4862) + γινώσκω 
(G1097) 

1 Cô 7:6 

4775 συγκάθημαι sunkáthêmai ngồi với. σύν (G4862) + 
κάθημαι (G2521) 

Mác 14:54; Công 26:30 

4776 συγκαθίζω sunkathízô ngồi với nhau. σύν (G4862) + 
καθίζω (G2523) 

Lu 22:55 

4777 συγκακοπαθέω sunkakopathéô chịu khổ với ; chịu khổ với 
nhau. σύν (G4862) + 

2 Ti 1:8;2:3 
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κακοπαθέω (G2553) 

4778 συγκακουχέω sunkakouchéô / 
συγκακουχέομαι : 
sunkakouchéomai 

bị ngược đãi với ; bị bạc 
đãi cùng với ; chịu áp bức 
với. σύν (G4862) + κακουχέω 
(G2558) 

Hê 11:25 

4779 συγκαλέω sunkaléô gọi với nhau ; tập họp ; 
triệu tập. σύν (G4862) + 
καλέω (G2564) 

Mác 15:16; Lu 15:6,9; 
Công 5:21 

4780 συγκαλύπτω sunkalúptô che đậy ; giấu ; kín giấu. 
σύν (G4862) + καλύπτω 
(G2572) 

Lu 12:2 

4781 συγκάμπτω sunkámptô còng xuống ; cứ khom ; 
khom xuống. σύν (G4862) + 
κάμπτω (G2578) 

Rô 11:10 

4782 συγκαταβαίνω sunkatabaínô đi xuống với ; xuống với ; 
tiến xuống. σύν (G4862) + 
καταβαίνω (G2597) 

Công 25:5 

4783 συγκατάθεσις, εως, 
ἡ 

sunkatáthesis sự thỏa hiệp 2 Cô 6:16 

4784 συγκατατίθημι sunkatatíthêmi tán thành. σύν (G4862) +  
κατατίθημι (G2698) 

Lu 23:51 

4785 συγκαταψηφίζομαι sunkatapsêphízom
ai 

bổ sung. σύν (G4862) + κατά 
(G2596) + ψηφίζω (G5585) 

Công 1:26 

4786 συγκεράννυμι sunkeránnumi trộn lẫn với nhau, đồng ý 
với / kết hợp ; kết hiệp với. 
σύν (G4862) + κεράννυμι 
(G2767) 

1 Cô 12:24; Hê 4:2 

4787 συγκινέω sunkinéô làm xúc động thính ; xúi 
giục ; xúi lắc. σπαράσσω 
(G4682) + κινέω (G2795) 

Công 6:12 

4788 συγκλείω sunkleíô nhốt ; bắt được. σύν (G4862) 
+ κλείω (G2808) 

Lu 5:6; Rô 11:32; Gal 
3:22 

4789 συγκληρονόμος, ου, 
ὁ, ἡ 

sunklêronómos kẻ đồng kế tự ; người đồng 
thừa kế. σύν (G4862) + 
κληρονόμος (G2818) 

Rô 8:17; Êph 3:6; Hê 
11:9; 1 Phi 3:7 

4790 συγκοινωνέω sunkoinônéô tham dự vào ; chia sẻ với. 
σύν (G4862) + κοινωνέω 
(G2841) 

Êph 5:11; Khải 18:4 

4791 συγκοινωνός, ου, ὁ, 
ἡ 

sunkoinônós dự phần ; kẻ dự phần với ; 
người chung phần với. σύν 
(G4862) + κοινωνός (G2844) 

Rô 11:17; 1 Cô 9:23; 
Phil 1:7; Khải 1:9 

4792 συγκομίζω sunkomízô để mang lại với nhau ; để 
đưa lên (một cơ thể cho 
chôn cất) ; chôn xác ; an 
táng. σύν (G4862) + κομίζω 
(G2865) 

Công 8:2 

4793 συγκρίνω sunkrínô so với ; so sánh với ; xếp 
ngang hàng với ; xếp hạng. 

1 Cô 2:13; 2 Cô 10:12 
(2x) 
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σύν (G4862) + κρίνω (G2919) 

4794 συγκύπτω sunkúptô cong khom. σύν (G4862) + 
κύπτω (G2955) 

Lu 13:11 

4795 συγκυρία, ας, ἡ sunkuría tình cờ ; sự ngẫu nhiêm Lu 10:31 

4796 συγχαίρω sunchaírô vui mừng với. σύν (G4862) + 
χαίρω (G5463) 

Lu 1:58;15:6,9; 1 Cô 
12:26; Phil 2:17,18  

4797 συγχέω sunchéô lấy làm lạ ; gây nhầm lẫn ; 
làm ngạc nhiên ; gây rắc rố 

Công 2:6;9:22;19:32; 
21:27,31 

4798 συγχράομαι sunchráomai giao thiệp với ; tiếp xúc 
với. σύν (G4862) + χράομαι 
(G5530) 

Gi 4:9 

4799 σύγχυσις, εως, ἡ súnchusis rối loạn ; hỗn loạn. Xem 
G4797 

Công 19:29 

4800 συζάω suzáô sống với ; sống với nhau. 
σύν (G4862) +  ζάω (G2198) 

Rô 6:8; 2 Cô 7:3; 2 Ti 
2:11 

4801 συζεύγνυμι suzeúgnumi kết hợp ; mang cùng một 
ách. σύν (G4862) + ζεῦγος 
(G2201) 

Ma 19:6; Mác 10:9 

4802 συζητέω suzêtéô thảo luận ; biện luận ; 
tranh luận với. σύν (G4862) 
+ ζητέω (G2212) 

Mác 1:27;9:10; Lu 
24:15 

4803 συζήτησις, εως, ἡ suzếtêsis cuộc tranh luận ; sự biện 
luận ; bàn cãi 

Công 28:29 

4804 συζητητής, οῦ, ὁ suzêtêtếs người biện luận đời ; nhà 
hùng biện / nhà ngụy biện  

1 Cô 1:20 

4805 σύζυγος, ου, ὁ súzugos kẻ đồng liêu ; người bạn 
đồng lao ; đồng nghiệp ; 
ách đồng bào 

Phil 4:3 

4806 συζωοποιέω suzôopoiéô làm sống với nhau. σύν 
(G4862) + ζῳοποιέω (G2227) 

Êph 2:5; Côl 2:13 

4807 συκάμινος, ου, ἡ sukáminos cây dâu. H08256 Lu 17:6 

4808 συκῆ, ῆς, ἡ sukễ cây vả Ma 21:19; Gi 1:48,50… 

4809 συκομωραία, ας, ἡ sukomôraía cây sung Lu 19:4 

4810 σῦκον, ου, τό sũkon trái vả Ma 7:16; Mác 11:13; 
Lu 6:44; Gia 3:12 

4811 συκοφαντέω sukophantéô tống tiền ; vu khống ; áp 
bức ; hà hiếp 

Lu 3:14;19:8 

4812 συλαγωγέω sulagôgéô làm bắt nhốt ; bị mắc bẫy ; 
trói buộc 

Côl 2:8 

4813 συλάω suláô lột ; vơ vét  2 Cô 11:8 

4814 συλλαλέω sullaléô nói chuyện với ; nói 
chuyện cùng nhau ; thảo 
luận với ; bàn luận với. σύν 

Ma 17:3; Mác 9:4; Lu 
4:36;9:30;22:4; Công 
25:1 
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(G4862) + λαλέω (G2980) 

4815 συλλαμβάνω sullambánô a)bắt ; b) chịu thai, thụ thai 
; c) giúp. σύν (G4862) + 
λαμβάνω (G2983) 

Ma 26:55; Lu 5:9;1:24, 
31,36;2:21; Gi 18:12; 
Công 1:16; Gia 1:15 

4816 συλλέγω sullégô thu gom ; hái ; nhổ cỏ. σύν 
(G4862) + λέγω (G3004) 

Ma 7:16;13:28-30,40..., 
48; Lu 6:44 

4817 συλλογίζομαι sullogízomai cùng nhau lý luận ; bàn 
luận ; thảo luận. σύν (G4862) 
+ λογίζομαι (G3049) 

Lu 20:5 

4818 συλλυπέω sullupéô đau buồn với ; buồn phiền. 
σύν (G4862) + λυπέω (G3076) 

Mác 3:5 

4819 συμβαίνω sumbaínô xảy đến. σύν (G4862) + βάσις 
(G939) 

Mác 10:32; Lu 24:14; 
Công 3:10;20:19 

4820 συμβάλλω sumbállô suy ngẫm ; thảo luận ; gặp 
nhau. σύν (G4862) + βάλλω 
(G906) 

Lu 14:31; Công 20:14  

4821 συμβασιλεύω sumbasileúô cùng nhau cai trị ; cùng nhau 
trị vì. σύν (G4862) + βασιλεύω 
(G936) 

1 Cô 4:8; 2 Ti 2:12 

4822 συμβιβάζω sumbibázô gắn chặt với nhau ; kết hợp 
; nối kết với nhau 

Êph 4:16;  Côl 2:2,19 

4823 συμβουλεύω sumbouleúô khuyên. σύν (G4862) + 
βουλεύω (G1011) 

Ma 26:4; Gi 18:14; 
Khải 3:18 

4824 συμβούλιον, ου, τό sumboúlion họp bàn ; hội đồng Ma 12:14;22:15; 
27:1,7;28:12; Mác 3:6; 
Công 27:1 

4825 σύμβουλος, ου, ὁ súmboulos kẻ bàn luận ; làm cố vấn. 
σύν (G4862) + βουλή (G1012) 

Rô 11:34 

4826 Συμεών, ὁ Sumeốn Si-mê-ôn : « nghe biết ». Xem 
H4826 

Lu 2:25,34;3:30; Công 
13:1;15:14;1 Phi 1:1; 
Khải 7:7 

4827 συμμαθητής, οῦ, ὁ summathêtếs bạn cùng làm môn đồ ; 
người bạn đồng. σύν 
(G4862) + μανθάνω (G3129) 

Gi 11:16 

4828 συμμαρτυρέω summarturéô chứng thực (với) ; làm 
chứng. σύν (G4862) + 
μαρτυρέω (G3140) 

Rô 2:15;8:16;9:1 

4829 συμμερίζω summerízô có phần ; chia phần với ; 
chia sẻ cùng nhau. σύν 
(G4862) + μερίζω (G3307) 

1 Cô 9:13 

4830 συμμέτοχος, ον summétochos người tham gia ; tham dự 
vào ; người dự phần vào. 
σύν (G4862) + μέτοχος (G3353) 

Êph 3:6;5:7 

4831 συμμιμητής, οῦ, ὁ summimêtếs cùng nhau bắt chước ; kẻ 
bắt chước người khác. σύν 
(G4862) + μιμέομαι (G3401) 

Phil 3:17 

4832 σύμμορφος, ον súmmorphos trở nên giống như ; phù Rô 8:29; Phil 3:21 
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hợp với ; tương tự. σύν 
(G4862) + μορφή (G3444) 

4832a συμμορφίζω summorphízô trở nên giống như ; được 
giống như 

Phil 3:10 

4833 συμμορφόω summorphóô giống như ; làm như ; làm 
theo 

Phil 3:10 

4834 συμπαθέω sumpathéô cảm thông với ; cảm 
thương với. // Xem G4835 

Hê 4:15;10:34 

4835 συμπαθής, ές sumpathếs thông cảm nhau. // Xem 
G4841 

1 Phi 3:8 

4836 συμπαραγίνομαι sumparagínomai tụ tập ; tập hợp lại với 
nhau. σύν (G4862) + 
παραγίνομαι (G3854) 

Lu 23:48 

4837 συμπαρακαλέω sumparakaléô cùng nhau giục lòng ; 
khích lệ nhau ; khuyến 
khích nhau. σύν (G4862) + 
παρακαλέω (G3870) 

Rô 1:12 

4838 συμπαραλαμβάνω sumparalambánô đem theo ; dẫn theo ; để 
đem theo như một người 
bạn đồng hành. σύν (G4862) 
+ παραλαμβάνω (G3880) 

Công 12:25;15:37,38; 
Gal 2:1 

4839 συμπαραμένω sumparaménô cùng còn ở lại ; còn ở lại 
với ; tiếp tục ở với. σύν 
(G4862) + παραμένω (G3887) 

// Phil 1:25 

4840 συμπάρειμι sumpáreimi có mặt với ; có mặt cùng 
nhau. σύν (G4862) + πάρειμι 
(G3918) 

Công 25:24 

4841 συμπάσχω sumpáschô chịu đau đớn với ; chịu 
khổ với. σύν (G4862) + πάσχω 
(G3958) 

Rô 8:17 

4842 συμπέμπω sumpémpô sai đi với. σύν (G4862) + 
πέμπω (G3992) 

2 Cô 8:18,22 

4843 συμπεριλαμβάνω sumperilambánô ôm lấy nhau. σύν (G4862) + 
περί (G4012) + λαμβάνω 
(G2983) 

Công 20:10 

4844 συμπίνω sumpínô uống với. σύν (G4862) + πίνω 
(G4095) 

Công 10:41 

4845 συμπληρόω sumplêróô đầy ; lấp đầy. σύν (G4862) +  
πληρόω (G4137) 

Lu 8:23;9:51; Công 2:1 

4846 συμπνίγω sumpnígô làm nghẹt. σύν (G4862) +  
πνίγω (G4155) 

Ma 13:22; Mác 4:7,19; 
Lu 8:14 

4847 συμπολίτης, ου, ὁ sumpolítês người công dân ; người 
đồng quốc với ; người 
đồng hương. σύν (G4862) +  
πολίτης (G4177) 

Êph 2:19 

4848 συμπορεύομαι sumporeúomai đi với ; đi theo. σύν (G4862) 
+  πορεύω (G4198) 

Lu 7:11;14:25;24:15 
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4849 συμπόσιον, ου, τό sumpósion cụm ; một bữa tiệc nhậu ; 
làm nhóm. // Xem G4844 

Mác 6:39 (2x) 

4850 συμπρεσβύτερος, 
ου, ὁ 

sumpresbúteros một trưởng lão. σύν (G4862) 
+ πρεσβύτερος (G4245) 

1 Phi 5:1 

4851 συμφέρω sumphérô cùng nhau đem ; ích lợi 
cho. σύν (G4862) + φέρω 
(G5342) 

Ma 5:29,30; Gi 11:50; 
16:7;18:14; Công 
19:19; 1 Cô 6:12 

4851b σύμφορος, ον súmphoros sự ích lợi  1 Cô 7:35;10:33 

4852 σύμφημι súmphêmi nhận biết ; nhìn nhận. σύν 
(G4862) + φημί (G5346) 

Rô 7:16 

4853 συμφυλέτης, ου, ὁ sumphulétês người đồng xứ ; người 
đồng bào. σύν (G4862) + 
φυλή (G5443) 

1 Tê 2:14 

4854 σύμφυτος, ον súmphutos bẩm sinh ; hợp nhất với ; 
cùng một  thực vật. σύν 
(G4862) + φύω (G5453) 

Rô 6:5 

4855 συμφύω sumphúô mọc lên với. σύν (G4862) + 
φύω (G5453) 

Lu 8:7 

4856 συμφωνέω sumphônéô thuận nhau ; đồng lòng với 
nhau ; đất đồng ý với nhau. 
// Xem G4859 

Ma 18:19;20:2,13; Lu 
5:36; Công 5:9 

4857 συμφώνησις, εως, ἡ sumphốnêsis Sự hòa hợp ; sự hòa thuận 
vớ // Xem G4856 

2 Cô 6:15 

4858 συμφωνία, ας, ἡ sumphônía tiếng đàn ca. // Xem G4859 Lu 15:25 

4859 σύμφωνος, ον súmphônos thỏa thuận ; ưng thuận ; 
đồng ý kiêng. σύν (G4862) + 
φωνή (G5456) 

1 Cô 7:5 

4860 συμψηφίζω sumpsêphízô tính giá ; tính trị giá. σύν 
(G4862) + ψηφίζω (G5585) 

Công 19:19 

4861 σύμψυχος, ον súmpsuchos hiệp ý với nhau. σύν 
(G4862) + ψυχή (G5590) 

Phil 2:2 

4862 σύν sún hợp nhất ; với ; cùng nhau Ma 25:27;26:35; 
27:38… Gi 18:1;21:3… 

4863 συνάγω sunágô cùng nhau hội họp ; tụ họp 
; thâu hiệp ; triệu tập ; 
cùng nhau nhóm lại. σύν 
(G4862) + ἄγω (G71) 

Ma 3:12 6:26;13:30, 
47… Gi 4:36;6:12,13; 
11:47,52;18:2;20:19… 

4864 συναγωγή, ῆς, ἡ sunagôgế nhà hội ; giáo đường Do 
Thái. // Xem G4863 

Ma 4:23;6:2,5;9:35; 
10:17;12:9;13:54;23:6,
34; Mác 1:21,23,29,39; 
3:1;6:2;12:39;13:9; Lu 
4:15,16,20,28… Gi 
6:59;18:20… 

4865 συναγωνίζομαι sunagônízomai cùng nhau cố gắng ; cùng 
nhau chiến đấu. σύν (G4862) 
+ ἀγωνίζομαι (G75) 

Rô 15:30 
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4866 συναθλέω sunathléô để cố gắng với ; chung 
nhau chiến đấu cho ; đồng 
lòng cùng chiến đấu. σύν 
(G4862) + ἀθλέω (G118) 

Phil 1:27;4:3 

4867 συναθροίζω sunathroízô tập hợp ; cùng nhau nhóm 
họp 

Công 19:25;12:12 

4868 συναίρω sunaírô tính sổ với. σύν (G4862) + 
αἴρω (G142) 

Ma 18:23,24;25:19 

4869 συναιχμάλωτος, ου, 
ὁ 

sunaichmálôtos bạn đồng tù. σύν (G4862) + 
αἰχμάλωτος (G164) 

Rô 16:7; Côl 4:10; 
Philm 23 

4870 συνακολουθέω sunakolouthéô đi theo. σύν (G4862) + 
ἀκολουθέω (G190) 

Mác 5:37;14:51; Lu 
23:49 

4871 συναλίζω sunalízô họp mặt với nhau ; họp lại 
với ; nhóm lại với 

Công 1:4 

4871b συναλλάσσω sunallássô giải hòa Công 7:26 

4872 συναναβαίνω sunanabaínô đi lên với nhau. σύν (G4862) 
+ ἀναβαίνω (G305) 

Mác 15:41; Công 13:31 

4873 συνανάκειμαι sunanákeimai đến ngồi ăn với ; ngồi 
cùng bàn với. σύν (G4862) + 
ἀνάκειμαι (G345) 

Ma 9:10;14:9; Mác 
2:15;6:22; Lu 7:49; 
14:10,15 

4874 συναναμίγνυμι sunanamígnumi tương giao với ; giao tiếp 
với. σύν (G4862) + ἀνά (G303) 
+ μίγνυμι (G3396) 

1 Cô 5:9,11; 2 Tê 3:14 

4875 συναναπαύομαι sunanapaúomai nghỉ ngơi với ; an nghỉ với. 
σύν (G4862) + ἀναπαύω (G373) 

Rô 15:32 

4876 συναντάω sunantáô đến đón ; ra đón ; đi ra 
rước  ; gặp. σύν (G4862) + 
ἀντί (G473) 

Lu 9:37;22:10; Công 
10:25; Hê 7:1,10 

4877 συνάντησις, εως, ἡ sunántêsis ra gặp. // Xem G4876 Ma 8:34 

4878 συναντιλαμβάνομαι sunantilambánom
ai 

giúp ; đến giúp đỡ. σύν 
(G4862) + ἀντιλαμβάνω (G482) 

Lu 10:40; Rô 8:26 

4879 συναπάγω sunapágô bị thu hút ; bị lôi cuốn. σύν 
(G4862) + ἀπάγω (G520) 

Rô 12:16; Gal 2:13; 2 
Phi 3:17 

4880 συναποθνήσκω sunapothnếschô chết với ; chết với nhau. 
σύν (G4862) + ἀποθνῄσκω 
(G599) 

Mác 14:31; 2 Cô 7:3; 2 
Ti 2:11 

4881 συναπόλλυμι sunapóllumi bị tiêu diệt với ; bị giết 
cùng với. σύν (G4862) + 
ἀπόλλυμι (G622) 

Hê 11:31 

4882 συναποστέλλω sunapostéllô sai phái với ; sai đi với. σύν 
(G4862) + ἀποστέλλω (G649) 

2 Cô 12:18 

4883 συναρμολογέω sunarmologéô sắp đặt cách hẳn hoi. σύν 
(G4862) + ἁρμός (G719) + λέγω 
(G3004) 

Êph 2:21;4:16 

4884 συναρπάζω sunarpázô bắt ; kéo theo ; kéo bằng 
lực. σύν (G4862) + ἁρπάζω 
(G726) 

Lu 8:29; Công 6:12; 
19:29 
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4885 συναυξάνω sunauxánô cùng lớn lên ;  cùng nhau 
tăng trưởng. σύν (G4862) + 
αὐξάνω (G837) 

Ma 13:30 

4886 σύνδεσμος, ου, ὁ súnđesmos dây xích ; xiềng xích ; sợi 
dây. σύν (G4862) + δεσμός 
(G1199) 

Êph 4:3; Côl 2:19;3:14 

4887 συνδέω sunđéô kẻ mắc vòng xiềng xích ; 
người bị cầm tù. σύν 
(G4862) + δέω (G1210) 

Hê 13:3 

4888 συνδοξάζω sunđoxázô được vinh hiển với ; được 
vinh quang với. σύν (G4862) 
+ δοξάζω (G1392) 

Rô 8:17 

4889 σύνδουλος, ου, ὁ súnđoulos người bạn làm đầy tớ ; 
người đầy tớ ; người bạn 
nô bộc. σύν (G4862) + δοῦλος 
(G1401) 

Ma 18:28,29,31,33; 
24:49;...; Côl 4:7; Khải 
6:11;19:10 

4890 συνδρομή, ῆς, ἡ sunđromế chạy cùng nhau ; (dân 
chúng) từ khắp nơi chạy 
đến 

Công 21:30 

4891 συνεγείρω sunegeírô cùng nhau dậy/đứng dậy ; 
cùng nhau sống lại ; cùng 
nhau khiến sống lại. σύν 
(G4862) + ἐγείρω (G1453) 

Êph 2:6; Côl 2:12;3:1 

4892 συνέδριον, ου, τό sunéđrion toà hội đồng ; Tòa Tối Cao 
; toà án tối cao của người 
Do Thái. σύν (G4862) + 
ἑδραῖος (G1476) 

Ma 5:22;10:17;26:59; 
Mác 13:9; Lu 22:66; Gi 
11:47; Công 4:15 

4893 συνείδησις, εως, ἡ suneíđêsis lương tâm Hê 9:9,14;10:2; 1 Phi 
2:19 

4894 συνείδω suneíđô thấy cùng với những người 
khác ; nhìn thấy trong tâm 
trí của chính mình ; hiểu ; 
biết với người khác. σύν 
(G4862) + εἴδω (G1492) 

Công 5:2;12:12;14:6; 1 
Cô 4:4 

4895 σύνειμι súneimi ở với ; đồng là / eimí [là]. 
σύν (G4862) + εἰμί (G1510) 

Lu 9:18; Công 22:11 

4896 σύνειμι súneimi đến với nhau ; hội tụ ; tụ 
họp, nhóm lại 

Lu 8:4 

4897 συνεισέρχομαι suneisérchomai vào với ; đến vào ; vào 
thuyền với. σύν (G4862) + 
εἰσέρχομαι (G1525) 

Gi 6:22;18:15 

4898 συνέκδημος, ου, ὁ, 
ἡ 

sunékđêmos bạn đồng hành. σύν (G4862) 
+ ἐκδημέω (G1553) 

Công 19:29; 2 Cô 8:19 

4899 συνεκλεκτός, ή, όν suneklektós (hội thánh của) các người 
được chọn. σύν (G4862) + 
ἐκλέγομαι (G1586) 

1 Phi 5:13 

4900 συνελαύνω sunelaúnô giải hòa ; lái, lực lượng, 
mang lại. σύν (G4862) + 

Công 7:26 
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ἐλαύνω (G1643) 

4901 συνεπιμαρτυρέω sunepimarturéô để làm chứng với ; chứng 
thực. σύν (G4862) + 
ἐπιμαρτυρέω (G1957) 

Hê 2:4 

4902 συνέπομαι sunépomai tháp tùng ; cùng đi với Công 20:4 

4902a συνεπιτίθημι sunepitíthêmi đồng tình Công 24:9 

4903 συνεργέω sunergéô làm việc cùng nhau ; làm 
việc với 

Mác 16:20; 1 Cô 16:16; 
2 Cô 6:1 

4904 συνεργός, οῦ, ὁ sunergós bạn đồng lao ; bạn đồng 
công ; bạn đồng sự. σύν 
(G4862) + ἔργον (G2041) 

Rô 16:3,9,21; 2 Cô 1:24 

4905 συνέρχομαι sunérchomai đến cùng/với nhau ; sống 
với nhau ; ở cùng nhau ; tụ 
họp cùng nhau. σύν (G4862) 
+  ἔρχομαι (G2064) 

Mác 3:20;6:33;14:53; 
Gi 11:33;18:20… 

4906 συνεσθίω sunesthíô ăn uống với ; ăn cùng 
nhau. σύν (G4862) + ἐσθίω 
(G2068) 

Công 10:41;11:3; 1 Cô 
5:11 

4907 σύνεσις, εως, ἡ súnesis trí ; trí tuệ ; trí khôn. // Xem 
G4920 

Mác 12:33; Lu 2:47; 
1 Cô 1:19 

4908 συνετός, ή, όν sunetós sáng dạ ; thông sang ; 
thông minh. // Xem G4920 

Ma 11:25; Lu 10:21; 
Công 13:7; 1 Cô 1:19 

4909 συνευδοκέω suneuđokéô ưng thuận ; tán thành. σύν 
(G4862) + εὐδοκέω (G2106)  

Lu 11:48; Công 8:1; 
22:20; Rô 1:32 

4910 συνευωχέομαι suneuôchéomai cùng nhau dự tiệc ; dự tiệc 
; ăn uống xa hoa với 

2 Phi 2:13; Giu 12 

4911 συνεφίστημι sunephístêmi nổi lên nghịch ;  nổi lên 
chống. σύν (G4862) + 
ἐφίστημι (G2186) 

Công 16:22 

4912 συνέχω sunéchô bị ép ; thúc giục ; đau khổ ; 
bị ảnh hưởng (bệnh tật). 
σύν (G4862) + ἔχω (G2192) 

Ma 4:24; Lu 4:38;8:37, 
45;12:50;19:43;22:63; 
Công 7:57;18:5;28:8; 2 
Cô 5:14; Phil 1:23 

4913 συνήδομαι sunếđomai ưa thích ; vui thích ; được 

vui sướng. σύν (G4862) + 
ἡδονή (G2237) 

Rô 7:22 

4914 συνήθεια, ας, ἡ sunếtheia tục lệ ; thông lệ. σύν (G4862) 
+ ἦθος (G2239) 

Gi 18:39; 1 Cô 8:7; 
11:16 

4915 συνηλικιώτης, ου, ὁ sunêlikiốtês cùng tuổi ; cùng thời Gal 1:14 

4916 συνθάπτω suntháptô được chôn với ; được đồng 
chôn với. σύν (G4862) + 
θάπτω (G2290) 

Rô 6:4; Côl 2:12 

4917 συνθλάω sunthláô vỡ thành nhiều mảnh ; làm 
vỡ tan 

Ma 21:44; Lu 20:18 
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4918 συνθλίβω sunthlíbô lấn ép ; chen lấn nhau. σύν 
(G4862) + θλίβω (G2346) 

Mác 5:24,31 

4919 συνθρύπτω sunthrúptô làm vỡ tan ; làm tan nát ; 
làm vỡ ; // làm tan nát con 
tim ; làm đau lòng. σύν 
(G4862) + θρυπτω. 

Công 21:13 

4920 συνίημι suníêmi cân nhắc ; am hiểu ; khôn 
ngoan ; hiểu.  
 

Ma 13:51; Lu 2:50; 
18:34;24:45 

4921 συνιστάω sunistáô đặt lại với nhau ; đứng 
gần.  

Lu 9:32; Rô 
3:5;5:8;16:1 

4921 συνίστημι sunístêmi giới thiệu ; khen ngợi. σύν 
(G4862) + ἵστημι (G2476) 

Rô 16:1; 2 Cô 3:1; 
10:18 

4922 συνοδεύω sunođeúô cùng đi với. σύν (G4862) +  
ὁδεύω (G3593) 

Công 9:7 

4923 συνοδία, ας, ἡ sunođía đoàn ; đoàn lữ hành Lu 2:44 

4924 συνοικέω sunoikéô sống với ; ăn ở. σύν (G4862) 
+ οἰκέω (G3611) 

1 Phi 3:7 

4925 συνοικοδομέω sunoikođoméô xây dựng với nhau ; cùng 
nhau xây dựng 

Êph 2:22 

4926 συνομιλέω sunomiléô nói chuyện với ; trò 
chuyện với. σύν (G4862) + 
ὁμιλέω (G3656) 

Công 10:27 

4927 συνομορέω sunomoréô giáp với ; ở bên cạnh ; tiếp 
giáp 

Công 18:7 

4928 συνοχή, ῆς, ἡ sunochế kinh hoàng ; rối loạn ; tấm 
lòng quặn thắt 

Lu 21:25; 2 Cô 2:4 

4929 συντάσσω suntássô sắp xếp (cùng nhau) ; dặn ; 
căn dặn ; truyền cho. σύν 
(G4862) + τάσσω (G5021) 

Ma 21:6;26:19;27:10 

4930 συντέλεια, ας, ἡ suntéleia kết thúc, hoàn tất / cuối 
cùng ; cuối / Trong các 
phiên bản tiếng Việt 
thường dịch : ngày tận thế 

Ma 13:39,40,49;24:3; 
28:20; Hê 9:26 

4931 συντελέω sunteléô hoàn tất ; kết thúc. σύν 
(G4862) + τελέω (G5055) 

Mác 13:4; Lu 4:13; Rô 
9:28 

4932 συντέμνω suntémnô cắt thành từng mảnh ; trọn 
vẹn ; dứt khoát làm ứng 
nghiệm. σύν (G4862) + τομός 
(G5114) 

Rô 9:28 (2x) 

4933 συντηρέω suntêréô để giữ ; giữ gìn. σύν (G4862) 
+ τηρέω (G5083) 

Ma 9:17; Mác 6:20; Lu 
2:19 

4934 συντίθημι suntíthêmi / 
συντίθεμαι : 
suntíthemai 

thỏa thuận ; quyết định. σύν 
(G4862) + τίθημι (G5087) 

Lu 22:5; Gi 9:22; Công 
23:20;24:9  

4935 συντόμως suntómôs ngắn gọn ; cách dứt khoát ; 
vắn tắt vài lời 

Công 24:4 
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4936 συντρέχω suntréchô chạy bộ cùng nhau ; đi 
cùng nhau. σύν (G4862) + 
τρέχω (G5143) 

Mác 6:33; Công 3:11 

4937 συντρίβω suntríbô đập bể ; bẻ ; bẻ gãy. σύν 
(G4862) + τρίβος (G5147) 

Ma 12:20; Mác 14:3; 
Khải 2:27 

4938 σύντριμμα súntrimma sự tàn hại ; sự tàn phá ; 
điêu tàn 

Rô 3:16 

4939 σύντροφος súntrophos nuôi với ; cùng lớn lên với. 
σύν (G4862) + τροφός (G5162)  

Công 13:1 

4940 συντυγχάνω suntunchánô gặp gỡ ; gặp, đến với nhau 

với. σύν (G4862) + τυγχάνω 
(G5177) 

Lu 8:19 

4941 Συντύχη, ῆς, ἡ Suntúchê Sin-ty-cơ « may mắn » Phil 4:2 

4942 συνυποκρίνομαι sunupokrínomai hành động với đạo đức giả 
; cách đạo đức giả. σύν 
(G4862) + ὑποκρίνομαι (G5271) 

Gal 2:13 

4943 συνυπουργέω sunupourgéô giúp đỡ với nhau ; hỗ trợ 
(chúng tôi). σύν (G4862) + 
ὑπό (G5259) + ἔργον (G2041) 

2 Cô 1:11 

4944 συνωδίνω sunôđínô cùng nhau cảm thấy đau 
đớn khi sinh con. σύν 

(G4862) + ὠδίνω (G5605)  

Rô 8:22 

4945 συνωμοσία, ας, ἡ sunômosía âm mưu. σύν (G4862) + 
ὀμνύω (G3660) 

Công 23:13 

4946 Συράκουσαι, ῶν, αἱ Surákousai Sy-ra-cu-sơ là một thành phố 
Ý. Thành phố tỉnh lỵ tỉnh 
Siracusa trong vùng Sicilia 

Công 28:12 

4947 Συρία, ας, ἡ Suría Sy-ri hoặc Xi-ri là một quốc 
gia ở Tây Á, giáp biên giới với 
Liban và Biển Địa Trung Hải ở 
phía tây 

Ma 4:24; Lu 2:2; Công 
15:23 

4948 Σύρος, ου, ὁ Súros người Sy-ri Lu 4:27 

4949 Συροφοινίκισσα, ης, 
ἡ 

surophoivíkissa dân Sy-rô-phê-ni-xi ; Sy-rô 
Phô-ni-xi-a 

Mác 7:26 

4950 Σύρτις, εως, ἡ Súrtis Bãi mắc cạn ; đảo Sy-ti Công 27:17 

4951 σύρω súrô kéo lê ; kéo theo Gi 21:8; Khải 12:4 

4952 συσπαράσσω susparássô co giật dữ dội. σύν (G4862) + 
σπαράσσω (G4682) 

Mác 9:20; Lu 9:42 

4953 σύσσημον, ου, τό sússêmon dấu hiệu ; một ám hiệu. σύν 
(G4862) + σημαίνω (G4591) 

Mác 14:44 

4954 σύσσωμος, ον sússômos đồng thân thể ; cùng một 
thân. σύν (G4862) + σῶμα 
(G4983) 

Êph 3:6 

4955 συστασιαστής, οῦ, ὁ sustasiastếs kẻ nổi loạn ; kẻ làm loạn ; 
kẻ dấy loạn 

Ma 15:7 
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4956 συστατικός, ή, όν sustatikós (thư) giới thiệu ; gửi gắm 2 Cô 3:1 

4957 συσταυρόω sustauróô bị đóng đinh với. σύν 
(G4862) + σταυρόω (G4717) 

Ma 27:44; Mác 15:32; 
Gi 19:32 

4958 συστέλλω sustéllô gói ghém ; khâm liệm ; 
ngắn ngủi. σύν (G4862) + 
στέλλω (G4724) 

Công 5:6; 1 Cô 7:29 

4959 συστενάζω sustenázô than thở ; rên rỉ. σύν (G4862) 
+ στενάζω (G4727) 

Rô 8:22 

4960 συστοιχέω sustoichéô đứng hoặc đi trong cùng 
một hàng ; trả lời ; xứng. 
σύν (G4862) + στοιχέω (G4748) 

Gal 4:25 

4961 συστρατιώτης, ου, ὁ sustratiốtês chiến hữu ; một người 
đồng đội. σύν (G4862) + 
στρατιώτης (G4757)  

Phil 2:25; Philm 2 

4962 συστρέφω sustréphô tụ tập cùng nhau ; tụ họp 
nhau ; lượm ; nhặt. σύν 
(G4862) + στρέφω (G4762)  

Công 28:3; Ma 17:22 

4963 συστροφή, ῆς, ἡ sustrophế một âm mưu ; một tập hợp 
những người vô trật tự, 
một cuộc bạo loạn. Xem 
G4962 

Công 19:40;23:12 

4964 συσχηματίζω suschêmatízô rập khuôn theo ; để phù hợp 
với mô hình của người khác 
(có nghĩa là, tinh thần và tính 
cách của anh ta), (để mô hình 
chính mình theo). σύν (G4862) 
+ σχῆμα (G4976) 

Rô 12:2; 1 Phi 1:14 

4965 Συχάρ, ἡ Suchár Si-kha : một thành của xứ Sa-
ma-ri. Xem H7941  

Gi 4:5 

4966 Συχέμ, ἡ Suchém Si-chem : một thành quan 
trọng ở trung tâm xứ Pha-lê-tin. 
Theo ý nghĩa gốc của tiếng Hê-
bơ-rơ là «vai» chỉ rằng nơi đó ở 
trên một núi hoặc sườn đồi nào. 
Xem H7927 

Công 7:16 

4967 σφαγή, ῆς, ἡ sphagế sự giết ; cửa hàng bán thịt ; 
sự tàn sát. Xem G4969 

Công 8:32; Rô 8:36; 
Gia 5:5 

4968 σφάγιον, ου, τό sphágion tế vật ; sinh tế ; các thú vật 
hiến tế 

Công 7:42 

4969 σφάζω spházô giết ; bị xử tử / giết bằng 
bạo lực 

Khải 5:6,9,12;13:8 

4970 σφόδρα sphóđra quá đỗi ; quá bội. Ma 2:10;17:6; Mác 
16:4; Lu 18:23; Công 
6:7 

4971 σφοδρῶς sphođrỗs cách quá đỗi ; dữ dội hơn ; 
cách quá mức. Xem G4970 

Công 27:18 

4972 σφραγίζω sphragízô niêm ; ấn. Xem G4973 Ma 27:66; Gi 3:33; 
6:27; Khải 20:3 
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4973 σφραγίς, ῖδος, ἡ sphragís dấu ấn ; cái ấn Rô 4:11; 2 Ti 2:19; 
Khải 5:1,2,5,9;6:1,3, 
5,7,9,12 ;7:2;8:1 

4974 σφυδρόν, οῦ, τό sphuđrón mắt cá chân hoặc gót chân Công 3:7 

4975 σχεδόν  scheđón hầu như ; hầu hết ; gần hết  Công 13:44;19:26; Hê 
9:22 

4976 σχῆμα, ατος, τό schễma hình dạng ; hình trạng ; 
hình dáng 

1 Cô 7:31; Phil 2:7 

4977 σχίζω schízô chia xé ; chẻ Ma 27:51; Mác 15:38; 
Gi 19:24;21:11… 

4978 σχίσμα, ατος, τό schísma sự chia rẽ. Xem G4977  Ma 9:16; Mác 2:21; Gi 
7:43;9:16;10:19; 1 Cô 
1:10… 

4979 σχοινίον, ου, τό schoiníon dây thừng Gi 2:15; Công 27:32 

4980 σχολάζω scholázô trống rỗng ; để chuyên việc 
; để chuyên tâm. Xem G4981 

Ma 12:44; Lu 11:25; 
1 Cô 7:5   

4981 σχολή, ῆς, ἡ scholế trường học Công 19:9 

4982 σώζω sốzô cứu vớt ; giải thoát ; chữa 
lành / giải cứu ; bảo tồn ; 
chữa lành ; toàn vẹn. Động 
từ σώζω do tính từ σάος : an 
toàn, bình an vô sự. 

Mác 8:25;10:22;24:22; 
27:40,42,49; Gi 3:17; 
5:34;10:9;11:12;12:27,
47; 1 Ti 2:15 

4983 σῶμα, ατος, τό sỗma thân thể ; thân thể vật lý. 
Xem G4982 

Ma 5:29,30;6:22,23,25; 
Gi 2:21;19:31,38,40; 
20:12… 

4984 σωματικός, ή, όν sômatikós thuộc về thân thể. Xem 
G4983 

Lu 3:22; 1 Ti 4:8   

4985 σωματικῶς sômatikỗs thuộc về thân thể ; thân 
xác loài người. Xem G4984 

Côl 2:9 

4986 Σώπατρος, ου, ὁ Sốpatros Sô-ba-tê : con trai Bi-ru, quê 
thành Bê-rê, là một trong những 
người đồng bạn của Phao-lô 
trong khi đi đường từ Hy-lạp trở 
về tỉnh A-si. σῴζω (G4982) + 
πατήρ (G3962) 

Công 20:4 

4987 σωρεύω sôreúô chất ; chất đống. Xem G4673 Rô 12:20; 2 Ti 3:6 

4988 Σωσθένης, ου, ὁ Sôsthénês Sốt-then : là người cai nhà hội 
Do-thái tại thành Cô-rinh-tô khi 
Phao-lô ở đó. σῴζω (G4982) + 
σθενόω (G4599) 

Công 18:17; 1 Cô 1:1 

4989 Σωσίπατρος, ου, ὁ Sôsípatros Sô-xi-ba-tê ; Sô-si-pa-tê. 
Xem G4986 

Rô 16:21 

4990 σωτήρ, ῆρος, ὁ sôtếr đấng cứu rỗi ; người cứu 
vớt. Xem G4982  

Lu 1:47;2:11; Gi 4:42;  
Công 5:31 

4991 σωτηρία, ας, ἡ sôtêría sự cứu rỗi. // Xem G4990 Gi 4:22; Công 27:34; 
Hê 11:7 
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4992 σωτήριος, ον sôtếrios cứu, cứu vớt ; nguồn cứu 
rỗi. Xem G4991 

Lu 2:30;3:6; Công 
28:28; Êph 6:17; Tít. 
2:11 

4993 σωφρονέω sôphronéô tỉnh táo; tỉnh trí. // Xem 
G4998 

Mác 5:15; Lu 8:35 

4994 σωφρονίζω sôphronízô tâm trí tỉnh táo, quảng bá 
một nếp sống tự chủ, quân 
bình / thường được dịch bởi : 
đào tạo, khuyến khích, khuyên 
bảo, thúc giục. // Xem G4998 

Tít 2:4 

4995 σωφρονισμός, οῦ, ὁ sôphronismós tự chủ ; bình tĩnh. // Xem 
G4994 

2 Ti 1:7 

4996 σωφρόνως sôphrónôs (với) tỉnh táo, có chừng 
mực, thận trọng. // Xem 
G4998 

Tít 2:12 

4997 σωφροσύνη, ης, ἡ sôphrosúnê óc suy xét ; sự giản dị ; 
hữu lý / xem thận trọng. // 
Xem G4998  

Công 26:25; 1 Ti 2:9,15 

4998 σώφρων, ον sốphrôn thận trọng ; cẩn thận  ; 
sáng suốt. Tâm trí sáng suốt, 
tự chủ. Trở nên nhạy bén, 
nghiêm túc, tận tâm, tâm trí 
nhạy bén, làm chủ bản thân 
trong thái độ và hành động, 
trong sự đánh giá, cảm xúc và 
khát khao của mình. σῴζω 
(G4982) + φρήν (G5424) 

1 Ti 3:2; Tít 1:8;2:2;2:5 
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19 - TAU T τ 
Strong số 4999 - 5190 

 
 T  / ταῦ tau Tô  

4999 ταβέρναι, ῶν, αἱ tabérnai quán Công 28:15 

 Τρεῖς ταβέρναι Treĩs tabérnai Ba quán ; Ba Lữ Quán Công 28:15 

5000 Ταβιθά, ἡ Tabithá Ta-bi-tha, là tiếng A-ram 
nghĩa là Hoàng Dương. Tên 
trong tiếng Hy-lạp là Đô-ca. 
H6646 Ta-bi-tha : Ðô-ca là tiếng 
Hy-lạp.  

Công 9:36,40 

5001 τάγμα, ατος, τό tágma (theo) thứ tự 1 Cô 15:23 

5002 τακτός, ή, όν taktós đến ngày hẹn ; định Công 12:21 

5003 ταλαιπωρέω talaipôréô cảm biết sự khốn nạn mình 
; chịu khốn khổ 

Gia 4:9 

5004 ταλαιπωρία, ας, ἡ talaipôría sự khốn khổ ; sự đau khổ ; 
sự khốn nạn 

Rô 3:16; Gia 5:1 

5005 ταλαίπωρος, ον talaípôros kẻ khốn khổ ; kẻ khốn nạn Rô 7:24; Khải 3:17 

5006 ταλαντιαῖος, αία, 
αῖον 

talantiaĩos ta-lăng-tông hay ta-lâng. 
Một ta-lâng cân nặng khoảng (ta 
lâng bạc) 40/45 đến (ta lâng 
vàng) 90 kí-lô.  

Khải 16:21 

5007 τάλαντον, ου, τό tálanton ta-lâng Ma 18:24;25:15,16,20, 
22,24,25,28 

5008 ταλιθά talithá / θάβιτα : 
Thábita 

Ta-li-tha « Hỡi con gái nhỏ, 
hãy chờ dậy ». Từ chữ talah là « 
chiên con ». H2924 

Mác 5:41 

5009 ταμεῖον, ου, τό tameĩon phòng riêng Ma 6:6;24:26; Lu 12:3, 
24 

5010 τάξις, εως, ἡ táxis thứ tự ; dòng Lu 1:8; 1 Cô 14:40; Côl 
2:5; Hê 5:6,10;6:20; 
7:11(2x),17 

5011 ταπεινός, ή, όν tapeinós khiêm nhường ; phận hèn Ma 11:29; Lu 1:52; Rô 
12:16; 2 Cô 7:6;10:1;  
Gia 1:9;4:6; 1 Phi 5:5 

5012 ταπεινοφροσύνη, 
ης, ἡ 

tapeinophrosúnê sự khiêm nhường Công 20:19; Êph 4:2; 
Phil 2:3; Côl 2:18,23; 
3:12; 1 Phi 5:5 

5012b ταπεινόφρων, ον tapeinóphrôn đức khiêm nhường 1 Phi 3:8 

5013 ταπεινόω tapeinóô trở nên khiêm nhường ; 
(tự) hạ mình xuống 

Ma 18:4;23:12; Lu 3:5; 
14:11;18:14; 1 Cô 
11:7; 2 Cô 12:21; Phil 
2:8; 4:12; Gia 4:5; 1 
Phi 5:6 … 
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5014 ταπείνωσις, εως, ἡ tapeínôsis sự hèn hạ ; sự trầm cảm ; 
bị hạ thấp ; tình trạng bị 
làm nhục 

Lu 1:48; Gi 5;4,7; 
11:33;12:27;13:21; 
14:1,27; Công 8:33; 
Phil 3:21; Gia 1:10 

5015 ταράσσω tarássô bối rối ; xôn xao Ma 2:3;14:26; Mác 
6:50; Lu 1:12;24:38; 
Gi 5:7;11:33;12:27; 
13:21;14:1,27; Công 
15:24;17:8,13; Gal 
1:7;5:10; 1 Phi 3:14 

5016 ταραχή, ῆς, ἡ tarachê khuấy ; khuấy động Gi 5:4 

5017 τάραχος, ου, ὁ tarachos sự xôn xao ; sự náo động Công 12:18;19:23 

5018 Ταρσεύς, έως, ὁ Tarseús người Tạt-sơ ; Tạt-xơ Công 9:11;21:39 

5019 Ταρσός, οῦ, ἡ Tarsós Tạt-sơ ; Tạt-xơ là nơi mà 
Phao-lô sinh trưởng 

Công 9:30;11:25;22:3 

5020 ταρταρόω tartaróô (quăng vào trong) vực sâu 2 Phi 2:4 

5021 τάσσω tássô chỉ định ; thiết lập Lu 7:8; Rô 13:1 

5022 ταῦρος, ου, ὁ taũros con bò đực Ma 22:4; Công 14:13; 
Hê 9:13;10:4 

5023 ταῦτα taũta những (điều này) Mác 16:17 

5024 ταὐτά tautá tương tự ; cùng ; trong 
cùng một cách thức ; như 
vậy 

Lu 17:30 

5025 ταύταις taútais đó, ấy, này Ma 15:53;22:40; Gi 5:5 

5026 ταύτῃ taútê đó, ấy, này (giống cái) Ma 10:23; Mác 4:13; 
Lu 4:6; Gi 2:11;7:8; 
10:6… 

5027 ταφή taphế sự chôn Ma 27:7 

5028 τάφος, ου, ὁ táphos mồ chôn Ma 23:27,29;27:61 64, 
66;28:1; Rô 3:13 

5029 τάχα tácha có lẽ ; có thể Rô 5:7; Philm 15 

5030 ταχέως tachéôs mau ra Lu 14:21;16:6; Gi 
11:31; 1 Cô 4:19 

5031 ταχινός, ή, όν tachinós mau ;  chóng ; mau  
chóng ; vội 

2 Phi 1:14;2:1 

5032 τάχιον táchion (làm) mau hơn Gi 13:27;20:4; Hê 
13:19,23 

5033 τάχιστα táchista mau nhất ; càng sớm càng 
tốt 

Công 17:15 

5034 τάχος, ους, τό táchos mau chóng ; trong một thời 
gian ngắn 

Lu 18:8; Công 12:7; 
22:18; Rô 16:20 
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5035 ταχύ tachú cách mau lẹ ; (đến) ngay Ma 5:25;28:7,8; Mác 
9:39; Lu 15:22; Gi 
11:29; Khải 2:16;3:11; 
11:14;22:7,12 

5036 ταχύς, εῖα, ύ tachús nhanh chóng ; mau  Gia 1:19  

5037 τέ té và ; như vậy ; cả - không 
phải luôn dịch 

Lu 12:45;24:20; Gi 
2:15;4:42;6;18… Công 
1:15;2:3;26:16  

5038 τεῖχος, ους, τό teĩchos tường thành ; vách thành Công 9:25; 2  Cô 
11:33; Hê 11:30; Khải 
21:12, 14...,17-19 

5039 τεκμήριον, ου, τό tekmếrion chứng cớ ; một bằng 
chứng chắc chắn 

Công 1:3 

5040 τεκνίον, ου, τό teknion con cái bé mọn ; con trẻ Gi 13:33; 1 Gi 2:1,12, 
28;3:7,18;4:4;5:21 

5041 τεκνογονέω teknogonéô sanh con ; sinh con 1 Ti 5:14 

5042 τεκνογονία, ας, ἡ teknogonía sự sinh con 1 Ti 2:15 

5043 τέκνον, ου, τό téknon con cái ; đứa bé Ma 2:18; Lu 1:7; Gi 
1:12;8:39;11;52… 

5044 τεκνοτροφέω teknotrophéô nuôi con cái 1 Ti 5:10 

5045 τέκτων, ονος, ὁ téktôn người thợ mộc Ma 13:55; Mác 6:3 

5046 τέλειος, α, ον téleios hoàn toàn ; hoàn chỉnh, 
hoàn thiện ; đầy đủ, trọn 
vẹn 

Gia 1:4a; 1 Gi 4:18 

5047 τελειότης, τητος, ἡ teleiótês sự trọn vẹn ; sự trọn lành Côl 3:14; Hê 6:1 

5048 τελειόω teleióô làm trọn vẹn Lu 2:43; Gi 4:34;5:36; 
17:4,23;19:28;20:24 

5049 τελείως teleíôs cách trọn vẹn ; hoàn toàn, 
hoàn hảo 

1 Cô 13:10;14:20; Êph 
4:13; Hê 5:14; Gia 
1:4a; 1 Gi 4:18 

5050 τελείωσις, εως, ἡ teleíôsis sự làm trọn vẹn ; sự hoàn 
thành ; được ứng nghiệm 

Lu 1:45; Hê 7:11 

5051 τελειωτής, οῦ, ὁ teleiôtếs đấng làm trọn vẹn ; làm 
toàn thiện 

Hê 12:2 

5052 τελεσφορέω telesphoréô trưởng thành ; trái cây chín Lu 8:14 

5053 τελευτάω teleutáô chết ; đến cuối ; hoàn 
thành, 

Ma 2:19;9:18; Mác 
7:10; Gi 11:39 

5054 τελευτή, ῆς, ἡ teleutế sự chết ; cuối đời Ma 2:15 

5055 τελέω teléô kết thúc ; hoàn tất  Ma 11:1;13:53;19:1; 
Gi 19:28,30… 

5056 τέλος, ους, τό télos cuối cùng ; thuế ; vô cùng, 
tột bậc, cực điểm ; sự kết 

Ma 24:6,14; Gi 13:1; 1  
Cô 15:24 



278 
 

thúc ; kết quả ; giới hạn. 

5057 τελώνης, ου, ὁ telốnês kẻ thâu thuế Ma 5:46;9:10,11;10:3; 
Mác 2:15...; Lu 3:12 

5058 τελώνιον, ου, τό telốnion sở thâu thuế  Ma 9:9; Mác 2:14; Lu 
5:27 

5059 τέρας, ατος, τό téras phép lạ Ma 13:22; Gi 4:48; 
Công 2:19,43   

5060 Τέρτιος, ου, ὁ Tértios Tẹt-tiu ; Tẹt-ti-u « thứ ba » 
Có lẽ là người La-mã, là thư ký 
của Phao-lô khi viết thư gởi cho 
Hội Thánh La-mã  

Rô 16:22 

5061 Τέρτυλλος, ου, ὁ Tértullos Tẹt-tu-lu « thứ ba »  Công 24:1… 

5062 τεσσεράκοντα tesserákonta  bốn mươi Ma 4:2; Mác 1:13; Lu 
4:2; Gi 2:20; Công 1:3 

5063 τεσσερακονταετής, 
ές 

tesserakontaetếs bốn mươi tuổi Công 7:23;13:18 

5064 τέσσαρες, τέσσαρα téssares bốn Ma 24:31; Mác 2:3 

5065 τεσσαρεσκαιδέκατος
, η, ον 

tessareskaiđékatos thứ mười bốn Công 27:27,33 

5066 τεταρταῖος, αία, 
αῖον 

tetartaĩos ngày thứ tu Gi 11:39 

5067 τέταρτος, η, ον tétartos thứ tu Ma 14:25; Khải 6:8 

5068 τετράγωνος, ον tetrágônos bốn góc ; vuông Khải 21:16 

5069 τετράδιον, ου, τό tetráđion đội hình của bốn người 
lính 

Công 12:4 

5070 τετρακισχίλιοι, αι, 
α 

tetrakischílioi bốn nghìn Ma 15:38;16:10; Mác 
8:9, 20; Công  21:38 

5071 τετρακόσιοι, αι, α tetrakósioi bốn trăm Công 5:36;7:6;13:20; 
Gal 3:17 

5072 τετράμηνον, ον tetrámênos bốn tháng Gi 4:35 

5073 τετραπλοῦς, ῆ, οῦν tetraploũs gấp tư Lu 19:8 

5074 τετράπους, ουν tetrápous con thú bốn chân Công 10:12;11:6; Rô 
1:23 

5075 τετραρχέω tetrarchéô làm vua chư hầu Lu 3:1 (3x) 

5076 τετράρχης, ου, ὁ tetrárchês vua chư hầu Ma 14:1; Lu 3:19;9:7; 
Công 13:1 

5077 τεφρόω tephróô giảm thành tro bằng lửa 2 Phi 2:6 

5078 τέχνη, ης, ἡ téchnê kỷ thuật; kỹ năng Công 17:29;18:3; Khải 
18:22 

5079 τεχνίτης, ου, ὁ technítês thợ thủ công ; một người 
thợ 

Công 19:24,38; Hê 
11:10; Khải 18:22  
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5080 τήκω tếkô tan chảy 2 Phi 3:12 

5081 τηλαυγῶς  têlaugỗs rõ ràng Mác 8:25 

5082 τηλικοῦτος, αύτη, 
οῦτο 

têlikoũtos lớn dường ; quá lớn 2 Cô 1:10; Hê 2:3; Gia 
3:4; Khải 16:18 

5083 τηρέω têréô giữ ; canh giữ, gìn giữ Ma 27:36,54;28:4; Gi 
2:10;8:51,52,55;9:16;1
2:7;14:15,21,23,24;…  
Công 12:6 

5084 τήρησις, εως, ἡ tếrêsis sự canh giữ, một nơi giam 
giữ tù nhân, một nhà tù ; 
giữ 

Công 4:3;5:18 ; 1 Cô  
7:19 

5085 Τιβεριάς, άδος, ἡ Tiberiás Ti-bê-ri-át, thành ở trên bờ 
biển Ga-li-lê 

Gi 6:1,23;21:1 

5086 Τιβέριος, ου, ὁ Tibérios Ti- be-rơ ; Ti-bê-ri-u. 
Hoàng đế thứ hai nước La-mã, 
cũng xưng là Sê-sa 

Lu 3:1 

5087 τίθημι títhêmi đặt ; chỉ định ; để xuống Ma 5:15; Mác 6:56; Lu 
6:48; Gi 2:10;10:11… 

5088 τίκτω tíktô sinh nở ; sinh con Ma 1:21,23; Gi 16:21 

5089 τίλλω tíllô bứt Ma 12:1; Mác 2:23; Lu 
6:1 

5090 Τιμαῖος, ου, ὁ Timaĩos Ti-mê. Xem H5091 Mác 10:46 

5091 τιμάω timáô tôn kính ; sợ, kính sợ Ma 15:4,5,8;19:19; 
Mác 7:10; Gi 5:23; 
8:49;12:26; Công 
28:10… 

5092 τιμή, ῆς, ἡ timế giá trị ; tôn kính ; tôn trọng Ma 27:9; Gi 4:44;  
Khải 21:24, 26 

5093 τίμιος, α, ον tímios quý giá 1 Cô 3:12; Khải 18:12 

5094 τιμιότης, τητος, ἡ timiótês sự quý giá ; phong phú Khải 18:19 

5095 Τιμόθεος, ου, ὁ Timótheos Ti-mô-thê có nghĩa là “người 
tôn vinh Chúa”. Lãnh đạo Hội 
thánh và người bạn của Phao-lô 

Công 16:1; Rô 16:21; 
1  Cô 4:17; 2  Cô 1:1; 
Phil 1:1; Côl 1:1; 1 Tê 
1:1; 1  Ti 1:2,18;6:20; 
2 Ti 1:2 

5096 τίμων, ωνος, ὁ Tímôn Ti-môn Công 6:5 

5097 τιμωρέω timôréô trong Tân ước, hãy trả thù 
ai đó, trừng phạt 

Công 22:5;26:11 

5098 τιμωρία, ας, ἡ timôría sự trừng phạt ; sự trừng trị Hê 10:29 

5099 τίνω tínô trả tiền, bồi thường ; phải 
chịu hình phạt ; chịu sự 
trừng phạt 

2 Tê 1:9 
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5100 τις, τι tis nào đó ; có điều gì ; người 
nào đó 

Ma 5:23;8:28;9:3; 
11:27 Gi 1:46;2:25;3:3, 
5;4: 33… 

5101 τίς, τί tís nào ; ai ; tại sao ; cái gì Ma 3:7;5:13,46,47;6:3, 
25… Gi 1:19,21,22,25, 
38;2:4… 

5102 τίτλος, ου, ὁ títlos dòng chữ ;  khắc chữ ; một 
dòng chữ, đưa ra lời buộc tội 
hoặc tội ác mà một tên tội phạm 
phải chịu. 

Gi 19:19,20 

5102a Τίτιος, ου, ὁ Títios Títios ; Ti-ti-u Công 18:7 

5103 Τίτος, ου, ὁ Títos Tít : lãnh đạo Hội thánh và 
người bạn của Phao-lô 

2 Cô 2:13;7:6; Gal 2:1; 
2 Ti 4:10; Tít 1:4 

5104 τοί toi chắc chắn; thực sự ; tuy 
nhiên 

2 Ti 2:19 

5105 τοιγαροῦν toigaroũn/ τοι hoặc 
τῷ, γάρ, và οὖν 

thế nên ; vì thế ; do đó 1 Tê 4:8; Hê 12:1 

5106 τοίνυν toínun / τοι và νῦν thế thì ; Vì thế Lu 20:25; 1 Cô 9:26; 
Hê 13:13; Gia 2:24 

5107 τοιόσδε, τοιάδε, 
τοιόνδε 

toiósđe như thế, như vậy, thế đó 
 

2 Phi 1:17 

5108 τοιοῦτος, τοιαύτη, 
τοιοῦτο 

toioũtos thế này ; như vậy ; như thế 
này 

Ma 18:5;19:14;9:8; 
Mác 6:2 

5109 τοῖχος, ου, ὁ toĩchos một bức tường (của một 
ngôi nhà) 

Công 23:3 

5110 τόκος, ου, ὁ tókos lợi tức ; lãi Ma 25:27; Lu 19:23 

5111 τολμάω tolmáô dám ; can đảm Mác 15:43; Gi 21:12;  
Rô 5:7; Phil 1:14 

5112 τολμηρότερον tolméroteron mạnh dạn hơn ; mạnh dạn 
nhất 

Rô 15:15 

5113 τολμητής, οῦ, ὁ tolmêtếs kẻ táo bạo ; một người đàn 
ông táo bạo 

2 Phi 2:10 

5114 τομός, ή, όν tomós bén nhọn; sắc nét, cắt Hê 4:12 

5114 τομώτερος, α, ον tomốteros sắc hơn ; sắc bén hơn Hê 4:12 

5115 τόξον, ου, τό tóxon cây cung Khải 6:2 

5116 τοπάζιον, ου, τό topázion hoàng ngọc Khải 21:20 

5117 τόπος, ου, ὁ tópos chỗ ; nơi Ma 12:43; Lu 6:17; Gi 
4:20;5:13… 

5118 τοσοῦτος, τοσαύτη, 
τοσοῦτο 

tosoũtos về số lượng: rất lớn, rất 
nhiều; 
về thời gian: rất lâu 

Ma 8:10;15:33; Gi 
6:9;12:37;14:9;21:11… 

5119 τότε tóte khi ; lúc này ; sau đó Ma 2:17;3:5;11:20; Gi 
2:10;7:10;8:28… 
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5120 τοῦ tou / xem G3588 của anh ấy Công 17:28 

5121 τοὐναντίον tounantíon trái là ; ngược lại 2 Cô 2:7; Gal 2:7; 1 
Phi 3:9 

5122 τοὔνομα toúnoma / τὸ ὄνομα theo tên ; tên là Ma 27:57 

5123 τουτέστι toutésti / τοῦτο ἐστι này là, là ; điều đó nói rằng τοῦτο ἐστι // Hê 
9:12,19 ;10:4 

5124 τοῦτο toũto / xem G3778 cái nầy, vật nầy, điều này Ma 1:22;6:25;8:9;9:28 
… Gi 1:31;2:12… 

5125 τούτοις toútois / xem G3778 những này ; để (cho, trong, 
với hoặc bởi) những 
(người hoặc vật) 

Lu 16:26;24:21; Công 
4:16;5:35 

5126 τοῦτον toũton / xem G3778 này ; cái này Ma 19:11;21:44; 
27:32; Mác 7:29… Gi 
2:19;5:6… 

5127 τούτου toútou / xem G3778 của (ông / điều) này ; của 
cái này 

Ma 13:15,22,40;19:5; 
26:29… Gi 4:13;6:51… 

5128 τούτους toútous / xem 
G3778 

những cái này ; những 
người này 

Ma 7:24,26,28;10:5; 
19:1… Gi 10:19;18:8… 

5129 τούτῳ toútô / xem G3778 cho cái này ; cho (ông / 
điều) này 

Ma 8:9;12:32;13:54, 
56… Gi 4:20,21,27,37; 
5:38… 

5130 τούτων toútôn / xem G3778 của những này ; của những 
cái này ; của những người 
này 

Ma 3:9;5:19,37;6:29, 
32… Gi 1:50;5:20; 
7:31… 

5131 τράγος, ου, ὁ trágos con dê đực Hê 9:12,13,19;10:4 

5132 τράπεζα, ης, ἡ trápeza bàn ; một bàn cho thực 
phẩm hoặc kinh doanh 

Ma 15:27; Mác 7:28; 
Gi 2:15; Hê 9:2 

5133 τραπεζίτης, ου, ὁ trapezítês chủ ngân hang ; một người 
đổi tiền 

Ma 25:27 

5134 τραῦμα, ατος, τό traũma vết thương Lu 10:34 

5135 τραυματίζω traumatízô để làm tổn thương ; gây 
thương ; gây thương tích 

Lu 20:12; Công 19:16 

5136 τραχηλίζω trachêlízô để trần, khám phá, phơi 
bày 

Hê 4:13 

5137 τράχηλος, ου, ὁ tráchêlos cổ Ma 18:6; Mác 9:42; Lu 
15:20;17:2 

5138 τραχύς, εῖα, ύ trachús gập ghềnh ; lồi lõm Lu 3:5 

5139 Τραχωνῖτις, ιδος, ἡ Trachônĩtis Tra-cô-nít ; Tra-cô-ni-tít, 
một tỉnh 

Lu 3:1 

5140 τρεῖς, τρία treĩs / τρία tria ba Ma 12:40;13:33;15:32 
… Gi 2:6,19,20;21:11   

5141 τρέμω trémô run rẩy ; sợ Mác 5:33; Lu 8:47 
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5142 τρέφω tréphô nuôi Ma 6:26; Lu 4:16; 
Công 12:20 

5143 τρέχω tréchô chạy Ma 27:48;28:8; Gi 
20:2,4; Rô 9:16; 1 Cô 
9:24 

5144 τριάκοντα, οἱ, αἱ, 
τά 

triákonta ba mươi Ma 13:8,23; Mác 4:8; 
Lu 3:23; Gi 5:5;6:19 

5144a τρῆμα, ατος, τό trêma lỗ Lu 18:25 

5145 τριακόσιοι, αι, α triakósioi ba trăm Mác 14:5; Gi 12:5 

5146 τρίβολος, ου, ὁ tríbolos tribólôn, một thứ bụi gai ở 
Palestine 

Ma 7:16; Hê 6:8 

5147 τρίβος, ου, ἡ tríbos lối đi ; đường đi. Ma 3:3; Mác 1:3; Lu 
3:4 

5148 τριετία, ας, ἡ trietía một không gian ba năm ;  
ba năm 

Công 20:31 

5149 τρίζω trízô nghiến rang ; nghiền ; cót 
két 

Mác 9:18 

5150 τρίμηνον, ον trímênos ba tháng Hê 11:23 

5151 τρίς trís ba lần Ma 26:34,75 

5152 τρίστεγον, ον trístegon lầu thứ ba Công 20:9 

5153 τρισχίλιοι, αι, α trischílioi ba nghìn Công 2:41 

5154 τρίτος, η, ον trítos thứ ba ; một phần ba Ma 20:3;27:64; Gi 2:1; 
21:14,17 

5155 τρίχινος, η, ον tríchinos bằng lông  Khải 6:12 

5156 τρόμος, ου, ὁ trómos run rẩy hoặc run rẩy vì sợ 
hãi ; với nỗi sợ hãi và run 
rẩy 

Mác 16:8; 1 Cô 2:3; 2  
Cô 7:15; Êph 6:5; Phil 
2:12 

5157 τροπή, ῆς, ἡ tropế sự thay đổi ; sự xoay vòng, 
vòng quay, cuộc cách 
mạng. (Hapax). động từ τρέπω 
: quay, xoay, đổi hướng ; đảo 
lộn. 

Gia 1:17 

5158 τρόπος, ου, ὁ trópos cách thức, đường, loại, 
cách sống, hạnh kiểm 

Ma 23:37; Công15:11 

5159 τροποφορέω tropophoréô cam chịu ; đưa lên với. 
(Hapax) 

Công 13:18 

5160 τροφή, ῆς, ἡ trophế đồ ăn ; ăn uống Ma 3:4; Lu 12:23; Gi 
4:8; Công 9:19; Gia 
2:15 

5161 Τρόφιμος, ου, ὁ Tróphimos Trô-phim ; Trô-phi-mu Công 20:4;21:29; 2  Ti 
4:20 

5162 τροφός, οῦ, ἡ trophós người cho bú, cho ăn, 
người vú ; người mẹ chăm 

1 Tê 2:7 
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sóc con mình 

5163 τροχιά, ᾶς, ἡ trochiá cách của một bánh xe, một 
con đường mòn 
một con đường. (Hapax) 

Hê 12:13 

5164 τροχός, οῦ, ὁ trochós bánh xe (cuộc đời) ; chạy 
vòng. (Hapax) 

Gia 3:6 

5165 τρύβλιον, ου, τό trúblion dĩa Ma 26:23; Mác 14:20 

5166 τρυγάω trugáô hái Lu 6:44;  Khải 14:18,19 

5167 τρυγών, όνος, ἡ trugốn con chim cu Lu 2:24 

5168 τρυμαλιά, ᾶς, ἡ trumaliá một lỗ, (của một cây kim) Mác 10:25 

5169 τρύπημα, ατος, τό trúpêma lỗ ; lỗ kim  Ma 19:24 

5170 Τρύφαινα, ης, ἡ Trúphaina Try-phe-nơ ; Try-phê-na là 
một người làm việc cho Chúa 

Rô 16:12 

5171 τρυφάω trupháô sống đồi truỵ ; sống xa hoa Gia 5:5 

5172 τρυφή, ῆς, ἡ truphế sự đồi truỵ ; sự xa hoa Lu 7:25; 2 Phi 2:13 

5173 Τρυφῶσα, ης, ἡ Truphỗsa Try-phô-sơ ; Try-phô-sa, 
một nữ tín đồ tại thành La-mã 

Rô 16:12 

5174 Τρωάς, άδος, ἡ Trôás Trô-ách, một thành phố Công 16:8,11;20:5... 2  
Cô 2:12; 2 Ti 4:13 

5175 Τρωγύλλιον, ου, τό Trôgúllion Trôgullion, một thành phố // Công 20:15  

5176 τρώγω trốgô ăn ; ăn uống Ma 24:38; Gi 6:54,56-
58;13:18 

5177 τυγχάνω tunchánô đạt được ; để có được Lu 20:35; Công 24:2; 
26:22;27:3; 2 Ti 2:10; 
Hê 8:6;11:35 

5178 τυμπανίζω tumpanízô tra tấn ; tra tấn với tympanum, 
một công cụ trừng phạt 

Hê 11:35 

5179 τύπος, ου, ὁ túpos hình ; nghĩa hình bóng ; 
mô hình ; ví dụ 

Gi 20:25; Công 7:43; 
23:25; Rô 6:17    

5179a τυπικῶς tupikỗs như dấu hình ; một ví dụ 
để được bắt chước 

1 Cô 10:11 

5180 τύπτω túptô đánh đập ; đập  Ma 24:49;27:30 

5181 Τύραννος, ου, ὁ Túrannos Ti-ra-nu ; Ty-ran-nu  Công 19:9 

5182 τυρβάζω thorubázô gây rối loạn ; bối rối ; kích 
động hoặc làm phiền trong 
tâm trí 

Lu 10:41 

5183 Τύριος, ου, ὁ, ἡ Túrios người Turos ; Ty-rơ Công 12:20 

5184 Τύρος, ου, ἡ Túros Turos ; Ty-rơ, một thành phố 
và khu vực. H6865 

Ma 11:21;15:21; Mác 
7:24; Công 21:3,7 

5185 τυφλός, ή, όν tuphlós đui mù ; mù ; người mù Ma 9:27,28;11:5; 
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12:22; Gi 5:3;9:1,2, 
6,8… 

5186 τυφλόω tuphlóô khiến mắt mù ; đui mù ; 
làm mù tâm trí 

Gi 12:40; 2  Cô 4:4; 
1 Gi 2:11 

5187 τυφόω tuphóô trở nên tự phụ, ám chỉ sự 
dại dột ; tự phụ 

1 Ti 3:6;6:4; 2 Ti 3:4  

5188 τύφω túphô phát ra khói Ma 12:20 

5189 τυφωνικός, ή, όν tuphônikós dữ dội, dữ tợn (về gió) Công 27:14 

5190 Τυχικός, ου, ὁ Tuchikós Ti-chi-cơ ; Ty-chi-cơ « may 
mắn »  

Công 20:4; Êph 6:21; 
Côl 4:7; 2 Ti 4:12; Tít 
3:12 
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20 – UPSILON Υ υ 

Strong số 5191 - 5313 
 
 Υ / Ύψιλον upsilonn úp-si-lon  

5191 ὑακίνθινος, ίνη, 
ινον 

huakínthinos như màu xích ngọc ; như 
màu lục bình. Xem G5192. 
(Hapax) 

Khải 9:17 

5192 ὑάκινθος, ου, ὁ huákinthos xích ngọc ; hồng bửu ; 
hoàng hồng ngọc. (Hapax) 

Khải 21:20 

5193 ὑάλινος, η, ον huálinos như thuỷ tinh trong suốt. 
(tinh thể) 

Khải 4:6;15:2 

5194 ὕαλος, ου, ἡ húalos thuỷ tinh (tinh thể). Xem 
G5205 

Khải 21:18,21 

5195 ὑβρίζω hubrízô xúc phạm ; sỉ nhục Ma 22:6; Lu 11:45; 
18:32; Công 14:5; 1 Tê 
2:2 

5196 ὕβρις, εως, ἡ húbris (a) xúc phạm, thương tích, 
phẫn nộ, tính xấc láo 
(b) thiệt hại, mất mát. 

Công 27:10,21; 2 Cô 
12:10 …  

5197 ὑβριστής, οῦ, ὁ hubristếs kẻ xúc phạm ; một người 
đàn ông xấc xược ; một 
người nói rất nhiều lời lẽ 
xúc phạm về người khác. 
Xem G5195 

Rô 1:30; 1 Ti 1:13 

5198 ὑγιαίνω hugiaínô lành mạnh ; khỏe mạnh. 
Xem G5199 

Lu 5:31;7:10;15:27; 
3 Gi 2 

5199 ὑγιής, ές hugiếs lành mạnh ; khỏe mạnh ; 
một người đàn ông khỏe 
mạnh trong cơ thể của 
mình. / ẩn dụ : sự giảng 
dạy không đi chệch khỏi 
sự thật. 

Ma 12:13;15:31; Gi 
5:4,6,9,11,14,15; Tít 
2:8 

5200 ὑγρός, ά, όν hugrós tươi ; xanh Lu 23:31 

5201 ὑδρία, ας, ἡ huđría chum bằng đá ; vại bằng 
đá ; chậu nước bằng đá. 
Xem G5204 

Gi 2:6,7;4:28 

5202 ὑδροποτέω  huđropotéô uống nước. (Hapax) 1 Ti 5:23 

5203 ὑδρωπικός, ή, όν huđrôpikós bệnh phù thũng. (Hapax) Lu 14:2 

5204 ὕδωρ, ὕδατος, τό húđôr nước Ma 3:11,16;14:28,29; 
17:15; Gi 5:3,4,7 

5205 ὑετός, οῦ, ὁ huetós cơn mưa Công 14:17;28:2; Hê 
6:7; Gia 5:18; Khải 
11:6 
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5206 υἱοθεσία, ας, ἡ huiothesía làm con nuôi ; sự nhận 
nuôi ; Nhận con nuôi. 

Rô 8:15,23;9:4; Gal 
4:5; Êph 1:5 

5207 υἱός, οῦ, ὁ huiós con ; con trai Ma 
1:21,25;7:9;13:55…  

5208 ὕλη, ης, ἡ húlê rừng,  gỗ Gia 3:5 

5209 ὑμᾶς humãs các ngươi Ma 5:44; Lu 13:27; Rô 
12:14; 1 Phi 4:14 

5210 ὑμεῖς humeĩs các ngươi ; các anh Ma 2:6 : Καὶ σύ 
Βηθλεὲμ γῆ 

5211 ̔Ύμεναῖος, ου, ὁ Huménaios Hy-mê-nê, từ tiếng Hy-lạp 
Hy-men : thần hôn nhơn. Là 
tên một giáo sư giả trong Hội 
Thánh Ê-phê-sô. 

1 Ti 1:20; 2 Ti 2:17 

5212 ὑμέτερος, α, ον huméteros của (của chính các ngươi)  Lu 6:20; Gi 7:6;15:20 

5213 ὑμῖν humĩn các ngươi. Xem G5210 Ma 3:7,9;5:18,20,22… 

5214 ὑμνέω humnéô hát thánh nhạc ; bài thánh 
ca 

Ma 26:30; Mác 14:26;  
Công 16:25; Hê 2:12 

5215 ὕμνος, ου, ὁ húmnos thánh ca ; thánh nhạc Êph 5:19; Côl 3:16 

5216 ὑμῶν humỗn của các ngươi ; của các 
anh 

1 Cô 15:14 

5217 ὑπάγω hupágô đi ; ra đi Ma 4:10;16:23;5:41; 
26:24; Lu 12:58; Gi 
3:8; 4:16;6:21,67; 
7:3,33… 

5218 ὑπακοή, ῆς, ἡ hupakoế sự vâng phục ; sự vâng lời Rô 1:5;15:18;16:26; Hê 
5:8; 1 Phi 1:2,22 

5219 ὑπακούω hupakoúô vâng lời Ma 8:27; Mác 1:27; 
Công 12:13  

5220 ὕπανδρος, ον húpanđros có chồng Rô 7:2 

5221 ὑπαντάω hupantáô đón gặp ; đi gặp ; đi ra gặp Ma 8:28; Lu 8:27; Gi 
11:20,30;12:18 

5222 ὑπάντησις, εως, ἡ hupántêsis đi ra gặp; ra đón Ma 8:34;25:1; Gi 12:13 

5223 ὕπαρξις, εως, ἡ húparxis tài sản ; của cải Công 2:45; Hê 10:34 

5224 ὑπάρχοντα hupárchonta tài sản ; của cải Ma 19:21;24:47;25:14 

5225 ὑπάρχω hupárchô có, sở hữu ; là, tồn tại Ma 19:21; Lu 7:25;8:3, 
41 

5226 ὑπείκω hupeíkô thuận phục ; phục tùng ; có 
sự tôn kính 

Hê 13:17 

5227 ὑπεναντίος, α, ον hupenantíos chống lại ; phản đối ; một 
đối thủ 

Côl 2:14; Hê 10:27 

5228 ὑπέρ hupér [g.từ.+ đc.] : trên – [+ tc.] : 
cho. Có nghĩa là vượt qua hay 

Ma 5:44; Mác 9:40; Gi 
17:19  
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ở trên 

5229 ὑπεραίρω huperaírô tự nâng mình lên ; lên 
mình kiêu ngạo 

2 Cô 12:7 (2x); 2 Tê 2:4 

5230 ὑπέρακμος, ον hupérakmos một người đã qua thời kỳ 
sung mãn nhất của cuộc 
đời. 

1 Cô 7:36 

5231 ὑπεράνω huperánô vượt xa ; vượt trên Êph 1:21;4:10; Hê 9:5 

5232 ὑπεραυξάνω huperauxánô tăng trưởng vượt; gia tăng 
nhiều gấp bội 

2 Tê 1:3 

5233 ὑπερβαίνω huperbaínô đi quá hay vượt quá ; tiến 
vượt 

1 Tê 4:6 

5234 ὑπερβαλλόντως huperballóntôs vượt mức ; không thể đo 
lường được 

2 Cô 11:23 

5235 ὑπερβάλλω huperbállô vượt quá ; vượt quá mọi 
khả năng 

2 Cô 3:10; 9:14; Êph 
1:19;2:7;3:19 

5236 ὑπερβολή, ῆς, ἡ huperbolế quá mức ; một số lượng 
bất thường 

Rô 7:13; 1 Cô 12:31;  
2 Cô 1:8;4:7;12:7;4:7; 
Gal 1:13   

5237 ὑπερεῖδον hupereíđon bỏ qua ; không tính đến Công 17:30 

5238 ὑπερέκεινα huperékeina vượt quá, lấn san ; vượt 
quá lãnh thổ 

2 Cô 10:16 

5238b ὑπερεκπερισσοῦ huperekperissou vượt quá mọi sự đo lường ; 
cao nhất 

Êph 3:20; 1 Tê 3:10; 
5:13 

5239 ὑπερεκτείνω huperekteínô vượt quá 2 Cô 10:14 

5239a ὑπερεκπερισσῶς huperekperissôs cao nhất ; vượt quá mọi 
biện pháp 

1 Tê 5:13 

5240 ὑπερεκχύνω huperekchúnô làm ngập tràn ; đầy tràn. 
ὑπέρ (G5228) + ἐκχέω (G1632) 

Lu 6:38 

5241 ὑπερεντυγχάνω huperentugchánô cầu thay ; cầu xin thay Rô 8:26 

5242 ὑπερέχω huperéchô vượt trội ; tuyệt diệu ; có 
quyền cao 

Phil 2:3;3:8;4:7; Rô 
13:1; 1 Phi 2:13 

5243 ὑπερηφανία, ας, ἡ huperêphanía kiêu ngạo (Tỏ mình hơn người 
khác) 

Mác 7:22 

5244 ὑπερήφανος, ον huperếphanos kẻ kiêu ngạo ; kiêu căng Lu 1:51; Rô 1:30; 2 Ti 
3:2; Gia 4:6; 1 Phi 5:5 

5244b ὑπερλίαν huperlian ở mức độ cao nhất, tột bực 
; sứ đồ siêu 

2 Cô 11:5;12:11 

5245 ὑπερνικάω hupernikáô  chiến thắng dư dật ; vượt 
thắng hơn 

Rô 8:37 

5246 ὑπέρογκος, ον hupéronkos khoác lác ; khoa trương 2  Phi 2:18; Giu 16 

5247 ὑπεροχή, ῆς, ἡ huperochế nổi bật xuất chúng ; sự cao 
hơn 

1 Cô 2:1; 1 Ti 2:2 

5248 ὑπερπερισσεύω huperperisseúô càng dồi dào hơn ; đầy Rô 5:20; 2 Cô 7:4 
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dẫy, đầy tràn 

5249 ὑπερπερισσῶς huperekperissôs vượt quá mọi biện pháp ; 
vô cùng 

Mác 7:37 

5250 ὑπερπλεονάζω huperpleonázô dư dật vượt quá ; thật quá 
dư dật 

1 Ti 1:14 

5251 ὑπερυψόω huperupsóô tôn cao tột bực ; tôn cao, đề 
cao, tán dương, ca ngợi.  

Phil 2:9 

5252 ὑπερφρονέω huperphronéô có những ý tưởng cao ; có 
tư tưởng cao quá lẽ ; tự đề 
cao 

Rô 12:3 

5253 ὑπερῴον, ου, τό huperỗon phòng trên lầu ; một phòng 
cao ; một căn phòng ở phần 
trên của một ngôi nhà 

Công 1:13;9:37,39; 
20:8 

5254 ὑπέχω hupéchô chịu đựng Giu 7 

5255 ὑπήκοος, ον hupếkoos chịu vâng lời ; chịu vâng 
nghe  

Công 7:39; 2  Cô 2:9; 
Phil 2:8 

5256 ὑπηρετέω hupêretéô hành động như một người 
hầu ; hành động phục vụ 

Công 
13:36;20:34;24:23 

5257 ὑπηρέτης, ου, ὁ hupêrétês người phụ tá ; ngươi làm 
chức việc ; người giúp đỡ ; 
đầy tớ 
 

Ma 26:58; Lu 1:2; Gi 
18:36 

5258 ὕπνος, ου, ὁ húpnos giấc ngủ ; ngủ Ma 1:24; Lu 9:32; Gi 
11:13; Công 20:9 

5259 ὑπό hupó [g.từ.+ đc.] : dưới, bên 
dưới – [+ tc.] : bởi 

Ma 5:15; Gi 1:49; 
Công 5:21; Rô 6:14; 
1 Ti 6:1  

5260 ὑποβάλλω hupobállô ngầm xúi giục ; đút tiền. 
ὑπό (G5259) + βάλλω (G906). 
(Hapax) 

Công 6:11 

5261 ὑπογραμμός, οῦ, ὁ hupogrammós gương sáng. ὑπό (G5259) + 
γράφω (G1125). (Hapax) 

1 Phi 2:21 

5262 ὑπόδειγμα, ατος, τό hupóđeigma một ví dụ: để bắt chước ; 
(noi) gương 

Gi 13:15; Hê 4:11; 
8:5;9:23; Gia 5:10; 2  
Phi 2:6  

5263 ὑποδείκνυμι hupođeíknumi tỏ ra bằng cách đặt dưới 
(tức là ở phía trước) đôi 
mắt ; cảnh báo 

Ma 3:7; Lu 3:7;6:47; 
12:5; Công 9:16 

5264 ὑποδέχομαι hupođéchomai ân cần đón tiếp ; tiếp 
khách 

Lu 10:38;19:6; Công 
17:7; Gia 2:25 

5265 ὑποδέω hupođéô mang một đôi dép ; 
đi, mang (ở chân). ὑπό 
(G5259) + δέω (G1210) 

Mác 6:9; Công 15:8; 
Êph 6:15    

5266 ὑπόδημα, ατος, τό hupóđêma dép ; giày dép ; giày xăng 
đan 

Ma 3:11;10:10; Gi 
1:27… 
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5267 ὑπόδικος, ον hupóđikos có tội ; có trách nhiệm ; 
con nợ của ai đó ; dưới sự 
trừng phạt của Ðức Chúa 
Trời. ὑπό (G5259) + δίκη 
(G1349). (Hapax)  

Rô 3:19 

5268 ὑποζύγιον, ου, τό hupozúgion con lừa ; con thú mang ách 
; con thú của gánh nặng 

Ma 21:5; 2 Phi 2:16 

5269 ὑποζώννυμι hupozốnnumi ràng thắt ; buộc chặt (một 
con tàu). ὑπό (G5259) + 
ζώννυμι (G2224). (Hapax) 

Công 27:17 

5270 ὑποκάτω hupokátô bên dưới. ὑπό (G5259) + κάτω 
(G2736) 

Mác 6:11;7:28; Hê 2:8 

5271 ὑποκρίνομαι hupokrínomai giả hình ; giả vờ. ὑπό 
(G5259) + κρίνω (G2919) 

Lu 20:20 

5272 ὑπόκρισις, εως, ἡ hupókrisis đạo đức giả ; sự giả hình Ma 23:28; Mác 12:15; 
Lu 12:1; Gal 2:13; 1 Ti 
4:2; 1 Phi 2:1 

5273 ὑποκριτής, οῦ, ὁ hupokritếs kẻ giả hình ; người giả dối Ma 6:2,5,16;7:5;15:7; 
22:18;23:13,14,15,23,2
5,27; Mác 7:6; Lu 6:42; 
12:53;13:15 

5274 ὑπολαμβάνω hupolambánô tiếp đãi ; lãnh nhận Lu 7:43;10:30;  Công 
2:15; 3 Gi 8 

5275 ὑπολείπω hupoleípô bỏ sót lại ; bỏ lại phía sau Rô 11:3 

5275a ὑπόλειμμα, ατος, τό hupóleimma phần sót lại ; phần còn sót 
lại 

Rô 9:27 

5276 ὑπολήνιον, ου, τό hupolếnion bể hứng nước nho ép ; 
nước nho 

Mác 12:1 

5277 ὑπολιμπάνω hupolimpánô rời sót lại ; rời bỏ 1 Phi 2:21 

5278 ὑπομένω hupoménô kiên trì ; kiên đợi ; chịu 
đựng. ὑπό (G5259) + μένω 
(G3306) 

Ma 10:32;24:13; Mác 
13:13; Lu 2:43; 1 Cô 
13:7; Hê 10:32 

5279 ὑπομιμνήσκω hupomimnếskô nhớ lại ; sực nhớ ; hồi 
tưởng 

Lu 22:61; Gi 14:26; 
2 Ti 2:14; Tit. 3:1; 
2 Phi 1:12; Giu 5; 3 Gi 
10   

5280 ὑπόμνησις, εως, ἡ hupómnêsis sự nhớ lại ; sự hồi tưởng 
 

2 Ti 1:5; 2 Phi 1:13;3:1 

5281 ὑπομονή, ῆς, ἡ hupomonế sự kiên trì ; sự kiên đợi  Lu 8:15; Rô 2:7;5:3,4; 
8:25;15:4,5; Hê 12:1; 
Gia 1:3 

5282 ὑπονοέω huponoéô  tưởng ; nghi ngờ ; ngờ 
tưởng ; phỏng đoán. 

Công 
13:25;25:18;27:27 

5283 ὑπόνοια, ας, ἡ hupónoia sự ngờ tưởng ; sự nghi ngờ 
; sự phỏng đoán. 

1 Ti 6:4 
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5284 ὑποπλέω hupopléô đi thuyền dưới ; đi dọc 
theo bờ biển. ὑπό (G5259) + 
πλέω (G4126) 

Công 27:4,7 

5285 ὑποπνέω hupopnéô thổi nhẹ. ὑπό (G5259) + πνέω 
(G4154). (Hapax) 

Công 27:13 

5286 ὑποπόδιον, ου, τό hupopóđion bệ chân ; cái ghế đẩu cho 
bàn chân. ὑπό (G5259) và 
πούς (G4228) 

Ma 5:35; Lu 20:43; 
Công 2:35; Hê 1:13;  
Gia 2:3 

5287 ὑπόστασις, εως, ἡ hupóstasis sự tin tưởng ; bản chất ; sự 
chắc chắn. ὑπό (G5259) + 
ἵστημι (G2476) 

2 Cô 9:4;11:17; Hê 
11:1 

5288 ὑποστέλλω hupostéllô thoái lui ; rút lui ; trốn Công 20:20,27; Gal 
2:12; Hê 10:38  

5289 ὑποστολή, ῆς, ἡ hupostolế sự thoái lui ; sự rút lui. 
(Hapax) 

Hê 10:39 

5290 ὑποστρέφω hupostréphô trở về, trở lại Mác 14:40; Lu 1:56; 
2:39,43,45 

5291 ὑποστρωννύω hupostrônnúô trải (áo). (Hapax) Lu 19:36 

5292 ὑποταγή, ῆς, ἡ hupotagế sự phục tùng ; sự vâng 
phục 

2 Cô 9:13; Gal 2:5; 1 Ti 
2:11;3:4  

5293 ὑποτάσσω hupotássô phục tùng ; vâng phục. ὑπό 
(G5259) + τάσσω (G5021). 

Lu 2:51;10:17; Rô 8:20 

5294 ὑποτίθημι hupotíthêmi đặt ; đặt dưới ; liều mạng 
(cuộc sống của mình) 

Rô 16:4; 1 Ti 4:6 

5295 ὑποτρέχω hupotréchô đi bên dưới ; đi qua dưới Công 27:16 

5296 ὑποτύπωσις, εως, ἡ hupotúpôsis mẫu mực ; gương mẫu 1 Ti 1:16; 2 Ti 1:13 

5297 ὑποφέρω hupophérô gánh chịu. ὑπό (G5259) + 
φέρω (G5342) 

1 Cô 10:13; 2 Ti 3:11; 
1 Phi 2:19 

5298 ὑποχωρέω hupochôréô rút lui Lu 5:16;9:10 

5299 ὑπωπιάζω hupôpiázô làm bầm dập ; làm nhức 
đầu ; một phần của khuôn 
mặt dưới mắt ; kỷ luật 
nghiêm khắc 

Lu 18:5; 1 Cô 9:27 

5300 ὗς, ὑός, ἡ hũs con heo nái ; một con lợn, 
heo rừng. (Hapax) 

2 Phi 2:22 

5301 ὕσσωπος, ου, ἡ hússôpos  cây hương bài ; nhánh 
cây bài hương 

Gi 19:29; Hê 9:19  

5302 ὑστερέω husteréô thiếu, thiếu hụt ; đến muộn 
; thua kém về sức mạnh, 
tầm ảnh hưởng, cấp bậc 

Ma 19:20; Mác 10:21; 
Lu 15:14; Gi 2:3; 1 Cô 
12:24; 2 Cô 11:5; 
12:11; Hê 4:1    

5303 ὑστέρημα, ατος, τό hustérêma những gì còn thiếu (cần 
thiết, tài nguyên...) 

Lu 21:4; 1 Cô 16:17; 
2 Cô 8:14;9:12;11:9 ; 
Phil 2:30; Côl 1:24; 1 
Tê 3:10   
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5304 ὑστέρησις, εως, ἡ hustérêsis nhu cầu ; sự nghèo ; sự 
thiếu 

Mác 12:44; Phil 4:11 

5305 ὕστερον hústeron sau đó ; sau này Ma 4:2;21:29; Mác 
16:14; Lu 20:32; Gi 
13:36; Hê 12:11 

5306 ὕστερος, α, ον hústeros sau ; một lát sau ; cuối 
cùng. (Hapax) 

1 Ti 4:1 

5307 ὑφαντός, ή, όν huphantós được dệt ; dệt. (Hapax) Gi 19:23 

5308 ὑψηλός, ή, όν hupsêlós cao sang ; kiêu kỳ Ma 4:8;17:1; Lu 16:15; 
Hê 1:3  

5309 ὑψηλοφρονέω hupsêlophronéô kiêu ngạo 1 Ti 6:17 

5310 ὕψιστος, η, ον húpsistos cao nhất ; chí cao ; tối cao  Ma 21:9; Mác 
5:7;11:10 

5311 ὕψος, ους, τό húpsos bề cao ; chiều cao Lu 1:78;24:49; Êph 
3:18;4:8; Khải 21:16  

5312 ὑψόω hupsóô nâng cao ; siêu tôn Ma 11:23;23:12; Lu. 
1:52; Gi 3:14… 

5313 ὕψωμα, ατος, τό húpsôma độ cao bề cao ; một điều 
cao, chiều cao ; tham vọng 

Rô 8:39; 2 Cô 10:5 
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21 - PHI Φ φ 

Strong số 5314 - 5462 
 

 
 Φ / φῖ phi phi  

5314 φάγος, ου, ὁ phágos kẻ tham ăn Ma 11:19; Lu 7:34 

5315 φάγω phágô ăn Ma 6:25;12:4;15:32; 
Mác 2:26... 

5315a φάγομαι phagomai ăn / xem ἐσθίω số strong 
G2068 trong TƯ 

// Thi-thiên 50:13 

5315b φαιλόνης, ου, ὁ phailónês áo choàng ; áo măng tô 2 Ti 4:13 

5316 φαίνω phaínô toả sáng ; chiếu soi; hiện ra Ma 1:20; Gi 1:5;5:35; 
2 Phi 1:19; 1 Gi 2:8; 
Khải 1:16;8:12;21:23 

5317 Φάλεκ, ὁ  Phálek Pê-léc; Pha-léc, cha của Hê-
be. Xem H6389.  

Lu 3:35 

5318 φανερός, ά, όν phanerós hiện rõ ; được nhìn thấy ; 
hiển nhiên 

Ma 12:16; Mác 3:12; 
4:22;6:14; Lu 8:17(2x); 
Công 4:16; Rô 1:19; 
Gal 5:19   

5319 φανερόω phaneróô đem ra ánh sáng ; bày tỏ Mác 4:22;16:12,14; Gi 
1:31;2:11;3:21;7:4; 
9:3;17:6;21:1(2x),14; 
Rô 3:21;16:26; Côl 
1:26 

5320 φανερῶς phanerỗs hiển ; thấy rõ ràng ; công 
khai 

Mác 1:45; Gi 7:10; 
Công 10:3 

5321 φανέρωσις, εως, ἡ phanérôsis sự tỏ ra 1 Cô 12:7; 2 Cô 4:2  

5322 φανός, οῦ, ὁ phanós  cầm đèn  ; cây đuốc.  Gi 18:3 

5323 Φανουήλ, ὁ Phanouếl Pha-nu-ên, cha của bà tiên tri 
An-ne. Xem H6439.  

Lu 2:36 

5324 φαντάζω phantázô hiện ra ; cảnh tượng.  Hê 12:21 

 φαντάζομαι phantázomai xuất hiện. Hê 12:21 

5325 φαντασία, ας, ἡ phantasía  long trọng.  Công 25:23 

5326 φάντασμα, ατος, τό phántasma một con ma ; sự xuất hiện Ma 14:26; Mác 6:49  

5327 φάραγξ, αγγος, ἡ   pháranx  / φάραξ : 
phárax 

thung lũng.  Lu 3:5 

5328 Φαραώ, ὁ Pharaố Pha-ra-ôn, « nhà lớn » Công 7:10,13; Rô 9:17; 
Hê 11:24 

5329 Φάρες, ὁ Pharés Pa-rê ; Pha-rê « Một lỗ hổng Ma 1:3; Lu 3:33 
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» Xem H6557 

5330 φαρισαῖος, ου, ὁ Pharisaĩos  người Pha-ri-si. Một phái 
trong Do Thái giáo giữ luật 
Môi-se rất nghiêm ngặt. Xem 
H6567 

Ma 3:7;5:20;9:11; Mác 
5:20;12:2;23:14; Lu 
6:2, 7;7:30; Gi 
1:24;3:1… 

5331 φαρμακεία, ας, ἡ pharmakeía sự phù phép Gal 5:20; Khải 9:21; 
18:23  

5332 φαρμακεύς pharmakeús kẻ phù phép.  Khải 21:8 

5333 φαρμακός, οῦ, ὁ phármakos kẻ làm phù phép Khải 21:8;22:15 

5334 φάσις, εως, ἡ phásis tin báo ; báo cáo.  Công 21:31 

5335 φάσκω pháskô tuyên bố ; quả quyết Công 24:9;25:19; Rô 
1:22 

5336 φάτνη, ης, ἡ phátnê máng cỏ Lu 2:7,12,16;13:15 

5337 φαῦλος, η, ον phaũlos vô giá trị (không giá trị); 
không xứng đáng ; về tinh 
thần đạo đức : xấu xa, 
hung ác. 

Gi 3:20;5:29; Rô 9:11; 
2  Cô 5:10; Tít 2:8; Gia 
3:16 

5338 φέγγος, ους, τό phéngos sự toả sáng. Ma 24:29; Mác 13:24 

5339 φείδομαι pheíđomai tiếc ; tùng. Công 20:29; Rô 8:32, 
11:21; 1 Cô 7:28; 2 Cô 
12:6 

5340 φειδομένως pheiđoménôs ít ; có điều độ. 2 Cô 9:6(2x) 

5341 φελόνης, ου, ὁ phelónês (chiếc) áo choàng.  2 Ti 4:13 

5342 φέρω phérô đem ; mang ; mang đến Ma 14:11(2x),18; Mác 
1:32; Lu 15:23; Gi 2:8 
(2x); Công 2:2;12:10; 
Hê 1:3...  

5343 φεύγω pheúgô trốn Ma 2:13;8:33; Mác 
14:50; Lu 3:7; Gi 10:5, 
12; 1 Cô 6:18; 1 Ti 
6:11; 2 Ti 2:22; Hê 
11:34; Gia 4:7 

5344 Φῆλιξ, ικος, ὁ Phêlix Phê-lít, « Sung sướng » Công 23:24,26;24:3,22, 
24,27;25:14 

5345 φήμη, ης, ἡ phếmê tiếng tăm ; tin ; tiếng ngài Ma 9:26; Lu 4:14 

5346 φημί phêmí nói ; làm cho biết suy nghĩ 
của mình 

Ma 8:8; Mác 10:29; Gi 
1:23;9:38;18:29; Rô 
3:8 

5347 Φῆστος, ου, ὁ Phễstos Phê-tu « vui vẻ » Công 24:27;25:1,4, 
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12,22;26:24,32 

5348 φθάνω phthánô đến  Ma 12:28; Lu 11:20; 
Rô 9:31; 1 Tê 2:16 

5349 φθαρτός, ή, όν phthartós hay hư nát Rô 1:23; 1 Cô 9:25; 
15:53; 1 Phi 1:18,23 

5350 φθέγγομαι phthéngomai phát âm ; nói Công 4:18; 2 Phi 
2:16,18 

5351 φθείρω phtheírô hủy phá ; làm hư hỏng ; 
làm tan hoang 

1 Cô 3:17;15:33; 2 Cô 
7:2  

5352 φθινοπωρινός, ή, 
όν 

phthinopôrinós cuối mùa thu.  Giu 12 

5353 φθόγγος, ου, ὁ phthóngos  âm thanh Rô 10:18; 1 Cô 14:7 

5354 φθονέω phthonéô ganh tị.  Gal 5:26 

5355 φθόνος, ου, ὁ phthónos sự ganh tị Ma 27:18;  Mác 15:10; 
Rô 1:29; Gal 5:21; Phil 
1:15; 1 Ti 6:4; Tit. 3:3; 
Gia 4:5; 1 Phi 2:1 

5356 φθορά, ᾶς, ἡ phthorá sự hư nát ; sự hư mất Rô 8:21; Gal 6:8; 1 Cô 
15:42; 2 Phi 1:4,2:12 

5357 φιάλη, ης, ἡ phiálê cái bát Khải 5:8;15:7;16:1,2,3, 
4 

5358 φιλάγαθος, ον philágathos yêu mến điều tốt ; yêu 
chuộng điều thiện ; Yêu 
mến người lành.  

Tít 1:8 

5359 Φιλαδέλφεια, ας, ἡ Philađélpheia Phi-la-đen-phia ; Phi-la-
đen-phi   
« Anh em yêu nhau » 

Khải 1:11,3:7 

5360 φιλαδελφία, ας, ἡ Philađelphía sự hiếu tình anh em ; tình 
thương giữa anh em ; tình 
yêu thương anh em 

Rô 12:10; 1 Tê 4:9; Hê 
13:1; 1 Phi 1:22; 2 Phi 
1:7 

5361 φιλάδελφος, ον philáđelphos hiếu tình anh em.  1 Phi 1:22;3:8 

5362 φίλανδρος, ον phílanđros yêu mến chồng ; yêu 
chồng.  

Tít 2:4 

5363 φιλανθρωπία, ας, ἡ philanthrôpía sự yêu mến con người ; 
tình thương yêu (của Đức 
Chúa Trời) ; sự biểu lộ 
lòng từ bi và nhân ái 

Công 28:2; Tít 3:4 

5364 φιλανθρώπως philanthrốpôs yêu người ; nhân ái.  Công 27:3 

5365 φιλαργυρία, ας, ἡ philarguría sự tham tiền bạc.  1 Ti 6:10 

5366 φιλάργυρος, ον philárguros tham tiền bạc ; tham tiền  Lu 16:14; 2 Ti 3:2 

5367 φίλαυτος, ον phílautos ích kỷ ; vị kỷ.  2 Ti 3:2 
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5368 φιλέω philéô yêu ; yêu mến ; tình yêu Ma 6:5;10:37;23:3; 
26:48; Mác 14:14; Lu 
20:46; Gi  5:20;11:3, 
36;12:25;15:19; 
16:27(2x);20:2;21:15,1
6,17(3x); 1 Cô 16:22; 
Khải 3:19;22:15 

5369 φιλήδονος, ον philếđonos yêu khoái lạc.  2 Ti 3:4 

5370 φίλημα, ατος, τό phílêma một nụ hôn Lu 7:45;22:48; Rô 
16:16; 1 Cô 16:20; 2  
Cô 13:12; 1 Tê 5:26; 
1 Phi 5:14 

5371 Φιλήμων, ονος, ὁ Philếmôn Phi-lê-môn « hay yêu ».  Philm 1 

5372 Φίλητος, ου, ὁ Phílêtos Phi-lê-tu ; Phi-lết.  2 Ti 2:17 

5373 φιλία, ας, ἡ philía sự bạn hữu.  Gia 4:4 

5374 Φιλιππήσιος, ου, ὁ Philippếsios người Phi-líp.  Phil 4:15 

5375 Φίλιπποι, ων, οἱ Phílippoi Phi-líp Công 16:12;20:6; Phil 
1:1; 1 Tê 2:2 

5376 Φίλιππος, ου, ὁ Phílippos Phi-líp  
« người yêu ngựa » 

Ma 10:3;16:13; Mác 
8:27; Lu 3:1;6:14; Gi 
1:43,44,45,46,48;6:5,7;
12:21,22 (2x);14:8,9; 
Công 1:13;6:5;8:5,6, 
12;21:8 

5377 φιλόθεος, ον philótheos yêu mến Đức Chúa Trời ; 
yêu mến Thượng Đế.  

2 Ti 3:4 

5378 Φιλόλογος, ου, ὁ Philólogos Phi-lô-lô-gu ; Phi-lô-lô-gơ, 
« người yêu của các từ [giáo 
dục]».  

Rô 16:15 

5379 φιλονεικία, ας, ἡ philoneikía sự thích tranh cãi ; một 
tình yêu của tranh chấp.  

Lu 22:24 

5380 φιλόνεικος, ον philóneikos thích tranh cãi ; hay cãi.  
 

1 Cô 11:16 

5381 φιλοξενία, ας, ἡ philoxenía sự hiếu khách ; Tình yêu 
của người lạ. 

Rô 12:13; Hê 13:2 

5382 φιλόξενος, ον philóxenos hiếu khách. Theo nghĩa đen: 
người yêu mến những người lạ 
có nghĩa là một người luôn mở 
cửa nhà mình cho những người 
khác. 

1 Ti 3:2; Tít 1:8; 1 Phi 
4:9 

5383 φιλοπρωτεύω philoprôteúô (người) thích làm đầu.  3 Gi 9 

5384 φίλος, η, ον phílos người yêu mến, bạn hữu Ma 11:19; Lu 7:6,34; 
11:5,6,8; Gi 3:29; 
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11:11;15:13,14,15; 
19:12; Công 10:24; 
19:31; Gia 4:4 

5385 φιλοσοφία, ας, ἡ philosophía triết thuyết ; triết lý ; triết 
học ; « tình yêu đối với sự 
thông thái ».  (hapax) 

Côl 2:8 

5386 φιλόσοφος, ου, ὁ philósophos nhà triết học.  Công 17:18 

5387 φιλόστοργος, ον philóstorgos hiếu tình ruột thịt.  Rô 12:10 

5388 φιλότεκνος, ον philóteknos yêu con.   Tít 2:4 

5389 φιλοτιμέομαι philotiméomai có một tham vọng ; yêu 
hoặc tìm kiếm danh dự 

Rô 15:20; 2  Cô 5:9; 1 
Tê 4:11 

5390 φιλοφρόνως philophrónôs niềm nở tiếp đón ; một 
cách thân thiện.  

Công 28:7 

5391 φιλόφρων, ον philóphrôn hiếu thức ; thân thiện. Xem 
H8213.  

1 Phi 3:8 

5392 φιμόω phimóô bịt miệng ; ngậm miệng, 
nín ; cứng miệng ; khớp 
miệng ; không nói được 

Ma 22:12,34; Mác 
1:25;4:39; Luc 4:35; 1 
Cô 9:9; 1 Ti 5:18; 1 Phi 
2:15 

5393 Φλέγων, οντος, ὁ Phlégôn Phơ-lê-gôn.   Rô 16:14 

5394 φλογίζω phlogízô / xem 
G5395 

đốt cháy Gia 3:6(2x) 

5395 φλόξ, φλογός, ἡ phlóx ngọn lửa  Lu 16:24; Công 7:30; 
Hê 1:7; Khải 1:14;2:18 

5396 φλυαρέω phluaréô nói tầm phào ; nói cách 
độc hại ; lời độc địa chống 
một người.  

3 Gi 10 

5397 φλύαρος, ον phlúaros nói chuyện tầm phào ; nói 
một cách bừa bãi.  

1 Ti 5:13 

5398 φοβερός, ά, όν phoberós đạng sợ Hê 10:27,31;12:21 

5399 φοβέω phobéô sợ Ma 9:8; Mác 16:8; Lu 
1:50; Gi 6:19,20; Công 
10:35; Khải 14:7 

5400 φόβητρον, ου, τό phóbêtron điều ghê sự.  Lu 21:11 

5401 φόβος, ου, ὁ phóbos  nỗi sợ ; sự sợ hãi Lu 1:12; Gi 7:13; 
19:38;20:19; Rô 8:15; 
13:3; 1 Cô 2:3; Hê 2:15 

5402 Φοίβη, ης, ἡ Phoíbê Phê-bê « trong sạch, sáng láng 
».  

Rô 16:1 

5403 Φοινίκη, ης, ἡ Phoiníkê Phô-ni-xi-a ; Phê-nê-xi, 
« xứ của cây kè » 

Công 11:19;15:3;21:2 

5404 φοίνιξ, ικός, ὁ phoĩnix nhành cọ ; cành chà là Gi 12:13; Khải 7:9 
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5405 Φοῖνιξ, ικός, ἡ Phoĩnix Phê-nít, một hải cảng của đảo 
Cơ-rết.  

Công 27:12 

5406 φονεύς, έως, ὁ phoneús kẻ giết người; kẻ sát nhân 
 

Ma 22:7; Công 3:14; 
7:52;28:4; 1 Phi 4:15; 
Khải 21:8;22:15 

5407 φονεύω phoneúô giết người; sát nhân Ma 5:21;23:31,35 

5408 φόνος, ου, ὁ phónos sự sát hại ; tội giết người Ma 15:19; Mác 7:21; 
15:7 

5409 φορέω phoréô mang mặc (áo, hình ảnh) Ma 11:8; Gi 19:5; Rô 
13:4; 1 Cô 15:49; Gia 
2:3 

5410 φόρον, ου, τό phóron  nơi họp chợ (la-tinh : 
Forum Romanum).  

Công 28:15 

5411 φόρος, ου, ὁ phóros đồ cống nộp ; thuế ; nộp 
thuế 

Lu 20:22;23:2; Rô 
13:6, 7 

5412 φορτίζω phortízô mang gánh nặng nề ; 
nặng gánh ưu tư ; chất 
nặng 

Ma 11:28; Lu 11:46 

5413 φορτίον, ου, τό phortíon gánh nặng ; tải vật ; hàng 
hoá 

Ma11:30;23:4; Lu 
11:46 (2x); Công 
27:10; Gal 6:5 

5414 φόρτος, ου, ὁ phórtos / xem 
G5342 

hàng hoá Công 27:10 

5415 Φορτουνάτος, ου, ὁ Phortoúnatos Phô-tu-na-tu ; Phốt-tu-na.  1 Cô 16:17 

5416 φραγέλλιον, ου, τό phragéllion (lat. 
flagellum)  

một cái roi.  Gi 2:15 

5417 φραγελλόω phragellóô đánh roi Ma 27:26; Mác 15:15 

5418 φραγμός, οῦ, ὁ phragmós hàng rào Ma 21:33; Mác 12:1; 
Lu 14:23; Êph 2:14  
 

5419 φράζω phrázô giải thích.  Ma 13:36;15:15 

5420 φράσσω phrássô đóng ; phải dừng lại, phải 
làm im lặng (miệng phải 
im lặng ; khoá miệng) 

Rô 3:19; 2  Cô 11:10; 
Hê 11:33 

5421 φρέαρ, φρέατος, τό phréar một cái giếng Lu 14:5; Gi 4:11,12; 
Khải 9:1,2 

5422 φρεναπατάω phrenapatáô lừa dối ; lừa gạt (chính 
mình).  

Gal 6:3 

5423 φρεναπάτης, ου, ὁ phrenapátês kẻ lừa dối ; người đánh 
lừa.  

Tít 1:10 

5424 φρήν, φρενός, ἡ phrến sự trí tuệ sự hiểu biết ; lý 
luận ; ý thức 

1 Cô 14:20(2x) 

5425 φρίσσω phríssô run sợ ; sởn gáy ; rung 
rinh, lo sợ 

Gia 2:19 
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5426 φρονέω phronéô suy nghĩ ; có sự hiểu biết ; 
hãy khôn ngoan ;  
khôn ngoan ; có ý thức 

Ma 16:23; Mác 8:33; 
Công 28:22; Rô 8:5; 
12:16; Phil 3:15,19; 
Côl 3:2 

5427 φρόνημα, ατος, τό phrónêma lí trí ; cách suy nghĩ ; tư 
tưởng (cái gì trong tâm trí) 

Rô 8:6,7,27 

5428 φρόνησις, εως, ἡ phrónêsis sự hiểu biết (dẫn đến hành 
động đúng) ; sự khôn 
ngoan 

Lu 1:17; Êph 1:8 

5429 φρόνιμος, ον phrónimos sáng suốt ; lạnh buốt 
xương, thông minh 
 

Ma 24:25; Lu 12:42; 
Rô 11:25; 1 Cô 10:15 

5430 φρονίμως phronímôs khôn ngoan ; sáng suốt.  Lu 16:8 

5431 φροντίζω phrontízô áp dụng.  Tít 3:8 

5432 φρουρέω phrouréô canh giũ ; gìn giữ 2 Cô 11:32; Gal 3:23; 
Phil 4:7; 1 Phi 1:5 

5433 φρυάσσω phruássô tiếng ồn ào.  Công 4:25 

5434 φρύγανον, ου, τό phrúganon một bó củi.  Công 28:3 

5435 Φρυγία, ας, ἡ Phrugía Phi-ry-gi-a ; Phi-ri-gi « khô 
; khô khan » 

Công 2:10;16:6;18:23 

5436 Φύγελλος, ου, ὁ Phúgellos Phy-ghê-lu ; Phy-gen.  2 Ti 1:15 

5437 φυγή, ῆς, ἡ phugế sự chạy trốn.  Ma 24:20 

5438 φυλακή, ῆς, ἡ phulakế canh ; nhà tù ; ngục tù. Ma 14:25;24:43; Mác 
6:48; Lu 12:38; Gi 
3:24… 

5439 φυλακίζω phulakízô bỏ tù.  Công 22:19 

5440 φυλακτήριον, ου, τό phulaktếrion hộp đựng kinh luật thật to.  Ma 23:5 

5441 φύλαξ, ακός, ὁ phúlax người canh giữ ; người 
canh gác 

Công 5:23;12:6,19 

5442 φυλάσσω phulássô giữ ; canh giữ Mác 10:20; Lu 11:28; 
Gi 12:25,47;17:12; 
Công 7:53;16:4;21:24 

5443 φυλή, ῆς, ἡ phulế chi tộc Ma 19:28;24:30; Lu 
2:36; Khải 1:7;5:9 

5444 φύλλον, ου, τό phúllon lá Ma 21:19;24:32; Mác 
11:13;13:28; Khải 22:2 

5445 φύραμα, ατος, τό phúrama đống (đất sét) ; đống bột Rô 9:21;11:16; 1 Cô 
5:6,7; Gal 5:9 

5446 φυσικός, ή, όν phusikós thuộc bản nhiên ; bản năng Rô 1:26,27; 2 Phi 2:12 

5447 φυσικῶς phusikỗs tự nhiên.  Giu 10 
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5448 φυσιόω phusióô lòng kiêu ngạo ; kiêu căng  1 Cô 4:6,18,19;5:2;13:4 
; Côl 2:18 

5449 φύσις, εως, ἡ phúsis tự nhiên Rô 2:27;11:21,24; Gal 
2:15; Êph 2:3 

5450 φυσίωσις, εως, ἡ phusíôsis sự kiêu căng ; sự hỗn láo.  2  Cô 12:20 

5451 φυτεία, ας, ἡ phuteía cây.  Ma 15:13 

5452 φυτεύω phuteúô trồng Ma 21:33; Lu 
13:6;17:6, 28;20:9 

5453 φύω phúô mọc lên Lu 8:6,8; Hê 12:15 

5454 φωλεός, οῦ, ὁ phôleós hang Ma 8:20; Lu 9:58 

5455 φωνέω phônéô kêu Ma 26:34,74,75; Gi 
1:48… 

5456 φωνή, ῆς, ἡ phônế tiếng nói ; âm thanh ; tiếng 
động. 

Mác 1:26; Lu 23:23; Gi 
3:8; Công 12:14; 1 Cô 
14:10 

5457 φῶς, φωτός, τό phỗs sự ánh sáng ; sự minh 
bạch, sự rõ ràng, dễ hiểu 

Ma 4:16;6:23; Gi 1:4,5, 
7,8,9;3:19… 

5458 φωστήρ, ῆρος, ὁ phôstếr sự chiếu sáng ; ngôi sao. Êph 2:15; Khải 21:11 

5459 φωσφόρος, ον phôsphóros sao mai.  2 Phi 1:19 

5460 φωτεινός, ή, όν phôteinós sáng láng Ma 6:22;17:5; Lu 
11:34, 36 (2x) 

5461 φωτίζω phôtízô   được soi sáng (sự khai trí ; 

làm cho rõ ; nhấn mạnh); làm 
sáng tỏ 

Lu 11:36; Gi 1:9; 1 Cô 
4:5; Êph 1:18;3:9… 

5462 φωτισμός, οῦ, ὁ phôtismós sự ánh sáng 2 Cô 4:4,6 
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22 - CHI hoặc KHI Χ χ 
Strong số 5463 - 5566 

 
 
  Χ / χῖ Chi hoặc Khi khi  

5463 χαίρω chaírô vui mừng ; vui vẻ; phấn 
khởi, hào hứng ; vui thích, 
hài lòng ; sự hoan hỉ, vui 
mừng 

Ma 2:10;5:12;18:13; 
26:49;27:29; Lu 1:14, 
28;19:6; Gi 16:3;20:20 

5464 χάλαζα, ης, ἡ chálaza mưa đá Khải 8:7;11:19;16:21 
(2x) 

5465 χαλάω chaláô xuống ; thả xuống Mác 2:4; Lu 5:4,5; 
Công  9:25;27:17,30; 1 
Cô 11:33 

5466 Χαλδαῖος, ου, ὁ Chalđaĩos Canh-đê ; người ra khỏi xứ 
Canh-đê. Xem H3778.  

Công 7:4 

5467 χαλεπός, ή, όν chalepós    khó chịu ; hung dữ ; khó 
khăn. 

Ma 8:28; 2 Ti 3:1 

5468 χαλιναγωγέω chalinagôgéô cương ; cầm giữ (lưỡi 
mình) 

Gia 1:26;3:2 

5469 χαλινός, οῦ, ὁ chalinós hàm thiết ngựa ; dây 
cương (ngựa) 

Gia 3:3; Khải 14:20 

5470 χάλκοῦς, ῆ, οῦν chalkoũs làm bằng đồng.  Khải 9:20 

5471 χαλκεύς, έως, ὁ chalkeús thợ rèn ; thợ đồng.  2 Ti 4:14 

5472 χαλκηδών, όνος, ὁ chalkêđốn mã não ; canxedon.  Khải 21:19 

5473 χαλκίον, ου, τό chalkíon một chiếc bình bằng đồng.  Mác 7:4 

5474 χαλκολίβανον, ου, 
τό 

chalkolíbanon đồng đánh bóng ; đồng 
sáng đã luyện trong lò lửa ; 
đồng trong lò lửa 

Khải 1:15;2:18 

5475 χαλκός, οῦ, ὁ chalkós đồng ; làm bằng đồng 
(đồng xu) 

Ma 10:9; Mác 6:8; 
12:41; 1 Cô 13:1; Khải  
18:12 

5476 χαμαί chamaí xuống đất Gi 9:6;18:6 

5477 Χανάαν, ἡ Chanaán Xứ Ca-na-an  Công 7:11;13:19 

5478 Χαναναῖος, αία, 
αῖον 

Chananaĩos người Ca-na-an ; Ca-na-
nê-an : xuất xứ từ tiếng A-ram 
có nghĩa là « sốt sắng, nhiệt 
huyết ». Xem H3667.  

Ma 15:22 

5479 χαρά, ᾶς, ἡ chará sự vui mừng Ma 2:10;13:20,44; 
25:21,23;28:8; Lu 
1:14;2:10; Gi 3:29 
(2x);15:11 (2x); 2 Cô 
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7:13; Gal 5:22; Phil 
4:1; 1 Tê 2:19,20 

5480 χάραγμα, ατος, τό cháragma một dấu Công 17:29; Khải 
13:16,17;14:9,11; 
16:2;19:20;20:4   

5481 χαρακτήρ, ῆρος, ὁ charaktếr tính cách ; hình bóng ; vết.  Hê 1:3 

5482 χάραξ, ακός, ὁ chárax một chiến hào.   Lu 19:43 

5483 χαρίζομαι charízomai tha thứ ; lệnh ân xá Lu 7:21,42,43; Công 
3:14;25:11,16;27:24; 
Rô 8:32; 1 Cô 2:12; 2 
Cô 2:7,10(3x);12:13; 
Gal 3:18; Êph 
4:32(2x); Phil 1:29;2:9; 
Côl 2:13;3:13 (2x); 
Philm 1:22 

5484 χάριν chárin bởi vì, như vậy, vì thế… Lu 7:47; Gal 3:19; Êph 
3:1,14; 1 Ti 5:14; Tít 
1:5,11; 1 Gi 3:12; Giu 
16 

5485 χάρις, ιτος, ἡ cháris ân điển ; ân phước ; ân 
sủng ; ân huệ ; ơn   
 

Lu 1:30;2:40,52; Gi 
1:14,16 (2x),17; Công 
2:47;4:33;6:8;7:10,46; 
11:23;13:43;14:3,26;15
:11,40... (157x trong 
TƯ) 

5486 χάρισμα, ατος, τό chárisma tặng phẩm ; sự ban ; ơn 
được Đức Chúa Trời ban cho 
bởi ân điển của Ngài, chứ không 
phải bởi công đức của người 
nhận. 

Rô 1:11;5:15,16;6:23; 
11:29;12:6; 1 Cô 1:7; 
7:7;12:4,9,28,30,31; 2  
Cô 1:11; 1 Ti 4:14; 2 Ti 
1:6; 1 Phi 4:10 

5487 χαριτόω charitóô được ơn Lu 1:28; Êph 1:6 

5488 Χαρράν, ἡ Charrán Cha-ran, một thành tại Mê-sô-
bô-ta-mi / Mê-sô-pô-ta-mi-a. 
Xem H2771. 

Công 7:2,4 

5489 χάρτης, ου, ὁ chártês giấy (giấy cói).  2 Gi 12 

5490 χάσμα, ατος, τό chásma một vực (sâu).  Lu 16:26 

5491 χεῖλος, ους, τό cheĩlos môi Ma 15:8; Mác 7:6; Rô 
3:13; Hê 13:15; 1 Phi 
3:10 

5492 χειμάζω cheimázô được đập/ được lắc trong 
một cơn bão.  

Công 27:18 
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5493 χείμαρρος, ου, ὁ cheímarros dòng nước chảy xiết ;  
dòng nước lũ ; sông nhỏ. 
(Hapax) 

Gi 18:1 
 

5494 χειμών, ῶνος, ὁ cheimốn mùa đông ; mưa bão ; cơn 
dông 

Ma 16:3;24:20; Mác 
13:18; Gi 10:22; Công 
27:20; 2 Ti 4:21 

5495 χείρ, χειρός, ἡ cheír bàn tay Ma 3:12;4:6;8:15; Lu 
4:11; Gi 3:35;7:30… 

5496 χειραγωγέω cheiragôgéô dắt tay Công 9:8;22:11 

5497 χειραγωγός, οῦ, ὁ cheiragôgós kẻ dắt tay.  Công 13:11 

5498 χειρόγραφον, ου, τό cheirógraphon giấy tố cáo.  Côl 2:14 

5499 χειροποίητος, ον cheiropoíêtos được làm bằng tay Mác 14:58; Công 7:48; 
17:24; Êph 2:11; Hê  
9:11,24 

5500 χειροτονέω cheirotonéô chọn ; bổ nhiệm Công 14:23; 2 Cô 8:19 

5501 χείρων, ον cheírôn tồi tệ hơn Gi 5:14; Gi 5:14; Hê 
10:29… 

5502 Χερούβίν Cheroubín  Chê-ru-bin, Thiên sứ. Xem 
H3742.  

Hê 9:5 

5503 χήρα, ας, ἡ chếra  bà góa ; người góa  
 

Ma 23:14; Lu 4:26; 
Công 6:4 

5504 
 

Χθές 
 

chthés hôm qua ; quá khứ Gi 4:52; Công 7:28; Hê 
13:8 

5505 χιλιάς, άδος, ἡ chiliás nghìn ; một ngàn Lu 14:31; Công 4:4 

5506 χιλίαρχος, ου, ὁ chilíarchos    quan tư lịnh đội quân ; 
viên sĩ quan chỉ huy 

Mác 6:21; Gi 18:12; 
Công 21:31,32,33,37; 
Khải 6:15;19:18 

5507 χίλιοι, αι, α chílioi một nghìn 2 Phi 3:8(2x); Khải 
11:3; 12:6;14:20;20:2-
7 

5508 Χίος, ου, ἡ Chíos Chi-ô ; Ki-ốt đảo của biển 
Aegean.  

Công 20:15 

5509 χιτών, ῶνος, ὁ chitốn      áo trong Ma 5:40;10:10; Mác 
6:9; Lu 3:11; Gi 19:23 
(2x)… 

5510 χιών, όνος, ἡ chiốn tuyết Ma 28:3; Khải 1:14 

5511 χλαμύς, ύδος, ἡ chlamús áo điều ; một chiếc áo 
choàng 

Ma 27:28,31 

5512 χλευάζω chleuázô chế nhạo. Công 2:13;17:32 

5513 χλιαρός, ά, όν chliarós   hâm hẩm.  Khải 3:16 

5514 Χλόη, ης, ἡ Chlóê  Cơ-lô-ê.  1 Cô 1:11 
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5515 χλωρός, ά, όν chlôrós       xanh lục Mác 6:39; Khải 6:8 

5516 χξς chi xi stigma    666 ; sáu trăm sáu mươi 
sáu.  

Khải 13:18 

5517 χοικός, ή, όν choikós      thuộc về bụi đất 1 Cô 15:47,48(2x),49 

5518 χοῖνιξ, ικος, ἡ choĩnix một cân (khoảng 1 lít) Khải  6:6 (2x) 

5519 χοῖρος, ου, ὁ choĩros    con heo. Ma 7:6;8:30,31,32 

5520 χολάω choláô lại tức giận.  Gi 7:23 

5521 χολή, ῆς, ἡ cholế mật đắng Ma 27:34; Công 8:23 

5522 χοῦς, χοός, ὁ choũs bụi đất Mác 6:11; Khải 18:19 

5523 Χοραζίν, ἡ Chorazín Cô-ra-xin, thành phố. Ma 11:21; Lu 10:13 

5524 χορηγέω chorêgéô cung cấp. 2 Cô 9:10; 1 Phi 4:11 

5525 χορός, οῦ, ὁ chorós nhảy múa.  Lu 15:25 

5526 χορτάζω chortázô  được ăn no nê ; thỏa mãn Ma 5:6;14:20;15:33, 
37; Gi 6:26… 

5527 χόρτασμα, ατος, τό chórtasma đồ ăn.  Công 7:11 

5528 χόρτος, ου, ὁ chórtos      cỏ  Ma 13:26; Mác 4:28; 
Lu 12:28; Gi 6:10… 

5529 Χουζᾶς, ᾶ, ὁ Chouzãs    Chu-xa, quan quản lý của Hê-
rốt.  

Lu 8:3 

5530 χράομαι chráomai cần dùng ; dùng ra Công 27:3,17; 1 Cô 
7:21,31;9:12,15; 2 Cô 
13:10 

5531 χράω chraó mượn.  Lu 11:5 

5532 χρεία, ας, ἡ chreía nhu cầu Ma 3:14;6:8;9:12; 
14:16;21:3; Mác 
2:17,25; Lu 15:7; Gi 
2:25;13:10,29;16:30; 
Công 2:45… 

5533 χρεοφειλέτης, ου, ὁ chreopheilétês người mắc nợ Lu 7:41;16:5 

5534 χρή chrế cần nên.   Gia 3:10 

5535 χρῄζω chrếzô    cần (thể đang cần được) Ma 6:32; Lu 11:8; 
12:30; Rô 16:2; 2 Cô 
3:1 

5536 χρῆμα, ατος, τό chrễma     tiền ; sự giàu có Mác 10:23; Lu 18:24; 
Công 4:37;8:18,20; 
24:26  
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5537 χρηματίζω chrêmatízô    cảnh cáo ; được gọi Ma 2:12,22; Lu 2:26; 
Công 10:22;11:26; Rô 
7:3; Hê 8:5;11:7;12:25 

5538 χρηματισμός, οῦ, ὁ chrêmatismós    sự đáp lại ; sự trả lời của 
Ðức Chúa Trời ; lời sấm.  

Rô 11:4 

5539 χρήσιμος, η, ον chrếsimos     hữu dụng ; hữu ích. (Hapax) 2 Ti 2:14 

5540 χρῆσις, εως, ἡ chrễsis    cách dùng tự nhiên (quan hệ 
tình dục với một người phụ nữ) 

Rô 1:26,27 

5541 χρηστεύομαι chrêsteúomai    nhân từ ; nhơn từ.  1 Cô 13:4 

5542 χρηστολογία, ας, ἡ chrêstología    lời ngọt ngào.  Rô 16:18 

5543 χρηστός, ή, όν chrêstós tốt lành Ma 11:30; Lu 5:39; 
6:35; Rô 2:4; 1 Cô 
15:33 

5544 χρηστότης, τητος, ἡ chrêstótês    sự nhân từ ; lòng nhơn từ Rô 2:4;3:12;11:22 (3x); 
2 Cô 6:6; Gal 5:22; 
Êph 2:7; Côl 3:12; Tít 
2:4 

5545 χρῖσμα, ατος, τό chrĩsma  sự xức dầu. 1 Gi 2:20,27(2x) 

5546 χριστιανός, οῦ, ὁ Christianós    Christ đồ ; người của Ðấng 
Christ; Cơ-rê-tiên ; Cơ-đốc 
nhân. 

Công 11:26,26:28; 1 
Phi 4:16 

5547 Χριστός, οῦ, ὁ Christós Ðấng Christ = đấng được xức 
dầu. Xem G5548 

Ma 1:16,17; Gi 
1:20,25,42 ... (538x) 

5548 χρίω chríô xức dầu thánh. Lu 4:18; Công 4:27; 
10:38; 2 Cô 1:21; Hê 
1:9 

5549 χρονίζω chronízô   trì trễ ; chậm trễ. Ma 25:5; Lu 
1:21;12:45; Hê 10:37 

5550 χρόνος, ου, ὁ chrónos    thời gian ; nghĩa là giờ vật 
lý để đo thời gian. 

Lu 4:5; Gi 5:6;7:33; 
12:35;14:9; Công 1:7; 
27:9; Gal 4:4; 1 Tê 5:1; 
Khải 2:21 

5551 χρονοτριβέω chronotribéô   mất thời gian ; tốn thời 
gian.  

Công 20:16 

5552 χρυσοῦς, ῆ, οῦν chrusoũs  làm bằng vàng ; vật phẩm 
được làm bằng vàng 

2 Ti 2:20; Hê 9:4; Khải 
1:12,13,20;9:13,20; 
21:15 

5553 χρυσίον, ου, τό chrusíon   vàng ; đồ trang sức vàng 
hoặc tiền xu. 

Công 3:6; Hê 9:4; 1 
Phi 1:7,18; Khải 17:4  

5554 χρυσοδακτύλιος, ον chrusođaktúlios  có nhẫn vàng ; đeo nhẫn 
vàng.  

Gia 2:2 
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5555 χρυσόλιθος, ου, ὁ chrusólithos  ngọc hoàng bích.  Khải 21:20 // Ê-xê-chi-ên 
28:13 

5556 χρυσόπρασσος, ου, 
ὁ 

chrusóprasos  ngọc phỉ túy.  Khải 21:20 

5557 χρυσός, οῦ, ὁ chrusós   vàng. Ma 2:11;10:9; Công 
17:29 

5558 χρυσόω chrusóô    trang sức vàng Khải 17:4;18:16 

5559 χρώς, ωτός, ὁ chrốs    thân mình ; bề mặt của cơ 
thể người ; da.  

Công 19:12 

5560 χωλός, ή, όν chôlós   người què ; khập khiễng ; 
người tàn tậ 

Ma 11:5;15:30; Lu 
7:22; Gi 5:3; Công 
3:2,8; Hê 12:13 

5561 χώρα, ας, ἡ chốra   xứ Ma 4:16; Lu 2:8;21:21; 
Gi 4:35;11:54,55; Công 
12:20;27:27  

5562 χωρέω chôréô    chứa ; chỗ chứa Ma 15:17;19:11,12;  
Mác 2:2; Gi 2:6;8:37; 
21:25; 2 Cô 7:2; 2 Phi 
3:9 

5563 χωρίζω chôrízô   phân ly ; chia rẻ ; phân rẽ ; 
được tách ra từ ; tạm xa 
(cách) 

Ma 19:6; Mác 10:9; Rô 
8:35,39; 1 Cô 7:10,11, 
15; Công 1:4;18:1,2; 
Philm 15; Hê 7:26 

5564 χωρίον, ου, τό chôríon   thửa đất  Ma 26:36; Mác 14:32; 
Gi 4:5; Công 1:18,19 
(2x);4:34;5:3,8;28:7 

5565 χωρίς chôrís     mà không ; không  Ma 14:21; Mác 14:34; 
Lu 6:49; Gi 1:3;15:5; 
20:7; Rô 3:21; Gia 1:3; 
20:7    

5566  χῶρος, ου, ὁ chỗros   tây bắc (gió tây bắc).  Công 27:12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



306 
 

 
23 - PSI Ψ ψ 

Strong số 5567 - 5597 
 
 Ψ  / ψῖ  psi psi (Pờ-si)  

5567 ψάλλω psállô   hát xướng ; hát ca Rô 15:9; 1 Cô 14:15; 
Êph 5:19; Gia 5:13 

5568 ψαλμός, οῦ, ὁ psalmós  / xem 
G5567 

thánh thi ; thi thiên ; Thánh 
vịnh 

Lu 20:42;24:44; Công 
1:20;13:33; 1 Cô 
14:26; Êph 5:19; Côl 
3:16 

5569 ψευδάδελφος, ου, ὁ pseuđáđelphos   anh em giả ; anh em giả 
dối 

2 Cô 11:26; Gal 2:4 

5570 ψευδαπόστολος, ου, 
ὁ 

pseuđapóstolos  sự đồ giả.  2 Cô 11:13 

5571 ψευδής, ές pseuđếs    giả trá ; kẻ nói dối Công 6:13; Khải 
2:2;21:8 

5572 ψευδοδιδάσκαλος, 
ου, ὁ 

pseuđođiđáskalos  thầy giả ; thầy giáo giả ; 
giáo sư giả.  

2 Phi 2:1 

5573 ψευδολόγος, ον pseuđológos   người nói dối.  1 Ti 4:2 

5574 ψεύδομαι pseúđomai   giả dối ; nói dối ; nói 
không thật 

Ma 5:11; Công 5:4; Rô 
9:1; 2 Cô 11:31 

5575 ψευδόμαρτυς, υρος, 
ὁ 

pseuđómartus  người làm chứng dối Ma 26:60; 1 Cô 15:15 

5576 ψευδομαρτυρέω pseuđomarturéô   làm chứng dối Ma 19:18; Mác 10:19; 
14:56,57; Lu 18:20 

5577 ψευδομαρτυρία, ας, 
ἡ 

pseuđomarturía  sự làm chứng dối Ma 15:19;26:59 

5578 ψευδοπροφήτης, ου, 
ὁ 

pseuđoprophếtês    tiên tri giả Ma 7:15;24:11,24; Mác 
13:22; Công 13:6; 2 
Phi 2:1; 1 Gi 4:1; Khải 
16:13;19:20;20:10 

5579 ψεῦδος, ους, τό pseũđos    sự nói dối ; giả dối ; dối có 
ý thức và cố ý 

Gi 8:44; Rô 1:25; Khải 
14:25;21:27;22:15 

5580 ψευδόχριστος, ου, ὁ pseuđóchristos    christ giả Ma 24:24; Mác 13:2 

5581 ψευδώνυμος, ον pseuđốnumos    dưới một cái tên giả.  1 Ti 6:20 

5582 ψεῦσμα, ατος, τό pseũsma  sự nói dối ; sự dối trá.  Rô 3:7 

5583 ψεύστης, ου, ὁ pseústês  / xem 
G5574 

kẻ nói dối ; kẻ giả dối (bản 
tính) 

Gi 8:44,55; Rô 3:4; 1 
Gi 1:10;2:4... 

5584 ψηλαφάω psêlapháô   sờ đụng ; rờ ; sờ đến Lu 24:39; Công 17:27; 
1 Gi 1:1 

5585 ψηφίζω psêphízô   tính ; tính phí tổn ; đánh 
giá 

Lu 14:28; Khải 
13:18(2x) 
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5586 ψήφος, ου, ἡ psếphos     sỏi ; một viên sỏi, một 
cuộc bỏ phiếu 

Công 26:10; Khải 2:17 

5587 ψιθυρισμός, οῦ, ὁ psithurismós     vu khống bí mật ; tin đồn 
thì thầm.  

2 Cô 12:20 

5588 ψιθυριστής, οῦ, ὁ psithuristếs   người vu khống ; một 
người hay nói nhỏ.  

Rô 1:29 

5589 ψιχίον, ου, τό psichíon   vụn bánh ; miếng bánh vụn Ma 15:27; Mác 7:28 

5590 ψυχή, ῆς, ἡ psuchế    linh hồn ; sinh mạng ; sự 
sống ; tâm hồn ; tâm linh ; 
tâm trí  
 

Ma 2:20;6:25;10:28, 
39;11:29;12:18; Mác 
8:35,36,37;10:45; Lu 
1:46;9:24; Gi 10:11,15, 
17,24;12:25(2x),27; 
13:37,38 ... 

5591 ψυχικός, ή, όν psuchikós    về xác thịt ; liên quan đến 
trạng thái tự nhiên: vật lý, 
nguội không có Ðức 
Thánh Linh 

1 Cô 2:14;15:44,46; 
Gia 3:15; Giu 1:19 

5592 ψῦχος, ους, τό psũchos   cái lạnh Gi 18:18; Công 28:2; 2 
Cô 11:27 

5593 ψυχρός, ά, όν psuchrós   lạnh Ma 10:42; Khải 
3:15(2x), 16 

5594 ψύχω psúchô   bị lạnh, lạnh đi, nguội đi.  Ma 24:12 

5595 ψωμίζω psômízô    cho ăn  Rô 12:20; 1 Cô 13:3 

5596 ψωμίον, ου, τό psômíon     miếng bánh ; miếng bánh 
mì 

Gi 13:26(2x),27,30 

5597  ψώχω  psốchô  vò.   Lu 6:1 
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24 - OMEGA Ω ω 
Strong số 5598 - 5624 

 
5598 Ω - ὤμεγα ốmega   ô-mê-ga Khải 1:8,11;21:6;22:13 

5599 ὦ ô ôi ; Hỡi ! về sự kêu lên Ma 15:28;17:17; Mác 
9:19; Lu 9:41; Công 
1:1  

5600 ὦ ô là ; có thể, năng 
/ lối liên tiếp của động từ εἰμί  
(G1510 : là).  

Ma 20:7 

5601 Ὠβήδ, ὁ Ôbêđ  Ô-bết « Kẻ hầu việc hay thờ 
phượng » H5744 

Ma 1:5; Lu 3:32 

5602 ὦδε hôđe  ở đây ; nơi này Ma 8:29;12:6,21,42; 
14:8; Gi 6:9,25;11:21, 
32;20:27 

5603 ᾠδή, ῆς, ἡ ôđế   bài hát ; bài ca Êph 5:19; Côl 3:16 

5604 ὠδίν, ῖνος, ἡ ôđín   sự quặn đau ; cơn đau sinh 
nở 

Ma 24:8; Mác 13:8; 
Công 2:24; 1 Tê 5:3 

5605 ὠδίνω ôđínô   quặn đau sinh ra ; đau đớn, 
quằn quại vì sắp sinh con 

Gal 4:19,27; Khải 12:2 

5606 ὦμος, ου, ὁ ômos    vai Ma 23:4; Lu 15:5 

5607 ὤν ốn  là ; đương là / động tính từ thì 
hiện tại tiếp của động từ εἰμί  
(G1510 là) 

Ma 1:19,12:30; Lu 
3:23;11:23; Gi 
1:18,48…… 

5608 ὠνέομαι ônéomai    mua ; đã mua.  Công 7:16 

5609 ᾠόν, οῦ, τό ôón  trứng.  Lu 11:12 

5610 ὥρα, ας, ἡ hốra  giờ ; phần của thời gian Ma 8:13;9:22;10:19; 
14:15; Mác 6:35; Gi 
1:39;2:4;4:6,21,23, 
52,53… 

5611 ὡραῖος, αία, αῖον hôraĩos  đẹp Ma 23:27; Công 3:2, 
10; Rô 10:15 

5612 ὠρύομαι ôrúomai   gầm.   1 Phi 5:8 

5613 ὡς hôs / xem G3739 như ; theo Mác 4:26; Gi 1:14,39; 
2:9,23;4:40; Êph 5:8...  

5614 ὡσαννά hôsanná  một tiếng kêu của hạnh 
phúc ; tiếng hoan hô ; Hô-
sa-na.  Lời tung hô. Xem 
Yasha` H3467 + Na' H4994 

Ma 21:9,15;Mác 
11:9,10; Gi 12:13 

5615 ὡσαύτως hôsaútôs   cách như nhau Ma 20:5;21:30,36; 
25:17 
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5616 ὡσεί hôseí   thể như ; về ; chừng độ Ma 3:16;9:36;14:21; 
Lu 3:23 

5617 Ὡσηέ, ὁ Hôsêé  Ô-sê ; Hô-sê có nghĩa « Ðược 
giải cứu bởi Ðức Giê-hô-va ; 
Ðức Giê-hô-va đã giải cứu. » // 
(Ô-sê 1:1) Xem H1954.  

Rô 9:25 

5618 ὥσπερ hốsper   như ; chẳng khác nào như Ma 6:2,7;12:40;13:40; 
Gi 5:21,26 

5619 ὡσπερεί hôspereí   như.  1 Cô 15:8 

5620 ὥστε hốste  như thế ; vì vậy mà ; vậy 
thì ; với kết quả là 

Ma 8:24,28;10:1;12:12, 
22; Mác 1:27,45; Gi 
3:16 

5621 ὠτίον, ου, τό ôtíon  tai Mác 14:47; Lu 1:44; Gi 
18:10,26 

5621a ὠτάριον, ου, τό ôtárion  tai Mác 14:47; Gi 18:10 

5622 ὠφέλεια, ας, ἡ ôphéleia  sự có ích ; lợi ích Rô 3:1; Giu 1:16 

5623 ὠφελέω ôpheléô  lợi ; giúp đỡ ; có ích Ma 15:5;16:26;27:24; 
Mác 5:26;7:11; Gia 
6:63;12:19 

5624  ὠφέλιμος, ον  ôphélimos  ích lợi ; có ích 1 Ti 4 8; 2 Ti 3:16; Tít 
3:8 
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